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thuộc về chủ sở hữu bản quyền tương ứng. Tất cả các hình thức 
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Bản dịch - nếu bạn dịch tài liệu này, vui lòng thêm tuyên bố từ 
chối trách nhiệm sau cùng với ghi nhận tác giả:
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Nội dung của bên thứ ba - ARROW và UN Women không nhất thiết 
phải sở hữu từng thành phần của nội dung có trong tác phẩm. 
ARROW và UN Women do đó không đảm bảo việc sử dụng một 
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Trong 25 năm kể từ khi Tuyên bố và Cương lĩnh hành động 
Bắc Kinh được thông qua, đã có những thay đổi tích cực 
đáng kể trong nhiều khía cạnh của bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ. Tuy nhiên, những thách thức vẫn còn tồn 
tại trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là vấn đề lồng ghép giới 
trong các chính sách về biến đổi khí hậu.

Lồng ghép bình đẳng giới trong biến đổi khí hậu đặc biệt 
quan trọng đối với Châu Á - Thái Bình Dương, một trong 
những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước các tác động 
của biến đổi khí hậu và thảm họa trên thế giới. Phụ nữ và 
trẻ em gái ở khu vực này đã phải chịu đựng các hệ thống 
cơ cấu mất cân bằng và bất bình đẳng giới đã được thể chế 
hóa. Do đó, các yếu tố đan xen này làm tăng tính dễ bị tổn 
thương của họ trước các tác động của biến đổi khí hậu. Khi 
thảm họa xảy ra, phụ nữ và trẻ em gái thường bị vi phạm các 
quyền, bạo lực trên cơ sở giới, xung đột và căng thẳng trong 
việc tiếp cận các nguồn lực, tảo hôn và hôn nhân ép buộc, di 
cư cưỡng bức do khí hậu và buôn bán người. Một phần lớn 
phụ nữ ở Châu Á và Thái Bình Dương kiếm sống từ ngành 
nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên nhạy cảm với khí hậu, 
điều này khiến họ nhạy cảm hơn với các tác động của biến 
đổi khí hậu. Năng lực, kỹ năng và kiến thức của phụ nữ để 
giải quyết hiệu quả biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên 
tai thường chưa được khai thác do định kiến phân biệt đối xử 
và các chuẩn mực xã hội làm giảm giá trị kiến thức của họ 
và dẫn đến việc họ bị loại khỏi quá trình ra quyết định. Khả 
năng thích ứng với biến đổi khí hậu của họ bị hạn chế do vị 
trí yếu thế của họ.

Văn phòng UN Women khu vực châu Á và Thái Bình Dương 
đã làm việc với nhiều bên liên quan để thực hiện chương 
trình nghị sự Bắc Kinh + 25, đồng thời nỗ lực để lồng ghép 
giới trong các hành động, chính sách và kế hoạch về khí hậu 
cũng như hỗ trợ các hành động của cộng đồng. Chúng tôi 
biết những áp lực mà những người dễ bị tổn thương nhất do 
biến đổi khí hậu phải đối mặt và cuộc đấu tranh của họ đã 
trở nên trầm trọng hơn như thế nào trước bối cảnh đại dịch 
toàn cầu. Chúng tôi đã và đang hợp tác chặt chẽ với phụ nữ 

LỜI NÓI ĐẦU 

ở các cộng đồng trong phục hồi COVID-19, nhận thức được 
tầm quan trọng của phục hồi xanh và toàn diện, ngăn việc 
quay trở lại các hoạt động không bền vững và gây tổn hại, 
đồng thời đảm bảo an ninh tốt hơn và khả năng sẵn sàng đối 
phó với thiên tai và các rủi ro khác, bao gồm cả các mối đe 
dọa toàn cầu đối với sức khỏe cộng đồng.

Chúng tôi tin rằng khi tất cả mọi người ở mọi nơi trong xã hội 
của chúng ta cùng hành động vì biến đổi khí hậu, chúng ta 
có thể cùng nhau xây dựng một thế giới bền vững và chống 
chịu tốt hơn. Khi phụ nữ và trẻ em gái cùng nhau tập hợp lại 
và xây dựng cơ quan đại diện của riêng họ, tiếng nói của họ 
được trao quyền và được lắng nghe, hành động của họ được 
tăng cường. Chúng tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng hành động 
vì khí hậu sẽ mang lại hiệu quả khi tất cả chúng ta nỗ lực hết 
mình, bao gồm cả phụ nữ và nam giới, trẻ em gái và trẻ em 
trai, và tất cả nhân loại không phân biệt xu hướng tính dục, 
tuổi tác, tình trạng khuyết tật và chủng tộc. Nếu không có 
sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các khía cạnh của quá 
trình ra quyết định, các giải pháp để giảm thiểu tác động của 
biến đổi khí hậu sẽ luôn luôn không đầy đủ.

Tài liệu tập huấn về lồng ghép giới trong biến đổi khí hậu và 
giảm nhẹ rủi ro thiên tai dành cho các tổ chức xã hội dân sự 
là một bước quan trọng để chuẩn bị cho mọi người, đặc biệt 
là phụ nữ và trẻ em gái, trở thành những người tạo ra sự thay 
đổi ở mặt trận hành động khí hậu.

MOHAMMAD NACIRI
Giám đốc khu vực 
Văn phòng UN Women khu vực châu Á-Thái bình dương 
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Tài liệu đào tạo này là một sản phẩm kiến thức toàn diện được 
xây dựng trong dự án Empower. Đây là kết quả của việc đánh 
giá nhu cầu chi tiết được thực hiện tại ba quốc gia thí điểm - 
Bangladesh, Campuchia và Việt Nam - nơi chúng tôi đã làm việc 
với một số CSO để xác định khoảng trống về năng lực và nhu 
cầu của họ. Tài liệu hướng dẫn này được thiết kế để các CSO ở 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương làm việc với các cộng đồng 
về vấn đề giới, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu, quyền 
con người và giảm thiểu rủi ro thiên tai. Nó bao gồm các khái 
niệm, vấn đề, khuôn khổ chính sách và thực tiễn chính trong các 
lĩnh vực này, sử dụng phương pháp tiếp cận theo định hướng 
thực hành mà có thể được nhân rộng trong các tình huống thực 
tế nhằm nâng cao khả năng ra quyết định, tăng cường khả năng 
phục hồi của phụ nữ dựa vào cộng đồng, vận động cho việc 
lồng ghép giới và thiết kế các dự án có trách nhiệm giới. Các ví 
dụ và nghiên cứu điển hình trong sổ tay này vượt ra ngoài phạm 
vi các quốc gia thí điểm, khiến nó phù hợp để sử dụng trong bối 
cảnh rộng hơn của toàn Châu Á - Thái Bình Dương.

Thông qua tài liệu này, chúng tôi cũng đặt quyền và sức khỏe 
tình dục và sinh sản lên hàng đầu, một vấn đề quan trọng 
thường bị bỏ sót trong các hoạt động phát triển. Có quyền tự 
chủ về cơ thể và tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe sinh sản và 
tình dục là không thể thiếu đối với bình đẳng giới và quyền sức 
khỏe, và do đó là nền tảng để xây dựng các xã hội thích ứng 
với khí hậu. Mục tiêu dài hạn là áp dụng rộng rãi tài liệu hướng 
dẫn này trong việc thúc đẩy hành động khí hậu có trách nhiệm 
giới trên thực tế và trao quyền cho phụ nữ với tư cách là những 
người tạo ra sự thay đổi trong xã hội. Chúng tôi hy vọng các tổ 
chức xã hội dân sự sẽ thấy tài liệu này hữu ích để thúc đẩy công 
việc của họ trong các hành động thích ứng với biến đổi khí hậu 
có trách nhiệm giới.

Tác động của biến đổi khí hậu không phân biệt giới tính. Tình 
trạng dễ bị tổn thương do phân biệt giới phát sinh do địa vị xã 
hội của phụ nữ trong xã hội, do họ ít khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, ít đại diện trong các cơ quan hoạch định chính sách, 
có trình độ kỹ năng và kiến thức thấp. Các tác động không cân 
xứng của biến đổi khí hậu đối với phụ nữ và trẻ em gái ở mọi 
khía cạnh khác nhau bao gồm việc thiếu khả năng tiếp cận các 
dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục; gia tăng tình trạng tảo 
hôn, hôn nhân ở trẻ em và hôn nhân ép buộc; bạo lực trên cơ sở 
giới; bị gạt ra ngoài lề về xã hội và kinh tế; khó khăn trong tiếp 
cận đến giáo dục; và nhiều thứ khác nữa. Những tác động này là 
biểu hiện của tình trạng bất bình đẳng giới, và tình trạng này sẽ 
trở nên trầm trọng hơn nếu các giải pháp khí hậu mù về giới.

Bất bình đẳng tồn tại sâu sắc, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển. Đồng thời, có đủ bằng chứng cho thấy việc trao quyền cho 
phụ nữ cũng mở rộng trao quyền cho gia đình và cộng đồng của 
họ, từ đó giúp họ thích ứng với biến đổi khí hậu. Chúng ta phải 
tạo điều kiện cho các nữ lãnh đạo tại cộng đồng, xây dựng kỹ 
năng và năng lực của họ, đồng thời góp tiếng nói vào sự tham 
gia của họ trong việc hoạch định chính sách. Phụ nữ với tư cách 
là người tạo ra sự thay đổi đóng một vai trò quan trọng trong 
các hành động cơ bản để giảm thiểu và quản lý rủi ro khí hậu và 
thiên tai; và chúng tôi cần các tổ chức xã hội dân sự (CSO) được 
trao quyền để giúp biến điều này thành hiện thực.

Công việc và nghiên cứu của chúng tôi với các tổ chức xã hội 
dân sự (CSO) ở Nam và Đông Nam Á cho thấy rằng các CSO 
nhận thức được khoảng cách giới và bất bình đẳng giới trong 
biến đổi khí hậu cũng như các chính sách và chương trình giảm 
nhẹ rủi ro thiên tai. Tuy nhiên, họ gặp nhiều rào cản về năng lực 
trong việc lồng ghép giới, trong các hoạt động cấp dự án của họ 
hoặc trong việc vận động chính sách ở cấp địa phương và cấp 
quốc gia. Việc lấp đầy những khoảng cách năng lực này của các 
tổ chức xã hội dân sự có thể tăng cường mối liên kết về lồng 
ghép ở các cấp khác nhau và cũng trình bày một cách hiệu quả 
hơn các vấn đề của địa phương trong quá trình xây dựng chính 
sách ở tất cả các cấp.

LỜI NÓI ĐẦU 

SIVANANTHI THANENTHIRAN 
Giám đốc điều hành 
Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực Châu Á - Thái Bình Dương dành cho Phụ 
nữ (ARROW)



INTRODUCTIONTRAINING MANUAL ON GENDER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE 6

Tài liệu Đào tạo Giảng viên này được thiết kế dành cho các tổ chức xã hội dân sự (CSOs) 

ở châu Á làm việc với cộng đồng nhằm nâng cao kiến thức về giới, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Mục tiêu của tài liệu nhằm tăng cường hiểu biết về 

mối liên quan giữa giới và biến đổi khí hậu, kỹ năng và năng lực của các CSOs nhằm tăng 

cường khả năng chống chịu dựa vào cộng đồng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu 

của phụ nữ. Mục tiêu lâu dài là để thúc đẩy các hành động chống chịu với biến đổi khí hậu 

ở cấp cộng đồng, trong đó có đưa khía cạnh giới vào ngay từ ban đầu.

VỀ TÀI LIỆU

TỪ VIẾT TẮT

INTRODUCTION

°C Độ C

100 RC 100 thành phố chống chịu 

ACCCRN Mạng lưới các thành phố châu Á chống 
chịu với biến đổi khí hậu 

ADB Ngân hàng phát triển châu Á

AE Tổ chức có chứng nhận

AF Quỹ Thích ứng

APF Khung chính sách thích ứng 

APR Báo cáo tiến độ hàng năm

APRCEM Cơ chế tham gia của các CSO khu vực 
châu Á Thái Bình Dương 

AR Báo cáo đánh giá (Ủy ban liên chính phủ về 
Biến đổi khí hậu)

ARC Chữ thập đỏ Úc

ARROW Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực châu 
Á – Thái Bình Dương cho Phụ nữ

ASAP Chương trình Thích ứng cho các hộ sản 
xuất nông nghiệp nhỏ

ASHA Các nhà hoạt động sức khỏe xã hội được 
chứng nhận

BCAS Trung tâm nghiên cứu cao cấp Bangladesh

BCCRF Quỹ chống chịu với biến đổi khí hậu 
Bangladesh

BCCSAP Chiến lược và Kế hoạch hành động Biến 
đổi khí hậu Bangladesh

BCCT Ủy thác Biến đổi khí hậu Bangladesh 

BCCTF Quỹ Ủy thác Biến đổi khí hậu Bangladesh 

BCFA Cơ quan ủy thác Biến đổi khí hậu 
Bangladesh 

BPFA Tuyên bố và Cương lĩnh Hành động Bắc 
Kinh

CAG Nhóm hành động cộng đồng 

CBA Thích ứng dựa vào cộng đồng 

CBD Công ước về Đa dạng sinh học 

CBO Các tổ chức dựa vào cộng đồng 

CBVAT Công cụ đánh giá tình trạng dễ bị tổn 
thương dựa vào cộng đồng 

CC Biến đổi khí hậu

CCA Thích ứng với Biến đổi khí hậu 

CCAFS Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và An ninh 
lương thực 

CCCO Văn phòng điều phối Biến đổi khí hậu 
(Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam)
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CCCSP Chiến lược Biến đổi khí hậu Cambodia 

CCDRR Biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 

CCGAP Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu và 
giới 

CCS (Khung) nguyên nhân, hậu quả và giải pháp

CEDAW Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt 
đối xử đối với phụ nữ 

CERF Quỹ ứng phó khẩn cấp trung tâm của Liên 
hợp quốc 

CETF Khung theo dõi chi tiêu cho biến đổi khí 
hậu

CFF Khung tài chính khí hậu 

CFU Cập nhật tài chính khí hậu 

CFW Cấp tiền qua công việc

CIDA Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada 

CIF Quỹ Đầu tư Khí hậu 

COP Hội nghị các bên 

CPEIR Rà soát thể chế và chi tiêu công về khí hậu 

CPI Sáng kiến chính sách khí hậu

CRFS Trường học đầu bờ chống chịu với khí hậu 

CSA Nông nghiệp thông minh với khí hậu 

CSOS Các tổ chức xã hội dân sự

CTF Quỹ công nghệ sạch

CVA (Khung) đánh giá năng lực và tình trạng dễ 
bị tổn thương

DAE Cơ quan tiếp cận trực tiếp 

DALY Năm sống được điều chỉnh theo khuyết tật 

DFAT Cơ quan Đối ngoại và Ngoại thương Úc

DFID Cơ quan Phát triển quốc tế 

DFIS Các Viện Tài chính phát triển Development 
Finance Institutions

DRM Quản lý rủi ro thiên tai

DRR Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

EBA Thích ứng dựa vào hệ sinh thái 

EGI Chỉ số Giới và Môi trường 

EIAS Đánh giá tác động môi trường 

EPSC Chuẩn bị trước động đất vì các cộng đồng 
an toàn hơn

ESS Bảo vệ môi trường và xã hội

EU Liên minh châu Âu

FAO Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên 
hợp quốc

FCPF Quỹ Carbon rừng

FGDS Thảo luận nhóm tập trung

FIP Chương trình đầu tư rừng

GACSA Liên minh toàn cầu vì Nông nghiệp thích 
ứng Biến đổi khí hậu

GAD Giới và Phát triển

GAM Ma trận phân tích giới

GAP Kế hoạch hành động giới

GBS Tuyên bố Ngân sách giới 

GBV Bạo lực trên cơ sở giới

GCBS Tuyên bố ngân sách giới và biến đổi khí 
hậu

GCCA Liên minh biến đổi khí hậu toàn cầu

GCCC Ủy ban Biến đổi khí hậu và giới (Cambodia)

GCCI Sáng kiến biến đổi khí hậu toàn cầu (Mỹ) 

GCF Quỹ Khí hậu Xanh

GCPF Quỹ đối tác khí hậu toàn cầu 

GCVCA Đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương 
do khí hậu có nhận thức về giới

GDP Tổng sản phẩm quốc nội

GEF Quỹ Môi trường toàn cầu

GESI Bình đẳng giới và bao trùm xã hội
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GFDRR Quỹ toàn cầu về Giảm nhẹ và Khôi phục 
sau thiên tai

GGCA Liên minh toàn cầu về Giới và Khí hậu

GHG Khí nhà kính

GTZ Hợp tác kỹ thuật Đức

GMMX Ma trận giám sát giới

GNA Đánh giá nhu cầu giới

GOB Chính phủ Bangladesh

GOI Chính phủ Ấn Độ

GON Chính phủ Nepal

GRAS Thang đánh giá trách nhiệm giới

GRB Ngân sách có trách nhiệm giới

HBS Heinrich-Böll-Stiftung

HFA Khung Hành động Hyogo

HH Hộ gia đình

HIEWS Hệ thống Cảnh báo Sớm Thông tin Y tế

HIMAP Đối tác thích ứng ở vùng núi cao

HRBA Tiếp cận dựa vào quyền con người

IAE Cơ quan tiếp cận quốc tế

IASC Ủy ban thường trực liên cơ quan

ICCCAD Trung tâm quốc tế về Biến đổi khí hậu và 
Phát triển (Bangladesh)

ICPD Hội nghị Quốc tế về Dân số và Phát triển

IDPS Người bị di dời nội địa

IFRC Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ 
Quốc tế

IIED Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế

ILO Tổ chức Lao động Quốc tế

INDCS Đóng góp do quốc gia tự quyết định dự 
kiến

IPCC Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu

IPS Kế hoạch đầu tư

ISET Viện chuyển đổi về Xã hội và Môi trường 

IUCN Hiệp hội quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên

IVRS Dịch vụ phản hồi bằng giọng nói tương tác

KFW Ngân hàng phát triển Đức

KKPKP Kagad Kach Patra Kashtakari Panchayat

LAPAS Kế hoạch hành động thích ứng địa phương

LDCF Quỹ các nước kém phát triển

LDCS Các nước kém phát triển nhất

LGBTIQ Đồng tính nữ, Đồng tính nam, Lưỡng tính, 
Chuyển giới, Người khác giới và Người 
đồng tỉnh

LNOB Không bỏ ai lại phía sau

LWPG Chương trình làm việc Lima về Giới

M & E Giám sát đánh giá

MCRAM Cơ chế đánh giá nhanh nhiều lĩnh vực

MDB Ngân hàng phát triển đa phương

MDF Quỹ Ủy thách đa tài trợ

MEA Đánh giá Hệ sinh thái Thiên niên kỷ

MIE Cơ quan triển khai nhiều bên 

MNC Hợp tác đa quốc gia

MOF Bộ Tài chính

MOWA Bộ Các vấn đề phụ nữ

MRCS Chữ thập đỏ Myanmar 

NAMA Kế hoạch Giảm nhẹ phù hợp với Quốc gia

NAPA Kế hoạch Hành động Thích ứng Quốc gia

NAPCC Kế hoạch Hành động Biến đổi khí hậu 
Quốc gia (Ấn Độ)

NAPS Các kế hoạch thích ứng Quốc gia

NDA Các cơ quan quốc gia được Ủy quyền

NDCS Đóng góp do quốc gia tự quyết định
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NDMA Cơ quan Quản lý Thiên tai Quốc gia

NGOS Các tổ chức phi chính phủ

NIE Cơ quan thực hiện quốc gia

NTFP Sản xuất rừng ngoài gỗ

OCHA Văn phòng cơ quan điều phối của Liên hợp 
quốc về Cứu trợ Nhân đạo

ODA Viên trợ phát triển nước ngoài

ODI Viên phát triển hải ngoại

OECD Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

OHCHR Văn phòng Cao ủy Quyền con người Liên 
hợp quốc

PCP Lập kế hoạch chiến dịch có sự tham gia

PCVA Phân tích năng lực và tình trạng dễ bị tổn 
thương có sự tham gia

PKSF Quỹ Palli Karma-Sahayak 

PLA Học tập và Hành động có sự tham gia

PNPM Chương trình Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri

PPCR Chương trình thí điểm về chống chịu biến 
đổi khí hậu 

PRA Đánh giá nông thôn có sự tham gia

PTSD Rối loạn căng thẳng sau chấn thương tâm 
lý

RB Xây dựng sức chống chịu

REDD Giảm phát thải do mất rừng và suy thoái 
rừng

REE-CALL Khả năng phục hồi thông qua Trao quyền 
kinh tế, Thích ứng với khí hậu, Lãnh đạo và 
Học hỏi

RGC Chính phủ Hoàng gia Cambodia

RIE Các cơ quan thực hiện cấp vùng

SADDD Số liệu phân tách giới, tuổi và tình trạng 
khuyết tật

SAN Mạng lưới cố vấn các bên

SAP Đề án thí điểm quy trình phê duyệt được 
đơn giản hóa

SCCF Quỹ Biến đổi khí hậu Đặc biệt 

SCF Quỹ khí hậu chiến lược

SDG Mục tiêu phát triển bền vững

SFVC Cam kết tự nguyện Khung Sendai

SGP Chương trình tài trợ nhỏ

SIDA Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Thụy 
Điển

SMART Cụ thể, có thể đo lường, có thể đạt được, 
phù hợp và có thời hạn

SME Doanh nghiệp vừa và nhỏ

SREP Mở rộng Chương trình Năng lượng Tái tạo

SRHR Quyền sức khỏe tình dục và sinh sản 

SURE Tăng cường khả năng chống chịu và gắn 
kết của đô thị

SWOT Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội, Thách thức

TMI Viện Núi

ULBS Cơ quan đô thị địa phương

UN Liên hợp quốc

UN DESA Cơ quan Kinh tế và Xã hội của Liên hợp 
quốc

UN WOMEN Tổ chức Liên hợp quốc về Bình đẳng giới 
và Trao quyền cho Phụ nữ

UNCCD Công ước của Liên hợp quốc về chống sa 
mạc hóa

UNCED Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và 
Phát triển

UNCHE Hội nghị Liên hợp quốc về môi trường con 
người

UNDP Chương trình Phát triển Liên hợp quốc

UNDRR Văn phòng Liên hợp quốc về Giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai

UNECE Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu Âu
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UNEP Chương trình Môi trường của Liên hợp 
quốc

UNFCCC Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến 
đổi khí hậu

UNFPA Quỹ Dân số Liên hợp quốc

UNIFEM Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc

UNISDR Chiến lược quốc tế của Liên hợp quốc về 
giảm nhẹ thiên tai

UNSDG Các mục tiêu Phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc

USAID Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

USD Đô la Mỹ

USP Điểm bán hàng độc đáo

VDC Ủy ban thiên tai của làng

VDMC Ban quản lý thiên tai của làng

VRA Đánh giá giảm tính dễ bị tổn thương

VTRC Ủy ban khôi phục di tích làng

WASH Nước sạch và vệ sinh

WCC Hội nghị Khí hậu Toàn cầu

WDF Quỹ dành cho đại biểu nữ

WDR Báo cáo phát triển quốc tế

WEDO Tổ chức Môi trường và Phát triển của Phụ 
nữ

WGC Cơ quan bầu cử Phụ nữ và Giới

WGWLO Nhóm làm việc về quyền sở hữu đất của 
phụ nữ

WHO Tổ chức Y tế Thế giới

WID Phụ nữ trong Phát triển

WIL Phụ nữ trong Lãnh đạo

WMG Nhóm đa số của Phụ nữ

WOCAN Phụ nữ tổ chức để thay đổi trong nông 
nghiệp và quản lý tài nguyên thiên nhiên

WOREC Trung tâm phục hồi cho phụ nữ

WRI Viện tài nguyên thế giới

WRI Chỉ số chống chịu của phụ nữ

WU Hội Liên hiệp Phụ nữ (Việt Nam)
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Mục tiêu chính của tài liệu là nâng cao hiểu biết về mối 
liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu, kỹ năng và năng lực 
của các CSO để tăng cường khả năng phục hồi và thích 
ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ theo cách tiếp cận dựa 
vào cộng đồng. Lợi ích thiết thực của việc này là thúc đẩy 
các hành động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thực tế, 
trong đó quan điểm bình đẳng giới được đặt lên hàng đầu. 
Với quan điểm này, Tài liệu hướng dẫn này sẽ sử dụng các 
ví dụ từ các quốc gia/cáctrường hợp điển hình trong khu 
vực, nếu có. Tài liệu hướng dẫn này được xây dựng dựa 
trên các tài liệu/khóa đào tạo hiện có, bổ sung thêm cho 
những tài liệu hiện có và được phát triển thành một tập tài 
liệu đào tạo toàn diện dành cho người mới bắt đầu và các 
giảng viên đã có kinh nghiệm. Mặc dù tập trung vào giới, sổ 
tay hướng dẫn này cũng bao gồm các yếu tố đan xen khác 
nhau có liên quan đến khía cạnh giới, bao gồm tuổi tác, xu 
hướng tình dục (tất cả LGBTIQ), (không) khuyết tật, địa vị 
xã hội và những yếu tố khác.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG
Tài liệu này được sử dụng để đào tạo các CSO làm việc 
ở cấp cộng đồng về giới và khả năng chống chịu với biến 
đổi khí hậu/GNRRTT. Trọng tâm là khu vực Châu Á, tập 
trung vào các nước Nam và Đông Nam Á như Bangladesh, 
Campuchia và Việt Nam, nhưng không giới hạn trong các 
quốc gia này.

PHẠM VI
Tài liệu này bao gồm các vấn đề sau:

> Các cân nhắc về giới và quyền con người;

> Tình hình khí hậu và hồ sơ về tình trạng dễ bị tổn 
thương/thiên tai (bao gồm cả mức độ dễ bị tổn thương 
khác nhau của phụ nữ và trẻ em gái);

> Khung chính sách và Kế hoạch hành động nhằm tăng 
cường khả năng chống chịu với khí hậu/GNRRTT ở cấp 
khu vực và quốc gia;

> Các công cụ tài chính khí hậu được lựa chọn và các cơ 
hội đầu tư ở cấp độ toàn cầu và quốc gia;

> Phương pháp tiếp cận để lập kế hoạch / hành động 
thích ứng và phục hồi dựa vào cộng đồng; và

> Cơ chế thu thập và giám sát dữ liệu cho Hành động Khí 
hậu

Biến đổi khí hậu đã được ghi nhận là một mối đe dọa toàn 
cầu (IPCC AR 5 2015). Hầu hết các quốc gia ở châu Á đều 
dễ bị ảnh hưởng bởi rủi ro khí hậu và thiên tai, nhiều quốc 
gia trong khu vực nằm trong số những quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất trên thế giới theo đánh giá của báo cáo rủi ro 
toàn cầu (IPCC AR5: Asia 2014). Trên phạm vi toàn cầu và 
quốc gia, các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, 
nhà nghiên cứu và những người làm vận động chính sách 
từ các tổ chức xã hội dân sự đang nỗ lực xây dựng các kế 
hoạch hành động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. 
Thật không may, cho đến vài năm gần đây, phụ nữ hầu như 
chưa được xem là tác nhân chính trongcác cuộc đàm phán 
về khí hậu và các khía cạnh giới chưa phải là nội dung ưu 
tiên của một số chính phủ trong quá trình ra quyết định.

Điều quan trọng là phải kết hợp các cân nhắc về giới và 
các cách tiếp cận có đáp ứng giới trong việc lập kế hoạch 
và thực hiện các hoạt động chống chịu với biến đổi khí 
hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR). Điều này bao gồm 
việc đánh giá rủi ro khí hậu từ góc độ giới; thể chế hóa các 
cơ chế để lắng nghe quan điểm của nam giới và phụ nữ; 
công nhận quyền bình đẳng của phụ nữ và nam giới với tư 
cách là các bên liên quan trong quá trình lập kế hoạch và 
ra quyết định; chia sẻ công bằng các lợi ích về tài chính khí 
hậu và các ưu tiên hành động; giám sát và đánh giá mức 
độ đáp ứng giới. Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) có vai trò 
chính trong việc thực hiện điều này ở tất cả các cấp trong 
quá trình ra quyết định liên quan đến chống chịu với khí 
hậu. (UN Women 2016).

Mô-đun này được thiết kế chủ yếu để tăng cường vai trò 
của các CSO, đặc biệt là những người làm việc về giới và 
quyền của phụ nữ, giúp hiểu rõ tầm quan trọng của việc 
lồng ghép giới vào các chính sách, chương trình và ngân 
sách khí hậu ở cấp khu vực, quốc gia và địa phương.

GIỚI THIỆU MỤC TIÊU 
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NỘI DUNG 

Tài liệu này được chia thành 5 mô-đun, với nhiều phần như 
bên dưới:
MÔ-ĐUN 1: Giới và Khả năng thích ứng với Khí hậu: Các 
khái niệm cơ bản
Phần A: Quyền con người, Không để ai bị bỏ lại phía sau 
(LNOB) và Bình đẳng giới
Phần B: Biến đổi khí hậu và các rủi ro liên quan, khả năng 
chống chịu và giảm thiểu rủi ro thiên tai
Phần C: Mối liên hệ giữa giới, biến đổi khí hậu và giảm thiểu 
rủi ro thiên tai (GNRRTT)
MÔ-ĐUN 2: Xây dựng chính sách CCDRR và kế hoạch 
quốc gia
Phần A: Tìm hiểu Bối cảnh Chính sách Thích ứng với Biến 
đổi Khí hậu và GNRRTT
Phần B: Lồng ghép giới trong các chính sách và kế hoạch 
quốc gia
MÔ-ĐUN 3: Các công cụ để Lồng ghép giới
Phần A: Khung và Công cụ Lồng ghép Giới cho các Tổ 
chức Xã hội Dân sự (Phân tích, Đánh giá và Lập kế hoạch)
Phần B: Khung và Công cụ Lồng ghép Giới cho các Tổ 
chức Xã hội Dân sự (Thực hiện, Giám sát và Đánh giá)
MÔ-ĐUN 4: Giới trong các phương pháp tiếp cận thích 
ứng và hành động theo ngành
Phần A: Mô hình thích ứng và giới
Phần B: Các phương pháp tiếp cận thích ứng theo ngành 
và giới
MÔ-ĐUN 5: Tài chính khí hậu cho Hành động khí hậu có 
trách nhiệm giới 
Phần A: Tìm hiểu cơ chế Tài chính Khí hậu Toàn cầu và các 
Yếu tố Giới có liên quan
Phần B: Lập ngân sách đáp ứng giới trong Tài chính Khí 
hậu
Phần kết luận: Thiết kế Dự án Biến đổi khí hậu/Giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai có đáp ứng Giới

PHỤ LỤC
> Danh sách bảng kiểm được đề xuất để thiết kế các 

chương trình đào tạo khác nhau
> Mẫu chương trình đào tạo cho khóa đào tạo cơ bản bốn 

ngày
> Mẫu chương trình đào tạo cho khóa đào tạo nâng cao 

năm ngày
> Công cụ đánh giá khóa học
> Tài liệu tham khảo 

LƯU Ý CHO NGƯỜI SỬ DỤNG

Tài liệu này được thiết kế theo từng mô-đun và được thiết 
kế cho hai loại khóa học - cơ bản và nâng cao. Giảng viên 
có thể chọn các chủ đề và bài tập theo nhóm đối tượng và 
thời lượng của mỗi khóa tập huấn. Phụ lục bao gồm một 
chương trình đào tạo mẫu cho một khóa đào tạo cơ bản 
bốn ngày. Tài liệu cũng bao gồm một bảng kiểm để hướng 
dẫn việc lựa chọn chủ đề dựa vào từng nhóm đối tượng 
người học. Trong mỗi kế hoạch của buổi học đều có các 
khuyến nghị và gợi ý để hỗ trợ thêm cho các giảng viên.

Mỗi mô-đun bao gồm các phần: tổng quan, mục tiêu, kế 
hoạch phần học và các thông điệp chính. Trong mỗi phần 
đều có giải thích thêm về nội dung, tài liệu yêu cầu, đề 
cương phần học, dự kiến về thời gian để giảng viên tham 
khảo và có ghi chú hướng dẫn. Mỗi buổi học cũng sẽ có 
ghi chú kỹ thuật (dành cho giảng viên) và có thể được sử 
dụng để làm thành các bài trình bày PowerPoint/ Bài giảng 
cho các khóa đào tạo. Tài liệu cũng có những diễn giải về 
nội dung để nâng cao nền tảng kiến thức của giảng viên. 
Giảng viên nên đọc toàn bộ nội dung; và dựa trên đối tượng 
tập huấn, đưa ra quyết định xem cần đưa những khía cạnh 
nào vào bài thuyết trình. Hãy nhớ sử dụng thông tin có 
liên quan đến bối cảnh mà học viên làm việc hàng ngày, 
cho dù ở địa phương, quốc gia hay khu vực, vì điều này sẽ 
giúp khóa đào tạo hiệu quả hơn trong việc giúp người học 
nhớ được các nội dung kiến thức. Nội dung kỹ thuật cũng 
bao gồm các điểm thảo luận và các lưu ý hỗ trợ cho một 
chương trình đào tạo hấp dẫn hơn.

Kế hoạch bài giảng của các phần cũng bao gồm một số bài 
tập và nhiệm vụ nhóm được thiết kế để giúp học viên hiểu 
rõ các khái niệm và có kinh nghiệm thực tế để áp dụng các 
công cụ và lý thuyết.

Phần giải thích cho các bài tập trong mô-đun được trình 
bày sau ghi chú kỹ thuật của mỗi phần. Tài liệu này cung 
cấp nhiều bài tập khác nhau với các bước chi tiết mà giảng 
viên muốn sử dụng trong khóa đào tạo. Tuy nhiên, những 
bước này chỉ là những gợi ý mà giảng viên cần phải điều 
chỉnh cho phù hợp với bối cảnh và mục đích của mình. Các 
tài liệu cho các bài thực hành (trò chuyện, câu hỏi đố vui, 
nghiên cứu tình huống và các hình thức khác) được cung 
cấp dưới dạng tài liệu phát tay.

Tất cả các tài liệu phát tay được gộp vào một phần của 
tài liệu và có thể được sao chép và cung cấp cho học viên 
theo yêu cầu. Ở cuối sách hướng dẫn này là danh sách tài 
liệu có thể được sử dụng để đọc và tham khảo thêm.
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1

Tài liệu Đào tạo 
Giảng viên Giới 
và Thích ứng với 
biến đ i khí hậu 

GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU 

MÔ ĐUN
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Học phần này tập trung vào việc giới thiệu các khái niệm cơ 
bản liên quan đến quyền con người, giới, khả năng chống chịu 
với khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (DRR). Phần học này bắt 
đầu bằng việc củng cố ba giá trị phổ quát của Mục tiêu Phát 
triển Bền vững (SDGs) - Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền 
con người để Không một ai bị bỏ lại phía sau (LNOB), Bình 
đẳng Giới và Trao quyền cho Phụ nữ. Sau đó, nội dung trọng 
tâm sẽ chuyển sang chỉ ra các tác động đa dạng của biến đổi 
khí hậu ở khu vực Châu Á, và nó sẽ tác động đến mọi người 
khác nhau như thế nào dựa trên các tác động xã hội hiện có và 
cấu trúc bất bình đẳng tồn tại trong khu vực này. Với tình trạng 
bất bình đẳng giới ngày càng lan rộng và dai dẳng trên khắp 
thế giới, đặc biệt là phụ nữ, có nhiều khả năng chịu tác động 
khác biệt của biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, phụ nữ không phải là 
một nhóm đồng nhất; do đó, trong khi bình đẳng giới cần phải 
là một chủ đề xuyên suốt của tất cả các hành động về biến 
đổi khí hậu và GNRRTT, điều quan trọng là phải xác định ảnh 
hưởng của các yếu tố khác - tuổi tác, nơi cư trú, tầng lớp xã hội, 
chủng tộc và tình trạng khuyết tật - trong khi đánh giá mối liên 
hệ giữa giới và biến đổi khí hậu. Điều quan trọng không kém 
đó là cần xem phụ nữ không chỉ là nạn nhân mà còn là đối tác 
bình đẳng, tác nhân và là người đóng góp trong hành động ứng 
phó với khí hậu;  việc đánh giá cao giá trị quan điểm và cách 
tiếp cận này cần được bổ sung trong các nỗ lực giải quyết vấn 
đề khí hậu. Do đó, cần tăng cường sự tham gia, khả năng lãnh 
đạo và năng lực của phụ nữ để họ trở thành những người tiên 
phong trong tiến trình thay đổi.

M  t u  M un:
 Hiểu được tầm quan trọng của việc áp dụng cách tiếp 

cận dựa trên quyền con người là không để ai bị bỏ lại 
phía sau, tập trung vào bình đẳng giới để thúc đẩy phát 
triển bền vững;

 Nhận biết các rủi ro và tính dễ bị tổn thương do biến 
đổi khí hậu ở khu vực Châu Á; Thừa nhận tính dễ bị tổn 
thương trên cơ sở giới của các rủi ro khí hậu mới nổi 
và các tác động khác nhau của biến đổi khí hậu đối với 
phụ nữ; và

 Xác định những khoảng trống, thách thức và nhu cầu 
nâng cao năng lực đối với hành động khí hậu có trách 
nhiệm giới, đặc biệt là để tạo điều kiện cho phụ nữ trở 
thành Tác nhân Thay đổi .

MÔ-ĐUN 1: GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

C  th n   h nh:
 Quyền con người là các quyền phổ quát vốn dành cho 

tất cả mọi người, không phân biệt quốc tịch, nơi cư trú, 
giới tính, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, màu da, tôn 
giáo, ngôn ngữ hoặc bất kỳ địa vị nào khác.

 Biến đổi khí hậu tác động trực tiếp và gián tiếp đến việc 
thực hiện các quyền con người, đặc biệt là những người 
ít gây ra tình trạng này nhất, dẫn đến bất công về khí 
hậu.

 Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người 
(HRBA) đối với phát triển bền vững xem xét tất cả các 
khía cạnh của sự bất bình đẳng trong quá trình xây 
dựng chương trình và có thể thực sự tạo ra những 
chuyển biến nếu được thực hiện.

 Rủi ro về khí hậu có thể dẫn đến việc đẩy lùi tiến độ 
phát triển đã đạt được hiện nay và đẩy nhiều người vào 
cảnh ngh o đói vì chúng cũng cản trở những thành tựu 
trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
(SDGs).

 Điều quan trọng là khi thực hiện các hoạt động thích 
ứng với BĐKH, GNRRTT và nâng cao khả năng chống 
chịu của  các nhóm dễ bị tổn thương, lưu ý sự cần thiết 
phải giải quyết các tác động khác biệt và tác động sâu 
sắc của BĐKH đối với phụ nữ và người ngh o.

 Phụ nữ và trẻ em gái đặc biệt dễ bị tổn thương nhất do 
vai trò, trách nhiệm và cơ cấu quyền lực có sự khác biệt 
về giới trong hầu hết các xã hội.

 Bất bình đẳng giới dẫn đến việc phụ nữ và trẻ em gái 
phải đối mặt với tình trạng ngh o đói cả về thời gian và 
thu nhập, cũng như thiệt hại về sinh mạng, sinh kế và 
tài sản. Quyền con người của phụ nữ, trẻ em gái và các 
giới khác thường không được thực hiện khi các chính 
sách về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
không lồng ghép các khía cạnh giới theo cách tiếp cận 
dựa trên quyền con người.

 Bình đẳng giới là quan trọng theo đúng nghĩa của nó; 
nhưng nó cũng là một thành phần quan trọng tạo nên 
thành công của các hoạt động thích ứng và giảm thiểu 
rủi ro. Phụ nữ cần được tham gia với tư cách là đối tác 
và chủ thể bình đẳng trong các quá trình xây dựng khả 
năng phục hồi toàn diện.

KẾ HOẠCH PHẦN HỌC:

Học phần này được chia thành ba phần. Mỗi phần có một ghi chú kỹ thuật chi tiết, với một tập hợp các bài tập / 
nhiệm vụ nhóm được kết nối với nhau để tạo ra một môi trường học tập thuận lợi hơn.

PHẦN A :  Qu n n n , Kh n     l  h  u,  B nh n   

PHẦN B :   B ến  kh  hậu     l n u n, Ch n  h u  B ến  kh  hậu  G  nh    th n t

PHẦN C :   M  l n u n  G , B ến  kh  hậu  G  nh    th n t
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MÔ-ĐUN 1 PHẦN A: 

MODULE 1TRAINING MANUAL ON GENDER AND CLIMATE CHANGE RESILIENCE

Vào cuối học phần này, học viên có thể hiểu và giải thích được các khái niệm về Phương pháp tiếp 
cận dựa trên quyền con người (HRBA) và Không để ai bị bỏ lại phía sau (LNOB) trong khuôn khổ phát 
triển bền vững. Học viên cũng hiểu được tầm quan trọng của bình đẳng giới và các mối tương quan 
đan xen lẫn nhau trong bối cảnh tiếp cận dựa trên quyền và Không bỏ ai lại phía sau.

Bắt đầu học phần này với việc giới thiệu các mục tiêu của mô-đun, tổng quan và nội dung học 
phần. Nói với học viên rằng buổi học sẽ bắt đầu bằng một bài tập để giúp họ biết về nhau và 
những kiến thức cơ bản của khóa đào tạo tốt hơn. Bắt đầu với Bài tập trên web về Quyền con 
người  (Xem Bài tập 1). Kết thúc bài tập bằng các bài thuyết trình PowerPoint với nội dung kỹ 
thuật về Tuyên ngôn thế giới về quyền con người , Biến đổi khí hậu và quyền con người  và 
Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người . Tùy thuộc vào giảng viên, cũng có thể sử dụng 

bài giảng, vì nó sẽ giúp tạo ra một không khí thoải mái hơn cho buổi đào tạo và giúp người học 
lắng nghe tốt hơn. Sử dụng các điểm thảo luận để thu hút học viên trong quá trình.

Nếu có thời gian và không gian, hãy đưa học viên ra ngoài để tham gia Bài tập Bước đi Quyền 
lực  hoặc sử dụng tips bàn cờ (Xem Bài tập 2). Tiếp theo đó là bài trình bày PowerPoint sử dụng 
nội dung kỹ thuật về Để không ai bị bỏ lại phía sau (LNOB) . Sử dụng PowerPoint sẽ giúp hiển thị 
các chỉ số Không ai bị bỏ lại phía sau và kết quả của các quốc gia. Nếu học viên đến từ một hoặc 
hai quốc gia, hãy đánh dấu kết quả của các quốc gia đó trong một slide riêng và hỏi những người 
tham gia xem họ nghĩ gì về tình trạng thực tế của quốc gia họ liên quan đến những kết quả này. 
Điều này sẽ làm cho học phần hấp dẫn hơn.

Một khía cạnh quan trọng đối với việc lồng ghép giới trong Tiếp cận dựa trên quyền và Không 
bỏ ai lại phía sau là sự hiểu biết về thuật ngữ liên quan đến giới tính và giới. Tài liệu phát tay 1 
tập hợp một số khái niệm chính liên quan đến giới, sẽ hữu ích trong việc áp dụng các quá trình 
lồng ghép giới. Mặc dù chúng ta mong đợi rằng hầu hết các học viên biết về những khái niệm 
này, nhưng nhắc lại những khái niệm này trong một số trường hợp nhất định có thể sẽ hữu ích. 
Để làm điều này, hãy sử dụng Trò chuyện về giới  (Xem Bài tập 3 và Tài liệu phát tay 1). Làm rõ 
rằng cuộc thảo luận này không thay thế cho việc đào tạo nhạy cảm giới, mà lý tưởng phải được 
tiến hành như một bài tập bắt buộc trong tất cả các chương trình và dự án. Sau đó, sử dụng bài 
PowerPoint với nội dung kỹ thuật về Bình đẳng giới cho quyền con người và phát triển  và Thực 
hiện Tiếp cận dựa trên quyền và Không bỏ ai lại phía sau bằng lăng kính giới . Sử dụng đồ họa 
thông tin trong Tài liệu phát 2 cho bài thuyết trình này. Kết thúc phần học này bằng việc thảo luận 
về các ví dụ về lồng ghép giới và các dự án mang tính chuyển biến về giới.

 Bài trình bày Power point 
 Thiết bị để xem phim trên YouTube
 Không gian mở hoặc trò chơi bàn cờ
 Trò chuyện về khái niệm giới tính

 Trò chuyện về khái niệm giới 
 Bảng trắng và bút viết bảng
 Giấy to và bút viết
 Tài liệu phát tay  

a) Tuyên bố phổ quát về Quyền con người
- Biến đổi khí hậu và Quyền con người 

b) Tiếp cận dựa trên quyền 
- Bất bình đẳng và tiếp cận dựa trên quyền 

T NG 
QUAN

N I 
DUNG

T I LI U

Đ  C NG

H NG D N

c) Không bỏ ại lại phía sau 
d) Bình đẳng giới và bất bình đẳng đan xen 

- Thực hiện tiếp cận dựa trên quyền và 
Không bỏ ai lại phía sau với Lăng kính giới 

5 ph t Chia sẻ về tổng quan và nội dung  phần học

40 ph t Phát triển mạng lưới Quyền con người  (Xem bài tập 1)

15 ph t Bài trình bày PowerPoint hoặc bài giảng về Quyền con người và cách tiếp cận 
dựa trên quyền

45 ph t Trò chơi Bước đi quyền lực  (Xem bài tập 2)

15 ph t Bài trình bày PowerPoint về Không bỏ ai lại phía sau

30 ph t Thảo luận Khái niệm Giới  (Xem Bài tập 3 và Tài liệu phát tay 1)

30 ph t Bài trình bày PowerPoint Bình đẳng giới và tình trạng bất bình đẳng đan xen  
(Xem Tài liệu phát tay 2)

QUYỀN CON NGƯỜI  KHÔNG Đ  AI  LẠI PHÍA SAU VÀ BÌNH Đ NG GIỚI
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Quyền con ngư i  
và Tiếp cận dựa trên  
quyền con ngư i

Tuyên bố ph  quát về Quyền con ngư i

Quyền con người là những quyền cơ bản / tự nhiên / vốn có 
đối với tất cả con người, không phân biệt quốc tịch, nơi cư 
trú, giới tính, nguồn gốc quốc gia hay dân tộc, màu da, tôn 
giáo, ngôn ngữ hoặc bất kỳ địa vị nào khác. Quyền con người 
là các quyền phổ biến được bảo đảm bởi luật pháp quốc tế 
và các hiệp ước được các chính phủ của các quốc gia phê 
chuẩn. Tất cả các Chính phủ đã phê chuẩn ít nhất một hiệp 
ước về quyền quyền con người và 0  các Quốc gia đã phê 
chuẩn bốn hoặc nhiều hơn các hiệp ước quyền con người 
về quyền con người cốt lõi, phản ánh sự đồng ý của họ, điều 
này tạo ra các nghĩa vụ pháp lý cho họ và là những thể hiện 
cụ thể về tính phổ quát. Luật pháp quốc tế quy định các 
nghĩa vụ của chính phủ phải hành động theo những cách 
nhất định hoặc không thực hiện các hành vi nhất định, nhằm 
thúc đẩy và bảo vệ quyền con người của mọi cá nhân. Được 
nhấn mạnh lần đầu tiên trong Tuyên ngôn quốc tế về Quyền 
con người năm 194 , những điều này đã được nhắc lại trong 
nhiều công ước, tuyên bố và nghị quyết quốc tế về quyền con 
người, chủ yếu là Hội nghị Thế giới về Quyền con người năm 
1993 tại Vienna.

Các tuyên bố về quyền con người bao gồm, các quyền dân 
sự, văn hóa, kinh tế, chính trị và xã hội, và các quyền khác, 
như:

1. Quyền được sống, quyền tự do, an toàn và bảo đảm 
nhân phẩm;

2. Quyền bình đẳng trước pháp luật; điều trần công bằng, 
độc lập và công khai và có biện pháp khắc phục hiệu 
quả;

3. Quyền tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo, quan điểm và 
biểu đạt;

4. Quyền có quốc tịch, quyền tự do cư trú, đi lại và xin tị 
nạn; và

5. Quyền được học hành, phúc lợi (thực phẩm, sức khỏe, 
nước, vệ sinh, nhà ở), việc làm và an sinh xã hội.

Các quyền con người này không chỉ mang tính phổ quát và 
không thể bị tước đoạt mà còn có mối liên hệ với nhau, phụ 
thuộc lẫn nhau và không thể phân chia. Một ví dụ quyền 
được sống bao gồm quyền kinh tế, quyền an sinh xã hội và 
quyền phát triển. Trên thực tế, việc tước bỏ một quyền này 
ảnh hưởng xấu đến các quyền khác, trong khi sự tiến bộ của 
một quyền này lại tạo điều kiện cho sự tiến bộ của một các 
quyền khác.

Biến đ i khí hậu và Quyền con ngư i

Biến đổi khí hậu có những tác động tiêu cực trực tiếp hoặc 
gián tiếp đến việc thực hiện đầy đủ các quyền con người. Nó 
có tác động sâu sắc đặc biệt đến quyền sống và quyền nhân 
phẩm và những quyền liên quan đến phát triển, việc làm, 

lương thực, sức khỏe, nước và vệ sinh và nhà ở. Các chính 
phủ với tư cách là những người có nghĩa vụ phải ngăn chặn 
và giảm thiểu các tác động của khí hậu và đảm bảo rằng các 
quyền của con người được bảo vệ, đặc biệt là những người 
đã góp phần gây ra biến đổi khí hậu ít nhất nhưng có khả 
năng bị ảnh hưởng nhiều nhất. Khái niệm công bằng khí hậu 
liên kết quyền con người  và phát triển theo cách tiếp cận lấy 
con người làm trung tâm đối với biến đổi khí hậu. Cách tiếp 
cận dựa trên Quyền đối với biến đổi khí hậu, tập trung vào 
việc tất cả mọi người đạt được ít nhất các điều kiện tối thiểu 
để sống có phẩm giá, thông qua việc thực hiện các quyền 
con người của họ. Điều này cần được thúc đẩy ở cấp quốc 
gia và địa phương. Các cân nhắc chính hướng dẫn cách tiếp 
cận này đã được biên soạn kỹ lưỡng trong bản đệ trình từ 
OHCHR (2015) lên COP 21. Chúng bao gồm:

 Để giảm thiểu biến đổi khí hậu và ngăn chặn các tác 
động tiêu cực đến quyền con người

 Đảm bảo rằng tất cả mọi người đều có năng lực cần thiết 
để thích ứng với biến đổi khí hậu

 Đảm bảo trách nhiệm giải trình và biện pháp khắc phục 
hiệu quả đối với các tác động tiêu cực của biến đối khí 
hậu đến quyền con người

 Huy động tối đa các nguồn lực sẵn có để phát triển bền 
vững dựa trên quyền con người

 Thúc đẩy hợp tác quốc tế và ứng phó toàn cầu, được 
củng cố bởi tinh thần đoàn kết quốc tế

 Để đảm bảo công bằng trong hành động khí hậu
 Để đảm bảo rằng mọi người đều được hưởng những lợi 

ích của khoa học và các ứng dụng của nó
 Để bảo vệ quyền con người khỏi những tác hại từ hoạt 

động kinh doanh
 Đảm bảo bình đẳng và không phân biệt đối xử
 Để đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa và được cung cấp 

đầy đủ thông tin

Phần này bao gồm các khái niệm cơ 
bản và quan trọng trong các chương 
trình định hướng cho các thành viên 
của cộng đồng, những người vận 
động chính sách ở cơ sở và những 
người khác. Đối với các khóa học 
nâng cao, giảng viên có thể xem xét 

bỏ qua phần trình bày này và thay thế phiên bằng 
một cuộc thảo luận nhanh sử dụng video về Lồng 
ghép quyền con người, không để ai bị bỏ lại phía 
sau và bình đẳng giới vào các Khuôn khổ Hợp tác 
của Liên hợp quốc  từ https: // unsdg .un.org / 
2030-agenda / Universal-values. và thảo luận về các 
câu hỏi sau:
a)  Mối liên hệ giữa Tiếp cận dựa trên quyền, Không 

bỏ ai lại phía sau và Phát triển bền vững / Biến 
đổi khí hậu là gì

b)  Các dạng bất bình đẳng phổ biến nhất cần được 
giải quyết trong cách tiếp cận Tiếp cận dựa trên 
quyền, Không bỏ ai lại phía sau là gì

c)  Vai trò của người chịu trách nhiệm  trong việc 
thực hiện điều này là gì

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN
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Tiếp cận dựa trên Quyền con ngư i 

Chiến lược thực hiện quyền con người được gọi là Phương 
pháp Tiếp cận Dựa trên Quyền Con người (HRBA). Đây là một 
trong những nguyên tắc chỉ đạo chính của Khung Hợp tác 
Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc. Phương pháp Tiếp 
cận Dựa trên Quyền Con người là một khung khái niệm về 
quá trình phát triển con người dựa trên các tiêu chuẩn quốc 

tế về quyền con người một cách chuẩn mực và hoạt động 
nhằm thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. Nó tìm cách phân 
tích những bất bình đẳng nằm ở trung tâm của các vấn đề 
phát triển và giải quyết các hành vi phân biệt đối xử và phân 
bổ quyền lực không công bằng cản trở tiến bộ phát triển và 
thường dẫn đến việc các nhóm người bị bỏ lại phía sau.  
(Trang web UNSDG).

Có hai lý do chính cho cách tiếp cận dựa trên quyền con 
người: i) lý do nội tại, thừa nhận rằng cách tiếp cận dựa trên 
quyền con người là điều đúng đắn phải làm, về mặt đạo đức 
hoặc pháp lý; và ii) cơ sở lý luận cụ thể, thừa nhận rằng cách 
tiếp cận dựa trên quyền con người dẫn đến các kết quả phát 
triển con người tốt hơn và bền vững hơn. Trên thực tế, lý do 
để theo đuổi cách tiếp cận dựa trên quyền con người thường 
là sự kết hợp của hai điều này (OHCHR 2006).

Tiếp cận dựa trên quyền con người đòi hỏi:

i) Bất kỳ và tất cả các chương trình phải nhằm mục đích 
thực hiện và thúc đẩy các quyền con người của nhóm đối 
tượng liên quan;

ii)  Giai đoạn lập kế hoạch và giai đoạn triển khai thực hiện 
của tất cả các chương trình phải được hướng dẫn bởi các 
nguyên tắc quyền con người về tính phổ biến, không thể 
phân chia, bình đẳng và không phân biệt đối xử, sự tham 
gia và trách nhiệm giải trình; và

iii)  Tất cả các chương trình nên tập trung vào việc xây dựng 
năng lực của cả người đáp quyền  để đáp ứng nghĩa vụ 
của họ và người mang quyền  để đòi hỏi quyền của họ.

Chuyển thành hành động thực tế, điều này có nghĩa là nhận 
ra những bất bình đẳng đang tồn tại trong xã hội thông qua 
việc thu thập dữ liệu tách biệt; tăng cường trao quyền và sự 

tham gia của các nhóm bị phân biệt đối xử trong quá trình 
lập kế hoạch và ra quyết định; phân bổ các nguồn lực cụ thể 
để giải quyết các mối quan tâm của các nhóm này và loại bỏ 
các rào cản mang tính cấu trúc đối với sự bất bình đẳng.

B t bình đ ng và Tiếp cận dựa trên Quyền con ngư i 

Trọng tâm chính của Tiếp cận dựa trên Quyền con người là 
nhận ra rằng bất bình đẳng gia tăng là một mối quan tâm lớn 
đối với xã hội. Những điều này không chỉ tác động đến các 
sáng kiến xóa đói giảm ngh o và phát triển kinh tế mà còn 
làm suy yếu quyền con người, sự gắn kết xã hội, hòa bình và 
phát triển bền vững.

Những bất bình đẳng này có nhiều hình thức: 

i)  Bất bình đẳng về của cải và thu nhập;

ii)  Bất bình đẳng về cơ hội và hưởng lợi liên quan đến giáo 
dục, y tế, an ninh lương thực, việc làm, nhà ở và các dịch 
vụ y tế; và

iii)  Bất bình đẳng do chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, tuổi tác, 
khuyết tật, xu hướng tình dục và bản dạng giới.

Những bất bình đẳng này được thúc đẩy bởi các động lực 
mang tính cấu trúc và các rào cản trên tất cả các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội, chính trị, văn hóa đô thị và môi trường, và 
thường dẫn đến: i) bất lợi mang tính hệ thống; ii) sự phân 
biệt đối xử kéo dài nhiều thế hệ; và iii) phân bổ quyền lực, 
nguồn lực và cơ hội không đồng đều. Những bất bình đẳng 
này đe dọa quyền được phát triển và việc giải quyết chúng là 
rất quan trọng để hiện thực hóa Chương trình nghị sự 2030 
về Phát triển bền vững. Tuy nhiên, giải quyết những bất bình 
đẳng này đòi hỏi phải giải quyết các rào cản mang tính cấu 
trúc và thách thức vềluật pháp, chính sách, chuẩn mực xã 
hội và khuôn mẫu phân biệt đối xử. Điều này chỉ có thể thực 
hiện được bằng cách đưa chương trình nghị sự về quyền con 
người lên hàng đầu trong tất cả các chương trình phát triển.

Thuật ngữ “bên mang quyền – người có quyền” và “ bên đáp quyền - người có nghĩa vụ bảo 
đảm quyền” thường được nhắc đến khi đề cập đến quyền con người. Hỏi học viên họ hiểu gì 
về các khái niệm này.

G i ý cho giảng viên

 Bên mang quyền hay người có quyền là tất cả các cá nhân được hưởng các quyền con 
người phổ quát, không thể tước đoạt mà không có bất kỳ sự phân biệt nào.

 Bên đáp quyền - người có nghĩa vụ đảm bảo các quyền con người bao gồm Chính phủ 
hoặc Nhà nước thường được đại diện thông qua các cơ quan công quyền, có nghĩa vụ 
đảm bảo và thực hiện các quyền con người của mọi người.

ĐI M THẢO LUẬN
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Không để ai lại phía sau

Hiểu về Nguyên t c Không để ai lại phía sau 

Không để ai phía sau (LNOB) là lời hứa trọng tâm, mang tính 
chuyển đổi của Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền 
vững và các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs). Không 
để ai ở lại phía sau yêu cầu không chỉ tiếp cận những người 
ngh o nhất trong số những người ngh o mà còn chấm dứt 
sự phân biệt đối xử và bất bình đẳng khiến mọi người không 
nhận ra tiềm năng đầy đủ của họ . (Trang web UNSDG). 
Không để ai lại phía sau rất quan trọng, vì để bất kỳ ai bị bỏ 
lại phía sau trong cảnh ngh o đói mà không được tiếp cận 
với nước, nhà ở, giáo dục, bảo trợ xã hội và những vấn đề 
khác là vi phạm nghiêm trọng quyền con người. Tuy nhiên, đó 
cũng là một mối lo ngại về phát triển, vì bất bình đẳng ngày 
càng tăng không chỉ dẫn đến tăng trưởng kinh tế chậm hơn 
mà còn có thể tạo ra căng thẳng xã hội và bất ổn chính trị, do 
đó làm chậm tiến độ đạt được các Mục tiêu Phát triển bền 
vững (UNSDG 2019).

Nguyên tắc chính của Không để ai lại phía sau là không chỉ 
tập trung vào tổng số và con số trung bình khi đo lường tiến 
độ của các chỉ số phát triển và đảm bảo rằng tất cả các 
nhóm dân cư đều được hưởng lợi từ tiến độ này. Điều này 
đòi hỏi phải có dữ liệu tách biệt để lập kế hoạch nhằm xác 
định những đối tượng bị loại trừ hoặc bị phân biệt đối xử, hiểu 
các rào cản mang tính cấu trúc đối với nguồn lực và cơ hội, 
đồng thời giải quyết nguyên nhân gốc rễ của việc bị loại trừ 
(UNSDG 2019). Nói tóm lại, Không để ai lại phía sau buộc 
chúng ta phải tập trung vào sự phân biệt đối xử và bất bình 
đẳng (thường là đa dạng và đan xen nhau) làm suy yếu tính 
đại diện của con người với tư cách là người có quyền (Trang 
web của UNSDG).

UNDP (201 ) đã công nhận 5 yếu tố chính ảnh hưởng đến 
Không để ai lại phía sau. Những yếu tố này được nêu rõ trong 
Hình 1-1 và bao gồm: phân biệt đối xử, địa lý, các cú sốc và 
tình trạng dễ bị tổn thương, quản trị và tình trạng kinh tế xã 
hội.

Vận hành Nguyên tắc Không để ai lại phía sau yêu cầu một 
cách tiếp cận tích hợp để xác định ai đang bị bỏ lại phía sau 
và tại sao; mục tiêu của các chương trình; xác định các biện 
pháp hữu hiệu để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ; theo dõi 
và đo lường tiến độ; và đảm bảo trách nhiệm giải trình cho 
Không để ai lại phía sau (UNSDG 2019). Chúng được tóm tắt 
thành ba cấp độ:

i)  Kiểm tra lý do tại sao có người bị để lại phía sau - thu 
thập và sử dụng nhiều hơn và tốt hơn dữ liệu được phân 
tách và thông tin về con người.

ii)  Trao quyền cho những người bị bỏ lại phía sau - đảm bảo 
sự tham gia có ý nghĩa của họ vào quá trình ra quyết định 
và thiết lập các cơ chế an toàn và toàn diện cho sự tham 
gia của người dân.

iii)  Ban hành các chính sách, luật pháp, cải cách, can thiệp - 
hạn chế bất bình đẳng và duy trì các tiêu chuẩn tối thiểu 
về sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, yếu tố quan trọng nhất đối với vấn đề này là tạo 
điều kiện cho các cá nhân và nhóm bị thiệt thòi và đang ở 
ngoài lề tham gia tích cực vào quá trình ra quyết định ở tất 
cả các cấp độ của chương trình. Thành công của các chính 
sách và chương trình mục tiêu cũng như những chính sách 
giải quyết bất bình đẳng mang tính cấu trúc sẽ phụ thuộc 
phần lớn vào mức độ tham gia hiệu quả và sự tham vấn có ý 
nghĩa của đối tượng mục tiêu thực sự.

Hỏi học viên xem họ nghĩ đâu là dạng bất bình đẳng phổ biến nhất cần được giải quyết 
trong cách tiếp cận dựa trên quyền con người.

G i ý cho giảng viên

 Hình thức bất bình đẳng phổ biến nhất là phân biệt đối xử về giới diễn ra phổ biến ở tất 
cả các vùng và đã được nêu rõ trong CEDAW. (Nói với học viên rằng bạn sẽ trao đổi về 
CEDAW nhiều hơn thông qua một bài tập trong Phần C.)

 n sâu vào văn hóa, thực tiễn xã hội và đôi khi thậm chí cả luật pháp, những định kiến, khuôn mẫu và tập 
quán có hại về giới ngăn cản việc thực hiện đầy đủ các quyền con người của phụ nữ.

 Đặc biệt nổi bật trong số này là những hạn chế trong việc tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực, thông tin và 
giáo dục, hạn chế về cơ hội có việc làm đảm bảo và mức lương phù hợp; và thiếu đại diện trong các cơ quan 
và quá trình ra quyết định.

 Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người bổ sung và củng cố lồng ghép giới - hoặc lồng ghép quan 
điểm giới trong các hoạt động phát triển.

 Tiếp cận dựa trên quyền con người cần phải có một thành phần cụ thể bao gồm quyền con người của phụ nữ 
và nghiêm cấm phân biệt giới tính.

ĐI M THẢO LUẬN
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Hỏi học viên, ai là người bị để lại phía sau?

G i ý cho giảng viên

 Những người bị tụt hậu trong quá trình phát triển thường bị loại trừ về mặt kinh tế, xã 
hội, địa lý và/hoặc chính trị (ví dụ, do dân tộc, chủng tộc, giới tính, tuổi tác, khuyết tật), 
dẫn đến phân biệt đối xử đa chiều.

 Họ thường không có tiếng nói (ví dụ, trẻ em, cộng đồng bản địa) và bị ngắt kết nối với 
các thể chế xã hội, thiếu thông tin để tiếp cận các thể chế, mạng lưới và hệ thống hỗ 
trợ kinh tế và xã hội đó để cải thiện tình hình của họ, và không được những người nắm 
quyền tham vấn.

 Họ không được tính riêng (ví dụ, phụ nữ, người già, người tàn tật) hoặc hoàn toàn 
không được tính đến (ví dụ, người nhập cư bất hợp pháp và người tị nạn) trong dữ liệu 
chính thức - họ bị bỏ qua trong quá trình xây dựng các chính sách và chương trình.

ĐI M THẢO LUẬN

Nguồn: UNDP ( ).

HÌNH 1: CÁC YẾU TỐ Đ  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHÔNG Đ  AI LẠI PHÍA SAU

PHÂN BIỆT ĐỐI X
Dựa trên bản dạng hoặc vị thế mặc định hoặc đã được công nhận. Xem xét: Kết quả và cơ 
hội SDG theo giới tính, độ tuổi, khuyết tật và các nhóm xã hội (như được quy định trong 
Chương trình nghị sự 2030); bằng chứng và khuyến nghị từ các cơ chế nhân quyền quốc tế 
và các tổ chức nhân quyền quốc gia.

Đ A L  
Bị cô lập, gặp rủi ro hoặc bị loại trừ do vị trí địa lý; bao gồm suy thoái môi trường, giao 
thông và công nghệ. Xem xét: kết quả và cơ hội SDG được chia theo địa phương, sự bất 
bình đẳng trong khả năng di chuyển liên quan đến giao thông và truy cập internet.

T NH TRẠNG D  B  TỔN TH NG TR ỚC CÁC C  SỐC 
Bao gồm các nguyên nhân gây ra xung đột, biến đổi khí hậu và môi trường. ân nhắc  
Các địa bàn hoặc nhóm dân cư phải thường xuyên chịu và/hoặc bị tác động nghiêm trọng 
hơn do thảm họa thiên nhiên hoặc môi trường, bạo lực, tội phạm hoặc xung đột, các cú sốc 
về kinh tế hoặc các cú sốc khác.

QUẢN TR  
Luật pháp, chính sách, thể chế, tiếng nói và sự tham gia (bao gồm các hệ thống quản trị 
không chính thức và truyền thống). Xem xét: Tác động của luật pháp, chính sách, thuế, 
ngân sách, các thực hành chính thức và truyền thống, phân chia theo các nhóm dân cư nhỏ 
và theo địa phương (tức là tác động phân bổ), khả năng tham gia vào chính quyền và ra 
quyết định, không gian dân sự.

Đ A V  KINH TẾ X  HỘI
Nghèo đa chiều; bất bình đẳng. Xem xét: Ngh o đa chiều của phụ nữ, nam giới và trẻ em; 
Chỉ số Gini; Chỉ số phát triển con người có trọng số bất bình đẳng; Kết quả và cơ hội SDG 
theo nhóm thu nhập (và/hoặc Chỉ số ngh o đa chiều); các nguồn thông tin về việc làm phi 
chính thức và dễ bị tổn thương như thống kê của ILO.
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Nguồn: Chattopadhyay and anea ( ).

Ch  số Không để ai lại phía sau 

ODI (2019) đã rà soát sự sẵn sàng của 159 quốc gia để 
không ai bị bỏ lại phía sau.  Kể từ năm 201 , chỉ số này cũng 
có thêm một chỉ số chính sách về khả năng chống chịu. Nó 
bao gồm một điểm số kết quả đầu ra mới không để ai bị bỏ 
lại phía sau  cho mỗi quốc gia để ghi lại mức độ cải thiện 

Bình đ ng giới cho Quyền con ngư i và Phát triển

Không phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính và bản dạng 
giới là một nguyên tắc cơ bản của quyền con người, nên 
điều cốt yếu là phải tập trung vào bình đẳng giới trong các 
chính sách và chương trình phát triển (UN Women 2014). 
Bên cạnh đó, nó còn là tiền đề để thúc đẩy các chương trình 
nghị sự phát triển chính (Ngân hàng Thế giới 2012):

i)  Nâng cao năng suất quốc gia và tăng trưởng kinh tế bền 
vững;

kết quả đầu ra trong thế giới thực về việc không để ai bị 
bỏ lại phía sau. Chỉ số cho thấy 1 quốc gia sẵn sàng  đáp 
ứng cam kết không để ai ở phía sau , 54 quốc gia sẵn sàng 
một phần , 12 quốc gia hiện chưa sẵn sàng  và 12 quốc gia 
không đủ dữ liệu.  (Bảng 1-1) cho thấy rằng hầu hết các 
quốc gia vẫn ở trong danh mục Sẵn sàng hoặc Sẵn sàng 
một phần.

Số liệu  
(Điều tra hộ gia 

đình)

Chính sách  
(tiếp cận bình đẳng 

đến việc làm, đất 
và y tế)

Tài chính  
(giáo  dục, y tế và an 

sinh xã hội) 

Điểm t ng cho 
sự s ng sàng để 

không ai b  lại 
phía sau

Điểm kết quả đ u ra 
(tỷ lệ tử vong dưới 5 
tuổi, suy dinh dưỡng, 
khả năng tiếp cận tài 

chính và điện)
QUỐC GIA

Bangladesh Sẵn sàng Chưa s n sàng Chưa s n sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần

Cambodia Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Chưa s n sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần

Trung Quốc Chưa s n sàng Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Đúng tiến độ

Ấn Độ Sẵn sàng Chưa s n sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần

Indonesia Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Sẵn sàng Sẵn sàng một phần

Malaysia Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Sẵn sàng Đúng tiến độ

Nepal Sẵn sàng Chưa s n sàng Chưa s n sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần

Philippines Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Sẵn sàng Sẵn sàng một phần

Sri Lanka Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần Sẵn sàng Đúng tiến độ

Việt Nam Sẵn sàng Sẵn sàng một phần Chưa s n sàng Sẵn sàng một phần Sẵn sàng một phần

BẢNG 1-1: CH  SỐ KHÔNG Đ  AI LẠI PHÍA SAU

ii)  Cải thiện các kết quả phát triển xã hội và con người, đặc 
biệt là về lương thực, dinh dưỡng, giáo dục, sức khỏe và 
phúc lợi gia đình; và

iii)  Cải thiện các quyết định chính sách cần thiết cho các xã 
hội hòa bình và công bằng hơn.

Vì vậy, đạt được bình đẳng giới là một mục tiêu xuyên suốt 
các thực hành phát triển quốc tế (UN Women 2014). Trong 
những năm qua, nhiều điều lệ và công ước quốc tế đã tán 
thành và củng cố sự cần thiết phải tập trung vào trao quyền 
cho phụ nữ và bình đẳng giới. (Xem Bảng 1-2.)

Bình đ ng giới và sự đan en giữa các đ c điểm ã hội
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Nguồn: Adapted rom UN Women ( ). 

Bạn có thể sử dụng một số đồ họa thông tin có thể chia sẻ từ Tài liệu Phát tay 2 để trình bày. Tài 
liệu phát tay 2 tập hợp một số đồ họa thông tin quan trọng từ báo cáo này, làm nổi bật những 
khoảng cách chính về giới.

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN

BẢNG 1-2: CAM KẾT QUỐC TẾ CHÍNH VỀ BÌNH Đ NG GIỚI 

CAM KẾT QUỐC 
TẾ VỀ BÌNH Đ NG 

GIỚI 

N M PHÊ 
CHU N CÁC NGUYÊN TẮC NGH  QUYẾT CHÍNH ĐƯỢC THÔNG QUA 

HIẾN CHƯ NG 
LIÊN HỢP QUỐC 1945

Quyền bình đẳng nam nữ. Điều 1 của Hiến chương Để đạt được sự hợp tác 
quốc tế  trong việc thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng quyền con người và 
các quyền tự do cơ bản cho tất cả mọi người mà không có sự phân biệt chủng 
tộc, giới tính, ngôn ngữ hoặc tôn giáo.

CÔNG ƯỚC VỀ XÓA 
B  PH N BIỆT ĐỐI 

XỬ VỚI PHỤ NỮ 
(CEDAW)

1979

Được ra đời để phục vụ việc thực hiện quyền con người của phụ nữ. Công ước 
tạo cơ sở cho việc thực hiện bình đẳng giữa phụ nữ và nam giới thông qua việc 
đảm bảo quyền tiếp cận bình đẳng và các cơ hội bình đẳng của phụ nữ trong đời 
sống chính trị và công cộng - bao gồm quyền bầu cử và ứng cử - cũng như giáo 
dục, y tế và việc làm. Các quốc gia thành viên đồng ý thực hiện tất cả các biện 
pháp thích hợp, bao gồm cả luật pháp và các biện pháp đặc biệt tạm thời, để 
phụ nữ có thể hưởng tất cả các quyền con người và các quyền tự do cơ bản của 
họ. Công ước là hiệp ước về quyền con người duy nhất khẳng định quyền sinh 
sản của phụ nữ và hướng tới văn hóa và truyền thống như những lực lượng có 
ảnh hưởng trong việc định hình vai trò giới và quan hệ gia đình.

Năm 201 , Ủy ban CEDAW cũng đã thông qua Khuyến nghị chung số 37 về các 
khía cạnh liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu. (Điều này đã được thảo luận trong phần bình đẳng giới, Phần C.)

HỘI NGH  QUỐC 
TẾ VỀ D N SỐ VÀ 

PHÁT TRI N (ICPD)
1992

Đã thông qua một chương trình hành động, nêu bật mối liên hệ không thể thiếu 
giữa dân số và phát triển, nhấn mạnh vai trò cơ bản của quyền lợi của phụ nữ 
trong các vấn đề dân số. ICPD cũng đưa ra các khái niệm về sức khỏe tình dục 
và sinh sản và quyền sinh sản.

TUYÊN BỐ VÀ 
CƯ NG L NH 

HÀNH ĐỘNG BẮC 
KINH

1995

Gắn liền bình đẳng giới và quyền của phụ nữ trong mọi khía cạnh của cuộc 
sống. Cương lĩnh hành động hình dung một thế giới nơi mỗi phụ nữ và trẻ em 
gái có thể thực hiện các quyền tự do và lựa chọn của mình, đồng thời hiện thực 
hóa tất cả các quyền của mình, chẳng hạn như được sống không bị bạo lực, 
được đến trường, được tham gia vào các quyết định và được trả công bình đẳng 
cho công việc. Cương lĩnh hành động bao gồm 12 lĩnh vực quan tâm quan trọng 
phù hợp cho thế giới hiện nay cũng như 20 năm trước: ngh o đói; giáo dục và 
đào tạo; sức khỏe; bạo lực; xung đột vũ trang; nền kinh tế; quyền lực và ra quyết 
định; cơ chế thể chế; quyền con người; phương tiện truyền thông; môi trường; và 
trẻ em gái.

CÁC MỤC TIÊU 
PHÁT TRI N BỀN 

VỮNG (SDGS)
2017

Bao gồm một mục tiêu cụ thể (SDG 5) về bình đẳng giới nhấn mạnh sự cần 
thiết phải công nhận đây là một mục tiêu phát triển và bao gồm các mục tiêu 
về chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, xóa bỏ tảo hôn và cắt bỏ bộ phận sinh dục 
nữ, và đảm bảo tiếp cận sức khỏe sinh sản và tình dục; đảm bảo quyền tiếp cận 
giáo dục bình đẳng, mở rộng cơ hội kinh tế của phụ nữ và giảm gánh nặng của 
công việc chăm sóc không được trả công cho phụ nữ và trẻ em gái. Nó cũng 
cam kết tăng đáng kể đầu tư để thu hẹp khoảng cách giới và tăng cường hỗ trợ 
cho các thể chế liên quan đến bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ ở cấp độ 
toàn cầu, khu vực và quốc gia .
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You can also refer to Session 2 of 
ARROW s Intersectionality module for 
more details. It can be downloaded 
from https: arrow.org.my wp-
content uploads E- odule
nter E ionality.pd . 

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN

Hỏi học viên tại sao họ nghĩ 
rằng điều quan trọng là phải 
vượt ra ngoài việc nhận dạng 
giới tính nhị phân sang giới 
tính và sự phân biệt đối xử 
mang tính đan xen.

G i ý cho giảng viên

 Khi nói đến bình đẳng giới giữa nam và nữ, mọi 
người thường có xu hướng bỏ qua nhu cầu và mối 
quan tâm của những người LGBTIQ (những người 
có xu hướng và bản dạng tính dục khác). Các 
nhóm này cũng có những mối quan tâm riêng, 
không thể đánh đồng với bất kỳ một bản dạng giới 
nhị phân nào. Ví dụ, ở nhiều xã hội châu Á, người 
chuyển giới không có quyền tiếp cận với các nơi 
tránh trú chính thức và/hoặc thường bị buộc phải 
ở chung với nam giới khiến họ bị quấy rối tình dục.

 Ngoài ra, phụ nữ không phải là một nhóm đồng 
nhất.  Ngay cả trong các cuộc thảo luận về giới, 
quan niệm truyền thống về phụ nữ thường có xu 
hướng đánh đồng tất cả phụ nữ đều là phụ nữ da 
trắng, là phụ nữ thẳng, có thân hình đẹp, và trong 
độ tuổi sinh đẻ. Vai trò, trách nhiệm và định kiến 
về giới không hoàn toàn giống nhau cho rất cả 
mọi phụ nữ; do đó, điều quan trọng là phải hiểu vai 
trò và trách nhiệm liên quan đến phụ nữ thuộc các 
chủng tộc, dân tộc, xu hướng tình dục, tình trạng 
khuyết tật và độ tuổi khác nhau. Những phân tích 
như vậy không chỉ giúp hiểu được những quan 
ngại thực tế mà những phụ nữ này phải đối mặt 
mà còn làm sáng tỏ những thiếu thốn và phân biệt 
đối xử mà họ phải chịu đựng. Ví dụ, những thách 
thức mà một trẻ em gái vị thành niên (khuyết tật) 
từ một cộng đồng dân tộc thiểu số phải đối mặt 
sẽ khác (và thường nhiều hơn) so với các em gái 
vị thành niên từ các cộng đồng đa số cũng như 
khác các trẻ em gái và phụ nữ khác trong chính 
cộng đồng của mình.

ĐI M THẢO LUẬN

Bảo vệ quyền con người của tất cả phụ nữ và xóa bỏ phân 
biệt đối xử trên cơ sở giới là trách nhiệm của tất cả các 
chính phủ với tư cách là người đáp quyền . Tuy nhiên, 
phân biệt đối xử trên cơ sở giới vẫn là hình thức vi phạm về 
quyền phổ biến nhất trên toàn thế giới, như đã được nêu 
rõ trong báo cáo gần đây (Báo cáo Khoảng cách giới toàn 
cầu 2020). Nhiều phụ nữ vẫn chưa được hưởng đầy đủ các 
quyền bình đẳng và thường bị từ chối các cơ hội trong giáo 
dục, y tế, việc làm và sở hữu tài nguyên. Họ cũng tiếp tục bị 
thiếu đại diện trong các vai trò nắm quyền và ra quyết định. 
Những điều này không chỉ cản trở sự phát triển của chính 
họ mà còn khiến thế giới mất cơ hội được hưởng lợi từ tiềm 
năng của phụ nữ với tư cách là tác nhân thay đổi về kinh tế, 
xã hội và phát triển bền vững.

Do đó, việc trao quyền cho phụ nữ là rất quan trọng để mở 
rộng tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội và thiết 
lập các xã hội ổn định và công bằng hơn. Trao quyền cho 
phụ nữ đã trở thành một cách tiếp cận quan trọng trong tất 
cả các cách tiếp cận phát triển. 

Tuy nhiên, khi tiến tới việc tạo ra một xã hội bình đẳng hơn, 
điều quan trọng là phải vượt ra ngoài việc trao quyền cho 
phụ nữ để tập trung vào bình đẳng giới.

 Điều này đòi hỏi tư duy không chỉ dành cho phụ nữ và 
hướng tới việc loại bỏ phân biệt đối xử trên cơ sở giới 
và giới tính đối với các cá nhân đồng tính nữ, đồng tính 
nam, song tính, chuyển giới và liên giới (LGBTIQ). Điều 
quan trọng là phải thừa nhận rằng thuật ngữ giới tính 
đã đa dạng hóa bản thân nó, vượt ra ngoài quan niệm 
nhị phân về nam và nữ. Điều quan trọng là phải có quan 
điểm về nữ quyền, đồng tính và sự phân biệt đối xử đan 
xen trong khi giải quyết các mối quan tâm về giới.

 Cũng cần phải thừa nhận rằng phụ nữ không phải là 
một cộng đồng đồng nhất, và một số nhóm phụ nữ 
phải đối mặt với các hình thức phân biệt đối xử phức 
tạp - do các yếu tố như tuổi tác, dân tộc, khuyết tật 
hoặc tình trạng kinh tế xã hội - bên cạnh các giới tính 
khác. Ví dụ, phụ nữ bản địa thường trải qua các kiểu 
phân biệt đối xử khác nhau nhưng đan xen. Phụ nữ bản 
địa sống trong các cộng đồng ngh o, vùng sâu vùng 
xa và ít được giáo dục chính quy có khả năng phải chịu 
nhiều hơn một hình thức phân biệt đối xử và thiệt thòi.

Do đó, cách tiếp cận dựa trên quyền con người đối với bình 
đẳng giới sử dụng lăng kính phân biệt giới, thừa nhận rằng 
phụ nữ có những trải nghiệm và quan điểm khác nhau dựa 
trên các khía cạnh về bản dạng của họ, bao gồm chủng 
tộc, giai cấp, đẳng cấp, dân tộc, xu hướng tình dục và bản 
dạng giới, khuyết tật, tôn giáo, tuổi tác, tình trạng hôn nhân, 
tình trạng bản địa và tình trạng di cư. Sau đó, trọng tâm là 
tiếp cận các nhóm yếu thế nhất và giải quyết các loại bất 
bình đẳng khác nhau như một phần của Không để ai lại 
phía sau. Điều này rất có ý nghĩa từ góc độ giới, vì nó có 
thể làm nổi bật những phụ nữ phải trải qua nhiều hình thức 
phân biệt đối xử và đã từng bị loại ra ngoài lề trong quá 
khứ. Khái niệm về các hình thức đa phân biệt đối xử và sự 
giao nhau mô tả sự chồng chéo của các loại bất bình đẳng 
dựa trên bản dạng, có thể tạo ra các hình thức phân biệt 
đối xử bổ sung.
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Nguồn: o n l i t  (UN Women )

Thực hiện Nguyên t c tiếp cận dựa trên quyền con ngư i 
và Không để ai lại phía sau dưới lăng kính giới

Việc áp dụng lăng kính giới không phải lúc nào cũng có nghĩa 
là đối xử đặc biệt với phụ nữ và các nhóm giới tính khác. Điều 
cần thiết là gạt bỏ Định kiến về Giới hoặc Góc nhìn nam giới  
trong tất cả các giai đoạn của chương trình dự án và nhạy 
cảm với những nhận định chưa được kiểm chứng rõ ràng về 
nam giới và phụ nữ, mà có thể dẫn đến kết quả không mong 
muốn là đưa ra các quyết định thiên lệch. Khi đã đạt được sự 
nhạy cảm này, nó cần được củng cố bằng các phân tích giới. 
Để làm được điều này, cần có dữ liệu phân tách theo giới tính, 
độ tuổi và sự đa dạng. Các dữ liệu trên cần thừa nhận tính đa 
dạng của vấn đề này khi thừa nhận nhiều bản dạng giới, vai 
trò giới và các nhu cầu giới khác nhau, thay vì coi giới chỉ là 
một nhóm phụ nữ đồng nhất. Sau đó, phân tích này cần được 
áp dụng để đánh giá tác động của bất kỳ hành động dự kiến 
nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình dành 
cho nam giới và phụ nữ cũng như các giới và bản dạng xã hội 
khác. Các hành động / biện pháp bảo vệ bổ sung cần được 
xây dựng trong chương trình để đảm bảo rằng tất cả các giới 
và các nhóm xã hội được hưởng lợi.

Tất cả các quá trình này cần phải là một phần trong thiết kế 
chương trình dự án cơ bản và không được thực hiện bằng 
cách thêm vào sau. Quá trình lồng ghép giới đòi hỏi phải đưa 
những điều này vào như một thông lệ thiết kế chương trình/
dự án chuẩn ở mọi cấp và mọi ngành. Theo định nghĩa của 
Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (1997), Lồng ghép 
giới là quá trình đánh giá các tác động đối với phụ nữ, nam 
giới (và các bản dạng giới khác) của bất kỳ hành động dự 
kiến nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương trình, 
trong mọi lĩnh vực và tất cả các cấp. Đây là một chiến lược 
nhằm biến các mối quan tâm và trải nghiệm khác biệt về giới 
trở thành một khía cạnh không thể thiếu trong việc thiết kế, 
thực hiện, giám sát và đánh giá các chính sách và chương 
trình trong tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, sao 
cho mọi người đều được hưởng lợi bình đẳng và bất bình 
đẳng không còn kéo dài .

HÌNH 1-2: CHIẾN LƯỢC BÌNH Đ NG GIỚI

MỤC TIÊU:  
Bình đẳng 

giới

ĐẦU RA: 
B NH Đ NG 

GI I

ĐẦU RA:   
TRAO QUY N CHO 
PH  N /LGBTIQ

Cách tiếp cận lồng ghép giới (có tính đến ý kiến của nam 
giới, phụ nữ và các bản dạng giới khác trong các chương 
trình chính

Cách tiếp cận đ t mục tiêu giới (xác định các chương trình 
tập trung vào phụ nữ, trẻ em gái và giới khác như là nhóm 
ưu tiên

Cùng với đó, UN Women (2014) cũng khuyến nghị: để đạt 
được các mục tiêu này, bên cạnh việc lồng ghép giới, cần có 
một mục tiêu bình đẳng giới độc lập nhằm giải quyết các 
vấn đề sau: chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái; 
bình đẳng giới trong việc phân bổ khả năng; và bình đẳng 
giới trong việc ra quyết định trong tất cả các lĩnh vực của đời 
sống công và tư.

Điều này đòi hỏi một cách tiếp cận mang tính chuyển đổi về 
giới nhấn mạnh rằng cam kết về bình đẳng giới phải được 
phổ cập; giải quyết các nguồn gốc mang tính cấu trúc của 
bất bình đẳng trên cơ sở giới, bao gồm cả ba khía cạnh của 
phát triển bền vững - xã hội, kinh tế và môi trường; và đảm 
bảo trách nhiệm giải trình  (UN Women 2014). Để làm được 
điều này, cần phải hiểu các động lực mang tính cấu trúc, 
quyền lực và chính trị đang đẩy một số nhóm cụ thể lùi lại xa 
hơn và làm sâu sắc thêm bất bình đẳng. Cũng cần có một 
gói chính sách và chương trình toàn diện, bao gồm bảo trợ xã 
hội toàn dân và các dịch vụ thiết yếu để đảm bảo mức sống 
phù hợp, các chính sách thuế giúp tái phân bổ và tiến bộ để 
giải quyết bất bình đẳng thu nhập.

Mục tiêu cuối cùng của cả hai cách tiếp cận này là Bình đẳng 
giới. Tuy nhiên, hầu hết các tổ chức phát triển đã áp dụng cả 
hai phương pháp để thúc đẩy bình đẳng giới, trong đó tập 
trung vào việc lồng ghép các mối quan tâm về giới cũng như 
trao quyền cho các nhóm phụ nữ cụ thể và những người có 
bản dạng giới khác.
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Kết thúc phiên bằng cách 
yêu cầu những người tham 
gia chia sẻ các ví dụ về 
lồng ghép giới và các dự án 
chuyển đổi giới.

G i ý cho giảng viên

 Cung cấp các khóa đào tạo về sinh kế, việc làm của 
phụ nữ trong khi xây dựng dự án, sự tham gia của 
phụ nữ trong việc lập kế hoạch, tài chính vi mô cho 
phụ nữ, cơ sở vật chất riêng cho phụ nữ và nam giới 
- trường học, nhà tạm trú, nhà vệ sinh và những thứ 
khác - là những ví dụ về lồng ghép giới trong các dự 
án. Ví dụ, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) đã 
tài trợ cho Dự án Phát triển các Thị trấn Hành lang 
Kinh tế Phía Nam Tiểu vùng Mekong mở rộng của 
Campuchia nhằm cung cấp các biện pháp phòng 
chống lũ lụt liên quan đến biến đổi khí hậu cho phụ 
nữ, đồng thời giảm nhẹ gánh nặng dọn dẹp sau lũ 
lụt và chăm sóc cho các thành viên trong gia đình 
mắc các bệnh do nguồn nước gây ra.  Về cơ sở hạ 
tầng thích ứng, các con đường được xây dựng trong 
các chương trình phòng chống lũ lụt sẽ giúp phụ nữ 
tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ và thị trường cũng 
như cải thiện khả năng di chuyển của họ. Hai dự 
án giao thông công cộng đô thị ở Việt Nam - Tăng 
cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến metro 
số 3 của Hà Nội dành không gian cho các cửa hàng 
của phụ nữ và phụ nữ bán hàng, đồng thời có quy 
định về chỗ ngồi ưu tiên cho phụ nữ và lên lịch trình 
dựa trên nhu cầu đi lại của phụ nữ; và Giao thông 
đô thị bền vững cho tuyến vận tải nhanh số 2 của 
Thành phố Hồ Chí Minh được thiết kế với không 
gian chờ chỉ dành cho phụ nữ, hệ thống chiếu sáng 
đảm bảo an toàn, nhà vệ sinh riêng biệt và không 
gian cửa hàng cho các doanh nghiệp nhỏ do phụ 
nữ làm chủ hoặc điều hành. (ADB 2016)

 Các dự án dạy kỹ năng sống cho trẻ em gái và trẻ 
em trai vị thành niên và sự tham gia tích cực của 
các bên liên quan chính (giáo viên, đại diện chính 
quyền địa phương, nhà cung cấp dịch vụ y tế) để 
hiểu và thách thức các thực hành phân biệt đối xử 
về giới, giải quyết bạo lực trên cơ sở giới và tạo cơ 
chế ứng phó mang tính thể chế; tạo điều kiện cho 
phụ nữ có quyền sở hữu đất đai, nhà ở và các tài 
sản khác sẽ tạo ra các dự án mang tính chuyển đổi 
về giới. Ví dụ, dự án Trao quyền cho Phụ nữ Dân tộc 
thiểu số của CARE Quốc tế tại Việt Nam tập trung 
vào việc trao quyền cho phụ nữ dân tộc thiểu số ở 
vùng sâu vùng xa tham gia tích cực vào quá trình 
ra quyết định và lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương (Giải pháp khí hậu có công 
bằng giới 2016).

ĐI M THẢO LUẬN
Bình đ ng giới - Một cách để kh c phục những th t bại c a 
th  trư ng

Bình đẳng giới là một vấn đề phức tạp về mặt chính trị. Một 
mặt, nhận thức và sự chấp nhận về sự cần thiết phải đảm 
bảo bình đẳng giới ngày càng tăng. Mặt khác, các quyết định 
chính sách thực tế ủng hộ việc phân phối công bằng các 
nguồn lực giữa các giới vẫn còn một chặng đường dài phía 
trước. Mặc dù thực tế bình đẳng giới không chỉ là vấn đề của 
phụ nữ  mà còn là vấn đề quyền con người và cần được coi 
là điều kiện tiên quyết và là chỉ số của sự phát triển bền vững 
lấy con người làm trung tâm.

Phát triển bền vững là dựa trên việc chấm dứt phân biệt đối 
xử về giới và mang lại cơ hội bình đẳng cho mọi người, đặc 
biệt là về giáo dục và việc làm. Để đạt được các mục tiêu 
SDG và Chương trình nghị sự 2030 đòi hỏi phải lồng ghép 
giới một cách triệt để và cần phải có một cách tiếp cận 
chuyển đổi về giới cho tất cả các chính sách và chương trình 
công. Lợi ích, nhu cầu và ưu tiên của cả phụ nữ và nam giới 
sẽ cần được xem xét trong tất cả các thiết kế chương trình, 
đồng thời cũng ghi nhận sự đa dạng của các nhóm phụ nữ 
và nam giới khác nhau.

Tuy nhiên, mối liên hệ nội tại của bình đẳng giới với việc ra 
quyết định trong hộ gia đình là một thách thức, vì các chính 
phủ cố gắng để không can thiệp vào các lựa chọn cá nhân 
và ở một mức độ nào đó là một cách chấp thuận các chuẩn 
mực giới văn hóa xã hội hiện hành. Tuy nhiên, cần giải quyết 
tình trạng bất bình đẳng giới trong phân bổ nguồn lực trong 
hộ gia đình bằng cách hiểu rằng những bất bình đẳng này bị 
ảnh hưởng bởi các thông tin từ thị trường và các chuẩn mực 
thể chế không mang lại lợi ích đầy đủ cho xã hội khi đầu tư 
vào bình đẳng cuộc sống của phụ nữ. Điều này thường tạo 
ra rào cản đối với hiệu quả kinh tế và tăng trưởng. Các chính 
sách công cần phải bù đắp cho những thất bại này của thị 
trường bằng cách đảm bảo nguồn lực cho những khoản đầu 
tư đó với lợi nhuận xã hội cao nhất và cân bằng cơ hội cho 
các giới và các nhóm xã hội khác nhau. Nếu không giải quyết 
được vấn đề bất bình đẳng hiện có, thì phát triển bền vững và 
quyền con người sẽ không phát huy được hết tiềm năng của 
nó.
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MÔ-ĐUN 1 PHẦN B: 

Vào cuối phần học này, các học viên sẽ có thể hiểu tác động của biến đổi khí hậu ở châu Á và 
có thể kết nối bức tranh vĩ mô với những rủi ro khí hậu và thảm họa xảy ra ở khu vực địa lý họ. 
Những người tham gia cũng sẽ có thể phân định giữa các khái niệm về các căng thẳng và cú sốc 
liên quan đến khí hậu và sự cần thiết phải đưa cả hai vào chiến lược tổng thể về khả năng chống 
chịu và giảm thiểu rủi ro tai.

Bắt đầu phiên bằng cách chia sẻ tổng quan và nội dung. Đảm bảo rằng biểu đồ được dán trước 
lên tường hoặc các bản copy được phát cho học viên để họ có thể thảo luận nhóm nhỏ. Điều 
hành Bài tập biểu đồ  (Xem Bài tập 4).

Đối với khóa học cơ bản, hãy tiếp tục với việc xem video về Báo cáo đánh giá lần thứ năm của 
IPCC (AR5)  có tại https://www.youtube.com/watch v fGH0dAwM-QE&feature youtu.be . Nhấn 
mạnh quan điểm rằng biến đổi khí hậu là có thật và sẽ tác động đến tất cả chúng ta. Cung cấp 
bản copy của Tài liệu 3 cho tất cả những người tham gia và điều hành thảo luận nhóm nhỏ 30 
phút về chủ đề này.

Đối với nhóm nâng cao, hãy tiếp tục bằng bài trình bày PowerPoint sử dụng nội dung kỹ thuật về 
Rủi ro khí hậu toàn cầu, thích ứng, xây dựng khả năng thích ứng, chống chịu và giảm thiểu rủi ro 

thiên tai .

Kết thúc phần học với một bài tập có sự tham gia để giúp họ hiểu rõ hơn về các khái niệm khả 
năng chống chịu phục hồi (Xem Bài tập 5 và Tài liệu phát tay 4).

 Bài trình bày Power point 

 Thiết bị để xem phim trên YouTube

 Biểu đồ  được dán trên tường hoặc các bản copy 

a) Thực tế của sự nóng lên toàn cầu và biến 
đổi khí hậu

b) Các nguy cơ và tác động của biến đổi khí 
hậu ở châu Á

c) Rủi ro khí hậu, thiên tai và phát triển bền 
vững

d) Bất bình đẳng hiện có và tính dễ bị tổn 
thương trước các rủi ro khí hậu

T NG 
QUAN

N I 
DUNG

T I LI U

Đ  C NG

H NG D N

e) Thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu 
rủi ro thiên tai và xây dựng khả năng chống 
chịu

f) Giảm nhẹ rủi ro thiên tai, Thích ứng với Biến 
đổi Khí hậu và Xây dựng Khả năng chống 
chịu cho các Cộng đồng ngh o - Lập bản 
đồ các Rào cản

5 ph t Chia sẻ về phần Tổng quan và Nội dung phần học

40 ph t Biểu đồ  về biến đổi khí hậu (Xem Bài tập 4).

45 ph t

Xem video Báo cáo đánh giá lần thứ năm của IPCC (AR5),  tiếp theo là thảo 
luận nhóm về Những thay đổi và tác động khí hậu quan sát được  bằng Tài 
liệu phát tay 3 (khuyến nghị cho khóa học cơ bản).

HO C  Bản trình bày PowerPoint về Rủi ro khí hậu toàn cầu, Thích ứng, Xây 
dựng khả năng chống chịu và Giảm thiểu rủi ro thiên tai  (khuyến nghị cho 
khóa học nâng cao).

30 ph t Quan sát Biến đổi khí hậu và Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các khái niệm về khả 
năng phục hồi  (Xem Bài tập 5 và Tài liệu phát 4).

30 ph t Bài trình bày PowerPoint Bình đẳng giới và tình trạng bất bình đẳng đan xen  
(Xem Tài liệu phát tay 2)

R I RO KHÍ HẬU  KHẢ N NG CHỐNG CH U VÀ GIẢM NH  R I RO THIÊN TAI 

 Bảng trắng và bút viết bảng

 Tài liệu phát tay
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THỰC TẾ VỀ TÌNH HÌNH NÓNG LÊN TOÀN CẦU VÀ BIẾN 
ĐỔI KHÍ HẬU

Chúng ta thường đưa ra những nhận xét như Thật là một 
ngày đẹp trời  Trời lạnh quá, ngón tay tôi rụng rời  Hôm 
nay nóng hơn hôm qua rất nhiều , Bạn nghĩ hôm nay trời có 
mưa không . Những câu này liên quan đến thời tiết. Thời 
tiết là những gì chúng ta cảm thấy vào ban ngày hoặc ban 
đêm. Thời tiết thay đổi vào các thời điểm khác nhau trong 
ngày và từ mùa này sang mùa khác.

Chúng ta biết thời tiết sẽ như thế nào:

 Cho từng mùa - Trời nóng vào mùa h ; Các ga trên đồi 
mát hơn vào mùa h ; và

 Cho các khu vực - Mưa ở vùng núi nhiều hơn ở ven biển; 
Tuyết rơi trên dãy Himalaya trong mùa đông.

Khả năng dự đoán điều kiện thời tiết trong một mùa, một 
tháng hoặc địa điểm cụ thể là khí hậu  của khu vực đó. Khí 
hậu là thời tiết trung bình của một vùng hoặc khu vực nhất 
định trong một khoảng thời gian nhất định. Khí hậu ở bất kỳ 
đâu trên hành tinh của chúng ta có thể được mô tả như là 
kết quả của sự cân bằng tinh tế giữa mặt trời, khí quyển, đại 
dương, hệ thống nước, thực vật, sinh vật sống và địa hình. 
Các yếu tố quan trọng nhất được tính đến là mưa, nắng, độ 
ẩm, gió và nhiệt độ.

Biến đổi khí hậu bao gồm những thay đổi của điều kiện 
thời tiết trung bình trong một vùng hoặc khu vực nhất định. 
Chúng bao gồm những thay đổi về nhiệt độ, kiểu gió và 
lượng mưa. Sự thay đổi mang ý nghĩa toàn cầu và liên quan 
đến trái đất nói chung. Phần lớn những thay đổi này được 
cho là do sự nóng lên toàn cầu.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ của bề mặt trái 
đất và không khí trong một khoảng thời gian. Bề mặt trái 
đất và không khí đã từ từ ấm lên trong hàng nghìn năm do 
nhiều nguyên nhân tự nhiên khác nhau. Tuy nhiên, trong thế 
kỷ qua, hành tinh của chúng ta đang ấm lên nhanh hơn bao 
giờ hết do sự gia tăng nồng độ khí nhà kính.

Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu (IPCC), thông qua 
các Báo cáo Đánh giá (AR) khác nhau của mình, xác nhận 
rằng ảnh hưởng của con người đối với hệ thống khí hậu là 
rõ ràng và ngày càng gia tăng, và đây là một trong những 
nguyên nhân chính gây ra sự nóng lên toàn cầu và biến đổi 
khí hậu. IPCC đã nêu trong Báo cáo Đánh giá lần thứ Năm 
(2015) rằng Nhiều thay đổi quan sát được kể t  những năm 

 là chưa t ng có trong nhiều thập k  đến thiên niên k  
trước. PCC hiện ch c ch n  r ng con người là nguyên 
nhân chính gây ra hiện tượng nóng lên toàn c u . Những 

thay đổi quan trọng được đánh dấu trong Báo cáo Đánh giá 
5 là:

1. Sự nóng lên toàn cầu do các hoạt động của con người 
đã khiến nhiệt độ toàn cầu tăng khoảng 1,0  C so với 
mức trước công nghiệp hóa.

2. Từ năm 1901 đến năm 2010, mực nước biển trung bình 
toàn cầu đã tăng 0,19 mét. Tốc độ mực nước biển dâng 
từ giữa thế kỷ 19 lớn hơn tốc độ trung bình trong hai 
thiên niên kỷ trước và rất có thể mực nước biển dâng 
cao như bão đã gia tăng kể từ năm 1970.

3. Tổn thất trực tiếp và được bảo hiểm từ các thảm họa 
liên quan đến thời tiết đã tăng lên đáng kể trong những 
thập kỷ gần đây, cả trên toàn cầu và ở các khu vực.

Với sự tin tưởng rất cao, báo cáo tiếp tục khẳng định, rằng, 
Tác động từ các hiện tượng cực đoan liên quan đến khí hậu 

gần đây, chẳng hạn như sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt, lốc xoáy 
và cháy rừng, cho thấy tính dễ bị tổn thương và phơi nhiễm 
của một số hệ sinh thái và nhiều hệ thống của con người 
trước biến đổi khí hậu.  Báo cáo Đánh giá lần thứ 5 (IPCC AR 
5 2015) và báo cáo của nhóm công tác liên quan (Các rủi ro 
khẩn cấp và tình trạng dễ bị tổn thương của IPCC 2014) tiếp 
tục nhấn mạnh các rủi ro khí hậu chính, đặc biệt là những 
rủi ro cần quan tâm.

NHẬN THỨC R I RO VÀ TÁC ĐỘNG C A BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU  CH U Á

Phần lớn khu vực châu Á rất dễ bị tổn thương trước tác 
động của biến đổi khí hậu. Sự nóng lên toàn cầu tiếp tục 
sẽ không chỉ kéo lùi những thành tựu gần đây trong tăng 
trưởng kinh tế mà còn tạo ra thêm những thách thức đối với 
việc giảm ngh o bền vững và phát triển con người.

Thông thường, khu vực này được dự báo sẽ chứng kiến sự 
gia tăng nhiệt độ trung bình cao, xu hướng lượng mưa bất 
thường với những tác động lớn hơn nhiều đến nguồn nước 
và tăng nguy cơ lũ lụt. Nhiệt độ cao hơn và điều kiện khô 
hạn hơn hoặc lũ lụt gây ra mối đe dọa cho nông nghiệp, và 
đặc biệt cho an ninh lương thực, ở một khu vực mà suy dinh 
dưỡng đã là một quan ngại lớn. Mực nước biển dâng và sự 
gia tăng các xoáy thuận nhiệt đới và triều cường sẽ ảnh 
hưởng hơn nữa đến quá trình đô thị hóa, phá hủy hệ thống 
hỗ trợ cơ sở hạ tầng vốn đã ít ỏi ở nhiều quốc gia.

Trong khu vực châu Á, Nam và Đông Nam Á sẽ thậm chí 
còn dễ bị tổn thương hơn khi đã chứng kiến tần suất và 
cường độ gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan 

R i ro khí hậu toàn c u  Thích ứng  Xây dựng khả năng 
chống ch u và Giảm nh  r i ro thiên tai
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như sóng nhiệt, hạn hán, lũ lụt và xoáy thuận nhiệt đới trong 
những thập kỷ gần đây. Một số thay đổi quan trọng về Khí 
hậu trong khu vực được trình bày trong Hình 1-3.

Tác động tiêu cực của những sự kiện này sẽ càng gia tăng 
khi tình trạng thiếu nước ngày càng tăng; sản xuất nông 
nghiệp bị kìm hãm với năng suất cây trồng ngày càng giảm, 
đe dọa an ninh lương thực; cháy rừng và mất rừng giàu; lũ 
lụt; suy thoái bờ biển và thiệt hại tài nguyên ven biển; rủi ro 
sức khỏe lớn hơn với sự bùng phát của các bệnh từ nước và 
các bệnh lây truyền qua vật trung gian gia tăng; và các thiệt 
hại kinh tế và con người liên quan. Báo cáo Đánh giá 5 của 
IPCC đã nêu bật các tác động sau đây của biến đổi khí hậu 
ở Châu Á:

Sự khan hiếm nước dự kiến s  là một thách thức lớn đối 
với h u hết các khu vực do nhu c u s  dụng nước tăng lên 
và thiếu quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Khu vực này đang căng thẳng với tình trạng thiếu nước, 
đặc biệt là ở Nam Á, nơi mà ngày nay một lượng lớn dân số 
thậm chí còn thiếu các dụng cụ cơ bản để lấy nước uống. 
Bất kỳ sự suy giảm nào nữa về nguồn cung cấp nước sẽ 
làm gia tăng các vấn đề trong khu vực. Mặc dù xu hướng 
dự báo lượng mưa trong khu vực sẽ xuống thấp, nhưng sự 
suy giảm nguồn nước ngọt dự kiến không chỉ do lượng mưa 
thấp mà còn do nhiệt độ tăng sẽ ảnh hưởng đến sự tan 
chảy của sông băng ở khu vực Himalaya, đây là một nguồn 
đáng kể cung cấp nước ngọt cho nhiều nước Nam Á.

Tác động c a biến đ i khí hậu đối với sản u t lương thực 
và an ninh lương thực  châu Á s  khác nhau t y theo khu 
vực  trong đó nhiều khu vực b  s  b  sụt giảm năng su t.

Hai loại cây ngũ cốc quan trọng nhất trong khu vực - Lúa 
ở Đông Nam Á và Nam Á và Lúa mì ở đồng bằng Indo-
Gangetic của Nam Á - dự kiến sẽ giảm năng suất do thời 
gian sinh trưởng ngắn hơn vì nhiệt độ cao hơn, hạn hán 
thường xuyên dẫn tới khan hiếm nước trong nông nghiệp, 
gia tăng lũ lụt ven biển và nước biển dâng sẽ nhấn chìm các 
vùng đồng bằng trồng lúa

Các hệ thống  ven biển và biển  Châu Á đang ch u áp 
lực ngày càng tăng t  các tác nhân khí hậu và phi khí hậu.

Có khả năng mực nước biển dâng trung bình sẽ góp phần 
vào xu hướng đi lên của mực nước cao ven biển. Rừng ngập 
mặn, đầm lầy mặn và thảm cỏ biển có thể suy giảm trừ khi 
chúng có thể di chuyển vào đất liền, trong khi các đầm lầy 
và đầm lầy nước ngọt ven biển sẽ dễ bị xâm nhập mặn với 
mực nước biển dâng cao. Đã có báo cáo về thiệt hại đối với 
các rạng san hô và thiệt hại này được dự đoán sẽ tăng lên 
cùng với sự ấm lên và axit hóa đại dương.

Các hiện tư ng khí hậu cực đoan s  có tác động ngày 
càng tăng lên sức kh e con ngư i  an ninh  sinh kế và 
ngh o đói  với hình thức và mức độ tác động khác nhau 
trên toàn châu Á.

Sự gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng 
trên khắp châu Á, đặc biệt là ở Nam Á, sẽ làm tăng tỷ lệ tử 

Nguồn: Dựa trên dữ liệu tổng hợp t  Báo cáo ánh giá  của PCC ( PCC AR : Asia )

HÌNH 1-3: NHỮNG THAY ĐỔI QUAN SÁT ĐƯỢC C A BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  NAM VÀ ĐÔNG NAM Á

MỰC NƯỚC BI N

Mực nước biển đã tăng 1-3 mm hàng 
năm trong 50 năm qua ở Đông Nam 
Á, dẫn đến gia tăng các trận lụt / bão, 
đặc biệt là ở Philippines. Mực nước biển 
trung bình được dự báo sẽ tăng 70 cm, 
khiến hơn 500 triệu người dọc theo bờ 
biển bị phơi bày trước các thảm họa.

Nam Á đã có những thay đổi về tần 
suất hoặc cường độ lốc xoáy. Tuy 
nhiên, các khu vực ven biển thấp, đông 
dân cư ở Nam Á, chủ yếu là Ấn Độ và 
Bangladesh, sẽ có nguy cơ gia tăng các 
đợt triều cường.

SỰ KIỆN MƯA TIÊU CỰC

Đông Nam Á đang có xu hướng giảm 
lượng mưa. Indonesia, Thái Lan và Việt 
Nam dự kiến sẽ phải trải qua điều kiện 
thời tiết ngày càng khô hạn hơn trong 
2-3 thập kỷ tới, mặc dù xu hướng này 
có khả năng đảo ngược vào giữa thế kỷ 
này.

Những ngày mưa lớn và thường xuyên 
hơn được dự báo trên các khu vực của 
Nam Á. Nguy cơ lũ lụt, thiệt hại về người 
và tài sản liên quan đến lũ lụt, là cao 
nhất ở Ấn Độ và Bangladesh.

NHIỆT ĐỘ T NG

Nhiệt độ trung bình của Đông 
Nam Á đã tăng với tốc độ 
0,1–0,3 C mỗi thập kỷ và nhiệt 
độ trung bình hàng năm dự kiến 
sẽ tăng trung bình 4, C vào năm 
2100 so với mức năm 1990.

Nam Á cũng đang chứng kiến tần 
suất ngày và đêm nóng tăng lên 
và giảm số ngày và đêm lạnh.
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Ví dụ, ở Bangladesh, những yếu tố này sẽ làm gia tăng tỷ 
lệ ngh o thực lên 15  vào năm 2030 (IPCC AR5: Châu Á 
2014). Gia tăng lũ lụt và hạn hán sẽ làm trầm trọng thêm 
tình trạng ngh o đói ở nông thôn do tác động tiêu cực đến 
sản xuất lương thực, dẫn đến tăng giá lương thực và chi phí 
sinh hoạt. Theo đánh giá tương tự của WHO, khoảng 26.000 
ca tử vong hàng năm ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi liên quan đến 
suy dinh dưỡng (thấp còi) do biến đổi khí hậu trong những 
năm 2030 trên toàn khu vực Châu Á và Thái Bình Dương. 
Tuy nhiên, tình trạng mất an ninh lương thực liên quan đến 
biến đổi khí hậu cũng sẽ ảnh hưởng đến quá trình đô thị 
hóa Nam Á. Người ngh o thành thị cũng có thể bị tăng giá 
lương thực. Một số nhóm cư dân thành thị, chẳng hạn như 
những người làm công ăn lương ở thành thị, có thể đặc biệt 
dễ bị tổn thương. Nhiều căng thẳng do quá trình đô thị hóa, 
công nghiệp hóa và phát triển kinh tế nhanh chóng gây ra 
sẽ nghiêm trọng hơn do biến đổi khí hậu.

vong và tỷ lệ mắc bệnh ở người già, trẻ em, đặc biệt là trẻ 
sơ sinh, lao động khu vực phi chính thức và cư dân khu ổ 
chuột. Mưa lớn và nhiệt độ gia tăng cũng sẽ làm tăng nguy 
cơ mắc các bệnh truyền qua đường nước và vật trung gian 
như tiêu chảy, sốt xuất huyết và sốt rét. Theo ước tính gần 
đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO 2014), tử vong do nắng 
nóng trong khu vực ở người già (trên 65 tuổi) được cho là 
tăng khoảng 20.000 trường hợp do biến đổi khí hậu vào 
những năm 2030 và khoảng 52.000 trường hợp vào những 
năm 2050. Những điều này cho thấy tỷ lệ tử vong liên quan 
đến các bệnh lây truyền qua vật trung gian (sốt rét và sốt 
xuất huyết) cũng được ước tính vào khoảng 3.000 ca tử 
vong hàng năm trong những năm 2030 và 10.000 ca tử 
vong hàng năm vào những năm 2050 trong khu vực. Các rối 
loạn tâm thần và hội chứng căng thẳng sau khủng hoảng 
cũng đã được quan sát thấy ở các khu vực thường xảy ra 
thảm họa.

Tình trạng ngh o nông thôn ở Nam Á dự kiến   sẽ tiếp tục 
phổ biến hơn ngh o ở thành thị trong nhiều thập kỷ tới. 

Hầu hết người dân ở những vùng này từ lâu đã phải đối mặt với các mối đe dọa liên 
quan đến các hiện tượng liên quan đến thời tiết như nhiệt độ khắc nghiệt và lượng 
mưa lớn (có thể gây ra lũ lụt). Hỏi những người tham gia tại sao họ nghĩ rằng biến đổi 
khí hậu đột ngột tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của họ.

G i ý cho giảng viên

Để hiểu được điều này, người ta phải xem xét hai thành phần quan trọng của bất kỳ rủi 
ro nào :

 Xác suất xảy ra thảm họa hoặc sự kiện bất lợi; và

 Hậu quả và tác động tiềm tàng của sự kiện.

Biến đổi khí hậu làm tăng khả năng xảy ra các sự kiện cực đoan như lũ lụt, triều cường, 
sóng nhiệt; do đó làm tăng số lượng các sự kiện bất lợi xảy ra. Thứ hai, biến đổi khí hậu 
làm tăng cường độ của các sự kiện này và kết hợp các rủi ro liên quan thông qua các 
tương tác gián tiếp với các rủi ro khác.

Vì vậy, trong trường hợp trên, tần suất và cường độ của các hiện tượng liên quan đến 
thời tiết như lũ lụt sẽ tăng lên do biến đổi khí hậu, không chỉ với sự thay đổi về lượng 
mưa mà còn do xói mòn bờ biển và nước biển dâng. Thời tiết nóng hơn sẽ góp phần 
làm tăng lượng ôzôn trên mặt đất (khói bụi) ở các khu vực ô nhiễm, làm trầm trọng 
thêm mối đe dọa hiện có đối với sức khỏe con người, đặc biệt là đối với người già và trẻ 
nhỏ và những người có sức khỏe kém. Hơn nữa, các tác động cũng có thể dội lại qua 
việc làm hỏng cơ sở hạ tầng quan trọng như hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng, 
điều này sẽ làm giảm khả năng ứng phó của các cộng đồng bị ảnh hưởng.

ĐI M THẢO LUẬN
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R I RO KHÍ HẬU  THIÊN TAI VÀ PHÁT TRI N BỀN VỮNG 

Những hiểm họa thiên nhiên (động đất, sóng thần, lũ lụt, lốc 
xoáy, hạn hán và những nguy cơ khác) đã xảy ra từ thời xa 
xưa và gây ra những ảnh hưởng bất lợi đến cuộc sống và 
sinh kế của con người. Trong những năm qua, các mô hình 
phát triển trên khắp thế giới đã đưa ra một khuôn mẫu trong 
đó cho thấy các thiên tai này đã trở thành những thảm họa 
tiềm tàng. Dữ liệu về rủi ro thiên tai cho thấy hàng năm có 
hơn 226 triệu người bị ảnh hưởng bởi các thảm họa có liên 
quan đến thiên tai và khoảng 1  trong số này là các thảm 
họa liên quan đến thời tiết (lũ lụt, lốc xoáy, hạn hán và các 
thảm họa khác). Những thảm họa liên quan đến thời tiết 
này cũng gây ra 23  số người chết và 72  thiệt hại về kinh 
tế thường khiến nhiều người rơi vào cảnh ngh o đói. Báo 
cáo Đặc biệt của IPCC về Các Sự kiện Cực đoan cũng như 
Báo cáo Đánh giá 5 đã tái khẳng định rằng biến đổi khí hậu 
đang dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan thường 

xuyên hơn và/hoặc dữ dội hơn và sẽ chỉ làm trầm trọng 
thêm những thiên tai này trong những thập kỷ tới. 

Đây sẽ là một thảm họa tiềm tàng, cản trở tiến trình phát 
triển trong nhiều thập kỷ và gây khó khăn nghiêm trọng 
trong việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều 
SDGs (xem Bảng 1-3) sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, phụ thuộc 
vào việc hiện tượng nóng lên toàn cầu có ổn định ở 1,5 độ C 
hay vượt trên mức đó. Báo cáo Đánh giá 5 của IPCC (2015) 
tuyên bố rõ ràng rằng việc hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5 
độ C sẽ giúp dễ dàng đạt được các mục tiêu phát triển bền 
vững đối với xóa đói giảm ngh o, tiếp cận nguồn nước, 
thành phố an toàn, an ninh lương thực, cuộc sống lành 
mạnh, tăng trưởng kinh tế toàn diện, và sẽ giúp bảo vệ đất 
liền, hệ sinh thái và đa dạng sinh học. Hơn nữa, nhiều SDGs 
đòi hỏi có các biện pháp an sinh xã hội quan trọng và phát 
triển cơ sở hạ tầng cũng sẽ bị ảnh hưởng đáng kể bởi thiên 
tai.

Nguồn: Theo PCC  Báo cáo đánh giá l n thứ  (AR )  ( )

BẢNG 1-3: TÁC ĐỘNG C A BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU LÊN SDGS 

TÁC Đ NG CỦA BI N 
Đ I KH  H U

T NH TR NG N U N NG 
L N Ở MỨC 1.5 C T NH TR NG Ở MỨC 2 C

M C TI U PHÁT TRI N 
B N V NG (SDG) B  ẢNH 

H ỞNG

SỰ KHAN HIẾM 
NƯỚC

496 triệu người (nhiều hơn 
4 ) tiếp xúc với căng thẳng 
về nước.

5 6 triệu người (nhiều 
hơn ) tiếp xúc với căng 
thẳng về nước.

SDG : Đảm bảo sự sẵn 
có và quản lý bền vững về 
nước sạch và vệ sinh cho 
tất cả mọi người.

HỆ SINH THÁI

Khoảng 7  diện tích đất trải 
qua sự thay đổi quần xã sinh 
vật.

70-90  Rạn san hô có nguy 
cơ bị tẩy trắng.

Khoảng 13  diện tích đất 
trải qua sự thay đổi quần 
xã sinh vật.

90  Rạn san hô có nguy 
cơ bị tẩy trắng.

SDG 15: Bảo vệ, phục 
hồi và thúc đẩy sử dụng 
bền vững các hệ sinh thái 
trên cạn; quản lý rừng bền 
vững; chống sa mạc hóa; 
ngăn chặn và đẩy lùi suy 
thoái đất; và ngăn chặn 
mất đa dạng sinh học

CÁC THÀNH PHỐ 
VEN BI N

31-69 triệu người bị ngập lụt 
ven biển. t thành phố chịu 
ảnh hưởng của mực nước 
biển dâng và các sự kiện cực 
đoan

32-72 triệu người bị ngập 
lụt ven biển.

Nhiều thành phố và người 
dân bị ngập lụt hơn.

SDG 11: Làm cho các 
thành phố và các khu 
định cư của con người trở 
nên toàn diện, an toàn, 
linh hoạt và bền vững.

HỆ THỐNG THỰC 
PH M 

Năng suất cây trồng giảm 
đáng kể khiến 32-36 triệu 
người trồng có năng suất 
thấp hơn

Năng suất cây trồng trung 
bình giảm, khiến 330-396 
triệu người bị giảm năng 
suất.

SDG 2: Chấm dứt nạn đói, 
đạt được an ninh lương 
thực và cải thiện dinh 
dưỡng, và thúc đẩy nông 
nghiệp bền vững.

Y TẾ

Giảm nguy cơ mắc bệnh do 
nhiệt độ.

Phạm vi khu vực có muỗi nhỏ 
hơn.

3546-450  triệu người tiếp 
xúc với sóng nhiệt.

Nguy cơ mắc bệnh và tử 
vong do nhiệt độ cao hơn. 
Phạm vi khu vực có muỗi 
lớn hơn.

5417-6710 triệu người 
tiếp xúc với sóng nhiệt.

SDG 3: Đảm bảo cuộc 
sống lành mạnh và tăng 
cường sức khỏe cho mọi 
người ở mọi lứa tuổi.
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Những can thiệp này cần có quan điểm thích ứng với biến 
đổi khí hậu và khả năng chống chịu lồng ghép vào quy 
hoạch phát triển, huy động nguồn lực và bảo trợ xã hội cũng 
như các cơ chế đầu tư cơ sở hạ tầng. Do đó, điều cực kỳ 
quan trọng là cả giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu đều được lồng ghép trong tất cả các SDG 
và không giới hạn ở SDG 13 - hành động khẩn cấp để chống 
lại biến đổi khí hậu và các tác động của nó.

BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  R I RO THIÊN TAI VÀ PHÁT TRI N

Khí hậu Trái đất liên tục thay đổi kể từ khi nó được hình 
thành. Quá trình tự nhiên này, được gọi là biến đổi tự nhiên 
của khí hậu, khác với biến đổi khí hậu. Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) định nghĩa 
biến đổi khí hậu là sự thay đổi của khí hậu, do các hoạt 
động của con người trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra và làm 
thay đổi thành phần của bầu khí quyển toàn cầu.  Quá trình 
này cộng với sự biến đổi tự nhiên của khí hậu quan sát được 
trong các khoảng thời gian có thể so sánh được. Những 
thay đổi do con người gây ra thường được gọi là biến đổi 
khí hậu do con người gây ra  là kết quả của các hoạt động 
công nghiệp gia tăng, đặc biệt là từ cuộc cách mạng công 
nghiệp, đã đóng góp cho lượng phát thải khí nhà kính 
(GHG).

Cả sự biến đổi tự nhiên và biến đổi khí hậu do con người 
gây ra đều dẫn đến các sự kiện hoặc hiểm họa liên quan 
đến thời tiết và khí hậu. IPCC định nghĩa các hiểm họa này 
là Khả năng xảy ra một sự kiện vật lý do tự nhiên hoặc con 
người có thể gây ra thiệt hại về tính mạng, thương tật hoặc 
các tác động sức khỏe khác cũng như thiệt hại và tổn thất 

 
N

 

ự biến đổi 
của tự nhiên

Biến đổi khí hậu 
do con người gây ra

uản lý rủi ro 
thiên tai

hích ứng 
v i B

hời tiết và 
các sự kiện 
khí hậu

ình trạng 
ph i bày

  
N 

hiên tai

hát thải khí nhà kính

HÌNH 1-4: MÔ TẢ MỐI LIÊN HỆ GIỮA BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU  R I RO THIÊN TAI VÀ PHÁT TRI N

ình trạng d  
bị tổn thư ng

Nguồn: PCC -AR  ( c).

đối với tài sản, cơ sở hạ tầng, sinh kế, cung cấp dịch vụ và 
tài nguyên môi trường .

Những thay đổi về lượng khí thải dự trữ do các hoạt động 
của con người, dẫn đến những thay đổi trong phân bố của 
các biến khí hậu. Rất khó để quy liệu rằng một hiểm họa là 
kết quả của sự biến đổi tự nhiên hay do tác động con người. 
Tuy nhiên, có bằng chứng khoa học rằng tần suất và cường 
độ của các thảm họa đã tăng lên do biến đổi khí hậu.

Những hiểm họa này gây ra rủi ro cho các hệ thống kinh tế 
và xã hội của chúng ta. Rủi ro là khả năng bị tổn thất. Tác 
động cuối cùng của một rủi ro có thể phụ thuộc vào tần 
suất và cường độ của hiểm họa, mức độ rủi ro và tính dễ bị 
tổn thương của hệ thống. IPCC định nghĩa phơi bày là Sự 
hiện diện của con người; sinh kế; dịch vụ môi trường và tài 
nguyên; cơ sở hạ tầng; hoặc tài sản kinh tế, xã hội hoặc văn 
hóa ở những nơi có thể bị ảnh hưởng tiêu cực.  Một hiểm 
họa có thể có cường độ cao, nhưng nếu nó ảnh hưởng đến 
một địa điểm không có người và cơ sở hạ tầng, thì tác động 
sẽ thấp. Mặt khác, tính dễ bị tổn thương là một hiện tượng 
phức tạp hơn và thể hiện tính nhạy cảm của hệ thống, phụ 
thuộc vào các điều kiện phổ biến như xã hội, kinh tế, văn 
hóa, lịch sử, thể chế, v.v. Nó được định nghĩa là xu hướng 
hoặc xu hướng bị ảnh hưởng bất lợi. Tính dễ bị tổn thương 
bao gồm nhiều khái niệm và yếu tố khác nhau bao gồm tính 
nhạy cảm hoặc tính dễ bị tổn hại và thiếu khả năng ứng phó 
và thích ứng .

Khi có một rủi ro thiên tai, chúng thường dẫn đến tác động 
và ảnh hưởng xấu đến quá trình phát triển. Mô hình phát 
triển của chúng ta là mô hình đóng góp vào lượng khí thải, 
do đó góp phần vào biến đổi khí hậu. Đây cũng chính là 
ranh giới mà hoạt động giảm nhẹ hoặc giảm phát thải KNK, 
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quản lý thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu do các lựa 
chọn chính sách của cá nhân và tập thể. (Nhóm công tác II 
của IPCC 2014)

CÁC B T BÌNH Đ NG HIỆN CÓ VÀ TÍNH D  B  TỔN 
THƯ NG TRƯỚC CÁC R I RO KHÍ HẬU 

Mối đe dọa của rủi ro khí hậu được ghi nhận ở cấp toàn 
cầu, nhưng mức độ dễ bị tổn thương trước rủi ro sẽ theo 
ngữ cảnh cụ thể và phụ thuộc nhiều hơn vào các yếu tố phi 
khí hậu và bất bình đẳng tồn tại từ trước. Do đó, không có 
gì ngạc nhiên khi Báo cáo đánh giá 5 của IPCC nhấn mạnh 
rằng phụ nữ, người ngh o, người già, trẻ em, cộng đồng bản 
địa, dân cư ven biển và những người có khuyết tật sẽ dễ bị 
tổn thương hơn trước các rủi ro khí hậu. Và mặc dù không 
có nghiên cứu/thông tin về tính dễ bị tổn thương của các 
cộng đồng LGBTQI, với sự phân biệt đối xử tổng thể mà họ 
phải đối mặt, sẽ không sai khi cho rằng họ cũng sẽ chịu tác 
động tiêu cực, đặc biệt là trong trường hợp thiên tai.

Ví dụ, mật độ dân số đô thị cao ở Nam và Đông Nam Á dễ 
bị ảnh hưởng hơn cả bởi những thay đổi tiêu cực của khí 
hậu, đặc biệt là nhiệt độ khắc nghiệt, lũ lụt và các bệnh 
truyền nhiễm; những người dễ bị tổn thương nhất là những 
người sống trong các khu định cư không chính thức. Những 
rủi ro do nhiệt độ cao sẽ tác động nhiều hơn đến những 
người sống mà không có thiết bị thông gió thích hợp hoặc 
những người làm công việc ngoài trời như bán hàng rong. 
Tương tự như vậy, lũ lụt trong đất liền và ven biển, cũng như 
triều cường sẽ ảnh hưởng đến những cộng đồng sống ở các 
khu vực trũng thấp và khu vực bị phơi bày. Tình trạng khan 
hiếm nước và các bệnh liên quan sẽ tăng lên đối với những 
người không được tiếp cận với các dịch vụ và cơ sở hạ tầng 
cơ bản.

Trẻ em và người cao tuổi thường có nguy cơ mắc bệnh cao 
hơn do hạn chế vận động, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm, 
chịu nhiệt kém và thường bị tách biệt về xã hội; trẻ nhỏ có 
nhiều khả năng tử vong hoặc bị tổn thương nghiêm trọng do 
các bệnh tiêu chảy và lũ lụt. Người cao tuổi cũng bị tổn hại 
về thể chất và tử vong do nắng nóng, hạn hán và cháy rừng.

Những đặc điểm bị tổn thương này thường liên quan trực 
tiếp đến sự bất bình đẳng hiện có, đó là lý do tại sao cần 
có cách tiếp cận dựa trên quyền con người để thích ứng với 
biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai. Cách tiếp cận này 
yêu cầu phân tích sâu về rủi ro, mức độ phơi nhiễm và tính 
dễ bị tổn thương của các cộng đồng cụ thể đối với biến đổi 
khí hậu. Dưới đây là một số yếu tố quyết định quan trọng 
đến sự bất bình đẳng hiện có sẽ tác động đến biến đổi khí 
hậu đã được thảo luận ở đây:

i)  Phơi bày về đ a lý: sống ở những khu vực dễ xảy ra 
nguy hiểm - những vùng đất trũng thường xuyên bị lũ lụt 
hoặc ở những nơi cao như đồi núi và có mực nước ngầm 
thấp. Thiếu đảm bảo về quyền sử dụng đất càng cản 
trở việc đầu tư vốn vào những khu dân cư này. Bốn trăm 
năm mươi triệu người dễ bị lũ lụt sẽ phải đối mặt với tần 
suất lũ lụt tăng gấp đôi, và nguy cơ lũ lụt toàn cầu sẽ 
tăng lên đáng kể. (Arnell và Gosling 2014)

ii)  Phơi bày về m t nghề nghiệp: phụ thuộc vào các 
ngành nghề đòi hỏi lao động thể chất nặng nhọc; công 
việc ngoài trời như xây dựng, bán hàng tự động trên 
đường phố và / hoặc sinh kế không chính thức như buôn 
bán theo mùa, làm việc tại nhà, có thể bị ảnh hưởng 
trực tiếp bởi thiên tai. Mỗi lần tăng thêm 1 C có thể làm 
giảm năng suất làm việc từ 1  đến 3  đối với những 
người làm việc ngoài trời hoặc không có điều hòa nhiệt 
độ, thường là nhóm lực lượng lao động ngh o hơn. (Park 
và cộng sự 2015, tham khảo từ (Roy, và cộng sự 201 )). 
Tương tự, những người phụ thuộc vào tài nguyên thiên 
nhiên và nông nghiệp cũng sẽ bị tổn thương do mất sinh 
kế. Ví dụ như ở Bangladesh, các hộ ngh o phụ thuộc 
vào nguồn cá nước ngọt có thể bị thiệt hại do không 
có khả năng di chuyển, tiếp cận đất đai hạn chế và phụ 
thuộc nhiều vào các hệ sinh thái địa phương. (Dasgupta 
và cộng sự 2017)

iii)  Cơ s  hạ t ng ngh o nàn: sống trong các khu định cư 
thiếu hệ thống thoát nước, năng lượng và thông tin liên 
lạc, những nơi này sẽ cảm thấy rõ rệt hơn tác động của 
một sự kiện như lũ lụt hoặc hạn hán. Chất lượng nhà ở 
của họ thấp, với hệ thống thông gió hạn chế và các thiết 
bị làm mát không đủ khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi khí 
hậu bất thường như nắng nóng kéo dài.

iv)  Tính d  b  t n thương về tài chính: hạn chế về nguồn 
thu nhập, đất đai, các tài sản tự nhiên khác, khả năng 
tiếp cận tín dụng và bảo hiểm; thường buộc phải sử 
dụng hết các khoản tiết kiệm hoặc tài sản ít ỏi của mình 
để ứng phó. Với nền tảng sinh kế thấp và các lựa chọn 
dự phòng hạn chế, khả năng chống chọi với áp lực và 
các cú sốc về khí hậu bị hạn chế, khiến họ dễ bị mắc 
vào bẫy ngh o  - họ sẽ trở nên ngh o hơn do biến đổi 
khí hậu nhưng không thể đầu tư để phục hồi vì họ ngh o 
và các giải pháp dài hạn dường như không khả thi về 
mặt kinh tế. Báo cáo Đánh giá 5 cũng kết luận, rằng 
người ngh o sẽ tiếp tục chịu những tác động nghiêm 
trọng của biến đổi khí hậu và biến đổi khí hậu sẽ làm 
trầm trọng thêm tình trạng ngh o đói. Hallegatte và 
Rozenberg (2017) báo cáo rằng vào năm 2030, với nhiệt 
độ tăng lên xấp xỉ 1,5 độ C, thêm 122 triệu người có 
thể gặp phải tình trạng ngh o cùng cực, chủ yếu do giá 
lương thực cao hơn và sức khỏe giảm sút, với 20  người 
ngh o nhất trên 92 quốc gia sẽ mất nguồn thu nhập chủ 
yếu.

v)   ngoài lề về m t ã hội: có ít lựa chọn dự phòng nhất, 
hạn chế về nguồn lực và khả năng tiếp cận thông tin 
nhưng chủ yếu hạn chế sự công nhận là công dân và 
con người. Ví dụ, các khu ổ chuột và các khu định cư 
không chính thức thường bị loại khỏi hệ thống cảnh báo 
sớm hoặc cơ sở hạ tầng phòng chống lũ lụt. Hơn nữa, 
hầu hết các nhóm dễ bị tổn thương đều bị biến mất 
trong một xã hội chuẩn mực nam giới  hoặc hệ thống 
phân tích dữ liệu tổng hợp để lập kế hoạch. Hệ thống 
sơ tán thường không được thiết kế để lưu ý đến nhu cầu 
của người già và người khuyết tật. Ngh o đói và dễ bị 
tổn thương về kinh tế sẽ dẫn đến gia tăng dòng người di 
cư, vào những thời điểm và địa điểm cụ thể, thường tạo 
ra những nguy cơ cụ thể về xung đột và bạo lực.
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F)  Phân biệt đối  về giới: với vai trò giới hiện nay trong 
các xã hội, đặc biệt là các trách nhiệm trong gia đình 
như lấy nước, an ninh lương thực và chăm sóc, phụ nữ 
thậm chí còn dễ bị tổn thương hơn và chịu gánh nặng 
kép của các sự kiện liên quan đến khí hậu này. Phụ nữ 
không chỉ thiệt thòi hơn nam giới về thu nhập mà còn 
ít có khả năng tiếp cận an sinh xã hội và các dịch vụ 
tài chính hơn nam giới. Họ sẽ thậm chí còn dễ bị tổn 
thương hơn. Trên toàn cầu, phụ nữ kiếm được 77  số 
tiền mà nam giới kiếm được, với khoảng cách lương 
theo giới ước tính là 23 . (UN Women 201 ). Văn phòng 
Lao động Quốc tế (Women at Work Trends 2016) nhấn 
mạnh rằng, trên toàn thế giới, khoảng 40  phụ nữ làm 
công ăn lương không được tiếp cận với bảo trợ xã hội. 
Tương tự, cơ sở dữ liệu Findex toàn cầu của Ngân hàng 
Thế giới-2014 (Demirguc-Kunt, và cộng sự 2015) báo 
cáo rằng trong khi 65  nam giới có tài khoản tại các tổ 
chức tài chính và / hoặc ngân hàng, chỉ 5  nữ giới có 
tài khoản tương tự. Hơn nữa, phụ nữ và trẻ em gái cũng 
dễ bị bạo lực trên cơ sở giới hơn, đặc biệt là bạo lực 
gia đình, buôn bán người, tảo hôn và các vấn đề khác. 

(IFRC 2015). Bạo lực tình dục đối với phụ nữ, trẻ em gái 
và người LGBTIQ cũng thường gia tăng sau thảm họa 
(Mian và Namasivayam 2017).

Giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu và 
xây dựng khả năng chống chịu cho các cộng đồng ngh o - 
Lập bản đồ các rào cản

Mặc dù các chiến lược xây dựng khả năng thích ứng/chống 
chịu với biến đổi khí hậu hoặc giảm nhẹ rủi ro thiên tai được 
phê duyệt, thì việc đạt được kết quả đòi hỏi các cộng đồng 
mục tiêu phải nhận thức được các dự báo và rủi ro khí hậu; 
tiến hành đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn thương của riêng 
họ; và lồng ghép quan điểm rủi ro khí hậu, đặc biệt là các 
quan điểm liên quan đến khả năng phòng ngừa thiên tai, 
sử dụng đất/tài nguyên và lập kế hoạch tài chính cấp hộ 
gia đình. Tuy nhiên, các cộng đồng ngh o, đặc biệt là phụ 
nữ, phải đối mặt với nhiều thách thức về thông tin, kỹ thuật, 
hành vi, thể chế và tài chính để xây dựng khả năng chống 
chịu với khí hậu. (Hình 4).

Nguồn: o n l i t  ahila ousing EWA Trust ( ).

HÌNH 1-5: RÀO CẢN TRONG THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU VÀ X Y DỰNG KHẢ N NG CHỐNG 
CH U CHO NGƯỜI NGH O

Rào cản 
thông tin

Rào cản  
thể chế

Rào cản  
tài chính

Rào cản  
k  thuật

 Thiếu số liệu ở cấp cơ sở

 Nhận thức của cộng đồng còn hạn chế

  Năng lực của chính quyền hạn chế

 Thiếu các kênh truyền thông giữa 
chuyên gia kỹ thuật và cộng đồng bị 
ảnh hưởng

 Thiếu hiểu biết về hành vi và 
công cụ truyền thông để thúc 
đẩy hành động

 Thiếu kiểm chứng của cộng 
đồng/ công nghệ phù hợp

 Thiếu các giải pháp kỹ thuật dựa 
trên các đầu tư hiện nay

 Thiếu các tiêu chuẩn hóa cho các quá 
trình thị trường

 Không có quy trình dựa trên các giải 
pháp sẵn có/truyền thống

 Thiếu các tổ chức của người 
dân để thực hiện đánh giá 
rủi ro và xây dựng kế hoạch 
quản lý rủi ro địa phương, 
đặc biệt là ở các khu vực 
ngh o và ở thành phố

 Thiếu các tổ chức làm 
chuyên biệt để thúc đẩy các 
kỹ thuật cho người ngh o

 Không có phối hợp giữa các 
cơ quan của chính phủ

 Khả năng đầu tư tài chính 
tức thời thấp

 Chi phí duy trì cao

 Thiếu tiếp cận đến tín dụng

 Thiếu việc lập kế hoạch kiểm 
soát rủi ro

 Không có cơ chế chuyển 
giao rủi ro cho người ngh o
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Rào cản thông tin - Các cộng đồng đang phải đối mặt với 
hai loại rào cản kiến thức - thứ nhất là sự hiểu biết hạn chế 
về nguy cơ tiềm ẩn của biến đổi khí hậu do thiếu dữ liệu cấp 
vi mô và khả năng tiếp cận thông tin liên quan đến khí hậu, 
và thứ hai là thiếu kỹ năng đánh giá khoa học về rủi ro và 
tình trạng dễ bị tổn thương. Ngoài ra, khoảng cách về mặt 
kỹ năng giữa các chính quyền địa phương và các nhà khoa 
học khí hậu trong làm việc với sự tham gia của cộng đồng 
càng cản trở các quá trình làm việc có sự tham gia. Preston 
và cộng sự (2011), thông qua đánh giá 45 bài tập lập bản 
đồ tính dễ bị tổn thương, phát hiện ra rằng chỉ 40  bản đồ 
có bao gồm sự tham gia của các bên liên quan nêu bật 
những thách thức về kỹ thuật, chuyên môn, nguồn lực và 
thể chế đối với việc thực hiện các quy trình có sự tham gia. 

Rào cản áp dụng công nghệ - Trong khi đổi mới công nghệ 
là rất quan trọng, một loạt các giải pháp chống chịu với khí 
hậu để chống nóng (thiết kế thông gió, vật liệu thay thế, 
cảnh quan xanh) và quản lý nước (thu nước mưa, các công 
trình lấy nước nhỏ, quy hoạch nước hệ sinh thái, bộ dụng 
cụ kiểm tra nước và những thứ khác) đã có sẵn. Tuy nhiên, 
chúng không được cộng đồng chấp nhận do thiếu nhận 
thức. Ngoài ra, chúng thường không thể tiếp cận và thiết 
kế mẫu không phù hợp để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của 
cộng đồng (Nagrath 2013). Thông thường, công nghệ được 
cung cấp không đồng bộ với cơ sở hạ tầng hiện có hoặc 
không gian hạn chế hiện có. Ngoài ra, người ta cũng cần 
hiểu rằng người ngh o thích các giải pháp công nghệ dựa 
trên các đầu tư hiện có của họ. Giải quyết vấn đề này đòi 
hỏi sự tham gia của cộng đồng với các nhà khoa học xã hội 
và chuyên gia kỹ thuật để thiết kế các giải pháp hiệu quả và 
tùy chỉnh. Hơn nữa, với bối cảnh kinh tế xã hội của họ, người 
ngh o buộc phải suy nghĩ và đưa ra quyết định dựa trên các 
nhu cầu ngắn hạn hơn là lợi ích dài hạn, và do đó, họ thường 
nói đến những hành vi rất khác biệt điển hình khi đối phó với 
rủi ro. Sự không thể đoán trước của các rủi ro liên quan đến 
khí hậu có nhiều khả năng làm xuất hiện các hành vi bất 
thường như chán ghét mất mát, suy nghĩ sai lệch về hiện 
trạng và/hoặc thu hẹp lại. Do đó, thông tin đơn thuần sẽ 
không tạo ra sự thay đổi hành vi hoặc sự áp dụng. Cần phải 
có các phần thưởng riêng biệt (không nhất thiết là tài chính) 
cho việc này (WHO và IFRC 2010). Điều này đòi hỏi một 
nghiên cứu về các động lực văn hóa cũng như xã hội, cùng 
với các mô hình hành vi của người ngh o - một cách tiếp 
cận rất cụ thể theo bối cảnh (Nygaard và Hansen 2015)

Rào cản về thể chế - Việc lập kế hoạch thích ứng và 
GNRRTT thường không bao trùm và người ngh o nói riêng 
thậm chí còn ít tham gia hơn. Một yêu cầu rất quan trọng 
đối với khả năng chống chịu là phát triển vốn xã hội hoặc 
các thể chế của người dân ở các khu ổ chuột và thành phố, 
đặc biệt là những khu ổ chuột bao gồm phụ nữ và những 
người có khả năng tạo ra áp lực cho những thay đổi trong 
chính phủ (Boonyabancha, S., Mitlin, D. 2012). Đồng thời, 
cần có chính quyền địa phương và các nhà cung cấp dịch 
vụ địa phương để đáp ứng nhu cầu của người ngh o. Tuy 
nhiên, hầu hết các chính quyền địa phương thiếu năng lực 
và sự phối hợp giữa các bộ phận để xây dựng và thực hiện 
các kế hoạch hành động chống chịu với biến đổi khí hậu có 
sự tham gia của người ngh o. IPCC (2014) cũng nhấn mạnh 
những thiếu hụt quan trọng trong quan hệ đối tác giữa các 
chuyên gia kỹ thuật, chính quyền địa phương và cộng đồng 
để thực hiện đánh giá rủi ro có sự tham gia và thiết kế các 
giải pháp kỹ thuật chung.

Rào cản tài chính - Các công nghệ giảm nhẹ thiên tai và 
chống chịu thường đắt tiền, đòi hỏi đầu tư vốn và chi phí 
bảo trì cao, khiến các cộng đồng ngh o không thể tiếp cận 
được. Chính quyền địa phương cũng không đầu tư vào các 
giải pháp cơ sở hạ tầng như vậy cho người ngh o, vì phần 
lớn ngân sách được phân bổ là dành cho các hoạt động 
phúc lợi và bảo trợ xã hội - rất cần thiết nhưng chỉ giải quyết 
các vấn đề hiện tại. Rào cản tài chính thậm chí còn gay gắt 
hơn ở các khu vực thành thị, nơi người ngh o thường tập 
trung ở các khu ổ chuột và các khu định cư phi chính thức, 
do đó thường hoàn toàn nằm ngoài tầm ngắm đầu tư cơ sở 
hạ tầng của chính quyền các thành phố.

(Phỏng theo (Mahila Housing SEWA Trust 2015))
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MÔ-ĐUN 1 PHẦN C: 

Vào cuối buổi học này, học viên sẽ được nâng cao nhận thức về các tác động khác biệt về giới 
của biến đổi khí hậu và các thảm họa liên quan. Họ cần được thuyết phục để lồng ghép các mối 
quan tâm về giới trong tất cả các chương trình thích ứng, chống chịu và quản lý thiên tai với biến 
đổi khí hậu.

Bắt đầu phiên bằng cách chia sẻ nội dung và cấu trúc. Giải thích rằng biến đổi khí hậu và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai (GNRRTT/BĐKH) không phân biệt giới tính. Các vai trò giới hiện có - nhu cầu 
và sở thích liên quan cũng như sự bất bình đẳng trong việc chia sẻ nguồn lực và quyền ra quyết 
định - ảnh hưởng đến cách thức mà mọi người từ các nhóm xã hội khác nhau và bản dạng giới 
khác nhau trải qua tác động của biến đổi khí hậu và ứng phó với những điều này. Các khía cạnh 
giới, tuổi và ngh o ảnh hưởng đặc biệt đến tính dễ bị tổn thương và khả năng ứng phó với biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Kết quả là biến đổi khí hậu sẽ thực sự làm tăng bất bình đẳng 
giới hiện có. Nói với người học rằng những khái niệm này sẽ được tìm hiểu qua một số bài tập. 
Đối với khóa học cơ bản, hãy bắt đầu với nhiệm vụ ghép các thẻ cho phù hợp với Vai trò và Tác 
động của Giới (Xem Bài tập 6) và kết thúc bằng phần trình bày hình vẽ về các khía cạnh giới của 
GNRRTT/BĐKH. Đối với khóa học nâng cao, hãy bắt đầu với chia sẻ về Khung Moser (Xem bài 
tập 7), sau đó là bài trình bày PowerPoint chi tiết để giải thích các khía cạnh giới của GNRRTT/
BĐKH.

Phần tiếp theo của học phần sẽ tập trung nhiều hơn vào cung cấp thông tin, do đó, cần sử dụng 
bài trình bày PowerPoint để giải thích sự cần thiết phải lồng ghép giới trong GNRRTT/BĐKH và 
xây dựng khả năng chống chịu cũng như các chiến lược, khoảng trống và thách thức hiện có để 
thực hiện điều này. Đảm bảo có thời gian thảo luận để người học có thể tham gia. Kết thúc phần 
trình bày với tổng quan về phụ nữ là tác nhân của sự thay đổi. Sau đó, chia những người tham gia 
thành ba nhóm cho bài tập đánh giá trường hợp điển hình về Phụ nữ là tác nhân của sự thay đổi  
(Xem Bài tập ).

 Bài trình bày Power point 

 Thẻ vai trò giới 

 Áp phích về Giới và GNRRTT/Thích ứng BĐKH

 Bảng trắng và bút đánh dấu

a) Các khía cạnh giới của Biến đổi khí hậu và 
Giảm thiểu rủi ro Thiên tai (CCDRR)

b) Biến đổi khí hậu làm trầm trọng thêm Bất 
bình đẳng giới

c) Vai trò của giới và các tác động khác biệt 
của biến đổi khí hậu

d) Bất bình đẳng giới về năng lực thích ứng với 
biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và 

T NG 
QUAN

N I 
DUNG

T I LI U

Đ  C NG

H NG D N

xây dựng khả năng chống chịu
e) Cần lồng ghép các chính sách về giới trong 

biến đổi khí hậu và GNRRTT
f) Các chiến lược, khoảng cách và thách thức 

hiện có đối với việc lồng ghép giới
g) Phụ nữ với tư cách là đối tác bình đẳng và 

chủ thể hành động vì khí hậu

5 Ph t Chia sẻ nội dung và cấu trúc của học phần

40 Ph t

Các Thẻ Đối sánh  về Vai trò Giới và Các Tác động Khác biệt (Xem Bài tập 6 
và Tài liệu Phát tay 5) (được khuyến nghị cho khóa học cơ bản).

HO C Khung Moser  để Lập bản đồ Rủi ro Khí hậu theo Giới (Xem Bài tập 7) 
(được khuyến nghị cho khóa học nâng cao).

0 Ph t

Trình bày Hình vẽ về Các khía cạnh giới của GNRRTT/BĐKH  sử dụng Hình 
5 (khuyến nghị cho khóa học cơ bản).

HO C Trình bày PowerPoint về Các khía cạnh giới của GNRRTT/BĐKH  
(khuyến nghị cho khóa học nâng cao).

45 Ph t Bài thuyết trình PowerPoint về Tích hợp giới trong GNRRTT/BĐKH .

0 Ph t Đánh giá nghiên cứu điển hình Phụ nữ là tác nhân thay đổi  (Xem Bài tập  
và Tài liệu phát tay 6)

MỐI LIÊN HỆ GIỮA GIỚI  BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM THI U R I RO THIÊN TAI

 Giấy và bút vẽ biểu đồ

 Tài liệu phát tay

 Thiết bị để xem phim trên 
YouTube
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TÍNH D  B  TỔN THƯ NG TRÊN C  S  GIỚI VÀ TÁC 
ĐỘNG KHÁC BIỆT C A BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ THIÊN TAI

Biến đổi khí hậu và thiên tai ảnh hưởng khác nhau đến giới 
tính và bản dạng xã hội khác nhau, điều này thường khiến 
cho phụ nữ và những người LGBTIQ dễ bị tổn thương hơn 
(Hình 1-6). Sự ảnh hưởng khác nhau không phải do bất 
kỳ sự khác biệt sinh học nào tạo ra mà do vai trò và trách 
nhiệm xã hội được phân biệt theo giới tính xảy ra trong hộ 
gia đình và cộng đồng (Neumayer và Pl mper 2007). Tình 
trạng dễ bị tổn thương trên cơ sở giới càng trở nên trầm 
trọng hơn do sự bất bình đẳng giới hiện có, đặc biệt là khả 
năng tiếp cận đất đai và các nguồn lực khác, tham gia vào 
cơ cấu quản trị và ra quyết định, và quan trọng hơn là tiếp 
cận với các dịch vụ giáo dục, y tế, khuyến nông và tài chính. 
Tính dễ bị tổn thương nghiêm trọng trên cơ sở giới do biến 
đổi khí hậu và thiên tai đã được thảo luận ở đây:

A) Gia tăng Công việc Gia đình và Ngh o về Th i gian 

Trong các hệ thống xã hội phức tạp, vai trò chăm sóc do 
người phụ nữ thực hiện là cần thiết. Điều này càng đúng 
hơn trong bối cảnh châu Á khi mà phụ nữ thường là người 
đảm nhận công việc chăm sóc và công việc gia đình không 
được trả lương, cao gấp 4 lần nam giới (ILO 201 ), so với 
con số toàn cầu là 2,6 lần (UN Women 201 ). Đo lường 
mức lương tối thiểu, Báo cáo của Oxfam (Coffey và cộng sự 
2020) cho thấy giá trị về tiền của công việc chăm sóc không 
được trả lương trên toàn cầu có thể vào khoảng 10,  nghìn 
tỷ đô la Mỹ. Vai trò chăm sóc và công việc không được trả 
lương của phụ nữ sẽ tăng lên gấp nhiều lần do biến đổi 
khí hậu, đặc biệt là trong các tình huống thiên tai. Phụ nữ 
ngh o và những người ở nông thôn tham gia nhiều hơn vào 
công việc chăm sóc không chính thức (ILO 201 ) sẽ bị ảnh 
hưởng nhiều nhất. Một số vai trò giới quan trọng trong việc 
chăm sóc sẽ tác động nhiều hơn đến phụ nữ bao gồm:

i)  uản  an ninh ng th c  Khi các nguồn lương thực 
truyền thống trở nên khan hiếm và khó lường hơn, cùng 
với việc tăng giá lương thực, phụ nữ sẽ gặp khó khăn 
trong việc quản lý an ninh lương thực trong gia đình của 
họ. Phụ nữ ngh o có khả năng tiếp cận đất đai, dịch vụ 
khuyến nông và tiền bạc hạn chế sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
nhất. 

ii)   y n c u ng  n c inh h t  Các khía cạnh 
giới trong quản lý nước đã được chỉ ra khá rõ. Trong 
hầu hết xã hội, phụ nữ và trẻ em gái là người chịu trách 

nhiệm chính trong việc lấy nước sinh hoạt và nước uống. 
Ở nhiều nơi ở Nam Á, tình trạng khan hiếm nước và thiếu 
cơ sở hạ tầng cung cấp nước phù hợp dẫn đến phụ nữ 
phải đi bộ hàng kilomet hoặc phải xếp hàng chờ hàng 
giờ để lấy nước. Với hơn hai tỷ người trên thế giới dự kiến 
sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nước vào năm 2025 
(Hameeteman 2013), điều này đặc biệt sẽ có tác động 
tiêu cực hơn với phụ nữ và trẻ em gái. Ở những vùng bị 
hạn hán, thời gian lấy nước của phụ nữ và trẻ em gái sẽ 
tăng lên gấp nhiều lần, vì họ phải đi những quãng đường 
dài hơn trong cùng một khoảng thời gian. Tại các khu 
vực dễ bị ngập lụt, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng cấp 
nước hiện có sẽ làm giảm khả năng tiếp cận nước của 
nhiều cộng đồng, đặc biệt là những người sống trong 
các khu ổ chuột ở đô thị, điều này sẽ khiến phụ nữ bị tổn 
thương nhiều hơn.

iii)  hu n bị thức n ch  gia c  Do áp lực về đất đai để 
sản xuất các loại cây trồng, nhiên liệu sinh học và năng 
lượng tái tạo tăng lên, diện tích đất chăn thả sẽ giảm. 
Với tình trạng phụ nữ chịu trách nhiệm chính trong việc 
lo thức ăn cho gia súc, đặc biệt là những gia súc nhỏ mà 
họ thường có quyền kiểm soát, sự suy giảm nguồn cung 
thức ăn gia súc sẽ ảnh hưởng đến cả vấn đề ngh o thời 
gian (để lo chuẩn bị thức ăn gia súc) và ngh o về thu 
nhập (mất chăn nuôi) của phụ nữ.

iv)  Nhiên i u ể n u n ng  Các biện pháp bảo vệ rừng 
nghiêm ngặt cũng như các chính sách giảm phát thải 
cũng sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến nguồn nhiên liệu để 
nấu nướng, đặc biệt là đối với phụ nữ ngh o không có 
khả năng mua các nguồn năng lượng sạch. FAO ước 
tính rằng nhiều nước đang phát triển trên thế giới vẫn sử 
dụng củi để đáp ứng tới 90  nhu cầu năng lượng. Hơn 
nữa, vai trò và sự phân biệt đối xử về giới sẽ cản trở phụ 
nữ tham gia vào các quyết định liên quan đến quá trình 
quản lý rừng ở địa phương, điều này sẽ hạn chế sự sẵn 
có của các nguồn nhiên liệu và dẫn đến việc phụ nữ phải 
đi xa hơn để lấy củi từ các khu rừng không được bảo vệ.

v)  uản  ch t thải inh h t  Các chính phủ trên toàn thế 
giới đang cố gắng giải quyết vấn đề quản lý chất thải 
tại các bãi chôn lấp lộ thiên và hệ thống đường ống dẫn 
nước. Vì phụ nữ chịu trách nhiệm chính trong việc quản 
lý chất thải trong gia đình, nên họ sẽ chịu ảnh hưởng 
nhiều nhất từ vai trò phân loại và tái chế chất thải. 

Các khía cạnh giới c a Biến đ i khí hậu và Giảm thiểu  
r i ro Thiên tai (GNRRTT BĐKH) và Xây dựng khả năng 
chống ch u 
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HÌNH 1- : POSTER VỀ CÁC KHÍA CẠNH GIỚI C A BĐKH GNRRTT

h  n  và các nhóm L B  
chịu tác động nặng nề h n do 
biến đổi khí hậu và thiên tai

TĂNG CÔNG VIỆC NỘI TR  VÀ TĂNG T NH TRẠNG EO HẸP VỀ THỜI GIAN
Công việc nội trợ và chăm sóc không được trả lương của phụ nữ châu Á sẽ tăng lên, mặc 
dù hiện nay công việc này đã cao hơn nam giới 4 lần.
Với tình trạng sản xuất lương thực giảm và giá lương thực tăng, phụ nữ ngh o sẽ gặp khó 
khăn trong việc duy trì an ninh lương thực
Với khoảng hơn 2 triệu người đối mặt với tình trạng thiếu nước vào năm 2025, phụ nữ và 
trẻ em gái sẽ phải đi xa hơn và dành nhiều thời gian hơn để lấy nước.
Thiệt hại cho hệ thống hạ tầng cung cấp nước trong lũ lụt và bão sẽ gây tác động tiêu cực 
đến phụ nữ ở khu vực đô thị.
Áp lực lên đất đai để có lượng thực và chất đốt, đất trồng cỏ sẽ giảm, dẫn tới tăng gánh 
nặng cho phụ nữ trong tìm thức ăn cho gia súc.
Các chính sách bảo vệ rừng và năng lượng sạch sẽ ảnh hưởng tới sự sẵn có của chất đốt 
và gỗ - vật liệu cung cấp 90  nguồn năng lượng cho phụ nữ ngh o.

TĂNG GÁNH N NG VỀ SỨC KH E VÀ TRÁCH NHIỆM CHĂM SÓC
Sự phân chia thức ăn chênh lệch trong hộ gia đình thường dẫn tới việc phụ nữ và trẻ em 
gái bị giảm khẩu phần thức ăn và dinh dưỡng cơ bản.
Phụ nữ thường bị tiếp xúc nhiều hơn với nước do trách nhiệm đi lấy nước sẽ có nguy cơ bị 
các bệnh lây qua nguồn nước.
Đặc điểm sinh học cũng khiến phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ mang thai, dễ lây nhiễm các 
bệnh lây truyền như sốt rét.
Uống nước mặn hơn (do nước biển xâm nhập) sẽ có những tác động nghiêm trọng, đặc 
biệt cho phụ nữ mang thai, do tỉ lệ tăng huyết áp và tiền sản giật tăng cao.
Sau thiên tai, nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục của phụ nữ 
thường ít được chú ý.

NGUY C  T  VONG, B  TH NG VÀ B  BẠO LỰC TĂNG CAO
Phụ nữ và trẻ em có khả năng bị tử vong hoặc bị thương trong thiên tai cao hơn 14 lần so 
với nam giới do bất bình đẳng giới.
Bắt buộc phải ngủ ở những ngôi nhà hoặc trung tâm sơ tán khẩn cấp không an toàn, thiếu 
sự riêng tư và các nhà vệ sinh, phụ nữ và các nhóm LGBTIQ rất dễ bị quấy rối tình dục.
Phụ nữ và trẻ em gái cũng thường phải đối mặt với tình trạng bạo lực gia tăng nếu họ phải 
đi một quãng đường xa để lấy nước, củi hoặc chất đốt sau thiên tai.
Trẻ em gái vị thành niên báo cáo mức độ bạo lực tình dục cao sau thiên tai. Nguy cơ và khả 
năng tảo hôn tăng.
Khủng hoảng tâm lý sau cú sốc trong nhóm nam thường dẫn tới tình trạng khủng hoảng 
nam tính bá quyền, dẫn tới gia tăng bạo lực so với trước đó.
Phụ nữ và trẻ em cũng thường đối mặt với rủi ro tăng cao về buôn bán người và bị ép buộc 
vào mua bán tình dục.

TĂNG KHẢ NĂNG M T SINH KẾ VÀ TÀI SẢN
Phụ nữ thường bị phụ thuộc hơn vào các sinh kế dựa vào nguồn lực tự nhiên và do vậy sẽ 
đối mặt với nhiều thiệt hại hơn do hạn hán, lũ lụt
Phụ nữ thường tham gia vào canh tác nhỏ lẻ và là nguồn lao động chính trong nông nghiệp, 
sinh kế của họ bị ảnh hưởng nhiều hơn do thiệt hại mùa do gây ra bởi tình trạng thiếu nước.
Phụ nữ cũng thường chăn nuôi gia súc nhỏ như gà, vịt, dê, thường không được cứu, và dễ bị 
bán để lấy tiền sau thiên tai, dẫn đến việc mất các tài sản vốn đã ít ỏi của họ.
Với ngày càng nhiều phụ nữ làm việc trong khu vực phi chính thức, với các công việc được 
trả công thấp và thiếu an sinh xã hội, việc mất sinh kế sẽ tác động tiêu cực đến họ hơn.
Do phụ nữ thường không được tiếp cận đến đất đai và nguồn lực, tình trạng dễ bị tổn 
thương của họ sẽ trầm trọng hơn.

Nguồn: Ph ng theo GGCA  

HÌNH 1- : POSTER VỀ CÁC KHÍA CẠNH GIỚI C A BĐKH GNRRTT 
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Lũ lụt, Lốc xoáy và các thảm họa khác phá hủy tài nguyên 
thiên nhiên và cơ sở hạ tầng của các dịch vụ cơ bản như: 
nước, củi đốt và các dịch vụ khác. Phụ nữ và trẻ em gái, 
người thường chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý 
công việc này, thường phải đi quãng đường xa hơn để có 
được những dịch vụ này. Giờ làm việc của phụ nữ tiếp tục 
tăng lên để dành cho việc chăm sóc những người bị thương 
và bị bệnh tật do thiên tai và công việc phục hồi sau thiên 
tai. Tất cả những điều này đều có tác động sâu sắc đến sự 
ngh o về thời gian của phụ nữ.

Theo ghi nhận của UN Women và BCAS (Bangladesh) vào 
năm 2014 . khí hậu thay đổi  đang tàn phá sinh kế của 
những phụ nữ dễ bị tổn thương. Từ lũ lụt, đến hạn hán, lốc 
xoáy, độ mặn gia tăng, xói mòn và ngập úng, ngày của phụ 
nữ được quyết định bởi khả năng tiếp cận các nguồn tài 
nguyên thiên nhiên và họ dựa vào những điều này để chăm 
sóc gia đình và cộng đồng. Hầu như tất cả những thay đổi 
về khí hậu đều tang thêm việc cho phụ nữ, đặc biệt khi nó 
liên quan đến tiếp cận với nguồn nước, nhiên liệu và thực 
phẩm sạch và an toàn  (UN Women 2016).

B) Tăng gánh n ng và trách nhiệm chăm sóc sức kh e 

i)  Gia t ng g nh n ng ức h  Sự phân biệt đối xử về 
giới trong hộ gia đình, đặc biệt là trong cung cấp thực 
phẩm và dinh dưỡng, tiếp cận với nước an toàn và các 
vấn đề khác cũng làm tăng rủi ro sức khỏe của phụ nữ. 
Phân phối thực phẩm trong hộ gia đình thiếu chặt chẽ 
sẽ dẫn đến việc phụ nữ và trẻ em gái thậm chí bị thiếu 
hụt về lượng thực phẩm cơ bản và dinh dưỡng. Nước 
đọng có thể gây ra mối đe dọa sức khỏe đáng kể đối với 
con người thông qua các bệnh truyền qua nguồn nước 
như sốt thương hàn và dịch tả, hoặc các bệnh truyền 
nhiễm bao gồm sốt rét, sốt xuất huyết, sốt vàng da và 
chikungunya. Phụ nữ thường tiếp xúc với các khu vực có 
nước đọng nhiều hơn nam giới do các vai trò được giao 
cho họ là lấy nước uống, chế biến thức ăn hoặc chăm 
sóc các thành viên trong gia đình và gia súc. Ngoài ra, 
phụ nữ đôi khi dễ mắc các bệnh truyền nhiễm qua vật 
truyền hơn nam giới do đặc điểm sinh lý. Ví dụ, phụ nữ 
mang thai có nguy cơ thu hút muỗi cao gấp đôi, và loài 
muỗi khiến hơn một triệu người chết mỗi năm. Tương tự, 
uống nước mặn hơn (tác động trực tiếp của mực nước 
biển dâng) có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức 
khỏe - đặc biệt là đối với phụ nữ mang thai, khiến tỷ lệ 
tăng huyết áp và tiền sản giật ở một số vùng bắt đầu 
tăng cao. Ví dụ như ở ven biển Bangladesh, một nghiên 
cứu năm 2011 nhấn mạnh rằng mực nước biển dâng 
do biến đổi khí hậu gây ra tác động nghiêm trọng đến 
sức khỏe của người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ 
mang thai (Khan và cộng sự 2011).

ii)  h  c t   ng i   ng i gi  Với tư cách 
là những người chăm sóc chính, phụ nữ và trẻ em gái 

cũng sẽ thấy trách nhiệm chăm sóc sức khỏe của mình 
được tăng lên do các thành viên trong gia đình sẽ tiếp 
xúc nhiều hơn với các bệnh lây truyền qua vật truyền và 
nguồn nước như sốt rét, sốt xuất huyết, tả và bệnh tật 
do căng thẳng về nhiệt.

iii)  i uan t   ức h  inh ản  t nh d c  
  của h  n  Sau thảm họa, các quyền về sức 

khỏe sinh sản và tình dục của phụ nữ thường bị gạt ra 
ngoài lề. Các nghiên cứu từ Nam và Đông Nam Á đã chỉ 
ra rằng các quá trình cứu trợ thiên tai không bao gồm 
các nhu cầu về sức khỏe sinh sản và tình dục của phụ 
nữ. Phụ nữ từ các cộng đồng ngư dân ở Philippines cho 
biết tỷ lệ sinh tăng sau các thảm họa và đó như như 
một cơ chế để đối phó với việc giảm thu nhập từ đánh 
bắt cá đang bị tác động bởi biến đổi khí hậu (Castro 
và Hernandez 2015). Một nghiên cứu từ Nepal đã tiết 
lộ những lời kể của những phụ nữ kể lại rằng sau thảm 
họa, nhiều phụ nữ mang thai không nhận được thực 
phẩm dinh dưỡng thích hợp, dẫn đến thiếu dinh dưỡng 
và các vấn đề khi sinh con (Singh 2015). Tại Maldives, 
phụ nữ báo cáo rằng bộ cứu trợ không bao gồm các 
đồ dùng thiết yếu dành riêng cho các giới. Các dịch vụ 
kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản/sức khỏe 
tình dục trở nên hạn chế và thực tế không thể tiếp cận 
được ở các đảo của Maldives sau thảm họa (Shazly và 
Mohamed 2015). Trong một nghiên cứu về phụ nữ nông 
thôn và vùng sâu vùng xa của Lào, việc tiếp cận các 
dịch vụ sức khỏe sinh sản và tình dục cơ bản thậm chí 
là không thể do đường và cầu không thể đi được trong 
mùa mưa hoặc sau thiệt hại do lũ lụt gây ra. Vào mùa 
h , phụ nữ phải đi bộ từ 12 đến 20 km đi bộ dưới cái 
nóng để tiếp cận các dịch vụ này tại các trung tâm y tế 
(Thikeo và Sychareun 2015). Khối lượng công việc gia 
đình và không được trả lương tăng lên sau thảm họa và 
các cơ sở vệ sinh xuống cấp ảnh hưởng đến sức khỏe 
của phụ nữ (Bisan và I 2015). Ở Bangladesh, nhiều nơi 
trú ẩn do lốc xoáy không đáp ứng các nhu cầu cụ thể về 
giới, như lối đi đến nơi trú ẩn, lối vào nhà vệ sinh hoặc 
không gian riêng cho phụ nữ và bà mẹ đang cho con bú. 
Phụ nữ từ Pakistan đã báo cáo các vấn đề về an toàn và 
quyền riêng tư khi đi đến những nơi tránh trú (Hussain 
2015). Các trường hợp mang thai ngoài ý muốn và phá 
thai không an toàn ngày càng tăng sau các thảm họa.

C) Nguy cơ t  vong  thương tật và bạo lực cao hơn 

i)  h  n  d  t  ng t ng thả  h a h n na  gi i  Phụ 
nữ có nguy cơ thiệt mạng trong thiên tai hơn nam giới. 
Tỷ lệ tử vong liên quan đến thiên tai được thể hiện trong 
Hình 1-7 cho thấy rõ ràng sự khác biệt này (UN Women 
2016). Một nghiên cứu khác (Neumayer và Pl mper 
2007) cũng chỉ ra rằng phụ nữ và trẻ em có nguy cơ tử 
vong hoặc bị thương trong thảm họa cao gấp 14 lần 
so với nam giới. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng điều này 
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không phải do tự nhiên hay suy nhược cơ thể mà phần 
lớn là do bất bình đẳng giới. Dựa trên đánh giá về giới và 
thảm họa ở 141 quốc gia, nghiên cứu năm 2007 này cho 
thấy rõ ràng rằng khi các quyền kinh tế và xã hội được 
phân bổ đồng đều, tỷ lệ tử vong là tương đương nhau. 
Những phân biệt đối xử về giới đóng vai trò quan trọng 
được nêu rõ ở đây:

 Sau trận sóng thần ở châu Á năm 2004, nhiều phụ 
nữ và trẻ em bị thiệt mạng hơn vì họ bị mắc kẹt trong 
nhà (do vai trò giới) trong khi nam giới ở ngoài trời. 
UN Women (Dankelman 2016) cũng nhấn mạnh 
rằng tỷ lệ tử vong này có thể cao hơn ở phụ nữ 
ngh o như thế nào vì những ngôi nhà họ ở thường 
được xây dựng kém và thiếu biện pháp bảo vệ chống 
lại thiên tai.

 Phụ nữ có tiếp cận hạn chế đến thông tin và cũng ít 
có khả năng nhận được thông tin cảnh báo sớm kịp 
thời (Oxfam 2005). Phụ nữ mù chữ sẽ bị hạn chế hơn 
nữa trong việc đọc và hành động khi có cảnh báo 
thiên tai (Aguilar, et al 2015).

 Ngay cả khi họ nhận được thông báo sơ tán, những 
hạn chế về văn hóa như trách nhiệm đối với người 
già và trẻ em, không thể đưa ra quyết định nhanh 
chóng, không thể di dời mà không có người thân 
nam giới, là một vài trong số các tình huống khác, 
có thể dẫn đến việc phản ứng chậm trễ. Ví dụ, có tài 
liệu cho rằng phụ nữ ở Bangladesh không rời khỏi 

nhà khi lũ lụt do hạn chế về văn hóa đối với việc di 
chuyển của phụ nữ; và họ thường không biết bơi 
trong nước lũ (Rohr, U 2006 tham khảo từ (Esplen 
200 )).

 Trong một số xã hội, văn hóa ăn mặc kín (không 
tiếp xúc với nam giới) quy định mức độ mà phụ nữ 
và trẻ em gái có thể rời khỏi nhà để tìm nơi tránh 
trú (Sultana 201 ). Nhiều bậc cha mẹ cho rằng nơi 
trú ẩn là không an toàn cho trẻ em gái và muốn để 
chúng ở nhà hơn là để chúng chịu tác hại tiềm tàng 
từ chỗ ngủ chung và thiếu các khu vực vệ sinh riêng 
và đầy đủ (Swarup, et al 2011).

 Phụ nữ và trẻ em gái thường ít hoặc không được đào 
tạo về ứng phó với thiên tai (ví dụ, bơi lội và leo cây), 
và các hạn chế về quần áo (như mặc sarees) có thể 
cản trở sự di chuyển tự do của phụ nữ và trẻ em gái 
trong các thảm họa. Một nghiên cứu năm 2009 tại 
Gujarat (Ấn Độ) cho thấy hầu hết phụ nữ không thể 
bơi mặc dù 40  nam giới có thể. (Ahmed 2009)

 Hơn nữa, phụ nữ, đồng tính nữ, đồng tính nam, song 
tính, chuyển giới, đồng giới và đồng tính luyến ái 
(LGBTIQ) cũng phải đối mặt với những hậu quả tiêu 
cực do thiên tai, đặc biệt liên quan đến các nỗ lực 
cứu trợ và phục hồi (UN Women 2016).

ii)  Gia t ng b  c t ên c   gi i  b  c t nh d c  
Thường bị buộc phải ngủ trong những ngôi nhà không 

Nguồn: UN Women ( ).
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an toàn và nơi tránh trú khẩn cấp thiếu sự riêng tư và 
các khu vực vệ sinh riêng biệt, phụ nữ và những người 
LGBTIQ đặc biệt dễ bị tấn công tình dục và thể xác. Trẻ 
em gái vị thành niên báo cáo mức độ quấy rối và lạm 
dụng tình dục cao hơn sau thảm họa (Bartlett 200 ). 
Phụ nữ và trẻ em gái cũng phải đối mặt với mức độ bạo 
lực gia tăng nếu họ phải đi một quãng đường dài để lấy 
nước, củi hoặc thực phẩm sau thảm họa. 

 Hơn nữa, cảm giác căng thẳng và bất lực gia tăng - do 
mất mát, mất tài sản và mất sinh kế, thường gây ra 
các vấn đề sức khỏe tâm thần như rối loạn căng thẳng 
sau các cú sốc, khan hiếm các khoản dự phòng cơ bản 
và các yếu tố khác dẫn đến khủng hoảng nam tính bá 
quyền – làm tăng thêm mức độ bạo lực vốn đã tồn tại 
trước đó ở nam giới. Điều này thường xảy ra do mất sự 
bảo vệ từ các thành viên gia đình đã chết hoặc di cư, 
cũng như sự lỏng lẻo về mặt luật pháp (UN Women 
2016).

 Tình trạng ngh o đói gia tăng và việc chật vật kiếm 
sống cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng trẻ em gái 
chưa đủ tuổi kết hôn sớm và bị ép buộc kết hôn. Phụ nữ 
và trẻ em cũng có nguy cơ bị buôn bán cao nhất trong 
thời điểm thiên tai, và họ phải đối mặt với nguy cơ trở 
thành mục tiêu cho hoạt động bóc lột, nô lệ và lao động 
tình dục (Nelleman, et al 2011). Cũng có bằng chứng 
(IFRC 2015) cho thấy lao động mại dâm tăng trong thời 
kỳ khủng hoảng khí hậu.

D) Khả năng m t sinh kế và tài sản cao hơn

Có một số khác biệt quan trọng trong mô hình sinh kế của 
nam giới và phụ nữ ở hầu hết các xã hội. Mặc dù có sự khác 
biệt theo bối cảnh, nhưng các yếu tố cơ bản là:

i) )  h  n  h  thuộc nhi u h n  inh  d a  t i 
nguyên thiên nhiên  i na  gi i  Phụ nữ cũng có xu 
hướng sở hữu ít tài sản hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào 
tài nguyên thiên nhiên cho sinh kế của họ. Mất sinh kế, 
đặc biệt của nông dân quy mô nhỏ và những người có 
sinh kế dựa vào nông nghiệp, cũng tạo ra các tác động 
khác nhau đối với phụ nữ và nam giới. Phụ nữ thường 
tham gia vào việc canh tác cây lương thực tự cung tự 
cấp và làm việc trong ngành nông nghiệp có nhiều khả 
năng bị ảnh hưởng bởi mất sản lượng cây trồng và tình 
trạng khan hiếm nước. Họ có đóng góp lao động lớn 
trong các hoạt động chung như chăn nuôi gia súc, phụ 
nữ thường chỉ sở hữu và kiểm soát các vật nuôi nhỏ hơn 
như gà, vịt và dê. Trong các thảm họa, chúng ít có khả 
năng được cứu hơn do những hạn chế trong hoạt động 
giải cứu. Thủy sản, một lĩnh vực khác sử dụng nhiều phụ 
nữ ở châu Á, sẽ bị ảnh hưởng bởi sự suy thoái của các 
hệ sinh thái biển do biến đổi khí hậu.

Hỏi học viên xem họ có biết 
về bất kỳ trường hợp nào 
mà họ đã quan sát thấy sự 
gia tăng bạo lực tình dục và 
giới trong các thảm họa hay 
không.

G i ý cho giảng viên

 Sau trận lốc xoáy Bangladesh năm 1991, nhiều phụ 
nữ trẻ đã bị bắt cóc và lạm dụng, đặc biệt là ở những 
nơi không có chỗ ngủ, thay đồ, tắm rửa và nhà vệ sinh 
an toàn riêng biệt.

 Kết hôn trẻ em luôn là một vấn đề ở Bangladesh; 
nhưng gần đây có mối liên hệ giữa thảm họa và nạn 
tảo hôn. Điều này là do các gia đình ngh o thường coi 
cô gái là giảm bớt một miệng ăn, trong khi nhà trai coi 
cô như thêm một tay làm việc. Hơn nữa, các tệ nạn xã 
hội như của hồi môn, giá cô dâu thường khiến các cô 
gái trẻ bị bán cho người chồng tương lai.

 Các nghiên cứu thực địa tại Bangladesh và Indonesia 
của ARROW (Mian và Namasivayam 2017) đã báo 
cáo rằng phụ nữ và trẻ em gái có nguy cơ bị bạo lực 
tình dục do biến đổi khí hậu cao hơn, phải đi bộ quãng 
đường xa hơn để lấy nước, củi, thực phẩm và những 
thứ khác.

 Sự gia tăng bạo lực đối với phụ nữ sau thiên tai và 
trong thời tiết nắng nóng cũng đã được ghi nhận ở 
Việt Nam (OXFAM 2009).

 Trong một nghiên cứu của Action Aid (Chanthy và 
Samchan 2014), số trường hợp bạo lực gia đình 
được báo cáo tăng gần gấp đôi ở các tỉnh Banteay 
Meanchey và Svay Rieng (Lào), sau lũ so với trước lũ.

 Sau trận động đất ở Nepal năm 2015, nhiều hộ gia 
đình do phụ nữ làm chủ cho biết họ cảm thấy không 
an toàn trong các lều tạm, đặc biệt là do nam giới 
uống rượu ngày càng nhiều.

 Nepal cũng chứng kiến sự gia tăng của nạn buôn 
người từ con số ước tính 3.000-5.000 người mỗi năm 
vào năm 1990 lên 12.000-20.000 người mỗi năm sau 
trận động đất.

 Ở Tây Bengal (Ấn Độ) có một mô hình quan sát được 
giữa nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em gái và lũ lụt hàng 
năm. Các báo cáo tương tự cũng xuất hiện sau cơn 
bão Phallin vào năm 2013.

 Cũng có một số bằng chứng cho thấy buôn bán 
người là một mối quan ngại lớn sau cơn bão Haiyan ở 
Philippines năm 2013.

 Sau trận sóng thần năm 2005, Sri Lanka cũng báo 
cáo các trường hợp bị quấy rối và ngược đãi.

 Việc đóng cửa do Covid-19 vào năm 2020 cho thấy sự 
gia tăng các trường hợp bạo lực gia đình trên khắp thế 
giới. 

ĐI M THẢO LUẬN
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ii)   iên uan n c c ng nh  Ngoài nông nghiệp và các 
hoạt động chăn nuôi chung, phụ nữ đặc biệt là phụ nữ 
ngh o ở châu Á thường tập trung trong các công việc 
sản xuất trong ngành may mặc và khách sạn/du lịch. 
Ngành công nghiệp may mặc sẽ đặc biệt chịu tác động 
của biến đổi khí hậu, thứ nhất là do sản lượng bông ở 
châu Á giảm và thứ hai là do tác động của các đợt nắng 
nóng lên năng suất. Ví dụ ở Campuchia, các nghiên cứu 
cho thấy xu hướng giảm năng suất trong những ngày 
nắng nóng hơn có ý nghĩa thống kê trong ngành may 
mặc (Kjellstrom và Phan 2017). Những người lao động 
làm việc tại nhà cũng sẽ bị ảnh hưởng lớn bởi sóng 
nhiệt. Các cuộc thảo luận nhóm tập trung của Mahila 
Housing Sewa Trust với những phụ nữ làm việc tại nhà ở 
50 khu ổ chuột đô thị ở Ấn Độ, Bangladesh và Nepal, đã 
có phụ nữ cho biết năng suất giảm tới 30  trong những 
tháng h  do các đợt nắng nóng (Mahila Housing SEWA 
Trust 2015) . Hơn nữa, những người lao động làm việc 
tại nhà cũng dễ bị tổn thương hơn do mất nguyên vật 
liệu và nơi làm việc, khi nhà cửa bị ngập trong lũ lụt và/
hoặc bị phá hủy trong các thảm họa lớn khác.

iii)  t t t i ản  Phụ nữ cũng bị số mất tài sản ít ỏi 
của mình trong và sau thảm họa. Ví dụ, ở Nepal, phụ nữ 
kiểm soát đàn gia súc nhỏ hơn, được cha mẹ trao cho 
họ khi lập gia đình mới. Cần lưu ý rằng hậu quả của trận 
động đất năm 2015, để đối phó với thiên tai, các hộ gia 
đình phải bán bớt tài sản và họ có xu hướng bán các vật 
nuôi nhỏ hơn, chẳng hạn như dê và gà, thường do phụ 
nữ làm chủ và kiểm soát. Tương tự, trong trận lũ lụt ở 
Myanmar năm 2015, phụ nữ mất 0  tổng số động vật 
bị chết trong trận lũ, trong khi nam giới thiệt hại 20  về 
trâu, bò và lợn (UN Women 2016). Tại Ấn Độ, có nhiều 
báo cáo nhấn mạnh rằng việc bán gia súc nhỏ hơn là 
chiến lược đối phó đầu tiên với hạn hán được các gia 
đình ngh o áp dụng. Việc phá hủy các tòa nhà trong 
nhà trong lũ lụt không chỉ là dấu hiệu của việc mất nhà 
mà còn là dấu hiệu chấm dứt sinh kế dựa vào gia đình 
của phụ nữ. Những thực hành như vậy chắc chắn sẽ hủy 
hoại sinh kế và khả năng đối phó với những căng thẳng 
trong tương lai của họ. Nhiều phụ nữ ở Nam Á không 
sử dụng ngân hàng mà cất giấu tiền mặt/đồ trang sức 
trong nhà, có thể bị mất trong trường hợp sơ tán khẩn 
cấp và/ hoặc được sử dụng để trang trải các chi phí 
trước mắt, do đó khiến phụ nữ mất thêm khoản tiết kiệm 
ít ỏi. Một hạn chế nữa là phụ nữ cũng không có bảo 
hiểm hoặc chi trả bảo hiểm để đáp ứng những thiệt hại 
liên quan đến thiên tai này, và những thiệt hại này cũng 
không được tính đến trong đánh giá thiệt hại kinh tế sau 
thiên tai.

iv)  h  n  c  u h ng  i c t ng hu c hi ch nh 
thức nhi u h n  i c ng i c c t ả ng th   
thi u an inh  hội  Ở hầu hết các quốc gia, khả năng 
tiếp cận công việc chính thức của phụ nữ bị hạn chế do 
những ràng buộc về luật pháp, giáo dục và xã hội. Ngay 
cả hiện nay, chỉ có tám trong số 190 quốc gia đảm bảo 

quyền hợp pháp bình đẳng cho phụ nữ trong việc làm. 
Những nước còn lại có luật cản trở cơ hội kinh tế của 
phụ nữ - không cho làm việc trong nhà máy, không làm 
việc vào ban đêm, phải xin phép chồng đi làm và những 
điều khác (Ngân hàng Thế giới 2020). Khả năng tiếp cận 
giáo dục của phụ nữ ít hơn và gánh nặng gia đình tăng 
thêm, vai trò sinh con và chăm sóc con cái, cùng với sự 
phân biệt đối xử về giới hiện nay càng hạn chế khả năng 
tiếp cận của họ với các công việc và vị trí được trả lương 
cao hơn. Trên toàn cầu, khoảng cách tiền lương theo 
giới là 50  (tỷ lệ giữa tổng tiền lương và thu nhập ngoài 
lương của phụ nữ so với nam giới) và chỉ có 36  các 
nhà quản lý cấp cao của khu vực tư nhân và cán bộ khu 
vực công là phụ nữ (khoảng 2 phần trăm cao hơn so với 
con số được báo cáo năm ngoái) (Báo cáo Khoảng cách 
giới toàn cầu năm 2020).

v)   h n bi t i   uy n t i nguyên  ti  cận 
dịch  c ng  t  t ng thê  t nh t ng d  bị t n 
th ng t ên c   gi i  Các phong tục tập quán và 
truyền thống trong các xã hội phụ hệ ở châu Á là rào 
cản lớn đối với việc tiếp cận đất đai và tài nguyên (nước 
và lâm sản) của phụ nữ. Phụ nữ thiếu khả năng tiếp cận 
đất đai (và các nguồn lực khác có sẵn trên đất) vì họ 
thường bị thua thiệt trong quyền thừa kế đối với sở hữu 
đất so với các thành viên nam trong gia đình. Không có 
đất (bao gồm cả đất nông nghiệp), an ninh lương thực 
hộ gia đình, đặc biệt là đối với hộ do phụ nữ làm chủ hộ, 
sẽ bị ảnh hưởng vì hầu hết dân số nông thôn ở châu Á là 
xã hội nông nghiệp. Sự phân biệt đối xử về giới hiện nay 
trong quyền sở hữu, kiểm soát và quản lý các nguồn tài 
nguyên, đặc biệt là đất, vật nuôi, nước và rừng, sẽ làm 
trầm trọng thêm tác động đối với cách biến đổi khí hậu 
ảnh hưởng đến các mô hình sinh kế của phụ nữ và nam 
giới. Để trích dẫn một vài ví dụ:

 Do có sự cạnh tranh về tài nguyên đất đai khan 
hiếm, việc phụ nữ thiếu quyền sở hữu đất có thể 
đồng nghĩa với việc họ sẽ mất quyền kiểm soát đối 
với lợi nhuận thậm chí nhỏ từ đất mà họ hiện đang 
canh tác.

 Phụ nữ nói chung sở hữu những vật nuôi nhỏ như dê, 
phụ thuộc vào các bãi chăn thả chung - vốn cũng sẽ 
trở nên khan hiếm do tác động của khí hậu. Gia cầm 
cũng có nhiều khả năng bị ảnh hưởng do tỷ lệ tử 
vong và bệnh tật liên quan đến nhiệt.

 Khi nước trở nên khan hiếm, nước có nhiều khả năng 
được chuyển sang sử dụng trong công nghiệp và/
hoặc cho các sản phẩm nông nghiệp thu được tiền 
như bông, làm vườn và các loại cây trồng tương tự 
đóng góp nhiều hơn vào tổng sản phẩm quốc nội 
(GDP) của quốc gia. Những phụ nữ làm nghề nông 
tự cung tự cấp sẽ dễ bị mất mùa do thiếu nước. Việc 
phụ nữ không có tên trên sở hữu đất có nghĩa là họ 
cũng sẽ không có tiếng nói trong các ủy ban thủy lợi 
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vốn thường liên quan đến người sở hữu đất, đặc biệt 
là ở Nam Á.

 FAO (2015) báo cáo rằng 25  dân số thế giới - 1,6 tỷ 
người, chủ yếu là cộng đồng bản địa, không có đất 
và phụ nữ - dựa vào rừng và các sản phẩm từ rừng 
để kiếm sống. Các chương trình bảo tồn nhằm mục 
đích bảo vệ các khu vực rừng khỏi nạn phá rừng có 
thể gây khó khăn cho phụ nữ bản địa khi tiếp cận 
các khu bảo tồn để thu hái các lâm sản ngoài gỗ mà 
để cung cấp an ninh lương thực cho gia đình họ.

 Phụ nữ thường làm công việc tại nhà, và do đó, mất 
nhà do thiên tai hoặc phải di dời do nước biển dâng 
sẽ có nghĩa là họ không chỉ mất nơi ở mà còn mất 
nơi làm việc. Hơn nữa, nguyên liệu thô và các thiết bị 
khác được lưu trữ tại nhà không được tính vào thiệt 
hại kinh tế do thiên tai gây ra, có nghĩa là họ sẽ phải 
chịu gánh nặng của những thiệt hại này.

 Tăng nhiệt cũng sẽ có tác động lớn đến sinh kế tại 
nhà của phụ nữ. Phụ nữ ngh o thường sống trong 
những ngôi nhà nhỏ, thường được làm bằng vật liệu 
dẫn nhiệt như tấm amiăng với ít hoặc không có hệ 
thống thông gió, đặc biệt là ở các khu ổ chuột ở Ấn 
Độ và Bangladesh. Khi nhiệt độ ban ngày tăng lên, 
nhiệt độ trong nhà trong những khu vực này tăng 
gấp nhiều lần, làm giảm năng suất của phụ nữ lên tới 
30  (Mahila Housing SEWA Trust 2015).

Thiếu khả năng tiếp cận tín dụng, các dịch vụ khuyến nông 
và hạn chế di chuyển do các trách nhiệm trong gia đình sẽ 
đồng nghĩa với việc phụ nữ ngh o sẽ dễ bị tổn thương hơn 
do hạn hán, lũ lụt và mất tài nguyên thiên nhiên do biến đổi 
khí hậu. Hơn nữa, giá trị sản xuất của phụ nữ thường không 
được tính đến trong các số liệu thống kê quốc gia và các 
quá trình hoạch định chính sách liên quan. Khi biến đổi khí 
hậu liên quan đến những thay đổi trong mô hình sản xuất và 
các lựa chọn sinh kế, phụ nữ với quyền kiểm soát ít hơn và ít 
tham gia vào hoạch định chính sách sẽ bị ảnh hưởng nhiều 
hơn. Ngoài ra, phụ nữ có mức lương thấp hơn nam giới, 
khiến họ dễ bị tổn thương hơn trước những thay đổi của 
môi trường làm việc do các yếu tố bên ngoài. Điều tương tự 
cũng sẽ áp dụng đối với biến đổi khí hậu.

Thêm vào đó, việc ra quyết định ở cấp độ hộ gia đình 
thường do nam giới kiểm soát. Phụ nữ thường bị loại khỏi 
các quyết định quan trọng như bán đất, nhà và các tài sản 
khác có tác động quan trọng đến quyền sở hữu tài sản tổng 
thể của họ. Vấn đề về các nguồn lực bất động sản chính, 
đặc biệt là quyền đất đai và nhà ở, phải được đưa vào các 
cuộc thảo luận về khí hậu (Sultana (2014)) vì nó có tác 
động sâu sắc đến tính dễ bị tổn thương của phụ nữ. Hơn 
nữa, việc thiếu hiểu biết về các khía cạnh giới có thể cản trở 
việc phân phối hỗ trợ phục hồi một cách công bằng. Ví dụ, 
các chương trình hỗ trợ theo cách truyền thống thường ưu 
tiên nam giới hơn nữ giới, người có hồ sơ nhà, chủ tài khoản 

ngân hàng và thường được coi là chủ hộ gia đình.

SỰ ĐAN XEN C A CÁC GIỚI VÀ GIẢM NH  R I RO THIÊN 
TAI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Thảm họa và giới tính nam - Không chỉ phụ nữ mới bị tác 
động không cân xứng do vai trò giới. Những kỳ vọng về văn 
hóa trong hành vi chấp nhận rủi ro của nam giới thường 
khiến nam giới và trẻ em trai có nguy cơ tử vong và thương 
tích cao hơn trong thảm họa liên quan đến khí hậu. Ở Việt 
Nam, các bằng chứng cho thấy nam giới có nhiều khả năng 
bị thiệt mạng do phân công lao động theo nghề - ví dụ như 
làm ngư dân. Nam giới cũng có nhiều khả năng bỏ qua các 
cuộc gọi sơ tán hơn phụ nữ. Sự suy giảm về an ninh lương 
thực và các cơ hội sinh kế cũng có thể gây ra căng thẳng 
đáng kể cho nam giới và trẻ em trai, do xã hội mong đợi 
rằng họ sẽ cung cấp kinh tế cho gia đình. Thêm vào đó là 
thực tế là nam giới ít có xu hướng tìm kiếm sự giúp đỡ về 
các vấn đề căng thẳng và sức khỏe tâm thần hơn phụ nữ 
và trẻ em gái (Masika 2002), điều này có thể gây ra những 
hậu quả nghiêm trọng cho họ. Điều này có thể được minh 
họa bằng cách đàn ông đau khổ đến mức tự tử ở Ấn Độ do 
mất mát nông nghiệp dẫn đến không có khả năng trả nợ 
(Keneddy và King 2014). Nam giới cũng có những nhu cầu 
cụ thể, chẳng hạn như căng thẳng, tư vấn về việc sử dụng 
rượu, hoặc hỗ trợ các kỹ năng để ứng phó với việc trở thành 
cha đơn thân sau thảm họa. Tất cả những điều này chỉ ra 
bản chất bối cảnh của giới và nhu cầu phân tích giới trong 
GNRRTT/BĐKH.

LGBTIQ và Mối quan tâm về sức khỏe - Cuộc khủng hoảng 
COVID-19 gần đây đã ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng 
triệu người trên toàn cầu. Tuy nhiên, những tác động này có 
khả năng tăng cao đối với một số nhóm dân số dễ bị tổn 
thương nhất, đặc biệt là những người đồng tính nữ, đồng 
tính nam, song tính, chuyển giới, khác giới và đồng tính 
luyến ái (LGBTIQ) (Blog Ngân hàng Thế giới 2020). Sự bất 
bình đẳng đã có từ trước của họ có khả năng bị đại dịch 
làm trầm trọng hơn, khiến những người dân này khó tiếp 
cận các dịch vụ quan trọng - bao gồm chăm sóc sức khỏe 
và bảo trợ xã hội. Mặc dù không có dữ liệu cấp độ toàn cầu 
hoặc châu Á để hiểu rõ hơn  các tác động tiêu cực tiềm ẩn 
của đại dịch COVID-19 đối với nhóm thiểu số về giới tính và 
giới, dữ liệu từ Western Balkans, do Ngân hàng Thế giới báo 
cáo, cho thấy chỉ có 12 phần trăm người LGBTIQ được khảo 
sát đã từ bỏ việc điều trị y tế cần thiết vì sợ sự phân biệt 
đối xử của các nhà cung cấp dịch vụ y tế. Tại Serbia, nghiên 
cứu trước đó của Ngân hàng Thế giới (2019) cũng cho thấy 
chỉ một phần ba số người LGBTIQ được hỏi đánh giá sức 
khỏe của họ là rất tốt , so với 55  dân số nói chung. Những 
người chuyển giới gặp nhiều khó khăn hơn, với chỉ 1  
đánh giá sức khỏe của họ là rất tốt . Việc tự đánh giá sức 
khỏe của mình là xấu hoặc rất xấu tăng dần ở những người 
LGBTIQ, những người cho rằng mình bị thiếu thốn về vật 
chất (11 ), rất thiếu thốn về vật chất (14 ) và cực kỳ thiếu 
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thốn về vật chất (20 ), so với 5  của tổng thể mẫu LGBTIQ. 
Điều quan trọng là phải phân tích các xu hướng tương tự 
trong bối cảnh địa phương vì rủi ro sức khỏe và biến đổi 
khí hậu dự kiến sẽ tăng lên trong thập kỷ tới. Trừ khi có các 
hành động để xóa bỏ phân biệt đối xử về giới và cải thiện 
hành vi tìm kiếm hoạt động chăm sóc sức khỏe của cộng 
đồng LGBTIQ, tác động sức khỏe của biến đổi khí hậu đối 
với các cộng đồng này thường tiêu cực hơn nhiều.

Biến đổi khí hậu và Người cao tuổi - Người cao tuổi thường 
được coi là nhóm đối tượng chịu rủi ro đặc biệt trong các 
đợt nắng nóng như trong đợt nắng nóng năm 2003 ở châu 
Âu cũng như các thảm họa liên quan đến khí hậu khác 
(Kuzuya 2013). Tuy nhiên, họ thường không có mặt trong 
các kế hoạch thích ứng với biến đổi khí hậu với tư cách là 
một nhóm đối tượng cụ thể. Phụ nữ cao tuổi có khả năng 
đặc biệt dễ bị tổn thương, đặc biệt là ở các nước đang phát 
triển, nơi nguồn lực ít ỏi và mạng lưới an sinh xã hội hạn chế 
hoặc không tồn tại. Phụ nữ cao tuổi cũng có thể phải gánh 
vác những trách nhiệm gia đình và chăm sóc nặng nề, gây 
ra căng thẳng và mệt mỏi, đồng thời ngăn cản sự tham gia 
của họ vào các hoạt động xã hội và kinh tế; và thu nhập của 
họ có thể thấp vì họ không còn có thể đảm nhận công việc 
được trả lương. Họ cũng có thể không hiểu quyền của họ 
trong việc tiếp cận các dịch vụ của cộng đồng và khu vực tư 
nhân, chẳng hạn như các phòng khám địa phương. Ngay cả 
khi họ biết về những dịch vụ này, họ cũng không thể chi trả 
những khoản tiền nhỏ để khám bệnh và mua thuốc. Phụ nữ 
lớn tuổi sống ở nông thôn bị hạn chế hơn nữa, vì họ thường 
không thể di chuyển quãng đường dài đến cơ sở y tế gần 
nhất (WHO 2010). Nam giới cao tuổi cũng đặc biệt chịu 
thiệt thòi do họ có xu hướng ít tham gia vào mạng xã hội 
hơn phụ nữ và do đó không thể tìm kiếm sự trợ giúp từ cộng 
đồng khi họ cần (WHO 2010).

B T BÌNH Đ NG GIỚI TRẦM TRỌNG H N DO BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Bình đẳng giới là một quyền của con người và là một mục 
tiêu phát triển rất quan trọng. Trong nhiều thập kỷ qua, các 
tổ chức khác nhau bao gồm LHQ và các cơ quan quốc tế 
khác, chính quyền quốc gia và địa phương cũng như các tổ 
chức xã hội dân sự đã theo đuổi chương trình nghị sự về 
bình đẳng giới. Mặc dù vẫn còn một chặng đường dài phía 
trước, đặc biệt là hướng tới việc thực hiện đầy đủ SDG 5 vào 
năm 2030, thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ về bình đẳng 
giới, so với vài thập kỷ trước đó.

Nhiều nghiên cứu khác nhau (Báo cáo xã hội thế giới 2020, 
Chương trình Phát triển Liên hợp quốc 2019, Liên minh Khí 
hậu và Giới toàn cầu 2016) chỉ ra rằng biến đổi khí hậu sẽ 
thực sự kéo lùi tiến bộ đạt được bình đẳng giới trong những 
năm qua. Điều này có thể xảy ra do những lý do sau:

i)  Nhìn chung, mọi người nói chung sẽ ngh o hơn; và 
những phụ nữ có ít nguồn lực và các lựa chọn dự phòng 
hơn sẽ cảm thấy tác động nhiều hơn.

ii)  Tác động sẽ đặc biệt là đối với tài nguyên thiên nhiên - 
đất, nước, lương thực, năng lượng, sức khỏe, ảnh hưởng 
đến việc sử dụng thời gian và mô hình sinh kế của phụ 
nữ và trẻ em gái. Ví dụ, phụ nữ và trẻ em gái có thể phải 
dành nhiều thời gian hơn để lấy nước, chăm sóc người 
bệnh và người bị thương và / hoặc đảm nhận các công 
việc phục hồi sau thảm họa.

iii)  Khối lượng công việc tăng lên đồng nghĩa với việc phụ 
nữ có ít thời gian hơn cho các hoạt động tạo thu nhập, 
đặc biệt là các công việc toàn thời gian, mang lại cho họ 
an sinh xã hội cao hơn (Bradshaw và Linnekar, Thay đổi 
giới và môi trường ở các nước đang phát triển 2014).

iv)  Khối lượng công việc tăng lên đối với trẻ em gái cũng 
có thể buộc chúng phải bỏ học để làm việc nhà, dẫn tới 
việc xóa bỏ bình đẳng giới đã đạt được trong trong giáo 
dục nhiều thập kỷ qua (Davis, et al, 2005 tham khảo từ 
(UNDP 2009). Điều này sẽ làm tăng thêm chênh lệch về 
cơ hội việc làm của trẻ em gái so với trẻ em trai.

v)  Các hoạt động sinh kế dự kiến sẽ bị đảo lộn - theo đó 
các chuẩn mực và mạng lưới xã hội sẽ bị thay đổi và 
những kỳ vọng về vai trò giới truyền thống sẽ trở lại. Ví 
dụ, sau trận lũ lụt ở Myanmar năm 2015, phụ nữ nông 
thôn sống dựa vào lao động nông nghiệp để có thu 
nhập đã bị bỏ lại mà không có sinh kế thay thế trong 
khi nam giới chuyển đi tìm việc ở nơi khác (UN Women 
2016).

vi)  Giáo dục và quyền lực kinh tế giảm, cùng với căng thẳng 
kinh tế gia tăng ở nam giới với tư cách là trụ cột gia đình, 
có khả năng làm gia tăng bạo lực gia đình sau thảm họa 
(Masson, et al 2016).

vii)  Mức độ phổ biến của các hình thức bạo lực trên cơ sở 
giới khác như buôn bán người và tảo hôn cũng có thể 
gia tang, và việc loại bỏ các hình thức này rất quan trọng 
để đạt được SDG 5. Ví dụ, ở Bangladesh, Tổ chức Theo 
dõi Quyền con người phát hiện ra rằng thiên tai là một 
trong tám yếu tố góp phần dẫn đến tảo hôn/hôn nhân 
trẻ em (IFRC 2015, Mian và Namasivayam 2017).

viii)  Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra nguy cơ gia tăng 
bạo lực tình dục đối với trẻ em gái, phụ nữ và những 
người có bản dạng giới khác, đặc biệt là do hậu quả 
của thảm họa (Swarup và cộng sự 2011, Mian và 
Namasivayam 2017).

ix)  Ngoài ra còn có nguy cơ là hành động thích ứng với biến 
đổi khí hậu và quản lý thiên tai sẽ dẫn đến việc phân bổ 
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nguồn ngân sách của chính phủ cho y tế, giáo dục và 
các dịch vụ xã hội khác, vốn thực sự có thể có xu hướng 
gia tăng phân biệt giới trong nước (UNFPA và WEDO 
2009).

Quan trọng hơn, những hành động này sẽ không hoạt động 
riêng rẽ mà sẽ có tác động như những tầng thác và thực sự 
có thể dẫn đến một vòng luẩn quẩn bất bình đẳng giới.

Bất bình đẳng giới về năng lực trong GNRRTT/BĐKH và 
nâng cao khả năng Chống chịu

Biến đổi khí hậu không chỉ tác động khác nhau đến nam 
giới và phụ nữ, mà quyền hạn, vai trò và trách nhiệm theo 
giới của họ cũng ảnh hưởng đến năng lực thích ứng và khả 
năng chống chịu của họ. Phụ nữ và nam giới có những cách 
ứng phó khác nhau với biến đổi khí hậu. Ví dụ, phụ nữ được 
cho là có nhận thức về rủi ro thiên tai tốt hơn so với nam 
giới; do đó, họ có xu hướng chú ý đến các cảnh báo sơ tán 
nhiều hơn và cũng truyền bá thông tin tốt hơn (UNDP và UN 
Women 201 ).

Phụ nữ cũng hiểu rõ về nhu cầu và ưu tiên của họ; và với 
nền tảng kiến thức truyền thống, đã bắt đầu hành động về 

thích ứng với biến đổi khí hậu. Mitchell, và cộng sự (2007) 
báo cáo cách phụ nữ từ các cộng đồng nông thôn ở lưu 
vực sông Ganga ở Bangladesh, Ấn Độ và Nepal đã chuyển 
canh tác sang các loại cây trồng chịu lũ và hạn hán, hoặc 
các loại cây có thể thu hoạch trước mùa lũ, hoặc các loại 
lúa sẽ mọc đủ cao để duy trì trên mặt nước khi lũ lụt đến. 
Tại các khu vực dễ bị lũ lụt ở Bangladesh, phụ nữ chuẩn bị 
các bệ có thể nâng cao cho các thành viên khuyết tật trong 
gia đình bằng cách sử dụng chouki (giường truyền thống) 
và tre. Họ cũng bảo quản nhiên liệu, diêm, lương khô (như 
gạo, đậu Hà Lan, gạo phồng, gạo tẻ và mật mía), dây thừng 
và thuốc tại nhà và chuẩn bị bếp di động để sử dụng trong 
tương lai. Phụ nữ thường lấy củi về để ở những nơi khô ráo 
để sử dụng sau này.

Thực tế vẫn là mặc dù bất bình đẳng giới đã tồn tại từ trước 
và vị trí xã hội thấp hơn của phụ nữ trong nhiều tình huống 
đã hạn chế khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu của họ. 
Khả năng tiếp cận giáo dục và thông tin của phụ nữ, đặc 
biệt là phụ nữ ngh o chưa đầy đủ; quyền sở hữu và kiểm 
soát hạn chế đối với tài nguyên thiên nhiên, đất đai và tài 
chính; và những hạn chế đối với việc tham gia vào quá trình 
quản trị và ra quyết định cản trở năng lực của họ trong việc 
thích ứng với biến đổi khí hậu.

Yêu cầu những người tham gia liệt kê các ví dụ về việc vị trí xã hội của phụ nữ và bất bình 
đẳng giới hiện có ở khu vực của họ cản trở năng lực thích ứng của phụ nữ như thế nào.

Gợi ý cho giảng viên 

 Phụ nữ và trẻ em gái thường bị hạn chế tham gia vào các ủy ban địa phương về quản lý 
thiên tai hoặc thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay cả khi điều này không bị hạn chế, họ 
thường không thể tham gia do không có thời gian.

 Việc phụ nữ không có quyền sở hữu đất thường dẫn đến việc họ không thể đưa ra các 
quyết định liên quan đến các mô hình canh tác mặc dù họ có thể muốn. FAO, trong bản 
tóm tắt về Phương pháp tiếp cận có trách nhiệm giới trong nông nghiệp thông minh với 
khí hậu (Nelson và Huyer 2016), đã báo cáo rằng ở Kenya, việc áp dụng cây trồng chịu 
hạn nhanh nhất là ở những phụ nữ có chồng đi vắng và không tham gia vào quyết định 
hàng ngày.

 Phụ nữ có ít khả năng tiếp cận các cơ chế ra quyết định và ít có ảnh hưởng hơn nam 
giới trong việc định hình chính sách và xác định ưu tiên trong sử dụng tài chính khí hậu. 
Khi nhu cầu về các hành động thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu ngày càng tăng, 
việc phân bổ các nguồn tài chính liên quan sẽ tăng lên - khoảng cách tiềm tàng trong 
tiếp cận và kiểm soát các nguồn lực giữa nam giới và phụ nữ cũng tang lên trong các 
hệ thống và cơ chế hiện hành. Điều này sẽ càng cản trở năng lực thích ứng của phụ nữ.

ĐI M THẢO LUẬN
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CẦN LỒNG GHÉP GIỚI TRONG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ CÁC 
CHÍNH SÁCH GNRRTT 

Tất cả các chính sách và biện pháp ảnh hưởng khác nhau 
đến phụ nữ và nam giới, đó là lý do tại sao việc phân tích 
giới và đưa các khía cạnh giới vào hoạch định chính sách 
là quan trọng. Lồng ghép giới giới giúp tìm cách giảm thiểu 
các nguy cơ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bất bình 
đẳng giới và đưa ra các cơ hội để tăng các kết quả tích cực. 
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai, 
điều này có nhiều ý nghĩa.

Bình đẳng giới là một vấn đề quyền con người và là một 
mục tiêu phát triển. Biến đổi khí hậu sẽ không chỉ làm gia 
tăng bất bình đẳng giới mà còn gia tăng bạo lực đối với phụ 
nữ, tảo hôn và buôn bán trẻ em, tất cả đều là những hành vi 
vi phạm quyền con người nghiêm trọng (UN Women 2016). 
Phương pháp Tiếp cận Dựa trên quyền (HRBA) đòi hỏi việc 
bảo vệ các quyền con người này phải là trọng tâm trong tất 
cả các chương trình phát triển, thích ứng, giảm thiểu rủi ro 
và xây dựng khả năng chống chịu.

Hơn nữa, việc không tính đến phụ nữ và những người 
LGBTIQ cùng với nam giới trong các chính sách GNRRTT/
BĐKH có nghĩa là bỏ qua một phần lớn nhóm người mà 
chúng ta đang tìm cách hỗ trợ. Điều này sẽ trái ngược với 
cách tiếp cận Không để ai phía sau (LNOB) mà hầu hết 
các quốc gia đã phê chuẩn trong Khuôn khổ Chương trình 
nghị sự 2030 về Phát triển bền vững. Phụ nữ và trẻ em gái 
vẫn thuộc các nhóm yếu thế nhất của xã hội và đặc biệt 
dễ bị tổn thương trước rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu 
hiện tại và trong tương lai. Họ cần phải là mục tiêu chính 
của phương pháp Không để ai lại phía sau khi áp dụng cho 
GNRRTT/BĐKH. Việc áp dụng lăng kính giới vào GNRRTT/
BĐKH có thể đạt được kết quả mong muốn trong những bối 
cảnh này.

Ví dụ, khi cơn bão Sidr tấn công Bangladesh vào năm 2007, 
không chỉ số người thiệt mạng giảm xuống còn khoảng 
3.000 người mà khoảng cách giới về tỷ lệ tử vong cũng 
giảm xuống còn 5: 1. Điều này có thể xảy ra vì từ năm 1991 
(khi cơn bão Gorky giết hàng nghìn người) đến năm 2007, 
Bangladesh đã đạt được những bước tiến lớn trong việc 
giám sát rủi ro, chuẩn bị cho cộng đồng và các nỗ lực ứng 
phó tổng hợp, cũng như tập trung giải quyết các nguyên 
nhân văn hóa khiến phụ nữ không muốn sử dụng các nơi 
trú ẩn sau cơn bão, đặc biệt chú ý đến việc thu hút phụ nữ 
tham gia vào những nỗ lực này vì những người vận động 
cộng đồng có khả năng được phụ nữ lắng nghe hơn và tạo 
ra những không gian dành riêng cho phụ nữ trong các khu 
tránh trú bão.

Áp dụng lăng kính giới không phải là hoạt động từ thiện 
dành cho phụ nữ mà, như Báo cáo Phát triển Thế giới (WDR 
2012) đã nêu, là kinh tế học thông minh . Nếu tất cả các 
quốc gia có thể đảm bảo đạt được những tiến bộ về bình 
đẳng giới ở quốc gia họ bằng với tốc độ cải thiện về bất bình 
đẳng giới nhanh nhất trong khu vực, thì các quốc gia có thể 
bổ sung thêm 12 nghìn tỷ đô la Mỹ vào tăng trưởng GDP 
toàn cầu hàng năm vào năm 2025. Khuôn khổ WDR 2012 
cũng khuyến khích cách tiếp cận toàn diện và hướng tới 
tương lai hơn đối với giới và biến đổi khí hậu.

Trong bối cảnh này, cũng cần hiểu rằng bất bình đẳng giới 
và vai trò giới đóng một vai trò quan trọng trong lựa chọn 
các chiến lược thích ứng của nam giới và phụ nữ, từ nhu 
cầu, chiến lược và cơ hội thích ứng và phục hồi khác nhau 
của họ. Trừ khi phụ nữ được tham gia tích cực vào việc 
lập kế hoạch GNRRTT/BĐKH và giới được coi là một phần 
không thể thiếu của quá trình này, thì nhất định sẽ có sự 
thiên vị nam giới trong các chương trình, điều này có thể 
dẫn đến việc phân bổ không hiệu quả nguồn lực hiện có. 
Các hoạt động không quan tâm đến mối liên hệ giữa giới và 
biến đổi khí hậu và không xác định phụ nữ là nhóm mục tiêu 
cho các biện pháp cụ thể có thể phân bổ nguồn lực không 
hiệu quả. Ví dụ, giả định rằng nam giới là nông dân có thể 
khiến hầu hết các khóa đào tạo về công nghệ nông nghiệp 
tập trung vào họ. Những phụ nữ trên thực tế đang thực hiện 
hơn một nửa hoạt động nông nghiệp sẽ không được tiếp 
cận thông tin đó, điều này có thể dẫn đến tình trạng mù 
công nghệ (Tham khảo tóm tắt của Ủy ban điều hành công 
nghệ UNFCCC (GGCA và UNDP 2016)). Tương tự, việc cung 
cấp nước cho các loại cây trồng dựa trên ý kiến của nam 
giới sẽ làm tăng thêm tình trạng mất an ninh lương thực và 
ảnh hưởng không chỉ đến phụ nữ mà còn ảnh hưởng đến 
toàn xã hội. Điều này cũng sẽ làm gia tăng hơn nữa công 
việc tái sản xuất của phụ nữ (thời gian đi lấy nước), làm 
giảm khả năng sẵn sàng của phụ nữ cho các hoạt động sản 
xuất, một lần nữa cản trở mục tiêu phát triển chung và xóa 
ngh o.

Do đó, hoạt động GNRRTT/BĐKH có thể củng cố hoặc làm 
trầm trọng thêm tình trạng bất bình đẳng nếu các hoạt 
động này bỏ sót nhu cầu khác biệt của những người thụ 
hưởng. Tuy nhiên, các hoạt động này cũng có thể chủ động 
khắc phục và chuyển đổi tình trạng bất bình đẳng giới trong 
khi xây dựng khả năng phục hồi của tất cả mọi người. Các 
chính sách, kế hoạch và dự án thích ứng với biến đổi khí hậu 
(và giảm thiểu rủi ro thiên tai) không tính đến các vấn đề và 
nhu cầu của phụ nữ có thể vô tình làm trầm trọng thêm tình 
trạng bất bình đẳng giới hiện có. Mặt khác, hành động khí 
hậu cũng có thể là một cơ hội để tận dụng những khả năng, 
kiến thức và tài năng chưa được sử dụng (và chưa được 
công nhận) trước đây. Bằng cách xem xét những hạn chế 

Lồng ghép giới trong GNRRTT BĐKH và nâng cao năng lực 
chống ch u
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hiện có trong cấu trúc văn hóa - xã hội trong khi thiết kế các 
chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu, có thể xác định 
và giải quyết những bất bình đẳng giới tồn tại lâu nay. 

Ví dụ:

 Các chính sách năng lượng carbon thấp, chẳng hạn, có 
thể tăng thêm chi phí cho phụ nữ đồng thời làm giảm 
các cơ hội sinh kế dựa vào rừng. Tuy nhiên, nếu được 
thực hiện với phương pháp tiếp cận vì người ngh o và 
đáp ứng giới, chúng cũng có nhiều tiềm năng mang lại 
cơ hội sinh kế và kinh doanh cho phụ nữ.

 Khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học và các chính 
sách công nghệ nông nghiệp tương tự có thể tăng hoặc 
giảm sản lượng lương thực do chuyển đổi loại đất so với 
mục đích sử dụng hiện tại.

 Các chính sách giao thông công cộng có thể giúp tiết 
kiệm thời gian cho phụ nữ hoặc tăng thêm chi phí cho 
họ.

Ph  n    h nh h  nh  h t th
Phụ nữ và nam giới có những ảnh hưởng khác nhau 
đến con đường phát thải carbon. Phụ nữ cũng có vai 
trò chính trong các hành động giảm nhẹ. Phụ nữ làm 
nội trợ  có thể được coi là một sự lựa chọn, do đó 
giảm thiểu công việc chăm sóc và nội trợ không được 
trả lương của họ. Chúng cũng ảnh hưởng đến các lựa 
chọn và mô hình tiêu dùng chính như sử dụng nhiên 
liệu nấu ăn, điện và nước, mua các sản phẩm thực 
phẩm, vật liệu đóng gói, quần áo và những thứ khác, 
những thứ cần được giải quyết cho các lộ trình phát 
triển ít phát thải. Tương tự, hầu hết phụ nữ là người 
quyết định mua sản phẩm thực phẩm nào và cách xử 
lý rác thải sinh hoạt. Chu trình quản lý chất thải có thể 
được thực hiện hiệu quả hơn nếu nam giới, phụ nữ và 
con cái của họ đều được thông báo về cách phân loại 
và xử lý chất thải ở cấp hộ gia đình và cộng đồng.

động ứng phó với biến đổi khí hậu hiệu quả (Ngân hàng Thế 
giới 2011).

Giới là một yếu tố quan trọng trong các nỗ lực giảm thiểu 
rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. Thứ nhất, kiến thức, kỹ 
năng và ý kiến của phụ nữ là rất quan trọng để xây dựng 
các chính sách và chiến lược thích ứng và GNRRTT phù hợp 
với bối cảnh. Mặc dù tính dễ bị tổn thương của phụ nữ hầu 
như luôn được tính đến, năng lực và đóng góp riêng của họ 
trong việc thích ứng và trong suốt chu trình quản lý thiên tai 
(giảm nhẹ, chuẩn bị, ứng phó và phục hồi) chưa được ghi 
nhận (Bradshaw và Fordham 2013). Trên thực tế, kiến thức 
và kinh nghiệm của cá nhân và cộng đồng phụ nữ trong 
quản lý tài nguyên thiên nhiên và các hoạt động xã hội khác 
ở cấp hộ gia đình và cộng đồng đã trang bị cho họ những kỹ 
năng độc đáo có lợi cho các nỗ lực thích ứng và thiên tai ở 
các quy mô và lĩnh vực khác nhau (O Neil, et al 2014).

Thứ hai, điều quan trọng là nếu phụ nữ cũng được cung cấp 
thông tin, chuẩn bị và trang bị nhiều như nam giới, các chiến 
lược thích ứng và GNRRTT sẽ được thực hiện một cách hiệu 

ĐI M THẢO LUẬN

 u tiên phân bổ ngân sách trong lĩnh vực y tế cho các 
bệnh truyền nhiễm, so với đầu tư vào chăm sóc sức 
khỏe sinh sản và chăm sóc sức khỏe trẻ em.

 Các chương trình bảo tồn rừng hạn chế sự tiếp cận của 
phụ nữ bản địa đối với các lâm sản ngoài gỗ mà phụ 
nữ cần để cung cấp an ninh lương thực và bổ sung thu 
nhập cho gia đình của họ.

Lập luận trên cho thấy phân tích giới cần được xem xét 
trong từng bối cảnh chính sách và tình huống cụ thể, cần 
được gắn với các cam kết quốc gia về Quyền con người và 
Bình đẳng giới, sau đó được lồng ghép vào các chính sách 
và kế hoạch hành động tiếp theo. Mặc dù, bình đẳng giới 
là một vấn đề riêng, nó cũng quan trọng đối với các hành 

Hỏi học viên nếu họ có thể 
xác định các ví dụ để hỗ trợ 
bất kỳ khía cạnh nào ở trên.

G   h  n  n

 Thích ứng với biến đổi khí hậu đòi hỏi phải đánh 
giá lại các thực hành nông nghiệp trong khu vực. 
Phụ nữ, chiếm hơn 50  vai trò trong sản xuất 
nông nghiệp, nắm giữ một lượng lớn kiến thức 
quan trọng sẽ cung cấp thông tin cho những đánh 
giá lại cần thiết này. Hơn nữa, đại diện cho 43  
lực lượng lao động nông nghiệp của thế giới, phụ 
nữ cũng sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc 
thực hiện các giải pháp.

 Phụ nữ có vai trò chủ chốt trong việc ứng phó với 
thiên tai nhờ trách nhiệm gia đình của họ. Họ thấy 
trước rủi ro và có biện pháp phòng ngừa trước 
bằng cách làm bếp di động, dự trữ củi, tích trữ 
lương khô, tiết kiệm nước, mua sắm các mặt hàng 
thiết yếu, tiết kiệm tiền và xây dựng mạng lưới xã 
hội trong cộng đồng của họ.

 Ở La Masica (Honduras), không có trường hợp tử 
vong nào được báo cáo sau cơn bão Mitch vì cơ 
quan thiên tai đã tổ chức những tập huấn có nhạy 
cảm giới, và cho phụ nữ và nam giới tham gia bình 
đẳng vào các hoạt động quản lý rủi ro, và phụ nữ 
nắm quyền kiểm soát hệ thống cảnh báo sớm. 
Điều này dẫn đến việc sơ tán nhanh chóng khi cơn 
bão ập đến (Newman và Stephenson 2010).
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quả. Cuối cùng, lồng ghép giới trong hành động GNRRTT/
BĐKH dẫn đến những thành tựu chung hiệu quả hơn. Cũng 
có bằng chứng mạnh mẽ ở cấp quốc gia rằng cải thiện bình 
đẳng giới trong các lựa chọn chính sách sẽ dẫn đến quản 
trị môi trường tốt hơn, cho dù thông qua việc tăng cường 
đại diện và tiếng nói của phụ nữ trong cộng đồng của họ, 
trong xã hội nói chung và ở cấp độ chính trị, hoặc thông qua 
việc tăng cường sự tham gia của lực lượng lao động. (Ngân 
hàng Thế giới 2011).

Ngân hàng Phát triển Châu Á, trong sổ tay tập huấn về giới 
và biến đổi khí hậu (ADB 2015), đã tóm tắt tầm quan trọng 
của hành động khí hậu có tính đến giới vào bốn thông số, 
có thể giúp cho các hành động này tốt hơn:

 Hiệu quả hơn vì nó xác định được tất cả các nhóm mục 
tiêu phù hợp và các bên liên quan.

 Hiệu su t cao hơn vì nó đạt được kết quả đầu ra lớn hơn 
với các nguồn lực được phân bổ.

 Công b ng hơn vì nó xác định và giảm bớt sự bất bình 
đẳng.

 Bền vững hơn vì nó dẫn đến sự phát triển kinh tế và xã 
hội lâu dài.

CÁC CHIẾN LƯỢC  KHOẢNG CÁCH VÀ THÁCH THỨC HIỆN 
TẠI ĐỐI VỚI VIỆC LỒNG GHÉP GIỚI

Nhận thức được các khía cạnh giới của biến đổi khí hậu 
và giảm thiểu rủi ro thiên tai, các cơ quan bảo vệ quyền 
phụ nữ như UN Women, Liên minh Khí hậu và Giới Toàn 
cầu (GGCA), WEDO, v.v., cùng với các cơ quan quốc tế như 
UNDP, Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Phát triển Châu Á, 
đã đang nỗ lực thúc đẩy hành động ứng phó với khí hậu và 
thiên tai.

Điều này dẫn việc UNFCCC – một cơ chế chính sách về biến 
đổi khí hậu toàn cầu - cũng đưa giới như một mục tiêu quan 
trọng trong chương trình nghị sự của minh, như một phần 
của nhiều Hội nghị các bên (CoP) khác nhau, đặc biệt như 
thông qua Chương trình làm việc Lima về giới trong COP 20 
(2014) và nâng cao Kế hoạch hành động về giới trong COP 
25 (2019). Khung Sendai về Giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng 
có cam kết mạnh mẽ về giới. Các chính phủ khác nhau 
cũng đã và đang thực hiện các bước khác nhau để xây dựng 
các chính sách và kế hoạch GNRRTT/BĐKH trong nước. 
(Những điều này đã được thảo luận chi tiết hơn trong Học 
phần 2 Phần A.)

Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Các chiến lược 
lồng ghép giới quan trọng đang được áp dụng hiện nay và 
những lỗ hổng và thách thức trong quá trình thực hiện đang 
được thảo luận tại đây.

i)  c bi n h  ch nh ch  Các chính phủ và các cơ 
quan phát triển quốc gia ngày càng có nhận thức tốt 
hơn về nhu cầu lồng ghép giới trong các chính sách và 
kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu. 
UN Women (Dankelman 2016) báo cáo rằng có rất 
nhiều quốc gia đề cập từ giới  trong các luật, chính sách 
và chiến lược GNRRTT/BĐKH. Tuy nhiên, báo cáo cũng 
chỉ ra rằng giới  phần lớn được hiểu là phụ nữ và được 
nói đến như là nạn nhân của biến đổi khí hậu và cần các 
biện pháp bảo vệ. Hơn nữa, bất chấp tất cả những tiến 
bộ này, nhiều chính phủ quốc gia thường không coi vấn 
đề giới là ưu tiên hàng đầu trong hành động khí hậu, khi 
họ phải quản lý nhiều vấn đề xuyên suốt. Do các chính 
phủ phải đối mặt với những khó khăn trong việc phân bổ 
các nguồn lực ít ỏi, các chính sách này thường vẫn nằm 
trên giấy và không được hỗ trợ bởi các chương trình và 
phân bổ ngân sách.

c t  chức  hội d n   th   ầu t n   th  
  u   th  h nh h  l n  h    
n  t nh hu n ến n  h  n   kết  

CEDA  t n   u  t nh lậ  kế h h  ến  
kh  hậu u   C  t  h   h  n  n   
th  ận n  n n h  t h nh   t n   
l nh  GNRRTT BĐKH  hu n   kết h nh 

h n  th nh h n  n n h

ii)   ch  thể ch  Thiếu sự nhất quán giữa các chiến lược 
quốc gia, kế hoạch GNRRTT/BĐKH quốc gia và các hiệp 
định quốc tế về giới như CEDAW mà họ đã phê chuẩn 
(Otzelberger 2011). Một trong những hạn chế lớn đối 
với vấn đề này là các chiến lược quốc gia do các bộ kế 
hoạch và tài chính chủ trì, các kế hoạch GNRRTT/BĐKH 
là của các bộ chuyên ngành như nông nghiệp, nước, 
rừng và môi trường, trong khi các chính sách giới là của 
các bộ xã hội và phụ nữ. Ở hầu hết các quốc gia, các bộ 
kế hoạch, tài chính và chuyên môn có rất ít hoặc không 
có hiểu biết về giới; trong khi các bộ xã hội và phụ nữ 
có nhiệm vụ về giới thì lại thiếu kiến thức về GNRRTT/
BĐKH. Trừ khi có các cơ chế thể chế để gắn kết các bộ 
này lại với nhau trong quá trình xây dựng và thực hiện 
chính sách GNRRTT/BĐKH, các quy định về chính sách 
giới sẽ không thể áp dụng vào thực tế. Một lỗ hổng quan 
trọng hơn nữa trong cơ chế thể chế là thiếu không gian 
cho các tổ chức xã hội dân sự (CSO), đặc biệt là các 
nhóm phụ nữ, tham gia vào quá trình lập kế hoạch và 
phát triển đất nước.

c t  chức  hội d n   th  h  t    hu n 
n nh th  h n h n t h  th  n nh   
GNRRTT BĐKH   h   lậ  kế h h  t n 

n  h n  C  t  h   h  n  n   th  
h  t    B  hu n n nh  n n   n n  l  

 l n  h   
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iii)  h n t ch gi i  uản  t i thức  Một ứng phó có nhạy 
cảm giới đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về những bất bình 
đẳng hiện có giữa phụ nữ và nam giới, và phân tích các 
cách mà biến đổi khí hậu có thể làm trầm trọng thêm 
những bất bình đẳng này trong từng bối cảnh. Ví dụ, 
trong khi phụ nữ có thể bị thiệt mạng nhiều hơn trong lũ 
lụt và bão ở Bangladesh vì lý do văn hóa, thì nam giới có 
thể chết nhiều hơn ở Việt Nam vì lý do nghề nghiệp. Để 
có được mức độ phân tích giới này, đòi hỏi phải có sự 
thu thập dữ liệu phân tách theo giới cũng như sự tham 
gia của cộng đồng vào đánh giá rủi ro và phân tích tính 
dễ bị tổn thương. Thật không may, cả hai điều này đều 
đang chưa được thực hiện ở cấp cộng đồng, quốc gia và 
khu vực, và nó đang hạn chế việc lập kế hoạch và phân 
tích giới dựa trên bằng chứng (UN Women 2016).

 Tin tốt là hiện có một nhóm làm việc về giới và biến đổi 
khí hậu đang không ngừng mở rộng trên các lĩnh vực 
nhạy cảm trực tiếp  với khí hậu như an ninh lương thực 
và nông nghiệp, lâm nghiệp, nước, thiên tai, cũng như 
các lĩnh vực xã hội như y tế và giáo dục. Tuy nhiên, ở 
các lĩnh vực mà các khía cạnh giới có vẻ ít rõ ràng hơn 
- chẳng hạn như giao thông và cơ sở hạ tầng, tiếp cận 
năng lượng, nhà ở và việc làm chính thức hoặc phi chính 
thức - lại ít được tìm hiểu hơn. Thậm chí, các nghiên cứu 
về mối liên quan phức tạp mới nổi hiện nay còn ít hơn, 
như sự liên hệ không chắc chắn của biến đổi khí hậu 
đối với bình đẳng giới, củng cố vai trò giới, bạo lực tình 
dục và bạo lực trên cơ sở giới, tảo hôn, v.v. Do đó, không 
có gì ngạc nhiên khi UN Women (Dankelman 2016) 
báo cáo rằng việc xây dựng và quản lý tri thức vẫn là 
những rào cản chính đối với việc đưa bình đẳng giới vào 
GNRRTT/BĐKH một cách có ý nghĩa.

ột h t ộng ch nh t n  l nh  n  l  t ến h nh 
n h n u,  t l  t n   l nh   t  n  

 kh n  t  t ế  nh n th    th n ,  l  h  
h nh th ,  ,  C  t  h   h  n   th  
un     l u th n  k    k ến th  n u ật 

 kh  nh  t n  n nh,  n n   nhận th  
 nhu ầu l n  h    l  t t  l u h u h  

th    B  K  thuật  n  t  t ế

iv)  uản t ị c  t ch nhi  gi i i  tha  gia  nh 
 của h  n : Yếu tố quan trọng nhất trong hành 

động vì khí hậu có trách nhiệm giới là sự tham gia và vai 
trò lãnh đạo của chính cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và 
trẻ em gái. Các chính phủ cần áp dụng các quy trình có 
sự tham gia, đặc biệt là ở cấp địa phương, để các chiến 
lược và can thiệp GNRRTT/BĐKH có thể thực sự xác 
định và đáp ứng nhu cầu của những người mà họ muốn 
hỗ trợ. Bằng cách này, các quy trình có thể được xây 
dựng để đáp ứng với thực tế địa phương và góp phần 
cho một tầm nhìn rộng hơn về giảm tốc độ biến đổi khí 
hậu. Sự nhạy cảm về giới và sự tham gia của phụ nữ 
cũng cần thiết trong tất cả các quá trình có sự tham gia 

này, như quá trình tham vấn và ra quyết định liên quan 
đến thích ứng với biến đổi khí hậu. Điều này không chỉ là 
tạo không gian cho phụ nữ hiện diện mà còn phải công 
nhận năng lực của họ và kiến thức mà họ có thể đóng 
góp vào các quá trình như vậy. Phụ nữ đặc biệt cần 
tham gia vào việc xác định và giám sát các rủi ro khí 
hậu, bao gồm xây dựng bản đồ, dữ liệu rủi ro và nguy cơ, 
xác định các khía cạnh cụ thể về giới của rủi ro, tính dễ 
bị tổn thương và xây dựng các ứng phó với rủi ro. Phụ nữ 
phải tham gia đầy đủ vào các nhóm/ủy ban hành động 
khí hậu cấp cộng đồng, diễn tập ứng phó với thiên tai và 
các hoạt động liên quan.

c t  chức  hội d n   th  t n  n  h u ết 
  nh  h n   hu  n   th    

n  t  t n   k ến th   n  , h  n   
nh n  n   n n   kh  V  h nh th nh  

n    nh   h  h  h  n   h n   
th  luận  GNRRTT BĐKH   khu  n n  th n  
th nh th   th  l   h t n  u n t n   CSO  

Ngoài ra, điều quan trọng là phải trao quyền cho cộng đồng, 
đặc biệt là phụ nữ, nói lên các vấn đề và mối quan tâm 
của họ trong các chính sách và kế hoạch GNRRTT/BĐKH 
quốc gia. Một điểm khởi đầu dễ dàng cho việc này có thể 
là tăng cường sự tham gia và ảnh hưởng của các tổ chức 
xã hội dân sự nhằm thúc đẩy quyền của phụ nữ trong các 
khung GNRRTT/BĐKH quốc gia và các quy trình hoạch định 
chính sách. Hiện tại, trong khi các tổ chức xã hội dân sự 
như vậy có tiếng nói ở cấp khu vực, sự tham gia của họ vào 
quá trình ra quyết định quốc gia còn hạn chế. Hiện nay vẫn 
đang thiếu một cơ chế mang tính thể chế để giúp sự tham 
gia hiệu quả của các CSO hoặc của chính phụ nữ trong quá 
trình ra quyết định.

Hơn nữa, hiện nay phụ nữ tham gia chính trị vẫn còn rất 
thấp ở châu Á và trên thế giới. Phụ nữ vẫn chỉ nắm giữ 
25  số ghế toàn cầu trong các nghị viện quốc gia (Báo 
cáo Khoảng cách giới toàn cầu 2020). Thúc đẩy quản trị 
có trách nhiệm giới và có nhiều phụ nữ lãnh đạo hơn trong 
các vị trí bầu cử và điều hành trong chính phủ, là cần thiết 
để tiếng nói của phụ nữ được lắng nghe, được đưa vào quá 
trình lập kế hoạch và thực hiện các sáng kiến và chiến lược 
GNRRTT/BĐKH. Điều này cũng có thể bắt đầu thực hiện ở 
cấp địa phương. Ví dụ, ở Ấn Độ, có một quy định trong hiến 
pháp đảm bảo rằng ít nhất một phần ba số đại biểu được 
bầu và lãnh đạo trong các cơ quan địa phương ở nông thôn 
và thành thị là phụ nữ.
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Hỏi học viên xem họ nghĩ 
đâu là những vấn đề chính 
cần được ghi nhớ khi thực 
hiện phân tích giới hoặc tạo 
điều kiện cho phụ nữ lãnh 
đạo và tham gia vào quá 

trình ra quyết định về khí hậu.

ĐI M THẢO LUẬN
c t  chức  hội d n  n   th  h  t   th  
   n  l nh ,  t l   nh n  n  

thu  nh  n h    th t th , t n   u   
h n u  tế  u    kh  hậu   t h nh  

 X  nh   t   n  l nh  t   n  
n    t n th n   h  t nh  t  t ế   n 
   u n t   h  n n l  t h t n  u n 

t n   CSO  

v)  ng gh  gi i  c c h ng h  ti  cận ang t nh 
chuyển i  gi i  Lồng ghép giới vào các quy trình 
chính sách, chương trình và dự án có thể giúp đảm bảo 
rằng các quy trình đó mang lại lợi ích công bằng cho 
tất cả mọi người như được đề ra trong phương pháp 
tiếp cận dựa trên quyền con người và không để ai lại 
phía sau, các nguyên tắc rất quan trọng để đạt được 
các SDG. Tuy nhiên, trong khi các biện pháp này có thể 
thúc đẩy chính sách xã hội (bao gồm cả bình đẳng giới), 
không phải lúc nào chúng cũng tạo ra sự thay đổi về cơ 
cấu mang tính chuyển biến trong quan hệ giới. Đề cập 
đến vấn đề này, điều quan trọng là trong khi giới được 
lồng ghép trong các kế hoạch và biện pháp ứng phó, nó 
không chỉ tập trung vào giải quyết tình trạng dễ bị tổn 
thương mà còn khai thác các cơ hội tiềm năng để thúc 
đẩy các mục tiêu bình đẳng giới. Đồng thời, điều này 
cũng kêu gọi sự cần thiết không chỉ tập trung vào phụ 
nữ mà còn tập trung vào nam giới và các giới tính khác 
trong khi lập kế hoạch và thực hiện các chương trình 
GNRRTT/BĐKH.

ận ộng ng gh  gi i t n   h nh h  
h n  t nh u  ,  t  h   h  n   

th  tậ  t un    th ết kế  th     n 
n  t nh hu n    D  n  th  h n  

u hần nh  t t,   t  n n   h nh h  
th n  u    n  u   

vi)  a  c c  h ch  bi n h  ứng h  Nhận thức 
về việc các kế hoạch và biện pháp ứng phó CCDRR cần 
tính đến các rủi ro, tính dễ bị tổn thương và sự khác biệt 
về năng lực trên cơ sở giới ngày càng tăng. Thật không 
may, trên thực tế, các kế hoạch và chương trình vẫn bị 
chi phối trước bởi các giải pháp công nghệ và kinh tế, 
vốn được coi là trung tính về giới - mặc dù chúng thường 
dựa trên chuẩn mực của nam giới. Ví dụ, khi các cảnh 
báo sớm được cung cấp qua điện thoại di động, nó mang 
lại lợi ích cho nam giới nhiều hơn nữ giới, không chỉ do 
sự khác biệt trong tiếp cận công nghệ di động mà còn 
do những hạn chế trong văn hóa của việc đưa ra quyết 
định nhanh chóng. Vẫn cần tập trung vào tất cả các biện 
pháp ứng phó được đánh giá từ góc tiếp cận đến các giới 
và tập trung vào việc đưa các biện pháp này vào các kế 
hoạch và các biện pháp ứng phó GNRRTT/BĐKH. Tuy 
nhiên, các chính sách và biện pháp chỉ tập trung vào tình 

G i ý cho giảng viên

 Điều rất quan trọng là phải đảm bảo rằng các mối 
quan tâm về giới không chỉ giới hạn ở nam giới và 
phụ nữ, tất cả các bản dạng giới cần được phân 
tích trong bối cảnh địa phương trong khi thực hiện 
phân tích giới, thu thập dữ liệu giới hoặc lấy đại 
diện giới trong quá trình ra quyết định. Ví dụ, trong 
khi phân tích bạo lực tình dục do hậu quả của một 
thảm họa, nó nên được phân tích trên tất cả các 
giới tính và không giới hạn ở phụ nữ và trẻ em gái. 
Đánh giá nhu cầu giới nên bao gồm đánh giá nhu 
cầu của những người LGBTIQ về quyền riêng tư 
và các khu vực vệ sinh riêng biệt. Tương tự, áp lực 
văn hóa đối với nam giới trong việc kiếm tiền hoặc 
chấp nhận rủi ro có thể làm tăng căng thẳng cho 
họ, điều này cũng cần được tính đến để thiết kế 
các biện pháp can thiệp như tư vấn liên quan đến 
sử dụng rượu sau thảm họa.

 Tương tự, các điểm khác biệt khác liên quan đến 
tuổi tác, dân tộc, đẳng cấp, giai cấp hoặc bản sắc 
xã hội cũng cần được xem xét. Ví dụ, dữ liệu về 
tỷ lệ tử vong trong các thảm họa phải bao gồm 
thông tin theo độ tuổi cụ thể để hiểu liệu có thêm 
bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trẻ em gái, trẻ em 
gái vị thành niên hoặc phụ nữ cao tuổi hay không. 
Khi cho phép sự đại diện của phụ nữ trong các cơ 
chế ra quyết định, không nên giới hạn ở một nhóm 
phụ nữ có học thức mà cần bao gồm phụ nữ bản 
địa, phụ nữ (không có khả năng tiếp cận), phụ nữ 
thuộc các nhóm nghề nghiệp khác nhau, sống ở 
nông thôn và thành thị.
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trạng dễ bị tổn thương theo giới có nguy cơ chỉ coi phụ 
nữ là nạn nhân. Do đó, điều quan trọng là nam giới, phụ 
nữ và những người có bản dạng giới khác đều phải tham 
gia trực tiếp vào quá trình lập kế hoạch và thực hiện. Các 
chương trình GNRRTT/BĐKH dựa vào cộng đồng do Phụ 
nữ lãnh đạo nên là phương pháp tiếp cận lồng ghép giới 
quan trọng. Thật không may, vấn đề này không chỉ chưa 
được ghi nhận đầy đủ trong các chính sách và chương 
trình quốc gia mà còn có rất ít nguồn tài trợ từ các nhà tài 
trợ để thực hiện và nhân rộng các chương trình như vậy, 
và điều này rất quan trọng đối với việc lồng ghép giới.

c t  chức  hội d n  n n tậ  t un     
n   th  h n   n GNRRTT BĐKH   
n  n   h  n  l nh    h  tậ  t un   

 nh  n    t n th n   th   n  , 
n  khu ết tật, LGBTIQ, n  n  n , n t  
th u , n     t  n n  

Vii) Giải quyết tình trạng dễ bị tổn thương bên cạnh yếu tố 
khai thác cơ hội: Các phương pháp tiếp cận lồng ghép 
giới hiện nay cũng tập trung mạnh vào các yếu tố dễ bị 
tổn thương riêng của phụ nữ và các can thiệp phần lớn 
tập trung vào việc đưa phụ nữ vào giai đoạn cuối của 
các chương trình thích ứng. Phần lớn, các chương trình 
này chưa giải quyết được bất bình đẳng giới gốc rễ tạo 
ra sự khác biệt về tình trạng dễ bị tổn thương, và thiếu 
cân nhắc về vai trò, sở thích, nhu cầu, kiến thức và năng 
lực của nam và nữ, trẻ em trai và trẻ em gái ở mọi cấp 
độ, đặc biệt là ở cấp quốc gia và cấp khu vực. Điều quan 
trọng là các quốc gia, CSO và cộng đồng phải xem xét 
kỹ hơn nguồn gốc mang tính cấu trúc của bất bình đẳng 
giới và thực hiện các chương trình thích ứng với khí hậu 
như một phương tiện để giải quyết những vấn đề này. 
Các Cơ hội về Giới như vậy đề cập đến tiềm năng ứng 
phó với biến đổi khí hậu, có tính đến vai trò, quan điểm, 
ý tưởng, nhu cầu và năng lực của nam giới và phụ nữ để 
i) thúc đẩy bình đẳng giới, ii) giảm ngh o và iii) đóng góp 
vào thành công của các chiến lược thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu (Otzelberger 2011). Một chiến 
lược quan trọng là thúc đẩy các lựa chọn sinh kế đa 
dạng cho phụ nữ để tăng khả năng chống chịu với thiên 
tai và đảm bảo rằng các rủi ro mà phụ nữ phải đối mặt 
không bị trầm trọng hơn do các chính sách và thực tiễn 
phát triển không phù hợp (Ngân hàng Thế giới 2011)

c t  chức  hội d n   th  n n   h u ết  
 t  n    ến  kh  hậu th   nh 

t n  u     h n    h ến l  n  
h  h  h  th n  u   h n  t nh  t   

h  th     GNRRTT BĐKH  H  t  l u   
 n  t   h nh h  tậ  t un   GNRRTT

BĐKH  thậ  h  n h u u  h n

viii) Tài chính Khí hậu: Một yếu tố quan trọng khác của hành 
động khí hậu có trách nhiệm giới là cung cấp các nguồn 
tài chính. Có một số tiến bộ trong xây dựng các cơ chế 
tài chính khí hậu có trách nhiệm giới, đặc biệt là giới là 
một cấu phần được các nhà tài trợ yêu cầu trong các 
khoản đầu tư của họ. Tuy nhiên, do cơ cấu kinh tế hiện 
có, các nguồn lực tài chính để hỗ trợ giảm thiểu và thích 
ứng với biến đổi khí hậu dành cho phụ nữ không nhiều 
như nam giới (Ngân hàng Thế giới 2011). Phân bổ ngân 
sách cho việc thực hiện GNRRTT/BĐKH bất kể quy mô 
và lĩnh vực cần được ưu tiên cho các hành động giải 
quyết các nhu cầu về giới. Hơn nữa, việc đảm bảo sự 
tham gia của phụ nữ và các giới khác trong việc ra quyết 
định về tất cả các khía cạnh của tài chính liên quan đến 
khí hậu, rất quan trọng đối với hiệu lực và hiệu quả, cũng 
như tính công bằng của các nguồn lực. Tuy nhiên để 
đạt được vấn đề này vẫn còn một chặng đường dài phía 
trước.

 c c c ng c     ến  kh  hậu t n  t n 
 hu k  h n  t nh  t n  t   th  l   
t   

ix) Giải quyết vấn đề Dữ liệu phân tách Giới, Tuổi, Khuyết 
tật (SADDD): Một vấn đề xuyên suốt của tất cả những 
điều trên là việc thiếu số liệu có tách biệt giới, tuổi và 
khuyết tật trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến biến 
đổi khí hậu và đặc biệt là trong các thiên tai. Rủi ro từ 
các thiên tai thường trở nên trầm trọng hơn do sự khác 
biệt về tính dễ bị tổn thương của nam và nữ, xu hướng 
tính dục, độ tuổi, tình trạng khuyết tật, chủng tộc, dân 
tộc và những yếu tố khác. (GFDRR nd). Thật không may, 
hầu hết các đánh giá thiên tai không tập trung vào việc 
đánh giá có sự phân tách số liệu, với hơn 90  các quốc 
gia báo cáo cho Hiệp định khung Hyogo không thu thập 
số liệu phân tách giới, tuổi và khuyết tật (UNDRR 2015). 
Nếu không có các dữ liệu để đánh giá các mức độ dễ bị 
tổn thương khác nhau trên các khía cạnh xã hội này, việc 
thực hiện các chính sách và chương trình đáp ứng về 
giới và toàn diện xã hội sẽ luôn là một thách thức.

x) Tập trung vào nam giới và các bản dạng giới khác: Cuối 
cùng, cần lưu ý là cách tiếp cận theo giới đối với biến 
đổi khí hậu không nên chỉ đơn giản là về phụ nữ. Nam 
giới và trẻ em trai và những người có bản dạng giới khác 
cũng dễ bị tổn thương bởi tác động của biến đổi khí hậu 
nhưng thường theo những cách khác nhau, và những 
điều này cần được xác định và truyền thông. Thật không 
may, như đã báo cáo trong UN Women (Dankelman 
2016), các chính sách khí hậu hiện tại vẫn có xu hướng 
đánh đồng giới tính  với phụ nữ .
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N NG LỰC LỒNG GHÉP GIỚI

Những nỗ lực của các cơ quan khác nhau trong những năm 
qua đã giúp nâng cao nhận thức, cam kết chính sách và 
thực hiện các dự án thí điểm để giải quyết các vấn đề giới. 
Thậm chí đã có một số chương trình rất sáng tạo do phụ 
nữ lãnh đạo được thực hiện với sự hỗ trợ của các cơ quan 
đa phương và các nhà tài trợ. Tuy nhiên, hầu hết trong số 
này, mặc dù đã có kế hoạch để nhân rộng, nhưng không 
được mở rộng quy mô chủ yếu do thiếu năng lực ở cấp 
quốc gia. Như đã đề cập trước đó, hầu hết các bộ kỹ thuật 
có rất ít hoặc không có hiểu biết về giới, và do đó thiếu năng 
lực để lồng ghép giới một cách có hệ thống trong công tác 
GNRRTT. Vì vậy, ngay cả khi tồn tại một quy định về giới, nó 
thường không gắn liền với thực tiễn. Thường có sự khác biệt 
về giới trong các chu kỳ dự án và chương trình - giữa một 
mặt là phân tích giới tương đối tốt trong phần khái niệm và 
lập kế hoạch dự án, và mặt khác, việc lồng ghép các quan 
điểm về giới trong thực hiện, giám sát và đánh giá các sáng 
kiến GNRRTT/BĐKH còn hạn chế. Một trong những thách 
thức lớn nhất đối với lồng ghép giới là xây dựng năng lực 
của các bộ kỹ thuật để lồng ghép giới trong các chính sách 
và chương trình liên quan đến GNRTT/BĐKH.

PHỤ NỮ VỚI TƯ CÁCH LÀ ĐỐI TÁC BÌNH Đ NG VÀ CH  
TH  TRONG HÀNH ĐỘNG VÌ KHÍ HẬU

Phụ nữ có thể là tác nhân mạnh mẽ của sự thay đổi trong 
hành động vì khí hậu. Thật không may, tiềm năng này vẫn 
chưa được khai thác do thiếu lồng ghép giới trong lập kế 
hoạch hành động với biến đổi khí hậu và quan trọng hơn 
là do thiếu cơ chế để phụ nữ tham gia lập kế hoạch và ra 
quyết định hoặc đi đầu trong việc thực hiện các hành động 
khí hậu. Phụ nữ có thể là tác nhân quan trọng của sự thay 
đổi; tất cả các hành động về khí hậu, đặc biệt là ở cấp quốc 
gia và địa phương, đều có sự tham gia của phụ nữ với tư 
cách là đối tác và chủ thể bình đẳng. Họ chỉ cần được trao 
quyền để hưởng lợi từ những nỗ lực phục hồi.

Có nhiều ví dụ mà việc trao quyền cho phụ nữ thực hiện 
vai trò lãnh đạo trong cộng đồng của họ góp phần vào khả 
năng chống chịu với khí hậu. Điều quan trọng là phải biết và 
học hỏi từ những câu chuyện về phụ nữ là tác nhân của sự 
thay đổi này.

Phụ nữ có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc chuẩn 
bị cho thiên tai. Ví dụ, khi mực nước dâng cao, một số phụ 
nữ di chuyển đến các vị trí cao gần nhất và làm nơi tránh 
trú tạm thời để đảm bảo an toàn cho họ và gia đình của họ. 
Những người khác tìm nơi tránh trú tại nhà của người thân 
hoặc bạn b  trên vùng đất cao hơn. Những người có nguồn 

lực thì tôn sàn nhà hoặc trang trại của họ lên. Để bảo vệ tài 
sản và sinh kế của mình, phụ nữ cố gắng cất giữ hạt giống ở 
những nơi cao ráo trước khi lũ đến, để có thể nhanh chóng 
trồng lại sau khi lũ rút. Gia súc đôi khi được đưa lên vùng 
đất cao hơn, nhưng thường khó tìm những nơi an toàn cho 
gia súc. Phụ nữ cũng chuyển đổi các mô hình nông nghiệp 
của họ, như tăng cường nỗ lực trong sản xuất nông nghiệp 
và tìm kiếm các lựa chọn sản xuất phi nông nghiệp. Một số 
nông dân nữ đã chuyển sang canh tác các loại cây có thể 
thu hoạch trước mùa lũ, hoặc các loại lúa mọc đủ cao để có 
thể vượt trên mặt nước khi lũ đến.

Hầu hết các cuộc thảo luận về giới trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu đều tập trung vào việc tìm hiểu và làm nổi bật tính 
dễ bị tổn thương riêng biệt của phụ nữ trước các tác động 
của biến đổi khí hậu do vai trò và trách nhiệm giới của họ. 
Tuy nhiên, vì những vai trò và sự phụ thuộc của họ vào 
nguồn lực tự nhiên, phụ nữ thường có những hiểu biết độc 
đáo về môi trường tự nhiên của họ. Các nghiên cứu cho 
thấy phụ nữ bày tỏ mối quan tâm nhiều hơn về các thiên tai 
do khí hậu gây ra so với quan tâm của nam giới về các vấn 
đề môi trường. Vì vậy, phụ nữ có thể đóng một vai trò quan 
trọng trong việc bảo tồn môi trường, điều mà trước đây 
thường bị bỏ qua. Tại nhiều quốc gia Nam và Đông Nam 
Á - Ấn Độ, Nepal, Philippines - phụ nữ bản địa đóng vai trò 
quan trọng trong việc duy trì và quản lý rừng, là yếu tố thiết 
yếu trong giảm nhẹ, thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ 
thiên tai.

Phụ nữ cũng đi đầu trong việc chống lại biến đổi khí hậu và 
giúp cộng đồng của họ thích ứng với những thay đổi của 
môi trường. Ngày càng có nhiều bằng chứng rằng khi phụ 
nữ được trao quyền để tạo ra các thể chế nhằm mở rộng 
tài sản, cơ quan đại diện và cơ hội của chính họ, gia đình và 
cộng đồng của họ, thì điều này có thể đóng vai trò là bàn 
đạp mạnh mẽ để xây dựng khả năng chống chịu với khí hậu 
nói chung.

Tại Việt Nam, phụ nữ - thông qua Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 
Nam - lập kế hoạch và tổ chức các buổi cung cấp thông tin 
cho những phụ nữ khác ở cấp xã. Họ biểu diễn các vở kịch 
về GNRRTT, phòng chống dịch bệnh và tổ chức các hoạt 
động nâng cao nhận thức trong cộng đồng của họ. Phụ nữ 
cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc kiên cố ngôi 
nhà của họ trước bão. Ở Campuchia, phụ nữ cho biết trong 
thời gian hạn hán, họ vay tiền từ các nhóm tiết kiệm của 
phụ nữ, đưa cho con trai  họ để tìm việc ở thủ đô Phnôm 
Pênh hoặc ở các đồn điền trang trại. Tuy nhiên, điều quan 
trọng là phải khám phá cách thức các hội nhóm này có thể 
trở thành nền tảng thúc đẩy sinh kế của phụ nữ.
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BÀI TẬP

BÀI TẬP : MẠNG L ỚI QUYỀN CON NG ỜI  
Mục tiêu chính của cuộc bài tập này là giúp cho những người 
tham gia hiểu được tầm quan trọng của tính phổ quát và 
không thể chia tách của các quyền con người.

Vật liệu c n có: 

Giấy A0, bút dạ, keo dính, thẻ, cuộn dây, giấy kẻ ô vuông và 
bút dạ. (Cũng có thể sử dụng bảng trắng và bút đánh dấu 
đơn giản nếu cần).

Tiến trình:

B c   Yêu cầu mọi người đứng thành vòng tròn. Bạn cũng 
có thể sử dụng phòng họp tròn tiêu chuẩn với tất cả học viên 
ngồi trên bàn. Yêu cầu họ tự giới thiệu và chia sẻ hai điều 
quan trọng nhất về bản thân:

 Một điều mà họ cần trong cuộc sống để có thể thực hiện 
được hoặc được trao quyền.

 Một thứ khác mà nếu bị mất hoặc bị lấy đi sẽ khiến họ 
cảm thấy chán nản / bất lực.

Đây có thể là những nhu cầu cơ bản như thức ăn, nước 
uống, chỗ ở, sức khỏe, giáo dục, việc làm; và / hoặc các nhu 
cầu chiến lược như gia đình, sự chấp nhận của xã hội, sự di 
chuyển, biểu đạt ý kiến và những thứ tương tự.

Sau đó, cầm cuộn dây, giới thiệu bản thân theo cách tương tự 
và ném quả cầu cho người khác, đồng thời giữ phần cuối của 
sợi dây. Yêu cầu người đó tự giới thiệu bản thân và chuyền 
cuộn dây cho người khác trong khi cầm đầu dây của minh 
trên tay. Quá trình được làm với tất cả học viên và cuối cùng 
sẽ có một mạng nhện lớn của cuộn dây do tất cả học viên 
giữ.

B c  Viết tất cả các ý được nói đến lên trên thẻ và dán 
chúng lên giấy A0 hoặc viết chúng lên bảng trắng theo hình 
tròn (Xem hình). Chuyển đổi các ý đó thành các ví dụ có ý 
nghĩa hơn và có thể áp dụng rộng rãi như dưới đây:

 Cần giáo dục
 Cần các phương tiện cấp nước
 Cần có sức khỏe tốt
 Cần có bạn b  / gia đình
 Cần có sinh kế tốt hơn
 Cần những tiện nghi cơ bản
 Cần thị trường
 Cần nhà riêng
 Cần an toàn an ninh 
 Cần có quyền tự do di chuyển đến nơi tôi muốn
 Cần có quyền tự do nói những gì tôi muốn
 Cần tham gia vào việc ra quyết định ảnh hưởng đến tôi

 Cần có thời gian giải trí, để thư giãn, để tận hưởng
 Cần có tiền / tài sản của riêng tôi

B c  Sau khi tất cả học viên đã hoàn thành, hãy hỏi họ 
xem mạng nhện mà họ đã tạo với nhau có bất kỳ liên kết nào 
đến các ý trên hay không. Hỏi họ: Có nhóm nào liên quan 
đến nhau không  Ví dụ, một cái có tác động đến cái khác, 
hay ngược lại  Nếu có, điều gì sẽ xảy ra nếu:

 Ai đó không nắm đầu dây của mình thì toàn bộ mạng 
nhện bị suy yếu - sự tham gia của tất cả mọi người là 
quan trọng

 Một người kéo đầu dây của mình, nó ảnh hưởng đến toàn 
bộ mạng nhện - không ai nên thống trị

 Hai người kéo đoạn dây giữa họ, điều đó làm xáo trộn tất 
cả người những người tham gia khác - Không nên có chủ 
nghĩa nhóm

Yêu cầu họ nghĩ về mạng nhện này như một xã hội và giải 
thích sự tương tự giữa các quy tắc trong mang lưới này với 
những gì xảy ra trong xã hội. Bây giờ yêu cầu học viên rời 
khỏi mạng nhện và đến chỗ bảng.

B c  Hỏi họ xem hai điểm nào trong các điểm trên bảng 
là bổ sung cho nhau hay không, tức là chúng ta không thể 
có điểm này nếu không có điểm còn lại. Ví dụ, nếu không có 
sự tự do di chuyển thì khó có giáo dục; và khó có khả năng di 
chuyển nếu không có sự hỗ trợ của xã hội. Vẽ sự kết nối giữa 
các điểm trên bảng trắng. Bây giờ hãy hỏi họ xem có bất kỳ 
điểm nào khác như vậy có thể được kết nối với nhau không. 
Họ có thể vẽ một đường thẳng / mũi tên giữa tất cả các điểm 
như vậy trên bảng cho đến khi một mạng lưới xuất hiện. (Một 
ví dụ về cách sơ đồ cuối cùng sẽ trông như thể hiện trong 
Hình 1- )

B c  Yêu cầu họ liên hệ sơ đồ mạng lưới này với các quy 
tắc xã hội web và suy nghĩ cách phân phối những lợi ích này 
trong xã hội. Đặt những câu hỏi như:

 Có mối liên hệ nào giữa những điểm/nhu cầu này và 
quyền con người được quốc tế công nhận không

 Điều gì sẽ xảy ra khi một người không được đáp ứng một 
nhu cầu/quyền của mình

 Điều gì xảy ra khi một người có tất cả các quyền lợi

 Có mối liên hệ nào giữa các quy tắc Xã hội/mạng lưới và 
Phương pháp Tiếp cận Phát triển Con người không
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If space is not available, you can use 
chessboard with different figures 
provided to the volunteers to move. 
Begin from one end of the board to 
reach the other side.

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN

Kết luận: Kết thúc cuộc thảo luận bằng cách nói rằng đây 
là lý do tại sao những vấn đề này được đảm bảo cho tất cả 
chúng ta như là Quyền con người và rằng Mọi con người, 
không phân biệt giai cấp, tầng lớp, giới tính, tôn giáo hay 
nơi cư trú, đều được hưởng những quyền con người này 

mà không bị phân biệt đối xử. Đây là khái niệm phổ quát về 
quyền con người. Và sự phụ thuộc lẫn nhau của các vấn đề là 
lý do tại sao các quyền con người được coi là có mối quan hệ 
với nhau và do đó, không thể chia tách được

BÀI TẬP : B ỚC ĐI QUYỀN LỰC  
Mục tiêu chính của bài tập này là giúp học viên hiểu được vai 
trò của các cấu trúc xã hội và giới trong bối cảnh của Không 
để ai lại phía sau.

Vật liệu: Không gian trống rộng rãi, tốt nhất là sân thoáng, 
đủ để người tham gia có thể đứng thành một đường thẳng và 
bước về phía trước từ 12 đến 15 bước. Những tờ giấy phân 
vai và 1 vài chai nước. 

Ví dụ về vai trong Bước đi quyền lực i u ch nh th  b i 
cảnh u c gia

 Nữ nghị sĩ 45 tuổi ở một thành phố lớn
 Nam nông dân 35 tuổi có nhiều đất và canh tác cơ giới 

hóa
 Nhân viên đồng tính nữ 30 tuổi làm việc trong một tập 

đoàn đa quốc gia (MNC)
 Nam quan chức cấp cao 50 tuổi làm việc trong bộ tài 

chính
 Nam tài xế taxi 25 tuổi nhập cư từ nước láng giềng
 Công nhân nhà máy nam giới 35 tuổi bị khuyết tật về thể 

chất
 Một nữ nông dân 45 tuổi có mảnh đất rất nhỏ và ba đứa 

con
 Nữ công nhân nhà máy 30 tuổi có hai con sống trong khu 

ổ chuột
 Nữ 15 tuổi chăm sóc mẹ và anh chị em ốm yếu
 Trưởng thôn nam 60 tuổi có quan hệ chính trị tốt

Nguồn: Dựa trên bài tập do tác giả thực hiện trong khóa đào t o về nh y cảm giới t i Chương trình  trợ Nông thôn Aga Khan ( n ộ)

HÌNH 1- : S  ĐỒ MẠNG LƯỚI QUYỀN CON NGƯỜI 
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Tiến trình:

B c   Đưa tất cả học viên đến không gian mở và mời 
10 tình nguyện viên. Yêu cầu mỗi người trong số các tình 
nguyện viên chọn một tờ giấy đóng vai từ cái bát. Yêu cầu 
họ giữ bí mật về vai được giao của họ.

B c   Phổ biến cho các tình nguyện viên về trò chơi này, 
cách xa những học viên khác. Yêu cầu họ tưởng tượng 
mình trong vai trò được giao, suy nghĩ về loại nhà và nơi họ 
sẽ sống, loại cơ sở vật chất họ có trong nhà, trình độ học 
vấn, nghề nghiệp, thu nhập hàng tháng, bạn b  và xã hội, 
địa vị xã hội. 

B c   Chia học viên khác thành hai nhóm và yêu cầu họ 
đứng ở các phía khác nhau để tạo khoảng trống cho các 
tình nguyện viên có thể đi trên một đường thẳng giữa 2 
nhóm. Nói với họ rằng họ phải quan sát hành động của các 
tình nguyện viên và cố gắng đoán xem địa vị xã hội và giới 
tính của người đó.

B c   Yêu cầu các tình nguyện viên đứng thành một 
hàng thẳng giữa hai nhóm (tất cả đều bắt đầu bằng nhau). 
Giữ một vài (hai đến ba) chai nước ở phía bên kia. Khoảng 
cách giữa các tình nguyện viên và các chai là khoảng 12 
đến 15 bước chân.

B c   Nói với mọi người rằng bạn sẽ đọc một đoạn mô 
tả và nếu các tình nguyện viên nghĩ rằng đoạn có tác động 
tích cực đến họ, họ sẽ tiến thêm một bước, nếu không thì 
họ chỉ ở nguyên vị trí của họ. Cho họ biết không có câu trả 
lời đúng hay sai và đưa ra lựa chọn dựa trên những gì họ 
cho là phù hợp nhất với vai được giao trong bối cảnh đất 
nước của họ.

B c   Từ danh sách trên, hãy chọn khoảng tám câu phù 
hợp nhất với đối tượng hoặc bối cảnh quốc gia. Tiếp theo, 
đọc từng câu một. Chỉ đọc câu tiếp theo sau khi tất cả 
những người tham gia đã lựa chọn. Sau khi tất cả các câu 
đã được đọc, yêu cầu các tình nguyện viên đứng tại chỗ 
của mình.

B c   Hỏi khán giả xem họ nghĩ ai sẽ có thể thực sự đưa 
tay ra và lấy chai nước. Khi họ đã xác định được 2-4 người, 
hãy yêu cầu họ đoán lý lịch của người đó, dựa trên hành 
động phản ứng của họ với các câu tuyên bố.

B c   Khi khán giả đã đoán xong, hãy yêu cầu họ xác 
định hoàn cảnh của ba người đứng cuối cùng mà họ cho 
rằng có ít cơ hội lấy được chai nước nhất. Yêu cầu họ nghĩ 
về lý do cho những suy đoán của họ. Bây giờ yêu cầu tất 
cả các tình nguyện viên chia sẻ vai của họ là gì và tại sao 
họ lại đứng sau. Lặp lại với những học viên khác, trao đổi 
về các vai trò xã hội và nguyên nhân nào dẫn đến việc mọi 
người tiến lên phía trước hoặc ở lại phía sau.

B c   Kết thúc bằng cách yêu cầu các học viên chia sẻ về 
những câu hỏi sau:

 Họ có nghĩ rằng tất cả mọi người đều có thể tiếp cận bình 
đẳng đối các chai nước và giảng viên  có đảm bảo thực 
hiện nguyên tắc không phân biệt đối xử của cách tiếp cận 
dựa trên quyền trong trò chơi này không

 Những người đứng sau có thực sự chịu trách nhiệm về vị 
trí của họ không  Nếu không, là gì

 Có thể làm gì để giải quyết tình trạng này và mang lại sự 
không phân biệt đối xử và bình đẳng

Kết luận: Kết thúc cuộc thảo luận bằng cách nói rằng Đưa 
ra khả năng tiếp cận tự do với các nguồn lực và cơ hội (hoặc 
lợi ích của chương trình) sẽ không đảm bảo rằng tất cả mọi 
người đều có thể tiếp cận với chúng. Điều quan trọng là phải 
xác định ai là những người bị bỏ lại phía sau nhiều nhất và tại 
sao. Sau đó, lập kế hoạch để đảm bảo rằng tất cả họ đều có 
quyền tiếp cận bình đẳng và không ai bị bỏ lại phía sau.

CÁC C U MÔ TẢ TRONG BƯỚC ĐI QUYỀN LỰC  
(điều chỉnh theo bối cảnh quốc gia):

Tôi ăn hai bữa mỗi ngày bất kể mùa nào

Tôi không có nguy cơ bị cảnh sát quấy rối.

Tôi có tất cả các tiện nghi cơ bản - nước, nhà vệ sinh, điện 
và những thứ tương tự trong nhà của tôi

Tôi có thể gặp bất kỳ quan chức chính phủ nào theo yêu 
cầu.

Tôi có tất cả các giấy tờ cần thiết cho các trợ cấp an sinh 
xã hội của chính phủ.

Tôi có thể gây ảnh hưởng đến các quyết định trong cộng 
đồng / khu phố của tôi.

Tôi không có nguy cơ bị quấy rối hoặc lạm dụng tình dục

Tôi có thể kết hôn và kết hôn khi nào tôi muốn.

Tôi có quyền kiểm soát tài chính gia đình của mình.

Tôi có quyền tiếp cận tài chính và các khoản vay.

Tôi nhận mức lương / thu nhập tối thiểu theo luật.

Tôi đã học xong đại học.

Tôi không phải làm việc nhà hơn một giờ mỗi ngày.

Tôi có thể đi học /chi trả tiền học cho con tôi.

Tôi được tiếp cận tốt với các dịch vụ y tế.

Tôi không có khả năng phải đối mặt với bạo lực gia đình.

Tôi có thể đi bất cứ đâu và bất cứ khi nào tôi muốn.

Tôi có thời gian để thư giãn và tận hưởng sở thích của 
mình.
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Đối với những học viên từ các vùng khí 
hậu khác nhau, bạn cũng có thể thực 
hiện bài tập trong các nhóm nhỏ hơn 
bằng cách xác định một người điều 
hành cho mỗi nhóm và thông báo cho 
họ về quá trình này.

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN

nh (t  trên uống dưới): VladisChern  egd  think photop  enobillis  and Witsawat. . hutterstock.

BÀI TẬP : TRAO ĐỔI VỀ KHÁI NIỆM GIỚI 
Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp những hiểu biết 
chung cho học viên về các khái niệm giới khác nhau

Vật liệu Yêu c u: Bản ghi chú từ Tài liệu phát 1 (Chuẩn bị 
một bộ cho mỗi nhóm sử dụng phông chữ lớn hơn trên giấy 
khổ A2. Bao gồm phần giải thích, cũng có trong Tài liệu.) Giấy 
A0 và keo dán.

Tiến trình:

B c   Chia học viên thành từng cặp hai (hoặc nhóm ba 
người) và cho họ một tờ ghi chú trong bất kỳ bộ tài liệu nào 
trong Tài liệu phát tay 1. Đảm bảo rằng tất cả các nhóm đều 
có một bộ, nếu có quá nhiều người, hãy mời họ tham gia các 
nhóm hiện có.

B c   Yêu cầu học viên thảo luận trong nhóm về khái niệm 
được đưa ra. Hãy cho họ 10 phút để thảo luận và sau đó đưa 
ra lời giải thích đơn giản hơn về thuật ngữ đó, các ví dụ thực 
tế, cũng như bất kỳ yếu tố bổ sung/khác biệt nào mà họ biết.

B c   Yêu cầu họ chia sẻ câu trả lời của họ khi quay lại lớp 
học và bổ sung cho câu trả lời bằng cách thêm thông tin từ 
Tài liệu 1.

Kết luận: Khi hoàn thành việc thảo luận, hãy dán các ghi chú 
này trên giấy A0 (dán trên tường) để học viên có thể nhìn 
thấy các thuật ngữ trong suốt khóa học. Tiếp tục chia sẻ về 
chúng khi được yêu cầu trong các học phần khác.

BÀI TẬP : BI U ĐỒ VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 
Mục tiêu chính của bài tập này là giới thiệu chủ đề biến đổi 
khí hậu và giúp học viên nhận thức được quá trình biến đổi 
khí hậu.

Tài liệu: Giấy A0 với thẻ Hình ảnh về những thay đổi và tác 
động quan sát được liên quan đến khí hậu được dán lên giấy 
A0 như trong Hình 1-9 và bút.

Tiến trình:

B c   Bắt đầu bằng việc thảo luận về thời tiết trong ngày, 
nếu nó đúng theo mùa hoặc nếu nó khác. Hỏi các học viên 
xem họ đã quan sát thấy những thay đổi như vậy của khí hậu 
trong thời gian vừa qua. 

B c  Sau khi một vài ví dụ được nêu ra, hãy trải giấy A0 
lên tường và nói với họ rằng bạn muốn ghi lại những thay 
đổi này một cách có hệ thống hơn (bạn cũng có thể sử dụng 

HÌNH 1- : BẢNG VÍ DỤ VỀ L CH SỬ THỜI TIẾT 

C NG TH NG 1O N M TRƯỚC TÌNH HÌNH HIỆN NAY



MÔ-ĐUN 1T I LI U Đ O T O GIẢNG VI N GI I V  TH CH ỨNG V I BI N Đ I KH  H U 55

nh: VladisChern hutterstock.

bảng trắng có viết sẵn tiêu đề nếu nhóm có nhiều người sẵn 
sàng chia sẻ hơn). 

B c  Chỉ ra bức tranh về sự kiện khí hậu đầu tiên - nhiệt 
độ - và hỏi họ những thay đổi nào mà họ đã quan sát thấy 
về nhiệt độ trong khu vực của họ trong mười năm qua (nếu 
nhóm có sự kết hợp giữa người trẻ và người già, sẽ tốt hơn 
nếu hỏi cho những thay đổi trong 20-30 năm qua). Ghi lại 
những thay đổi mà họ đề cập. Hướng dẫn học viên đưa ra 
câu trả lời theo các chỉ số như được sử dụng trong Tài liệu 
phát 2. Câu trả lời sẽ xuất hiện như hình dưới đây:  

B c  Tương tự, chuyển sang các vấn đề khác khác. Đôi 
khi học viên có thể chuyển sang các vấn đề khác nhau trong 
cuộc thảo luận. Không sao cả, chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã 
ghi nó vào đúng ô và không lặp lại ý đó.

B c  Sau khi hoàn thành bảng này, yêu cầu các học viên 
chia sẻ chung về các câu trả lời. Đặt những câu hỏi như 

 Bạn có thực sự quan sát thấy xu hướng thay đổi thời tiết 
trong những năm qua không

 Đó chỉ là thời tiết hay nó đang ảnh hưởng đến cuộc sống 
và sinh kế của bạn

 Bạn nghĩ tại sao điều này lại xảy ra

Kết luận: Kết thúc cuộc thảo luận bằng cách nói rằng đó 
được hiểu là biến đổi khí hậu - những thay đổi trong điều kiện 
thời tiết theo mùa cụ thể ở một khu vực. Các nguyên nhân tự 
nhiên cũng góp phần vào sự thay đổi này, hoạt động của con 
người chịu trách nhiệm chính cho sự biến đổi khí hậu  

HÌNH 1-10: VÍ DỤ VỀ CÁC C U TRẢ LỜI CHO HOẠT ĐỘNG NÀY 

Trước đây chưa bao giờ vượt quá 40oC Hiện tại nó vượt quá 45oC vào mùa h

Mùa h  cao điểm chỉ có ba tháng Những tháng mùa h  cao điểm đã tăng lên năm 
tháng

Nó thường mát hơn vào buổi tối Nhiệt độ không giảm cho đến đêm muộn

Giáng sinh (hoặc bất kỳ lễ hội địa phương 
nào) sẽ rất lạnh

Nó không quá lạnh trong những ngày đó

BÀI TẬP : CÁC KHÁI NIỆM GNRRTT BĐKH VÀ 
KHẢ NĂNG CHỐNG CH U PHỤC HỒI

Mục tiêu chính của bài tập này là làm rõ một số khái niệm 
cốt lõi liên quan đến GNRRTT/BĐKH và Khả năng chống chịu 
phục hồi.

Vật liệu yêu c u: Bóng bay, Ghim, Bóng cao su, Slinky (cuộn 
lò xo nảy), Ly nước, Mảnh giấy, Mảnh bìa cứng, Mảnh nhựa.

Tiến trình:

B c   Chia học viên thành các cặp gồm hai hoặc nhóm 
ba người và đưa cho họ bản copy của một khái niệm từ Tài 
liệu phát tay 4. Yêu cầu họ đọc định nghĩa khái niệm và đưa 
ra một ví dụ để giải thích khái niệm. Cho họ 10 phút để thảo 
luận.

B c   Yêu cầu học viên quay trở lại với toàn lớp và chia sẻ 
các ví dụ. Xác thực hoặc sửa các ví dụ nếu cần.

B c   Nói với học viên rằng đôi khi không có thuật ngữ 
chính xác nào về mức độ phơi nhiễm, tính dễ bị tổn thương, 

khả năng phục hồi và những điều tương tự trong hầu hết các 
ngôn ngữ Châu Á. Đôi khi rất khó để có cách hiểu giống nhau 
ở cấp độ cộng đồng. Có thể sử dụng một số ví dụ để giải 
thích điều này.

B c  Lấy một cốc nước và một mảnh giấy. Bây giờ hãy hỏi 
các học viên điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ nước này lên bất cứ 
thứ gì. Câu trả lời chung là nó sẽ bị ướt. Bây giờ hãy hỏi họ, 
điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ nước trên sàn nhà. Nó sẽ ảnh 
hưởng đến mẩu giấy như thế nào  Nó sẽ không bị ướt. Tuy 
nhiên, nếu giấy được đặt ở nơi có nước đổ vào thì giấy sẽ bị 
ướt và sũng nước. Giải thích rằng đây chính là Phơi nhiễm  
- trạng thái ở một nơi mà khả năng tiếp xúc với một thứ gì 
đó không được che đậy là rất cao. Bây giờ hãy hỏi họ điều gì 
sẽ xảy ra nếu bạn đặt miếng nhựa lên tờ giấy và sau đó đổ 
nước vào. Kết quả là giấy sẽ không bị ướt. Giải thích rằng đây 
là Tính nhạy cảm  - khả năng bị ảnh hưởng hoặc tổn hại bởi 
một điều cụ thể. Vì vậy, trong ví dụ trên, giấy không được che 
đậy dễ bị ướt/hỏng hơn.  

B c  Đưa ra một miếng bìa cứng và hỏi, nếu bạn đổ nước 
vào cả tờ giấy và bìa cứng thì điều gì sẽ xảy ra. Phản ứng sẽ 
là cả hai sẽ bị ướt; nhưng bìa cứng sẽ bị sũng nước như thế 
nào sẽ phụ thuộc vào lượng nước được đổ vào, rất ít nước 

1O N M TRƯỚC TÌNH HÌNH HIỆN NAY
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Nếu có sẵn máy tính xách tay, bạn 
cũng có thể thực hiện bài tập này 
trên máy tính bằng cách sử dụng bản 
mềm của ảnh để tiết kiệm giấy. 

sẽ không làm hỏng bìa cứng như có thể làm hỏng giấy. Giải 
thích rằng đây là Tính dễ bị tổn thương  - mức độ dễ bị ảnh 
hưởng. Tính dễ bị tổn thương cũng thường dựa trên lượng 
tiếp xúc.

B c   Lấy ghim và quả bóng nhựa hoặc bóng tennis/quả 
bóng bay. Hỏi họ điều gì sẽ xảy ra khi bạn dùng ghim đâm 
vào quả bóng nhựa/bóng tennis và quả bóng bay. Quả bóng 
nhựa sẽ hấp thụ lực của ghim trong khi quả bóng bay sẽ nổ 
khi bị đâm. Giải thích rằng nếu bị đâm chích được coi là một 
thảm họa , thì khả năng phục hồi  là khả năng của chúng 

ta để hấp thụ cú sốc. Vì vậy, trong khi quả bóng bay không 
thể sống sót sau thảm họa, quả bóng nhựa có thể hấp thụ 
chấn động và do đó, có khả năng phục hồi cao hơn. Thêm 
rằng đây là những gì chúng tôi muốn đạt được thông qua 
xây dựng khả năng phục hồi - để tăng khả năng phục hồi. Sử 
dụng cuộn lò xo nảy để giải thích khái niệm bật trở lại  - hoặc 
giữ lại vị trí ban đầu.

Kết luận: Kết thúc bài tập với ví dụ về bệnh tật. Giải thích về 
việc khi hai người đi chợ về và trời đổ mưa đột ngột thì cả 
hai đều hứng nước mưa. Tuy nhiên, nếu một người mở ô, 

thì khả năng anh ta/cô ta bị ướt sẽ giảm và do đó, khả năng 
bị ốm cũng sẽ giảm theo. Hơn nữa, ngay cả khi cả hai đều 
bị ướt, thì tuổi tác, sức khỏe và thể lực, và các yếu tố khác 
cũng sẽ là các thông số khác nhau xác định mức độ dễ bị 
bệnh của người đó. Những thông số tương tự này cùng với 
khả năng (khả năng phục hồi) như khả năng tiếp cận các cơ 
sở y tế, chế độ dinh dưỡng tốt và nghỉ ngơi sẽ xác định mức 
độ nhanh chóng mà một người có thể trở lại trạng thái khỏe 
mạnh. 

BÀI TẬP : CÁC TH  ĐỐI SÁNH CHO VAI TR  
GIỚI VÀ CÁC TÁC ĐỘNG KHÁC BIỆT CỦA 
GNRRTT BĐKH
Mục tiêu chính của bài tập này là giúp học viên hiểu các vai 
trò giới hiện có và các tác động khác nhau của GNRRTT/
BĐKH 

Vật liệu Yêu c u: Thẻ có ghi các vai trò giới khác nhau 
(Tham khảo Tài liệu phát 4 để biết các vai trò khác nhau, 
Không viết giới tính trên thẻ.), Giấy A0 khổ lớn, Keo dán, Băng 
keo. 

Tiến trình:

B c   Dán giấy A0 lên tường. Chia nó thành các cột và 
nhiều hàng như hình dưới đây:

HÌNH 1-11: BI U M U CHO HOẠT ĐỘNG 

L NH VỰC VAI TR  GI I TÁC Đ NG CỦA BI N Đ I KH  
H U

T NH TR NG D  B  T N 
TH NG THEO GI I

N C
Nam giới

Phụ nữ

TH C 
PH M

Nam giới

Phụ nữ

CH N NU I
Nam giới

Phụ nữ

N NG 
L NG

Nam giới

Phụ nữ
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B c  Phát phiếu vai trò giới cho học viên. Yêu cầu họ đặt 
các thẻ vào cột nam hoặc nữ dựa trên vai trò giới thường gắn 
với nam và nữ ở quốc gia đó. Nói với họ rằng họ phải thảo 
luận theo nhóm và sau đó dán thẻ vào hàng liên quan đến 
lĩnh vực cụ thể. Chờ 15 phút để học viên dán tất cả các thẻ

B c  Hãy hỏi họ xem họ nghĩ Biến đổi khí hậu sẽ tác động 
đến lĩnh vực cụ thể như thế nào. Ví dụ, nước hoặc an ninh 
lương thực hoặc năng lượng. Sau đó hỏi tác động này sẽ ảnh 
hưởng đến nam giới như thế nào và ảnh hưởng đến phụ nữ 
như thế nào. Viết câu trả lời vào các ô tương ứng. Làm tương 
tự cho một vài lĩnh vực và sau đó đưa cho họ bản sao của Tài 
liệu phát 4 để đọc thêm. Nói với họ rằng họ sẽ thảo luận chi 

tiết hơn về vấn đề này trong phiên tiếp theo.

Kết luận: Kết thúc bằng cách nhắc lại quan điểm rằng các 
vai trò giới hiện có trong xã hội sẽ dẫn đến việc nam giới và 
phụ nữ bị tác động khác nhau bởi biến đổi khí hậu và thiên 
tai.

HÌNH 1-12: BI U M U KHUNG MOSER CHO HOẠT ĐỘNG 

THỜI GIAN TRONG 
NGÀY

HO T Đ NG LI N 
QUAN Đ N THU 

NH P/SẢN XUẤT 

HO T Đ NG 
N I TR /TÁI 

SẢN XUẤT

VAI TR  X  
H I/NGH  

NG I

4- H SÁNG

H SÁNG Đ N TR A

TR A – 4H CHI U

4H CHI U – H T I

H T I - Đ M

BÀI TẬP : KHUNG MOSER VỀ LẬP BẢN ĐỒ 
RỦI RO KHÍ HẬU TRÊN C  S  GIỚI 
Mục tiêu chính của bài tập là hiểu cơ bản về mối liên hệ giữa 
biến đổi khí hậu và vai trò giới gắn với phụ nữ.

Vật liệu: Giấy khổ to và bút 

Tiến trình:

B c  Chia học viên thành bốn nhóm. Cố gắng duy trì sự 
đồng nhất trong các nhóm càng nhiều càng tốt. Bây giờ, yêu 
cầu mỗi nhóm suy nghĩ về một loại nghề nghiệp đặc biệt của 
phụ nữ trung niên, người có lối sống mà hầu hết các thành 
viên trong nhóm đều biết. Họ có thể chọn từ các danh mục 
- nông dân, ngư dân, người làm nghề chăn nuôi, bán hàng 
rong, công nhân tại nhà, công nhân may mặc. Yêu cầu họ thu 
hẹp vị trí địa lý của  người phụ nữ này.

B c  Yêu cầu mỗi nhóm liệt kê tất cả các hoạt động hàng 
ngày do người phụ nữ này thực hiện trong khoảng thời gian 
24 giờ. Yêu cầu họ liệt kê tất cả các hoạt động trong tất cả 
các mùa liên quan đến yêu cầu công việc của người phụ nữ 
này. 

B c  Yêu cầu nhóm liệt kê các hoạt động trên theo bảng 
như sau:

Giải thích sự khác biệt giữa các hoạt động khác nhau - sản 
xuất hoặc tạo thu nhập là những hoạt động kiếm được tiền 
cho họ như trồng trọt, nuôi dê, sữa, tiếp thị cá, cắt may, quản 
lý thức ăn gia súc, thu hái lâm sản, nuôi ong và những thứ 
tương tự. Yêu cầu họ tính cả các hoạt động mà phụ nữ không 
được trả lương trực tiếp nhưng những hoạt động này đóng 
góp vào thu nhập chung của hộ gia đình. Các hoạt động nội 
trợ bao gồm tất cả những công việc cần làm để vận hành 
gia đình của họ bao gồm nấu ăn, dọn dẹp, giặt giũ, lấy nước, 
chăm sóc trẻ em, chăm sóc người già, chăm sóc người bệnh 
và những hoạt động tương tự. Các hoạt động xã hội bao gồm 
tham gia vào các lễ hội chung, đám cưới, đám tang, các cuộc 
họp công cộng và những hoạt động tương tự.

Yêu cầu học viên đặt câu hỏi nếu chưa rõ. Ví dụ, các học viên 
thường nghĩ các hoạt động của phụ nữ như dọn dẹp chuồng 
trại hoặc vắt sữa động vật là công việc gia đình, trong khi 
chúng thực sự nên được coi là hoạt động sản xuất. Yêu cầu 
họ để trống một cột ở giữa mỗi nhóm vì cột này sẽ được sử 
dụng trong phần sau của bài tập.

B c  Yêu cầu học viên phân tích những vấn đề nổi lên và 
liệt kê các vấn đề. Ví dụ

 Công việc sản xuất của phụ nữ phần lớn không được 
công nhận và không được trả công.
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 Nhìn chung, phụ nữ làm nhiều việc hơn và có ít thời gian 
để giải trí.

 Phụ nữ đóng vai trò ít hoặc không có vai trò trong hoạt 
động quản lý cộng đồng, và đây là lĩnh vực để đưa ra các 
quyết định và những điều này ảnh hưởng đến cuộc sống 
của họ.

B c  Yêu cầu họ liệt kê các rủi ro khí hậu khác nhau trong 
khu vực của họ. Có thể dùng bản tóm tắt từ phiên trước về 
rủi ro khí hậu. Khi họ đã xác định được tất cả các rủi ro, hãy 

yêu cầu họ đánh dấu rủi ro nào sẽ ảnh hưởng đến các vai 
trò khác nhau của phụ nữ. Đâu là những lĩnh vực mà họ thấy 
họ có thể thảo luận về sự liên quan giữa vai trò giới các hoạt 
động giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu và khả năng 
chống chịu. Họ cũng có thể xác định nhiều rủi ro khí hậu cho 
cùng một công việc. Điều này có thể được tích hợp vào biểu 
đồ trước đó như thể hiện trong ví dụ tiếp theo:

HÌNH 1-13: BI U M U KHUNG MOSER ĐƯỢC CẬP NHẬT PHẦN R I RO KHÍ HẬU 

THỜI GIAN 
TRONG 
NGÀY

HO T Đ NG 
LI N QUAN 
Đ N THU 

NH P/SẢN 
XUẤT 

RỦI RO KH  
H U TÁC 

Đ NG Đ N 
C NG VI C

HO T Đ NG 
N I TR /TÁI 

SẢN XUẤT

RỦI RO KH  
H U TÁC 

Đ NG Đ N 
C NG VI C

VAI TR  X  
H I/NGH  

NG I

RỦI RO KH  
H U/KH NG 

GIAN CHO 
H NH Đ NG 

KH  H U

4- h sáng Đi lấy nước Thiếu nước

h sáng đến 
trưa

Cho gia súc ăn Nắng nóng
Chăm sóc 
người ốm

Rủi ro sức 
khỏe

Trưa  4h 
chiều

Chăm sóc lúa Nắng nóng
Tham gia họp 
cộng đồng

Lên kế hoạch 
GNRRTT

4h chiều  
h tối

May 
Nóng  
Lũ lụt

Nấu ăn
Thiếu nhiên 
liệu

h tối - đêm Ngủ
Nóng 
Thiếu nhiên 
liệu

HÌNH 1-14: BI U M U CHO HOẠT ĐỘNG 

B c  Yêu cầu học viên thảo luận về những ý sau trong nhóm và trình bày lại trước toàn thể lớp họ theo biểu mẫu gợi ý

Hoạt động sản u t nào của phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi biến đổi khí hậu  

Ch ng b  ảnh 
hư ng như thế 
nào

Bạn có ngh  phụ 
nữ b  ảnh hư ng 
nhiều hơn b i 
biến đ i khí hậu  
Tại sao

Hoạt động nội tr  nào của phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều 
nhất bởi biến đổi khí hậu  
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Instead of asking them to read the 
cases, you can also show them these 
short films and reflect. Divide them 
into two groups instead of three and 
share the links for these short videos 
to be seen on mobile phones. 

a. She is the Change at https: youtu.be
 NOk DUB  (Nepal Forestry Case).
b. SWaCH Pune Seva Sahakari Sanstha at https:
 www.youtube.com watch v ybh e K K  
 (India Waste Management Case).

Kết luận: Kết luận rằng Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng không 
cân bằng đến phụ nữ, đặc biệt là những người thuộc các 
cộng đồng ngh o hơn và bị thiệt thòi hơn. Cần có sự tham 
gia của phụ nữ từ các cộng đồng này vào quá trình GNRRTT 
và các quá trình thích ứng/chống chịu với biến đổi khí hậu, 
để các đánh giá nhu cầu trở nên thực tế hơn và các kế hoạch 
của địa phương mang tính bao trùm hơn về giới . Cũng nói 
với họ rằng Caroline Moser đã phát minh ra khung phân tích 
giới này vào năm 1979 và chúng tôi đang sử dụng một phiên 
bản đơn giản hóa, được điều chỉnh để chúng ta tham khảo.  

BÀI TẬP : RÀ SOÁT TR ỜNG H P ĐI N H NH VỀ PHỤ N  VỚI T  CÁCH LÀ TÁC NHÂN CỦA SỰ 
THAY ĐỔI 
Mục tiêu chính của bài tập này là làm nổi bật vai trò tích cực của phụ nữ trong việc xây dựng khả năng chống chịu với biến 
đổi khí hậu và thiên tai.

Vật liệu Yêu c u: Bản copy trường hợp điển hình từ Tài liệu 5 

Tiến trình:

B c   Chia học viên thành ba nhóm và phát cho họ một 
câu chuyện về trường hợp bất kỳ từ Tài liệu 5 để đọc và thảo 
luận. Hãy cho họ 15 phút cho việc này. 

B c  Yêu cầu họ thảo luận cụ thể về các câu hỏi sau:

 Họ thấy vai trò của phụ nữ trong các dự án này như thế 
nào

 Những vai trò này khác với các vai trò giới hiện có như thế 
nào

 Các dự án này giải quyết các khoảng cách theo giới như 
thế nào

 Có bất kỳ yếu tố tiếp cận dựa trên quyền/Không để ai lại 
phía sau nào được đưa vào trong các dự án này không

B c  Hãy cho họ 30 phút để thảo luận về những câu hỏi 
này và sau đó quay lại thảo luận chung. Cho mỗi nhóm năm 
phút để trình bày.

Kết luận: Kết thúc bằng cách tóm tắt rằng Phụ nữ cũng đi 
đầu trong việc chống lại biến đổi khí hậu và giúp cộng đồng 
của họ thích ứng với những thay đổi của môi trường. Ngày 
càng có nhiều bằng chứng rằng nếu phụ nữ được trao quyền 
để tạo ra các thể chế nhằm mở rộng tài sản, cơ quan đại diện 
và cơ hội của chính họ, gia đình và cộng đồng của họ, điều 
này có thể đóng vai trò như một bàn đạp mạnh mẽ để xây 
dựng khả năng chống chịu với khí hậu nói chung .
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KI M TRA KIẾN THỨC

C U NÓI Đ NG SAI

1. Quyền con người được Chính phủ đảm bảo và do đó chỉ áp dụng cho các công 
dân.

2. Một số quyền con người quan trọng hơn những quyền khác.

3. Tăng trưởng kinh tế là chìa khóa của sự phát triển và sẽ giải quyết mọi hình thức 
bất bình đẳng.

4. Biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng đến bất bình đẳng thu nhập nhiều hơn các dạng 
bất bình đẳng khác.

5. Phụ nữ dễ bị tổn thương hơn trước biến đổi khí hậu

6. Tất cả phụ nữ và trẻ em gái sẽ bị tác động như nhau bởi biến đổi khí hậu

7. Sản lượng gạo ở châu Á sẽ tăng lên khi trái đất nóng lên.

. GNRRTT và Thích ứng BĐKH là các thuật ngữ giống nhau và có thể được sử 
dụng thay thế cho nhau.

9. Phụ nữ và trẻ em có nguy cơ tử vong gấp 10 lần so với nam giới trong các thảm 
họa.

10. Tài chính Khí hậu sẽ không ảnh hưởng đến tài chính phát triển.
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1

CÁC KHÁI NIỆM VÀ 
THUẬT NGỮ VỀ GIỚI

TÀI LIỆU PHÁT TAY

MÔ ĐUN



GIỚI VÀ GIỚI TÍNH 

GIỚI TÍNH đề cập đến các đặc điểm sinh học, thường xác định con người là nam hay nữ. Những điều này 
chủ yếu dựa trên di truyền, giải phẫu, sinh lý và khả năng sinh sản. Nó mang tính phổ biến, tự nhiên (con 
người sinh ra đã có), có tính lịch sử và hầu như không thay đổi, nếu không có điều trị y tế và/hoặc phẫu 
thuật.

GIỚI đề cập đến tập hợp các vai trò và trách nhiệm do xã hội quy định liên quan đến việc trở thành con 
gái và con trai hoặc phụ nữ và nam giới, giới tính thứ ba hoặc giới tính khác. Nó bao gồm các đặc điểm và 
cơ hội kinh tế, xã hội, chính trị và văn hóa, liên quan đến những nhóm người nhất định dựa trên giới tính và 
tính dục của họ.

Giới được học theo thời gian do kết quả của các quá trình xã hội hóa, vai trò giới rất khác nhau trong các 
xã hội, nền văn hóa và giai đoạn lịch sử khác nhau. Chúng còn phụ thuộc vào các yếu tố kinh tế xã hội, tuổi 
tác, học vấn, dân tộc và tôn giáo. Mặc dù có nguồn gốc sâu xa, vai trò giới có thể thay đổi theo thời gian, vì 
các giá trị và chuẩn mực xã hội không cố định.

VÍ DỤ:  
Chỉ phụ nữ mới sinh được con và cho con bú. Đây là một sự khác 
biệt liên quan đến giới tính. Mặt khác, kỳ vọng nam giới trở thành 
người cung cấp kinh tế cho gia đình và phụ nữ trở thành người 
chăm sóc gia đình là một chuẩn mực giới, mặc dù phổ biến ở 
nhiều nền văn hóa, nhưng lại không phải là phổ quát.

ĐI M THẢO LUẬN THỰC TẾ-

 Khi mới sinh, sự khác biệt về đặc điểm sinh học giữa con 
trai và con gái là giới tính. Tuy nhiên, những đặc điểm 
sinh học này không loại trừ lẫn nhau và có những cá thể 
có cả đặc điểm nam và nữ.

 Khi con người lớn lên, xã hội trao cho họ những vai trò, 
đặc điểm, cơ hội, đặc quyền và quyền lợi khác nhau, cuối 
cùng tạo ra sự khác biệt về mặt xã hội giữa nam và nữ.

 Xu hướng tính dục, trong khi thường đề cập đến các điểm 
hấp dẫn tình dục hoặc lãng mạn của một người, cũng 
bao gồm bản dạng tình dục, hành vi tình dục và ham 
muốn tình dục.

CHUY N GIỚI VÀ 
SỰ ĐAN XEN

CHUY N GIỚI là một thuật ngữ chung dùng để chỉ những cá nhân không xác định giới tính của mình 
giống giới tính họ khi sinh ra hoặc người có giới tính hoặc hành vi nằm ngoài các chuẩn mực giới tính 
khuôn mẫu. 

LIÊN GIỚI TÍNH  đề cập đến sự biến đổi sinh học về các đặc điểm giới tính, bao gồm nhiễm sắc thể, tuyến 
sinh dục và/hoặc bộ phận sinh dục không cho phép một cá nhân được xác định rõ ràng là nữ/nam khi 
sinh ra. Những người này bao gồm đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, lưỡng tính và chuyển giới.

CHUY N ĐỔI GIỚI TÍNH  là những người xác định vai trò giới khác hoàn toàn với giới tính được chỉ định khi 
sinh và tìm cách sống lâu dài với vai trò giới mà họ mong muốn. Những người chuyển giới có thể có ý định 
trải qua, đang trải qua hoặc đã trải qua quá trình điều trị chuyển đổi giới tính (có thể có hoặc không liên 
quan đến liệu pháp hoóc môn hoặc phẫu thuật).

TÍNH ĐAN XEN vượt ra ngoài quan niệm truyền thống về giới tính nhị phân - nam và nữ - và xem xét các 
hình thức phân biệt xã hội khác kết hợp, chồng chéo hoặc đan xen với phân biệt giới tính hiện có. Tính đan 
xen thừa nhận rằng các dấu hiệu nhận dạng (ví dụ: nữ  và có năng lực khác biệt ) không tồn tại độc lập 
với nhau và điều này có tác động đến điều kia, thường tạo ra sự phức tạp của phân biệt đối xử. Sử dụng 
khung phân biệt đối xử đan xen có nghĩa là thừa nhận rằng một người hoặc một nhóm người bị ảnh hưởng 
bởi một số phân biệt đối xử và thường chịu nhiều nguồn áp bức: chủng tộc, giai cấp, đẳng cấp, bộ tộc, bản 
dạng giới, xu hướng tình dục, tôn giáo và bản sắc khác của họ.  

VÍ DỤ:  
Nói một cách đơn giản, điều này có nghĩa là không thể mổ xẻ 
sự phân biệt đối xử mà một phụ nữ khuyết tật phải đối mặt dựa 
trên tình trạng khuyết tật và giới tính của cô ấy, hai hình thức 
phân biệt đối xử này không chỉ cộng dồn mà còn khiến người 
đó rơi vào tình thế bất lợi hơn. Một ví dụ khác về tình trạng đan 
xen trong phân biệt đối xử là việc các cặp đôi đồng giới nữ được 
quyền cả nhận con nuôi và thụ tinh nhân tạo, trong khi thông 
thường các cặp đồng giới nam giới chỉ được phép nhận con nuôi.

ĐI M QUAN TRỌNG -

 Tất cả các cuộc khảo sát/bảng câu hỏi nên bao gồm lựa 
chọn giới tính thứ ba ngoài phụ nữ/nam giới (ví dụ: khác/
không có , bản dạng giới khác  hoặc giới tính khác ).

 Cũng tự hỏi bản thân những yếu tố cơ bản nào khác có 
thể liên quan (ví dụ: tuổi, chủng tộc, khu vực cư trú, dân 
tộc, tình trạng khuyết tật).

 Trong khi lấy dữ liệu để phân tích từ các cơ quan khác, 
đặc biệt là chính phủ, hãy nhấn mạnh vào dữ liệu được 
phân tách không chỉ theo giới tính mà còn theo các biến 
số xã hội và giới tính khác. 
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D  TÍNH LUYẾN ÁI 
VÀ K  TH  ĐỒNG 
TÍNH

CH  NGH A D  TÍNH là giả định rằng tất cả mọi người đều là người dị tính và / hoặc niềm tin rằng những 
người dị tính có bản chất vượt trội hơn những người đồng tính và song tính. Nó dựa trên ý nghĩ rằng các 
mối quan hệ và cảm xúc lãng mạn và/hoặc tình dục giữa nam và nữ là được chấp nhận, và tất cả các mối 
quan hệ hoặc tình cảm khác đều không thể chấp nhận hoặc nằm ngoài chuẩn mực .

K  TH  ĐỒNG TÍNH là nỗi sợ hãi, ác cảm hoặc phân biệt đối xử phi lý đối với người đồng tính hoặc hành 
vi hoặc văn hóa của người đồng tính. Kỳ thị đồng tính cũng đề cập đến sự ghê tởm bản thân của những 
người đồng tính luyến ái, cũng như nỗi sợ hãi của những người đàn ông hoặc phụ nữ không sống theo tiêu 
chuẩn của xã hội về thế nào là một người đàn ông đích thực  hoặc một người phụ nữ đích thực .

VÍ DỤ:  
Với những người theo chủ nghĩa dị tính – từ đồng tính  được sử 
dụng theo cách tiêu cực (ví dụ: thật đồng tính ) ở trường học và 
văn phòng. Có nhà vệ sinh công cộng riêng biệt, dành riêng cho 
nam và nữ, nhưng không có nhà vệ sinh cho người chuyển giới. 
Tương tự là trường hợp của các cơ sở tránh trú khi thiên tai. Phụ 
nữ đồng tính nữ và song tính thường ít khi được làm xét nghiệm 
tế bào cổ tử cung hơn so với phụ nữ nói chung. Kỳ thị đồng tính 
bao gồm các phạm tội do thù hận xu hướng tình dục của nạn 
nhân, và cả tình trạng lạm dụng trong gia đình mà những người 
đồng tính và song tính phải đối mặt. 

ĐI M VẬN DỤNG -

 Xác định nhóm dân số chuyển giới trong cộng đồng của 
bạn và hỗ trợ họ.

 Tạo các nhóm hỗ trợ đặc biệt cho họ để tiếp cận với giáo 
dục, chăm sóc sức khỏe và trong các hoạt động cứu trợ 
thiên tai.

iều ch nh và đối chiếu t  nhiều nguồn
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KHOẢNG CÁCH TRONG KINH TẾ

ECONOMIC PARITY

40 triệu 

.

Thu nhập trung bình của phụ nữ Thu nhập trung bình của nam giới

 L N   N  B N   N   N  N

i m i một đồng ô la nam gi i kiếm được, ph  n  kiếm được

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Lương công bằng cho công việc tương tự đã tăng ở các nước có thu nhập cao, 
và giảm ở các nước đang phát triển

Các nước đang phát triển Các nước có thu nhập cao

49%

40%

hoảng cách  n i làm việc

hoảng cách gi i 
trong trả lương ở 
toàn cầu là 16%,
ở một số quốc gia 
phụ nữ được trả 
thấp hơn 35  so 
với nam giới

phụ nữ làm việc trong 
nền kinh tế phi chính 
thức trên toàn cầu

11 5 nghìn năm 21 5 nghìn năm

T      
   

T      
      

Nguồn: ồ h a thông tin được truy uất và điều ch nh t  Báo cáo Khoảng cách giới toàn c u   (WE  ) và Tóm t t chính sách: Tác động của COV D-  
đối với phụ nữ (UN Women b).
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Nguồn: ồ h a thông tin được truy uất và điều ch nh t  Báo cáo Khoảng cách giới toàn c u   (WE  ) và Tóm t t chính sách: Tác động của COV D-  
đối với phụ nữ (UN Women b).

ĐỒ HỌA THÔNG TIN VỀ KHOẢNG CÁCH GIỚI

N   N   D

125 ph  n

nam gi i 100 

Toàn cầu

 
65%

N  
72%

 N N  

rao quyền chính trị cho ph  n

25%
Tỉ lệ nữ đại biểu quốc hội Tỉ lệ nữ bộ trưởng

21%
47%

Có tài khoảng tại ngân hàng tổ chức 
tài chính Năm 2017, so với

Trên toàn cầu, phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi có khả năng sống trong ngh o đói 

cùng cực cao hơn 25% so với nam giới

oàn c u (153 quốc gia)
uốc hội (ghế trong hạ viện)

ác bộ trên toàn c u 
(153 quốc gia)

Phần trăm các quốc gia có phụ 
nữ là lãnh đạo 1 nhất một lần 

trong vòng 50 năm qua

B T BÌNH Đ NG VỀ KINH TẾ

MOD1 TÀI LIỆU PHÁT TAY 2
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ĐỒ HỌA THÔNG TIN VỀ KHOẢNG CÁCH GIỚI

N   N   D

B  L     N     

88%

91%

66%

66%

41%

36%

 lệ ph  n  bị bạo lực thể chất và tình d c từ bạn tình

45% 38% 32% 31% 27% 23% 22% 19%

Toàn cầu31%

   

3X

Nhiều nam giới từ 25-45 tuổi 
trong lực lượng lao động hơn phụ nữ

94% 63%

iểu h c
Tỉ lệ đăng ký đi học

rung h c c  s
Tỉ lệ đăng ký đi học

rung h c phổ thông
Tỉ lệ đăng ký đi học

Trung Đông và 
Bắc Phi

Nam Á Bắc Mỹ Châu Phi – Cận 
Sahara

Mỹ Latin và 
Caribe

Đông Á và 
Thái Bình Dương

Đông Âu Đông Âu và 
Trung Á

việc chăm sóc và nội trợ không được 
trả công nhiều hơn nam giới gấp 3 

lần. Điều này hạn chế tiếp cận của họ 
tới công việc đảm bảo

Số giờ phụ nữ sử dụng để làm công 

Nguồn: ồ h a thông tin được truy uất và điều ch nh t  Báo cáo Khoảng cách giới toàn c u   (WE  ) và Tóm t t chính sách: Tác động của COV D-  
đối với phụ nữ (UN Women b).

MOD1 TÀI LIỆU PHÁT TAY 2
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THAY ĐỔI VÀ TÁC ĐỘNG KHÍ HẬU QUAN SÁT ĐƯỢC

SỰ THAY ĐỔI VỀ 
KHÍ HẬU

NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KHÍ HẬU CÓ 
TH  QUAN SÁT VÀ TIỀM N NG

R I RO VÀ TÁC ĐỘNG TIỀM N

NHIỆT ĐỘ KHẮC 
NGHIỆT VÀ SỰ 
GIA T NG NHIỆT 
ĐỘ

 Nhiều ngày có nhiệt độ cao/ 
khắc nghiệt; Thêm sóng nhiệt

• Nhiều ngày có nhiệt độ thấp/
khắc nghiệt; Nhiều đợt lạnh hơn

• Rất có thể các đợt nắng nóng sẽ 
xảy ra thường xuyên hơn và kéo 
dài hơn.

 Tỷ lệ tử vong và tỷ lệ mắc bệnh trong thời kỳ nắng nóng khắc 
nghiệt, đặc biệt đối với các nhóm dân cư thành thị dễ bị tổn 
thương như những người sống trong những ngôi nhà nhỏ tồi 
tàn, những người làm việc ngoài trời ở khu vực thành thị hoặc 
nông thôn, người lớn tuổi và những người có vấn đề sức khỏe 
từ trước.

• Rủi ro từ các bệnh truyền nhiễm phát sinh do môi trường 
chăn nuôi do điều kiện nhiệt độ và độ ẩm thay đổi.

• Giảm nguồn nước mặt và nước ngầm có thể tái tạo ở hầu hết 
các vùng cận nhiệt đới khô hạn

THAY ĐỔI VỀ 
LƯỢNG MƯA

 Tăng số ngày khô hạn; Thời gian 
khô hạn dài hơn

• Tăng lượng mưa mùa đông
• Tăng các trận mưa lớn trong một 

khoảng ngắn ngày hơn
• Mùa mưa bắt đầu muộn hơn
• Có nhiều khả năng hiện tượng 

mưa cực lớn sẽ trở nên dữ dội 
hơn và thường xuyên hơn trong 
tương lai. 

 Gia tăng tình trạng mất an ninh lương thực và sự phá vỡ hệ 
thống lương thực liên quan đến tình trạng nóng lên, hạn hán, 
lũ lụt, biến đổi lượng mưa và các hiện tượng cực đoan, đặc 
biệt đối với những nhóm dân cư nghèo hơn ở thành thị và 
nông thôn.

• Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh kế bị gián đoạn đối 
với các nhóm dân cư đô thị lớn do lũ lụt cục bộ ở một số vùng

• Mất sinh kế và thu nhập ở nông thôn do không được tiếp cận 
đủ nước tưới và giảm năng suất nông nghiệp, đặc biệt đối với 
nông dân và những người chăn nuôi gia súc có rất ít vốn ở 
các vùng bán khô hạn

NGẬP LỤT VEN 
BI N VÀ MỰC 
NƯỚC BI N 
D NG

• Các hệ thống ven biển và các 
vùng trũng thấp sẽ ngày càng bị 
nhấn chìm, lũ lụt và xói mòn do 
nước biển dâng

• Add likelihood from IPCC

 Tử vong, thương tật, sức khỏe kém hoặc bị gián đoạn sinh kế 
ở các vùng đất trũng ven biển và các quốc gia đảo và đảo nhỏ 
đang phát triển do nước dâng do bão, lũ lụt ven biển và nước 
biển dâng.

• Các hệ sinh thái biển, đặc biệt là các rạn san hô và các hệ 
sinh thái vùng cực, có nguy cơ bị axit hóa đại dương.

• Mất các hệ sinh thái biển và ven biển, đa dạng sinh học, mất 
sản phẩm, chức năng và dịch vụ của hệ sinh thái giúp cung 
cấp sinh kế ven biển, đặc biệt là cho các cộng đồng ngư dân.

LỐC XOÁY
• Thay đổi tần suất và cường độ 

của lốc xoáy 
• Add likelihood from IPCC

• Rủi ro về sức khỏe do không đủ nước uống và nước sinh hoạt 
và suy giảm chất lượng nước dẫn đến các bệnh về nước

• Rủi ro hệ thống do các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt dẫn 
đến phá vỡ hệ thống cơ sở hạ tầng và các dịch vụ quan trọng 
như điện, nước, các dịch vụ y tế và khẩn cấp

• Nguy cơ mất các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, mất đa 
dạng sinh học và sản phẩm, chức năng và dịch vụ từ hệ sinh 
thái mà hiện đang là nguồn cung cấp sinh kế cho người dân.

Nguồn: (Các rủi ro và tình tr ng d  bị tổn thương mới nổi PCC  )  ( PCC AR  )
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CÁC KHÁI NIỆM GNRRTT VÀ KHẢ N NG CHỐNG CH U  PHỤC HỒI  THÍCH NGHI 

KHÁI NIỆM Đ NH NGH A

KHÍ HẬU

Khí hậu theo nghĩa hẹp thường được định nghĩa là thời tiết trung bình, hay nói một cách chặt chẽ 
hơn, là mô tả thống kê về giá trị trung bình và sự biến đổi của các đại lượng có liên quan, trong 
một khoảng thời gian từ hàng tháng đến hàng nghìn hoặc hàng triệu năm. Theo định nghĩa của 
Tổ chức Khí tượng Thế giới, sự biến đổi là 30 năm. Các đại lượng liên quan thường là các hiện 
tượng bề mặt như nhiệt độ, lượng mưa và gió. Khí hậu theo nghĩa rộng hơn là trạng thái khí hậu, 
bao gồm một mô tả thống kê về hệ thống khí hậu.

BIẾN ĐỔI  
KHÍ HẬU

Biến đổi khí hậu đề cập đến sự thay đổi trong trạng thái khí hậu có thể được xác định (ví dụ, bằng 
cách sử dụng các thử nghiệm mang tính thống kê) thông qua những thay đổi về giá trị trung bình 
và / hoặc sự biến đổi của các đặc tính khí hậu và tồn tại trong một thời gian dài, thường là nhiều 
thập kỷ hoặc lâu hơn. 

Tuy nhiên, UNFCCC tập trung vào biến đổi khí hậu do các hoạt động của con người và định nghĩa 
đó là sự thay đổi khí hậu do hoạt động của con người trực tiếp hoặc gián tiếp làm thay đổi thành 
phần của bầu khí quyển toàn cầu, và sự thay đổi này có thể quan sát được khi so với sự biến đổi 
khí hậu tự nhiên trong một khoảng thời gian tương đương.

NÓNG LÊN 
TOÀN CẦU

Sự nóng lên toàn cầu đề cập đến sự gia tăng dần dần nhiệt độ bề mặt toàn cầu, được quan sát 
hoặc được dự, như một trong những hậu quả của bức xạ từ phát thải do con người gây ra.

THIÊN TAI

Những thay đổi nghiêm trọng trong hoạt động bình thường của một cộng đồng hoặc một xã hội 
do các sự kiện vật lý nguy hiểm tương tác với các điều kiện xã hội dễ bị tổn thương, dẫn đến các 
tác động bất lợi trên diện rộng về con người, vật chất, kinh tế hoặc môi trường, đòi hỏi phản ứng 
khẩn cấp ngay lập tức để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của con người và có thể yêu cầu các tổ 
chức bên ngoài hỗ trợ phục hồi.

UNISDR (2017) định nghĩa đó là sự gián đoạn nghiêm trọng hoạt động của một cộng đồng 
hoặc một xã hội ở bất kỳ quy mô nào do các sự kiện nguy hiểm tương tác với các điều kiện phơi 
nhiễm, tính dễ bị tổn thương và năng lực, dẫn đến tổn thất và tác động trong một hoặc nhiều các 
lĩnh vực sau: con người, vật chất, kinh tế và môi trường.

MỐI NGUY 
HI M

Khả năng xảy ra một sự kiện hoặc xu hướng tác động vật lý, do tự nhiên hoặc con người gây ra 
có thể gây ra thiệt hại về tính mạng, thương tật hoặc các tác động sức khỏe khác, cũng như thiệt 
hại và tổn thất đối với tài sản, cơ sở hạ tầng, sinh kế, cung cấp dịch vụ, hệ sinh thái và môi trường 
tài nguyên. Trong báo cáo này, thuật ngữ mối nguy hiểm thường đề cập đến các sự kiện hoặc xu 
hướng vật lý liên quan đến khí hậu hoặc các tác động vật lý của chúng.

UNISDR (2017) định nghĩa nó là một quá trình, hiện tượng hoặc hoạt động của con người có thể 
gây ra thiệt hại về tính mạng, thương tật hoặc các tác động sức khỏe khác, thiệt hại tài sản, gián 
đoạn xã hội và kinh tế hoặc suy thoái môi trường.

R I RO

Khả năng xảy ra hậu quả khi thứ gì đó có giá trị đang bị đe dọa và có thể chưa chắc gây ra hậu 
quả, nhưng có thể nhận thấy sự đa dạng của giá trị. Rủi ro thường được biểu thị bằng xác suất 
hoặc khả năng xảy ra các sự kiện hoặc xu hướng thảm họa nhân với các tác động nếu các sự 
kiện hoặc xu hướng này xảy ra. Trong báo cáo này, thuật ngữ Rủi ro thường được sử dụng để chỉ 
khả năng gây ra những hậu quả bất lợi đối với cuộc sống, sinh kế, sức khỏe, hệ sinh thái và các 
loài, tài sản kinh tế, xã hội và văn hóa, dịch vụ (bao gồm cả dịch vụ môi trường) và cơ sở hạ tầng.

Rủi ro thiên tai là thiệt hại tiềm ẩn về tính mạng, thương tật, phá hủy hoặc làm hỏng tài sản có 
thể xảy ra đối với hệ thống, xã hội hoặc cộng đồng trong một khoảng thời gian cụ thể, được xác 
định theo xác suất là một hàm của nguy cơ, mức độ phơi nhiễm, tính dễ bị tổn thương và năng 
lực.

PH I NHI M
Sự hiện diện của con người, sinh kế, các loài hoặc hệ sinh thái, chức năng, dịch vụ và tài nguyên 
liên quan đến môi trường, cơ sở hạ tầng hoặc tài sản kinh tế, xã hội hoặc văn hóa ở những nơi và 
bối cảnh có thể bị ảnh hưởng bất lợi.

MOD1 TÀI LIỆU PHÁT TAY 4
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CÁC KHÁI NIỆM GNRRTT VÀ KHẢ N NG CHỐNG CH U  PHỤC HỒI  THÍCH NGHI 

KHÁI NIỆM Đ NH NGH A

TÌNH TRẠNG 
D  B  TỔN 
THƯ NG

Xu hướng hoặc khuynh hướng bị ảnh hưởng bất lợi. Tính dễ bị tổn thương bao gồm nhiều khái 
niệm và yếu tố khác nhau bao gồm tính nhạy cảm hoặc dễ bị tổn hại và thiếu khả năng ứng phó 
và thích ứng.

UNISDR (2017) định nghĩa nó là các điều kiện được xác định bởi các yếu tố hoặc quá trình vật lý, 
xã hội, kinh tế và môi trường làm tăng tính nhạy cảm của một cá nhân, cộng đồng, tài sản hoặc 
hệ thống đối với tác động của các thảm họa.

TÍNH NHẠY 
CẢM

Mức độ mà một cái gì đó sẽ bị ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực nếu nó tiếp xúc với tác nhân 
gây ra những vấn đề về khí hậu (USAID 2014)

CÁC C NG 
TH NG V N 
ĐỀ

Căng thẳng/ vấn đề được định nghĩa là áp lực cộng dồn và liên tục, chẳng hạn như thiếu đói theo 
mùa và biến đổi khí hậu, suy thoái đất, áp lực dân số (ODI 2010).

NHỮNG C  
SỐC

Những cú sốc là những sự kiện xảy ra đột ngột như lũ lụt, dịch bệnh, hạn hán; và cả chiến tranh, 
đàn áp và bạo lực dân sự (ODI 2010).

TÁC ĐỘNG 
(C A GNRRTT)

Các ảnh hưởng đến hệ thống tự nhiên và con người. Trong báo cáo này, thuật ngữ Tác động được 
sử dụng chủ yếu để chỉ các tác động lên hệ thống tự nhiên và con người của các hiện tượng 
thời tiết và khí hậu khắc nghiệt và của biến đổi khí hậu. Tác động thường đề cập đến những ảnh 
hưởng đến cuộc sống, sinh kế, sức khỏe, hệ sinh thái, nền kinh tế, xã hội, văn hóa, dịch vụ và cơ 
sở hạ tầng do sự tương tác của biến đổi khí hậu hoặc các sự kiện khí hậu nguy hiểm xảy ra trong 
một khoảng thời gian cụ thể và tính dễ bị tổn thương của một xã hội hoặc một hệ thống bị phơi 
nhiễm. Tác động cũng được gọi là hậu quả và kết quả. Các tác động của Biến đổi khí hậu lên hệ 
thống địa vật lý, bao gồm lũ lụt, hạn hán và nước biển dâng, là một tập hợp con của các tác động 
được gọi là tác động vật lý.

GIẢM NH

Một sự can thiệp của con người nhằm giảm thiểu các nguồn phát thải hoặc tăng cường sự hấp 
thụ khí nhà kính (GHG). Báo cáo này cũng đánh giá các biện pháp can thiệp của con người nhằm 
giảm thiểu các nguồn phát thải các chất khí có thể góp phần trực tiếp hoặc gián tiếp vào việc 
hạn chế biến đổi khí hậu, bao gồm, ví dụ, giảm phát thải các chất dạng hạt có thể trực tiếp làm 
thay đổi cân bằng bức xạ (ví dụ, carbon đen) hoặc các biện pháp kiểm soát phát thải carbon 
monoxide, nitơ oxit, các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi và các chất ô nhiễm khác có thể làm thay 
đổi nồng độ ôzôn đối lưu có ảnh hưởng gián tiếp đến khí hậu.

Nói một cách đơn giản theo UNISDR (2017), đó là giảm bớt hoặc giảm thiểu các tác động bất lợi 
của một sự kiện nguy hiểm.

QUẢN LÝ R I 
RO

Các kế hoạch, hành động hoặc chính sách nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra và / hoặc hậu quả 
của rủi ro hoặc để ứng phó với hậu quả.

UNISDR (2017) định nghĩa rõ hơn về quản lý rủi ro thiên tai là việc áp dụng các chính sách và 
chiến lược giảm nhẹ rủi ro thiên tai để ngăn ngừa các rủi ro thiên tai mới, giảm thiểu rủi ro thiên 
tai hiện có và quản lý rủi ro tồn đọng, góp phần tăng cường khả năng chống chịu và giảm thiểu 
thiệt hại do thiên tai gây ra. Tất cả đều góp phần tăng cường khả năng chống chịu và do đó đạt 
được mục tiêu phát triển bền vững.

THÍCH ỨNG

Quá trình điều chỉnh theo khí hậu thực tế hoặc dự kiến và ảnh hưởng của nó. Trong các hệ thống 
của con người, hoạt động thích ứng tìm cách tiết chế hoặc tránh gây hại hoặc khai thác các cơ 
hội có lợi. Trong một số hệ thống tự nhiên, sự can thiệp của con người có thể tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc điều chỉnh khí hậu dự kiến và các tác động của nó.

N NG LỰC 
THÍCH ỨNG

Khả năng của các hệ thống, tổ chức, con người và các sinh vật khác điều chỉnh với thiệt hại tiềm 
ẩn, tận dụng các cơ hội hoặc ứng phó với hậu quả
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CÁC KHÁI NIỆM GNRRTT VÀ KHẢ N NG CHỐNG CH U  PHỤC HỒI  THÍCH NGHI 

KHÁI NIỆM Đ NH NGH A

CHIẾN LƯỢC 
ỨNG PHÓ

Khả năng của con người, tổ chức và hệ thống, sử dụng các kỹ năng và nguồn lực sẵn có, để xử 
lý các điều kiện bất lợi, rủi ro hoặc thiên tai. Năng lực ứng phó đòi hỏi sự nhận thức, nguồn lực 
và quản lý tốt và liên tục, cả trong thời gian bình thường cũng như trong các thảm họa hoặc điều 
kiện bất lợi. Năng lực ứng phó góp phần giảm thiểu rủi ro thiên tai.

CHỐNG CH U  
PHỤC HỒI  
THÍCH NGHI

Năng lực của các hệ thống xã hội, kinh tế và môi trường để ứng phó với sự kiện hoặc xu hướng 
nguy hiểm hoặc sự xáo trộn, ứng phó hoặc tổ chức lại theo những cách để chúng duy trì chức 
năng, bản sắc và cấu trúc thiết yếu của chúng, đồng thời duy trì khả năng thích ứng, học hỏi và 
chuyển đổi.

UNISDR (2017) định nghĩa khả năng phục hồi là khả năng của một hệ thống, cộng đồng hoặc xã 
hội khi phơi nhiễm với các thảm họa có thể chống lại, hấp thụ, thích ứng, thích nghi, biến đổi và 
phục hồi sau các tác động của thảm họa một cách kịp thời và hiệu quả, bao gồm bằng cách bảo 
tồn và phục hồi các cấu trúc và chức năng cơ bản thiết yếu của nó thông qua quản lý rủi ro.

N NG LỰC 
CHỐNG CH U  
PHỤC HỒI  
THÍCH NGHI

Khả năng tồn tại, thích ứng và tiến bộ của cộng đồng khi đối mặt với các căng thẳng, mà không 
bị kiệt sức hoặc mất mát tài sản, đồng thời cải thiện mức độ sinh kế và tình trạng sức khỏe hiện 
tại của họ.
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VAI TR  GIỚI VÀ TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG KHÁC BIỆT GIỮA CÁC GIỚI

L NH VỰC VAI TR  GIỚI CHÍNH TÁC ĐỘNG C A BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG 
THEO GIỚI

Nước

Nam giới • Tưới nước cho cây hoa màu
• Sản xuất công nghiệp • Gia tăng căng thẳng về 

nước do hạn hán, lượng 
mưa thất thường và 
nguồn nước ngầm suy 
giảm

• Gia tăng xung đột do khan hiếm 
nguồn nước 

Phụ nữ
• Nước uống và nước sử 

dụng trong hộ gia đình
• Tưới cây lương thực

• Tăng thời gian và khoảng cách di 
chuyển để lấy được nước an toàn

• Việc chuyển hướng nguồn nước 
sẽ dẫn đến ít nước hơn cho cây 
lương thực

Thực 
ph m

Nam giới • Tiền mua thực phẩm

• Giảm sản lượng lương 
thực trên toàn cầu và 
kéo theo đó là giá lương 
thực tăng

• Các chính sách bảo tồn 
rừng sẽ làm giảm khả 
năng tiếp cận

• Nghèo đói gia tăng do tỷ trọng 
thực phẩm trong chi phí hộ gia 
đình tăng lên **

• Tăng căng thẳng tinh thần để 
có thêm thu nhập và quản lý tài 
chính

Phụ nữ

• Quản lý thực phẩm và dinh 
dưỡng

• Nấu ăn 
 

• Nghèo đói gia tăng do tỷ trọng 
thực phẩm trong chi phí hộ gia 
đình tăng lên **

• Gia tăng căng thẳng về an ninh 
lương thực và dinh dưỡng trong 
gia đình

• Sự phân phối thức ăn trong nội 
bộ hộ gia đình bị thay đổi sẽ dẫn 
đến giảm lượng thức ăn và dinh 
dưỡng cho phụ nữ và trẻ em gái

• Phụ nữ bản địa và phụ nữ nghèo 
sống phụ thuộc vào rừng sẽ gặp 
nhiều khó khăn hơn

Thức ăn 
gia s c

Nam giới • Mua thức ăn gia súc
• Chăn thả tự do • Sự chuyển đổi tài 

nguyên đất, đặc biệt là 
đối với nhiên liệu sinh 
học có thể dẫn đến giảm 
lượng thức ăn gia súc

• Tăng chi phí thức ăn gia súc

Phụ nữ • Đi thu lượm thức ăn gia súc
• Chăn thả tự do

• Thời gian và công sức dành cho 
việc thu gom thức ăn gia súc 
tăng lên

Năng 
lư ng

Nam giới • Điện và Dầu thô cho máy 
móc và xe cộ • Chính sách năng lượng 

phát thải thấp sẽ làm 
tăng chi phí

• Các chính sách bảo tồn 
rừng sẽ làm giảm khả 
năng tiếp cận

• Tăng chi phí năng lượng
• Gia tăng nghèo đói khi tỷ trọng 

hóa đơn năng lượng trong chi phí 
hộ gia đình tăng lên **

Phụ nữ 

• Nhiên liệu và khí đốt để 
nấu ăn

• Điện cho gia đình và công 
việc

• Thời gian và công sức thu thập 
củi đốt tăng lên

• Gia tăng nghèo đói khi tỷ trọng 
hóa đơn năng lượng trong chi phí 
hộ gia đình tăng lên **

Sức kh e

Nam giới • Tiền chi phí y tế
• Bảo hiểm y tế • Gia tăng tỷ lệ mắc bệnh 

do nắng nóng
• Gia tăng các bệnh lây 

truyền qua đường nước 
và vật lây nhiễm

• Tăng chi phí y tế có thể khiến các 
gia đình tái nghèo

Phụ nữ • Chăm sóc người ốm

• Gia tăng gánh nặng chăm sóc 
người bệnh

• 22% phụ nữ bị mất lương do nghỉ 
việc vì con ốm
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VAI TR  GIỚI VÀ TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG KHÁC BIỆT GIỮA CÁC GIỚI

L NH VỰC VAI TR  GIỚI CHÍNH TÁC ĐỘNG C A BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG 
THEO GIỚI

Trồng tr t

Nam giới

• Sản xuất và tiếp thị cây hoa 
màu

• Lao động trong ngành 
nông nghiệp • Năng suất cây trồng 

trung bình giảm, khiến 
hàng triệu nông dân đối 
mặt với tình trạng giảm 
năng suất

• Thu nhập từ nông trại giảm sẽ 
dẫn đến di cư cao hơn để có thu 
nhập thay thế

Phụ nữ

• Sản xuất và dự trữ cây 
lương thực

• Ít ngày công lao động hơn sẽ làm 
giảm thu nhập

• Năng suất cây lương thực giảm 
sẽ dẫn đến mất an ninh lương 
thực, đặc biệt là đối với nông dân 
tự cung tự cấp

• Lao động trong ngành 
nông nghiệp

Chăn nuôi 
gia s c

Nam giới • Quản lý gia súc lớn và trang 
trại sữa • Vật nuôi sẽ bị ảnh hưởng 

bất lợi khi nhiệt độ tăng, 
tùy thuộc vào mức độ 
thay đổi chất lượng thức 
ăn, lây lan dịch bệnh và 
nguồn nước sẵn có.

• Chăn nuôi đại gia súc có thể ít lợi 
nhuận hơn hoặc thậm chí không 
khả thi.

Phụ nữ • Quản lý trang trại chăn nuôi 
gia súc, gia cầm nhỏ

• Tăng chi phí quản lý gia súc nhỏ, 
đặc biệt là thu xếp thức ăn gia 
súc và nước

• Tăng thời gian quản lý hoạt động 
chăn nuôi

Th y sản

Nam giới • Đánh bắt cá
• Tình trạng phá hủy của 

các hệ sinh thái sẽ làm 
giảm năng suất đánh 
bắt và nuôi trồng thủy 
sản, đặc biệt là ở các vĩ 
độ thấp

• Nhiều thời gian trên biển hơn
• Cần phải mạo hiểm ở vùng biển 

sâu sẽ làm tăng chi phí nhiên liệu 
và cần nhiều tàu thuyền được cơ 
giới hóa

• Tăng chi phí sẽ làm giảm lợi 
nhuận từ đánh bắt

Phụ nữ
• Chế biến và Tiếp thị • Nhiệt độ cao hơn sẽ làm cho việc 

chế biến và tiếp thị cá khó khăn 
hơn.• Nuôi cá trong ao

Công việc 
tại nhà Nam giới • Máy dệt tay và máy dệt 

điện

• Tăng số ngày nắng nóng 
và các đợt nắng nóng

• Gia tăng lũ lụt ven sông 
và ven biển

• Năng nóng sẽ làm giảm năng 
suất

• Chi phí năng lượng sẽ tăng
• Mất nguyên liệu và cơ sở hạ tầng 

do lũ lụt
• Mất nơi làm việc do thiên tai

Phụ nữ
• May, Thêu, Chế biến thực 

phẩm, Làm nhang, Thủ 
công mỹ nghệ, v.v.

• Không được bảo hiểm rủi ro tài 
chính /không tiếp cận đến tín 
dụng sẽ đồng nghĩa với việc tái 
nghèo.

Vận tải

Nam giới • Vận tải công cộng và tư 
nhân

• Các chính sách giao 
thông phát thải thấp sẽ 
được áp dụng

• Tăng chi phí nhiên liệu và vận tải 
có thể làm giảm việc sử dụng 
phương tiện vận tải tư nhân/của 
gia đình ở các gia đình nghèo

Phụ nữ • Giao thông công cộng an 
toàn

• Gia tăng áp lực đối với giao thông 
công cộng sẽ ảnh hưởng đến sự 
an toàn của phụ nữ và khả năng 
tiếp cận phương tiện giao thông 
công cộng
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VAI TR  GIỚI VÀ TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG KHÁC BIỆT GIỮA CÁC GIỚI

L NH VỰC VAI TR  GIỚI CHÍNH TÁC ĐỘNG C A BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

TÌNH TRẠNG D  B  TỔN THƯ NG 
THEO GIỚI

Thiên tai 
ven biển

Nam giới

• Hành vi mạo hiểm
• Cứu mạng sống và tài sản
• Cập nhật thông tin
• Bảo hiểm và Phục hồi

• Gia tăng xâm nhập mặn, 
lũ lụt và thiệt hại cơ sở 
hạ tầng

• Thiệt mạng
• Rủi ro nghề nghiệp đối với ngư 

dân
• Gia tăng di cư
• Tăng căng thẳng và sức khỏe 

tâm thần
• Tỷ lệ nghiện rượu và tự tử có thể 

tăng lên

Phụ nữ

• Lưu trữ các vật dụng gia 
đình và đồ đạc cho trường 
hợp khẩn cấp

• Công việc tái sản xuất - lấy 
nước, nấu ăn

• Chăm sóc trẻ em và người 
già

• Duy trì phẩm giá và giữ 
phong tục văn hóa

• Phụ nữ và trẻ em có nguy cơ tử 
vong / bị thương cao gấp 14 lần 
so với nam giới

• 80% số người phải di dời là phụ 
nữ

• Khối lượng công việc tái sản xuất 
tăng cao

• Những lo ngại về sức khỏe do 
uống nhiều nước muối

• Bạo lực trên cơ sở giới và bạo lực 
tình dục gia tăng

*Các vai trò giới được đề cập ở đây không cố định và cần được thay đổi cho phù hợp với bối hóa. Đây chỉ là ví dụ cho thấy sự khác biệt 
trong các vai trò giới.
** Các hộ gia đình mà chi phí cho lương thực và năng lượng nhiều hơn trong chi tiêu hộ gia đình thường nằm trong nhóm một phần tư 
hộ có thu nhập thấp hơn cả (hộ nghèo).
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PHỤ NỮ ĐI ĐẦU TRONG CÔNG TÁC CHU N B  TRƯỚC THIÊN TAI - TRƯỜNG HỢP C A BARISAL  BANGLADESH

Barishal, nằm trên bờ sông Kirtonkhola ở Bangladesh là một khu ổ chuột. Tình trạng ngh o đói cao đang trở nên tồi tệ 
hơn do điều kiện thời tiết - lốc xoáy và gió mùa tràn vào các bờ sông, tác động đến cơ sở hạ tầng của thành phố và làm 
tắc nghẽn nó với rác thải. Điều này có nghĩa là sự lây lan của dịch bệnh luôn là một mối đe dọa. Vào năm 2007, hơn 
10.000 người đã chết khi Cơn bão Sidr xuyên qua thành phố. Biến đổi khí hậu có nghĩa là tình hình ở đây sẽ chỉ trở nên tồi 
tệ hơn. Và đa phần, có rất ít nam giới ở lại cộng đồng để giúp phụ nữ đối phó với thảm họa; chính những người phụ nữ bị 
bỏ lại phải giải quyết vấn đề này.

Nhưng những người phụ nữ này là những người cứng cỏi. Josna và bạn của cô là Mahmuda, cùng với những phụ nữ địa 
phương khác, đã thành lập Đội phụ nữ - ủy ban quản lý thảm họa cộng đồng Hatkhola, với sự giúp đỡ của Hiệp hội Trăng 
lưỡi liềm đỏ Bangladesh. Các đội này được thành lập để giúp phụ nữ có một nơi để nói về những vấn đề quan trọng nhất 
đối với họ. Nhóm tập trung phát triển nơi ở của mình; cải thiện hệ thống đường sá, cống rãnh, nhà vệ sinh, cũng như đào 
tạo người dân cách ứng phó với thiên tai. Nhưng họ đã tiến xa hơn thế. Họ đã được đào tạo về quản lý thiên tai và sẵn 
sàng ứng phó với cơn Bão Bulbul khi nó đổ bộ vào khu vực này vào tháng 11 năm 2019.

Đội của Josna và Mahmuda đã ứng phó với cơn bão. Đội đã đảm bảo rằng trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và người 
tàn tật đã được đưa đến một trung tâm sơ tán. Một trong số họ là Kobita, 1  tuổi và đang mang thai tháng tám khi Cơn 
bão ập đến. Khi mực nước bắt đầu dâng cao và cuốn theo cánh cửa thiếc trong nhà của cô ấy, Kobita bắt đầu hoảng sợ. 
Nước ngập sâu đến mắt cá chân, cô đột nhiên nghe thấy tiếng micrô từ nhà thờ Hồi giáo địa phương kêu vang. Nhưng 
thay vì những lời kêu gọi cầu nguyện thông thường của người Hồi giáo - một giọng nói lớn, vang vọng đã tuyên bố tình 
trạng khẩn cấp. May mắn thay, Biệt đội Hatkhola đã sớm có mặt và từ từ hộ tống Kobita đến nơi trú ẩn khẩn cấp. Josna 
nói: Chúng tôi giữ một danh sách những người dễ bị tổn thương nhất. Kobita là một ưu tiên, vì vậy chúng tôi đến với cô 
ấy sớm nhất có thể.  Hatkhola Womens Squad đã làm việc không mệt mỏi suốt đêm để đảm bảo mọi người trong khu ổ 
chuột đều đến được nơi trú ẩn. Họ hỗ trợ di dời những đứa trẻ nhỏ cho những người đang gặp khó khăn và cung cấp sự 
trấn an thường xuyên cho những gia đình đang sợ hãi.

Sau khi trận bão tồi tệ kết thúc, đội đảm bảo các nhà ở an toàn, dọn sạch các đổ nát và quyên góp thực phẩm để chuyển 
đến các gia đình cần. Sau khi cơn bão đi qua, những người phụ nữ đã giúp dọn dẹp các đổ nát và đưa các gia đình trở về 
nhà của họ. Họ cũng thu xếp để địa phương quyên góp lương khô cho những người ngh o và dễ bị tổn thương.

Những người phụ nữ cũng nhận được lời khen ngợi từ cảnh sát địa phương. Sĩ quan Abu Bakar Siddik nói, Đội Hatkhola 
đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra các cảnh báo sớm cho cộng đồng. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ truyền cảm 
hứng cho nhiều phụ nữ ở Barishal tham gia vào các nhiệm vụ tìm kiếm và cứu hộ trong tương lai .

Nguồn: Ph ng theo (Ch ng tôi trao quyền cho phụ nữ n.d.)
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CÁC ĐI N HÌNH VỀ PHỤ NỮ LÀ TÁC NH N C A SỰ THAY ĐỔI

PHỤ NỮ L NH ĐẠO QUẢN LÝ RỪNG  NEPAL

Ở Nepal, giống như các khu vực khác của Nam Á, phụ nữ chịu trách nhiệm thu hái và quản lý các lâm sản thiết yếu cho 
cuộc sống hàng ngày của gia đình họ. Tuy nhiên, phụ nữ thường bị bỏ quên trong quá trình ra quyết định trong các cơ 
quan cấp cộng đồng về quản lý tài nguyên thiên nhiên. WWF và nhiều đối tác làm việc với chính phủ và cộng đồng địa 
phương để giúp cải thiện cuộc sống và phục hồi rừng như một phần của chiến lược tổng thể nhằm bảo tồn cảnh quan và 
động vật hoang dã quy mô lớn ở Nepal. Trọng tâm là trao quyền cho phụ nữ tham gia vào các quá trình ra quyết định ở 
địa phương và bảo vệ quyền của họ đối với tài nguyên rừng và những lợi ích mà rừng mang lại. Dự án cũng giới thiệu các 
phương pháp tiếp cận năng lượng sạch để giảm thời gian phụ nữ đi lấy củi và giảm bớt áp lực lên rừng. Các tiếp cận bao 
gồm khí sinh học (khí đốt được sản xuất từ các nguyên liệu thô như chất thải nông nghiệp và phân), điện mặt trời, nhà 
máy thủy điện nhỏ và bếp nấu ăn tiết kiệm nhiên liệu. Tất cả những điều này đều cải thiện cuộc sống và bảo tồn thiên 
nhiên - và phụ nữ là những người bảo vệ mạnh mẽ các khu rừng địa phương của họ.

Việc thừa nhận vai trò thiết yếu của phụ nữ trong quản lý rừng có thể tạo ra sự khác biệt về mặt bảo tồn rừng. Điều này 
xảy ra chủ yếu là do phụ nữ có những lợi ích tương hỗ và khác biệt so với nam giới trong ủy ban lâm nghiệp xuất phát từ 
sự khác biệt trong mối quan tâm và bản chất của sự phụ thuộc vào rừng của phụ nữ so với nam giới. Điều kiện rừng tốt 
hơn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế và phúc lợi của một bộ phận lớn người dân nông thôn sống dựa vào tài nguyên rừng.

Radha Wagle, người phụ nữ đầu tiên của Nepal, Thư ký chung kiêm Giám đốc Trung tâm Thực hiện REDD thuộc Bộ Lâm 
nghiệp và Môi trường, cũng đang nỗ lực để làm cho ngành lâm nghiệp trở nên bao trùm hơn cho phụ nữ và các nhóm 
yếu thế. Họ đã hoàn thiện Kế hoạch hành động về giới trong đó xác định các cách để làm cho các chương trình lâm 
nghiệp đáp ứng tốt hơn nhu cầu của phụ nữ và khuyến khích sự tham gia của phụ nữ ở tất cả các cấp chính quyền, xã 
hội dân sự và khu vực tư nhân, với sự hỗ trợ từ Quỹ Đối tác các-bon rừng của Ngân hàng Thế giới. Khi Wagle còn là một 
kiểm lâm trẻ ở khu vực phía đông của Nepal, cô nhận ra một nghịch lý trong lĩnh vực sử dụng đất. Với lượng thời gian 
đáng kể mà phụ nữ dành để thu thập củi đốt, thức ăn cho gia súc, cây thuốc và thảo mộc, cô thấy vai trò thiết yếu của 
phụ nữ trong nông nghiệp, sinh kế và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Tuy nhiên, cô ấy cũng đã quan sát - và tự mình trải 
nghiệm - làm thế nào mà phụ nữ hết lần này đến lần khác bị gạt ra ngoài lề trong lĩnh vực mà nam giới thống trị này. Một 
số khách hàng sẽ yêu cầu một nam kiểm lâm cho dịch vụ mà họ tìm kiếm, chẳng hạn như lập kế hoạch quản lý rừng, hỗ 
trợ kỹ thuật hoặc viết thư. Ngay cả khi tôi nói với họ rằng tôi có thể làm điều đó, họ sẽ từ chối và chờ đợi một nam kiểm 
lâm viên xuất hiện , Wagle kể lại. Nếu điều này thường xảy ra ở khu vực này, Wagle tin rằng nó đang xảy ra trên khắp đất 
nước, và cô quyết tâm làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó. Năm 2015, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên là Thư ký 
chung của Bộ Rừng và Môi trường ở Nepal. Với vai trò này, cô đang tập trung nỗ lực vào việc tăng cường sự tham gia của 
phụ nữ Nepal trong việc quản lý rừng.

Nguồn: Ph ng theo (Câu chuyện điển hình của Ngân hàng Thế giới )
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CÁC ĐI N HÌNH VỀ PHỤ NỮ LÀ TÁC NH N C A SỰ THAY ĐỔI

MÔ HÌNH SWACH VỀ SINH KẾ CHO PHỤ NỮ QUẢN LÝ CH T THẢI  PUNE  N ĐỘ

Pune không phải là thành phố duy nhất gặp khó khăn trong việc giảm rác thải. Đó là một vấn đề phổ biến ở hầu hết các 
thành phố châu Á, nơi ngày càng có nhiều rác thải đổ ra các bãi chôn lấp, và đang trở thành mối quan tâm lớn về môi 
trường và khí hậu. Năm 2000, chính phủ Ấn Độ ban hành Quy tắc quản lý chất thải rắn thành phố đầu tiên, yêu cầu chính 
quyền địa phương thu gom rác đến từng cửa nhà, tách rác tái chế khỏi rác thải ướt và chấm dứt tình trạng đổ rác bừa bãi. 
Giống như hầu hết các thành phố của Ấn Độ, Pune không đủ trang thiết bị để làm theo. Tuy nhiên, thay vì đi theo mô hình 
dựa trên nhà thầu hoặc nhà máy xử lý chất thải thông thường, thành phố đã lựa chọn hình thức mô hình khuyến khích 
sinh kế cho người ngh o.

 tưởng nảy sinh từ thực tế là ở Pune, cũng như ở hầu hết các thành phố châu Á, phụ nữ là thành phần chính trong nhóm 
người nhặt rác trong thành phố. Nhưng Pune thì khác vì những người nhặt rác trong thành phố đã hợp nhất thành Kagad 
Kach Patra Kashtakari Panchayat (KKPKP), và đã vận động cho quyền của lực lượng lao động nhỏ lẻ và không có quyền 
lực này từ năm 1993. SWaCH do đó đã phát triển như một chương trình thí điểm của KKPKP và thành phố Pune vào năm 
2005.

Trong SWaCH, mỗi người nhặt rác mua cổ phần trong hợp tác xã. Những người nhặt rác làm việc theo cặp để thu gom 
rác trực tiếp từ 150 đến 400 hộ gia đình. Họ phân loại và bỏ rác không tái chế tại các điểm trung chuyển do thành phố 
quản lý, kiếm sống bằng cách tính phí cho khách hàng và bán đồ tái chế cho các đại lý phế liệu địa phương. Những người 
phục vụ các hộ gia đình ở các khu ổ chuột nhận thêm trợ cấp theo hộ gia đình từ thành phố để bù đắp cho thực tế là có 
ít rác tái chế các khu vực thu nhập thấp. Một hội đồng được thành lập để vận động cho quyền của người lao động và 
thương lượng với thành phố về các tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, quyền lợi của người lao động, trang thiết 
bị, cơ sở phân loại và tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Cho đến nay, họ đã đàm phán hai hợp đồng dài hạn với Pune 
Municipal Corporation, và khoảng thời gian giữa hai hợp đồng, SWaCH đã có thể duy trì hoạt động chỉ dựa vào phí từ 
người dùng.

Pune ngày nay trông khác so với những năm 1990. Hơn 3.500 người nhặt rác đã gia nhập hàng ngũ của SWaCH, chủ yếu 
là phụ nữ có đẳng cấp thấp hơn và Dalits , trước đây được gọi là những người không thể chạm tới . Họ xử lý 1.000 tấn 
chất thải mỗi ngày và tái chế hơn 70.000 tấn vật liệu mỗi năm 

Mini Shrinivasan, một khách hàng SWaCH cho biết: Mọi người đã nhận thức rõ hơn về những người nhặt rác. Cuộc sống 
của họ đã trở nên quen thuộc hơn một chút đối với chúng tôi, và bây giờ mọi người bắt đầu nghĩ về họ như những phụ 
nữ đi làm.  Ngoài việc kiếm được một vị trí được tôn trọng hơn trong xã hội, công nhân SWaCH đang kiếm được nhiều 
tiền hơn bao giờ hết. Sonawane cho biết cô kiếm được thu nhập hàng tháng là 13.000 rupee (1  đô la Mỹ) - nhiều hơn 
chồng - và nhận thêm 300-350 rupee mỗi tuần từ việc bán đồ tái chế mà cô thu thập được. Tôi đã xây nhà bằng tiền 
tiết kiệm của mình,  cô nói. Tôi đã mua các thiết bị mà tôi cần và cũng để dành tiền cho việc học của con tôi.  Lakshmi 
Narayan, đồng sáng lập của SWaCH cho biết: Một người nhặt rác ngày nay ở SWaCH là chủ sở hữu của một doanh 
nghiệp mang lại cho cô ấy một sinh kế đàng hoàng.  Nó tạo nên một thành phố hòa nhập theo nhiều cách.

Việc sắp xếp cũng mang lại lợi ích kinh tế cho thành phố. SWaCH ước tính rằng mô hình thu phí người dùng đã tiết kiệm 
cho Công ty Cổ phần Thành phố Pune 13 triệu đô la Mỹ vào năm ngoái, so với hệ thống thu gom rác truyền thống, chi trả 
bằng thuế. Hơn nữa, người dân hiện phân loại rác thải khô và ướt trong nhà của họ, một sự thay đổi lớn trong hành vi so 
với thói quen đổ rác ven đường trước đây. Kết quả là toàn bộ hệ thống thải hiệu quả hơn.

Nguồn: Ph ng theo (WR  Blog )
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2X Y DỰNG CHÍNH SÁCH 
VÀ KẾ HOẠCH QUỐC 
GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU VÀ GIẢM NH  R I 
RO THIÊN TAI.

MÔ ĐUN

Tài liệu Đào tạo 
Giảng viên Giới 
và Thích ứng với 
biến đ i khí hậu 



MÔ-ĐUN 2
XÂY D NG CH NH SÁCH V  K  HO CH QU C GIA V  BI N Đ I KH  H U  
V  GIẢM NH  RỦI RO THI N TAI. 80

MÔ ĐUN 2: X Y DỰNG CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH QUỐC 
GIA VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NH  R I RO THIÊN TAI.

KẾ HOẠCH PHẦN HỌC:

Mô-đun này được chia thành hai bài: 

PHẦN A :   T  h u  nh h nh h th h n   ến  kh  hậu    th n t   

PHẦN B :   L n  h   t n   kế h h  h nh h u  

Mô-đun này cung cấp khái quát về bối cảnh chính sách khí 
hậu ở cấp độ toàn cầu và quốc gia, nhấn mạnh vai trò của các 
chính phủ trong việc đưa giới vào chính sách, tạo điều kiện và 
thương lượng với các bên liên quan về quy trình và các chính 
sách khí hậu mang tính bao trùm. Mô- đun này bắt đầu bằng 
tổng quan các cam kết và khuôn khổ chính sách quốc tế hiện 
có về Biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai (BĐKH/
GNRRTT) và giới, với trọng tâm là Công ước Khung của Liên 
hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC) và Khung Sendai về 
giảm thiểu rủi ro thiên tai (GNRRTT). Mô-đun này tiếp tục nhấn 
mạnh các khuôn khổ pháp lý toàn cầu ảnh hưởng như thế nào 
đến các cơ chế lập kế hoạch quốc gia trong bối cảnh biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai. Tập trung cụ thể vào Các kế 
hoạch thích ứng quốc gia (KHT QG) đang được xây dựng như 
thế nào. Sau đó mô-đun này nhấn mạnh ba chiến lược để lồng 
ghép giới trong các chính sách BĐKH/GNRRTT và KHT QG: a) 
Thúc đẩy phân tích tình hình nhận thức giới và tính sẵn có của 
dữ liệu phân tách theo giới tính cho các nội dung liên quan; b) 
Đảm bảo cân bằng giới trong tham gia và lãnh đạo trong các 
cuộc đàm phán về khí hậu đang diễn ra; c) Đảm bảo việc báo 
cáo và truyền thông quốc gia có đáp ứng giới. Nhấn mạnh các 
phương pháp tiếp cận hoạt động trong đó có lồng ghép giới và 
vai trò của các tổ chức xã hội dân sự (CSOs).

MỤC TIÊU C A MÔ-ĐUN:

 Cung cấp khái quát về bối cảnh chính sách khí hậu toàn 
cầu và các quy định về giới hiện có trong khuôn khổ quốc tế 
hiện có;

 Tiếp cận với các công cụ cơ bản để lập bản đồ về chu trình 
chính sách và các diễn đàn ra quyết định; 

 Cung cấp khuôn khổ và bảng danh mục cho các CSOs để 
thực hiện đánh giá các điểm trọng tâm và khoảng trống 
trong các kế hoạch hành động bình đẳng giới, áp dụng các 
chiến lược lồng ghép giới trong các kế hoạch về biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai để giúp xác định định 
hướng làm cơ sở đầu vào cho các cuộc đàm phán và vận 
động chính sách. 

THÔNG ĐIỆP CHÍNH:

 Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu đánh dấu một sự thay đổi 
lớn trong bối cảnh chính sách toàn cầu bằng việc tăng 
cường hiểu biết về nhu vầu hợp tác đối với biến đổi khí hậu 
do con người gây ra. Hội nghị cũng chứng kiến sự thành lập 
UNFCCC. Ban đầu các cuộc đàm phán của UNFCCC thực 
hiện theo phương pháp tiếp cận từ trên xuống được hướng 
dẫn bởi hành động giảm thiểu và các cơ chế dựa trên thị 
trường được trình bày trong nghị định thư Kyoto.

 Marrakesh COP 7 năm 2001 đã trở thành một bước ngoặt 
quan trọng khi vấn đề liên quan đến giới lần đầu tiên được 

đưa vào quyết định 36/CP7 về việc cải thiện sự tham gia 
của phụ nữ trong cơ chế đại diện của các bên. COP 7 cũng 
tạo tiền đề cho cơ chế lập kế hoạch quốc gia đầu tiên do 
UNFCCC lãnh đạo thông qua Kế hoạch Hành động thích 
ứng Quốc gia (KHHĐT QG), kế hoạch này được hướng dẫn 
bởi các nguyên tắc bình đẳng giới. 

 Các phương pháp tiếp cận từ dưới lên đã tạo động lực trong 
các cuộc đàm phán về khí hậu kể từ Kế hoạch hành động 
Bali (COP 13,2007), với sự thừa nhận ngày càng cao về việc 
cần phải lồng ghép giới trong các cơ chế về biến đổi khí hậu 
quốc tế.

 Chương trình làm việc Lima về Giới (LWPG) được COP 20 
thông qua năm 2014 là một bước đột phá lớn trong tiến 
trình của UNFCCC.

 Việc thông qua thỏa thuận Paris và nộp báo cáo Đóng góp 
Quốc gia tự quyết định  (INDCs) vào năm 2015 đã cho thấy 
mức độ quan tâm ngày càng cao đối với vấn đề giới và biến 
đổi khí hậu. 

 COP 25 diễn ra năm 2019 tiến tới xây dựng Kế hoạch hành 
động về giới trong 5 năm được đề cao, tập trung vào: a) 
Nâng cao năng lực, kiến thức quản lý và truyền thông; b) 
Cân bằng giới, sự lãnh đạo và tham gia của phụ nữ; c) Thực 
hiện nhất quán và chặt chẽ các nhiệm vụ và hoạt động liên 
quan đến giới; d) Thực hiện có đáp ứng giới và các phương 
tiện trong việc thực hiện; và e) Báo cáo và giám sát.

 Bối cảnh chính sách toàn cầu về GNRRTT đã có sự lồng 
ghép giới ở mức độ cao hơn, cả trong Khung hành động 
Hyogo và Khung hành động Sendai đều công nhận phụ nữ 
là những người đóng vai trò chính trong GNRRTT. 

 Quá trình toàn cầu hóa cũng có đã có tác động đáng kể 
ở cấp quốc gia. Các nước kém phát triển nhất (LDCs) đã 
xây dựng và nộp KHHĐT QG của họ. Hơn nữa, ngày càng 
nhiều quốc gia đang xây dựng kế hoạch và chính sách 
quốc gia của họ về biến đổi khí hậu và GNRRTT. Qúa trình 
KHT QG sẽ tăng cường hơn nữa về vấn đề này. 

 Việc lồng ghép giới vào các chính sách và kế hoạch biến 
đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai ở cấp quốc gia là rất 
quan trọng. Một số chiến lược chính hướng đến vấn đề này 
gồm: a) Cân bằng giới trong sự tham gia và lãnh đạo; b) 
Tạo cơ chế mang tính thể chế để xác định trách nhiệm lồng 
ghép giới và phối hợp giữa các cơ quan; c) Tập trung chia 
sẻ kiến thức và nâng cao năng lực; d) Tạo ra các quy trình 
KHT QG; e) Tạo ra các Đóng góp do Quốc gia tự quyết 
định (NDCs); f) Phát triển các Kế hoạch Hành động về giới 
và biến đổi Khí hậu; g) Thực hiện, giám sát và đánh giá có 
đáp ứng giới; và h) Số liệu giới và thông tin phân theo giới 
tính.

 Vai trò của cả chính phủ tại các quốc gia và CSOs là rất 
quan trọng đối với việc lồng ghép giới trong các chính sách 
và kế hoạch BĐKH/GNRRTT. 
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MÔ-ĐUN 2 PHẦN A: 

Sau khi kết thúc học phần này, học viên nên hiểu về khung luật pháp quốc tế về BĐKH/GNRRTT 
và các nhiệm vụ về giới. Họ phải có khả năng liên kết các nhiệm vụ quốc tế này với các cơ chế lập 
kế hoạch quốc gia và xác định các điểm trọng tâm để lồng ghép giới trong tiến trình quốc gia.

Bắt đầu bài học bằng việc chia sẻ các mục tiêu của mô-đun này và kế hoạch của bài học. Phát 
tài liệu phát tay số 7 và dành cho họ 10 phút để hoàn thành (20 phút với khóa học cơ bản) Chia 
họ thành hai nhóm và thực hiện bài tập Cross and Knots  (Xem bài tập số 9 và tài liệu phát 
tay 7). Lặp lại bài tập này cho các khóa cơ bản và tóm tắt với một vài điểm bổ sung về Khung 
chính sách BĐKH/GNRRTT toàn cầu (UNFCCC và khung Sendai) và các cam kết về giới . Đối 
với khóa học nâng cao, chuẩn bị một bài trình bày PowerPoint chi tiết về chủ đề tương tự. Chia 
những người giam gia thành bốn nhóm và nói với họ về việc họ sẽ tìm hiểu cách các khung này 
có thể được sử dụng tại cấp quốc gia. Tạo điều kiện thuận lợi trong thảo luận nhóm về Áp dụng 
UNFCCC và khung Sendai tại cấp quốc gia  (Xem bài tập số 10 và tài liệu phát tay ). Nếu tài liệu 
quá nhiều cho mỗi nhóm, mỗi phần có thể chia thành hai và  nhóm để thảo luận. Điều này sẽ 
đảm bảo cuộc thảo luận chi tiết hơn trong khung thời gian giới hạn, bao gồm tất cả các điểm. 

Chuẩn bị bài PowerPoint trình bày chi tiết về Khung quốc gia về BĐKH/GNRRTT và lồng ghép 
giới ở cấp quốc gia . Một nghiên cứu điển hình của Bangladesh được cung cấp để tham khảo và 
đưa vào bài thuyết trình. Tuy nhiên, nếu người tham gia đến từ các quốc gia khác, có thể sử dụng 
trường hợp điển hình ở Bangladesh để cung cấp thông tin chi tiết về khung BĐKH/GNRRTT ở 
quốc gia của họ. Bạn có thể sử dụng các chính sách và kế hoạch dành riêng cho từng quốc gia 
được nêu rõ trong bảng 2-1: Xem xét lồng ghép giới đối với các kế hoạch ở các quốc gia châu Á 
được chọn làm tài liệu tham khảo cho vấn đề này . Kết thúc buổi học, với bài tập nhóm về Đánh 
giá giới của NDCs/NAPs  cho khóa học cơ bản và bài tập nhóm về Báo cáo bóng của công ước 
CEDAW về BĐKH/GNRRTT  cho khóa nâng cao. 

 Bài trình bày Power point 
 Giấy
 Bảng và bút dạ

a) Các cam kết và khung chính sách quốc tế về 
BĐKH/GNRRTT. 
a. Công ước khung của Liên hợp quốc về 

biến đổi khí hậu (UNFCC) 
b. Khung Sendai về giảm thiểu rủi ro.

b) Các khuyến nghị của BĐKH/GNRRTT về bình 
đẳng giới và công ước đa phương về quyền 
phụ nữ. 

c) Khung kế hoạch quốc gia về BĐKH/GNRRTT 
theo UNFCCC.

T NG 
QUAN

N I 
DUNG

T I LI U

Đ  C NG

H NG D N

5 ph t Chia sẻ tổng quan và nội dung buổi học.

40 ph t Cross and Knots  hay Tic Tac Toe trên khung BĐKH/GNRRTT quốc tế (xem 
bài tập 9 và tài liệu hướng dân 7)

30 ph t Trình bày PowerPoint về Khung chính sách BĐKH/GNRRTT toàn cầu (khung 
Sendai và UNFCC) và các Cam kết về giới  

45 ph t Thảo luận nhóm áp dụng khung UNFCCC và Sendai ở cấp quốc gia  (Xem bài 
tập 10 và tài liệu hướng dẫn ) 

45 ph t Trình bày PowerPoint về Khung quốc gia về BĐKH/GNRRTT và lồng ghép giới 
tại cấp độ quốc gia

45 ph t

Bài tập nhóm về phân tích giới của KHT QG và NDC  sử dụng danh mục (Xem 
bài tập số 11 và tài liệu phát tay số 9) (được đề xuất cho khóa học cơ bản) 

HO C Bài tập nhóm về phát triển báo cáo bóng CEDAW và Cương lĩnh hành 
động Bắc Kinh) về thực trạng lồng ghép giới trong các chính sách CCDDR Quốc 
gia (Xem bài tập 12 và tài liệu phát tay 10) (được đề xuất cho khóa học nâng 
cao). 

TÌM HI U VỀ BỐI CẢNH CHÍNH SÁCH GNRRTT VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

 Bút và giấy vẽ biểu đồ 
 Tài liệu phát tay. 

a. Kế hoạch hành động thích ứng 
Quốc gia.

b. Kế hoạch thích ứng quốc gia
c. Đóng góp do quốc gia tự quyết định 

(NDCs).
d) Các khung quốc gia về BĐKH/GNRRTT 

và lồng ghép giới tại cấp độ quốc gia.
a. Nghiên cứu trường hợp tại quốc gia 

cụ thể - Bangladesh
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Khung chính sách về biến 
đ i khí hậu toàn c u và giảm 
thiểu r i ro thiên tai (BĐKH
GNRRTT)
CÔNG ƯỚC KHUNG C A LIÊN HỢP QUỐC VỀ BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU (UNFCCC) 

Mối quan tâm về môi trường và biến đổi khí hậu nằm trong 
chương trình nghị sự chính sách quốc tế từ đầu những năm 
1970, bắt đầu từ Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường con 
người (UNCHE) vào năm 1972 và Hội nghị khí hậu thế giới lần 
thứ nhất (WCC) năm 1979. Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi 
Khí hậu (IPCC) đầu tiên được thành lập năm 19  để xem xét 
và đánh giá các dữ liệu khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội về 
biến đổi khí hậu. Những nỗ lực được tích lũy trong nhiều năm 
đã tạo ra những tác động cần thiết cho các vấn đề được nêu 
ra trong hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát 
triển (UNCED) tổ chức tại Rio de Janeiro (Brazil) năm 1992. 
Thường được biết với tên gọi Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu , 
đây là nơi cộng đồng quốc tế nhất trí về Công ước khung của 
Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC).

UNFCCC đã cung cấp một khuôn khổ pháp lý cho phép các 
cuộc đàm phán về các thỏa thuận khí hậu khác nhau hàng 
năm tại Hội nghị các bên (COP). Từ năm 1995, khi sự kiện 
COP đầu tiên được tổ chức, COP đã trở thành cơ quan ra 
quyết định cao nhất của UNFCCC và là một diễn đàn quan 
trọng cho tất cả các sự kiện khí hậu quốc tế. UNFCCC có 
mục tiêu chính là ổn định lượng phát thải khí nhà kính (GHG) 
trên toàn cầu để ngăn chặn biến đổi khí hậu do con người 
gây ra. Hướng đến điều này, những đóng góp quan trọng nhất 
về vấn đề này là Nghị định thư Kyoto có hiệu lực vào năm 
2005, Kế hoạch hành động Bali năm 2007 và Thỏa thuận 
Paris năm 2015.  

Trong những năm qua, UNFCCC đã công nhận tính dễ bị tổn 
thương của các nước đang phát triển đối với biến đổi khí hậu 
và thừa nhận rằng quyền phát triển bền vững và tăng trưởng 
kinh tế của các quốc gia này phụ thuộc vào hành động khí 
hậu chung. Cách tiếp cận chủ yếu từ trên xuống đã diễn ra 
trong thiều năm, tuy nhiên kể từ khi COP 13 diễn ra ở Bali đã 
thay đổi thành tiến trình tiếp cận từ dưới lên. Sự thay đổi rõ 
ràng này đã dẫn đến tăng sự tham gia của các tổ chức xã hội 
dân sự vào các cuộc đàm phán COP, đặc biệt là các tổ chức 
làm về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, dẫn đến tăng cường 
quan tâm đến bình đẳng giới trong UNFCCC. 

UNFCC, vốn không có nhiệm vụ bình đẳng giới trong những 
năm đầu thành lập, và đã thông qua văn bản đầu tiên về bình 
đẳng giới đối với sự tham gia của phụ nữ, cùng với nhiệm vụ 
Kế hoạch Hành động thích ứng Quốc gia đã được hướng đến 

bình đẳng giới tại COP 7 ở Marrakesh, (Morocco). Với nhiều 
nỗ lực trong suốt chín năm, cuối cùng đã đạt đến sự thừa 
nhận bình đẳng giới và tham gia của phụ nữ như một yếu 
tố để hành động hiệu quả đối với tất cả các khía cạnh của 
biến đổi khí hậu tại COP 16 ở Doha (Qatar). Kể từ đó, các mối 
quan tâm về giới đã định hướng cho hầu hết hành động của 
UNFCCC và tính đến giữa năm 2015, UNFCCC đã có hơn 50 
nhiệm vụ về bình đẳng giới (Aguilar, et al 2015).

COP hiện có một chương trình nghị sự về giới và biến đổi khí 
hậu. Tại COP 1  năm 2012, cũng đã đi đến quyết định duy 
trì cân bằng giới và sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các 
COP và các sự kiện liên quan. Thỏa thuận Paris, được COP 
thông qua UNFCCC vào năm 2015, cũng lưu ý trong phần 
mở đầu Các bên khi hành động để giải quyết vấn đề biến  
đổi khí hậu cần tôn trọng, thúc đẩy và cân nhắc các nghĩa vụ 
tương ứng của mình về quyền con người, quyền sức khỏe, 
quyền của người dân bản địa, cộng đồng địa phương, người 
di cư, trẻ em, người khuyết tật và người có hoàn cảnh dễ bị 
tổn thương và quyền được phát triển, cũng như bình đẳng 
giới, trao quyền cho phụ nữ và bình đẳng giữa các thế hệ  
(UNFCCC COP 21 2014). Các bên tham gia Thỏa thuận Paris 
cũng thừa nhận rằng hoạt động thích ứng, bao gồm xây dựng 
năng lực trong các hành động giảm nhẹ và thích ứng với biến 
đổi khí hậu, cần có đáp ứng giới, có sự tham gia và hoàn toàn 
minh bạch, có tính đến các nhóm, cộng đồng và hệ sinh thái 
dễ bị tổn thương (UN Women 2016).  

Tuy nhiên, thông qua việc khởi động Chương trình Làm việc 
Lima về Giới (LWPG), quyết định mang tính bước ngoặt về 
giới được đưa ra tại COP 20 năm 2014. Chương trình Làm 
việc Lima về Giới (2014) đã thiết lập một chương trình làm 
việc hai năm bao gồm:

i)  Đánh giá việc thực hiện tất cả các nhiệm vụ liên quan đến 
giới của ban thư ký UNFCCC;

ii)  Đào tạo và nâng cao nhận thức cho các đại biểu về chính 
sách khí hậu có đáp ứng giới;

Đối với khóa cơ bản, nội dung về các 
khung quốc tế có thể được cô động 
bằng việc chia sẻ thông tin bị hạn chế 
trong phần kết luận của bài tập Tic 
Tac Toe/ Cross và Knots. Tuy nhiên 
học viên sẽ cần thêm thời gian, hơn 

những gì được đề xuất trong bài tập, để họ hoàn 
thành hết bài tập số 7. Ngoài ra hãy lặp lại bài tập ít 
nhất hai lần đối với khóa cơ bản

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN
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iii)  Đào tạo và nâng cao năng lực cho các đại biểu nữ;

iv)  Hai hội thảo trong phiên về giới (liên quan đến giảm thiểu, 
công nghệ, thích ứng và nâng cao năng lực) tại Cơ quan 
phụ trách thực hiện (SBI) 42 và 44;

v)  Đệ trình của các Bên về các hội thảo này; 

vi)  Tài liệu kỹ thuật của ban thư ký về hướng dẫn thực hiện 
các lưu ý về giới trong các hoạt động biến đổi khí hậu; và

vii)  Bổ nhiệm một đầu mối cấp cao về giới tại ban thư ký 
UNFCCC.

Tính đến tháng 9 năm 2020, 73 bên, bao gồm cả Liên minh 
Châu Âu, đã đề cử các đầu mối về giới theo ủy quyền của 
Chương trình Làm việc Lima về Giới (UNFCCC Website 
2020). 

Tại COP 23 năm 2017, Chương trình Làm việc Lima về Giới 
đã tiến tới việc thông qua Kế hoạch Hành động về giới (GAP). 
Tại COP 23 năm 2019, Chương trình làm việc Lima nâng cao 
về giới và kế hoạch hành động về giới đã được phê duyệt. Kế 
hoạch GAP trong năm năm tới (UNFCCC 2019) đã được các 
chính phủ tán thành nhất trí bằng việc kêu gọi lãnh đạo hoặc 
đóng góp vào các hành động thúc đẩy bình đẳng giới trong 
tiến trình UNFCCC và hỗ trợ trong tất cả các hoạt động. GAP 
mới nhất được xây dựng dựa trên GAP đầu tiên và giải quyết 
các nhu cầu mới xuất hiện trong việc nhân rộng các giải 
pháp khí hậu có công bằng giới và triển khai nhiều hành động 
hơn. Các hoạt động này tập trung vào: i) Tính đến quyền con 
người trong hành động vì khí hậu, ii) Bao gồm những thách 
thức đặc biệt mà người bản địa phải trải qua và iii) Thúc đẩy 
hành động trong việc phát triển các giải pháp công nghệ khí 
hậu có tính đáp ứng giới và bảo tồn tri thức bản địa.

GAP đặt ra các mục tiêu và hoạt động trong năm lĩnh vực ưu 
tiên nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết về hành động khí 
hậu có đáp ứng giới và lồng ghép chặt chẽ vấn đề này trong 
việc thực hiện UNFCCC và công việc của các Bên, Ban thư ký, 
các tổ chức của Liên hợp quốc và tất cả các bên liên quan tại 
tất cả các cấp, cũng như sự tham gia có ý nghĩa, bình đẳng 
và đầy đủ của phụ nữ vào quá trình UNFCCC. Bao gồm:

i)  Xây dựng năng lực, kiến thức quản lý và truyền thông

ii)  Cân bằng giới, sự tham gia và sự lãnh đạo của phụ nữ

iii)  Thực hiện đồng bộ và nhất quán các nhiệm vụ và hoạt 
động liên quan đến giới

iv) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm giới và các phương tiện 
thực hiện

v)  Báo cáo và giám sát  

c y u t  th c y  chi n c h nh th nh N  

Điều quan trọng là phải hiểu và học hỏi từ các yếu tố thúc 
đẩy góp phần vào việc lồng ghép giới trong UNFCCC. Một số 
yếu tố đóng góp chính bao gồm: 

i)  Tăng sự ảnh hưởng của việc mở rộng các khung về quyền 
con người và phát triển bền vững trong cùng thời kỳ;

ii)  Tăng cường hiểu biết về nhu cầu bình đẳng giới như một bộ 
phận cấu thành của mô hình phát triển bền vững hiệu quả.

iii)  Nỗ lực tập hợp và phối hợp các bên bảo vệ cho bình đẳng 
giới bao gồm các cơ quan Liên hợp quốc, các tổ chức 
xã hội dân sự, học giả và nhà nghiên cứu bao gồm các 
mạng lưới hàng đầu như Liên minh toàn cầu về giới và 
Khí hậu (GGCA), GenderCC, LIFE e.V., etc.;

iv)  Gắn kết các nghiên cứu và bằng chứng về mối liên hệ 
giữa giới và biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhấn mạnh là vai trò cơ chế của 
các tổ chức ảnh hướng chiến lược đến các quy trình. Bao gồm: 

i)  u  d nh ch  i biểu h  n   Nhận thấy sự cần 
thiết phải hỗ trợ sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và 
vai trò lãnh đạo trong các cuộc đàm phán về khí hậu của 
Liên hợp quốc, đặc biệt là từ các quốc gia bị ảnh hưởng 
nhiều nhất bởi biến đổi khí hậu, Chính phủ Phần Lan đã 
hợp tác với Tổ chức Môi trường và Phát triển của Phụ nữ 
(WEDO) dưới sự bảo trợ của GGCA để khởi động WDF 
vào năm 2009. WDF hoạt động để tăng cường sự tham 
gia của phụ nữ trong đoàn đại biểu quốc gia tham gia 
các cuộc đàm phán về khí hậu bằng cách cung cấp hỗ 
trợ đi lại, đặc biệt cho các đại biểu từ các nước kém phát 
triển nhất (LDCs) và bằng việc xây dựng kỹ năng lãnh 
đạo thông qua kiến thức và các vấn đề kỹ thuật nâng cao 
năng lực liên quan đến các cuộc đàm phán, truyền thông 
và các phương tiện truyền thông (Aguilar, et al 2015).

ii)   uan b u c  h  n   Gi i G  Trong 15 năm 
đầu tham gia mang tính không chính thức, các tổ chức 
của phụ nữ đã hoạt động tích cực trong UNFCCC kể từ 
khi thành lập. Năm 200 , các tổ chức xã hội dân sự của 
phụ nữ đang hoạt động đã đăng ký đại biểu tạm thời để 
được công nhận chính thức và có các kênh chính thức 
để có thể cung cấp thông tin đầu vào cho quá trình đàm 
phán. Sự tham gia của WGC với vai trò đại biểu tạm thời 
được thực hiện từ năm 2009. WGC bắt đầu hoạt động 
chính thức vào năm 2015 và có thể đệ trình và tham gia 
Hội đồng quốc tế, cũng như tham gia vào một loạt các 
hội thảo và các sự kiện liên quan khác. Tổ chức này cũng 
hợp tác chặt chẽ với các đoàn đại diện khác, bao gồm 
thanh niên, người dân bản địa, công đoàn và các tổ chức 
phi chính phủ về môi trường (NGO) (Aguilar, et al 2015).
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iii)  ộng c ch   thay i  h  n   t uả  Vào 
năm 2012, ban thư ký của UNFCCC, với sự hỗ trợ từ Quỹ 
Rockefeller, đã đưa ra sáng kiến Động lực cho sự thay 
đổi , sáng kiến này công nhận các giải pháp đổi mới và 
chuyển đổi nhằm giải quyết cả biến đổi khí hậu và các 
thách thức kinh tế, xã hội và môi trường rộng hơn. Với 
hoạt động được gọi là Hoạt động Ngọn hải đăng, các dự 
án giành chiến thắng trong cuộc thi uy tín này nằm trong 
các hạng mục cụ thể, bao gồm một hạng mục được 
gọi là Phụ nữ vì Kết quả. Những dự án chiến thắng có 
cơ hội tham gia và giới thiệu dự án của họ tại COP năm 
tiếp theo. Các dự án này cũng được tiếp cận với các nhà 
hoạch định chính sách và các nhà tài trợ tiềm năng trong 
suốt hội nghị; sự công nhận của ban thư ký về Biến đổi 
khí hậu của LHQ; hỗ trợ quan hệ công chúng và đào tạo 
truyền thông; nhận các tài liệu tiếp thị, bao gồm cả video 
quảng cáo; một trang riêng về dự án của họ trên trang 
web của UNFCCC; và bộ ảnh chuyên nghiệp (UNFCCC 
website).

KHUNG SENDAI VỀ GIẢM NH  R I RO  
THIÊN TAI (GNRRTT)

Khung hành động Hyogo 2005 (HFA), là một kế hoạch 10 
năm để giảm thiểu rủi ro thiên tai, được phát triển tại Hội nghị 
Thế giới về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (GNRRTT) ở Kobe (Nhật 
Bản) nhằm nâng cao khả năng chống chịu của các quốc gia 
và cộng đồng đối với thiên tai. Khung Sendai về Giảm thiểu 
Rủi ro Thiên tai 2015-2030 - công cụ kế thừa của HFA, đã 
được thông qua tại Hội nghị Thế giới lần thứ ba của LHQ ở 
Sendai (Nhật Bản) vào năm 2015. Các đặc điểm chính của 
Khung Sendai bao gồm: i) Nhấn mạnh về  tăng cường quản lý 
rủi ro thiên tai thay vì quản lý thiên tai; ii) Tập trung vào phòng 
ngừa, giảm thiểu, sẵn sàng, ứng phó, phục hồi và xây dựng 
lại  như một phần của quản lý rủi ro thiên tai; iii) Công nhận 
biến đổi khí hậu là tác nhân làm trầm trọng hơn  các thiên tai 
và cũng là nguyên nhân dẫn đến rủi ro thiên tai; và iv) Kêu gọi 
sự thống nhất trong hành động GNRRTT, phát triển bền vững, 
biến đổi khí hậu và các chính sách khác để nâng cao hiệu 
lực và hiệu quả.  Khung Sendai (UNDRR 2015) cũng có một 
kết quả, mục tiêu, bốn ưu tiên và bảy mục tiêu toàn cầu được 
nêu rõ ràng trong các phần sau:

t uả  Giảm thiểu đáng kể nguy cơ thiên tai và thiệt hại về 
cuộc sống, sinh kế và sức khỏe.

c tiêu  Ngăn ngừa rủi ro thiên tai mới và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai hiện tại bằng việc thực hiện các biện pháp tổng hợp 
và bao trùm nhằm ngăn ngừa và giảm mức độ rủi ro và tính 
dễ bị tổn thương do thiên tai, tăng cường khả năng sẵn sàng 
ứng phó và phục hồi cũng như tăng cường khả năng tái tạo 
lại.

u tiên

i)  Xây dựng các chính sách và các thực hành thực hành về 
hiểu biết liên quan đến rủi ro thiên tai ở tất cả các khía 
cạnh của nó như các yếu tố dễ bị tổn thương, năng lực, 
mức độ ảnh hưởng của con người và tài sản, các đặc 
trưng của các mối nguy cơ và môi trường.

ii)  Tăng cường quản trị nguy cơ thiên tai ở cấp quốc gia, khu 
vực và toàn cầu để quản lý khả thi và hiệu quả rủi ro thiên 
tai. Điều này cần có tầm nhìn, kế hoạch, năng lực, hướng 
dẫn rõ ràng và phối hợp trong và giữa các ngành, và sự 
tham gia của các bên liên quan.

iii)  Đầu tư vào giảm nhẹ rủi ro thiên tai nhằm nâng cao khả 
năng phục hồi về kinh tế, xã hội, sức khỏe và văn hóa của 
con người, cộng đồng, quốc gia và tài sản của họ, và môi 
trường.

iv)  Tăng cường khả năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai để 
ứng phó hiệu quả và Xây dựng lại tốt hơn  trong việc phục 
hồi và tái thiết sau thiên tai. Trao quyền cho phụ nữ và 
người khuyết tật để họ tham gia lãnh đạo cộng đồng và 
các biện pháp ứng phó giúp họ có thể tiếp cận được và 
thúc đẩy bình đẳng giới và các tiếp cận về tái thiết và phục 
hồi, ứng phó tiếp cận phổ biến, các cách tiếp cận khôi phục 
lại, phục hồi và khả năng ứng phó có thể tiếp cận được phổ 
biến là yếu tố chính giải quyết vấn đề thiên tai. 

c c tiêu t n c u

i)  Giảm đáng kể tỷ lệ tử vong do thiên tai toàn cầu vào năm 
2030, hướng tới mục tiêu giảm tỷ lệ tử vong trung bình 
trên 100.000 người trên toàn cầu trong thập kỷ 2020-
2030 so với giai đoạn 2005 – 2015.

ii)  Giảm đáng kể số người bị ảnh hưởng trên toàn cầu vào 
năm 2030, hướng tới mục tiêu hạ thấp con số trung bình 
trên 100.000 người trên toàn cầu trong thập kỷ 2020–
2030 so với giai đoạn 2005–2015;

iii)  Giảm thiểu thiệt hại kinh tế do thiên tai trực tiếp so với 
tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu vào năm 2030;

iv)  Giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai đối với cơ sở hạ tầng 
quan trọng và sự gián đoạn của các dịch vụ cơ bản, trong 
đó có các cơ sở y tế và giáo dục, thông qua phát triển khả 
năng phụ hồi của các cơ sở hạ tầng này vào năm 2030

v)  Tăng đáng kể số quốc gia có chiến lược giảm thiểu rủi ro 
và thiên tai cấp quốc gia và địa phương năm 2020. 

vi)  Tăng đáng kể sự hợp tác quốc tế với các nước đang phát 
triển thông qua hỗ trợ đầy đủ và bền vững để bổ sung 
cho các hành động quốc gia của họ nhằm thực hiện 
Khung hiện tại vào năm 2030; và
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Khung quốc gia về BĐKH
GNRRTTvà Lồng ghép giới.
Thông qua các cơ chế và chương trình khác nhau được xác 
định theo UNFCCC, các quốc gia đã có cơ hội xác định các 
nhu cầu, ưu tiên, chiến lược và hành động về biến đổi khí 
hậu theo nhiều cách khác nhau. Quan trọng nhất trong số 
đó là Truyền thông Quốc gia, Kế hoạch Hành động thích ứng 
quốc gia (NAPA), Các kế hoạch Thích ứng Quốc gia và Đóng 
góp do Quốc gia tự quyết (NDCs). Phần này cung cấp tổng 
quan ngắn gọn về hai cơ chế liên quan đến lập kế hoạch, 
KHHĐT QG và NAPs.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG QUỐC GIA

Marrakesh COP 2001 đã thiết lập chương trình làm việc của 
Các nước kém Phát triển nhất (LDCs), với mục đích hỗ trợ 
họ giải quyết các vấn đề dễ bị tổn thương. Điều này bao gồm 
Kế hoạch hành động thích ứng Quốc gia cung cấp một quy 
trình cho các nước kém phát triển để xác định các hoạt động 
ưu tiên đáp ứng các nhu cầu cấp bách và tức thời của họ 
về thích ứng với biến đổi khí hậu với bất kỳ phản ứng chậm 
trễ nào đối với các nhu cầu nói trên có thể làm tăng tính dễ 
bị tổn thương hoặc dẫn đến chi phí cao hơn ở giai đoạn sau 
(UNFCCC website). Những đặc trưng chính của KHHĐT QG 
bao gồm: 

i)  Xác định cụ thể các tính chất dễ bị tổn thương liên quan 
đến khí hậu và các nhu cầu thích ứng tức thời và khẩn 
cấp của các nước LDCs;

ii)  Cách tiếp cận đa ngành dựa trên các kế hoạch và chương 
trình hiện có với mục đích lồng ghép KHHĐT QG vào quy 
hoạch phát triển;

iii)  Không dựa trên nghiên cứu, với sự nhấn mạnh về các 
quy trình có sự tham gia. KHHĐT QG xây dựng dựa trên 
thông tin hiện có với ý kiến đóng góp của cộng đồng là 
một nguồn quan trọng;

iv)  Chứa danh sách các hoạt động và dự án thích ứng đã 
được xếp hạng ưu tiên, với các hồ sơ ngắn gọn của mỗi 
dự án để hỗ trợ trong xây dựng các đề xuất để thực hiện;

v)   Định hướng hành động, định hướng quốc gia, linh hoạt và 
dựa trên bối cảnh quốc gia; và;

vi)  Được trình bày dưới dạng đơn giản, dễ hiểu đối với cả 
những người ra quyết định ở cấp chính sách và công 
chúng.

Ngay khi KHHĐT QG được nộp lên ban thư ký UNFCCC, Các 
nước LDC đủ điều kiện để tiếp cận nguồn tài trợ từ Qũy các 
nước kém phát triển nhất (LDCF), do Qũy Môi trường Toàn 
cầu (GEF) quản lý, để thực hiện KHHĐT QG. Tính đến tháng 
12 năm 2017, 51 quốc gia đã hoàn thành và nộp KHHĐT QG 
tới Ban Thư ký UNFCCCS (UNFCCC 2017)

vii)  Tăng cường đáng kể tính sẵn có về khả năng tiếp cận các 
hệ thống cảnh báo sớm các nguy cơ, thông tin và đánh 
giá rủi ro thiên tai cho người dân vào năm 2030. 

HFA có mục tiêu giảm đáng kể thiệt hại do thiên tai vào năm 
2015 và có nhiệm vụ rõ ràng về quan điểm giới cần được 
lồng ghép vào tất cả các chính sách, kế hoạch và quy trình ra 
quyết định về quản lý rủi ro thiên tai, bao gồm cả những vấn 
đề liên quan đến đánh giá rủi ro, cảnh báo sớm, quản lý thông 
tin và đào tạo và giáo dục

Khung Sendai mở rộng diễn ngôn về giới trong nội dung của 
khung về:

Công nhận các vấn đề về giới là ưu tiên để nâng cao khả 
năng sẵn sàng ứng phó với thiên tai - Giảm thiểu rủi ro thiên 
tai đòi hỏi sự tham gia và hợp tác của toàn xã hội. Nó cũng 
đòi hỏi sự trao quyền và bao trùm, dễ tiếp cận và sự tham 
gia không phân biệt đối xử, đặc biệt chú ý đến những người 
bị ảnh hưởng quá mức bởi thiên tai, đặc biệt là những người 
ngh o nhất. Quan điểm về giới, độ tuổi, khuyết tật và văn hóa 
cần được lồng ghép trong tất cả các chính sách và thực tiễn, 
đồng thời khuyến khích sự tham gia lãnh đạo của phụ nữ và 
thanh niên. Trong bối cảnh này, cần đặc biệt chú ý đến việc 
cải thiện các hoạt động tự nguyện có tổ chức của công dân .

Công nhận vai trò của phụ nữ là bên liên quan chính - Phụ 
nữ và sự tham gia của họ là rất quan trọng trong thiết kế và 
quản lý hiệu quả rủi ro thiên tai, cung cấp nguồn lực, thực 
hiện kế hoạch và chương trình, các chính sách giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai có nhạy cảm giới; và các biện pháp nâng cao 
năng lực thích hợp cần được thực hiện để trao quyền cho 
phụ nữ trong việc chuẩn bị cũng như nâng cao năng lực của 
họ để đảm bảo các giải pháp sinh kế thay thế trong các tình 
huống sau thiên tai .

Cơ quan Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai (UNDRR) 
được giao nhiệm vụ hỗ trợ việc thực hiện, theo dõi và đánh 
giá Khung Sendai. Hướng tới điều này, UNDRR đã phát động 
Các cam kết tự nguyện khung Sendai (SFVC) trên nền tảng 
trực tuyến vào năm 201  nhằm mục đích huy động, giám sát 
và đánh giá các cam kết từ nhiều bên liên quan để thực hiện 
khung này.  Năm 2019, Chiến lược Quốc tế của Liên hợp quốc 
về giảm nhẹ Thiên tai (UNISDR) đã công bố báo cáo đầu tiên 
về SFVC, tổng hợp và phân tích các cam kết tự nguyện được 
công bố cho đến nay. Báo cáo nêu rõ những khoảng trống 
trong việc thực hiện nhiệm vụ về giới. Chỉ có sáu cam kết 
tự nguyện; về khía cạnh Giới chỉ có 3  các chủ đề được đề 
cập trong các cam kết tự nguyện. Báo cáo nêu rõ, Cần tăng 
cường tập trung vào u tiên cho Hành động 3, Mục tiêu D và 
F, các chủ đề như trẻ em và thanh thiếu niên, giới và khoa học 
& công nghệ cùng với các mối nguy cơ có liên quan đến bối 
cảnh thực hiện các Cam kết tự nguyện  (UNDRR 2019)
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qua tiếp cận tài chính vi mô, đảm bảo tiếp cận dễ hơn với 
các nguồn nước và năng lượng, và phát triển chương trình 
điện khí hóa nông thôn. Ba trong số năm hoạt động ưu 
tiên sẽ phân tách người hưởng lợi theo độ tuổi và giới tính

Thật không may, không phải tất cả KHHĐT QG đều bao 
gồm trực tiếp phụ nữ hoặc việc tham gia của họ với tư cách 
là các bên liên quan. Nâng cao nhận thức trong cộng đồng 
về phân công lao động theo giới, đảm bảo học phí để trẻ em 
gái không phải bỏ học, làm việc trực tiếp với phụ nữ về các 
kỹ thuật hoặc hệ thống quyên góp bền vững, hoặc thậm chí 
thiết lập các sáng kiến tài chính vi mô cho phụ nữ và nam 
giới để xây dựng quỹ mua nước khẩn cấp điều này có thể đã 
được đưa vào KHHĐT QG bởi các hoạt động có nhạy cảm 
giới sẽ tăng cường tính hiệu quả mà dự án trước đó bị thiếu 
(UNFPA và WEDO 2009) 

Vào tháng 4 năm 2009, Nhóm Cố vấn Giới tại Văn phòng cơ 
quan điều phối của LHQ về Cứu trợ Nhân đạo (OCHA) đã 
tiến hành xem xét 39 kế hoạch có hiệu lực khi đó. Đưa ra kết 
luận rằng mặc dù một số KHHĐT QG đề cập đến bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ như là các nguyên tắc, nhưng 
không có nội dung nào thể hiện cam kết rõ ràng đối với các 
nguyên tắc này bằng cách lồng ghép giới trong các tài liệu. 
Chỉ khoảng một nửa số KHHĐT QG xác định được các tác 
động có phân biệt theo giới do biến đổi khí hậu, và; hầu hết 
những phụ nữ được nhìn nhận là nhóm đặc biệt dễ bị tổn 
thương.

Ngoài ra, rất ít KHHĐT QG thể hiện cam kết về bình đẳng 
giới thông qua các dự án của họ, mặc dù một số tuyên 
bố rằng bình đẳng giới và/hoặc trao quyền cho phụ nữ đã 
được định hướng cho dự án. Ví dụ, cả KHHĐT QG đối với 
Bangladesh và Campuchia đều không bao gồm phụ nữ là 
bên liên quan hoặc tác nhân hoặc quan tâm cụ thể đến vị 
trí của phụ nữ và trẻ em gái trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 
Thay vào đó, phụ nữ được xác định là những nhóm dễ bị tổn 
thương nhất và cần được bảo vệ (UN Women 2016).

Mặc dù hầu hết KHHĐT QG đã được xây dựng, nhưng không 
phải tất cả các dự án đều đã được phê duyệt và vẫn có cơ 
hội ảnh hưởng đến quá trình đó, đặc biệt là ở cấp quốc gia và 
các cơ quan thực hiện. Việc phụ nữ thường xuyên được đưa 
vào danh sách nhóm dễ bị tổn thương nhất  vì vậy nên họ trở 
thành mục tiêu chính của các dự án KHHĐT QG, cung cấp 
hướng đầu vào để đảm bảo rằng nhu cầu cụ thể của họ được 
tính đến.

KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG QUỐC GIA

Tiến trình Kế hoạch Thích ứng Quốc gia được thành lập 
vào năm 2011 tại Durban (Nam Phi). Năm 2012, một nhóm 
chuyên gia của UNFCCC đã xây dựng một bộ hướng dẫn kỹ 
thuật NAP chi tiết để hỗ trợ các nước đang phát triển, đặc 
biệt là các nước kém phát triển nhất (LDCs), với việc lập kế 
hoạch thích ứng.

Quá trình NAPs được xây dựng dựa trên nguyên tắc lập kế 
hoạch thích ứng là một quá trình liên tục, phát triển và lặp 

UNFPA và WEDO (2009) đã nhấn mạnh lý do tại sao phụ nữ 
hoặc những người ủng hộ bình đẳng giới nên quan tâm đến 
KHHĐT QG, đưa ra những câu hỏi quan trọng cần xem xét 
trong KHHĐT QG bao gồm:

 Các yếu tố dễ bị tổn thương chính cần được xác định là 
gì   

o Các ưu tiên và mối quan tâm của phụ nữ ở cấp quốc 
gia đã được xác định và xem xét chưa  

 Các hoạt động được ưu tiên trong KHHĐT QG tại các 
quốc gia là gì và ai sẽ được hưởng lợi từ hoạt động này  

o Sinh kế của nam giới và phụ nữ sẽ bị ảnh hưởng như 
thế nào bởi những lựa chọn này

o Có bao gồm các mối quan tâm về đói ngh o theo thời 
gian của phụ nữ không  

 Các ý kiến đầu vào của cộng đồng đã được thu thập như 
thế nào trong giai đoạn chuẩn bị  

o Ai đã tham gia vào quá trình này  

o Phụ nữ và nam giới ở cấp cơ sở có tham gia vào quá 
trình tham vấn không

 c  ột  t uả t c t t  c  u c gia i i 
nh ng n  n y   d  

 Bangladesh đã đưa bình đẳng giới là một trong những 
tiêu chí để lựa chọn các hoạt động. Trong số 15 dự án 
được phác thảo, có ba dự án đưa phụ nữ vào trong nhóm 
đối tượng được hưởng lợi. Phụ nữ bản địa tham gia vào 
quá trình thực hiện KHHĐT QG. 

 Các nhóm phụ nữ đã tham gia vào việc xây dựng 
KHHĐT QG cho Eritrea. Một trong những dự án đặc biệt 
nhắm vào các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ.

 Tại Malawi, các tổ chức phi chính phủ của phụ nữ đã 
được tham vấn trong quá trình chuẩn bị KHHĐT QG và 
giới là một trong tám tiêu chí để lựa chọn dự án. Các can 
thiệp được đề xuất bao gồm trao quyền cho phụ nữ thông 

KHHĐT QG đã được chuẩn bị tại các quốc gia ở 
Châu Á như: Afghanistan (2009), Bangladesh (2005; 
cập nhật 2009), Bhutan (2006), Cambodia (2007), 
Lao PDR (2009), Maldives (200 ), Myanmar (2013), 
Nepal (2010), Timor-Leste (2011). Tất cả những 
nội dung này đều có tại trang https://unfccc.int/
topics/resilience/workstreams/national-adaptation-
programmes-of-action/napas-received
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ĐÓNG GÓP DO QUỐC GIA TỰ QUYẾT Đ NH (NDCS)

Trước Thỏa thuận Paris vào năm 2015, mỗi quốc gia ký kết 
đã được mời phác thảo các hành động khí hậu trong nước 
mà họ dự định thực hiện theo thỏa thuận mới. Những phác 
thảo này được gọi là Đóng góp do Quốc gia tự quyết định 
(INDCs). INDCs phản ánh khát vọng của một quốc gia bằng 
cách vạch ra các bước mà chính phủ sẽ thực hiện để giải 
quyết vấn đề biến đổi khí hậu và thúc đẩy tính minh bạch, 
trách nhiệm giải trình, tính toàn vẹn và năng lực về môi 
trường. Mục đích chính của INDC là khuyến khích các cam 
kết với mong muốn liên quan đến giảm nhẹ biến đổi khí hậu 
hoặc giảm phát thải GHG. Các bên cũng được mời tham gia 
một hợp phần thích ứng và bổ sung thông tin để tạo điều 
kiện cho sự minh bạch, hiểu biết và rõ ràng  về INDC.

WEDO(2016) đã thực hiện phân tích giới của 190 INDCs đã 
nộp cho UNFCCC. Trong số 64 INDC có đề cập đến phụ nữ 
hoặc giới, 27 INDCs đã đề cập trong bối cảnh thích ứng, 12 
INDCs đã đề cập trong bối cảnh giảm thiểu và chỉ 22 INDCs 
đã đều cập như là một vấn đề xuyên suốt. Hơn nữa, 34 quốc 
gia đề cập đến phụ nữ là đối tượng dễ bị tổn thương, khoảng 

đi lặp lại. Do đó, NAPs là một quá trình linh hoạt kết hợp 
các chiến lược và ưu tiên của địa phương theo các hướng 
dẫn quốc tế. NAPs hướng dẫn các quốc gia tiến hành lập kế 
hoạch toàn diện về thích ứng với khí hậu trung và dài hạn, 
dựa trên các hoạt động thích ứng hiện có của mỗi quốc gia 
và giúp lồng ghép biến đổi khí hậu vào quá trình ra quyết định 
của quốc gia. 

Quy trình có bốn yếu tố chính, mỗi yếu tố bao gồm bốn đến 
năm bước. Bốn yếu tố KHT QG bao gồm:

i)  Đặt nền móng, bao gồm việc đánh giá nhu cầu, cơ hội, 
các điểm đầu vào và các nguồn lực chính để thích ứng. 
Nó cũng bao gồm việc thiết lập một khung thể chế quốc 
gia cho BĐKH/GNRRTT trong nước cùng với nhiệm vụ 
pháp lý hoặc hành chính để hợp pháp hóa quy trình. ii) 
Các yếu tố chuẩn bị bao gồm các hoạt động phân tích để 
lấp đầy những khoảng trống thông tin đã xác định ở trên. 
Điều này có thể bao gồm đánh giá rủi ro và tính dễ bị tổn 
thương, xem xét các lựa chọn thích ứng phù hợp, tổng 
hợp và kết hợp các kế hoạch thích ứng hiện có từ các bộ 
quản lý ngành hoặc chính quyền địa phương, giữa những 
bên khác. 

iii)   Các chiến lược thực hiện xây dựng trên thông tin và tiêu 
chí từ yếu tố thứ hai để thiết lập các ưu tiên và quyết định 
trình tự các hoạt động. Những điều này có thể tập trung 
vào làm thế nào để đem lại sự thích ứng với các rủi ro 
thiên tai, xây dựng năng lực cần thiết và thiết lập vai trò 
và trách nhiệm để phối hợp thực hiện với các bên. 

iv)  Cơ chế báo cáo, giám sát và rà soát.

Qúa trình KHT QG đưa ra nhiệm vụ rõ ràng về bình đẳng, 
đồng thời khẳng định các quốc gia tuân theo cách tiếp cận 
do quốc gia định hướng, nhạy cảm về giới, có sự tham gia 
và hoàn toàn minh bạch, có tính đến nhóm, cộng đồng và hệ 
sinh thái dễ bị tổn thương . 

Do đó, quá trình phát triển NAPs là một cơ hội quan trọng để 
thúc đẩy bình đẳng giới trong sự sẵn sàng và lập kế hoạch về 
khí hậu. UNFCCC và các tổ chức giới khác đã xây dựng các 
phương pháp tiếp cận và công cụ để thực hiện những điều 
này (được mô tả chi tiết trong phần tiếp theo).

N s không giống như 

KHHĐT QG sử dụng một quy trình tám bước ít linh 
hoạt hơn, dẫn đến một danh sách những dự án rời rạc, 
không tạo thành một kế hoạch tổng thể. KHHĐT QG 
tập trung vào các nhu cầu thích ứng cấp bách và tức 
thời nhất của các nước LDCs, và được liên kết để tài trợ 
theo quỹ LDC của GEF.

Mặt khác, KHT QG là một quá trình lặp đi lặp lại tập 
trung vào việc lồng ghép BĐKH/GNRRTT trong khung 
kế hoạch phát triển quốc gia hiện tại. KHT QG tính đến 
các nhu cầu thích ứng trung hạn và dài hạn. KHT QG 
không được liên kết với bất kỳ nguồn tài trợ nào. Ngoài 
các nước kém phát triển, các nước đang phát triển 
cũng được khuyến khích xây dựng KHT QG tại quốc 
gia đó. Nguồn: đã xác động không hợp lệ  

       Source: Adapted from McGray (2014).

Được lồng ghép vào kế 
hoạch quốc gia 

HÌNH 2-1: Đ C TRƯNG CHÍNH VỀ CÁCH TIẾP CẬN NAPS

Quy trình lặp đi lặp lại, liên 
tục không phải là hoạt động 

một lần

Giải pháp và kế hoạc cụ 
thể tại quốc gia 
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15 quốc gia coi phụ nữ là người ra quyết định và chỉ có sáu 
quốc gia coi phụ nữ là tác nhân của sự thay đổi. 

INDC chuyển thành Đóng góp do Quốc gia tự quyết định 
(NDC) ngay khi một quốc gia tham gia chính thức Thỏa thuận 
Paris. GGCA và UNDP (2016) đã xác định xây dựng bốn khối 
cốt lõi trong quy trình NDC, có thể được sử dụng làm đầu vào 
để hình thành NDC. Được tập hợp lại trong Hình 2-2.

Ngoài ra còn có điều khoản về việc rà soát và cập nhật 
NDCs trong 5 năm. Tính đến tháng 9 năm 2020, 1 6 Bên đã 
nộp NDC đầu tiên và hai Bên đã nộp NDCs thứ hai của họ 
(UNFCCC Website 2020). Với chu kỳ rà soát 5 năm NDCs 
đang trong tiến trình thực hiện, đây là thời điểm thích hợp để 
lồng ghép bình đẳng giới vào kế hoạch và hành động quốc 
gia về biến đổi khí hậu, cùng với sự cân đối của kế hoạch và 
chính sách về giới và biến đổi khí hậu giữa các bộ, ngành 
khác nhau tại các quốc gia (GGCA và UNDP 2016).

CÁC CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH BĐKH GNRRTT TRONG 
NƯỚC

Tác động có thể xảy ra của biến đổi khí hậu và thiên tai đối 
với tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững đã được ghi 
nhận đầy đủ. Nhận thức được điều này, nhiều nước đang 
phát triển ở châu Á, đặc biệt là các nước kém phát triển, đã 
xây dựng nhiều chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu và 
thiên tai, bao gồm các chính sách, chiến lược và kế hoạch 
quốc gia về biến đổi khí hậu. Nhiều nước LDCs cũng đã cam 
kết lồng ghép biến đổi khí hậu vào quy trình và kế hoạch phát 
triển. Ví dụ, Bhutan đã bao gồm khả năng chống chịu khí hậu 
và mục tiêu trung hòa các-bon là kết quả chính ở cấp quốc 
gia và cấp ngành trong Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 11 
(2013-201 ) (Yangka, et al 201 ). 

Trong khi một số quốc gia đã đạt được một số tiến bộ, 
việc lồng ghép giới vào các chính sách và kế hoạch BĐKH/
GNRRTT cấp quốc gia này vẫn còn là một thách thức. Đánh 
giá của UN Women về các chính sách và kế hoạch chính 
của BĐKH/GNRRTT chỉ ra rằng các quốc gia ở Nam và Đông 
Nam Á cho thấy sự tiến bộ trong việc lồng ghép bình đẳng 
giới ở cấp độ chính sách; mặc dù nhiều chiến lược và chính 
sách mô tả phụ nữ là nạn nhân dễ bị tổn thương và cần được 
trợ giúp hơn là những công dân có khả năng và bình đẳng về 
các quyền như nam giới (UN Women 2016). Bảng 4 tập hợp 
một số BĐKH/GNRRTT chính về các chính sách và kế hoạch 
quốc gia ở châu Á cùng với các thành phần lồng ghép giới 
trong cùng một số nước.

Các chính sách giảm thiểu rủi ro thiên tai có xu hướng nâng 
cao về giới hơn so với chính sách về biến đổi khí hậu. Chiến 
lược quốc tế về giảm nhẹ thiên tai của Liên hợp quốc để bao 
gồm giới đã thực hiện các bước cụ thể  vào Kế hoạch hành 
động quốc gia về giảm thiểu rủi ro thiên tai mà các quốc gia 
xây dựng theo (Aguilar, et al 2015).

Nguồn: iều ch nh (GGA và UNDP ) 

HÌNH 2-2: CÁC KHÍA CẠNH TRÁCH NHIỆM GIỚI TRONG NDCS

Ph n t h  Th  n 
Qu  

C  n  khun  th  
hế   hế u 

h

S  h  h    n  
 lậ  kế h h  h nh 

h u  

G  t  
nh 

  Phân tích bối cảnh quốc 
gia về xu hướng giới sử 
dụng Dữ liệu tách biệt về 
Giới tính, Tuổi tác, Khuyết 
tật

  Xác định các điểm hành 
động chính của ngành

  Đánh giá các khuôn khổ 
về thể chế bình đẳng giới

  Đánh giá việc lồng ghép 
sự tham gia và lãnh đạo 
của phụ nữ

  Xem xét lồng ghép  giới 
trong KHT QG

  Tham vấn với phụ nữ và 
các tổ chức phụ nữ

  hỗ trợ xây dựng năng lực 
về giới 

  Sử dụng Số liệu phân tách 
theo giới, tuổi tác, tình 
trạng khuyết tật để theo 
dõi và đánh giá

  Vận động chính sách cho 
lập ngân sách có trách 
nhiệm với giới và cơ chế 
tài chính có trách nhiệm 
với giới
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BẢNG 2-1: ĐÁNH GIÁ LỒNG GHÉP GIỚI ĐỐI VỚI CÁC KẾ HOẠCH BĐKH GNRRTT  CÁC NƯỚC CH U Á ĐƯỢC CHỌN

QUỐC GIA BĐKH GNRRTT CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH
CHÍNH SÁCH QUỐC GIA KHIA CẠNH LỒNG GHÉP GIỚI

A ghanistan
KHHĐT QG (2009) 

Chiến lực phát triển quốc gia (200 - 2013)

Trình bày rất ngắn gọn với một tuyên bố rằng biến 
đổi khí hậu ảnh hưởng đến phụ nữ theo cách khác 
nhau, nhưng không cụ thể

Bangladesh

KHHĐT QG (2005, updated 2009)

Kế hoạch hành động và chiến lược biến 
đổi khí hậu bangladesh (200 ), Chiến lược 
quốc gia về giảm ngh o nhanh (2009-
2011)

Lồng ghép vào chính sách và thiết kế dự án.

Được thảo luận rộng rãi trong tài liệu, với các yếu 
tố dễ bị tổn thương cụ thể hoặc năng lực được xác 
định

Bhutan

KHHĐT QG (2006)

Kế hoạch năm thứ 10 (200 -2013)

Kế hoạch phát triển 5 năm lần thứ 11 
(2013-201 )

Nhận thức hạn chế về khả năng và tính dễ bị tổn 
thương theo đặc trưng giới. Hầu hết các dự án đều 
nhằm vào cơ sở hạ tầng và giảm mức độ nguy hại, 
do đó, việc chú ý đến khía cạnh con người còn hạn 
chế 

Cambodia

KHHĐT QG (2006)

Kế hoạch chiến lược biến đổi khí hậu ở 
Cambodia (CCCSP) (2014-1 )

Kế hoạch chiến lược về giới và biến đổi khí 
hậu (2013-2023) 

Kế hoạch chiến lược về biến đổi khí hậu ở 
Cambodia (2014-23)

Đã xác định bình đẳng giới là một trong những 
nguyên tắc chỉ đạo để giảm tính dễ bị tổn thương và 
xác định các mục tiêu chiến lược về giới và biến đổi 
khí hậu. Ba trong số tám mục tiêu của CCCSP đã 
coi các vấn đề về giới hoặc xác định phụ nữ là người 
thụ hưởng. Các vấn đề về giới cũng được lồng ghép 
trong phần giám sát và đánh giá

Kế hoạch hành động quốc gia và giảm 
thiểu rủi ro thiên tai (2014-201 )

Kế hoạch chiến lược về biến đổi khí hậu 
cho lĩnh vực quản lý thiên tai (2013) 

Luật quản lý thiên tai (2015)

Kế hoạch năm 2013 chỉ có một đề cập đến việc 
thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. Kế hoạch năm 
2014 đã ghi nhận tác động không tương xứng đối 
với phụ nữ và cũng có một cấu phần chiến lược để 
đánh giá sau thiên tai được phân tách theo giới.

Điều 1  của Luật cũng đề cập đến sự cần thiết phải 
quan tâm nhiều đến nhu cầu của phụ nữ, trẻ em, 

người già, người tàn tật và khuyết tật  trong trường 
hợp có thiên tai .

n Độ
Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu Quốc 
gia (NAPCC) (200 ), 

Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2007-2012)

Tác động khác biệt của biến đổi khí hậu đối với phụ 
nữ đã được công nhận nhưng không được thảo luận 
trong tài liệu chính của NAPCC. 

Nepal
KHHĐT QG (2010)

Kế hoạch tạm thời 3 năm (2007-2010)

Năng lực và các yếu tố dễ bị tổn thương về giới 
được giải quyết là một vấn đề xuyên suốt trong 
chính sách. Nghiên cứu về tính dễ bị tổn thương cụ 
thể về giới được thực hiện như một phần của quy 
trình chính sách.

Việt Nam Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu 
2011.

Mục tiêu cụ thể bao gồm các mối quan tâm ưu tiên 
của phụ nữ về lương thực, nước uống và bình đẳng 
giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu. 

Nguồn: Ph ng theo (UN Women ) và (Rggers và Lim )
Bangladesh và Cambodia c ng đ  ây dựng kế ho ch hành động về giới và biến đổi khí hậu  (K G B K ) sẽ được thảo luận trong ph n tiếp theo.
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KHUNG BĐKH GNRRTT QUỐC GIA TẠI BANGLADESH  SỰ 
KẾT HỢP C A CHÍNH SÁCH  KẾ HOẠCH VÀ C  CHẾ THEO 
D I.

Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương 
nhất do biến đổi khí hậu và thiên tai. Quốc gia này tham gia 
vào tất cả các quá trình phát triển của chương trình khí hậu 
quốc tế, đặc biệt là về lập kế hoạch thích ứng. Chính phủ 
Bangladesh đã thông qua nhiều bước để tăng cường cách 
tiếp cận nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi 
ro thiên tai, đồng thời lồng ghép các mối quan tâm về giới và 
phụ nữ vào cùng một cách tiếp cận.

   N  

Chiến lược và kế hoạch hành động Biến đổi khí hậu 
Bangladesh (BCCSAP) có hiệu lực vào năm 2009 như là một 
phần mở rộng của KHHĐT QG. Kế hoạch tập trung vào các 
chiến lược trung hạn và dài hạn trong sáu lĩnh vực chủ đề: 
i) An ninh lương thưc, bảo trợ xã hội và sức khỏe, ii) Quản lý 
thiên tai toàn diện; iii) Cơ sở hạ tầng; iv) Nghiên cứu và quản 
lý tri thức; v) giảm thiểu và phát triển sản xuất các-bon thấp 
và vi) Nâng cao năng lực và tăng cường thể chế cho hỗ trợ về 
khí hậu.

BCCSAP ban đầu chỉ tập trung coi phụ nữ như nhóm đối 
tượng dễ bị tổn thương, có nêu rõ: Các nhu cầu của người 
ngh o và người dễ bị tổn thương, bao gồm cả phụ nữ và 
trẻ em, sẽ được ưu tiên trong tất cả các hoạt động của Kế 
hoạch Hành động.  Năm 2013, KHHĐG&BĐKH đã được phát 
triển bởi Bộ Môi trường và Rừng (MoEF) của Bangladesh. 
KHHĐG&BĐKH cũng vạch ra các mục tiêu và hoạt động rõ 
ràng với các chỉ số có thể kiểm chứng được trong phạm vi 
của bốn trụ cột của BCCSAP 2009, và nêu rõ những đóng 
góp cụ thể mà phụ nữ có thể thực hiện. KHHĐG&BĐKH này 
được thiết kế tốt với sự hỗ trợ của Hiệp hội quốc tế về Bảo 
tồn Thiên nhiên (IUCN), và cung cấp một phương tiện quan 
trọng để đảm bảo rằng giới được lồng ghép vào các khuôn 
khổ chính sách hiện có. Có hai lĩnh vực cụ thể của BCCSAP 
trong đó giới đóng vai trò chính: 1) T1P9, Bảo vệ sinh kế của 
các nhóm kinh tế xã hội dễ bị tổn thương (bao gồm phụ nữ), 
và 2) T6P4, Lồng ghép giới vào những vấn đề trong quản lý 
biến đổi khí hậu. Trong số 44 chương trình thuộc BCCSAP, 22 
chương trình đề cao giới như một khía cạnh quan trọng.

B       

BCCSAP được thực hiện thông qua hai cơ chế tài trợ:1) 
Quỹ ủy thác tài trợ đa bên về Biến đổi Khí hậu Bangladesh 
(BCCRF) và 2) Quỹ Uỷ thác về Biến đổi Khí hậu Bangladesh 
(BCCTF). CCRF được hỗ trợ thông qua Sáng kiến Plus của 
Liên minh Biến đổi Khí hậu Toàn cầu (GCCA+); 0  kinh phí 
dành cho các bộ/ban ngành để thực hiện các dự án liên quan 
đến khí hậu, BCCTF được cung cấp tài trợ hàng năm bởi bộ 
tài chính và bộ này sẽ tài trợ cho các sáng kiến của chính 
phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan nghiên 
cứu về quản lý thiên tai và biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, việc 
thực hiện kế hoạch hành động giới vẫn còn hạn chế do thiếu 
sự liên kết cụ thể với việc phân bổ ngân sách cho một số 
lượng lớn các bộ hoặc cơ quan.

    

Rà soát thể chế và chi tiêu công về khí hậu (CPEIR) đã được 
thực hiện trong năm tài chính 2012. Dựa trên các khuyến 
nghị CPEIR, chính phủ xây dựng Khung tài chính khí hậu 
(CFF) vào năm 2014 để đảm bảo việc sử dụng hiệu quả các 
nguồn tài chính về khí hậu trong nước và quốc tế trong quy 
trình ngân sách quốc gia. CFF thiết kế Khung theo dõi chi tiêu 
cho biến đổi khí hậu (CETF) cho phép theo dõi và giám sát 
các khoản chi liên quan đến khí hậu một cách có hệ thống 
và minh bạch. Trong năm 2012, CPEIR cũng đã xác định có 
tới 37 đơn vị và bộ. Mỗi Bộ chủ quản được yêu cầu giải thích 
riêng từng mục tiêu chiến lược và các hoạt động liên quan 
đến mục tiêu đó sẽ đóng góp như thế nào đối với các mục 
tiêu của chính phủ về xóa đói giảm ngh o và sự phát triển 
của phụ nữ . Đây là một động thái quan trọng trong việc hiểu 
được cách thức quỹ đóng góp vào sự phát triển của phụ nữ.

      

Bộ Môi trường và Lâm nghiệp (MoEF) là cơ quan chính của 
chính phủ chịu trách nhiệm xây dựng, điều phối và thực hiện 
chính sách liên quan đến biến đổi khí hậu, phối hợp với các 
tổ chức quốc gia và quốc tế liên quan. Cơ quan ủy thác Biến 
đổi khí hậu Bangladesh (BCFA) thuộc Bộ là cơ quan điều phối 
chính cho các dự án biến đổi khí hậu trên toàn quốc. Đối với 
Quỹ khả năng phục hồi, Hội đồng điều hành là cơ quan ra 
quyết định chính, do Bộ trưởng Bộ Môi trường và Lâm nghiệp 
chủ trì. Hội đồng này bao gồm sáu bộ trưởng và hai đại diện 
từ các đối tác phát triển, hai đại diện từ các tổ chức xã hội 
dân sự và Giám đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới với 
tư cách là quan sát viên. Palli Karma-Sahayak Foundation 
(PKSF), một công ty phi lợi nhuận thuộc sở hữu nhà nước, 
công ty này đã tài trợ cho các chương trình tính dụng vi mô, 
được chính phủ Bangladesh giao nhiệm vụ điều phối 10  
nguồn vốn đổ vào quỹ khả năng phục hồi cho các tổ chức phi 
chính phủ, CSO và các dối tác thực hiện tư nhân.

Tuy nhiên, sự phê phán chính đối với bối cảnh chính sách là 
sự thất bại trong việc tạo ra trách nhiệm pháp lý và cơ chế 
thể chế để đảm bảo lồng ghép giới trong việc phê duyệt các 
dự án, đặc biệt là trong việc phân bổ ngân sách. Cũng chưa 
có cơ chế thể chế để điều phối và hài hòa các can thiệp 
liên ngành trong các chương trình biến đổi khí hậu của các 
bộ liên quan. Hiện tại KHHĐG&BĐKH không triển khai. Một 
hạn chế lớn khác là việc thực hiện kế hoạch ở các cấp địa 
phương. Với mức độ lồng ghép giới ở cấp địa phương vẫn 
chưa rõ ràng, việc chuyển dịch chính sách quốc gia về bình 
đẳng giới thành hành động tại địa phương vẫn là một thách 
thức. 

Nguồn: Ph ng theo (UN Women ) và (Khan  aque và Rou  ).



MÔ-ĐUN 2T I LI U Đ O T O GIẢNG VI N GI I V  TH CH ỨNG V I BI N Đ I KH  H U 91

MÔ-ĐUN 2 PHẦN B: 

Sau phần này, các học viên sẽ có thể liên hệ được những thách thức đối với việc lồng ghép giới và 
xác định các chiến lược và điểm đầu vào trong chu trình lập kế hoạch và chính sách quốc gia ở 
quốc gia của họ. Học viên cũng phải có khả năng nhận thức được vai trò của các tổ chức xã hội 
dân sự với tư cách là người ủng hộ và tạo điều kiện cho việc lồng ghép giới trong các cơ chế lập 
kế hoạch BĐKH/GNRRTT quốc gia và trong tất cả các hoạt động truyền thông quốc gia.

Bắt đầu buổi học với chia sẻ tổng quan và nội dung bài học. Chia người tham gia vào hai nhóm và 
tạo điều kiện để học viên thực hành hoạt động đóng vai Batokas and Gonkas  (Xem bài tập 13). 
Họat động đóng vai này khiến người tham gia có các cảm xúc nhạy cảm hơn. Do đó, chia học 
viên thành các nhóm năng nổ và thụ động dựa trên hành vi của họ trong suốt quá trình đào tạo 
(mà không nói với họ điều đó). Giao cho họ các vai trò - nhóm thụ động sẽ là Batokas và nhóm 
năng nổ sẽ là Gonkas. Thông qua bài tập giảng viên chỉ muốn họ trải nghiệm cảm giác theo 
những gì diễn ra trong vở kịch. 

Đối với khóa học nâng cao, hãy chuyển sang thảo luận nhóm nhỏ bằng cách chia những người 
tham gia thành năm nhóm và cung cấp cho họ một chủ đề và nội dung liên quan từ các ghi chú 
kỹ thuật để thảo luận (xem phần gợi ý đối với giảng viên). Tiếp theo trình bày PowerPoint về Các 
chiến lược để lồng ghép giới vào: Quản trị và thể chế, Các kế hoạch thích ứng quốc gia (NAPs), 
và Kế hoạch hành động biến đổi khí hậu và giới (KHHĐG&BĐKH). Đối với các khóa học cơ bản, 
hãy kết hợp hai phiên thành một với một bài thuyết trình chung về Khoảng trống và Thách thức  
và Chiến lược và Hướng đầu vào  (xem gợi ý cho giảng viên). Đưa ra nghiên cứu điển hình. Một 
nghiên cứu điển hình về Campuchia để tham khảo, đưa vào cả bài thuyết trình. Tuy nhiên, nếu 
học viên đến từ các quốc gia khác, hãy sử dụng trường hợp tại Bangladesh để cung cấp cho họ 
thông tin chi tiết về khung BĐKH/GNRRTT tại quốc gia của họ. Bạn có thể sử dụng các chính 
sách và kế hoạch dành riêng cho từng quốc gia được nêu trong Bảng 4: Đánh giá Lồng ghép giới 
đối với các kế hoạc BĐKH/GNRRTT ở các Quốc gia Châu Á được chọn làm tài liệu tham khảo 
cho nội dung này. Kết thúc phần thảo luận dựa trên nghiên cứu điển hình về Xây dựng các Chính 
sách BĐKH/GNRRTT Quốc gia - Hướng đầu vào cho CSOs  (Xem Bài tập 14 và Tài liệu hướng 
dẫn 11). Trọng tâm của cuộc thảo luận này nên là xây dựng một kế hoạch hành động về vai 
trò và trách nhiệm của các tổ chức xã hội dân sự trong việc lồng ghép giới vào các chính sách 
và chương trình BĐKH/GNRRTT, cũng như xác định các bên liên quan tiềm năng để tạo ra một 
mạng lưới đưa giới vào các dự án BĐKH/GNRRTT ở cả cấp độ địa phương và quốc gia. 

 Bài trình bày Power point 
 Bảng trắng và bút đánh dấu. 

a) Khoảng trống và thách thức đối với lồng ghép giới.
b) Các chiến lược về lồng ghép giới.

a.  Cân bằng giới trong quản trị và thể chế. 
b.  Lồng ghép giới vào xây dựng KHT QG. 
c.  Kế hoạch hành động với và biến đổi khí hậu.
d.  Đánh giá và giám sát về nhận thức giới. 
e.  Nghiên cứu trường hợp quốc gia - Cambodia

T NG 
QUAN

N I 
DUNG

T I LI U

Đ  C NG

H NG D N

5 ph t Chia sẻ tổng quan và nội dung phần học.

40 ph t Đóng vai với tiểu phẩm Batokas and Gonkas  về sự cần thiết lồng ghép giới 
trong chính sách (xem bài tập 13). 

30 ph t

Bản trình bày PowerPoint về Khoảng trống và thách thức trong lồng ghép 
giới . (nên dùng cho khóa cơ bản). 

HO C Thảo luận nhóm nhỏ về Khoảng trống và thách thức về lồng ghép giới 
, (Nên dùng cho khóa nâng cao)

45 ph t
Bài thuyết trình PowerPoint về Chiến lược Lồng ghép giới vào quản trị và thể 
chế, các kế hoạch thích ứng Quốc gia (NAPs), kế hoạch hành động biến đổi 
khí hậu và giới (KHHĐG&BĐKH)

0 ph t Thảo luận dựa trên trường hợp điển hình về: Hướng đầu vào cho CSOs- Xây 
dựng chính sách BĐKH/GNRRTT Quốc gia (Xem bài 14 và tài liệu phát tay 11).

LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÁC CHÍNH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH QUỐC GIA.

 Giấy và bút viết bảng. 
 Tài liệu phát tay. 

c) Vai trò của CSOs trong lồng ghép 
giới vào kế hoạch và chính sách 
BĐKH/GNRRTT quốc gia. 
a. Các nghiên cứu trường hợp 

quốc gia - India và Sri Lanka
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Lồng ghép giới đòi hỏi phải đưa quan điểm về giới vào lập 
kế hoạch, thiết kế, thực hiện, đánh giá và giám sát các 
chính sách, biện pháp quản lý và các chương trình chi tiêu. 
Các chính sách về BĐKH/GNRRTT. Các chính sách BĐKH/
GNRRTT đã đi được một chặng đường dài từ những năm 
đầu, khi UNFCCC không có sự tham gia của phụ nữ và một 
nhiệm vụ về giới và phần lớn KHHĐT QG không bao gồm 
đầy đủ các mối quan tâm về giới. Ngày nay, những nghi ngờ 
xung quanh vấn đề giới giới và BĐKH/GNRRTT đã được làm 
rõ; có những bằng chứng được ghi nhận lại cho thấy bình 
đẳng giới và các giải pháp về khí hậu đều có cùng lợi ích. 
Tuy nhiên việc thực hiện đủ các nỗ lực lồng ghép giới ở cấp 
quốc gia vẫn còn là một thách thức. Hình 2-3 nhấn mạnh 
những thách thức chính đã được trình bày trong phần tới. 

M T C N B NG GIỚI TRONG THAM GIA VÀ RA QUYẾT 
Đ NH.

u tiên và lựa chọn giữa các giải pháp thay thế có vai trò 
quan trọng trong tất cả các chính sách và quyết định của 
BĐKH/GNRRTT. Do đó, ai được tham gia vào quá trình ra 
quyết định và do đó họ đại diện cho ai càng quan trọng hơn 
trong trương hợp của các chính sách BĐKH/GNRRTT Thật 
không may, phụ nữ không được đại diện trong tất cả các 
cấp ra quyết định của các cơ quan, ban ngành (Dkens và 
Daze 2019).

Một cuộc rà soát tại 193 quốc gia (Prebble, et al, IUCN, EGI 
và UN Women 2015) cho thấy:

 Sáu trong số chín quy trình ra quyết định về môi trường 
được phân tích, phụ nữ đại diện ít hơn một phần ba trong 
số người ra quyết định.

Khoảng trống và các thách thức để lồng ghép giới trong 
các kế hoạch và chính sách quốc gia.

 Trong 90 bộ ngành môi trường ở 193 Quốc gia là thành 
viên Liên hợp quốc, chỉ có 12  là phụ nữ tham gia các bộ 
ngành môi trường.

 Trong tổng số các chủ tịch hội đồng năng lượng thế giới, 
cứ 24 đại diện nam giới thì chỉ có một đại diện là phụ nữ.

 Đối với các chương trình COP gần đây nhất, Công ước 
về Đa dạng sinh học (CBD) có tỷ lệ phụ nữ tham gia cao 
nhất, với trung bình 43  đại biểu chính phủ, thành viên 
văn phòng và đại diện tổ chức phi chính phủ. UNFCCC 
có mức trung bình là 36  đại biểu nữ tham gia và Công 
ước của Liên hợp quốc về chống sa mạc hóa (UNCCD) có 
mức trung bình là 30  đại biểu nữ tham gia.

 Phụ nữ đại diện cho ít hơn một phần ba trong số 304 
quốc gia đầu mối của Qũy Môi trường toàn cầu (GEF) 

Xu hướng này cũng được duy trì trong cơ cấu quản lý 
của địa phương, bao gồm các cơ cấu quản lý đất đai, 
lâm nghiệp và thủy sản (Mạng lưới toàn cầu KHT QG và 
UNFCCC 2019). Ví dụ, mặc dù các nghiên cứu ở Ấn Độ 
và Nepal đã chỉ ra rằng sự tham gia của phụ nữ vào quản 
lý rừng ở địa phương không chỉ có lợi cho họ mà còn cải 
thiện môi trường rừng, (Agarwal 2009) trong một chương 
trình REDD + ở Nepal, chỉ 15  phụ nữ tham gia lãnh đạo 
(Khadka, et al.2014). Các nghiên cứu về phạm vi của phụ 
nữ tổ chức thay đổi trong nông nghiệp và quản lý nguồn tài 
nguyên thiên nhiên (WOCAN), UNREDD and USAID-LEAF 
(2013) tại Cambodia, Philippines và Sri Lanka cho thấy rằng 
phụ nữ phải đối mặt với nhiều rào cản trong việc tham gia, 
bao gồm cả việc thiếu khả năng tiếp cận các hoạt động 
sinh kế rừng, thông tin kỹ thuật cung cấp cho phụ nữ về 
REDD + còn hạn chế quá mức, và không lồng ghép được 
giới vào các hoạt động hoạch định chính sách REDD +.

 HÌNH 2-3: KHOẢNG TRỐNG VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆC LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CHÍNH SÁCH BĐKH
GNRRTTC A QUỐC GIA
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Hơn nữa, ngay cả khi các quốc gia như Bangladesh, 
Campuchia, Ấn Độ và Nepal đã ủy thác sự tham gia của phụ 
nữ ở cấp địa phương thông qua cải cách phân quyền, đặc 
biệt là trong các ủy ban quản lý thiên tai, các báo cáo đất 
đai từ cấp cộng đồng cho thấy sự tham gia có ý nghĩa của 
phụ nữ trong quá trình ra quyết định vẫn ở mức tối thiểu và 
thường không có (UN Women 2016).

Những điều này làm nhấn mạnh một thực tế các rào cản 
văn hóa xã hội đã ngăn cản sự tham gia của phụ nữ, cần 
có các khung chính sách mạnh hơn để lồng ghép hiệu quả 
tiếng nói của phụ nữ trong các cơ quan về thích ứng và biến 
đổi khí hậu và ủy ban ra quyết định tại cấp địa phương.  Việc 
đánh giá thấp sự đóng góp của phụ nữ trong lĩnh vực này 
thường dẫn đến việc họ không được coi là các bên liên quan 
phù hợp, dẫn đến việc họ bị loại khỏi các quy trình và diễn 
đàn ra quyết định như vậy (Mbow, et al.2019).

CÁC C  CHẾ TH  CHẾ C N M  HỒ. 

Một thách thức khác trong việc lồng ghép giới ở châu Á là 
sự phức tạp của các cơ chế thể chế BĐKH/GNRRTT trong 
cơ cấu chính phủ. Ngay cả khi giải quyết vấn đề biến đổi khí 
hậu thuộc nhiệm vụ của Bộ Môi trường, thì vẫn có nhiều bộ 
ngành và ban ngành có vai trò chủ đạo trong quá trình này. 
GNRRTT thậm chí còn phức tạp hơn, được đặt dưới các bộ 
khác nhau tùy thuộc vào quốc gia, chẳng hạn như Bộ Nội vụ 
(Ấn Độ), Bộ Quản lý và Cứu trợ Thiên tai (Bangladesh), hoặc 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Việt Nam). Quá 
nhiều các đơn vị cơ quan giải quyết các vấn đề tương tự về 
BĐKH/GNRRTT mà không có sự phối hợp thích hợp sẽ cản 
trở tiến độ lồng ghép giới trong khu vực (UN Women 2016).

Hơn nữa, bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ thường 
được coi là nhiệm vụ và trách nhiệm của Bộ làm về các vấn 
đề của phụ nữ. Tuy nhiên, họ thường là những bộ yếu hơn, 
thiếu quyền lực chính trị và kiến thức kỹ thuật để lồng ghép 
và giải quyết một cách đầy đủ các vấn đề bình đẳng giới 
giữa các bộ khác (Ban kinh tế và xã hội của Liên hợp quốc 
2007). Về mặt kỹ thuật, bộ làm về các vấn đề phụ nữ cần hỗ 
trợ lồng ghép giới trong các bộ khác. Tuy nhiên, việc thiếu 
vắng các nền tảng điều phối và cộng tác hiệu quả là thực 
tế có thể nhận thấy được, đặc biệt là trong bối cảnh châu 
Á. Ngay cả khi có phạm vi và trường hợp để lồng ghép giới, 
các bộ thường không có khả năng để nói về vấn đề giới để 
các bộ khác có thể dễ dàng hiểu và áp dụng (UN Women 
2016).

Ngay cả khi tồn tại một số bằng chứng hạn chế về nơi áp 
dụng lồng ghép giới, thì thông tin này cũng không được chia 
sẻ để học hỏi và cải thiện. Ngoài ra, hàng loạt trách nhiệm 
đối với việc lồng ghép giới tiếp tục cản trở lồng ghép phù 
hợp (OCED 2015). Nhiệm vụ về giới và BĐKH/GNRRTT phải 
nằm trong các bộ làm về giới và CDDRR và các cơ chế thể 
chế để phối hợp giữa hai bên về vấn đề này phải được tạo ra 
với sự hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.

KHOẢNG TRỐNG KIẾN THỨC VÀ THIẾU N NG LỰC CẦN 
THIẾT.

Việc thiếu phân công nhiệm vụ thực hiện bình đẳng giới 
trong môi trường và các bộ về BĐKH/GNRRTT cũng đòi 
hỏi các bộ, ban phụ trách về các vấn đề của phụ nữ và các 
bộ khác phải có các năng lực phù hợp. Đối với các bộ phụ 
trách về các vấn đề của phụ nữ, cần đưa các phương tiện kỹ 
thuật chuyên môn để vận động thành công các khía cạnh 
bình đẳng giới trong BĐKH/GNRRTT, đó là những năng lực 
họ thường thiếu. Mặt khác, các bộ khác chỉ hiểu cơ bản 
rằng giới có nghĩa là phụ nữ ; dẫn đến các chính sách và 
chiến lược coi phụ nữ là nạn nhân (WEDO 2016). Tuy nhiên, 
năng lực hiểu và giải quyết toàn diện mối quan hệ phức tạp 
giữa bình đẳng giới với biến đổi khí hậu và thiên tai là một 
thách thức lớn mà các cơ quan này phải đối mặt.

Vấn đề còn phức tạp hơn trong các cấu trúc quản trị phân 
quyền, nơi mức độ hiểu biết về giới thậm chí còn hạn chế 
hơn nữa. Có những mối quan tâm lớn trong toàn khu vực về 
việc triển khai thực tế các chính sách hiện có và các hành 
động đã lên kế hoạch ở cấp địa phương. Thách thức càng 

Đối với khóa nâng cao, thay vì việc 
giảng viên trình bày các nội dung qua 
PowerPoint, học viên có thể được 
chia thành năm nhóm ngẫu nhiên 
và được giao một chủ đề/thử thách, 
cùng với tài liệu phát tay. Sau đó, họ 

sẽ được yêu cầu thảo luận về thực trạng và khoảng 
trống trong việc lồng ghép giới ở Châu Á, tập trung 
vào các quốc gia của họ. 

Đối với khóa học cơ bản, hãy kết hợp hai chủ đề 
Khoảng trống và Thách thức  và Chiến lược và các 

điểm trọng tâm  vào một bản trình bày PowerPoint. 
Tạo một trang trình chiếu về mỗi điểm trọng tâm sử 
dụng theo mẫu sau

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN

Thêm quy trình KHT QG và KHHĐG&BĐKH làm các 
ví dụ quan trọng một cách chi tiết.

Khoảng trống và thách thức 

Các chiến lư c quan

Hướng đ u vào cho CSO
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Trên thực tế, một số lượng đáng kể các nhà tài trợ lớn dành 
ít hơn 1  khoản tài trợ nhân đạo để thúc đẩy bình đẳng giới 
trong các trường hợp khẩn cấp (Báo cáo hỗ trợ nhân đạo 
toàn cầu 2014). Xu hướng này cũng giống như ở các quốc 
gia châu Á. Ví dụ, để đối phó với hai trận động đất ở Nepal, 
chỉ 4  kinh phí nhân đạo nhận được theo Flash Appeal  
được phân bổ cho các hoạt động giới và cụm bảo vệ. (UN 
Women 2016).

 

C  CHẾ BÁO CÁO VÀ RÀ SOÁT HẠN CHẾ. 

Một thách thức lớn khác là việc báo cáo tiến độ về giới 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu không bắt buộc ở cấp độ 
toàn cầu. Chính phủ ở các quốc gia tùy ý quyết định, có rất 
ít báo cáo về giới và biến đổi khí hậu được đưa ra như một 
phần của INDC/NDC (WEDO 2016). Ngay cả khi có báo cáo, 
các báo cáo thường là câu trả lời có/không, chỉ dành phạm 
vi nhỏ trong báo cáo để đánh giá sự lồng ghép giới và kết 
quả thực tế. Ví dụ, các báo cáo giữa năm 2014 và 2015 về 
khung hành động Hyogo (HFA) cho thấy tám trong số 13 
quốc gia (62 ) đề cập đến hành động về giới; tuy nhiên, 
chỉ một nửa trong số này có hướng dẫn về giới trong các 
phương pháp đánh giá nhu cầu sau thiên tai của các Quốc 
gia này. Điều này cho thấy sự quan tâm hạn chế trong việc 
tiếp cận với phụ nữ nhưng không thực sự giải quyết các nhu 
cầu và ưu tiên về giới .  Ví dụ, mặc dù Thái Lan báo cáo 
rằng phụ nữ là nhân tố chính trong GNRRTT, nhưng nhu cầu 
của nam giới và phụ nữ được cho là như nhau, và chính phủ 
đã cung cấp các gói chung để ứng phó và cứu trợ thiên tai 
(UN Women 2016).

trở nên trầm trọng hơn do sự tham gia của các tổ chức phi 
chính phủ ở cấp địa phương còn thấp. Ở hầu hết các nước 
châu Á, các tổ chức xã hội dân sự thường có các chương 
trình / dự án cụ thể để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu 
hoặc GNRRTT và bình đẳng giới, có nghĩa là họ cũng có 
nhiều thông tin về tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai 
đối với các nhóm xã hội khác nhau. Tuy nhiên, có rất ít diễn 
đàn có chức năng để phối hợp chiến lược các hoạt động, 
truyền đạt kết quả, hoặc chia sẻ dữ liệu hoặc các thực hành 
tốt nhất về lồng ghép cả bình đẳng giới và BĐKH/GNRRTT. 
Sự thiếu phối hợp giữa các chính phủ và các tổ chức xã hội 
dân sự làm việc về BĐKH/GNRRTT dẫn đến việc không có 
cơ hội tổng hợp dữ liệu và các bằng chứng ở cấp độ cộng 
đồng để tạo thành một bức tranh chung về tác động của 
con người và thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai (UN 
Women 2016).

CÁC KẾ HOẠCH VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN KHÔNG 
HIỆU QUẢ

Phải thừa nhận rằng trên khắp các vùng miền, các nỗ lực 
đưa các khía cạnh giới trong chính sách về BĐKH/GNRRTT 
đang được thực hiện. Tuy nhiên, sự mơ hồ trong phân công 
trách nhiệm cùng với khoảng trống về kiến thức và năng lực 
thường dẫn đến việc cải cách chính sách không thể chuyển 
thành các hành động và được thực hiện ở cấp cơ sở để có 
thể tạo ra thay đổi có ý nghĩa và thực chất trong cuộc sống 
của phụ nữ.

Ví dụ, ở Bangladesh, Chiến lược về biến đổi khí hậu ở quốc 
gia này được xây dựng từ năm 2009. Tuy nhiên, ngay cả khi 
tập trung mạnh vào phụ nữ dễ bị tổn thương  trong tài liệu 
chính sách BCCSAP, rất ít dự án do Qũy Ủy thác Biến đổi 
Khí hậu Bangladesh (BCCT) tập trung tài trợ vào việc giảm 
tính dễ bị tổn thương của phụ nữ, chưa nói đến một chương 
trình nghị sự về bình đẳng giới cấp tiến hơn. Trên thực tế, 
KHHĐG&BĐKH của Băng-la-đét, mặc dù đã được phát triển 
rất toàn diện, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả ở cấp độ 
triển khai (UN Women 2016). Tương tự như vậy, mặc dù 
bối cảnh chính sách ở Campuchia đã bao quát và có nhiều 
thay đổi, vẫn có các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện. 
Thiếu sự hiểu biết chung và sự phối hợp giữa các bên liên 
quan và các cơ quan thực hiện trong bối cảnh về giới và 
BĐKH/GNRRTT. (Reggers và Lim 2019)

Tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn trong trường hợp 
GNRRTT. Phân tích các quỹ được phân bổ cho các vấn đề 
giới và bảo vệ trong Flash Appeals  cho thấy giải quyết vấn 
đề bình đẳng giới trong ứng phó với thiên tai không phải là 
ưu tiên, vì những người hoạt động nhân đạo thường không 
nhận thấy sự cần thiết phải thúc đẩy bảo vệ và bình đẳng 
giới trong tình trạng khẩn cấp là đe dọa tính mạng,  Là tiêu 
chí chính để đủ tiêu chuẩn cho Flash Appeals  và Quỹ Ứng 
phó Khẩn cấp Trung tâm của Liên hợp quốc (CERF) (UN 
Women 2016).

Hỏi những người tham gia 
xem họ nghĩ chính phủ các 

uốc gia có thể làm gì để 
giải quyết những khoảng 
trống này.

G i ý cho giảng viên
 Tạo các diễn đàn chính thức và các cơ chế thể 

chế cho sự tham gia của phụ nữ ở tất cả các cấp. 
Ví dụ bao gồm 33  chỉ tiêu trong chính quyền địa 
phương hoặc ưu tiên phụ nữ trong các cơ quan 
công quyền.

 Thiết lập các cơ quan điều phối và không gian 
chính thức cho sự tham gia của CSO.

 Hợp tác với các tổ chức và chuyên gia về giới tại 
địa phương, đặc biệt là sự kết nối cộng đồng, phát 
triển kỹ năng cho phụ nữ, nâng cao năng lực về giới 
và BĐKH/GNRRTT, lập kế hoạch và thực hiện dự án 
địa phương.

 Cung cấp kinh phí cho hoạt động kết nối cộng 
đồng, xây dựng năng lực và hỗ trợ thực hiện.

ĐI M THẢO LUẬN
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C N B NG GIỚI TRONG QUẢN TR  VÀ TH  CHẾ.

Sự cần thiết đối với cân bằng giới trong việc tham gia và 
lãnh đạo trong quá trình ra quyết định BĐKH/GNRRTT đã 
thừa nhận rõ việc cung cấp không gian cho phụ nữ nói lên 
mối quan tâm của họ và đảm bảo các ưu tiên của họ được 
lồng ghép trong các quyết định. Sự lãnh đạo của phụ nữ 
mang lại kết quả tốt hơn trong quản lý khủng hoảng và môi 
trường. Chúng tôi đã thảo luận về các chiến lược thúc đẩy 
cân bằng giới ở cấp độ toàn cầu trong hộp thông tin 2.1. 
Các bài học và chiến lược chính có thể được điều chỉnh cho 
phù hợp với cấp quốc gia bao gồm:

i)  h nh ậ  u  u c gia   tha  gia của h  n :  Ở 
cấp quốc gia, các tổ chức xã hội dân sự với sự hỗ trợ 
của các cơ quan Liên hợp quốc và chính phủ các quốc 
gia có thể tạo quỹ để cung cấp phương tiện đi lại và hậu 
cần cho phụ nữ từ các nhóm cơ sở tham gia vào quá 
trình lập kế hoạch quốc gia. Quỹ cũng có thể được mở 
rộng để hỗ trợ phát triển khả năng lãnh đạo, truyền đạt 
kiến thức kỹ thuật và tập huấn về kỹ năng đàm phán 
cho các lãnh đạo nữ ở các nhóm cơ sở. Ví dụ, một ngày 
trước hội thảo quốc gia hoặc khu vực, một cuộc họp 
riêng của phụ nữ có thể được tổ chức để cung cấp cho 
họ thông tin cập nhật, giúp họ phân tích và ưu tiên các 
mối quan tâm và vấn đề của họ và tạo cơ hội, điều kiện 
để họ nói lên tiếng nói của họ với tư cách tập thể để 
đàm phán cho quyền của họ trong các quyết định cuối 
cùng của quốc gia. 

ii)  ng i u c gia  h  n   B GN : Mô 
hình mạng lưới đại diện dựa trên liên đoàn, mô hình này 
đại diện cho phụ nữ từ mọi ngành nghề, lĩnh vực cùng 
tham gia với nhau, trao đổi kiến thức và thông tin và 
tham gia cùng nhau để tiếp tục thực hiện chương trình 
nghị sự về giới trong các chính sách và chương trình 
BĐKH/GNRRTT cấp địa phương, cấp khu vực và cấp 
quốc gia. 

 Ví dụ ở Campuchia, Chương trình Phát triển Liên hợp 
quốc (UNDP) quản lý Liên minh Biến đổi Khí hậu 
Campuchia (CCCA), được thành lập với sự hỗ trợ của 
Liên minh Biến đổi Khí hậu Toàn cầu (GCCA) thuộc Liên 
minh Châu Âu (EU). Chương trình này thiết lập một cơ 
sở tài chính nhiều bên tài trợ để cung cấp các nguồn 
lực cho việc nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu ở 
cấp chính quyền địa phương và quốc gia. Nó cũng cung 
cấp một cơ chế chia sẻ kiến thức và học hỏi về biến đổi 
khí hậu. Một diễn đàn như vậy dành cho phụ nữ có thể 
được hình thành. Ví dụ về các diễn đàn phụ nữ như vậy 
cũng tồn tại ở Ấn Độ trong chương trình Sứ mệnh Sinh 
kế Quốc gia và ở Bangladesh trong chương trình PKSF. 

Nhiệm vụ BĐKH/GNRRTT có thể được lồng ghép trong 
chương trình nghị sự của các diễn đàn hiện có theo 
cách như vậy.

 Các diễn đàn như vậy cũng có thể trở thành cơ sở cho 
tất cả các nỗ lực vận động với các chính phủ quốc gia. 
Cần có những nỗ lực bền vững để chính phủ công nhận 
chính thức các nhóm như vậy trong cả quá trình thực 
hiện.

iii)  ng b   Gi i t ng giải th ng B GN  
Việc xem xét các giải thưởng cấp quốc gia và cấp địa 
phương hiện có liên quan đến BĐKH/GNRRTT và trao 
quyền giới/phụ nữ và thiết lập danh mục giới và CBĐKH/
GNRRTT trong cả hai giải thưởng này sẽ cung cấp 
những tác động cần thiết.

iv)   h ng gian  c  hội ể h  n  tha  gia t ng t t 
cả c c c  uan a uy t ịnh  ịa h ng  Các quốc 
gia ở Châu Á đã và đang hành động để phụ nữ tham gia 
vào các ủy ban địa phương, đặc biệt là các ủy ban liên 
quan đến quản lý thiên tai (Bangladesh, Campuchia, Ấn 
Độ, Nepal); quản lý rừng (Ấn Độ, Nepal); quản lý nước 
(Ấn Độ); giáo dục, y tế và dinh dưỡng (Ấn Độ, Thái Lan). 
Điều quan trọng là phải mở rộng sự tham gia này ngoài 
các lĩnh vực hiện có sang nông nghiệp, thủy lợi, năng 
lượng, nhà ở và phát triển đô thị, vì không có lĩnh vực 
nào là trung lập về giới và phụ nữ cần được đại diện 
trong tất cả các lĩnh vực này.

 Tuy nhiên, nếu chỉ bao gồm phụ nữ là người tham gia thì 
chưa đủ; phụ nữ cần được đưa vào các vị trí lãnh đạo và 
ra quyết định trong các cơ quan này.  Ngoài ra, những 
hoạt động này cần được hỗ trợ mạnh mẽ bằng việc xây 
dựng năng lực và chung tay hỗ trợ từ các tổ chức xã 
hội dân sự để đạt được kết quả hiệu quả. Các cơ quan 
phát triển như LHQ có thể đóng một vai trò quan trọng 
trong việc này. Ví dụ ở Nam Á (Ấn Độ, Bhutan, Maldives 
và Sri Lanka), UN Women, với sự hỗ trợ của Chính phủ 
Na Uy, đã thực hiện một chương trình tập trung vào giới 
và quản trị địa phương, ưu tiên xây dựng vai trò lãnh đạo 
chính trị của phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ với tư 
cách là công dân tham gia vào quá trình lập kế hoạch 
phát triển cấp thôn bản. 

v)   i di n của h  n   c c nh  h  n  t ng t t 
cả c c c  ch  thể ch  ch nh thức  Tất cả các quốc gia 
đều có một c  quan hoạch định chính sách và lập kế 
hoạch quốc gia, chẳng hạn như Sở Kế hoạch và Đầu 
tư ở Việt Nam và Campuchia hoặc Ủy ban Kế hoạch ở 
Bangladesh. Điều rất quan trọng là phải có một đơn vị 
tập trung vào phụ nữ /giới trong cơ quan lập kế hoạch 

Các chiến lư c lồng ghép giới và tr ng tâm đ u vào  
cho các t  chức ã hội dân sự. 
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Hỏi những người tham gia 
xem họ nghĩ điều gì có thể 
để phát huy vai tr  của S  
trong việc thực hiện những 
điều trên. Yêu cầu họ cung 
cấp các ví dụ về các trường 

hợp mà họ đã thực hiện hành động tư ng tự trong 
bối cảnh của B KH G TThoặc bất kỳ lĩnh vực liên 
quan nào khác

ĐI M THẢO LUẬN

G   n  u h nh
 Hợp tác để hình thành mạng lưới quốc gia về giới và 

BĐKH/GNRRTT. 
 Vận động chính phủ để cung cấp không gian chính 

thức trong các diễn đàn lập kế hoạch và ra quyết 
định.

 Chia sẻ thường xuyên thông tin và kinh nghiệm.
 Thực hiện các nghiên cứu và đánh giá chung, trong 

đó khung và phương pháp nghiên cứu được quyết 
định ở cấp quốc gia và được các CSO sử dụng để thu 
thập thông tin ở cấp địa phương. Thông tin được chia 
sẻ lại ở cấp quốc gia để phân tích và đối chiếu thành 
báo cáo quốc gia cũng như bản tóm tắt để hỗ trợ cho 
các CSO sử dụng cho công tác vận động chính sách 
ở cấp đại phương. Điều này cho phép tổng hợp các 
quỹ từ các CSO khác nhau để thực hiện một nghiên 
cứu lớn có phân tích sâu hơn, giá trị vận động và ảnh 
hưởng cao hơn thay vì nhiều báo cáo nhỏ với phân 
tích hạn chế.

 Cùng hỗ trợ và nâng cao năng lực của phụ nữ tại 
cộng đồng để tham gia vào các ủy ban địa phương.

cao nhất của đất nước. Ví dụ, Ấn Độ có một đơn vị dành 
riêng cho phụ nữ và phát triển trẻ em trong cơ quan 
kế hoạch tối cao của họ, Niti Aayog (Ủy ban Kế hoạch 
Erstared).

vi)  h nh ậ  ban ch   i c c bộ c a ch n t ng 
hội ng ể y d ng c c ch nh ch B GN  
của h  c bi t   h ch th ch ứng u c gia  Bộ làm 
về các vấn đề của phụ nữ hoặc cơ quan tương đương 
với bình đẳng giới cần được đưa vào Ban chỉ đạo này để 
đảm bảo rằng bình đẳng giới trở thành một khía cạnh 
không thể thiếu trong xây dựng chiến lược và kế hoạch 
phát triển.  Vai trò chính của tổ chức này là cung cấp 
thông tin liên quan đến giới trong BĐKH/GNRRTT, đảm 
bảo sự hài hòa của KHT QG với tất cả các luật và chính 
sách liên quan đến giới trong quốc gia bao gồm cả các 
cam kết CEDAW và SDG. Ban chỉ đạo này nên đóng vai 
trò là cầu nối giữa các nhóm phụ nữ và các tổ chức địa 
phương hoạt động về giới, đưa quan điểm của phụ nữ 
vào quá trình lập kế hoạch BĐKH/GNRRTT quốc gia.

vii)   chuyên gia  gi i t c ti  h c h  t  ch  t t cả 
c c c  uan  Ở các quốc gia có nhóm lập kế hoạch 
hoặc điều phối để xây dựng và thực hiện các kế hoạch 
BĐKH/GNRRTT, điều rất quan trọng là cơ quan này phải 
được hỗ trợ bởi chuyên gia giới.  Một chiến lược khả thi 
là có một chuyên gia về gi i trong toàn bộ quá trình 
lập kế hoạch, người có thể xác định rõ hơn các tổ chức 
chính phủ và phi chính phủ trong tham khảo ý kiến về 
từng chủ đề. Hơn nữa, vì giới là một vấn đề xuyên suốt, 
khi cần thiết một chuyên gia về giới cũng nên có nhiệm 
vụ tham gia thảo luận với các bộ liên quan khác. Ví dụ, 
ở Bangladesh, có sự hiểu biết ngày càng tăng trong quỹ 
Uỷ thác Biến đổi Khí hậu Bangladesh (BCCT) về việc phụ 
nữ nên được đưa vào các nhóm quản lý dự án và các ủy 
ban thực hiện.

viii) h nh ậ  c c c  uan u i  gi i ể ng gh  
gi i  Đây là một thỏa thuận thể chế chung giữa các 
quốc gia Châu Á. Ví dụ, ở Bangladesh, mỗi bộ đều có 
đầu mối về biến đổi khí hậu và đầu mối là Phụ nữ trong 
phát triển, là người chịu trách nhiệm lồng ghép các 
vấn đề về biến đổi khí hậu và giới vào các quy trình và 
chương trình tương ứng của chính phủ.  Tại Thái Lan, 
Nghị quyết của Nội các ngày 31 tháng 7 năm 2001 yêu 
cầu mọi bộ và ban ngành phải có một trong các giám 
đốc điều hành của họ được chỉ định làm Giám đốc Bình 
đẳng giới và có nguồn lực riêng của bộ đó làm đầu mối 
về giới. Cơ chế này nhằm nâng cao nhận thức về giới 
cho các bộ chuyên môn. Tuy nhiên, điều quan trọng là 
phải có các quan chức cấp cao hơn và những người 
được đào tạo và có các kỹ năng phân tích giới cần thiết 
được bổ nhiệm làm đầu mối về giới.

ix)   ột thể ch  c tuyên b   ng  nhi   
ng gh  gi i  i di n t  t t cả c c nh c iên 

uan n B GN  Mặc dù vẫn có một số thách 
thức, nhưng Campuchia đã đạt được sự tiến bộ bằng 
cách tạo ra các thể chế cụ thể để giải quyết các vấn đề 
bình đẳng giới và lồng ghép giới trong BĐKH/GNRRTT. 
Bộ các vấn đề phụ nữ chịu trách nhiệm lồng ghép giới 
trong các bộ chủ quản và y ban Biến đổi hí hậu 
và gi i ( B B ) được thành lập vào năm 2011. 
UBG&BĐKH có các cuộc họp hàng tháng với các cán bộ 
và có các tiểu ban về biến đổi khí hậu, GNRRTT, Tăng 
trưởng xanh và khu vực sông Mekong. Ủy ban cũng có 
kế hoạch tổng thể về chính sách 2014-2022 của mình. 

 Campuchia cũng có Nhóm làm việc liên bộ về gi i, 
trong đó các cơ quan chính phủ khác nhau tham gia, 
hoạt động như cơ quan tư vấn và có tiềm năng quan 
trọng trong quá trình lồng ghép các vấn đề giới trong 
biến đổi khí hậu và GNRRTT. Tại Pakistan, các nhu cầu 
và mối quan tâm của các nhóm dễ bị tổn thương, bao 
gồm phụ nữ, trẻ em, người già và khuyết tật, được giải 
quyết bởi một phòng trẻ em và giới chuyên trách, được 
thành lập tại Cơ quan Quản lý thiên tai Quốc gia (NDMA) 
với các đối tác cấp tỉnh tại DMA cấp tỉnh / khu vực. 
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 Liên hệ với Bộ/cơ quan làm về các vấn đề của phụ nữ/ 
Chuyên gia về giới trong nhóm lập kế hoạch và làm việc 
chặt chẽ với họ (sẽ tốt hơn nếu họ là một phần của mạng 
lưới quốc gia), cung cấp cho họ thông tin cơ bản và dữ 
liệu hỗ trợ hoặc thậm chí nghiên cứu điển hình về mỗi liên 
hệ giữa giới và BĐKH/GNRRTT.

 Các tổ chức xã hội dân sự có thể phân chia theo các lĩnh 
vực với nhau dựa trên các lĩnh vực trọng tâm và khả năng 
phân tích, đưa ra bản tóm tắt chính sách và chia sẻ với 
chuyên gia về giới để đàm phán với các bộ ngành.

 Dựa trên các lĩnh vực ưu tiên, các CSO có thể làm việc với 
các bộ ngành để nghiên cứu phân tích và nâng cao năng 
lực về giới và BĐKH/GNRRTT. Các bộ ngành thường xoay 
xở tốt hơn và cũng có nguồn ngân sách cho các nghiên 
cứu ở quy mô nhỏ. Thực hiện các nghiên cứu như vậy 
trong nhiều lĩnh vực sẽ không chỉ giúp cải thiện việc lồng 
ghép giới trong các lĩnh vực mà còn góp phần tăng cường 
hiểu biết về giới trong quá trình lập kế hoạch tổng thể.

 Đàm phán để có một không gian chính thức cho mạng 
lưới trong các ủy ban về giới và khí hậu. Tuy nhiên, cần 
phải có sự cân bằng giữa tính liên tục và tính đa dạng 
được duy trì ở cấp độ mạng lưới quốc gia cho việc này. 
Nếu mỗi lần chỉ có một CSO được đại diện, thì các CSO 
khác sẽ giảm sự quan tâm với mạng lưới. Mặt khác, việc 

ĐI M THẢO LUẬN
thay đổi người đại diện liên tục sẽ làm mất uy tín 
của mạng lưới trên diễn đàn. Điều quan trọng đối với 
mạng lưới CSO là phải có một hệ thống để giải quyết 
vấn đề này. Một hệ thống được đề xuất có thể là cho 
phép một người tham dự hai cuộc họp liên tiếp, xây 
dựng một bản ghi chú chi tiết và chuyển giao cho 
người kế nhiệm. Bằng cách này, tất cả các cuộc họp 
cùng với các quan điểm của người tham gia sẽ được 
ghi lại để các tổ chức xem lại sau. Hơn nữa, trước 
mỗi cuộc họp ra quyết định quan trọng của diễn đàn, 
các thành viên mạng lưới nên có một cuộc họp nhỏ 
của riêng họ và tóm tắt cho người đại diện về các 
mối quan tâm và chương trình nghị sự mà mạng lưới 
muốn thúc đẩy trong cuộc họp. Thậm chí còn mong 
muốn viết điều này bằng văn bản và chia sẻ bản sao 
về các nội dung đầu vào chung của mạng lưới với 
diễn đàn thông qua người đại diện. 

 Các tổ chức chính quyền địa phương sẽ không trực 
tiếp đưa các CSO vào hệ thống lập kế hoạch trừ khi 
giữa họ có mối quan hệ lâu dài. Để thực hiện được 
điều này, ngay từ đầu các thành viên chính quyền 
địa phương nên được mời tham gia các cuộc họp 
của phụ nữ trong cộng đồng (những cuộc họp ngoài 
đơn vị cơ sở của thôn), và khuyến khích sự tương tác 
tích cực giữa lãnh đạo nữ và các cán bộ trong chính 
quyền nhà nước. Phụ nữ cũng cần được khuyến 
khích chuẩn bị kế hoạch hoạt động của họ và nộp 
các tổ chức địa phương để kết hợp vào các kế hoạch 
thực hiện. Một khi mối quan hệ được thiết lập, sự 
phối hợp giữa các bên có thể được thể chế hóa một 
cách chính thức. .

Hỏi học vên họ nghĩ loại c  chế 
thể chế nào s  phù hợp h n cho 
mỗi quốc gia của họ và các tổ cức 
xã hội dân sự có thể đóng vai tr  
như thế nào trong việc tăng cường 
các c  cấu thể chế này.

x)  h ng gian ch   tha  gia của c c bên iên uan  
 tha  gia của  hội d n  Cũng cần cung cấp cho 

các nhóm phụ nữ địa phương và quốc gia một không 
gian để đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, và phát triển các 
thực hành tốt nhất liên kết chiến lược với các yếu tố của 
kế hoạch và chính sách BĐKH/GNRRTT quốc gia. Quan 
trọng hơn, cần tạo điều kiện cho các không gian mở 
để có các cuộc đối thoại mang tính xây dựng giữa phụ 
nữ trong cộng đồng và những người ra quyết định để 
những nhu cầu, quan điểm và sức mạnh của phụ nữ với 
tư cách là các tác nhân và những người lãnh đạo của sự 
thay đổi trong các hành động biến đổi khí hậu được đề 
cập đến. Ở cấp quản trị địa phương, các ủy ban lập kế 
hoạch hoạt động và thực hiện dự án cần được thành lập 
để cung cấp không gian chính thức cho phụ nữ tham gia 
trong quá trình thực hiện.

xi)  tha  gia của hanh niên  Một bước quan trọng 
theo hướng này là sự tham gia của trẻ em, trẻ em gái vị 
thành niên và phụ nữ trẻ vào quá trình này. Ví dụ, Tổng 
thư ký UNFCCC đã thành lập YOUNGO (Tổ chức Thanh 
niên UNFCCC), một nhóm cố vấn bao gồm các nhà 

lãnh đạo trẻ, những người có thể đưa ra quan điểm và 
giải pháp để giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu ngày 
càng trầm trọng. Tại Ấn Độ, các Nghị viện Trẻ em ở cấp 
làng, thường được biết đến như Bal Sabhas, trong số 
các mối quan tâm khác, nhóm này đang được thúc đẩy, 
tập trung vào quản lý biến đổi khí hậu và thiên tai. Ở các 
khu vực thành thị, các tổ chức xã hội dân sự như Mahila 
Housing Sewa Trust và Trung tâm Giáo dục Môi trường 
đã và đang tập trung thu hút thanh thiếu niên và trẻ em 
gái tham gia vào các diễn đàn quản trị thành phố và lập 
kế hoạch có sự tham gia của cộng đồng. Ở nhiều nước 
châu Á khác, trẻ em và thanh thiếu niên tại các trường 
học đã tham gia vào các hoạt động vì khí hậu, đặc biệt 
liên quan đến trồng cây, quản lý chất thải, giám sát dịch 
bệnh và sử dụng năng lượng hiệu quả.

xii)  N ng ca  n ng c  ng gh  gi i t ng B
GN  Tầm quan trọng của nâng cao năng lực về 
lồng ghép giới trong BĐKH/GNRRTT đã được thừa nhận 
rõ ràng. Tuy nhiên, thay vì một chương trình nâng cao 
năng lực chung chung, cần phải có các nỗ lực tập trung 
vào nâng cao năng lực để các mối quan tâm về giới 
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được đưa vào tất cả các chính sách và kế hoạch quốc 
gia. Có một dự án đổi mới được thực hiện như vậy, UN 
Women tại Bangladesh và Quỹ ủy thác Biến đổi Khí hậu 
Bangladesh (BCCTF) năm 2015 đã tập trung xây dựng 
nhận thức, kiến thức và kỹ năng để các hướng trọng tâm 
về giới dựa trên các khía cạnh bình đẳng giới của biến 
đổi khí hậu. Hiện tại vẫn chưa biết các chương trình đào 
tạo như vậy đã thành công như thế nào trong việc tạo 
ra sự thay đổi. Tuy nhiên, sáng kiến này đã được các 
quan chức chính phủ hoan nghênh, cho thấy một hướng 
đi có khả thi để xây dựng kỹ thuật chuyên môn về lồng 
ghép giới trong các bộ khác nhau của chính phủ (UN 
Women, 2016). Các nỗ lực tương tự sẽ cần được đặt ra 
mục tiêu ở nhiều cấp độ với các khóa đào tạo được điều 
chỉnhnhư được chia sẻ trong bảng. 

Trao đổi giữa các cấp khác nhau và nhiều bên liên quan có 
thể cung cấp thông tin cho cả việc xây dựng và thực hiện 
chính sách về giới. Ví dụ, các diễn đàn GNRRTT hàng năm 
được hỗ trợ bởi Chiến lược Quốc tế của Liên hợp quốc về 
giảm nhẹ Thiên tai (UNISDR) có thể tạo điều kiện lồng ghép 
bình đẳng giới trong chính sách và thực hành GNRRTT bằng 
cách mời các tổ chức làm về các vấn đề liên quan đến phụ 
nữ và CSO chia sẻ kinh nghiệm và hàm ý chính sách của họ. 
Các diễn đàn tương tự có thể được thành lập để thích ứng 
với biến đổi khí hậu, như GCCA ở Campuchia. Những diễn 
đàn này có thể được sử dụng để lồng ghép giới trong các 
chính sách quốc gia về biến đổi khí hậu và kế hoạch thích 
ứng.

LỒNG GHÉP GIỚI TRONG KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG QUỐC 
GIA (NAPS) 1

Quy trình xây dựng KHT QG của UNFCCC là cơ chế chính 
để xác định các hành động và ưu tiên thích ứng, xác định lại 
kế hoặc phát triển tổng thể và phân bổ nguồn lực cho khả 
năng ứng phó và phát triển bền vững. Việc xây dựng quy 
trình KHT QG tạo cơ hội để đưa các mối quan tâm về giới 
vào các ưu tiên thích ứng với BĐKH, cũng như trong quá 
trình phát triển tổng thể và lập kế hoạch theo ngành.  Đây 
có thể là một chiến lược quan trọng để giải quyết bất bình 
đẳng giới ở một quốc gia (Dekens và Daze 2019, Mạng lưới 
KHT QG toàn cầu và UNFCCC 2019). Phần này nhấn mạnh 
các điểm đầu vào về giới quan trọng để tham gia vào quá 
trình KHT QG. Cần lưu ý rằng trong khi KHT QG là một tài 
liệu lập kế hoạch dự kiến, các điểm đầu vào có thể được 
áp dụng phù hợp cho tất cả các quá trình lập kế hoạch cấp 
quốc gia và cấp địa phương.

Bước  Giai đoạn chu n bị và phát động KHT G 

Ngay từ đầu vấn đề giới nên là trọng tâm của quá trình 
KHT QG. Việc tập trung vào giới cần được duy trì xuyên 
suốt. 

Sử dụng các cam kết quốc tế, luật pháp và chính sách trong 
nước về bình đẳng giới, tăng cường nhiệm v  để quy trình 

  hần này ch  y u b t ngu n t  ( ng lưới   CCC ) và 
được ác định ngu n không hợp lệ.

 có đáp ứng gi i và thiết lập cam kết nhà nước ở 
mức cao cho quy trình này.

Xác định những người ủng hộ bình đẳng gi i và thu hút 
họ tham gia với tư cách là đồng minh, vận động họ tham 
gia vào các quy trình KHT QG và tạo cơ hội cho họ chia sẻ 
quan điểm của mình.

Lồng ghép các vấn đề giới trong các tài liệu chiến lược 
được xây dựng để hướng dẫn quy trình, chẳng hạn như lộ 
trình KHT QG và/ hoặc khung KHT QG.

Thành lập một nhóm làm về bình đẳng gi i để điều phối 
các tiến trình KHT QG.

C  t  h   h  n  n n u  t  l n h  th n  
u n   ầu  u      ến  kh  

hậu  B t  kh  n , KHT QG h  NDC n   
 t h  ậ  nhật, h  n n ận n  h nh l n   

t  th nh t hần  u  t nh th  n

R  t t t   h nh h  h ến l    
 ến  kh  hậu  u  ,     

KHHĐG BĐKH    n , t n kh   ậ  
nhật  t n  th n  t n,  hế  t  h nh  

 UN CCC  

Bước  hân tích tình hình (Kiểm tra và đánh giá)

Kiểm tra và đánh giá là các phần hoạt động của tiến trình 
phát triển chiến lược và bao gồm xác định các vấn đề, nhu 
cầu và khả năng qua đó có thể đưa ra kế hoạch thích ứng 
với biến đổi khí hậu cũng như tạo điều kiện cho việc phê 
duyệt các quyết định này. Đây cũng là cơ hội để đảm bảo 
rằng các quá trình KHT QG được xây dựng dựa trên thông 
tin, kiến thức và năng lực hiện có liên quan đến giới.

1. Thực hiện rà soát tài liệu ban đ u về giới và biến đổi 
khí hậu trong nước, xem xét các phân tích giới có liên 
quan, dữ liệu phân tách theo giới và báo cáo trong các 
lĩnh vực khác, chẳng hạn như SDGs 

2. Phân tích thông tin s n có về động lực gi i và sự khác 
biệt trong các tác động liên quan đến khí hậu, tính dễ 
bị tổn thương, rủi ro và năng lực, đồng thời xác định các 
lĩnh vực thiếu hụt thông tin.

3. Thực hiện các đánh giá về tính d  bị tổn thư ng do 
nhận thức về giới để lấp đầy các khoảng trống thông 
tin, đặc biệt là phân tích các vấn đề giới cơ bản về 
việc những vấn đề này khiến một số nhóm dễ bị thổn 
thương hơn những nhóm khác. 

4. Đánh giá mức độ hiệu quả của các vấn đề gi i được 
lồng ghép vào các hoạt động thích ứng đang di n ra và 
trong quá khứ, đồng thời xác định các công nghệ và 
giải pháp thích ứng gi i. 
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Nếu quốc gia của bạn đang áp dụng cách tiếp cận dựa trên 
lĩnh vực để lập kế hoạch thích ứng, hãy phân tích các vấn 
đề gi i c  thể th o l nh vực và tác động của các kế hoạch 
thích ứng theo lĩnh vực và xác định các lựa ch n thích 
ứng th o gi i trong các l nh vực nếu phù hợp. Điều đặc 
biệt quan trọng là phải xem xét phạm vi của các chiến lược 
chuyển đổi mối quan hệ giới trong từng lĩnh vực. 

Một ví dụ đáng chú ý là Quỹ ủy thác đa tài trợ (MDF) cho 
Aceh và Nias ở Indonesia. MDF là sự hợp tác giữa cộng 
đồng quốc tế, Chính phủ Indonesia và tổ chức xã hội dân sự 
để hỗ trợ các nỗ lực phục hồi ở Aceh và Nias sau trận động 
đất và sóng thần năm 2004. Trao quyền cho phụ nữ đã được 
đưa vào từng dự án phục hồi cộng đồng của MDF. Những 
nỗ lực về các dự án thí điểm không chỉ nhằm tăng cường sự 
tham gia của phụ nữ vào các hoạt động lập kế hoạch cộng 
đồng và tìm cách đảm bảo tiếng nói của phụ nữ không chỉ 
được lắng nghe mà còn mang lại cơ hội giải quyết các bất 
bình đẳng về giới và vấn đề xã hội khác. Các hoạt động thí 
điểm bao gồm việc tăng cường trao quyền cho phụ nữ bằng 
cách dành các quỹ cụ thể cho các hoạt động do phụ nữ lựa 
chọn. Các dự án cũng hỗ trợ trao quyền cho phụ nữ thông 
qua việc cung cấp các cơ hội tài chính vi mô dành riêng 
cho phụ nữ. Họ đã đóng một vai trò quan trọng trong việc 
nâng cao nhận thức về quyền đất đai của phụ nữ và bằng 
cách hỗ trợ việc phân chia đất đai chung. Gần 30  quyền sở 
hữu đất được cấp trong dự án là do phụ nữ đứng tên chung 
hoặc do phụ nữ tự đứng tên. Dự án đã thúc đẩy khả năng 
tiếp cận việc làm của phụ nữ trong quá trình tái thiết, và mở 
ra cơ hội mới cho sự tham gia của phụ nữ vào thị trường 
lao động trong các lĩnh vực phi truyền thống như xây dựng. 

Phụ nữ cũng được hưởng lợi từ sự hỗ trợ sinh kế của MDF 
đối với các vai trò của nhóm phụ nữ ở cộng đồng như nông 
nghiệp, buôn bán và kinh doanh nhỏ, cũng như từ việc xây 
dựng năng lực và đào tạo nghề cho phụ nữ trong nhiều lĩnh 
vực. Các dự án này đưa ra một mô hình đáng chú ý về cách 
thức khuyến khích để tạo sự bình đẳng hơn trong việc tham 
gia lực lượng lao động thông qua các chương trình tái thiết 
của MDF. Các bài học từ việc lồng ghép giới vào các dự án 
hướng tới cộng đồng và các chương trình ứng phó với thiên 
tai ở Aceh và Nias đã được đưa vào Chương trình quốc gia 
đang diễn ra như chương trình Nasional Pemberdayaan 
Mandiri (PNPM) (Chương trình Quốc gia về Trao quyền cho 
Cộng đồng) các chương trình khác ở Aceh và Nias và trên 
khắp Indonesia (Qũy tài trợ đa bên 2012).

Một ví dụ khác là từ Eurasia. Sau trận lụt ở Bosnia và 
Herzegovina và Serbia vào tháng 5 năm 2014, UNDP đã đưa 
các mối quan tâm về giới vào các chương trình khắc phục lũ 
lụt. Tại Bosnia và Herzegovina, UNDP ưu tiên phục hồi các 
hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ và đảm bảo rằng phụ nữ 
được hưởng lợi từ các chương trình việc làm và hỗ trợ tiền 
mặt. Tổng cộng 132 cơ sở công đã được xây dựng lại, khôi 
phục đáng kể số lượng các công việc công do phụ nữ đảm 
nhận là chủ yếu. Tại Serbia, UNDP đã đưa thành phần về 
giới cụ thể vào các tiêu chí lựa chọn cho các chương trình 
tạo việc làm, nhằm tăng cường khả năng tiếp cận của phụ 
nữ trong hồi phục sinh kế an toàn và hiệu quả. Một phần ba 
tổng số việc làm trong dự án này là do phụ nữ tạo ra (UNDP 
2017 n.d).

Lập kế hoạch gi i th o l nh vực. 

5. Tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tham gia của các 
bên liên quan toàn diện và bình đẳng gi i bao gồm cả 
phụ nữ và nam giới, đại diện của nhóm yếu thế, trong 
việc tham gia đánh giá tính dễ bị tổn thương của khí 
hậu và xác định các phương án thích ứng.

6. Xác định m c tiêu các phư ng án thích ứng hướng 
đến phụ nữ, nam giới và các nhóm yếu thế, đảm bảo 
các phương án phù hợp với tình trạng dễ bị tổn thương 
và năng lực của họ, có tính đến các trách nhiệm và vai 
trò mà họ được xã hội chấp nhận.

T  u k n h   h  th  th  n   l nh 
 n  t n  n  n ,  t l  t   nh    

t n th n  C  t  h   h  n  n  n n  ầu 
t n   hu n  h   l nh   nh  h  n  

 kh  n n  t nh     u n t   nhu ầu 
 h  t   h  th  nh  ậ

M t ầu  u n t n  t   t  h   h  n  
t n  t ến t nh KHT QG  NDC l  th  h n  nh 

  t nh   t n th n   nhận th     
 n h n u    th  th  l nh ,  t 

l    h   n  l   u n l   l n u n 
ến ến  kh  hậu   n  t  n u n t n   

l nh  h   kh  h  Th n  t n    t  
n u n  n  h  nh u l nh  nh  n n  n h , 
l  n h , n ,  tế, nh n l u nh h    l nh 

 kh    n  Tu  nh n,  t  l nh  
t n   n  l   u n l    n h   
kh  h  ầ    B    l nh  h nh nh  

 th n  ận t , u  h h  th , u n l  h t th , 
n n  l n  t  t    l nh  kh ,   l n h  

h t h   ến  kh  hậu nh n  n  l    
h   n h n u k  l n  Đ  nh n  n  

n  l n h n  ầu  t   t n n n    
 BĐKH GNRRTT  N   nh n  l nh  t l  l n 

u n ến h  n  nh   kh  nh n  t nh , 
 l  t n      l n h   h n   

ến  kh  hậu n  h   n h n u k
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Yêu cầu những người tham gia tóm tắt các điểm đầu vào cụ thể về giới trong quá trình 
KHT G, trong đó các S  có thể đóng góp thêm. Sử dụng biểu đồ này từ e T 
( a e và ekens ) để thảo luận về vấn đề tư ng tự.

ĐI M THẢO LUẬN

G   h  n  u h nh

Nguồn: weADAPT (Da e và Dekens ) 

B c  nh gi  c c  h ch th ch ứng

Sau khi các phương án thích ứng đã được xác định, thường 
cần có một quá trình sắp xếp thứ tự ưu tiên để xác định 
những hành động nào cần nguồn lực để thực hiện các hoạt 
động khẩn cấp nhất. Khi đáp ứng giới là một tiêu chí trong 
tiến trình ưu tiên và các hành động được xem xét, điều này 
sẽ giúp tạo ra một kế hoạch giải quyết các nhu cầu khác 
nhau của phụ nữ, nam giới và những người có bản dạng 
giới khác. Việc thực hiện các hành động ưu tiên sẽ mang lại 
những lợi ích công bằng.

1. Áp dụng các phư ng pháp tiếp cận có sự tham gia 
và bao tr m để ưu tiên các hoạt động thích ứng được 
thực hiện (ví dụ, bằng cách tổ chức hội thảo giữa các 
bên liên quan cho các nhóm khác nhau và/hoặc ở các 
vùng khác nhau của quốc gia).

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các quá trình ưu tiên riêng 
cho những người thuộc các giới và các nhóm xã hội 

khác nhau (ví dụ, thông qua các cuộc thảo luận song 
song trong hội thảo của các bên liên quan).

X  nh  t     l u   h n  n  n  
n h ,  n th h n   nh   ,  h t n  
n   thu h t  h      n nh n  t  
k ế    h  kh  t  n  t  C  t  h  

 h  n  n   th  t   h  h  h  n  h  
 k ến th   h    hu n   B ến  kh  

hậu  n  th ết kế   h  h u u  h n   
t nh  n  

3. Đảm bảo tính minh bạch trong quá trình ưu tiên bằng 
cách ghi lại cách thức xác định các ưu tiên và ai đã 
tham gia vào quá trình này

4. Phụ nữ và nam giới tham gia, bao gồm cả đại diện của 
các nhóm yếu thế, vào việc xây dựng các tiêu chí ưu 
tiên ở các mức độ khác nhau.

BI U ĐỒ 2-4: MỘT QUY TRÌNH 
KHTƯQG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI 

QUY TRÌNH KHT QG

Các kế hoạch đáp ứng sự 
khác biệt giới trong nhu 
cầu, cơ hội và năng lực 

thích ứng

Tham gia cân 
bằng giới trong 
quá trình lập kế 

hoạch

Tất cả các chủ 
thể đều cần có 
năng lực cần 
thiết để lồng 
ghép các vấn 

đề về giới
Tiếp cận thông tin 

một cách công  
bằng

Các tổ chức của phụ nữ 
và đại diện cho sự công 

bằng của phụ nữ

Lập kế hoạch

Phát triển  
năng lục

Chia s  thông tin

Thực hiện

Giám sát và đánh giá

Các t  chức  
thể chế 

Các quy trình ưu 
tiên và phân bổ tài 
chính và các nguồn 
lực khác có tính đáp 

ứng giới

Cơ hội lợi ích và 
tổn thất từ các 

hành động thích 
ứng được chia sẻ 

công bằng

Việc thu thập dữ liệu 
được phân tách theo giới 
tính và các tác động về 
những khác biệt giới được 
phân tích

Hệ thống giám sát và 
đánh giá tiến bộ về 

bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ

CÁC YẾU TỐ TẠO ĐIỀU KIỆN
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5. Sử dụng tiêu chí góp ph n đạt được bình đẳng gi i  
như là một tiêu chí để xếp thứ tự ưu tiên, liên kết với kết 
quả phân tích giới và đánh giá mức độ mà các phương 
án thích ứng đưa ra để giải quyết các bất bình đẳng đã 
được xác định.

B c  Biên n  t uy n th ng

Các tài liệu lập kế hoạch được xây dựng thông qua các vấn 
đề thích ứng trong khung quy trình KHT QG và ghi lại các 
phương án, ưu tiên; và phương pháp tiếp cận sẽ được tiếp 
tục thực hiện để thúc đẩy các mục tiêu thích ứng trong 
nước. Sau đó, điều quan trọng là các vấn đề về giới phải 
được lồng ghép trong các tài liệu lập kế hoạch thích ứng.

1. Do đó, khi viết về nội dung của kế hoạch thích ứng 
quốc gia phải 

2. Đảm bảo mỗi phần đều có quan điểm về giới

3. Đánh giá xem tất cả các chiến lược và hành động được 
đề xuất có thúc đẩy bình đẳng giới hay làm trầm trọng 
hơn khoảng cách giới hiện có

4. Sử dụng dữ liệu phân tách theo giới tính cho tất cả các 
phân tích. 

5. Sử dụng ngôn ngữ và thuật ngữ nhạy cảm về giới như 
phụ nữ , nam giới , trẻ em gái  và trẻ em trai , nhấn 

mạnh các thuật ngữ này ở phía trước và ngăn chặn việc 
bỏ qua sự khác biệt đáng kể về cơ hội, quyền và nghĩa 
vụ dựa trên giới tính và tuổi

6. Tham khảo hiến pháp quốc gia nếu bao gồm bình đẳng 
giới, Đối xử bình đẳng / Hành vi không phân biệt đối 
xử  và chính sách quốc gia về bình đẳng giới, bao gồm 
các hành động đã và đang diễn ra. Cũng cần đề cập 
đến các cam kết quốc tế mà quốc gia này thực hiện 
theo CEDAW, chẳng hạn như Tuyên bố và Cương lĩnh 
hành động Bắc Kinh, và các mục tiêu SDG.

7. Nhấn mạnh rằng: trong thực tế giới là một vấn đề 
xuyên suốt nên cần tăng cường hiệu quả, hiệu lực và 
tính bền vững của các hoạt động về biến đổi khí hậu và 
các nỗ lực phát triển bền vững khác.  Làm rõ về mục 
tiêu của lồng ghép giới là để trao quyền cho phụ nữ và 
giảm thiểu bất bình đẳng hiện có.

C  CSO n   th  n    u  t nh h n 
th n  ết t  l u  Nếu kh n   nh n  kh n  n 
nh  ậ , h   n  B n  k  KHT QG  NDC T  
l u   th  h n h n t h   t  l u  h  

 n    kết h    u n t   

CÁC KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU (KHHĐG BĐKH)2

Phương pháp luận về KHHĐG&BĐKH được xây dựng bởi 
IUCN, như một phần của chương trình GGCA, trình bày cách 
lồng ghép giới không phải việc làm theo cách tiếp cận thông 
thường, mà bằng cách xây dựng năng lực cho các nhóm 
liên quan để xây dựng các giải pháp phi thông thường, 
cụ thể, thiết thực, sáng tạo để phù hợp với các quốc gia. 
KHHĐG&BĐKH cũng tạo một cơ hội để vượt ra ngoài việc 
đóng khung phụ nữ là nạn nhân dễ bị tổn thương và hơn 
nữa cũng công nhận bình đẳng giới là động lực thúc đẩy sự 
thay đổi mang tính chuyển đổi các mối quan hệ giới.

M t KHHĐG BĐKH  th   t ầu kh   u 
ầu t  B  M  t n  C  CSO   t   t  B  l  

  n  Ph  n , n n th   B  M  t n   
KHHĐG BĐKH  S  n  h      t n   
UNEP  IUCN    n   lậ  n  h n 
t n  u    l n  h    t   t n  h  

 KHHĐG BĐKH

Các bước chính trong phương pháp KHHĐG&BĐKH bao 
gồm:

 iểu  b i cảnh ch nh t ị  uản t ị  inh t   hội  i 
t ng

KHHĐG&BĐKH là kết quả của một loạt các hoạt động đầu 
vào: nghiên cứu tài liệu, phỏng vấn các nhà hoạch định 
chính sách, tham vấn các bên liên quan và rà soát lại những 
đánh giá của đồng nghiệp, bên cạnh những hoạt động khác. 
Trọng tâm là các lĩnh vực chính đã được xác định, bao gồm 
nhưng không giới hạn, nước, nông nghiệp, y tế, giảm nhẹ 
(bao gồm năng lượng và rừng), giảm thiểu rủi ro thiên tai cơ 
sở hạ tầng, du lịch và quản lý vùng ven biển.

B  N ng ca  n ng c th  c c chủ   c h ng n  
y  t ng t  ể ả  bả   tha  gia  uy n  chủ 
 t

Một lĩnh vực trọng tâm chính là nâng cao năng lực của phụ 
nữ và các tổ chức của phụ nữ, cũng như các cơ quan và bộ 
ngành về môi trường và biến đổi khí hậu về mối liên hệ giữa 
giới và biến đổi khí hậu. Điều này được thực hiện thông qua 
một loạt các hoạt động hội thảo với phụ nữ địa phương, 
những phụ nữ được xác định là lãnh đạo trong cộng đồng 
của họ, cũng như với các tổ chức ủng hộ phụ nữ là các bên 
hỗ trợ quyền và sự phát triển của phụ nữ.                                                                                                                        

  hần này ch  y u b t ngu n t  ( guilar  và cộng sự ) 
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Nguồn: (Aguilar  et al ) 

HÌNH 5: Đ C TRƯNG C A KHHĐG BĐKH

Nguyên tắc cơ bản của KHHĐG&BĐKH là bản chất chuyển đổi của các can thiệp giới. Để đạt được điều này, 
sau đây là quá trình dựa trên trên 6 nguyên tắc, mà IUCN công nhận là cần thiết và hỗ trợ thực hiện thành công 

KHHĐG&BĐKH.

Các KHHĐG BĐKH là:

Toàn diện

Tạo ra một tác động

Sáng tạo

Đưa ra các chiến lư c nh m 
tăng cư ng

Cải thiện 

Khuyến khích sự thay đ i 

Truyền cảm hứng

Bằng cách đảm bảo sự tham gia 
và tiếng nói của tất cả các nhóm, 
không phân biệt giai cấp, dân tộc, 
tôn giáo, giới tính, khu vực, tuổi tác 
hoặc giai cấp

Đối với mục tiêu chung là ứng phó với 
biến đổi khí hậu bằng cách giảm lượng 
khí thải do con người gây ra và cung cấp 
các cơ hội về khả năng phục hồi thích 
ứng cho cả phụ nữ và nam giới tham gia 
ở cấp địa phương khu vực và quốc gia

Phát triển bền vững và các kết quả biến 
đổi khí hậu bằng cách đảm bảo các giải 
pháp dựa vào thiên nhiên nằm trong giới 
hạn của hành tinh và quan trọng hơn là 
không vượt quá tài nguyên thiên nhiên 
của địa phương và khu vực

Cho những người thực hiện hiện ở tất 
cả các cấp để vượt ra khỏi lĩnh vực 
kinh doanh bình thường chứng minh 
rằng Việc thực hiện các cam kết về 
giới và biến đổi khí hậu là có thể thực 
hiện được

Mang tính chuyển đổi bằng cách sắp 
xếp lại các tiếp cận với biến đổi khí hậu. 
Cung cấp các hội bình đẳng cho phụ 
nữ và nam giới trong việc thực hiện các 
giải pháp, nhưng cũng cung cấp các địa 
phương cần thiết để xây dựng ảnh năng 
lực và khả năng đảm bảo cuộc sống và 
sinh kế công bằng cho tất cả mọi người

Trong mục đích và quy trình của họ nhằm tiếp 
cận các giải pháp thông thường, truyền thống 
và tìm kiếm các công cụ và kỹ thuật mới và đầy 
cảm hứng, đồng thời mở rộng các khả năng tạo 
ra một cách tiếp cận toàn diện hơn, mạnh mẽ 
hơn đối với biến đổi khí hậu.

Chất lượng cuộc sống của phụ nữ và nam 
giới liên quan đến cả nhu cầu cơ bản (Ví 
dụ: nước) và chiến lược (Ví dụ: như quyền 
sở hữu đất hoặc tham gia chính trị) nhưng 
cũng bằng cách công nhận các ưu tiên, 
vai trò và kiến thức có sự khác biệt về giới 
trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu
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  i u i n ể u  t nh tha  gia gi a c c bên c   
ngh a                   

Qúa trình này là duy nhất giữa nhiều bên và nhiều lĩnh vực, 
lần đầu tiên các cán bộ kỹ thuật thường đại diện cho các 
bộ khác nhau, chẳng hạn như các bộ về Nước, năng lượng 
hoặc phụ nữ, có cơ hội cùng xây dựng năng lực về các vấn 
đề chính liên quan đến giới và biến đổi khí hậu.  Sự tham gia 
của các nhà tài trợ và các bên liên quan cũng là chìa khóa 
quan trọng, đặc biệt là các tổ chức và mạng lưới của phụ 
nữ cả lâu năm và mới về biến đổi khí hậu , do họ cũng đóng 
góp kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn trên cơ sở và 
bối cảnh thực tế cho việc hoạch định chính sách, cũng như 
những ý tưởng đổi mới để hành động, các hành động này 
thường được xây dựng dựa trên những người tham gia dự 
án hiện tại.

Sau đó, các tài liệu KHHĐG&BĐKH được soạn thảo trên cơ 
sở phân tích các ưu tiên hiện tại của quốc gia (ví dụ, các 
chính sách hoặc kế hoạch thuộc các lĩnh vực cụ thể hoặc 
báo cáo quốc gia và các thông tin tới UNFCCC), và rút ra 
bài học thực chất từ các cuộc thảo luận và kết quả của hai 
hội thảo đa bên có sự tham dự của đại diện các bộ, nhà tài 
trợ, cơ quan chính phủ, tổ chức phi chính phủ và xã hội dân 
sự, bao gồm các tổ chức và mạng lưới của phụ nữ. Trong 
khi các hội thảo để xây dựng dự thảo không có dự thảo về 
KHHĐG&BĐKH là hội thảo đa lĩnh vực và đa bên liên quan, 
sau đó, một quá trình có hiệu lực được tiến hành ở cấp khu 
vực / địa phương để làm tăng thêm nguồn tài liệu dựa trên 
kết quả của quốc gia với những kinh nghiệm và bài học kinh 
nghiệm trong lĩnh vực giới và biến đổi khí hậu , từ nhiều dự 
án và chương trình trải dài trên một quốc gia, để cải thiện và 
xác nhận tính hiệu quả của KHHĐG&BĐKH và truyền cảm 
hứng cho các quốc gia khác về việc quy trình được triển 
khai toàn diện.  

Kết quả của việc Là  trở thành một phần không thể thiếu 
của mỗi KHHĐG&BĐKH, các chiến lược cũng bắt nguồn 
từ các đặc điểm riêng biệt, đặt các chiến lược trong khung 
riêng cho phát triển và ứng phó với biến đổi khí hậu bằng 
cách thu hút sự tham gia không chỉ phụ nữ mà toàn bộ 
cộng đồng, các ngành và chính phủ để xây dựng một cách 
tiếp cận gắn kết hơn và công bằng hơn trong ứng phó với 
biến đổi khí hậu.

L N    N   N      
B N   N     

c  h ch  ch nh ch hung của N

Chính phủ Hoàng gia Campuchia đã nộp KHHĐT QG đầu 
tiên vào năm 2006, nhằm xác định các ưu tiên thích ứng 
thông qua quá trình tham vấn và tập trung vào các nhóm 
dễ bị tổn thương  với tư cách là các bên liên quan chính. Tuy 
nhiên, thiếu việc xác định rõ ràng ai là người tạo thành các 
nhóm mục tiêu đã dẫn đến khả năng tiếp cận bị hạn chế. 
KHHĐT QG không đề cập đến vấn đề bình đẳng giới như 

một ưu tiên và phụ nữ chỉ được công nhận là những nhân 
tố quan trọng trong ngành y tế để phòng chống và điều trị 
bệnh sốt rét.

Campuchia cũng nộp thông báo quốc gia đầu tiên vào năm 
2002 và lần thông báo thứ hai vào năm 2015. Những thông 
tin này một lần nữa không bao gồm số liệu phân tách theo 
giới, tuổi tác, tình trạng khuyết tật và thiếu phân tích giới. 
Một lần nữa, phụ nữ chỉ được công nhận trong bối cảnh 
các can thiệp liên quan đến sốt rét. Tình hình tương tự cũng 
được quan sát thấy trong đóng góp quốc gia tự quyết định 
dự kiến (INDC) được nộp vào năm 2015, mặc dù báo cáo 
đã đưa ra nội dung giảm Tình trạng Dễ bị tổn thương theo 
Giới  như là một phần của chiến lược thứ hai.  Báo cáo rà 
soát mức độ sẵn sàng của khung Sendai của Campuchia 
được nộp vào năm 2017 cũng không báo cáo bất kỳ phân 
tích giới hoặc Số liệu phân tách theo giới, tuổi tác, tình trạng 
khuyết tật nào.

Chỉ trong báo cáo định kỳ thứ tư và thứ năm Campuchia 
nộp lên ủy ban CEDAW năm 2013, những thách thức đối với 
khả năng tiếp cận sinh kế của phụ nữ trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu và những tác động không cân xứng của biến đổi 
khí hậu và thiên tai đối với phụ nữ mới được đề cập đến. Và 
trong khi báo cáo định kỳ thứ sáu được nộp vào năm 201  
nhấn mạnh những nỗ lực lồng ghép giới của các bộ ngành 
khác nhau như Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản và các 
bộ khác, vẫn chưa có trọng tâm về lồng ghép giới trong 
khuôn khổ chính sách BĐKH/GNRRTT

Campuchia cũng từ chối báo cáo về tình trạng dễ bị tổn 
thương theo giới tính như một phần của báo cáo SDG 13.

uật h   c c  h ch t ng n c  

ở phạm vi trong nước, hiến pháp Campuchia đặt nền tảng 
cho bình đẳng giới và quyền bình đẳng cho phụ nữ. Neary 
Rattanak IV (2014-1 ) được ban hành bởi Bộ/(Bộ các vấn 
đề phụ nữ, là hướng dẫn quốc gia về chính sách bình đẳng 
giới và xác định mối liên hệ giữa giới và biến đổi khí hậu như 
một phần của mục tiêu chiến lược 3.2 được đưa vào Chiến 
lược phát triển quốc gia. Hướng tới điều này, Bộ các vấn đề 
phụ nữ cũng thành lập Ủy ban Giới và Biến đổi Khí hậu để 
giám sát việc thực hiện vấn đề này. 

Là một phần của Kế hoạch Chiến lược về Biến đổi Khí hậu 
Campuchia (2014-201 ), Bộ các vấn đề phụ nữ cũng tiến 
hành phân tích bối cảnh chi tiết cho kế hoạch hành động 
theo ngành, nhấn mạnh mối liên hệ giữa bất bình đẳng giới 
và tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu và phác thảo 
sáu lĩnh vực hành động. Bộ các vấn đề phụ nữ cũng đã xây 
dựng Kế hoạch hành động về giới và biến đổi khí hậu (2014-
201 ) để triển khai kế hoạch chiến lược, thể hiện tầm nhìn 
và cam kết của Bộ các vấn đề phụ nữ và Bộ Môi trường. 
Các mục tiêu chính của kế hoạch hành động này là thúc 
đẩy lồng ghép giới và các can thiệp thí điểm chiến lược. Các 
mục tiêu chính của kế hoạch hành động này là thúc đẩy 
lồng ghép giới và các can thiệp chiến lược thí điểm.
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Bộ Môi trường phối hợp với ban Biến đổi khí hậu cũng 
ban hành UBG&BĐKH và xây dựng Kế hoạch hành động 
về giới và biến đổi khí hậu giai đoạn 2013-2023. Mặc dù 
thiếu Số liệu phân tách theo giới, tuổi tác, tình trạng khuyết 
tật, nhưng tài liệu này có phân tích kỹ lưỡng về giới và về 
tình trạng dễ bị tổn thương trên cơ sở giới bao gồm vai trò 
tái sản xuất của phụ nữ và tầm quan trọng của họ trong 
nền kinh tế xanh. Tài liệu này tập hợp các chiến lược giới 
được nêu trong Kế hoạch chiến lược về biến đổi khí hậu 
Campuchia và các kế hoạch theo ngành của các bộ ngành 
khác.

Các yếu tố cốt lõi của các kế hoạch về giới này cũng có thể 
được áp dụng trong bối cảnh các quốc gia châu Á khác bao 
gồm:

i)  Thúc đẩy phụ nữ ra quyết định về thích ứng và giảm 
thiểu biến đổi khí hậu, và quản lý thiên tai, ở tất cả các 
cấp và lĩnh vực. Nâng cao mức độ nhận thức về giới và 
biến đổi khí hậu, bao gồm cả thiên tai, trong cơ quan 
làm về phụ nữ và các văn phòng được phân quyền và 
các bên liên quan của các cơ quan này; 

ii)  Nâng cao trình độ năng lực của các cơ quan làm về phụ 
nữ và các văn phòng phân quyền và các bên liên quan 
của các cơ quan này về tính dễ bị tổn thương và đánh 
giá năng lực lồng ghép giới, và lập kế hoạch các phương 
pháp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu, và quản 
lý thiên tai. 

iii)  Cung cấp các can thiệp có mục tiêu cho nhóm phụ nữ 
có mức độ dễ bị tổn thương cao, để tăng cường năng 
lực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, và trao 
quyền cho họ (ví dụ: an ninh lương thực, dinh dưỡng, tiếp 
cận bền vững với nước sạch, sinh kế ở thành thị và nông 
thôn, quản lý chất thải, tiếp cận thông tin và hỗ trợ thành 
lập nhóm) 

iv)  Tiến hành nghiên cứu và phát triển để tăng cường sự 
sẵn có của dữ liệu và thông tin về giới và biến đổi khí 
hậu; và 

v)  Đưa ra các bài học và thực hành tốt nhất về giới và biến 
đổi khí hậu để nhân rộng, học hỏi và chia sẻ trên toàn 
quốc và khu vực. 

Công cụ then chốt của quốc gia, Kế hoạch Chiến lược về 
Biến đổi Khí hậu Campuchia (2014-2023), được xây dựng 
bằng việc lồng ghép giới và các phương pháp tiếp cận dựa 
trên quyền con người để ứng phó với biến đổi khí hậu ở 
Campuchia. Kế hoạch này ghi nhận tác động không cân 
xứng mà biến đổi khí hậu có thể gây ra đối với phụ nữ và 
cần lồng ghép giới vào các giải pháp và luật pháp, chính 
sách ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Xác định kế hoạch bình đẳng giới là một trong những 
nguyên tắc chủ đạo để đảm bảo rằng ứng phó với biến đổi 
khí hậu là công bằng, nhạy cảm về giới, minh bạch, có trách 
nhiệm và phù hợp với văn hóa quốc gia . Kế hoạch này đã 
làm giảm tính dễ bị tổn thương của phụ nữ trước biến đổi 
khí hậu đây cũng là một trong những mục tiêu của kế hoạch 
này. Kế hoạch này cũng có ba mục tiêu chiến lược về giới:

i)  Giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương theo ngành, khu 
vực, giới và rủi ro sức khỏe trước các tác động của biến 
đổi khí hậu và ưu tiên tới nhu cầu của phụ nữ trong các 
hành động thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu;

ii)  Nâng cao năng lực, kiến thức và nhận thức về trọng 
tâm của biến đổi khí hậu, hướng đến các nhóm dễ bị 
tổn thương, phụ nữ, trẻ em, thanh niên và người dân tộc 
thiểu số; và

iii)  Thúc đẩy các phương pháp có sự tham gia và tiếp cận 
bảo trợ xã hội phù hợp và lồng ghép giới vào lập kế 
hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu.

Kế hoạch Hành động Quốc gia về Giảm thiểu Rủi ro Thiên 
tai (2014-201 ) nhằm mục đích tăng cường các nỗ lực lồng 
ghép GNRRTT và Quản trị Rủi ro Thiên tai, đặc biệt là thông 
qua cải cách thể chế và nâng cao năng lực. Kế hoạch này 
có một thành phần chiến lược tập trung vào giới và nhằm 
mục đích đạt được đánh giá nhu cầu trên thực tế và sự 
thiệt hại toàn diện sau thiên tai với thông tin phân tách giới. 
Kế hoạch Chiến lược về Quản lý Thiên tai với Biến đổi Khí 
hậu (2013) là một tài liệu chính sách khác thiết lập mối liên 
hệ giữa GNRRTT và thích ứng với Biến đổi khí hậu. Kế hoạch 
này cũng bao gồm một Khung ứng phó về giới cụ thể, công 
nhận tính dễ bị tổn thương của phụ nữ với biến đổi khí hậu 
và bao gồm đề xuất liên quan đến các chỉ số bình đẳng giới 
trong giám sát hành động phòng ngừa và ứng phó với thiên 
tai và biến đổi khí hậu.

Luật Quản lý Thiên tai (2015) nhằm điều chỉnh việc quản lý 
thiên tai ở Campuchia, bao gồm phòng ngừa, thích ứng và 
giảm nhẹ trong giai đoạn trước thiên tai, ứng phó khẩn cấp 
trong thiên tai và phục hồi sau thiên tai. Mặc dù nhìn chung 
luật thừa nhận quyền được bảo vệ về tính mạng, nhân 
phẩm, tài sản và những người khác cũng như đối với mọi cá 
nhân, Điều 1  của luật này đặc biệt đề cập đến sự cần thiết 
phải dành sự quan tâm nhiều hơn đến nhu cầu của phụ 
nữ, trẻ em, người già, người tàn tật  trong trường hợp xảy ra 
thiên tai.

Nguồn: (Reggers và Lim )  (Dankelman ).
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TẬP TRUNG VÀO THỰC HIỆN  GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ.

Bản thân một kế hoạch sẽ không có tác dụng trừ khi kế 
hoạch đó được đưa vào thực hiện. Để đưa kế hoạch vào 
thực tế, cần phải có những biện pháp cụ thể.  Dựa trên một 
kế hoạch đáp ứng giới, tại thời điểm này, điều cần thiết là 
phải xác định những hoạt động có thể đáp ứng các mục 
tiêu của kế hoạch thích ứng quốc gia. Các chiến lược thực 
hiện đáp ứng giới nhận ra các cơ hội và rào cản cụ thể về 
giới và hướng tới các hành động thích ứng có tính đến các 
nhóm dễ bị tổn thương nhất, cho phép họ nhận ra tiềm 
năng của họ như là tác nhân của sự thay đổi trong gia đình 
và cộng đồng của họ. 

Những điều này giúp đảm bảo rằng các hành động thích 
ứng được thực hiện ở những nơi cần thiết nhất và đảm bảo 
các lợi ích là công bằng:

1. Thực hiện quy trình có sự tham gia bình đẳng giới và 
hòa nhập để phát triển các chiến lược thực hiện.

2. Thu hút sự tham gia của các lãnh đạo nữ từ các nhóm 
bị ảnh hưởng và các tác nhân giới trong việc xây dựng 
các chiến lược thực hiện 

3. Xác định các hoạt động liên quan trực tiếp đến các 
mục tiêu giới của kế hoạch thích ứng quốc gia. 

4. u tiên các hoạt động thúc đẩy bình đẳng giới, trao 
quyền cho phụ nữ và những hoạt động mà họ dễ tiếp 
cận nhất.

5. Tạo ra các mục tiêu phân tách theo giới tính cho các 
hoạt động hướng đến lợi ích cá nhân.

6. Khi những giới hạn của xã hội có thể ngăn cản phụ 
nữ trở thành người thụ hưởng bình đẳng, hãy xác định 
những hành động giúp họ vượt qua rào cản xã hội. 
Những hành động này có thể ở dạng các hoạt động bổ 
sung hoặc thay đổi cách thức thực hiện các hoạt động 
hiện tại. 

7. Mỗi mô tả hoạt động trong kế hoạch hành động cần 
bao gồm các yếu tố sau: tiêu đề của hoạt động, mục 
tiêu của hoạt động, mục tiêu trong bình đẳng giới, bối 
cảnh, mô tả, các tổ chức thực hiện, thời gian hoạt động, 
đầu vào, số liệu các mục tiêu thực tế và các thành 
phần về giới. 

Đối với giám sát và đánh giá, các kế hoạch thích ứng quốc 
gia phải bao gồm việc phát triển các phương pháp tiếp cận 
có sự tham gia, các phương pháp này có khả năng đánh giá 

sự phát triển về cả định lượng và định tính, đồng thời theo 
dõi việc thực hiện thành công các kế hoạch đó và đảm bảo 
rằng tất cả các vấn đề về giới được đề cập đầy đủ.

Các hệ thống Giám sát và Đánh giá (M&E) được thiết lập 
để theo dõi tiến độ đạt được về các kết quả trong thực tế 
của các mục tiêu, phạm vi nhóm thụ hưởng và hiệu quả 
của hoạt động. Việc lồng ghép các quan tâm về giới vào hệ 
thống giám sát và đánh giá có thể giúp đảm bảo đáp ứng 
sự khác biệt về giới trong việc tham gia vào các hành động 
thích ứng và nắm bắt được các lợi ích từ các khoản đầu tư 
cho các hoạt động thích ứng, và sự mất cân bằng có thể 
được khắc phục. Hệ thống này cũng giúp theo dõi tiến trình 
về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 

Các hành động sau đây là cần thiết đối với hệ thống giám 
sát và đánh giá có nhạy cảm về giới:

A)   Xây dựng các chỉ số cụ thể về giới là SMART - cụ thể, có 
thể đo lường, có thể đạt được, phù hợp và có thời hạn.

B)   Thu thập các dữ liệu phân tách theo giới tính và thực 
hiện phân tích dữ liệu về giới để đánh giá bình đẳng giới 
trong quá trình ra quyết định, tiếp cận các lợi ích và kết 
quả từ các hành động thích ứng.

C)  Đánh giá tác động khác biệt giới của các hành động 
thích ứng đối với phụ nữ, nam giới và các nhóm yếu thế 
khác. 

D) Khuyến khích đánh giá có sự tham gia và kiểm toán về 
giới trong các chương trình.

Sự tham gia của các bên liên quan vào quá trình xây dựng 
các khuôn khổ giám sát và đánh giá là rất quan trọng đối 
với vấn đề này, các tổ chức xã hội dân sự địa phương, các 
nhóm phụ nữ và giới học thuật, và cộng đồng cũng nên 
tham gia vào quá trình này để đảm bảo thu thập dữ liệu 
công bằng và đáng tin cậy, đặc biệt là thông tin định tính.

Ngân sách là một trong những chỉ số quan trọng nhất của 
bất kỳ cam kết nào của những người ra quyết định. Khi xây 
dựng kế hoạch hành động, nhóm lập kế hoạch phải dành 
nguồn lực để tăng cường thúc đẩy bình đẳng giới. Lập ngân 
sách nhạy cảm về giới bao hàm những nội dung sau: thứ 
nhất, phân tích ngân sách của tất cả các hoạt động được 
đề xuất để xác định tác động khác nhau đối với phụ nữ và 
nam giới liên quan đến các dòng ngân sách; thứ hai, phân 
bổ lại các nguồn lực để đạt được các kết quả bình đẳng giới 
từ các hoạt động đã được hoạch định.
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BÀI TẬP

B       ND N  

Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho những người tham gia có khả năng tổng quan/rà soát nhanh chóng về bối 
cảnh chính sách toàn cầu về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Yêu c u: Bảng trắng và bút dạ.

Các bước:

B c   Chia những người tham gia thành hai nhóm - X  và 
O  - và phát cho họ mỗi người một bản Tài liệu phát tay số 

7. Yêu cầu họ xem nhanh Tài liệu phát tay 7 trong 15 phút. 
(Trong trường hợp lớp nâng cao, bạn có thể bỏ qua bước 
này và chuyển trực tiếp sang bước tiếp theo.) 

B c  Nói với họ rằng bây giờ bạn sẽ chơi trò chơi thập 
tự giá cũ và giữa hai đội nhưng có sự thay đổi thành viên 
với nhau.  Vẽ bảng ma trận chín ô lên bảng, viết ra một 
thuật ngữ liên quan đến các khung chính sách BĐKH/
GNRRTTvào mỗi ô như hình dưới đây:

UNFCCC Ngh  đ nh thư Kyoto Th a thuận Paris

Khung Sendai NDCs Hội ngh  thư ng đ nh về trái đ t

KHHĐTƯQG IPCC COP

B c  Bây giờ cho các đội biết rằng họ phải chọn một 
thuật ngữ trong lượt của mình và đưa ra nội dung chi tiết 
của thuật ngữ đó. Các nhóm phải cung cấp ít nhất hai nội 
dung chi tiết, trong đó ít nhất một chi tiết phải liên quan đến 
nội dung chính (giảng viên sẽ xác định câu trả lời là đúng 
hay sai.). Cho họ biết rằng đối với mỗi câu hỏi, các đội sẽ 
cần một đại diện riêng để trả lời cho nhóm của họ. Đội nào 
có thể đưa ra định nghĩa cho ba câu trả lời đúng theo một 
đường thẳng hoặc đường chéo trên ma trận thì sẽ thắng 
trong trò chơi này

B c  Cho phép nhóm đầu tiên chọn một từ/ô ngẫu nhiên 
và giải thích. Nếu câu trả lời đúng, hãy đánh dấu X  và O  
của đội đó vào ô vuông.  Nếu câu trả lời sai, họ phải bỏ qua 
lượt của mình. Quá trình này tiếp tục cho đến khi một đội có 
ba dấu thẳng hoặc chéo trên bảng như hình vẽ.

Bước 5:  Lặp lại quá trình này với một tập hợp các thuật ngữ 
khác. Nếu không có đội nào có thể chiến thắng, hãy tiếp tục 
trò chơi với các ô còn lại và đội nào có số điểm tối đa trên 
bảng sẽ giành chiến thắng trong trò chơi.

Kết luận: Kết luận bằng cách cung cấp cho những người 
tham gia về dòng thời gian của các công ước và các thỏa 
thuận này đồng thời bổ sung bất kỳ điểm chính nào bị bỏ 
qua trong cuộc thảo luận.
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B     L N N    D N  
N N     N   N  

ND     .

Mục tiêu chính của bài tập này là đưa các cam kết về giới 
của UNFCCC và Khung Sendai thành các điểm có thể thực 
hiện được ở cấp quốc gia.

Tài liệu yêu c u: Bản sao của Tài liệu phát số  sau khi xóa 
ghi chú của người điều hành buổi tập huấn.

Các bước:

B c   Chia những người tham gia thành bốn nhóm. Đưa 
cho mỗi nhóm PH N A hoặc PH N B của Tài liệu phát tay 
số . 

B c   Yêu cầu những người tham gia thảo luận về các 
câu hỏi chính trong Tài liệu hướng dẫn  liên quan đến 
những điểm được đề cập. Yêu cầu họ chia thêm các vấn đề 
để cuộc thảo luận được hoàn thành đúng thời gian. Cho họ 
30 phút để thảo luận.

B c    Bây giờ yêu cầu họ chia sẻ câu trả lời của họ sau 
khi các nhóm đã thảo luận xong.  Nếu thiếu bất kỳ điều gì, 
hãy bổ sung vào câu trả lời bằng cách sử dụng thông tin từ 
ghi chú của điều hành viên trong Tài liệu số .

Kết luận : Kết luận bằng cách nói rằng các khung này là tài 
liệu rất hữu ích để vận động cho việc lồng ghép giới trong 
hoạt động và chính sách BĐKH/GNRRTTtrong nước.  Tuy 
nhiên, điều quan trọng đối với các CSO là đưa những thông 
tin này vào các vấn đề có thể thực hiện các hoạt động và 
tiếp tục các hoạt động cụ thể phù hợp nhất ở cấp quốc gia.

B    N   N   N   
N N      ND   N . 

Mục tiêu chính của bài tập này là giới thiệu bảng danh sách 
để đánh giá giới trong NDCs và NAPs tại cấp quốc gia và 
cung cấp cho họ thực hành trải nghiệm việc sử dụng công 
cụ này.

Yêu c u: Bản sao của tài liệu phát tay 9 và laptop có kết nối 
Internet.

Các bước:

B c   Chia những người tham gia thành bốn nhóm. Phát 
cho mỗi nhóm PH N A hoặc PH N B của Tài liệu phát tay 
số 9. 

B c  Yêu cầu họ chọn một quốc gia có tài liệu mà họ 
muốn phân tích. Chia sẻ các liên kết UNFCCC với học viên 
để họ truy cập các tài liệu NDC / KHT QG cần thiết để phân 
tích vấn đề ở quốc gia đó.

NDC link: https: www .un ccc.int sites NDC taging
Pages All.asp
NAP link:  https: www .un ccc.int sites NAPC Pages
national-adaptation-plans.asp

B c   Yêu cầu họ rà soát lại tài liệu bằng cách sử dụng 
bảng danh sách và kinh nghiệm của riêng họ với tư cách là 
một nhóm trong một quốc gia. Yêu cầu họ chỉ tập trung vào 
nội dung tóm tắt và thích ứng trong bài tập.  Cho họ 20 phút 
cho nhiệm vụ này. Yêu cầu họ chia sẻ báo cáo bằng bản 
trình bày PowerPoint hoặc tài liệu Word.

B c   Sau khi các nhóm quay lại nhóm lớn của lớp, nói 
với họ rằng bạn sẽ đối chiếu các báo cáo và cung cấp các 
báo cáo này cho những người tham gia như một phần của 
báo cáo tập huấn. Vì vậy, cuộc thảo luận sẽ chỉ tập trung 
vào trải nghiệm sau khi thực hiện bài tập. Yêu cầu họ trả lời 
những câu hỏi sau:

 Họ tìm bảng danh sách dễ /khó như thế nào

 Những thách thức (ngoài hạn chế về thời gian cho bài 
tập) gặp phải khi sử dụng bảng danh sách  là gì

 Những thông tin nào cần bổ sung để thực hiện bài tập 
này ở cấp quốc gia và xuất bản các báo cáo liên quan

 Làm thế nào để những báo cáo đó có thể được sử 
dụng  

Kết luận: Kết luận bằng cách nói rằng các bảng danh sách 
này hữu ích trong việc đánh giá mức độ đáp ứng giới trong 
NDCs và NAPs. Nói với họ rằng bài tập chỉ cung cấp cho 
họ hình dung cơ bản về công cụ và họ sẽ cần thực hiện 
một phân tích sâu hơn để đưa ra được một báo cáo chính 
thức. Nói với họ rằng những báo cáo như vậy có thể là công 
cụ vận động hữu ích cho các CSO để theo đuổi sự cần 
thiết của việc lồng ghép giới trong các chính sách BĐKH/
GNRRTTvà cũng để chia sẻ với UNFCCC như một phần của 
kế hoạch hành động về giới của họ.
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N     D   N B  B  

N  ( )    B N  D N .

Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp kinh nghiệp thực 
tiễn cho những người tham gia về việc sử dụng các diễn 
đàn rà soát định kỳ và báo cáo bóng trong CEDAW và Tuyên 
bố và cương lĩnh hành động Bắc Kinh để thúc đẩy hành 
động BĐKH/GNRRTTcó đáp ứng giới.

Yêu c u tai liệu: Bản sao của Tài liệu phát tay 10.

Quy trình:

Bước 1:  Chia những người tham gia thành bốn nhóm. Các 
nhóm cố gắng bao gồm những người tham gia từ cùng 
một quốc gia / khu vực vào một nhóm. Phát cho mỗi nhóm 
PH N A hoặc PH N B của Tài liệu phát tay số 10. 

Bước 2:  Yêu cầu họ chọn một quốc gia để phân tích và 
chuẩn bị một bài thuyết trình ngắn về tình hình thực hiện 
CEDAW / Cương lĩnh hành động Bắc Kinh ở quốc gia đó. Bài 
thuyết trình nên được tập trung với một trang trình bày, mỗi 
trang trình bày theo các khía cạnh sau:

 Quốc gia đã làm gì để đạt được các mục tiêu/nghĩa vụ 
của Công ước/Tuyên bố đối với BĐKH/GNRRTT

 Những khoảng trống trong hành động là gì  Những điều 
rất cần thiết và quan trọng nhưng không thực hiện được 
là gì

 Khoảng trống giữa nguồn lực và thực thi là gì  

 Các hành động được khuyến nghị chính cho các chính 
phủ quốc gia là gì

 Cung cấp một trường hợp thực tế làm bằng chứng để 
làm vững chắc quan điểm của nhóm đưa ra. 

B c   Cho họ 30 phút để thực hiện bài tập. Yêu cầu họ 
chia sẻ báo cáo trong bản trình bày PowerPoint hoặc word 

B c   Sau khi các nhóm quay lại nhóm lớn của lớp, nói 
với họ rằng bạn sẽ đối chiếu các báo cáo và cung cấp các 
báo cáo này cho những người tham gia như một phần của 
báo cáo tập huấn. Vì vậy, cuộc thảo luận sẽ chỉ tập trung 
vào trải nghiệm sau khi thực hiện bài tập. Yêu cầu họ trả lời 
những câu hỏi sau: 

a) Các bài học quan trọng đã rút ra được từ những bài tập 
là gì

b) Những thách thức nào (ngoài hạn chế về thời gian cho 
bài thực hành) phải đối mặt trong việc xây dựng bài 
thuyết trình

c) Làm cách nào để họ có thể giải quyết những thách thức 
này, đặc biệt là khi xây dựng một bài thuyết trình chính 
thức

d) Làm thế nào để những báo cáo đó có thể được sử 
dụng

Kết luận: Kết luận bằng cách nói rằng cả CEDAW và Cương 
lĩnh hành động Bắc Kinh đều cung cấp các nền tảng để rà 
soát thường xuyên, đây là không gian cho sự tham gia của 
các CSO, đặc biệt là các tổ chức làm về các vấn đề liên 
quan đến phụ nữ. Điều rất quan trọng là phải đưa chương 
trình nghị sự BĐKH/GNRRTTvào trong các cơ chế rà soát 
này, đặc biệt là bằng cách đóng góp cho báo cáo bóng 
CEDAW và các tài liệu đánh giá.

B    N   B   N  

Mục tiêu chính của bài tập này là khiến những người tham 
gia cảm thấy sự cần thiết phải đưa những vấn đề giới vào 
hoạch định chính sách và tầm quan trọng về sự tham gia 
của chính các nhóm bị ảnh hưởng trong quá trình xem xét 
và ra quyết định. 

Yêu c u: Bảng trắng và bút dạ. 

Quy trình:

B c   Chia những người tham gia thành ba nhóm. Thay 
vì phân nhóm ngẫu nhiên, hãy sử dụng theo quyết định của 
bạn và đặt tất cả những người tham gia chủ động/vượt trội 
hơn vào một nhóm và những người thụ động vào nhóm 
khác. Đặt tên cho nhóm chủ động là batoka  và nhóm bị 
động là gonka . Những người có khả năng phân tích cao 
hơn nên được chỉ định làm quan sát viên 

B c  Nói với họ rằng họ sẽ tiến hành một cuộc họp trong 
làng để thảo luận về việc thành lập Ủy ban Quản lý Thiên tai 
của Làng (VDMC) và xác định ba lĩnh vực quan tâm chính 
để VDMC làm việc. Cung cấp cho batokas một cái nhìn tổng 
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quan dựa trên hộp 1 và gonkas dựa trên hộp 2. Người đóng 
vai quan sát viên phải có cái nhìn tổng quan một cách đầy 
đủ. Điều chỉnh các nội dung theo bối cảnh của địa phương 
càng nhiều càng tốt.

B c  Cho họ 10 phút để thảo luận và hoàn thiện các vai 
trò, và 15 phút nữa để tiến hành cuộc họp và quyết định 
xem ai sẽ là thành viên của VDMC và 3 mối quan tâm mà 
VDMC sẽ giải quyết là gì. 

B c  Yêu cầu những người tham gia quay lại nhóm lớn 
và hỏi họ những điều sau:

 Các Batokas cảm thấy thế nào và các gonkas cảm thấy 
thế nào

HỘP 1- BATOKAS HỘP 2- GONKAS

 Một thành viên của Batokas là một nhân viên y tế và 
đã tham gia khóa tập huấn về quản lý thiên tai như 
một phần định hướng công việc của người này.

 Một thành viên khác là giáo viên địa lý và được đào 
tạo để hướng dẫn về những thiên tai tại đại phương 
cho học sinh của trường học.

 Bốn thành viên làm việc trên cánh đồng lúa đã bị 
ngập lụt từ hai năm nay. Sự mất mát của họ đồng 
nghĩa với việc họ phải đối mặt với tình trạng thiếu 
lương thực trong năm đó và đôi khi cũng phải di cư 
để tìm kiếm việc làm.

 Phần lớn các Batokas không biết bơi. Một thành viên 
đã bị mất một đứa con vào năm ngoái vì cô ấy không 
biết bơi và đứa trẻ đã bị nước cuốn trôi.

 Tất cả các Batokas và gia đình của họ phải đối mặt 
với tình trạng thiếu nước và nhiên liệu trong suốt thời 
gian xảy ra lũ lụt.  

 Sau trận lốc xoáy năm ngoái, tất cả thành viên đã 
phải trải qua hai tuần sống tại khu vực trú ẩn tạm 
thời tại địa phương, và hai người trong số họ

 Một thành viên của Gonkas là trưởng làng và cũng 
có quan hệ tốt với các chính trị gia địa phương

 Một thành viên khác là nhà thầu địa phương đảm 
nhận các dự án như xây dựng k  sông, đê chắn lũ lụt 
và các dự án khác.

 Bốn thành viên sở hữu cánh đồng lúa bị ngập lụt từ 
hai năm nay. Họ nhận được một số khoản bồi thường 
nhưng không đủ để trang trải chi phí trong cuộc 
sống. Họ phải di cư để tìm việc cùng gia đình của họ.

 Bốn thành viên khác cũng có ruộng nhưng ruộng của 
họ không bị ngập. Họ gặp vấn đề về bảo quản lúa 
sau thu hoạch vì trời thường mưa dẫn đến hỏng sản 
phẩm và khó để vận chuyển lúa ra thị trường.

 Bốn thành viên khác đã bị mất nhà cửa trong ba trận 
lụt vừa qua và bị mất nhiều đồ đạc.

 Trừ hai thành viên không biết bơi. Còn lại là người 
dân trong làng đều biết bơi

Cung c p cho cả hai nhóm về bối cảnh tóm t t về ngôi làng:

 Có hai cộng đồng trong làng là batokas và gonkas.

 Người batokas có địa vị xã hội thấp hơn, và những người gonkas là những người ưu tú và có địa vị cao hơn.

 Người Gonkas sở hữu tất cả đất đai, và người batokas làm việc trên đất của người Gokas

 Người Gonkas chiếm ưu thế trong các vị trí lãnh đạo ở ngôi làng và trong tất các cuộc họp, người batokas thường 
không được phép phát biểu trong những cuộc họp của làng.

 Các Batokas cũng sợ Gonkas vì họ chiếm ưu thế hơn về mặt xã hội và tài chính. 

 Quyết định được thực hiện như thế nào

 Các quy tắc đã được quyết định như thế nào

 Ai đã thắng và ai đã thua trong quá trình này

 Sự phát triển sẽ đến được với cả hai cộng đồng hay 
khoảng cách sẽ được nới rộng

Kết luận: Kết luận bằng cách chia sẻ rằng đây là điều sẽ 
xảy ra khi một nhóm bị bỏ qua trong tất cả quá trình ra 
quyết định và điều quan trọng là nam giới, phụ nữ cũng như 
những người có bản dạng giới khác cần phải được đưa vào 
tất cả các quá trình ra quyết định. Điều này không chỉ được 
yêu cầu ở cấp làng xã mà ở tất cả các cấp, bao gồm cả cấp 
quốc gia và toàn cầu. 
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Mục tiêu chính của bài tập này là giúp các CSOs xây dựng 
kế hoạch hành động để lồng ghép giới trong các kế hoạch 
và chính sách quốc gia và xác định các bên quan trọng để 
hợp tác trong quá trình này.

Yêu c u: Bản photo của tài liệu phát tay 11, giấy và bút vẽ 
bảng biểu.

Tiến trình:

B c    Chia những người tham gia thành các nhóm từ 
bốn đến năm người. Đưa cho họ bản photo của Tài liệu phát 
tay 11. Yêu cầu họ cùng xem xét các trường hợp. Cho họ 15 
phút để thực hiện việc này.

B c   Yêu cầu họ thảo luận về các đặc điểm chính của 
lồng ghép giới trong các trường hợp và các chiến lược được 
sử dụng để có khả năng thực hiện trong trường hợp tương 
tự. Cho họ 15 phút để thảo luận.

B c   Yêu cầu họ liên hệ những đặc trưng và chiến lược 
này trong bối cảnh của họ, bổ sung thêm các bài học từ các 
phần và kinh nghiệm của bản thân họ để xây dựng các kế 
hoạch hành động có sự tham gia của CSOs trong lồng ghép 
giới. Bản trình bày phải ở theo hình thức sau:

B c   Dán các kế hoạch hành động lên tường, đề cập đến nội dung này khi được yêu cầu trong các buổi học sắp tới. 
Bạn sẽ cần chỉ ra những công cụ đặc biệt nào sẽ có thể áp dụng cho hoạt động nào trong Học phần 3 Phần A về Lồng 
ghép giới trong chu trình dự án.

Kết luận:  Vào cuối buổi học, những người tham gia nên có một khung mà họ có thể lấy lại để chỉnh sửa và phát triển các 
kế hoạch hành động của riêng họ.

Mục đích  mục tiêu Chiến lư c Hoạt động H p tác với các bên liên quan khác
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KI M TRA KIẾN THỨC C A BẠN

Hoàn thành nhận đ nh dưới đây b ng cách đánh d u vào phương án mà bạn lựa ch n.

Nghị định thư Kyoto về các 
cơ chế thị trường đối với 
môi trường.

Là cách tiếp cận từ trên xuống không 
được thiết kế để mang lại lợi ích cho 
phụ nữ

Sẽ có lợi cho phụ nữ nếu được thực 
thi đúng cách

Kế hoạch thích ứng quốc 
gia 

Giống như KHHĐT QG cho các nước 
kém phát triển nhưng không phải là 
cơ chế cho các nước đang phát triển 
khác

Là một quá trình đưa vào lập kế 
hoạch phát triển quốc gia cho các 
nước kém phát triển và các nước 
đang phát triển.

Cân bằng giới trong sự 
tham gia và lãnh đạo là 
quan trọng

đó là nhiệm vụ của UNFCCC và quan 
trọng đối với quốc gia.

Vì phụ nữ có quyền đại diện cho 
bản thân và nói lên mối quan tâm 
của họ.

Các kế hoạch BĐKH/
GNRRTTđể đảm bảo bình 
đẳng giới cần: 

Giải quyết tính dễ bị tổn thương khác 
nhau của phụ nữ trong  biến đổi khí 
hậu và thiên tai.

Giải quyết các nguyên nhân cơ bản 
về bình đẳng giới và xã hội.

Sự tham gia của phụ nữ là 
quan trọng

Hơn cả ở cấp địa phương / thôn và 
huyện

Ở tất cả các cấp thể chế

 L    

1) Dazé, A., & Dekens, J. (2017). hung cho các uá trình 
trong  ho ch hích ng uốc gia có ng phó với iới. 

ng lưới toàn cầu . Tham khảo từ https://
www.weadapt.org/sites/weadapt.org/files/2017/
august/napgn-en-2017-gender-considerations-
adaptation-planning1.pdf

2) Dekens, J., & Dazé, A. (2019). hực hiện hân tích iới 
đ  cung cấp thông tin cho các uá trình c a  ho ch 

hích ng uốc gia. ng lưới toàn cầu . tham 
khảo từ https://www.iisd.org/system/files/publications/
napgn-en-2019-conducting-gender-analysis-to-inform-
nap-processes.pdf

3) KHT QG Global Network & UNFCCC. (2019). ộ 
công cụ cho một uá trình đáp ng giới đ  hình thành 
và thực hiện các k  ho ch thích ng uốc gia. a  

.  và Church  C. (tác giả chính) . innip g  iện hát 
tri n ền v ng uốc t . tham khảo từ https://www4.
unfccc.int/sites/NAPC/Documents/Supplements/
NAPGenderToolkit2019.pdf

4) GGCA and UNDP. (2016). ình đ ng giới trong hành động 
vì khí hậu uốc gia  ập k  ho ch cho các đóng góp do 

uốc gia uy t định có trách nhiệm với giới. Chương trình 
hát tri n iên ợp uốc. tham khảo từ https://www.

undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender 20
and 20Environment/Gender_Equality_in_National_
Climate_Action.pdf

5) UNFCCC. (2019). Chương trình làm việc ima tăng cường 
về giới và giới c a nó. Công ước khung c a iên hợp uốc 
về bi n đổi khí hậu  C  . tham khảo UNFCCC: https://
unfccc.int/sites/default/files/resource/cp2019_L03E.
pdf
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KHUNG CHÍNH SÁCH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU 

TÊN TỔNG QUAN

HỘI NGH  THƯỢNG Đ NH 
TRÁI Đ T

Hội nghị Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển NC D , Rio 1 2  còn được gọi là Hội 
nghị Thượng đỉnh Trái đất, là một trong những hội nghị lịch sử và quan trọng nhất liên quan đến 
phát triển bền vững. Chính Hội nghị thượng đỉnh Trái đất đã dẫn đến việc khởi động  a  Công 
ước của Liên hợp quốc về Đa dạng sinh học CBD ; b  Công ước của Liên hợp quốc về chống sa 
mạc hóa NCCD ; và c  Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu N CCC .

IPCC

Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) là cơ quan của Liên hợp quốc để đánh giá 
khía cạnh khoa học liên quan đến biến đổi khí hậu. Được thành lập vào năm 19 , mục tiêu 
của IPCC là cung cấp cho chính phủ các cấp thông tin khoa học mà họ có thể sử dụng để 
xây dựng các chính sách khí hậu. Các Báo cáo Đánh giá của IPCC (AR) cũng là đầu vào quan 
trọng trong các cuộc đàm phán quốc tế về biến đổi khí hậu. Cho đến nay, IPCC đã nộp năm 
Báo cáo Đánh giá và Báo cáo Đánh giá thứ sáu đang được xử lý.

UNFCCC

Trong khi một số hiệp định đa phương về môi trường và các khuôn khổ chính sách quốc tế 
khác có liên quan đến việc chống và ứng phó với biến đổi khí hậu, Công ước khung của Liên 
hợp quốc về biến đổi khí hậu N CCC  đã được xây dựng để giải quyết cụ thể vấn đề cấp bách 
của biến đổi khí hậu, với mục tiêu cuối cùng là ổn định Nồng độ khí nhà kính GHG  ở mức có 
thể ngăn chặn sự can thiệp nguy hiểm của con người với hệ thống khí hậu.  Khi các Bên phê 
chuẩn công ước, và làm cho nó có hiệu lực, Công ước sẽ đưa ra một khuôn khổ pháp lý cho các 
hành động tiếp theo.

COP

Hội nghị các Bên C P  là cơ quan ra quyết định tối cao của N CCC. Kể từ năm 1 , tổ 
chức này họp hàng năm để đánh giá việc thực hiện N CCC và các công cụ pháp lý liên quan. 
Nhiệm vụ chính của C P cũng là xem xét các thông tin truyền thông quốc gia và kiểm kê phát 
thải do các Bên đệ trình. Tất cả các Quốc gia là Thành viên của Công ước đều có đại diện tại 
C P

KYOTO PROTOCOL

Với những thách thức của biến đổi khí hậu và sự cần thiết phải có hành động quyết định, cộng 
đồng quốc tế đã thiết lập Nghị định thư Kyoto KP  ràng buộc về mặt pháp lý đối với các nước 
phát triển đã ký kết, chịu trách nhiệm chính về phát thải KNK, nh m giảm lượng phát thải đó. 
Thời gian cam kết đầu tiên của KP là 2008-2012 và lần thứ hai là 201 -2020. KP đã biến KNK 
thành một mặt hàng có thể giao dịch. Một mặt các quốc gia phải đạt được mục tiêu giảm thiểu 
chủ yếu thông qua các biện pháp  ở trong nước, KP đã đưa ra ba cơ chế thị trường linh hoạt cho 
phép các quốc gia đạt mục tiêu của mình b ng cách khuyến khích giảm thiểu KNK ở những nơi 
có hiệu quả về chi phí tốt nhất, chẳng hạn như ở các nước đang phát triển. Mục đích là giảm 
lượng khí thải tổng thể từ bầu khí quyển của hành tinh, đồng thời kích thích tăng trưởng kinh tế 
bền vững và chuyển giao công nghệ ở các nước đang phát triển. Ba cơ chế của Kyoto là

 Giao dịch phát thải
 Cơ chế phát triển sạch CDM
 Thực hiện chung I

Những cơ chế này là một phần của cái được gọi là thị trường carbon.

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 
BALI 

Một trong những câu hỏi chính mà các nhà đàm phán về khí hậu phải đối mặt, khi giai đoạn 
cam kết đầu tiên dự kiến kết thúc vào năm 2012, là làm thế nào để thay đổi cấu trúc của các 
hiệp định quốc tế về biến đổi khí hậu để thu hút các nước đang phát triển không thuộc Phụ lục 
I, nhưng không ràng buộc họ vào các mục tiêu từ trên xuống và cái thời gian biểu mà có thể 
làm chậm quá trình phát triển của họ. Câu trả lời cho câu hỏi này được đưa ra trong các cuộc 
đàm phán tại C P1  ở Bali Indonesia . Kế hoạch Hành động Bali, thỏa thuận quan trọng từ 
C P1 , bao gồm các điều khoản kêu gọi các bên là nước đang phát triển thực hiện các Hành 
động Giảm nh  Phù hợp Quốc gia NAMA  trong bối cảnh phát triển bền vững để đổi lấy tài 
chính, công nghệ và xây dựng năng lực theo cách có thể đo lường, báo cáo được, và có thể 
kiểm chứng. Kế hoạch Hành động Bali cũng đánh dấu một bước ngoặt lớn trong các cuộc đàm 
phán của N CCC, với sự chuyển đổi từ cách tiếp cận kỹ trị từ trên xuống sang cách tiếp cận 
từ dưới lên.
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TH A THUẬN PARIS 

Thỏa thuận Paris 201  là một hiệp định môi trường mang tính bước ngoặt đã được hầu hết 
các quốc gia thông qua vào năm 201  nh m giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và các tác động 
tiêu cực của nó. Thỏa thuận này nh m mục đích giảm đáng kể lượng phát thải KNK toàn cầu 
trong n  lực hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu trong thế kỷ này lên 2 độ C so với mức trước 
công nghiệp, đồng thời theo đuổi các biện pháp nh m hạn chế mức tăng nhiệt độ lên trong 
khoảng 1,  độ C. Thỏa thuận bao gồm các cam kết từ tất cả các nước phát thải lớn nh m cắt 
giảm ô nhiễm làm thay đổi khí hậu của họ và củng cố các cam kết đó theo thời gian. Hiệp ước 
cung cấp một lộ trình để các quốc gia phát triển h  trợ các quốc gia đang phát triển trong các 
n  lực giảm thiểu và thích ứng với khí hậu, đồng thời tạo ra khuôn khổ cho việc giám sát, báo 
cáo minh bạch và tập hợp các mục tiêu khí hậu cá nhân và tập thể của các quốc gia. Hiện tại, 
1  quốc gia đã thông qua Hiệp định Paris.

KHUNG HYOGO 

Khung hành động Hyogo 200  H A  được xây dựng tại Hội nghị thế giới về giảm thiểu rủi ro 
thiên tai. Nó cung cấp các hướng dẫn và kế hoạch chi tiết toàn cầu để giảm thiểu các nguy cơ 
dễ bị tổn thương trước các hiểm họa tự nhiên, thông qua một kế hoạch hành động 10 năm. 
H A đã h  trợ các n  lực của các quốc gia và cộng đồng trở nên kiên cường hơn và đối phó tốt 
hơn với các hiểm họa đe dọa thành quả phát triển của họ.

KHUNG SENDAI 

Khung Sendai về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 201 -20 0 đã được các Quốc gia Thành viên Liên 
Hợp Quốc thông qua vào ngày 18 tháng  năm 201  tại Hội nghị Thế giới lần thứ Ba của Liên 
Hợp Quốc về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai. Khung  Sendai nh m đạt được mục tiêu giảm đáng kể 
rủi ro thiên tai và thiệt hại về sing mạng, sinh kế và sức khỏe cũng như tài sản kinh tế, vật chất, 
xã hội, văn hóa và môi trường của con người, doanh nghiệp, cộng đồng và quốc gia trong vòng 
1  năm tới. Khung Sendai là thỏa thuận lớn đầu tiên của chương trình nghị sự phát triển sau 
năm 201 , với bảy mục tiêu và bốn ưu tiên hành động.

NAPS

Quy trình Kế hoạch Thích ứng Quốc gia  giúp các quốc gia tiến hành lập kế hoạch toàn diện về 
thích ứng với khí hậu trung và dài hạn. Đây là một quá trình linh hoạt được xây dựng dựa trên 
các hoạt động thích ứng hiện có của m i quốc gia và giúp lồng ghép biến đổi khí hậu vào quá 
trình ra quyết định của quốc gia. Các Bên tham gia N CCC đã thiết lập quy trình KHT QG vào 
năm 2011 tại Durban Nam Phi .

KHHĐTƯQG

Kết quả của C P  tại Marrakech Maroc  bao gồm một thỏa thuận r ng các nước kém phát 
triển LDCs  sẽ xây dựng Kế hoạch hành động quốc gia về thích ứng. KHHĐT QG cung cấp 
một quy trình cho các nước kém phát triển để xác định các hoạt động ưu tiên, đáp ứng các nhu 
cầu cấp bách và trước mắt của họ về thích ứng với biến đổi khí hậu mà việc đáp ứng chậm các 
nhu cầu đó có thể làm tăng tính dễ bị tổn thương hoặc dẫn đến chi phí cao hơn ở giai đoạn sau.

NDCS

18  quốc gia - chịu trách nhiệm cho hơn 0% lượng khí thải toàn cầu - đã đệ trình các mục tiêu 
giảm thiểu carbon, được gọi là những đóng góp dự kiến do quốc gia quyết định  INDCs , trước 
hội nghị Paris. Các mục tiêu này nêu ra các cam kết của m i quốc gia về việc hạn chế phát thải 
bao gồm thông qua việc bảo tồn các bể chứa các-bon  đến năm 202  hoặc 20 0, bao gồm cả 

các mục tiêu cắt giảm các-bon trên toàn nền kinh tế và các cam kết riêng lẻ của khoảng 2.2 0 
thành phố và 2.02  công ty.

HÀNH ĐỘNG GIẢM NH  
PH  HỢP QUỐC GIA 

(NAMAS)

Theo Hiệp ước Copenhagen, kết quả phi cam kết của C P 1  năm 200 , Các Hành động Giảm 
nh  Phù hợp Quốc gia NAMA  sẽ được xác định bởi các quốc gia đang phát triển thành viên 
của N CCC và sẽ được ghi vào sổ đăng ký cùng với công nghệ, tài chính và h  trợ nâng cao 
năng lực. 

CHƯ NG TRÌNH LÀM VIỆC 
LIMA VỀ GIỚI (LWPG)

Năm 2014, Hội nghị các Bên C P  với N CCC đã thông qua Chương trình Làm việc Lima về 
Giới L PG , trong đó thiết lập một kế hoạch thúc đẩy cân b ng giới và đạt được chính sách 
khí hậu đáp ứng giới, được xây dựng với mục đích hướng dẫn sự tham gia của phụ nữ vào các 
cơ quan được thành lập theo Công ước. 

GIỚI VÀ COP
Đôi khi được gọi là Giới và C P  vì các vấn đề giới thu hút được rất nhiều sự chú ý, C P 18 năm 
2012 đã đưa ra một quyết định thúc đẩy cân b ng giới và sự tham gia của phụ nữ, đồng thời 
kêu gọi tổ chức hội thảo kỹ thuật trong các phiên về vấn đề giới trong năm tiếp theo.

Nguồn: Trang Web của UN CCC 
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ỨNG DỤNG NHẬN THỨC VỀ GIỚI C A KHUNG GNRRTT BĐKH TOÀN CẦU

PHẦN A: UNFCC

L NH VỰC TRONG KHUNG HÀNH ĐỘNG CÁC ĐI M CHO CÁC HÀNH ĐỘNG C P QUỐC 
GIA ĐƯỢC YÊU CẦU Đ  LỒNG GHÉP GIỚI1

HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC 
HIỆN THỰC TẾ  C P 

QUỐC GIA

Tăng cường các nỗ lực nâng cao năng lực 
cho các chính phủ và các bên liên quan khác 
trong việc lồng ghép giới trong việc xây dựng, 
giám sát, thực hiện và rà soát các chính sách 
và kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu,

 Thành lập các đơn vị về giới trong tất cả các 
cơ sở đào tạo GNRRTT/BĐKG quốc gia và địa 
phương

 Phân bổ kinh phí cho việc nâng cao năng lực về 
giới và GNRRTT/BĐKH

Thu hút sự tham gia của các nhóm phụ nữ, 
phụ nữ địa phương và các tổ chức giới trong 
quá trình xây dựng, thực hiện và cập nhật 
các chính sách, kế hoạch, chiến lược và hành 
động về khí hậu

 Tạo nền tảng thể chế và diễn đàn cho sự tham 
gia của các nhóm phụ nữ

 Tiến hành các cuộc hội thảo và hội thảo trên 
eb để tham khảo ý kiến của các nhóm phụ nữ

Nâng cao năng lực thu thập, phân tích và áp 
dụng dữ liệu phân tách theo giới và phân tích 
giới trong bối cảnh biến đổi khí hậu

 Xem xét các cơ chế thu thập dữ liệu hiện tại để 
tích hợp Dữ liệu Phân tách Giới, Tuổi, Khuyết 
tật

Tăng cường sự sẵn có của dữ liệu phân tách 
theo giới để phân tích giới

 Quy đinh nhiệm vụ mang tính pháp lý / chính 
sách để đảm bảo sự sẵn có của số liệu phân 
tách giới, tuổi và tình trạng khuyết tật

 Thực hiện các cuộc điều tra mới để thu thập số 
liệu phân tách giới, tuổi và tình trạng khuyết tật 

Tăng cường cơ sở bằng chứng và hiểu biết về 
các tác động khác nhau của biến đổi khí hậu 
đối với nam giới và phụ nữ và vai trò của phụ 
nữ với tư cách là tác nhân tạo ra sự thay đổi 
và cơ hội cho phụ nữ

 Thực hiện các nghiên cứu về các khía cạnh giới 
trong các lĩnh vực khác nhau

 Tạo nền tảng để chia sẻ, đối chiếu và kiểm 
chứng các nghiên cứu hiện có và các cơ sở 
b ng chứng được tạo ra ở cấp quốc gia

Thúc đẩy việc sử dụng các phương tiện 
truyền thông xã hội, tài nguyên web và các 
công cụ truyền thông sáng tạo để truyền đạt 
hiệu quả kế hoạch hành động về giới và bình 
đẳng giới tới công chúng, đặc biệt là tới phụ 
nữ.

 hực hiện các chiến dịch Thông tin, Giáo dục và 
Truyền thông I C  về giới và biến đổi khí hậu 
thông qua việc sử dụng các phương tiện truyền 
thông xã hội, cũng như nghệ thuật dân gian địa 
phương và đài phát thanh cộng đồng

Nâng cao năng lực cho các đại biểu nữ về kỹ 
năng lãnh đạo, đàm phán và tạo thuận lợi để 
tăng cường sự tham gia của phụ nữ

 Hỗ trợ các hoạt động trong giai đoạn chuẩn bị 
- hội thảo trước khi tham vấn, những hoạt động 
khác, bao gồm hội thảo trên web và đào tạo 
trong phiên đàm phan

Tăng cường tài trợ đi lại như một phương tiện 
hỗ trợ sự tham gia bình đẳng của phụ nữ và 
người bản xứ trong tất cả các phái đoàn quốc 
gia tại các phiên họp của UNFCCC

 Tài trợ đi lại ở cấp quốc gia để h  trợ sự tham 
gia ngay cả trong các cuộc tham vấn quốc gia

 Tổ chức các cuộc đối thoại để thảo luận về việc 
nâng cao vai trò lãnh đạo của cộng đồng địa 
phương và phụ nữ

Tăng cường phối hợp về giới giữa các cơ 
quan trong Thỏa thuận Paris và các tổ chức 
liên quan khác, đặc biệt là Chương trình nghị 
sự 2030 vì sự phát triển bền vững

 Hỗ trợ các báo cáo bóng về giới và biến đổi 
khí hậu như một phần của báo cáo quốc gia 
CEDAW và SDG

  The details in this section needs to be removed be ore sharing the handout with participants or the e ercise
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GIA ĐƯỢC YÊU CẦU Đ  LỒNG GHÉP GIỚI1

HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC 
HIỆN THỰC TẾ  C P 

QUỐC GIA

Chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nâng cao năng 
lực về lập ngân sách đáp ứng giới (GRB)

 Thể chế hóa lập ngân sách có trách nhiệ giới 
ở cấp quốc gia, tỉnh và địa phương và mở rộng 
phạm vi sang tài chính khí hậu quốc tế

 Cung cấp kinh phí cho việc xây dựng năng 
lực và nghiên cứu về lập ngân sách có trách 
nhiệm giới

  Thu hút các nhóm phụ nữ làm chuyên gia về 
ngân sách có trách nhiệm giới trong các bộ kỹ 
thuật

Nâng cao nhận thức về hỗ trợ tài chính và kỹ 
thuật sẵn có để thúc đẩy tăng cường lồng 
ghép giới vào các chính sách khí hậu

 Công bố tất cả các quỹ tài chính khí hậu trong 
nước trong một diễn đàn

 Lập bản đồ khung quản lý tài chính khí hậu 
của quốc gia và tạo hệ thống truy cập dữ liệu 
trực tuyến

Nâng cao nhận thức về các thực hành tốt để 
tạo điều kiện tiếp cận tài chính khí hậu cho 
các tổ chức của phụ nữ, người dân bản địa và 
cộng đồng địa phương

 Tạo sổ tay hướng dẫn đơn giản cho các hệ 
thống tiếp cận quỹ

 Hội thảo cho các tổ chức phi chính phủ về xây 
dựng đề xuất ứng phó với biến đổi khí hậu và 
về cơ chế gây quỹ

 Xuất bản các nghiên cứu điển hình về các thực 
tiễn hiện có

Thúc đẩy việc triển khai các giải pháp công 
nghệ đáp ứng giới để giải quyết vấn đề biến 
đổi khí hậu

 Xác định và xuất bản các nghiên cứu điển hình 
về các giải pháp công bằng giới

 Tạo hệ thống để xác nhận và các bằng chứng 
về sự phát triển các giải pháp địa phương

Thúc đẩy sự tham gia và lãnh đạo đầy đủ của 
phụ nữ và trẻ em gái trong khoa học, công 
nghệ, nghiên cứu và phát triển liên quan đến 
biến đổi khí hậu

 Các chương trình tài trợ để thí điểm các giải 
pháp đồng sáng tạo với các nhà nghiên cứu, 
cộng đồng và các nhà cung cấp dịch vụ tư 
nhân

Hỗ trợ thu thập và củng cố thông tin và 
chuyên môn về giới và biến đổi khí hậu trong 
các ngành và lĩnh vực chuyên đề

 Xác định và tạo ra một đội ngũ chuyên gia về 
giới và biến đổi khí hậu ở cấp quốc gia

 Thúc đẩy nền tảng kiến thức về giới và biến đổi 
khí hậu

Tăng cường giám sát và báo cáo về phụ nữ ở 
các vị trí lãnh đạo trong quá trình UNFCCC

 Công bố số liệu thống kê quốc gia về thành 
phần giới trong các phái đoàn quốc tế và các 
cuộc đàm phán / tham vấn về khí hậu quốc 
gia

Theo dõi và báo cáo việc thực hiện các chính 
sách, kế hoạch, chiến lược và hành động về 
khí hậu có đáp ứng giới

	 Công bố các đánh giá hai năm một lần và 
tiến độ về các mục tiêu giới trong các kế 
hoạch và chính sách khí hậu quốc gia

Nguồn: (UN CCC )
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GIA ĐƯỢC YÊU CẦU Đ  LỒNG GHÉP GIỚI1

HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC 
HIỆN THỰC TẾ  C P 

QUỐC GIA

Thu thập, phân tích, sử dụng và phổ biến dữ 
liệu liên quan có tính đến nhu cầu của các 
nhóm người dùng khác nhau

 Tất cả dữ liệu nên được phân tách theo giới 
và tuổi

 Hiểu được các rào cản văn hóa về quản lý rủi 
ro thiên tai trong xã hội

 Cần tính đến nhu cầu của phụ nữ và trẻ em gái 
trong các thảm họa

Đánh giá một cách có hệ thống, ghi lại, chia 
sẻ và tính toán công khai về những thiệt hại 
do thiên tai gây ra và hiểu các tác động về 
kinh tế, xã hội, sức khỏe, giáo dục và các tác 
động khác

 Giải thích cho tình trạng ngh o thời gian của 
phụ nữ do tăng vai trò chăm sóc và nội trợ

 Giải thích cho việc phụ nữ bị mất thu nhập 
từ các nguồn không chính thức - công việc 
tại nhà, chăn nuôi gia cầm, chăn nuôi dê và 
những công việc khác

Nâng cao kiến thức và năng lực của cán bộ 
chính quyền các cấp, xã hội dân sự, cộng 
đồng và tình nguyện viên

 Tất cả các khóa đào tạo và các hoạt động 
nâng cao năng lực nên bao gồm cả vấn đề 
nhạy cảm giới

 Tất cả các sản phẩm tri thức phải có phân tích 
giới tính

Thúc đẩy các chiến lược quốc gia để tăng 
cường giáo dục và nhận thức cộng đồng 
trong việc giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Nhận thức của cộng đồng cần tính đến các 
nhu cầu cụ thể của phụ nữ, đặc biệt là phụ 
nữ cao tuổi, mù chữ và khuyết tật, đặc biệt là 
những người khiếm thị và khiếm thính

Phân công vai trò và nhiệm vụ rõ ràng cho 
đại diện cộng đồng trong các thể chế và quy 
trình quản lý rủi ro thiên tai và ra quyết định 
thông qua các khuôn khổ pháp lý liên quan

 Phụ nữ nên tham gia tất cả các cuộc họp và 
tham gia vào ủy ban quản lý thảm họa (rủi ro) 
ở tất cả các cấp

Thực hiện tham vấn cộng đồng và cộng đồng 
toàn diện trong quá trình xây dựng các luật 
và quy định đó để hỗ trợ việc thực hiện chúng

 Nên thúc đẩy sự tham gia tích cực của phụ nữ 
và có các cuộc tham vấn riêng với phụ nữ và 
trẻ em gái nếu cần 

Thiết lập và củng cố các diễn đàn điều phối 
của chính phủ bao gồm các bên liên quan ở 
cấp quốc gia và địa phương

 Cần đảm bảo cân bằng giới trong tất cả các 
diễn đàn

Thúc đẩy các cơ chế chuyển giao và bảo 
hiểm rủi ro thiên tai, chia sẻ và bảo tồn rủi ro 
và bảo vệ tài chính

 Các cơ chế tài chính cho kinh doanh nhỏ và 
phi chính thức mà phụ nữ tham gia cũng cần 
được đưa vào

Thúc đẩy khả năng chống chịu rủi ro thiên 
tai của nơi làm việc thông qua các biện pháp 
công trình và phi công trình

 Nhà nên được coi là nơi làm việc, đặc biệt là 
khi một số lượng lớn phụ nữ làm việc tại nhà

Tăng cường thiết kế và thực hiện các chính 
sách bao trùm và cơ chế mạng lưới an toàn 
xã hội

 Xem xét tất cả các chương trình hỗ trợ tăng 
cường sinh kế và tiếp cận các dịch vụ chăm 
sóc sức khỏe cơ bản, bao gồm sức khỏe bà 
mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em, sức khỏe tình dục và 
sinh sản, an ninh lương thực và dinh dưỡng, 
nhà ở và giáo dục, hướng tới xóa đói giảm 
ngh o, để tìm ra các giải pháp thích hợp trong 
giai đoạn sau thảm họa đối với phụ nữ

ỨNG DỤNG NHẬN THỨC VỀ GIỚI C A KHUNG GNRRTT BĐKH TOÀN CẦU
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GIA ĐƯỢC YÊU CẦU Đ  LỒNG GHÉP GIỚI1

HÀNH ĐỘNG ĐƯỢC THỰC 
HIỆN THỰC TẾ  C P 

QUỐC GIA

Đầu tư, phát triển, duy trì và củng cố các hệ 
thống dự báo và cảnh báo sớm cho nhiều 
loại thiên tai, đa lĩnh vực lấy con người làm 
trung tâm, rủi ro thiên tai và các cơ chế thông 
tin liên lạc khẩn cấp

 Các hệ thống cảnh báo sớm và thông tin liên 
lạc khẩn cấp cần được kiểm tra tính nhạy cảm 
về giới ở cấp địa phương

Thúc đẩy khả năng phục hồi của cơ sở hạ 
tầng quan trọng mới và hiện có để đảm bảo 
rằng chúng vẫn an toàn, hiệu quả và hoạt 
động trong và sau thảm họa

 Cơ sở hạ tầng về nước, vệ sinh, y tế và giáo 
dục phải được ưu tiên hàng đầu

Thành lập các trung tâm cộng đồng để nâng 
cao nhận thức cộng đồng và dự trữ các vật 
dụng cần thiết để thực hiện các hoạt động 
cứu hộ và cứu trợ

	 Các trung tâm cộng đồng như vậy có thể 
được thúc đẩy với mục đích kép như một nơi 
làm việc và kho chứa hàng và cho phụ nữ 
trong những thời điểm không xảy ra thiên tai

Đào tạo lực lượng lao động hiện có và lao 
động tình nguyện trong ứng phó với thiên 
tai và tăng cường năng lực kỹ thuật và hậu 
cần để đảm bảo ứng phó tốt hơn trong các 
trường hợp khẩn cấp

	 Phụ nữ và trẻ em gái nên là một phần của 
các tình nguyện viên và được đào tạo về các 
cơ chế ứng phó với thiên tai.

Nguồn: ( ội nghị Thế giới của Liên hợp quốc về Giảm thiểu rủi ro thiên tai )
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BẢNG KI M Đ  ĐÁNH GIÁ VÀ PH N TÍCH GIỚI C A NDC VÀ KHTƯQG

Ph n A: Đánh giá giới trong NDCs2

  ource: (WEDO ) and (GGCA and UNDP )

>	 Sự	tồn	tại	của	bất	kỳ	đề	cập	nào	đến	giới	tính	hoặc	
phụ	nữ	trong	chính	sách;

 Xác định các nhóm và lĩnh vực bị ảnh hưởng 
trong nước - ai  là các bên liên quan và hưởng 
lợi chính;

 Tuyên bố về mục tiêu hoặc tầm nhìn dài hạn và 
liệu bình đẳng giới có được bao gồm hay không;

 Chiến lược, chính sách hoặc sáng kiến quốc gia 
hiện có liên quan đến giới và biến đổi khí hậu 
mà INDC có thể xây dựng hoặc kết nối;

 Các quan điểm hoặc đối tác chiến lược để thúc 
đẩy sự thay đổi về vị thế của phụ nữ và bình 
đẳng giới trong nước;

 Tuyên bố về những khoảng cách, rào cản và nhu 
cầu của phụ nữ và nam giới;

 Giám sát và đánh giá bằng cách sử dụng phân 
tích giới, dữ liệu phân tách theo giới tính hoặc 
các chỉ số giới tính;

 Mức độ bình đẳng giới được lồng ghép vào các 
chính sách, chiến lược và chương trình về biến 
đổi khí hậu;

 Mức độ bình đẳng giới được xem xét trong các 
hành động ưu tiên của lĩnh vực biến đổi khí hậu; 
và

 Đưa phụ nữ vào làm mục tiêu của các cấu trúc 
và cơ chế phát triển năng lực và hỗ trợ.

>	 Bản	chất	của	việc	đề	cập,	bao	gồm:

 Bối cảnh cho việc đề cập, ví dụ, các cam kết giảm 
thiểu (M), thích ứng (A), xây dựng năng lực, thực hiện 
hoặc liệu giới có được đề cập xuyên suốt hay không. 
Khi chính phủ cam kết lồng ghép giới hoặc xem xét 
giới trong một hoặc nhiều thành phần của INDC, thì 
điều này được ghi nhận là nhạy cảm về giới (GS).

 Cách thức mà phụ nữ được định vị trong NDC. Điều 
này bao gồm định vị phụ nữ là nhóm dễ bị tổn thương 
trước tác động của biến đổi khí hậu (WVG); với tư cách 
là người thụ hưởng các dự án hoặc chính sách (B); là 
tác nhân của sự thay đổi (AC); hoặc với tư cách là các 
bên liên quan, tức là có liên quan trong quá trình ra 
quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu (S).

>	 Sự	tồn	tại	của	ngân	sách	đáp	ứng	giới	trong	NDC;

>	 Sự	tồn	tại	của	quá	trình	lập	kế	hoạch	có	sự	tham	gia	
của	người	dân	đối	với	NDC;	và

>	 Sự	tồn	tại	của	một	cơ	chế	hoặc	quy	trình	giám	sát	
hoặc	thực	hiện	NDC.
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Ph n B: Đánh giá giới trong quá trình Thích ứng quốc gia3

  Adapted rom (K T G Global Network  UN CCC ) and (Dekens and Da  )
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>	 Bảng	kiểm	để	lồng	ghép	giới	trong	các	cơ	chế	mang	
tính	thể	chế

 Sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong các thể 
chế về BĐKH có được đảm bảo không

 Có sự đại diện cân bằng giữa phụ nữ và nam giới 
trong cấp quản lý cao không

 Ban Chỉ đạo có bao gồm: i) đại diện của Bộ Phụ nữ 
hoặc tương đương; ii) đại diện của các tổ chức phi 
chính phủ chính về bình đẳng giới; iii) số lượng bình 
đẳng giữa phụ nữ và nam giới

 Giám đốc Dự án Quốc gia /Quản lý /Tư vấn Trưởng 
có: i) nhạy cảm về giới ; ii) được hỗ trợ bởi các 
chuyên gia về giới

 Có tổ chức đào tạo về giới cho nhân viên không

>	 Bảng	kiểm	để	Đánh	giá	sự	tham	gia	của	phụ	nữ	

 Sự đại diện của phụ nữ có được đảm bảo cả trong 
các hội thảo cấp quốc gia và khu vực, và những 
người tham gia là phụ nữ có đại diện từ các khu vực 
chính phủ, dân sự và doanh nghiệp không

 Có đảm bảo cân bằng giới trong các hội thảo 
không

 Sự tham gia của phụ nữ có được hỗ trợ không

 Bình đẳng giới có phải là một trong những tiêu chí 
chính để đánh giá các phương án đề xuất và là điều 
kiện phê duyệt không

 Phụ nữ có tham gia vào việc xác định các phương 
án khả thi để đạt được các mục tiêu không

 Các nhu cầu và quan tâm của phụ nữ có được xem 
xét như của nam giới trong việc phân tích những lợi 
thế và bất lợi của các phương án không

 Các tổ chức sau có được mời không

 Đầu mối về giới ở các bộ, ban, ngành khác;

 Các đối tác phát triển có nhiệm vụ bình đẳng 
giới;

 Một nhà kinh tế thuộc chính phủ hoặc độc lập 
có chuyên môn về giới;

 Nam và nữ đại diện cho lợi ích của khu vực tư 
nhân;

 Một tổ chức đại diện của các Tổ chức Phi chính 
phủ của phụ nữ (NGO);

 Các tổ chức phi chính phủ hoặc các nhóm vận 
động có chuyên môn về giới;

 Bất kỳ tổ chức phi chính phủ hoặc nhóm cộng 
đồng nào đại diện cho lợi ích giới của nam 
giới;

 Các tổ chức phi chính phủ trong ngành hoặc 
đặc biệt  có mối quan tâm hoặc kinh nghiệm 

về các vấn đề giới;

 Các nhóm hoặc những người ủng hộ quyền 
con người;

 Các nhà tư vấn hoặc các nhà phân tích chính 
sách có kinh nghiệm và chuyên môn về các 
vấn đề giới; và

 Các học giả hoặc nhà nghiên cứu từ (các) 
phòng Nghiên cứu Giới của trường đại học.

>	 Bảng	kiểm	để	lồng	ghép	giới	trong	Kiểm	kê	và	Đánh	
giá	tính	dễ	bị	tổn	thương

 Dữ liệu về việc sử dụng và tiếp cận các nguồn tài 
nguyên sinh vật, được phân tách theo giới tính – ai 
sử dụng những gì, phụ nữ hay nam giới

 Dữ liệu về tình trạng dễ bị tổn thương và tác động 
khác nhau của thiên tai đến phụ nữ và nam giới;

 Tất cả các số liệu thống kê về các cá nhân được 
thu thập và trình bày có được phân tách theo giới 
tính không

 Có những nỗ lực cụ thể nào để xác định các vấn 
đề giới và xây dựng các khái niệm và định nghĩa 
để nắm bắt sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới 
trong mọi khía cạnh của cuộc sống không

 Kiến thức và nhận thức truyền thống của phụ nữ 
có được đưa vào các phân tích và đánh giá về đặc 
điểm của các rủi ro chính không;

 Xác định năng lực và các nguồn lực sẵn có để 
quản lý và giảm thiểu tình trạng dễ bị tổn thương;

>	 Bảng	kiểm	để	đánh	giá	lồng	ghép	giới	trong	tài	liệu	
KHTƯQG

 Giới có được đưa vào KHT QG như một trong 
những vấn đề xuyên suốt không

 Có giải thích khái niệm về giới rõ ràng

 Trình bày lập luận thuyết phục không
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CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ GIỚI VÀ GNRRTT BĐKH

Công ước về Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ 
nữ (CEDAW) năm 1979  là một trong những hiệp ước quyền 
con người cốt lõi, trong đó các chính phủ ký kết có nghĩa 
vụ thực hiện các nghĩa vụ pháp lý nhằm thúc đẩy và bảo vệ 
quyền của phụ nữ. Đây cũng là một trong những hiệp ước 
quyền con người được tán thành rộng rãi nhất, được 1 7 
quốc gia phê chuẩn hoặc gia nhập.

CEDAW có ý nghĩa trực tiếp đối với việc thích ứng với biến 
đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, vì tất cả các chính 
phủ có nghĩa vụ thực hiện các biện pháp thích hợp để giải 
quyết sự phân biệt đối xử với phụ nữ trong các chính sách 
và chương trình GNRRTT/BĐKH. Bên cạnh đó, CEDAW 
cũng đảm bảo quyền cho phụ nữ tham gia vào tất cả các 
quá trình ra quyết định liên quan đến GNRRTT/BĐKH. Ủy 
ban CEDAW đã tán thành lập trường này từ năm 2009, và 
đến năm 201  đã đưa ra Khuyến nghị chung số 37 về các 
khía cạnh liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai 
trong bối cảnh biến đổi khí hậu (CEDAW/C/GC/37).

Khuyến nghị yêu cầu các Chính phủ đảm bảo rằng tất cả 
các chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, ngân 
sách và các hoạt động khác liên quan đến giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai và biến đổi khí hậu phải đáp ứng giới và dựa trên 
các nguyên tắc quyền con người, bao gồm; 

1. Bình đẳng và không phân biệt đối xử, ưu tiên các nhóm 
phụ nữ và trẻ em gái bị thiệt thòi nhất, chẳng hạn như 
những người thuộc các nhóm dân tộc thiểu số bản địa, 
chủng tộc, dân tộc và giới tính, phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật, thanh thiếu niên, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ 
đơn thân, các hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ, góa 
phụ, phụ nữ và trẻ em gái sống trong cảnh ngh o đói ở 
cả nông thôn và thành thị, phụ nữ mại dâm, và phụ nữ 
bị di dời, không quốc tịch, tị nạn, di cư;

2. Sự tham gia và trao quyền, thông qua việc áp dụng các 
quy trình hiệu quả và phân bổ các nguồn lực cần thiết 
để đảm bảo rằng các nhóm phụ nữ đa dạng có cơ hội 
tham gia vào mọi giai đoạn trong xây dựng, thực hiện 
và giám sát chính sách ở mỗi cấp chính quyền từ địa 
phương đến quốc gia, cấp khu vực và quốc tế;

3. Trách nhiệm giải trình và tiếp cận công lý, đòi hỏi phải 
cung cấp thông tin và cơ chế phù hợp, chính xác để 
đảm bảo rằng tất cả phụ nữ và trẻ em gái mà các 
quyền của họ bị ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp do 
thiên tai và biến đổi khí hậu được tiếp cận các biện 
pháp khắc phục kịp thời và đầy đủ.

Ngoài ra, ủy ban CEDAW cũng khuyến nghị các nguyên tắc 
công ước cụ thể trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi 
khí hậu liên quan đến: i) đánh giá tính dễ bị tổn thương và 
thu thập dữ liệu; ii) sự nhất quán giữa các chính sách về 
bình đẳng giới, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, biến đổi khí hậu 
và phát triển bền vững; iii) các nghĩa vụ ngoài lãnh thổ, 
hợp tác quốc tế và phân bổ đầy đủ và hiệu quả các nguồn 
lực tài chính và kỹ thuật để phòng chống thiên tai và biến 
đổi khí hậu có trách nhiệm giới; iv) sự tham gia của các tổ 
chức xã hội dân sự và khu vực tư nhân; và v) cho phép phát 
triển năng lực và tiếp cận công nghệ. Ủy ban cũng nêu rõ 
sáu lĩnh vực quan tâm cụ thể của phụ nữ và trẻ em gái bao 
gồm: i) Quyền được sống không bị bạo lực trên cơ sở giới; 
ii) Quyền đối với giáo dục và thông tin; iii) Quyền làm việc 
và bảo trợ xã hội; iv) Quyền được đảm bảo sức khỏe; v) 
Quyền có mức sống đầy đủ; và vi) Quyền tự do đi lại.

Ủy ban CEDAW (Khuyến nghị chung số 37 về các khía cạnh 
liên quan đến giới trong giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong bối 
cảnh biến đổi khí hậu 201 ) đã chi tiết hóa thêm về từng 
nguyên tắc và lĩnh vực quan tâm này, đưa ra khoảng 63 
nghĩa vụ cho các Quốc gia thành viên thực hiện. Bao gồm:

1. Xây dựng các chỉ số phân tách và nhạy cảm giới cũng 
như cơ chế giám sát, thiết lập hoặc xác định các cơ 
chế quốc gia và địa phương hiện có để thu thập, phân 
tích, quản lý và áp dụng dữ liệu phân tách về giới, tuổi, 
khuyết tật, dân tộc và khu vực;

2. Thực hiện đánh giá tác động giới trong các giai đoạn 
thiết kế, thực hiện và giám sát các kế hoạch và chính 
sách giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu, tham 
gia vào kiểm toán toàn diện về giới đối với các chính 
sách và chương trình trong tất cả các lĩnh vực và trong 
từng lĩnh vực khác nhau bao gồm khí hậu, thương mại 
và đầu tư, môi trường và quy hoạch , nước, thực phẩm, 
nông nghiệp, công nghệ, bảo trợ xã hội, giáo dục và 
việc làm;
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3. Tăng cường phân bổ ngân sách dành riêng cho giới và 
GNRRTT/BĐKH và đầu tư vào khả năng thích ứng của 
phụ nữ bằng cách xác định và hỗ trợ các sinh kế có 
khả năng chống chịu với thiên tai và biến đổi khí hậu, 
bền vững và nâng cao vị thế, cùng với các dịch vụ có 
trách nhiệm giới để phụ nữ có thể tiếp cận và hưởng lợi 
từ các sinh kế này;

4. Tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong việc xây 
dựng các kế hoạch giảm nhẹ rủi ro thiên tai và biến 
đổi khí hậu bằng cách hỗ trợ năng lực kỹ thuật của họ, 
cung cấp đầy đủ các nguồn lực cho mục đích này, thể 
chế hóa vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong việc phòng 
ngừa, chuẩn bị thiên tai (bao gồm cả việc xây dựng 
và phổ biến hệ thống cảnh báo sớm), phục hồi, giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu ở mọi cấp độ;

5. Đảm bảo rằng phụ nữ được tiếp cận với công nghệ để 
ngăn ngừa và giảm thiểu tác động bất lợi của thiên 
tai và biến đổi khí hậu đối với cây trồng, vật nuôi, gia 
đình và doanh nghiệp, đồng thời họ có thể sử dụng và 
hưởng lợi ích kinh tế từ các công nghệ thích ứng và 
giảm thiểu biến đổi khí hậu, bao gồm cả những công 
nghệ liên quan đến năng lượng tái tạo và sản xuất 
nông nghiệp bền vững;

6. Xây dựng các chính sách và chương trình để giải quyết 
các yếu tố nguy cơ hiện có và nguy cơ mới của bạo lực 
trên cơ sở giới đối với phụ nữ - bao gồm bạo lực gia 
đình, bạo lực tình dục, bạo lực kinh tế, buôn bán người 
và hôn nhân cưỡng bức - trong bối cảnh giảm nhẹ rủi 
ro thiên tai và biến đổi khí hậu và thúc đẩy phụ nữ sự 
tham gia và lãnh đạo vào sự phát triển của họ;

7. Xây dựng các kế hoạch và chính sách phát triển có sự 
tham gia và có trách nhiệm giới, tích hợp cách tiếp cận 
dựa trên quyền con người để đảm bảo tiếp cận bền 
vững với nhà ở, thực phẩm, nước và vệ sinh. Cần ưu 
tiên đảm bảo khả năng tiếp cận các dịch vụ cho tất cả 
phụ nữ; và

. Cung cấp đào tạo, nhạy cảm giới và nâng cao nhận 
thức cho chính quyền, cán bộ cứu trợ khẩn cấp và các 
nhóm khác về các hình thức bạo lực trên cơ sở giới, 
sức khỏe của phụ nữ và quyền con người phổ biến 
trong các tình huống thiên tai cũng như cách ngăn 
chặn và giải quyết những hình thức này. Khóa đào tạo 
này cần bao gồm các quyền và nhu cầu của phụ nữ và 
trẻ em gái, cả những người thuộc các nhóm dân tộc 
thiểu số và bản địa, phụ nữ khuyết tật và đồng tính nữ, 
song tính, chuyển giới và phụ nữ và trẻ em gái khác 
giới và thông tin về cách họ có thể bị ảnh hưởng khác 
nhau.

MOD2 TÀI LIỆU PHÁT TAY 10



125

Ph n B: Cương l nh hành động c a B c Kinh  1 5 và Tuyên bố B c Kinh ( 25) c a khu vực Châu Á Thái Bình Dương  201

CÁC CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ GIỚI VÀ GNRRTT BĐKH

MOD2 TÀI LIỆU PHÁT TAY 10

Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh hành động năm 1995 là 
một trong những khuôn khổ chính sách toàn cầu toàn diện 
nhất để thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ. 
Được ký bởi 1 9 Chính phủ, Cương lĩnh hành động Bắc 
Kinh bao gồm 12 lĩnh vực quan trọng cần quan tâm, trong 
đó phụ nữ và môi trường là một trong số đó. Tài liệu nhấn 
mạnh sự bất bình đẳng giới trong quản lý tài nguyên thiên 
nhiên và bảo vệ môi trường, kêu gọi tập trung vào việc tìm 
hiểu các mức độ dễ bị tổn thương trên cơ sở giới đối với 
các rủi ro và thảm họa môi trường, đồng thời nhấn mạnh 
sự cần thiết của việc i) Thu hút phụ nữ tích cực tham gia 
ra quyết định về môi trường ở tất cả các cấp; ii) Lồng ghép 
các quan tâm và quan điểm về giới trong các chính sách 
và chương trình phát triển bền vững; và iii) Tăng cường 
hoặc thiết lập các cơ chế ở cấp quốc gia, khu vực và quốc 
tế để đánh giá tác động của các chính sách phát triển và 
môi trường đối với phụ nữ (Cương lĩnh hành động Bắc Kinh 
1995).

Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh hành động cũng được 
Đại hội đồng LHQ xem xét, cụ thể là vào năm 2000 (B + 5) 
và 2015 (B + 20), trong đó chính phủ nhất trí về các hành 
động tiếp theo để đẩy nhanh việc thực hiện. Đặc biệt, các 
cơ chế rà soát này có thể là cánh cửa cho các CSO vận 
động lồng ghép giới trong chương trình nghị sự về biến đổi 
khí hậu ở cấp khu vực và quốc gia. Năm 2019, các quốc 
gia thành viên của Ủy ban Kinh tế Liên hợp quốc về Châu 
Âu (UNECE) đã tiến hành các cuộc họp rà soát cấp khu vực 
trong bối cảnh chuẩn bị cho đợt rà soát Bắc Kinh + 25 toàn 
cầu vào năm 2020.

Cuộc họp rà soát khu vực Châu Á Thái Bình Dương được 
tổ chức tại Bangkok vào tháng 11 năm 2019, nhằm đánh 
giá những tiến bộ đã đạt được, những thách thức cần giải 
quyết và các chính sách trong tương lai sẽ ban hành nhằm 
đẩy nhanh việc thực hiện Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh 
Hành động ở Châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh của 

Chương trình nghị sự 2030. (Rà soát việc thực hiện Cương 
lĩnh Hành động Bắc Kinh + 25 năm 2019). Tiếp theo đó, 
vào tháng 12 năm 2019, Tuyên bố khu vực Châu Á Thái 
Bình Dương về Thúc đẩy Bình đẳng giới và Trao quyền cho 
Phụ nữ: Rà soát Bắc Kinh + 25 đã được thông qua, trong 
đó cũng bao gồm một phần về Bảo vệ môi trường, hành 
động khí hậu và xây dựng khả năng phục hồi, nêu bật sự 
cần thiết phải Đưa vào và lồng ghép quan điểm về giới 
trong bảo tồn, bảo vệ và phục hồi môi trường, và thúc đẩy 
hành động khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và xây dựng 
khả năng phục hồi có trách nhiệm giới . đã tạo ra sự khác 
biệt, tác động đáng kể đến tất cả phụ nữ và trẻ em gái  
(UNESCAP 2019).

Tuyên bố tập trung cụ thể vào những điểm sau: 

1. Vai trò của phụ nữ với tư cách là người nắm giữ kiến 
thức và là tác nhân của sự thay đổi;

2. Nhu cầu về sự lãnh đạo và tham gia đầy đủ và bình 
đẳng của phụ nữ ở tất cả các cấp hoạch định chính 
sách và ra quyết định;

3. Thông qua và thực hiện các chiến lược có trách nhiệm 
giới về giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu 
thông qua việc thúc đẩy tiếp cận bình đẳng với cơ sở 
hạ tầng thiết yếu và công nghệ nông nghiệp thông 
minh với khí hậu, năng lượng sạch, tài chính và công 
nghệ phù hợp, hỗ trợ nhân đạo, thực phẩm và dinh 
dưỡng, nước uống an toàn và vệ sinh, quản lý chất thải, 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, nhà ở 
đầy đủ và công việc ổn định, an sinh xã hội, và các hệ 
thống dự báo và cảnh báo sớm nhạy cảm về giới;

4. Giám sát và đánh giá có trách nhiệm giới; và

5. Sự cần thiết phải tập trung vào phụ nữ khuyết tật, phụ 
nữ cao tuổi và trẻ em gái, những người ở nông thôn và 
vùng sâu vùng xa và những người từ các cộng đồng 
bản địa và địa phương. (UNESCAP 2019)
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Để tiếng nói và phiếu bầu của phụ nữ được tính đến 
là một dự án kéo dài hai năm rưỡi (2013-2015) do UN 
Women và Bộ Quốc gia về Trao quyền cho Phụ nữ (Chính 
phủ Ấn Độ) tài trợ, với mục đích nâng cao năng lực của 
những đại diện phụ nữ được bầu từ các cơ quan địa 
phương ở khu vực nông thôn, và tăng cường mối liên kết 
giữa phụ nữ được bầu và các tổ hợp tác của phụ nữ, để 
xây dựng một khu vực bầu cử chính trị của phụ nữ ở cơ 
sở và lồng ghép giới vào cơ cấu, quy trình và chương trình 
quản trị địa phương. Dự án nhằm mục đích sử dụng một 
mô hình dựa trên Công nghệ Thông tin (ICT) để hỗ trợ 
một lượng lớn phụ nữ tham gia quản trị địa phương, xây 
dựng một nền tảng cho sự hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng 
những đối thoại về quản trị và chính trị có quan điểm về 
quyền của phụ nữ.

Ba CSO khác nhau từ ba khu vực: i) IT for Change in 
Mysore (Karnataka); ii) Kutch Mahila Vikas Sangathan 
ở Kutch (Gujarat); và iii) Các Sáng kiến Phát triển và xây 
dựng mạng lưới khu vực ở Bhavnagar (Gujarat), đã tham 
gia vào dự án bằng cách sử dụng cùng một chiến lược, 
cơ chế giám sát và báo cáo nhằm giúp hiểu rõ những hạn 

chế và khả năng mở rộng của mô hình. Các chiến lược 
như vậy đặc biệt hữu ích cho các CSO muốn làm việc 
chuyện sâu nhiều hơn nhưng đồng thời cũng sẵn sàng 
trong hợp tác và báo cáo có hệ thống để có thể huy động 
nguồn tài trợ bằng cách chứng minh khả năng nhân rộng 
và mở rộng. 

Dự án này đã hướng tới ba kết quả sau:
1. Tăng cường kết nối giữa những Phụ nữ được bầu cử, 

tạo điều kiện cho họ tham gia tích cực cùng với các 
nhóm phụ nữ địa phương trong quá trình quản trị có 
trách nhiệm giới;

2. Tăng cường hiện thực hóa sự đòi hỏi về quyền và 
quyền lợi của phụ nữ ở Gujarat và Karnataka; và

3. Vận động chính sách và các chiến dịch ở cấp địa 
phương và cấp thể chế, tạo điều kiện cho sự thay đổi 
trong quan điểm của người dân địa phương về bình 
đẳng giới.



127

Mạng lưới vì tiếng nói c a phụ nữ: Nghiên cứu điển hình t  các quan hệ đối tác toàn c u  khu vực và quốc gia

NGHIÊN CỨU ĐI N HÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC LỒNG GHÉP GIỚI

MOD2 TÀI LIỆU PHÁT TAY 11

Nhóm chính c a phụ nữ (WMG) vì sự phát triển bền vững 
(SD) được thành lập như là kết quả của Hội nghị thượng 
đỉnh Trái đất năm 1992, với nhiệm vụ và trách nhiệm 
chính là tạo điều kiện cho phụ nữ được chia sẻ các quan 
điểm xã hội của mình trong không gian chính sách và các 
quá trình của Liên hợp quốc liên quan đến phát triển bền 
vững. Nhóm chính của phụ nữ là đầu mối của UN DESA 
(Ban Kinh tế và Xã hội), về tất cả các chính sách Phát 
triển Bền vững của Liên hợp quốc bao gồm cả SDG 2030. 
Nhóm chính của Phụ nữ đã tạo ra một liên minh mở bao 
gồm hơn 1300 tổ chức và cá nhân năm 2017, Nhóm 
mang đến một kênh chính thức cho : i) tham gia trực tiếp 
hoặc online vào các cuộc họp toàn cầu và khu vực quan 
trọng; ii) quan sát và phát biểu trong các phiên họp liên 
chính phủ chính thức; iii) tham gia vào hoạt động vận 
động chính sách chung và chiến lược với những người ra 
quyết định; iv) đóng góp cho các tuyên bố, phân tích và 
khuyến nghị chính sách chung được công bố trên trang 
web của Liên hợp quốc cho các Nhóm chính; v) tham gia 
vào các nỗ lực báo cáo và trách nhiệm giải trình; vi) xây 
dựng năng lực; và vii) quyền truy cập vào các tài liệu và 
thông tin. (xem thêm tại https://sustainabledevelopment.
un.org)

T  chức Phụ nữ và Giới (WGC)  được thành lập năm 
2009, là một trong chín bên liên quan của Công ước 
khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). 
WGC đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự vì môi 
trường và phụ nữ, đồng thời tích cực hoạt động nhằm 
đảm bảo bình đẳng giới và quyền con người của phụ nữ 
là một phần không thể thiếu trong các cuộc đàm phán. 
Một trong những phương thức mà WGC sử dụng để thu 
hút sự tham gia tích cực của các thành viên là thông qua 
các nhóm trực tuyến. Các nhóm trực tuyến này được sử 
dụng để chia sẻ thông tin, điều phối các sự kiện, đóng 
góp thông tin đầu vào cho các cuộc đàm phán, khơi dậy 
các vấn đề mới nổi. Các nền tảng chi phí thấp và dễ vận 
hành như vậy có thể được sử dụng hiệu quả để huy động 
mạng lưới CSO. Các nhóm này có thể được sử dụng để 
xây dựng mạng lưới CSO trong phạm vi vùng / quốc gia 
hoặc trong các nhóm / chương trình làm việc theo chủ 
đề cụ thể. (xem thêm tại http://womengenderclimate.
org).

Cơ chế tham gia c a CSO khu vực Châu Á Thái Bình 
Dương (APRCEM) là một nền tảng xã hội dân sự cho 
phép phối hợp chặt chẽ hơn giữa tổ chức dân sự xã hội 
và đảm bảo rằng tất cả các tiểu vùng của Châu Á Thái 
Bình Dương đều được lắng nghe trong các quá trình liên 
chính phủ ở cấp độ khu vực và toàn cầu. Nền tảng này 
được khởi xướng, sở hữu và thúc đẩy bởi các CSO, đồng 
thời tìm kiếm hợp tác với các cơ quan Liên hợp quốc và 
các Quốc gia Thành viên trong chương trình nghị sự sau 
năm 2015 cũng như các vấn đề/quy trình liên quan đến 
phát triển khác. Là một cơ chế mở, bao trùm và linh hoạt, 
RCEM được thiết kế để tiếp cận với số lượng lớn nhất các 
tổ chức xã hội dân sự trong khu vực, khai thác tiếng nói 
của các phong trào cơ sở và người dân để thúc đẩy công 
bằng phát triển nhằm giải quyết sự bất bình đẳng về của 
cải, quyền lực, nguồn lực giữa các quốc gia, giữa người 
giàu và người ngh o và giữa nam và nữ. (xem thêm tại 
http://asiapacificrcem.org/)

Nhóm Công tác về Quyền s  hữu đ t và Phụ nữ 
(WGWLO) là một mạng lưới không chính thức và chưa 
đăng ký gồm 40 nhóm xã hội dân sự và các tổ chức dựa 
vào cộng đồng ở Gujarat (Ấn Độ), hoạt động thông qua 
một ban thư ký nhỏ luân phiên từ năm 2002. Nó gây 
ảnh hưởng đến các chính sách và kế hoạch ở cấp tỉnh 
và quốc gia. Mạng lưới gây quỹ chung từ các nhà tài trợ 
khác nhau và hỗ trợ cho các thành viên theo từng hoạt 
động. Các thành viên mạng đóng góp thông qua những 
hiểu biết cho các nghiên cứu và sử dụng chung các tài 
liệu truyền thông. (xem thêm tại http://wgwlo.org/)

Giải thư ng Phụ nữ Truyền cảm hứng do Phụ nữ Lãnh 
đạo (WIL) tổ chức tại Bangladesh nhằm cộng nhận 
những phụ nữ truyền cảm hứng và lãnh đạo trong khu 
vực doanh nghiệp của Bangladesh, dưới các hạng mục 
khác nhau, từ đó xác định những hình mẫu truyền cảm 
hứng cho phụ nữ. Hơn nữa, WIL công nhận các tổ chức 
kinh doanh có chính sách và điều kiện làm việc thân 
thiện nhất với phụ nữ. Việc phân chia thành các hình 
mẫu khác nhau sẽ thuyết phục những phụ nữ truyền 
cảm hứng khác tiến lên và thể hiện vai trò của họ trong 
xu hướng phát triển quốc gia. (xem thêm tại http://bbf.
digital/iwa-2020)
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Trong khi đảm bảo lồng ghép giới trong các kế hoạch 
GNRRTT/BĐKH, điều quan trọng là phải đưa Phương pháp 
tiếp cận dựa trên quyền con người (HRBA) và quan điểm 
Không để ai phía sau (LNOB) vào quá trình thực hiện các 
chiến lược và kế hoạch hoạt động. Phần này là tóm tắt về 
một số dự án Phục hồi Sóng thần từ góc độ Tiếp cận dựa 
trên quyền con người và Không để ai lại phía sau do UNDP 
hỗ trợ.

ha  n ng i d n - Trong nỗ lực đảm bảo rằng tiếng nói 
của người dân bị ảnh hưởng bởi sóng thần được ghi nhận 
và họ có thể bày tỏ những điều không hài long về quá trình 
khắc phục hậu quả, UNDP đã tiến hành tham vấn cộng 
đồng toàn diện ở tất cả các huyện bị ảnh hưởng bởi sóng 
thần. Sản phẩm cuối cùng là báo cáo Tham vấn Người dân, 
và hai tài liệu tiếp theo dựa trên các cuộc tham vấn là phân 
tích các phát hiện và đánh giá tính dễ bị tổn thương đã đưa 
ra một bản báo cáo chi tiết cho từng huyện về các mối 
quan tâm và ưu tiên chính của người dân bị ảnh hưởng bởi 
sóng thần .

uản  ủi  thiên tai c  cộng ng  – Thực hiện 
các cuộc hội thảo và tham vấn giữa các bên liên quan để 
đưa ra các quy định pháp luật nhằm đảm bảo rằng các 
biện pháp quản lý rủi ro thiên tai được sử dụng ở cấp độ cơ 
sở. Các hoạt động lập kế hoạch dự phòng cho cộng đồng 
do các tình nguyện viên từ một số tổ chức dựa vào cộng 
đồng (CBO), các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các đơn 
vị Grama Niladhari tiến hành nhằm nâng cao năng lực đối 
phó với thiên tai của cộng đồng.

Gi  t d  n c   tha  gia - AidWatch là một phần của 
dự án V  TR  M NH M  nhằm trao quyền cho người thụ 
hưởng để yêu cầu người thực hiện nhiệm vụ phải chịu trách 
nhiệm về khoản viện trợ đã được phân phối cho họ. Các 
ủy ban AidWatch, bao gồm những người thụ hưởng, được 
thành lập để thông báo cho mọi người về các quyền và lợi 
ích viện trợ của họ, đồng thời cho phép họ giám sát các 
khoản viện trợ đến trong cộng đồng của họ và quy trách 
nhiệm cho những người thực hiện nhiệm vụ. Phương pháp 
này đã được thực hiện thí điểm với những người hưởng lợi 
từ các dự án nhà ở của UNDP, nơi họ được khuyến khích 
tham gia giám sát và đối thoại với những người có trách 
nhiệm liên quan.

i  cận th ng tin  Một số sáng kiến đã được thực hiện 
đồng thời để thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải 
trình của chương trình phục hồi của UNDP:

1. Các bảng thông báo công khai nhằm thông báo cho 
cộng đồng về các khoản viện trợ của UNDP ở huyện đó 
được đặt ở các vị trí nổi bật

2. Tờ rơi dự án giải thích về các dự án và phân tích ngân 
sách đã được phân phát cho những người hưởng lợi 
cũng như cho các nhà báo và quan chức chính phủ

3. Tập huấn cho các cộng đồng thụ hưởng về các quyền 
và khoản hỗ trợ để họ nhận thức được những gì dành 
cho họ

4. Sử dụng các hình thức truyền thông khác nhau để phổ 
biến thông tin về các dịch vụ sẵn có cho các cộng 
đồng bị ảnh hưởng bởi sóng thần

y d ng n ng c ch  c c nh  b  – Tổ chức tập huấn 
về tiếp cận thông tin cho các nhà báo trong khu vực để 
đảm bảo rằng họ có thể theo dõi và báo cáo về việc hoạt 
động viện trợ và các mối quan tâm cụ thể ở các khu vực bị 
ảnh hưởng bởi sóng thần, bao gồm nêu rõ những khác biệt 
trong hoạt động viện trợ và đưa các vấn đề cần được chú ý 
mà có thể bị bỏ qua.

B n t  gi  uy n c n ng i - Tiếp nối với hoạt động 
Tham vấn Người dân, Bàn trợ giúp đã được thiết lập tại 
các khu vực bị ảnh hưởng bởi sóng thần để giải quyết các 
khiếu nại liên quan đến quyền con người từ các cộng đồng 
bị ảnh hưởng. Các Bộ phận Trợ giúp này làm việc với Đơn 
vị Giám sát Cứu trợ Thiên tai của Ủy ban Quyền con người 
Sri Lanka và nằm trong các văn phòng tại hiện trường của 
Ủy ban Quyền con người (hoặc, nằm trong Ủy ban Trợ giúp 
Pháp lý, ở 3 quận), các Bộ phận Trợ giúp này đã đăng ký và 
điều tra các khiếu nại và đưa ra các khuyến nghị về cách 
giải quyết các khiếu nại. Ngoài ra, họ thông báo cho cộng 
đồng về các tiêu chuẩn và quyền con người cũng như liên 
lạc với các tổ chức dựa vào cộng đồng, các tổ chức phi 
chính phủ địa phương, các tổ chức phi chính phủ quốc tế 
(INGO) và các quan chức chính phủ nhằm thúc đẩy các 
nguyên tắc quyền con người để công việc khắc phục hậu 
quả và phục hồi được tiến hành theo cách tôn trọng quyền 
con người và có sự tham gia, bình đẳng, không phân biệt 
đối xử, minh bạch và có trách nhiệm.

ậ  hu n  B  – Tổ chức tập huấn cho những người 
thực hiện nhiệm vụ về các phương pháp tiếp cận dựa trên 
quyền con người (UNDP, Bộ Quản lý Thiên tai và Quyền con 
người, RADA, Đơn vị Giám sát Cứu trợ Thiên tai, các quan 
chức chính quyền địa phương và những người khác).
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Nguồn: (UNDP ri Lanka nd)
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MOD2 TÀI LIỆU PHÁT TAY 11

KHÔNG Đ  AI LẠI PHÍA SAU  TRAO QUYỀN CHO NHÓM 
D  B  TỔN THƯ NG

h t t iển anh nghi  i  - Chương trình Phát triển 
Doanh nghiệp Vi mô nhắm mục tiêu đến những người bị 
ảnh hưởng bởi sóng thần, đặc biệt là các gia đình ngh o và 
thu nhập trung bình (đặc biệt là phụ nữ, cùng với các nhóm 
dễ bị tổn thương khác như Người mất nơi cư trú (IDP) và 
những người trở về, những người thất nghiệp và người 
khuyết tật), bằng cách cung cấp cho họ cơ hội xây dựng lại 
sinh kế. Nó cung cấp các khoản vay quy mô nhỏ để giúp 
khởi động lại các doanh nghiệp nhỏ (ví dụ: sợi coiryarn, 
ren, mặt nạ, hàng thủ công mỹ nghệ, mía, cây gai dầu và 
các loại khác) và liên kết chúng với các phòng thương mại 
địa phương để giúp họ phát triển doanh nghiệp và tìm thị 
trường cho hàng hóa của họ .

hủy ản - Chương trình Thủy sản tập trung vào việc khôi 
phục và cải thiện sinh kế cộng đồng bao gồm xây dựng các 
cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ (ví dụ: trung tâm cộng đồng, nhà 
máy nước đá và các cửa hàng bán lẻ nhắm vào ngư dân 
quy mô nhỏ), xây dựng và phát triển năng lực (ví dụ: thiết 
lập hợp tác xã thủy sản), bình đẳng giới và trao quyền cho 
phụ nữ (đào tạo nâng cao nhận thức về giới cũng như kỹ 
năng lãnh đạo, làm việc và kinh doanh cho phụ nữ với mục 
tiêu bổ sung là huy động sự tham gia của các nhóm phụ 
nữ trong ngành thủy sản).

uản  ủi  hiên tai – Thực hiện các kế hoạch dự 
phòng thảm họa trong tương lai tại một số làng dễ bị tổn 
thương. Điều này đã giúp chỉ ra các nguồn lực, các con 
đường sơ tán thay thế cũng như các vị trí an toàn và dễ bị 
tổn thương. Cơ chế lập kế hoạch khẩn cấp cho phép những 
người bên ngoài hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng một 
cách hiệu quả, nó cũng trao quyền cho người dân trong 
làng để ứng phó một cách có tổ chức nếu tình huống khẩn 
cấp xảy ra. Ngoài ra, một số cá nhân từ các tổ chức tình 
nguyện, các tổ chức phi chính phủ địa phương và thanh 
niên được lựa chọn ở cấp thôn bản để đào tạo về các hoạt 
động ứng phó khẩn cấp như sơ cứu, bơi lội, chữa cháy, cứu 
người, tìm kiếm và cứu nạn và các hoạt động khác.
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Nguồn: ( RC )

Lập kế hoạch chiến d ch có sự tham gia cho thông điệp và kiến thức về GNRRTT một cách toàn diện  Nepal

NGHIÊN CỨU ĐI N HÌNH VỀ CHIẾN LƯỢC LỒNG GHÉP GIỚI

MOD2 TÀI LIỆU PHÁT TAY 11

Chương trình Tăng cường khả năng chống chịu và gắn kết 
của đô thị (SURE) do Hiệp hội Chữ thập đỏ Nepal (NRCS) 
phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Anh (BRC) thực hiện tại bảy 
thành phố, nhằm vào bốn nhóm dễ bị ảnh hưởng bởi thảm 
họa ở mỗi thành phố để nâng cao nhận thức của họ về 
tình trạng rủi ro trước các thảm họa khác nhau và các biện 
pháp giảm thiểu mà họ có thể thực hiện. Rút kinh nghiệm 
từ chương trình Chuẩn bị trước Động đất cho Cộng đồng 
An toàn hơn (EPSC), người ta phản ánh rằng việc phổ biến 
các thông điệp chung cho toàn bộ người dân là không hiệu 
quả trong tạo ra sự thay đổi hành vi. Do đó, chương trình 
SURE đã xây dựng quy trình Lập kế hoạch Chiến dịch có sự 
tham gia (PCP) để hiểu thông điệp và phương tiện truyền 
thông nào sẽ hiệu quả nhất với các nhóm mục tiêu khác 
nhau của chương trình. Phương pháp PCP được phát triển 
bởi nhóm SURE của Hội Chữ thập đỏ Anh và Hiệp hội Chữ 
thập đỏ Nepal và được nhóm chương trình triển khai tại 
mỗi thành phố. Một hội thảo riêng biệt kéo dài một ngày 
đã được tổ chức với tổng số 2  nhóm mục tiêu của chương 
trình.

Các hội thảo có sự tham gia và dựa trên từng hoạt động, 
tìm cách xác định 

 Các thảm họa mà các nhóm người dân cảm thấy mang 
lại rủi ro lớn nhất với họ 

 Kiểm tra các thông điệp chính hiện có để hiểu xem các 
nhóm có nghĩ rằng các thông điệp này có hiệu quả 
trong việc thay đổi hành vi hay không, và nếu không, tại 
sao không

 Lập bản đồ các rào cản đối với sự thay đổi hành vi
 Hiểu mạng xã hội của người tham gia và hiểu các cơ 

hội tốt nhất để chia sẻ thông tin
 Hiểu các phương tiện giao tiếp hiệu quả nhất
 Hiểu các nhóm người dân khác nhau thích đưa ra phản 

hồi như thế nào

Sau hội thảo, nhóm chương trình đã thực hiện phân tích 
chi tiết và xây dựng các thông điệp chính cụ thể cho từng 
nhóm đối tượng dựa trên kết quả nghiên cứu. Các nguyên 
tắc chính được áp dụng trong dự án bao gồm:

1. Sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là những người 
dễ bị tổn thương nhất ở khu vực thành thị và làm việc 
với họ để xây dựng khả năng chống chịu với thiên tai;

2. Trao quyền cho chính quyền địa phương và cộng đồng 
thông qua các nguồn lực, khuyến khích và trách nhiệm 
ra quyết định khi thích hợp; và

3. iViệc ra quyết định cần phải có tính toàn diện và dựa 
trên thông tin về rủi ro, sử dụng phương pháp tiếp cận 
đa nguy cơ. Quy trình lập kế hoạch chiến dịch có sự 
tham gia kiểm tra các thông điệp về các thảm họa đã 
được xác định trước đây, cả thảm họa gây ra bởi con 
người và tự nhiên. Quá trình Lập kế hoạch chiến dịch 
có sự tham gia được thực hiện cả với các nhóm mù 
chữ và nhóm người khuyết tật, và nhắm vào những 
nhóm thường bị loại trừ hoặc bị gạt ra bên lề trong quá 
trình ra quyết định như phụ nữ độc thân (góa bụa) và 
không có đất.

BÀI HỌC TỪ HỘI THẢO:

  N  N  – Nhiều người tham gia lập kế 
hoạch nhấn mạnh rằng họ ngh o và thiếu các nguồn lực 
cần thiết để chống chịu với thảm họa bao gồm tài sản và 
vật dụng. Do đó, các thông điệp thúc đẩy việc sử dụng các 
nguồn lực, chẳng hạn như chuẩn bị trước vật liệu cứu hộ 
và xây dựng một ngôi nhà theo quy tắc xây dựng, sẽ không 
dẫn đến thay đổi hành vi.

N  N  – Trong trường hợp các thông điệp liên quan 
đến tai nạn đường bộ, người khuyết tật sẽ phản đối và cho 
rằng sẽ khó thực hiện theo các thông điệp yêu cầu họ đi 
trên lối đi bộ vì lối đi bộ không thân thiện với người khuyết 
tật. Tương tự, những người dân sống trên các bờ sông cho 
biết các thông điệp đề nghị người dân chuyển đến nơi trú 
ẩn tạm thời khi lũ lụt là không hiệu quả vì họ không có nơi 
trú ẩn.

 N  Cũng cần quan tâm đến những người khuyết 
tật. Ví dụ, cảnh báo lũ lụt được phổ biến qua còi báo động 
và đài phát thanh không hiệu quả đối với những người bị 
khiếm thính.

     Các nhóm Dalit nói rằng họ không thể làm 
theo thông điệp yêu cầu họ đến nơi trú ẩn an toàn trong 
thảm họa vì họ bị loại trừ về mặt xã hội và không được 
phép tránh trú cùng với những người khác ở tầng lớp được 
gọi là cao cấp hơn.
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Mô-đun này sẽ giới thiệu cho học viên các công cụ lồng 
ghép giới khác nhau để phân tích vấn đề có nhận thức về 
giới, chuẩn bị và thiết kế dự án, thực hiện, giám sát và đánh 
giá. Mô-đun này được xây dựng dựa trên khung thể chế và 
cơ cấu tổ chức được đề cập trong mô-đun trước đó, nó tập 
trung vào các công cụ để đánh giá thực tế phức tạp của 
cộng đồng địa phương từ góc độ giới, xây dựng kế hoạch 
hành động về giới và các hệ thống giám sát và đánh giá có 
nhạy cảm giới.

MỤC TIÊU CỦA MÔ-ĐUN:

> Cung cấp tổng quan về các công cụ lồng ghép giới để 
phân tích vấn đề, thiết kế, thực hiện dự án và giám sát, 
đánh giá;

> Cung cấp hướng dẫn từng bước để áp dụng các công cụ 
lồng ghép giới trong bối cảnh Biến đổi khí hậu và Giảm 
thiểu rủi ro thiên tai (GNRRTT/BĐKH); và

> Cung cấp hướng dẫn cho phép lựa chọn các công cụ 
phù hợp nhất với ngữ cảnh.

THÔNG ĐIỆP CHÍNH:

> Lồng ghép giới là “… quá trình đánh giá các tác động 
đối với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động đang 
lên kế hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc 
chương trình, trong mọi lĩnh vực và mọi cấp độ ...” (Báo 
cáo của Hội đồng Kinh tế và Xã hội năm 1997). Điều này 
bao gồm tất cả bốn giai đoạn của chu trình dự án - xác 
định vấn đề, thiết kế dự án, thực hiện, giám sát và đánh 
giá.

> Phân tích giới được định nghĩa là phân tích tập trung vào 
sự phân bổ “nguồn lực, cơ hội, ràng buộc và quyền lực” 
tương đối giữa các giới trong một bối cảnh nhất định. 
(SIDA 2015). Mục đích của phân tích giới là xây dựng 
các giải pháp để khắc phục tình trạng bất bình đẳng 
theo giới nhằm hỗ trợ con người đạt được tiềm năng đầy 
đủ của họ.

MÔ-ĐUN 3: CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI 

> Phân tích giới là chìa khóa để lồng ghép giới, bao gồm 
việc thu thập dữ liệu phân tách theo giới có liên quan 
cũng như xác định các vấn đề giới liên quan liên quan 
đến vai trò của nam giới và phụ nữ, cũng như vị trí, năng 
lực và sự bất bình đẳng giữa họ. Có một số khung và 
công cụ để thực hiện phân tích giới. Chúng bao gồm: i) 
Khung Moser; ii) Khung phân tích Harvard; iii) Đánh giá 
tính dễ bị tổn thương có nhận thức về giới; và iv) Đánh 
giá Không Để Ai Phía sau (LNOB).

> Thiết kế một dự án có trách nhiệm giới đòi hỏi phải tiến 
hành phân tích giới trước và lồng ghép các phát hiện 
/ nhu cầu về giới vào mục tiêu, kết quả, đầu ra và hoạt 
động của dự án. Khung Nguyên nhân, Hậu quả và Giải 
pháp và Khung Phân tích Năng lực và Tính dễ bị tổn 
thương có thể là những công cụ hữu ích cho việc này.

> Triển khai thực hiện có nhạy cảm về giới bao gồm: i) 
phân tích các bên liên quan và sự tham gia có ý nghĩa 
của tất cả các bên liên quan, đặc biệt là phụ nữ; ii) tạo 
điều kiện cho việc xây dựng kế hoạch hành động dựa 
vào cộng đồng; và iii) đảm bảo truyền thông, chuyển 
giao kiến thức và nâng cao năng lực phù hợp.

> Điều quan trọng không kém là đảm bảo rằng tiến độ 
lồng ghép giới được giám sát cả về quy trình và kết quả. 
Có thể thông qua cách tiếp cận dựa trên kết quả sử 
dụng các chỉ số có nhận thức về giới hoặc sử dụng các 
tín hiệu cảnh báo như một phần của ma trận giám sát 
giới.

> Lồng ghép giới nên được xem như một quá trình lặp đi 
lặp lại liên tục và không phải là một hành động đơn lẻ. 
Đảm bảo sự tham gia của phụ nữ với tư cách là các bên 
liên quan và đối tác bình đẳng trong tất cả các giai đoạn 
của chu trình dự án là một công cụ quan trọng để lồng 
ghép giới.

KẾ HOẠCH PHẦN HỌC:

Mô-đun này được chia thành hai phiên, xây dựng trên cùng một chủ đề là các khung và công cụ lồng ghép giới 
nhưng nhắm vào các giai đoạn khác nhau của chu kỳ dự án. Phiên đầu tiên tập trung vào phân tích giới, chuẩn bị 
và thiết kế dự án; trong khi phiên thứ hai về thực hiện, giám sát và đánh giá.

PHẦN A Các khung và công cụ lồng ghép giới cho các tổ chức xã hội dân sự (Phân tích, Đánh giá và Lập 
kế hoạch) 

PHẦN B Khung và Công cụ Lồng ghép Giới cho các Tổ chức Xã hội Dân sự (Thực hiện, Giám sát và Đánh 
giá)
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MÔ-ĐUN 3 PHẦN A: 

Vào cuối học phần này, học viên sẽ có kiến thức cơ bản về một loạt các công cụ và kỹ thuật lồng ghép giới có 
thể áp dụng trong toàn bộ chu trình dự án. Học viên sẽ biết quy trình từng bước để áp dụng các công cụ này 
và có thể xác định các công cụ phù hợp nhất để ứng dụng trong công việc của họ.

Bắt đầu phần học với việc chia sẻ định nghĩa về lồng ghép giới và thảo luận về mối liên hệ giữa lồng giới giới với chu 
trình dự án. Sau đó, sử dụng Hình 3-1, liệt kê các phương pháp và công cụ lồng ghép giới khác nhau cho các dự án 
khí hậu. In hình dưới dạng áp phích để thu hút học viên tốt hơn. Cho học viên biết rằng, các điểm đầu vào về lồng 
ghép giới ở cấp thể chế và chính sách đã được thảo luận trong Học phần 2, thì học phần này tập trung vào các điểm 
đầu vào khác ở các cấp chương trình / dự án. Chia sẻ rằng học viên sẽ thảo luận về ba giai đoạn đầu tiên của chu kỳ 
dự án trong học phần này và những giai đoạn sau trong học phần tiếp theo. Hỏi học viên nếu họ biết về bất kỳ khung 
hoặc công cụ nào giúp lồng ghép giới. Khuyến khích họ chia sẻ các ví dụ về cách họ đã sử dụng các công cụ. Sau 
đó, sử dụng Tài liệu hướng dẫn 12, đưa ra ví dụ về cách các công cụ lồng ghép giới khác nhau đã được sử dụng trong 
các dự án GNRRTT/BĐKH. Nói với học viên rằng bây giờ họ sẽ xem qua một số công cụ này để hiểu quá trình áp 
dụng và sau đó họ sẽ có kinh nghiệm thực tế về việc áp dụng một số công cụ.

Chuẩn bị bài trình bày PowerPoint về “Phân tích giới: Sự cần thiết, Quy trình và Lựa chọn Công cụ” tập trung vào nhu 
cầu phân tích giới, cũng như các khung Moser và Harvard. Tiếp tục với một phiên thực hành trên bất kỳ một trong 
hai khung dựa trên cấp độ khóa học - Moser cho khóa học cơ bản (Xem Bài tập 15) và Harvard cho khóa học nâng 
cao (Xem Bài tập 16). Nhắc học viên khóa học nâng cao rằng họ đã thực hành Khung Moser trong Học phần 1, Phần 
C (Bài tập 7).

Đối với khóa học nâng cao, chuẩn bị bài trình bày PowerPoint về “Công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương có nhận 
thức về giới cho các dự án GNRRTT/BĐKH”. Cung cấp cho họ một cái nhìn tổng quan về tất cả các công cụ có sẵn 
trong mô-đun. Đừng đi sâu vào chi tiết tất cả các công cụ mà hãy chọn hai hoặc ba công cụ bất kỳ dựa trên mức độ 
và sự quan tâm của học viên, xem họ là người triển khai dự án hay theo hướng nghiên cứu/chính sách (Xem Bảng 
3-1 hướng dẫn đưa ra lựa chọn).

Tiếp theo là thảo luận nhóm nhỏ về “Ví dụ Đánh giá Giới” (Xem Bài tập 17 và Tài liệu phát tay 12). Đối với khóa học cơ 
bản, hãy bỏ qua phần trình bày và chuyển ngay đến phần bài tập. Nếu bạn muốn nghỉ ngơi, đây là thời điểm bạn có 
thể nghỉ một chút.

Chuyển sang phần tiếp theo với Bản trình bày PowerPoint về “Chuẩn bị và thiết kế dự án có trách nhiệm giới.” Đối với 
khóa học nâng cao, hãy kết thúc phần học bằng bài thuyết trình. Nói với học viên rằng họ sẽ học cách áp dụng công 
cụ GRAS sau này trong Học phần 4, Phần A. Tuy nhiên, đối với khóa học cơ bản, bạn cần cho một buổi thực hành để 
áp dụng “Khung Nguyên nhân, Hậu quả và Giải pháp”. (Xem bài tập 18).

> Bài trình bày Power point 
> Bảng trắng và bút dạ

a) Lồng ghép giới vào chu kỳ dự án 
b) Phân tích giới, chìa khóa để lồng ghép giới

a. Khung Moser
b. Khung phân tích Harvard
c. Ma trận phân tích giới tính (GAM)

c) Các công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương có 
nhận thức về giới cho các dự án GNRRTT/BĐKH 
a. Khung phân tích năng lực và tình trạng dễ bị 

tổn thương 
b. Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương có nhận 

thức về giới
c. Chỉ số khả năng phục hồi của phụ nữ

d. Công cụ đánh giá giảm thiểu tình trạng dễ bị 
tổn thương

e. Đánh giá khủng hoảng
f. Nghiên cứu phạm vi theo ngành
g.  Đánh giá Để không ai bỏ lại phía sau (LNOB)

d) Lập kế hoạch, chuẩn bị và thiết kế dự án có trách 
nhiệm giới
a. Công cụ thang đo đánh giá mức độ có trách 

nhiệm giới (GRAS)
b. Khung Nguyên nhân, Hậu quả và Giải pháp 

(CCS)

TỔNG 
QUAN

NỘI 
DUNG

TÀI LIỆU

ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNG DẪN

20 phút Bài giảng về Lồng ghép giới trong chu kỳ dự án

20 phút Bài trình bày PowerPoint “Phân tích giới: Nhu cầu, Tiến trình và Lựa chọn các Công cụ”

40 phút

Thực hành về “Khung lập kế hoạch Moser” (Xem Bài tập 15) (khuyến nghị cho khóa học 
cơ bản)

HOẶC Thực hành về ‘Khung phân tích Harvard” (Xem bài tập 16) (khuyến nghị cho khóa 
học nâng cao)

60 phút Trình bày PowerPoint về “Công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương có nhận thức về giới cho 
các dự án GNRRTT/BĐKH” (khuyến nghị cho khóa học nâng cao)

30 phút Thảo luận nhóm nhỏ “Ví dụ về đánh giá giới” (Xem Bài tập 17 và Tài liệu phát tay 12)

30 phút Bản trình bày PowerPoint về “Lập kế hoạch, chuẩn bị và thiết kế dự án có trách nhiệm giới”

60 phút Thực hành về “Khung Nguyên nhân, Hậu quả và Giải pháp” (Xem Bài tập 18) (khuyến nghị 
cho khóa học cơ bản)

CÁC KHUNG VÀ CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ 
(PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP KẾ HOẠCH)

> Giấy và bút vẽ biểu đồ
> Bản sao của tài liệu phát tay
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LỒNG GHÉP GIỚI VÀO CHU TRÌNH DỰ ÁN

Lồng ghép giới là “… quá trình đánh giá các tác động đối 
với phụ nữ và nam giới của bất kỳ hành động được lên kế 
hoạch nào, bao gồm luật pháp, chính sách hoặc chương 
trình, trong mọi lĩnh vực và ở mọi cấp độ. Đây là một chiến 
lược nhằm biến những mối quan tâm và trải nghiệm của 
phụ nữ cũng như nam giới trở thành một khía cạnh không 
thể thiếu trong việc thiết kế, thực hiện, giám sát và đánh 
giá các chính sách và chương trình trong tất cả các lĩnh 
vực chính trị, kinh tế và xã hội để phụ nữ và nam giới được 
hưởng lợi bình đẳng và từ đó không còn bất bình đẳng. Mục 
tiêu cuối cùng là đạt được bình đẳng giới”. (Báo cáo của 
Hội đồng Kinh tế và Xã hội năm 1997). Ở đây cần lưu ý rằng 
việc sử dụng ngôn ngữ nhị phân (nam và nữ) để đánh giá 
các tác động đối với nam giới và phụ nữ qua nhiều năm đã 
thay đổi để bao gồm cả các bản dạng giới khác (LGBTIQ). 
Hơn nữa, phụ nữ không phải là một nhóm đồng nhất và 
việc lồng ghép giới cũng cần bao gồm lăng kính phân biệt 
giới và tập trung vào các nhóm phụ nữ cụ thể dựa trên độ 
tuổi, khuyết tật, giai cấp, chủng tộc, dân tộc, địa vị xã hội và 
những nhóm khác.

Lồng ghép giới cần được xem xét ở tất cả các cấp - thể chế, 
chính sách, chương trình / dự án - và trong tất cả các giai 
đoạn - xác định dự án, phân tích tình hình, đánh giá và lập 
kế hoạch, thực hiện cũng như giám sát và đánh giá. Mỗi 
điểm vào yêu cầu một chiến lược khác nhau được điều 
chỉnh cho phù hợp với bối cảnh và các đối tác liên quan.

Lồng ghép giới và Phân tích giới

Yêu cầu những người tham 
gia suy nghĩ về cách tiếp 
cận chu trình dự án và chia 
sẻ cách xem xét các vấn đề 
về giới ở mỗi giai đoạn.

Gợi ý cho giảng viên

> Đảm bảo phân tích giới là một phần quan trọng 
của giai đoạn xác định vấn đề và đánh giá rủi ro, 
thu thập dữ liệu phân tách theo giới.

> Đánh giá các tác động khác nhau của các can 
thiệp dự kiến đối với nam giới, phụ nữ và những 
người có bản dạng giới khác. Áp dụng lăng kính 
về sự đan xen chồng chéo để xác định những 
người dễ bị tổn thương nhất. Đảm bảo rằng các 
hoạt động giải quyết vấn đề bình đẳng giới được 
ưu tiên và có đủ ngân sách.

> Đảm bảo rằng phụ nữ tham gia bình đẳng và tích 
cực bên cạnh nam giới và được tạo điều kiện để 
đảm nhận các vị trí lãnh đạo trong suốt chu trình 
dự án. Điều này bao gồm việc đảm bảo quyền tiếp 
cận thông tin và đào tạo bình đẳng của họ. Cũng 
có thể yêu cầu thành lập các tổ chức hoặc ủy ban 
dành riêng cho phụ nữ.

> Theo dõi và đánh giá những thay đổi trong quan 
hệ giới bằng các chỉ số nhạy cảm về giới.

> Ngoài ra, đảm bảo rằng sự cơ cấu thể chế các 
tổ chức thực hiện dự án có hỗ trợ bình đẳng giới 
bằng cách đảm bảo rằng có một đội ngũ cân cán 
bộ bằng giới và đủ chuyên môn về giới ở tất cả 
các cấp trong tổ chức và giải quyết các vấn đề 
văn hóa, chẳng hạn như văn hóa tổ chức, thái độ 
của nhân viên, hệ thống học tập; và bảo vệ tất cả 
các bên liên quan là phụ nữ không bị bóc lột và 
lạm dụng tình dục.
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Nguồn: v (Glemarec, et al 2016)

HÌNH 3-1 TẬP HỢP CÁC PHƯƠNG PHÁP VÀ CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI CHO CÁC CHƯƠNG TRÌNH  
VÀ DỰ ÁN GNRRTT/BĐKH.

XÁC ĐỊNH DỰ ÁN ĐƯỢC CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ GIỚI

PHÂN TÍCH GIỚI

ĐÁNH GIÁ GIỚI

LẬP KẾ HOẠCH CHO CÁC GIẢI PHÁP CÓ LỒNG GHÉP GIỚI

THỰC HIỆN DỰ ÁN

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Kế hoạch hành động và chiến 
lược khí hậu quốc gia

Thu thập số liệu sử dụng các 
khung phân tích

Rủi ro tính dễ bị tổn thương và lập 
bản đồ khả năng thích ứng

Cây vấn đề và giải pháp

Sự tham gia có ý nghĩa  
của các bên

Chỉ số có nhạy cảm 
giới

Khu kết quả

Xác định dự án

Ma trận phân tích giới

Phân tích giới theo lĩnh vực

Thang đánh giá giớiQuy hoạch hành động giới

Xây dựng tổ chức của người dân 
và chia sẻ kiến thức

Báo cáo các kết quả 
về giới

HÌNH 3-2: CÂU HỎI CHÍNH CHO PHÂN TÍCH GIỚI 

Bối cảnh kinh 
tế xã và chuẩn 
mực văn hóa 
nào liên quan 

đến giới

Cái gì? Ai? Ai? Ai? Ai? Như thế nào? 

Chịu trách 
nhiệm chăm 
sóc, quản lý 

nguồn lực, và 
các thu nhập

Tiếp cận, kiểm 
soát, sở hữu 

nguồn lực, hàng 
hóa và dịch vụ

Ra các quyết 
định ở cấp hộ 

gia đình và cộng 
đồng

Dễ bị tổn 
thương hơn do 
các rủi ro khí 

hậu và thiên tai

Dự án sẽ giải 
quyết các bất 

bình đẳng hiện 
tại?
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SỰ CẦN THIẾT CỦA PHÂN TÍCH GIỚI

Phân tích giới được định nghĩa là phân tích tập trung vào sự 
phân bổ tương đối giữa các giới trong “nguồn lực, cơ hội, hạn 
chế và quyền lực trong một bối cảnh nhất định”. (SIDA 2015). 
Mục đích của phân tích giới là để xây dựng các giải pháp để 
khắc phục tình trạng bất bình đẳng theo giới nhằm đạt được 
tiềm năng đầy đủ của con người.

Phân tích giới cần được thực hiện như một trong những bước 
đầu tiên của quá trình lồng ghép giới, để xác định vai trò, nhu 
cầu, lợi ích và bất bình đẳng giới. Điều này bao gồm việc thu 
thập dữ liệu có phân tách theo giới, xác định các vấn đề giới 
liên quan đến vai trò của nam giới và phụ nữ cũng như vị trí, 
năng lực và sự bất bình đẳng của họ. Phân tích giới giúp hiểu 
không chỉ các khía cạnh giới của biến đổi khí hậu mà còn cả 
các bất bình đẳng về kinh tế xã hội, văn hóa và cấu trúc gắn 
liền với tác động của các biện pháp can thiệp và các chiến 
lược thích ứng.

Phân tích giới phải giải quyết các câu hỏi sau (Hình 3-2): 

 1. Bối cảnh kinh tế - xã hội và các chuẩn mực văn hóa liên 
quan đến bình đẳng giới là gì?

 Phân tích bối cảnh kinh tế xã hội và vấn đề giới

• Bối cảnh nhân khẩu học, luật pháp, xã hội và kinh tế 
và các chuẩn mực liên quan đến bình đẳng giới hình 
thành hành vi của mọi người trong khu vực / cộng 
đồng là gì?

• Nếu có sự khác biệt về giới và xã hội, các yếu tố thể 
chế, kinh tế và xã hội làm cơ sở, hỗ trợ hoặc ảnh 
hưởng đến những khác biệt giới này là gì?

2. Ai chịu trách nhiệm cho công việc chăm sóc, quản lý tài 
nguyên và thu nhập bằng tiền mặt?

 Phân tích vai trò và trách nhiệm giới

• Ai làm gì?

• Vai trò, trách nhiệm và ưu tiên của nam giới và phụ nữ 
trong lĩnh vực công và tư có khác nhau không?

• Ai tham gia vào quản lý tài nguyên?

• Ai làm việc với các nguồn lực có thể tạo ra thu nhập 
bằng tiền mặt?

• Ai tham gia vào các hoạt động tự cung tự cấp và sinh 
kế?

• Ai cung cấp dịch vụ chăm sóc trong gia đình?

• Trách nhiệm, nhu cầu, lợi ích và năng lực của cả phụ 
nữ và nam giới là gì?

3. Ai có quyền tiếp cận, kiểm soát và sở hữu tài nguyên, 
hàng hóa và dịch vụ?

 Phân tích quyền đối với các nguồn lực theo giới

• Ai có quyền và được hưởng các nguồn lực và dịch vụ?

• Ai sở hữu cái gì?

• Ai kiểm soát cái gì?

• Ai có quyền tiếp cận vào cái gì?

• Quyền lợi là gì (ví dụ, giáo dục, y tế, quyền sở hữu đất đai) 
và ai là người được nhận các quyền lợi này?

• Hàng hóa và dịch vụ được phân phối như thế nào?

4. Ai là người đưa ra mọi quyết định ở cấp hộ gia đình và 
cộng đồng?

 Phân tích các quy trình ra quyết định

• Ai là người tham gia lãnh đạo và có quyền ra quyết 
định ở tất cả các cấp (các chính sách, hiệp định và 
thích ứng điều chỉnh từ cấp địa phương đến quốc tế)?

• Ai có quyền tiếp cận thông tin?

• Ai có quyền kiểm soát việc phân phối các nguồn lực?

• Ai phân bổ trợ cấp?

• Có sự khác biệt giữa nam và nữ không?

• Hệ thống thể chế và luật pháp có hỗ trợ sự bình đẳng 
không?

5. Ai dễ bị tổn thương hơn do biến đổi khí hậu và rủi ro thiên 
tai?

 Phân tích giới về tình trạng rủi ro và tính dễ bị tổn thương

• Ai là những người dễ bị tổn thương nhất trước rủi ro 
thiên tai và khí hậu?

• Có sự khác biệt về rủi ro, tính dễ bị tổn thương, khả 
năng thích ứng và khả năng phục hồi giữa phụ nữ, nam 
giới, trẻ em gái và trẻ em trai ở tất cả các cấp không?

• Có thêm rủi ro nào do sự khác biệt về độ tuổi, tầng lớp, 
địa vị, chủng tộc, đẳng cấp, sắc tộc hoặc cộng đồng 
bản địa không?

• Quyền tự chủ của phụ nữ và nam giới trong việc ứng 
phó với rủi ro là gì?

6. Dự án sẽ giải quyết những bất bình đẳng hiện có như thế 
nào?

 Phân tích giải pháp của dự án

• Dự án sẽ đảm bảo thiết kế, thực hiện và giám sát có 
trách nhiệm giới như thế nào?

• Các điểm đầu vào để đảm bảo sự tham gia và lợi ích 
bình đẳng là gì?

• Dự án có thể thực hiện những biện pháp nào để giải 
quyết khoảng cách / bất bình đẳng giới liên quan và 
đảm bảo rằng dự án mang lại lợi ích cho cả nam và 
nữ?

Phân tích giới thường bao gồm hai phần:

a) Nghiên cứu tài liệu về các khuôn khổ pháp lý, xã hội và 
văn hóa

b) Nghiên cứu thực địa để xác định vai trò, quan hệ giới 
và những bất bình đẳng có thể xảy ra liên quan cụ thể 
đến dự án hoặc chính sách mục tiêu. Nghiên cứu thực 
địa có thể bao gồm đánh giá nhanh và nghiên cứu 
phạm vi thông qua khảo sát hoặc phương pháp tiếp 
cận có sự tham gia như thảo luận nhóm tập trung và 
sử dụng các bài tập.

Có nhiều khung phân tích được xây dựng trong nhiều năm có 
thể được sử dụng để phân tích giới. Trong phần dưới đây sẽ 
thảo luận chi tiết một số công cụ.

Phân tích giới, chìa khóa để lồng ghép giới
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KHUNG MOSER 

Khung Moser do Caroline Moser xây dựng vào đầu những 
năm 1980 nhằm mục đích biến việc lập kế hoạch giới trở 
thành một hoạt động độc lập theo đúng nghĩa của nó (Oxfam 
1999). Khung bao gồm sáu công cụ dựa trên ba khái niệm cơ 
bản:

i)  Xác định vai trò giới và gánh nặng gấp ba lần của phụ nữ 
(các công việc sản xuất, tái sản xuất và cộng đồng);

ii)  Nhu cầu thực tế và nhu cầu giới chiến lược; và

iii)  Các phương pháp tiếp cận chính sách theo hình thức Phụ 
nữ trong Phát triển (WID) và Giới và Phát triển (GAD).

Các công cụ sẽ được thảo luận bên dưới, Hình 3-3 tóm tắt quá 
trình từng bước áp dụng và trình bày phân tích giới dựa trên 
Khung Moser trong lập kế hoạch GNRRTT/BĐKH.

Công cụ 1: Xác định vai trò giới / Gánh nặng công việc gấp ba 
của phụ nữ. Công cụ này giúp xác định gánh nặng công việc 
gấp ba của phụ nữ:

a) Vai trò tái sản xuất liên quan đến việc chăm sóc và duy 
trì hộ gia đình và các thành viên của hộ gia đình, bao gồm 
việc sinh con và chăm sóc con, chuẩn bị thức ăn, lấy nước 
và nhiên liệu, dọn dẹp và giặt quần áo, mua sắm, trông 
nhà và chăm sóc sức khỏe gia đình.

b) Vai trò sản xuất bao gồm sản xuất hàng hóa và dịch 
vụ cho tiêu dùng và thương mại (có việc làm và tự kinh 
doanh cũng như trong các khu vực chính thức và phi 
chính thức).

c) Công việc cộng đồng bao gồm tổ chức tập thể của  sự 
kiện và dịch vụ xã hội - các buổi lễ và lễ kỷ niệm, các hoạt 
động cải thiện cộng đồng, tham gia vào các nhóm và tổ 
chức, các hoạt động chính trị địa phương và những hoạt 
động khác.

CÁC BƯỚC LẬP BẢN ĐỒ GIỚI Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG 

• Lập biểu đồ riêng biệt về thói quen 24 giờ hàng 
ngày trong cuộc sống của một người phụ nữ và 
đàn ông ở cộng đồng mà bạn đang nhắm đến

• Đảm bảo bạn hỏi họ làm gì mỗi giờ và cố gắng 
trình bày chi tiết từng hoạt động

• Phân loại mỗi hoạt động này thành ba loại: sản 
xuất, tái sản xuất, cộng đồng

• Thêm bất kỳ công việc nào khác mà họ làm theo 
bất kỳ phân loại nào

• Kết quả đầu ra sẽ giúp bạn xác định ba vai trò 
của phụ nữ

• So sánh vai trò của phụ nữ và nam giới giúp xác 
định vai trò giới.

Nguồn: Adapted from March, Smyth and 
Mukhopadhyay (1999).

HÌNH 3-3: ÁP DỤNG KHUNG MOSER TRONG CÁC DỰ ÁN GNRRTT/BĐKH

CÔNG CỤ 1: XÁC ĐỊNH VAI TRÒ 
GIỚI/GÁNH NẶNG GẤP BA

CÔNG CỤ 3: KIỂM SOÁT NGUỒN 
LỰC VÀ RA QUYẾT ĐỊNH TRONG HỘ 

GIA ĐÌNH CÓ PHÂN TÁCH

CÔNG CỤ 2:  
ĐÁNH GIÁ NHU CẦU 

GIỚI

CÔNG CỤ 6: HUY ĐỘNG PHỤ NỮ VÀ CÁC 
TỔ CHỨC VỀ GIỚI TRONG LẬP KẾ HOẠCH

CÔNG CỤ 5:  
MA TRẬN VỀ CHÍNH 

SÁCH WID/ GAD

CÔNG CỤ 4:  
LẬP KẾ HOẠCH ĐỂ 

CÂN BẰNG 3 VAI TRÒ

Công việc tái sản xuất
> Chuẩn bị thức ăn
> Lấy nước
> Lấy củi
> Chăm sóc sức khỏe
Công việc sản xuất
> Nông nghiệp
> Lấy thức ăn cho gia súc
Công việc cộng đồng
> Y tế và vệ sinh của làng
> Bảo vệ rừng

Nhu cầu thực tiễn
>  An ninh lương 

thực
>  Cung cấp nước
>  Hệ thống bio-gas
>  Chăm sóc sức 

khỏe ban đầu
>  Dịch vụ khuyến 

nông, khuyến 
công

>  Cung cấp thức ăn 
gia súc

Nhu cầu chiến lược
>  Sở hữu chung đất 

và nhà
>  Nhiều thu nhập 

bằng tiền hơn 
cho phụ nữ

>  Tham gia quản lý 
thiên tai của xã

>  Giảm quấy rối 
và lạm dụng tình 
dục

>  Giảm bạo lực gia 
đình

Mục tiêu của dự án:
> Trao quyền cho phụ 

nữ và trẻ em gái để 
làm chủ cuộc đời, 
tài sản và nguồn 
lực cần thiết cho sự 
phát triển của họ

> Thực hiện các hành 
động để tăng thu 
nhập cho phụ nữ 
trong khi giảm sự 
hạn hẹp về thời gian

> Đảm bảo sự tham 
gia và lãnh đạo 
của phụ nữ trong 
các hoạt động 
GNRRTT/BĐKH

> Các kỹ thuật làm 
tăng sản lượng 
nông nghiệp bao 
gồm các công cụ 
cho nông trại nhỏ 
nhằm giảm tình 
trạng nghèo đói thời 
gian của phụ nữ.

> Tăng số lượng gia 
súc lớn đồng thời 
có cơ chế cung cấp 
đủ thức ăn

> Tăng tiền công cho 
tình nguyên viên 
y tế

> Phụ nữ là một phần trong các ủy ban lập kế 
hoạch, thực hiện và ra quyết định của dự án

> Nhóm cán bộ dự án có sự cân bằng giới ở 
tất cả các cấp, kể cả cấp quản lý

Nguồn lực
> Đất
> Nhà
> Thu nhập 

tiền mặt
> Thực phẩm

Kiểm soát
Nam
Nam
Nam
Nữ

Ra quyết 
định
Nam
Nam và nữ
Nam
Nữ
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Phụ nữ, nam giới, trẻ em trai và trẻ em gái đều có khả năng 
tham gia vào từng công việc này; nhưng trong hầu hết các xã 
hội, nam giới ít tham gia vào công việc tái sản xuất hơn nhiều. 
Hơn nữa, mặc dù cả phụ nữ và nam giới đều có thể tham gia 
vào các hoạt động sản xuất, nhưng chức năng và trách nhiệm 
của họ thường khác nhau. Công việc sản xuất của phụ nữ 
thường ít được nhìn thấy và ít được coi trọng hơn công việc 
của nam giới. Ngoài ra, phụ nữ thường tham gia nhiều vào các 
công việc quản lý cộng đồng như quản lý tài nguyên nước, giáo 
dục và chăm sóc sức khỏe. Mặt khác, nam giới thường tham 
gia và phụ trách hoạt động chính trị cộng đồng và các quá 
trình ra quyết định chính thức.

Công cụ 2: Đánh giá nhu cầu giới. Ý tưởng về nhu cầu thực 
tế và nhu cầu chiến lược của phụ nữ ban đầu được Maxine 
Molyneux xây dựng vào những năm 1980 và sau đó được 
Caroline Moser phát triển.

a) Nhu cầu giới thực tế là những nhu cầu mà nếu được đáp 
ứng, sẽ hỗ trợ phụ nữ trong các hoạt động hiện tại của họ 
mà không gây trở ngại cho sự phân công lao động theo 
giới hiện có. Chúng bao gồm: i) Cung cấp nước; ii) Cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe; iii) Cơ hội kiếm thu nhập 
để hỗ trợ cho hộ gia đình; iv) Cung cấp nhà ở và các dịch 
vụ cơ bản; v) Phân phối thực phẩm; và những nhu cầu 
khác. Những nhu cầu này được chia sẻ bởi tất cả các 
thành viên trong gia đình, tuy nhiên phụ nữ thường xác 
định đó là nhu cầu cụ thể của họ vì phụ nữ là người chịu 
trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của gia đình họ.

b) Nhu cầu giới chiến lược là những lợi ích tồn tại do địa vị 
xã hội thấp hơn của phụ nữ. Nếu được đáp ứng, chúng sẽ 
cho phép phụ nữ chuyển đổi sự mất cân bằng quyền lực 
hiện có giữa phụ nữ và nam giới. Những vấn đề này liên 
quan đến sự phân công lao động, quyền lực và kiểm soát 
theo giới, và có thể bao gồm các vấn đề như quyền, bạo 
lực gia đình, tiền lương bình đẳng và quyền kiểm soát của 
phụ nữ đối với cơ thể của họ.

Công cụ 3: Kiểm soát các nguồn lực và ra quyết định trong 
hộ gia đình. Công cụ này liên kết việc phân bổ các nguồn lực 
trong hộ gia đình (nội bộ trong hộ gia đình) với các quá trình 
thương lượng để quyết định điều này. Ai có quyền kiểm soát 
những nguồn lực nào trong hộ gia đình, và ai có quyền ra quyết 
định?

Công cụ 4: Lập kế hoạch để cân bằng ba vai trò. Công cụ này 
xem xét tác động từ can thiệp của dự án đối với gánh nặng 
công việc gấp ba của phụ nữ. Khung lập kế hoạch theo ngành, 
vốn chỉ tập trung vào một vai trò, thường có xu hướng bỏ qua 
ảnh hưởng đối với các vai trò khác của phụ nữ. Những người 
sử dụng khung phân tích này sẽ xem xét xem liệu một chương 
trình hay một dự án có làm tăng khối lượng công việc của một 
người phụ nữ ở một trong những vai trò của cô ấy, có gây tổn 
hại đến các vai trò khác của cô ấy hay không. Ví dụ, việc cung 
cấp nước tưới sẽ tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các 
hoạt động nông nghiệp trong khi hạn chế thời gian dành cho 
các hoạt động gia đình hoặc có thể làm tăng khối lượng công 
việc lấy nước do chuyển hướng nguồn nước ngọt từ sử dụng 
trong gia đình sang tưới tiêu.

Công cụ 5: Phân biệt giữa các mục đích can thiệp khác nhau. 
Công cụ này giúp xác định cách tiếp cận mà một dự án đã sử 
dụng hoặc sẽ sử dụng (nếu được sử dụng để đánh giá) bằng 
cách hỏi xem các cách tiếp cận khác nhau đáp ứng nhu cầu 
giới thực tế và/hoặc nhu cầu giới chiến lược ở mức độ nào. 
Moser đã phân loại các cách tiếp cận chính sách khác nhau 
thành năm loại dựa trên điều này:

i)  Cách tiếp cận phúc lợi tập trung vào nhu cầu giới thực tế 
và coi phụ nữ là người thụ hưởng thụ động của các can 
thiệp phát triển;

ii)  Cách tiếp cận bình đẳng tập trung vào các nhu cầu giới 
chiến lược và công nhận phụ nữ là những người tham gia 
tích cực vào sự phát triển;

iii)  Cách tiếp cận chống đói nghèo tập trung vào các nhu 
cầu giới thực tế và đảm bảo rằng phụ nữ nghèo thoát khỏi 
nghèo đói bằng cách tập trung vào tăng năng suất của 
họ;

iv)  Cách tiếp cận hiệu quả thừa nhận cả ba vai trò nhưng tập 
trung vào nhu cầu giới thực tế để tăng cường sự đóng góp 
kinh tế của phụ nữ; và

v)  Cách tiếp cận trao quyền tập trung vào nhu cầu giới chiến 
lược thông qua việc hỗ trợ các sáng kiến của chính họ, do 
đó thúc đẩy tính tự lực. Cách tiếp cận này thừa nhận sự 
phụ thuộc của phụ nữ không chỉ là kết quả của sự đàn áp 
của nam giới mà còn là hệ quả của sự áp bức do chế độ 
thuộc địa và tân thuộc địa.

Công cụ 6: Sự tham gia của phụ nữ và các tổ chức có nhận 
thức về giới và các nhà hoạch định trong việc lập kế hoạch. 
Cuối cùng, khung Moser yêu cầu người dùng suy nghĩ về tầm 
quan trọng của việc huy động sự tham gia của phụ nữ, các tổ 
chức có nhận thức về giới và bản thân các nhà lập kế hoạch 
trong việc lập kế hoạch. Điều này cần được thực hiện ở tất cả 
các cấp - trong việc lập kế hoạch, thực hiện và giám sát và 
đánh giá.

KHUNG PHÂN TÍCH HARVARD 

Khung phân tích Harvard về phân tích giới được xây dựng vào 
năm 1985 nhằm mục đích đưa ra các bằng chứng về kinh tế 
trong việc phân bổ nguồn lực cho phụ nữ và nam giới. Đây là 
thời điểm cách tiếp cận hiệu quả đang chiếm ưu thế (Oxfam 
1999). Khung có bốn thành phần chính - ba công cụ để phân 
tích giới và bảng kiểm để kiểm tra xem một đề xuất hoặc can 
thiệp dự án từ góc độ giới, sử dụng dữ liệu phân tách theo giới 
và nắm bắt các tác động khác nhau của thay đổi xã hội lên 
nam giới và phụ nữ. Ba công cụ để phân tích giới sẽ được trình 
bày ngắn gọn trong tài liệu này:

Công cụ 1: Hồ sơ hoạt động Công cụ này xác định tất cả các 
nhiệm vụ sản xuất và tái sản xuất có liên quan và trả lời câu 
hỏi: ai làm gì? Tùy thuộc vào bản chất của dự án, bạn sẽ xem 
mình cần chi tiết đến mức độ nào. Nên thêm khía cạnh thời 
gian – cụ thể hóa phần trăm thời gian được phân bổ cho mỗi 
hoạt động, cho dù nó được thực hiện theo mùa hay hàng ngày; 
hoặc khía cạnh kỹ năng và công nghệ - xác định liệu hoạt động 
chỉ liên quan đến lao động chân tay hay các kỹ năng và công 
cụ cụ thể để thực hiện. Phân tích được trình bày theo hình thức 
sau:
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Nguồn: Adapted from March, Smyth and Mukhopadhyay (1999).

Nguồn: Adapted from March, Smyth and Mukhopadhyay (1999).

Công cụ 2: Hồ sơ về việc Tiếp cận và Kiểm soát (Nguồn lực 
và Lợi ích) Công cụ này cho phép người dùng liệt kê những 
nguồn lực mà mọi người sử dụng để thực hiện các nhiệm 
vụ được xác định trong Hồ sơ hoạt động. Công cụ này giúp 
xác định phụ nữ hay nam giới có quyền tiếp cận các nguồn 
lực hay không, ai kiểm soát việc sử dụng các nguồn lực và 

ai kiểm soát lợi ích của việc sử dụng nguồn lực của hộ gia 
đình (hoặc cộng đồng). Tiếp cận đơn giản có nghĩa là bạn 
có thể sử dụng một nguồn lực. Người kiểm soát nguồn lực 
là người cuối cùng có thể đưa ra quyết định về việc sử dụng 
nguồn lực đó, bao gồm cả việc có thể bán nguồn lực đó hay 
không.

Hoạt động

Nguồn lực/Lợi ích 
Tiếp cận Kiểm soát/Sở hữu

Phụ nữ/Trẻ em gái

Phụ nữ/Trẻ 
em gái

Phụ nữ/Trẻ 
em gái

Nam giới/Trẻ 
em trai

Nam giới/Trẻ 
em trai

Nam giới/Trẻ em trai

Hoạt động sản xuất
> Nông nghiệp

- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

> Chăn nuôi
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

> Công việc tại nhà 
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

Hoạt động tái sản xuất
> Liên quan đến nước

- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

> Liên quan đến chất đốt
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

> Liên quan đến sức khỏe
- Hoạt động 1
- Hoạt động 2

Hoạt động cộng đồng
> Xã hội
> Phát triển
> Chính trị 

Nguồn lực 
> Đất
> Lao động
> Công cụ/thiết bị
> Tiền mặt
> Tín dụng
> Giáo dục/Đào tạo
> Chăm sóc sức khỏe

Các lợi ích
> Các nhu cầu cơ bản (thức ăn, quần áo, chỗ ở) 
> Thu nhập bên ngoài/Tiền mặt 
> Sở hữu tài sản 
> Quyền lực và Uy tín

HÌNH 3-4: BIỂU MẪU CHO KHUNG PHÂN TÍCH HARVARD VỀ PHÂN TÍCH GIỚI (HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG)

HÌNH 3-5: KHUNG PHÂN TÍCH HARVARD VỀ PHÂN TÍCH GIỚI (TIẾP CẬN VÀ KIỂM SOÁT)
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Công cụ 3: Các yếu tố ảnh hưởng Công cụ này giúp lập biểu 
đồ các yếu tố ảnh hưởng đến sự khác biệt trong phân công 
lao động theo giới, tiếp cận và kiểm soát, như được liệt kê 
trong hai Hồ sơ trên (Công cụ 1 và 2). Các yếu tố ảnh hưởng 
bao gồm tất cả những yếu tố định hình mối quan hệ giới, và 
xác định các cơ hội và rào cản khác nhau đối với nam giới 
và phụ nữ.

Các yếu tố này có tầm ảnh hưởng sâu rộng, và có mối quan 
hệ tương hỗ với nhau. Công cụ này nhằm giúp xác định 
những rào cản và cơ hội bên ngoài mà bạn nên xem xét khi 
lập kế hoạch cho các dự án can thiệp của mình.

Nguồn: Adapted from March, Smyth and Mukhopadhyay (1999).

TIẾN TRÌNH TỪNG BƯỚC CHO KHUNG PHÂN TÍCH CÔNG 
CỤ 1 VÀ 2

Công cụ 1. Hồ sơ Hoạt động 

> Xác định lĩnh vực hoặc hoạt động chính cần được nhắm 
đến (ví dụ: chăn nuôi bò sữa)

> Xác định danh sách các nhiệm vụ cần phải thực hiện cho 
hoạt động/chương trình này (ví dụ: lập biểu đồ chu trình 

hoàn chỉnh của chăn nuôi bò sữa từ mua bò đến bán sữa 
và bán những con bò thừa)

> Đối với mỗi nhiệm vụ, hãy xác định ai là người thực hiện 
phần lớn công việc

> Danh sách đưa ra là một bức tranh rõ ràng về vai trò của 
phụ nữ trong lĩnh vực này và giúp xác định các lĩnh vực 
can thiệp với phụ nữ cho các nhu cầu thực tế của họ

Các yếu tố ảnh hưởng Rào cản Cơ hội

> Chuẩn mực cộng đồng và hệ thống phân cấp xã hội
> Thực hành văn hóa và tín ngưỡng tôn giáo
> Yếu tố nhân khẩu học
> Cơ cấu thể chế
> Những yếu tố kinh tế
> Yếu tố chính trị
> Các thước đo về pháp lý
> Đào tạo
> Thái độ của cộng đồng đối với người làm phát triển

HÌNH 3-6: BIỂU MẪU CHO KHUNG PHÂN TÍCH HARVARD VỀ PHÂN TÍCH GIỚI (CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG)

HÌNH 3-7: VÍ DỤ VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA Ở BỐI CẢNH NAM Á (HỒ SƠ HOẠT ĐỘNG)

HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA
PHẦN LỚN CÔNG VIỆC ĐƯỢC LÀM BỞI

Nam giới Phụ nữ

Thu xếp khoản vay để mua bò

Mua bò

Dọn dẹp

Tắm rửa

Cho ăn

Vắt sữa

Đưa bò đi ra ngoài ăn cỏ

Cắt cỏ từ ngoài cánh đồng

Mua thức ăn

Bán sữa

Thu tiền từ việc bán sữa

Bảo hiểm cho bò

Thực hiện các dịch vụ thú y

Bán bò
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Công cụ 2. Hồ sơ Tiếp cận và Kiểm soát 

> Xác định danh sách các công cụ, nguồn lực và các quyết 
định cần thiết cho hoạt động trên

> Xác định xem việc tiếp cận, kiểm soát và sở hữu các 
nguồn lực / quyết định này là của nam giới và / hoặc phụ 
nữ

> Điều này giúp bạn xác định vị trí của phụ nữ trong lĩnh 
vực này 

> Xác định các hoạt động có thể giúp thay đổi vị trí này - 
đây là những nhu cầu chiến lược của phụ nữ.

HÌNH 3-8: VÍ DỤ VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂN NUÔI BÒ Ở BỐI CẢNH NAM Á (TIẾP CẬN VÀ KIỂM SOÁT)

CÔNG CỤ/NGUỒN LỰC/QUYẾT ĐỊNH CẦN THIẾT TIẾP CẬN KIỂM SOÁT/SỞ HỮU

Công cụ và Nguồn lực Nam Nữ Nam Nữ

Tín dụng để mua bò

Con bò

Chuồng bò

Các dịch vụ thức ăn

Các dịch vụ thú y

Dịch vụ thụ tinh

Thức ăn

Đất trồng cỏ/đất chung

Dịch vụ khuyến nông

Thành viên trong hợp tác xã sữa

Giữ vị trí trong hợp tác xã sữa

Thành viên trong hiệp hội sữa (cấp huyện)

Quyết định cần đưa ra Nam Nữ Nam Nữ

Mua giống bò nào

Giữ bao nhiêu con bò

Bỏ những con bò không có sữa

Duy trì những vùng đất trồng cỏ

Trồng cỏ và thức ăn trên những cánh đồng của họ

Khi nào thị gọi cán bộ thú ý, hay sử dụng cách điều trị 
truyền thống 

Khi nào thì bán bò con

Bán bao nhiêu sữa, và giữ lại bao nhiêu cho gia đình dùng
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Nguồn: Adapted from Parker (1993).

MA TRẬN PHÂN TÍCH GIỚI (GAM)

Ma trận phân tích giới (GAM) được Rani Parker xây dựng 
năm 1993 để tìm ra những tác động khác nhau của các dự 
án phát triển tới phụ nữ và nam giới thông qua kỹ thuật dựa 
vào cộng đồng để xác định và phân tích sự khác biệt về giới 
(Oxfam 1999). Công cụ cũng hỗ trợ cộng đồng xác định và 

thách thức các giả định của họ về vai trò giới một cách xây 
dựng. Phân tích được thực hiện ở bốn cấp độ xã hội: phụ 
nữ, nam giới, hộ gia đình và cộng đồng. GAM xem xét tác 
động trên bốn lĩnh vực: lao động, thời gian, nguồn lực và các 
yếu tố văn hóa xã hội. GAM mô tả hai khái niệm chính này 
trên một ma trận tập trung vào tác động của các dự án phát 
triển được đề xuất.

Công cụ Ma trận Phân tích Giới 1: Phân tích giới ở 4 “cấp 
độ” xã hội Ma trận phân tích giới cho phép phân tích một 
dự án ở bốn cấp độ: nam giới, phụ nữ, hộ gia đình và cộng 
đồng. Các cấp độ phân tích xuất hiện theo chiều dọc trên 
ma trận:

• Nam giới: Đại diện cho nam giới ở mọi lứa tuổi trong 
nhóm đối tượng hoặc tất cả nam giới trong cộng đồng.

• Phụ nữ: Đại diện cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi trong nhóm 
đối tượng hoặc tất cả phụ nữ trong cộng đồng.

• Hộ gia đình: Đại diện cho tất cả phụ nữ, nam giới và trẻ 
em sống chung dưới một mái nhà (hoặc đại gia đình) như 
được định nghĩa trong văn hóa.

• Cộng đồng: Đại diện cho tất cả mọi người trong cộng 
đồng.

Điều quan trọng nữa là điều hành viên phải tính đến nhóm 
tuổi, giai cấp, thành phần dân tộc, hệ thống xã hội (đẳng 
cấp) và các yếu tố quan trọng khác trong cộng đồng.

Công cụ Ma trận Phân tích giới 2: Phân tích tác động Ma 
trận Phân tích giới kiểm tra tác động trên bốn vấn đề, xuất 
hiện theo chiều ngang trên ma trận:

> Lao động: Nắm bắt những thay đổi trong công việc (Phụ 
nữ có đảm nhận công việc của nam giới trong lĩnh vực 
này không?), Trình độ kỹ năng (giáo dục, đào tạo chính 
thức) cần thiết, số lượng người tham gia vào hoạt động 
này và nhu cầu về lao động bổ sung.

> Thời gian: Nắm bắt những thay đổi về yêu cầu thời gian 
để hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể.

> Nguồn lực: Nắm bắt những thay đổi trong khả năng tiếp 
cận các nguồn lực (thu nhập, đất đai, thông tin khuyến 
nông) và mức độ kiểm soát các nguồn lực (tăng hoặc 
giảm) như là kết quả của dự án.

> Yếu tố Văn hóa - Xã hội: Nắm bắt những thay đổi về vai trò 
hoặc địa vị giới do kết quả của dự án. Lưu ý bất kỳ rào cản 
văn hóa nào đối với việc sử dụng các biện pháp can thiệp 
được đề xuất.

HÌNH 3-9: BIỂU MẪU MA TRẬN PHÂN TÍCH GIỚI 

DỰ ÁN ĐỀ XUẤT LAO ĐỘNG THỜI GIAN NGUỒN LỰC VĂN HÓA

Nam giới

Phụ nữ

Hộ gia đình

Cộng đồng
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Nguồn: (WHO 2011)

HÌNH 3-10: MA TRẬN PHÂN TÍCH GIỚI CHO SỨC KHỎE 

CÁC YẾU TỐ SINH HỌC

CÁC YẾU TỐ XÃ HỘI HỌC 
      
      

  

TIẾP CẬN VÀ KIỂM SOÁT 
CÁC NGUỒN LỰC VÀ RA 

QUYẾT ĐỊNH

Các yếu tố rủi ro và tình trạng dễ 
bị tổn thương

Tiếp cận và Sử dụng các Dịch vụ 
Y tế

Hành vi chăm sóc sức khỏe

Trải nghiệm đối với các cơ sở y tế

Kết quả và Hậu quả về Sức khỏe 
và Xã hội

QUY TRÌNH MA TRẬN PHÂN TÍCH GIỚI 

Ma trận phân tích giới nên được sử dụng với các nhóm 
thành viên cộng đồng (với sự đại diện đầy đủ giữa các giới 
tính và các nhóm xã hội), do một người làm về phát triển 
điều hành. Khi điền thông tin vào Ma trận, nhóm sẽ thảo 
luận về những phát hiện bằng cách đặt những câu hỏi sau:

• Các hiệu ứng được liệt kê trên Ma trận có phải là các kết 
quả mong muốn không? Chúng có phù hợp với mục tiêu 
của chương trình không?

• Sự can thiệp từ dự án ảnh hưởng đến những người không 
tham gia như thế nào?

• Kết quả nào là bất ngờ? (Những điều này sẽ xuất hiện trên 
các Ma trận trong và sau khi triển khai.)

Sau khi đã điền vào các ô với những thay đổi do dự án 
mang lại, các thành viên trong nhóm nên quay lại ma trận 
và làm thêm những điều sau:

• dấu cộng (+) nếu kết quả phù hợp với mục tiêu dự án;

• dấu trừ (-) nếu kết quả trái với mục tiêu của dự án;

• một dấu chấm hỏi (?) Nếu họ không chắc liệu nó nhất 
quán hay trái ngược.

Những dấu này nhằm đưa ra một bức tranh về các tác động 
khác nhau của sự can thiệp; chúng không nhằm mục đích 
cộng thêm vào những nỗ lực xác định ảnh hưởng thực của 
nó.

Dựa trên công cụ này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO 2011) 
đã xây dựng Ma trận Phân tích giới cho sức khỏe. Ma trận 
Phân tích giới cho sức khỏe đặt các yếu tố sinh học và các 
cơ chế khác nhau của bất bình đẳng trên cơ sở giới ở các 
cột và các kết quả khác nhau liên quan đến sức khỏe ở các 
hàng.

Mỗi ô trong ma trận đại diện cho một câu hỏi về tác động 
của yếu tố sinh học hoặc giới tính đối với sức khỏe. Ví dụ, 
ô thứ hai ở hàng đầu tiên, nơi giao nhau giữa các yếu tố xã 
hội học và các yếu tố nguy cơ và tính dễ bị tổn thương, sẽ 
cho câu hỏi là: Các yếu tố nguy cơ và tính dễ bị tổn thương 
đối với vấn đề sức khỏe cụ thể này có bị ảnh hưởng bởi vai 
trò và chuẩn mực giới hay sự phân công lao động theo giới 
không? Giả sử chúng ta đang tiến hành phân tích giới của 
vụ tai nạn giao thông đường bộ. Chúng ta sẽ tìm kiếm bằng 
chứng cho tác động này và nhận thấy rằng nam giới có 
nguy cơ cao hơn do sự liên quan giữa nam tính với các hành 
vi nguy cơ trên đường và vì nam giới có nhiều khả năng là 
người lái xe hơn do phân công lao động theo giới.
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ĐIỂM THẢO LUẬN
Hỏi học viên xem họ nghĩ đâu là điểm mạnh và điểm yếu của các khung Moser và 
Harvard và Ma trận Phân tích giới (GAM)?

ĐIỂM MẠNH HẠN CHẾ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG

> Hiệu quả đối với các nhóm 
không có hiểu biết sâu sắc về 
tình hình địa phương, đặc biệt 
là vai trò của phụ nữ

> Hữu ích như một công cụ có 
sự tham gia để giúp phụ nữ và 
nam giới xác định nhu cầu của 
chính họ

> Cung cấp thông tin địa phương, 
do đó, có thể lập kế hoạch cấp 
địa phương; cung cấp lập luận 
phản bác cho lý thuyết rằng 
mọi thứ đã thay đổi

> Giúp cho công việc của phụ nữ 
trở nên rõ ràng

> Ứng dụng và mục tiêu liên quan 
đến xây dựng chương trình dự 
án khiến người thực hiện thích 
thú

> Sau khi xác định một lĩnh vực 
cụ thể trong một khu vực nhất 
định, nó có thể trở thành tài liệu 
dự án để sử dụng chung thay vì 
làm lại mỗi lần

> Giúp xác định các điểm đầu 
vào từ góc độ hiệu quả và có 
thể có sự đồng tình nhanh 
chóng trong phân bổ nguồn lực

> Tập trung vào các nhu cầu thực 
tế và chiến lược

> Cũng có thể được sử dụng để 
đánh giá các dự án

> Đơn giản và có hệ thống; sử 
dụng các khái niệm quen 
thuộc.

> Khuyến khích “phân tích từ dưới 
lên” thông qua sự tham gia của 
cộng đồng.

> Phương pháp tiếp cận mang 
tính chuyển đổi và kỹ thuật, kết 
hợp nâng cao nhận thức về bất 
bình đẳng giới với phát triển 
các kỹ năng thực hành.

> Đưa nam giới vào như một 
yếu tố và có thể được sử dụng 
trong các can thiệp nhằm vào 
nam giới.

> Thoạt nhìn có vẻ phức tạp
> Đòi hỏi trình độ điều hành cao 

để xác định ai thực sự làm 
những gì - thường thì câu trả lời 
là cả hai.

> Trong khi nó đưa ra một bức 
tranh về các nhu cầu chiến 
lược, nó không đưa ra lý do

> Nó dựa trên cách tiếp cận hiệu 
quả nhiều hơn là cách tiếp cận 
trao quyền

> Cần có một người điều hành 
tốt.

> Việc phân tích phải được lặp 
lại để nắm bắt những thay đổi 
theo thời gian.

> GAM không nói rõ phụ nữ và 
nam giới nào có nhiều khả 
năng phải chịu tác động tích 
cực hoặc tiêu cực nhất.

> Nó không bao gồm phân tích vĩ 
mô hoặc thể chế.

> Hữu ích hơn như một công cụ 
học tập liên tục

> Để phân tích theo 
ngành - Nông nghiệp, 
Quản lý nước, Y tế và 
các ngành khác

> Giúp làm nổi bật vai 
trò của phụ nữ trong 
một hoạt động cụ thể

> Có thể giúp nâng cao 
hiệu quả và xác định 
vai trò của phụ nữ là 
tác nhân của sự thay 
đổi trong một lĩnh vực

> Ứng dụng dựa trên dự 
án

> Sử dụng nhiều hơn 
cho các lĩnh vực nông 
nghiệp (an ninh lương 
thực), y tế và dinh 
dưỡng

> Có thể được sử dụng 
bởi những cán bộ địa 
phương khi cần.

> Đòi hỏi phải làm việc ở thực địa, 
do đó, có thể không phải lúc 
nào các quan chức chính phủ 
cũng quan tâm

> Những thành kiến cố hữu hoặc 
cách tiếp cận “Tôi biết mọi thứ” 
cản trở phân tích chất lượng

> Công cụ 1 chỉ giúp xác định 
các hoạt động phục vụ nhu cầu 
thực tế. Các công cụ cho các 
nhu cầu chiến lược quá phức 
tạp đối với người không làm về 
giới

> Để phân tích tổng thể 
về giới

> Để giúp nhạy cảm 
hóa với giới và đào 
tạo

> Để làm nổi bật vai trò 
không được trả lương 
của phụ nữ

> Để làm nổi bật vai trò 
tái sản xuất của phụ 
nữ và sự cần thiết 
phải đưa những vai 
trò này vào kế hoạch

HARVARD

MA TRẬN 
PHÂN TÍCH 
GIỚI (GAM)

MOSER

HÌNH 3-11: GỢI Ý CHO GIẢNG VIÊN – ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU VÀ TIỀM NĂNG SỬ DỤNG CỦA KHUNG MOSER, 
KHUNG HARVARD VÀ GAM
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Công cụ Đánh giá Tình trạng Dễ bị tổn thương  
có nhận thức giới

Đánh giá tính dễ bị tổn thương là một bước quan trọng 
trong tất cả các kế hoạch về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ 
rủi ro thiên tai. Điều rất quan trọng là phải thực hiện các 
đánh giá tính dễ bị tổn thương có nhận thức về giới để cung 
cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách về nhu 
cầu của đối tượng mục tiêu và những can thiệp chính sách 
nào có hiệu quả hơn trong việc giúp cả nam và nữ thích ứng 
tốt hơn với biến đổi khí hậu (Care International 2014). Có 
một số công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương có nhận thức 

về giới đã được xây dựng. Hầu hết những công cụ này được 
xây dựng dựa trên thông tin thu thập được trong giai đoạn 
phân tích giới bằng cách sử dụng các công cụ và khung 
phân tích khác nhau và đưa ra cách tiếp cận để liên kết 
những thông tin này với biến đổi khí hậu và tình trạng dễ bị 
tổn thương do thiên tai. Bảng 3-1 tập hợp các công cụ đánh 
giá tình trạng dễ bị tổn thương và giới khác nhau, với mục 
đích của chúng và khi nào thì công cụ này phù hợp nhất cho 
các CSO.

BẢNG 3-1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG CỤ ĐÁNG GIÁ GIỚI VÀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 

CÔNG CỤ MỤC ĐÍCH CHÍNH CSO CÓ THỂ SỬ DỤNG

KHUNG PHÂN TÍCH 
NĂNG LỰC VÀ TÌNH 
TRẠNG DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG

> Được thiết kế đặc biệt cho các hoạt 
động can thiệp nhân đạo và chuẩn bị 
cho thiên tai. Giúp các cơ quan bên 
ngoài lập kế hoạch viện trợ trong trường 
hợp khẩn cấp để các biện pháp can 
thiệp giúp đáp ứng nhu cầu trước mắt, 
tăng cường các nỗ lực của địa phương 
và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội lâu 
dài.

> Hoạt động cứu trợ thiên tai nhằm cung cấp 
thực phẩm khẩn cấp, quần áo, vật dụng gia 
đình, nước, vệ sinh và hỗ trợ y tế

> Thiết kế các chương trình phục hồi, đặc biệt 
là phục hồi sinh kế

> Phù hợp hơn cho các nhà lập kế hoạch và 
triển khai dự án. 

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG 
DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CÓ 

NHẬN THỨC GIỚI

> Được thiết kế để lập bản đồ tình trạng 
dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng 
với biến đổi khí hậu theo bối cảnh, đặc 
biệt là để tạo ra hiểu biết về khí hậu 
đang và tác động của nó đến cuộc 
sống của những người dễ bị tổn thương.

> Điểm bắt đầu lý tưởng cho chương trình 
thích ứng và phát triển dựa vào cộng đồng 
có tính đến biến đổi khí hậu và thiên tai.

> Để đánh giá kiến thức của cộng đồng về biến 
đổi khí hậu.

> Phù hợp hơn cho những người lập kế hoạch 
và thực hiện dự án cũng như nghiên cứu và 
tác động chính sách khi có Dữ liệu Phân biệt 
Giới tính, Tuổi tác, Khuyết tật (SADDD).

CHỈ SỐ KHẢ NĂNG 
PHỤC HỒI CỦA PHỤ NỮ

> Một công cụ tương tác trên web cung 
cấp thông tin về tình hình Khả năng 
phục hồi của Phụ nữ cho một số quốc 
gia ở Nam Á. Xây dựng dựa trên một 
tập hợp các chỉ số và cơ sở dữ liệu để 
đưa ra điểm số về khả năng phục hồi.

> Hữu ích cho các đánh giá định lượng và làm 
nổi bật các khoảng cách về địa điểm/ khu 
vực. Phù hợp hơn cho nghiên cứu và tác 
động chính sách.

ĐÁNH GIÁ GIỚI NHANH 
SAU THẢM HỌA

> Công cụ tóm lược để phân tích giới tính 
chi tiết trong các tình huống khẩn cấp.

> Đánh giá tình hình ngay sau thiên tai và đại 
dịch.

> Phù hợp hơn cho những người lập kế hoạch 
và triển khai dự án.

NGHIÊN CỨU PHẠM VI 
THEO NGÀNH

> Sử dụng nghiên cứu theo phương pháp 
hỗn hợp để phân tích trong các ngành.

> Cung cấp đầu vào cho các Kế hoạch Thích 
ứng Quốc gia (Ngành) và để tác động đến 
ngân sách của ngành.

> Phù hợp hơn cho nghiên cứu và tác động 
chính sách.

ĐÁNH GIÁ KHÔNG ĐỂ AI 
PHÍA SAU

> Một tập hợp năm bước để phân tích, 
hành động, giám sát, trách nhiệm giải 
trình và sự tham gia có ý nghĩa nhằm 
Không để ai lại phía sau, có thể áp dụng 
trong bối cảnh của Hệ thống Liên hợp 
quốc.

> Hữu ích khi kết hợp các công cụ đánh giá 
hiện có dưới dạng các câu hỏi hướng dẫn 
để đảm bảo rằng tất cả các giới tính và các 
nhóm dễ bị tổn thương đều được xem xét.
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Nguồn: (UNDP nd)

KHUNG PHÂN TÍCH NĂNG LỰC VÀ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ 
TỔN THƯƠNG (CVA)

Khung đánh giá năng lực và tính dễ bị tổn thương (CVA) 
(UNDP nd) được thiết kế trên tiền đề rằng điểm mạnh (hoặc 
năng lực) và điểm yếu (hoặc tính dễ bị tổn thương) hiện có 

của mọi người quyết định tác động của thảm họa tới họ và 
cách họ phản ứng với thảm họa. Nó đặc biệt hữu ích cho 
việc lập kế hoạch giảm thiểu rủi ro thiên tai. CVA phân biệt 
giữa ba loại năng lực và mức độ dễ bị tổn thương, sử dụng 
ma trận phân tích được trình bày trong Bảng 3-2.

BẢNG 3-2: MA TRẬN CVA: CÂU HỎI CHÍNH VÀ PHƯƠNG PHÁP/CÔNG CỤ PHÂN TÍCH GIỚI 

BA LOẠI TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG & NĂNG LỰC
TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN 

THƯƠNG**
NĂNG LỰC**

Nam Nữ Nam Nữ 

Thể chất hoặc Vật chất (bao gồm các đặc điểm về khí hậu, đất đai 
và môi trường nơi mọi người đang sống hoặc đã sống trước khi xảy 
ra khủng hoảng; sức khỏe, kỹ năng, công việc của họ; nhà ở, công 
nghệ, nguồn cung cấp nước và thực phẩm; khả năng tiếp cận vốn 
và các tài sản khác của họ):

Các câu hỏi chính cần xem xét:

• Những cách mà nam giới và phụ nữ trong cộng đồng đã/ đang/ 
có thể bị tổn thương về thể chất hoặc vật chất?

• Những nguồn lực sản xuất, kỹ năng và các mối rủi ro đã tồn tại/ 
đang tồn tại/ có thể tồn tại?

• Ai (nam và/hoặc nữ, nam nào và nữ nào) đã/ đang/ có thể kiểm 
soát các nguồn lực này?

Ví dụ: câu cá 
ở biển

Ví dụ: Chết 
nhiều hơn

Ví dụ: Kiến 
thức về các 

giống chịu lũ

Ví dụ: Quản lý 
nước và thực 

phẩm 

Xã hội hoặc tổ chức (bao gồm hệ thống gia đình và cộng đồng, hệ 
thống chính trị chính thức và hệ thống không chính thức mà qua đó 
mọi người đưa ra quyết định, thiết lập quyền lãnh đạo hoặc tổ chức 
các hoạt động xã hội và kinh tế khác nhau):

Các câu hỏi chính cần xem xét:

• Cấu trúc xã hội của cộng đồng trước thảm họa như thế nào, và 
nó đã phục vụ họ như thế nào khi đối mặt với thảm họa này?

• Tác động của thảm họa đối với tổ chức xã hội là gì?

• Ảnh hưởng của các thảm họa trong tương lai đối với các cấu 
trúc xã hội và hệ thống là gì?

• Mức độ và chất lượng tham gia vào các cấu trúc này là gì?

Ví dụ: Di cư để 
tìm việc

Ví dụ: Hạn chế 
về thông tin

Ví dụ: Đảng 
phái chính trị

Ví dụ: Ủy ban 
Lâm nghiệp ở 

địa phương

Động lực và hành vi (bao gồm các yếu tố văn hóa và tâm lý có thể 
dựa trên tôn giáo, lịch sử thảm họa của cộng đồng, trên kỳ vọng 
được cứu trợ khẩn cấp của họ):

Các câu hỏi chính cần xem xét:

• Nam giới và phụ nữ trong cộng đồng nhìn nhận bản thân họ và 
khả năng ứng phó của họ với môi trường xã hội/chính trị như 
thế nào?

• Niềm tin và động lực của mọi người trước thảm họa là gì và 
thảm họa đã ảnh hưởng đến họ như thế nào? Điều này bao gồm 
niềm tin về vai trò và quan hệ giới.

• Mọi người có cảm thấy họ có khả năng xây dựng cuộc sống của 
họ không?

• Nam và nữ có cảm thấy mình có khả năng như nhau không?

Ví dụ: Hành 
vi chấp nhận 

rủi ro

Ví dụ: Bạo lực 
gia đình

Ví dụ: Tiếp 
cận tín dụng

Ví dụ: Cơ hội 
giao lưu và 

học hỏi

*Thuật ngữ này đề cập đến các yếu tố dài hạn làm suy yếu khả năng của con người trong đối phó với các thiên tai diễn biến nhanh 
hoặc các trường hợp khẩn cấp xảy ra. Chúng cũng làm cho con người nhạy cảm với thảm họa hơn. Tình trạng dễ bị tổn thương tồn tại 
trước thiên tai, góp phần làm tăng mức độ nghiêm trọng của chúng, khiến việc ứng phó hiệu quả với thiên tai trở nên khó khăn hơn và 
tiếp tục kéo dài sau thảm họa. 

** Thuật ngữ này đề cập đến những điểm mạnh hiện có của các cá nhân và nhóm xã hội. Chúng liên quan đến nguồn lực thể chất và 
vật chất của con người, nguồn lực xã hội cũng như niềm tin và thái độ của họ. Năng lực được xây dựng theo thời gian và xác định khả 
năng của mọi người trong ứng phó với thảm họa và phục hồi sau thảm họa.
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Hỏi học viên cách họ sẽ lấy thông tin cho các mục trên.

Gợi ý cho giảng viên
Một số công cụ mà họ có thể sử dụng để phân tích bao gồm:
> Hồ sơ Thể chất - hoạt động, Hồ sơ Tiếp cận và Kiểm soát
> Phân tích xã hội - các bên liên quan, Lập bản đồ thể chế
> Tạo động lực - Quan sát, Phỏng vấn mở và Thảo luận Nhóm tập trung

Nguồn: (Care International 2014) 

Ma trận CVA có lồng ghép giới cho phép nhà phân tích ‘lập 
bản đồ’ một tình huống thực tế phức tạp và làm nổi bật mối 
quan hệ giữa các yếu tố khác nhau. Nó vượt ra ngoài các 
yếu tố vật chất và khuyến khích việc xem xét các tương tác 
xã hội trong một cộng đồng (ví dụ, sự gắn kết xã hội và lãnh 
đạo) và lĩnh vực tâm lý (ví dụ, mất hy vọng vào tương lai). 

CVA rất linh hoạt và có thể được sử dụng trước, trong hoặc 
sau thảm họa hoặc can thiệp. Công cụ này không chỉ là 
ngắn hạn, do đó khuyến khích một tầm nhìn dài hạn bằng 
cách nêu bật mức độ cần thiết của việc giảm thiểu tình 
trạng dễ bị tổn thương và tăng cường năng lực.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CÓ 
NHẬN THỨC VỀ GIỚI (GCVCA)

Sách hướng dẫn đánh giá tính dễ bị tổn thương do khí 
hậu và năng lực có nhận thức về giới (GCVCA) (Care 
International 2014) đưa ra một khung để phân tích tính dễ 
bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu 
và xây dựng khả năng chống chịu với thiên tai ở cấp cộng 
đồng, đặc biệt tập trung vào các động lực xã hội và giới. 
Quy trình GCVCA sử dụng một loạt các câu hỏi hướng dẫn 

để phân tích thông tin về biến đổi khí hậu, rủi ro thiên tai 
và tính dễ bị tổn thương ở cấp quốc gia, chính quyền địa 
phương/cộng đồng và hộ gia đình/cá nhân. Nó có thể được 
tiến hành bằng cách sử dụng các công cụ có sự tham gia 
và nghiên cứu phân tích chính sách thứ cấp. Có bảy bước 
chính trong việc thiết kế một GCVCA như trong Hình 3-12.

Các câu hỏi hướng dẫn chính cho GCVCA ở cấp địa phương 
và các công cụ khả thi để thu thập dữ liệu được nêu trong 
Bảng 3-3.

HÌNH 3-12: BẢY BƯỚC TRONG CHU TRÌNH ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC VÀ TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CÓ NHẬN 
THỨC GIỚI (GCVCA) 

Xác định câu hỏi cần 
trả lời trong đánh giá 
tình dễ bị tổn thương 

có nhận thức giới

Quyết định những số 
liệu bạn cần để trả lời 

các câu hỏi đó

Kiểm tra xem có sẵn 
số liệu để trả lời các 

câu hỏi này

Chọn các công cụ 
phù hợp để có được 

số liệu

Tổng hợp và phân 
tích số liệu

Kiểm chứng số liệuTài liệu hóa và phổ 
biến
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Nguồn: (Care International 2014) 

CẤP MỤC ĐÍCH CÂU HỎI CÔNG CỤ THU THẬP 
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BẢNG 3-3: CÂU HỎI HƯỚNG DẪN CHÍNH CHO GCVCA Ở CẤP ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC CÔNG CỤ KHẢ THI 
ĐỂ THU THẬP DỮ LIỆU
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CẤP MỤC ĐÍCH CÂU HỎI CÔNG CỤ THU THẬP 
SỐ LIỆU

Nguyên nhân cốt lõi của tình trạng dễ bị tổn thương
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CẤP MỤC ĐÍCH CÂU HỎI CÔNG CỤ THU THẬP 
SỐ LIỆU

Giảm thiểu rủi ro thiên tai
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CÁC BƯỚC APF
CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ TÌNH 

TRẠNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG

CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ 
TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG     

      
  

BỔ SUNG YẾU TỐ GIỚI

ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG 
DỄ BỊ TỔN THƯƠNG 

HIỆN TẠI

Tình trạng dễ bị tổn 
thương của sinh kế/
phúc lợi xã hội đối với 
tình hình biến đổi khí hậu 
hiện tại

Điều gì xảy ra nếu có hạn 
hán?

Có sự khác biệt gì giữa trải 
nghiệm của phụ nữ và nam giới 
với hạn hán? Như thế nào và tại 
sao?

ĐÁNH GIÁ RỦI RO KHÍ 
HẬU TƯƠNG LAI

Tình trạng dễ bị tổn 
thương của sinh kế/
phúc lợi xã hội đối với 
tình hình biến đổi khí hậu 
sắp tới

Điều gì xảy ra nếu hạn hán 
tăng gấp 2 lần?

Điều này có tác động khác biệt 
đến phụ nữ và nam giới không? 
Nếu có, như thế nào?

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
THÍCH ỨNG

Tầm quan trọng của rào 
cản đối với thích ứng 
(thể chế, chính sách, 
công nghệ, tài chính…)

Điều gì đang cản trở sự 
thích ứng với tình trạng 
hạn hán đang tăng lên? 
Có những cách thức nào 
để ứng phó tình trạng 
diễn ra ngày càng thường 
xuyên này?

Đâu là những trở ngại khác biệt 
của phụ nữ và nam giới trong ứng 
phó với tình trạng hạn ngày càng 
tăng? Liệu tình trạng hạn hán 
ngày càng tăng có làm tăng tình 
trạng dễ bị tổn thương của phụ nữ 
và nam giới?

Các tài sản mà cộng 
đồng có để thích ứng với 
hạn (sự tình nguyện, kỹ 
năng, cam kết, kiến thức 
bản địa, sự lãnh đạo của 
cộng đồng…)

Những tài sản nào cộng 
đồng có để hỗ trợ việc 
thích ứng với biến đổi khí 
hậu? Ai có (hoặc cần) tiếp 
cận đến các tài sản này?

Bao nhiêu phụ nữ và bao nhiêu 
nam giới sẽ tham gia vào dự án 
được đề xuất? Những kỹ năng/
kiến thức cụ thể nào mà phụ nữ 
và nam giới có? Phụ nữ và nam 
giới phải đóng góp bao nhiêu thời 
gian mỗi tuần? Điều gì cản trở phụ 
nữ và nam giới trong việc họ đóng 
góp thời gian của họ?

TIẾP TỤC QUÁ TRÌNH 
THÍCH ỨNG

Khả năng và sự sẵn 
sàng của cộng đồng 
trong việc duy trì các 
can thiệp của dự án

Xếp hạng sự tự tin của 
bạn cho việc các hoạt 
động dự án sẽ tiếp tục sau 
khi dự án kết thúc

Khả năng tiếp tục các hoạt động 
dự án có thể được cải thiện như 
thế nào thông qua việc giải quyết 
các nhu cầu của phụ nữ và nam 
giới (cả nhu cầu chung và nhu cầu 
khác biệt)?

Nguồn: (UNDP 2010).

CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ GIẢM THIỂU TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG 

Phương pháp đánh giá tính dễ bị tổn thương (VRA) là một 
công cụ có sự tham gia được UNDP-GEF sử dụng cho các 
chương trình Thích ứng dựa vào cộng đồng (CBA) (UNDP 
2010). Nó được thiết kế để đo lường mức độ dễ bị tổn 
thương do biến đổi khí hậu của các cộng đồng và có thể 
so sánh giữa các dự án, khu vực và bối cảnh rất khác nhau, 
giúp xác định xem một dự án nhất định thành công hay 
không thành công trong việc giảm thiểu rủi ro. VRA dựa 
trên tổng hợp bốn câu hỏi chỉ báo cho mỗi bước của Khung 
chính sách thích ứng (APF), được điều chỉnh để nắm bắt 
các vấn đề liên quan đến địa phương, trọng tâm để hiểu tính 
dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu. Các câu hỏi được đặt 

ra trong một loạt ba đến bốn cuộc họp cấp cộng đồng trong 
suốt thời gian của một dự án thích ựng dựa vào cộng đồng. 
Các câu trả lời cho các câu hỏi được quy định thành điểm 
số, những người trả lời sẽ đưa ra trong các cuộc họp cộng 
đồng. Bốn chỉ số Đánh giá tình trạng dễ bị tổn thương, câu 
hỏi ví dụ tương ứng và yếu tố giới được nêu ở đây.

Các đánh giá lặp đi lặp lại về nhận thức của cộng đồng đối 
với hiệu quả của dự án và rủi ro biến đổi khí hậu cho phép 
chỉ ra sự thay đổi tương đối về mức độ dễ bị tổn thương. 
Điều này được đánh giá thông qua mức độ thay đổi của 
điểm VRA so với các giá trị cơ sở được thiết lập trước khi 
bắt đầu các hoạt động dự án. Cách tiếp cận dựa trên nhận 
thức của VRA là điểm bổ sung cho các chỉ số định lượng 
cũng được sử dụng để đo lường kết quả dự án.

HÌNH 3-13: LỒNG GHÉP GIỚI TRONG CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG CỦA UNDP 
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Nguồn: Công cụ Web tại http://actionforglobaljustice.actionaid.org/womens-resilience-index/index_m.html

CHỈ SỐ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA PHỤ NỮ 

ActionAid đã xây dựng Bộ công cụ đo lường khả năng phục 
hồi của phụ nữ (The Economist Intelligence Unit 2014) 
nhằm đánh giá khả năng phục hồi nhạy cảm về giới của các 
cộng đồng địa phương. Nó sử dụng bốn nhóm với 36 chỉ số 
(xem bên dưới) để đánh giá các khía cạnh khác nhau về khả 
năng phục hồi của người dân ở cấp cộng đồng, trong bối 
cảnh của Nam Á. Bộ công cụ bao gồm một bảng câu hỏi 
chi tiết dựa trên các chỉ số này, cần được thực hiện cho một 
số lượng như nhau giữa phụ nữ và nam giới đối với mỗi chỉ 

số. Dữ liệu thu thập từ các bảng câu hỏi này được nhập vào 
một bảng tính, sau đó sẽ tính điểm chỉ số không trọng số. 
Ngoài ra còn có một tùy chọn để thêm trọng số vào điểm 
số, nếu cần. Kết quả này là hai điểm số về khả năng phục 
hồi: một điểm cho phụ nữ và một điểm cho nam giới, sau 
đó có thể được so sánh để chứng minh bất kỳ sự bất bình 
đẳng nào đang tồn tại. Điểm số về khả năng phục hồi cũng 
đi kèm với các cuộc thảo luận nhóm tập trung và phỏng vấn 
những người cung cấp thông tin chính để đưa ra phân tích 
định tính. Kết quả được trình bày dưới dạng biểu đồ radar 
được tạo tự động. (xem Bảng 3-14).

HÌNH 3-14: ẢNH CHỤP TỪ CÔNG CỤ WEB TƯƠNG TÁC CHO THẤY TÌNH TRẠNG KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA 
PHỤ NỮ CHO CÁC QUỐC GIA ĐƯỢC CHỌN Ở NAM Á

KINH TẾ

Tiếp cận và kiểm soát nguồn lực kinh tế 
giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong 

chuẩn bị và ứng phó với thiên tai. Mục này xem xét thế 
mạnh kinh tế chung của hộ gia đình, sự sẵn có của tài chính 
cá nhân và cơ hội tiếp cận các công cụ tài chính. Chỉ số 
chính của mục này cũng đo sự tiếp cận và kiểm soát các 
nguồn lực tự nhiện và chăn nuôi để hỗ trợ các lựa chọn sinh 
kế của họ, cũng như sự tham gia của họ trong các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.

XÃ HỘI

Nguồn lực con người (ví dụ, tình trạng 
sức khỏe và trình độ giáo dục) và các 
nguồn lực xã hội khác (như có thể dựa 

vào sự hỗ trợ từ các thành viên gia đình, hàng xóm và cộng 
đồng, hoặc nhóm tôn giao) là rất quan trọng đối với khả 
năng phục hồi của mọi người để chuẩn bị, ứng phó với thiên 
tai. Các chỉ số trong hạng mục này cũng đo lường khả năng 
phục hồi của mọi người bị tác động như thế nào bởi các 
hình thức di cư, tỉ lệ bạo lực trên cơ sở giới và mức độ chuẩn 
bị trước thiên tai của cá nhân. 

CƠ SỞ HẠ TẦNG

Cơ sở hạ tầng tin cập đảm bảo cho 
cộng đồng có thể giảm thiểu tác động 

ban đầu của thiên tai, giảm những thiệt hại về cấu trúc và hỗ 
trợ hoạt động tránh trú. Do đó, hệ thống cơ sở hạ tầng tốt 
sẽ giúp phục hồi nhanh hơn. Các chỉ số chính trong hạ mục 
này đo lường sự chuyên sâu và tính tin cậy của cơ sở hạ 
tầng để giúp con người tiếp cận đến các dịch vụ cơ bản (như 
nơi tránh trú an toàn, nhà cửa, nước sạch và vệ sinh, giao 
thông, điện và công nghệ truyền thông) và liệu có hệ thống 
cảnh báo sớm vẫn hoạt động. 

THỂ CHẾ

Mục này đánh giá mức độ tham gia và 
chủ trì của mọi người vào quá trình ra 
quyết định và liệu ý kiến của mọi người 

có được các thể chế/cơ quan chính thức xem xét hay không. 
Các chỉ số chính trong mục này cũng đo lường sự hiệu quả 
trong thực hiện các kế hoạch và hoạt động quản lý thiên tai 
của chính phủ, và liệu mọi người có tin tưởng chính quyền 
địa phương và liệu cơ quan truyền thông có phản ánh nhu 
cầu và đáp ứng của họ.

Chỉ số Khả năng phục hồi (cân bằng)

KINH TẾ

CƠ SỞ HẠ TẦNGTHỂ CHẾ

XÃ HỘI

TỔNG SỐ ĐIỂM 
(Trung bình điểm cân bằng)

ĐIỂM CỦA NAM GIỚI
(Trung bình điểm cân bằng)

ĐIỂM CỦA NỮ
(Trung bình điểm cân bằng)
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ĐÁNH GIÁ GIỚI NHANH TRONG KHỦNG HOẢNG 

Mặc dù phân tích chi tiết về giới luôn hiệu quả và nên làm 
hơn, nhưng không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được 
trong các tình huống khủng hoảng hoặc khẩn cấp, đặc biệt 
là sau thảm họa. Trong tình huống như vậy, đánh giá nhanh 
về giới cần phải được thực hiện và đưa ra dưới dạng một 
mẫu ngắn gọn để đảm bảo rằng tất cả các biện pháp cứu 
trợ và phục hồi có tính đến mối quan tâm của phụ nữ và 
những người có bản dạng giới khác.

Đánh giá nhanh về giới như vậy cần bao gồm thông tin 
về vai trò và trách nhiệm giới, năng lực và tính dễ bị tổn 

thương, cùng với các khuyến nghị về xây dựng chương trình. 
Đánh giá này được xây dựng dần dần, sử dụng nhiều loại 
thông tin sơ cấp và thứ cấp để hiểu các vai trò và mối quan 
hệ giới và những điều này có thể thay đổi như thế nào trong 
một cuộc khủng hoảng (Care International 2012). Bộ công 
cụ đánh giá nhanh về giới của Care nêu bật năm giai đoạn 
phân tích với các nguyên tắc chính để đảm bảo đáp ứng 
các nhu cầu khác nhau của tất cả các giới và các nhóm xã 
hội trong khi đảm bảo rằng chúng ta “không gây tổn hại”. 
Năm giai đoạn và các bước chính trong mỗi giai đoạn đã 
được tổng hợp lại trong bảng được trình bày trong Bảng 3-4.

GIAI ĐOẠN MIÊU TẢ CÂU HỎI/CHỈ SỐ

1. Tìm dữ liệu có 
sẵn được phân 

tách theo giới tính 
và độ tuổi, và các 
phân tích hiện có 
về mối quan hệ 

giới.

            
             

           
         
          

C       G      
G       

 C         LG I     
   

             

          
               

      
 C               

  
 L              

 
              

       
 C          

2. Thu thập dữ liệu 
bổ sung có phân 

tách theo giới tính 
và độ tuổi thông 
qua các đánh giá 

về giới.

           
   
         

           
          

          
         

            
           

          
           

            
      

C           
          
          

 P            
           

   P         
          

      

             

 H              

                
               

  
 H             

     

      
 H           
          
 H              

   
 H             

  
 H             
 H               

      H      
      

 H                
   

H                
     

             
      G       

BẢNG 3-4: CÁC GIAI ĐOẠN ĐÁNH GIÁ GIỚI NHANH 
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Nguồn: Adapted from Care International (2012).

GIAI ĐOẠN MIÊU TẢ CÂU HỎI/CHỈ SỐ

3.Phân tích dữ liệu 
tách biệt về giới 

tính, tuổi và khuyết 
tật bằng cách so 

sánh thông tin hiện 
có với kết quả đánh 

giá giới

P           
           
        N      

            
             

        

 L              
           H     

           
 L              

              
           

              
          C   

         
 L               

   L            
            

           N   
     C         

             
      

 N              
              
            

        LG      
      H  N      

 H          

4. Đưa ra khuyến 
nghị thiết thực cho 
các hoạt động cứu 
trợ dựa trên phân 

tích

          
         

           
           
          
          
           
         H    
            
             

          
           

       

            
  P              
    

 C            
             
     

 C            
               
             

             
 C             

     
       G       

        
             

    
 C              

         

5. Chia sẻ Phân 
tích Giới Nhanh với 

các đối tác khác

            
       G  
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NGHIÊN CỨU PHẠM VI THEO LĨNH VỰC 

Các nghiên cứu xác định phạm vi thường mang tính chất 
ngành/lĩnh vực và giúp đưa ra kiến thức và nhận thức về tác 
động của biến đổi khí hậu đối với một ngành hoặc lĩnh vực 
cụ thể. Chúng là một đầu vào tốt để hiểu được vai trò, trách 
nhiệm và mối quan hệ giới trong ngành và những tác động 

này sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi biến đổi khí hậu. Các 
nghiên cứu liên quan đến việc sử dụng thiết kế nghiên cứu 
theo phương pháp hỗn hợp, bao gồm cả phương pháp định 
lượng và định tính bằng cách sử dụng dữ liệu sơ cấp và thứ 
cấp. Bảng 3-5 tập hợp các bước và phương pháp khác nhau 
được sử dụng trong các nghiên cứu phạm vi ngành/lĩnh 
vực và làm thế nào để giới có thể được lồng ghép vào các 
nghiên cứu này.

BƯỚC/PHƯƠNG 
PHÁP ÁP DỤNG CÁC CẤU PHẦN CHÍNH LỒNG GHÉP GIỚI

Lựa chọn chủ đề 
nghiên cứu

C         
         
        

               
               

L    N   L     L NG   
L            H   

   C   G   N   

Phương pháp định 
tính

C         
      

                 
               
               
              

 C                 
           

Các phương pháp 
định lượng

        
         

        
        
       
        

     

               
               

               
              

            
                
             
                 

         
              

            
          

Phương pháp có 
sự tham gia

          
        

         

               
               

          
                

     N         
C                  

              

                
                

               
                
        

Trình bày số liệu           
 

 C                  
                

                 
                  
    

BẢNG 3-5: CÁC BƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC NGHIÊN CỨU PHẠM VI THEO 
NGÀNH VÀ LỒNG GHÉP GIỚI VÀO CÁC NGHIÊN CỨU ĐÓ
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ĐÁNH GIÁ KHÔNG ĐỂ AI LẠI PHÍA SAU (LNOB) 

Thực hiện Việc Không để ai lại phía sau (UNSDG 2019) trình 
bày một phương pháp luận với bộ năm bước để phân tích 
Không để ai lại phía sau, hành động, giám sát, trách nhiệm 
giải trình và sự tham gia có ý nghĩa khi áp dụng trong bối 
cảnh của Hệ thống Liên hợp quốc. Tuy nhiên, khi áp dụng 
với quan điểm giới, nó có thể là một công cụ rất hữu ích cho 
các tổ chức của phụ nữ để đảm bảo rằng phụ nữ bao gồm 
các bộ phận và cộng đồng dễ bị tổn thương nhất. Các bước 
chính của phương pháp Không để ai lại phía sau là:

BƯỚC 1: Ai đang bị bỏ lại phía sau? Thu thập bằng chứng.

> Xác định ai đang bị bỏ lại phía sau và theo những cách 
nào, và ai trong số họ có khả năng là người bị bỏ lại xa 
nhất.

> Để đạt được mục tiêu này, tổ chức cần thu thập và phân 
tích tất cả dữ liệu và thông tin, tiết lộ những khoảng 
cách và xu hướng giữa các tiểu quần thể và / hoặc các 
địa phương địa lý.

> Lấy ý kiến phản hồi và đầu vào đa dạng từ các bên liên 
quan, bao gồm các nhóm và quần thể bị bỏ lại phía sau

BƯỚC 2: Tại sao? Ưu tiên và phân tích.

> Tiến hành phân tích nguyên nhân gốc rễ để giải quyết 
các nguyên nhân gốc rễ và cơ bản của bất bình đẳng, 
bao gồm bất bình đẳng giới, tính dễ bị tổn thương, 
nghèo đói, phân biệt đối xử, di dời và loại trừ.

> Tiến hành phân tích mô hình vai trò để chỉ ra những 
người chịu trách nhiệm thực hiện hành động.

> Tiến hành phân tích khoảng cách năng lực để hiểu 
những lỗ hổng nào ngăn cản người chịu trách nhiệm 
hoàn thành nhiệm vụ của họ; điều gì ngăn cản chủ sở 
hữu quyền đòi hỏi quyền của họ và cần điều gì để cả 
hai hành động.

BƯỚC 3: Cái gì? Những gì nên được thực hiện.

> Xác định những gì nên được thực hiện và bởi ai.

> Xác định các hành động và biện pháp can thiệp để giải 
quyết các thách thức, rào cản và khoảng cách năng lực. 
Các lĩnh vực có thể bao gồm: i) vận động chính sách; ii) 
tạo môi trường thuận lợi; iii) phát triển năng lực và hỗ 
trợ xã hội dân sự; iv) trao quyền cho cộng đồng; v) chất 
lượng và khả năng tiếp cận của các dịch vụ; và vi) quan 
hệ đối tác bao gồm cả xã hội dân sự.

> Ưu tiên các hành động, tính đến cam kết giải quyết vấn 
đề xa nhất phía sau trước.

BƯỚC 4: Làm thế nào? Cách đo lường và giám sát tiến độ.

> Giúp xác định và ngữ cảnh hóa các chỉ số và mục tiêu 
LNOB.

> Sử dụng các cách thức sáng tạo để theo dõi, hình ảnh 
hóa và chia sẻ thông tin.

BƯỚC 5: Nâng cao trách nhiệm giải trình cho Không để ai 
lại phía sau

> Hỗ trợ trách nhiệm giải trình của quốc gia đối với những 
người bị bỏ lại phía sau bằng cách thúc đẩy việc thu 
thập và báo cáo các dữ liệu phân tách trong tất cả các 
hoạt động truyền thông quốc gia liên quan đến biến đổi 
khí hậu, quyền con người, bình đẳng giới và SDGs.

Lập kế hoạch, chuẩn bị 
và thiết kế dự án có trách 
nhiệm giới

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng có thể nhìn thấy các 
kết quả phân tích giới được phản ánh trong kế hoạch thực 
hiện dự án. Quá trình lập dự án phải giải quyết các vấn đề 
đã đặt ra bằng cách xác định các mục tiêu và mục tiêu, kết 
quả, hoạt động và ngân sách của dự án. Để đảm bảo rằng 
những điều này được lồng ghép giới, cần đặt ra những câu 
hỏi sau (UNDP 2010):

> Tình hình hiện tại của nam giới và phụ nữ trong lĩnh vực 
dự kiến can thiệp của bạn như thế nào?

> Dự án được đề xuất có góp phần vào sự bất bình đẳng 
hiện có giữa nam và nữ không?

> Dự án đề xuất có phá vỡ hoặc thách thức sự bất bình 
đẳng hiện có giữa nam giới và phụ nữ không?

> Dự án được đề xuất có thay đổi nhận thức hoặc định 
kiến về nam giới và phụ nữ và vai trò của họ theo bất kỳ 
cách nào không?

> Những lựa chọn nào cần được xem xét để củng cố 
quan điểm về giới?

> Dự án được đề xuất có đóng góp vào việc trao quyền 
cho phụ nữ không? Nếu không, liệu có chỗ cho sự can 
thiệp của một tổ chức làm về giới để góp phần nâng 
cao vị thế, để không củng cố sự chênh lệch giữa nam 
và nữ không?
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Có hai công cụ phân tích giới cụ thể có thể giúp trình bày rõ 
hơn những điều trên: i) Thang đánh giá đáp ứng về giới; và 
ii) Khung Nguyên nhân, Hậu quả và Giải pháp.

Phát triển dự án là một quá trình phụ thuộc  vào bối cảnh cụ 
thể. Tuy nhiên, có một số lĩnh vực hành động có thể được 
coi là một phần không thể thiếu của tất cả các hình thức dự 
án (Aguilar, et al 2015). Chúng bao gồm các hành động:

> cung cấp quyền tiếp cận và kiểm soát bình đẳng đối với 
các nguồn lực và thông tin, chẳng hạn như tài liệu đào 
tạo và truyền thông phù hợp với giới tính và lứa tuổi;

> đưa ra tiếng nói bình đẳng và đại diện trong việc ra 
quyết định, chẳng hạn như hạn ngạch cho phụ nữ trong 
các nhóm quản lý tài nguyên cộng đồng;

> giảm bớt khối lượng công việc của phụ nữ, chẳng hạn 
như giới thiệu các công nghệ và công cụ tiết kiệm lao 
động; và

> tham gia ở cấp chính sách, chẳng hạn như xem xét các 
chính sách ngành hiện có để xác định các điểm đầu 
vào cho việc trao quyền cho phụ nữ 

THANG ĐÁNH GIÁ TÍNH TRÁCH NHIỆM GIỚI (GRAS)

Thang đánh giá tính trách nhiệm giới của WHO (GRAS) 
(WHO 2011) cung cấp các tiêu chí để đánh giá mức độ đáp 
ứng giới. Dựa trên các khái niệm của Kabeer liên quan đến 
tính nhạy cảm về giới của các chính sách và chương trình, 
thang đo phân loại các chính sách và chương trình thành 
năm cấp độ, từ bất bình đẳng giới đến chuyển đổi về giới, 
như được thể hiện trong Hình 3-15.

Được sử dụng như một công cụ bổ sung cho công cụ phân 
tích giới, thang đo giúp thiết kế các dự án đáp ứng về giới. Ví 
dụ, một chương trình kiểm soát bệnh lao đã áp dụng chiến 
lược tìm trường hợp chủ động thay cho việc tìm trường hợp 
thụ động khi phân tích giới cho thấy do thiếu thời gian và 
tiền bạc nên tỷ lệ phụ nữ đến cơ sở y tế thấp hơn đáng kể. 
Đây là một ví dụ về việc chuyển từ chương trình mù về giới 
sang một chương trình cụ thể về giới hoặc ‘lồng ghép giới’ 
vào chương trình kiểm soát bệnh lao. Do đó, trong khi phân 
tích giới sẽ làm nổi bật các nguyên nhân gốc rễ, và các 
bước có thể được thực hiện để giải quyết những yếu tố này 
trong chính sách hoặc chương trình liên quan.

Nguồn: (WHO 2011)

CẤP ĐỘ 1:  
BẤT BÌNH ĐẲNG GIỚI

 Kéo dài tình trạng bất bình đẳng giới             
    

 C            
                 

CẤP ĐỘ 2: MÙ GIỚI

- Bỏ qua chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ giới
            
                   
                   

 

CẤP 3: NHẠY CẢM 
GIỚI

- Xem xét chuẩn mực, vai trò và quan hệ giới.
                   
 C                    

CẤP 4: CỤ THỂ VỀ 
GIỚI

 Xem xét chuẩn mực, vai trò và quan hệ giới            
       

            
 C                     

                 
 Giúp phụ nữ và nam giới dễ dàng hơn trong việc hoàn thành nhiệm vụ gắn với họ dựa trên vai 

trò giới.

CẤP 5: CHUYỂN ĐỔI 
VỀ GIỚI

 Xem xét chuẩn mực, vai trò và quan hệ giới            
        

            
 Giải quyết nguyên nhân của bất bình đẳng sức khỏe trên cơ sở giới
 Có đưa ra cách thức để chuyển đổi những chuẩn mực, vai trò và quan hệ giới tiêu cực
 Mục tiêu thường là để thúc đẩy bình đẳng giới.
 C          thay đổi mang tính tiến bộ trong quan hệ quyền lực 

giữa phụ nữ và nam giới.

HÌNH 3-15: THANG ĐÁNH GIÁ TÍNH TRÁCH NHIỆM GIỚI 
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Nguồn: (Young and Jones 2014)

KHUNG NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ VÀ GIẢI PHÁP 

Khung nguyên nhân, hậu quả và giải pháp là phiên bản tinh 
gọn của công cụ xây dựng cây giải quyết vấn đề được sử 
dụng rộng rãi trong các bài tập Đánh giá nông thôn có sự 
tham gia (PRA) và Học tập và Hành động có sự tham gia 

(PLA). Năm 2010, nó đã được thiết kế lại như một khung 
khái niệm dựa trên quy trình để hỗ trợ việc ra quyết định và 
quản lý các dự án thích ứng bằng cách xác định các giải 
pháp khác nhau của quá trình thích ứng. Quá trình này có 
hai giai đoạn chính như được trình bày trong Bảng 3-6:

GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ GIAI ĐOẠN PHÂN TÍCH GIẢI PHÁP

Giai đoạn xác định vấn đề là chẩn đoán; và mục đích 
của nó là xác định vấn đề là gì. Điều này được thực hiện 
bằng cách xác định các rủi ro liên quan đến các tác 
động tiềm ẩn của biến đổi khí hậu và sắp xếp thứ tự ưu 
tiên cho chúng. Khung chính định hướng các công cụ sẽ 
được sử dụng là rủi ro. Kiến thức được thu thập và tổng 
hợp trong thời gian này giúp hiểu, làm chủ và ra quyết 
định.

Mục đích của giai đoạn giải pháp là xử lý vấn đề. Điều này 
đạt được thông qua việc xây dựng và thực hiện các hành 
động thích ứng và là giai đoạn tích cực của quá trình cho 
đến khi đánh giá cuối cùng của dự án. Định hướng quan 
trọng cho giai đoạn này là sự đổi mới. Kiến thức được thu 
thập và tổng hợp trong giai đoạn vấn đề được lồng ghép 
và sử dụng để giúp các cơ quan hành động, học hỏi và cải 
thiện.

> Vấn đề là gì?

> Ai bị ảnh hưởng bởi vấn đề này?

> Ai chịu trách nhiệm cho vấn đề này? Làm thế nào họ 
bị ảnh hưởng bởi vấn đề này?

> Các ưu tiên là gì?

> Giải pháp nào có giá trị nhất đối với các bên liên quan? 
(Hiệu quả chi phí, lợi ích xã hội, bảo toàn.)

> Ai sẽ thực hiện hành động?

> Ai chịu trách nhiệm về hành động và họ chịu trách 
nhiệm như thế nào? (Ở cấp độ cá nhân và cấp độ tổ 
chức)

> Có những nguồn lực nào và năng lực của tổ chức thực 
hiện hành động là gì?

> Những rủi ro liên quan đến việc thực hiện hành động 
này là gì và chúng nên được quản lý như thế nào?

BẢNG 3-6: PHÂN TÍCH VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP 

Trong những năm qua, khung phân tích này đã được phát 
triển thêm và các khía cạnh của nó được tinh chỉnh. Khung 
này có thể là một công cụ rất hữu ích trong các dự án thích 
ứng và giảm thiểu rủi ro thiên tai có trách nhiệm giới trong 
lĩnh vực phát triển. Các bước quan trọng cần làm bao gồm: 

Bước 1: Xác định (các) vấn đề cốt lõi về giới (hoặc bất bình 
đẳng giới) mà dự án cần giải quyết. 

Bước 2: Vẽ cây vấn đề để tìm lại các nguyên nhân có thể 
gây ra bất bình đẳng giới. Điều này bao gồm ba loại nguyên 
nhân:

> Nguyên nhân trước mắt: Ai bị bỏ lại phía sau? Tại sao 
họ bị bỏ lại phía sau? Những nguyên nhân trực tiếp và 
rõ ràng nhất là gì?

> Nguyên nhân cơ bản: Tại sao những điều này xảy ra? 
Những nguyên nhân cơ bản khác là gì? Tại sao các 
cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng bị bỏ lại phía 
sau, không được tiếp cận với các dịch vụ này hoặc các 
cơ hội/kết quả tương tự?

> Nguyên nhân gốc rễ/cấu trúc: Tại sao nguyên nhân vấn 

đề này lại xảy ra? Những nguyên nhân gốc rễ của vấn 
đề là gì?

Bước 3: Cây vấn đề nên đưa ra hình ảnh về thông tin thu 
thập được để xác định các rào cản xã hội, kinh tế hoặc môi 
trường có liên quan đến việc đạt được các mục tiêu giảm 
thiểu hoặc thích ứng. (xem Hình 3-16)

Bước 4: Chuyển cây vấn đề thành các hành động tích cực 
để phát triển cây giải pháp. Mỗi vấn đề cần có một giải 
pháp cụ thể. (xem Hình 3-17).

Bước 5: Xác định các kết quả và tác động dự kiến; và 
chuyển đổi các tác động và kết quả thành các mục tiêu.

Bước 6: Xác định các chiến lược và hoạt động (các can 
thiệp và mục tiêu về giới) cần thiết để đạt được các kết quả 
đầu ra. Đánh giá (các) giải pháp thay thế tốt nhất.

Bước 7: Xác định ai sẽ là người hoặc tổ chức chịu trách 
nhiệm thực hiện các chiến lược và hoạt động đã xác định ở 
trên.
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HÌNH 3-16: PHÁT TRIỂN CÂY VẤN ĐỀ 

HÌNH 3-17: PHÂN TÍCH CÂY GIẢI PHÁP 
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Việc cung cấp một minh chứng thực tế 
về công cụ này sẽ dễ dàng hơn là giải 
thích trên lý thuyết. Tập huấn viên có thể 
chọn bất kỳ vấn đề giới nào trong lĩnh 
vực này hoặc yêu cầu học viên xác định 
một vấn đề mà hầu hết họ đều quen 
thuộc. Ví dụ ở đây bao gồm “Tỷ lệ mắc 

bệnh truyền nhiễm”

Yêu cầu họ chia sẻ nguyên nhân của vấn đề. Tiếp tục đi 
xuống ba đến bốn cấp độ, đặt câu hỏi “Tại sao điều này 
lại xảy ra?” Cấp độ đầu tiên là nguyên nhân tức thời, 
cấp độ thứ hai là nguyên nhân cơ bản và cấp độ thứ ba 
là nguyên nhân gốc rễ.

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN Bây giờ quay lại vấn đề cốt lõi và hỏi “Vậy thì sao?” Tiếp 

tục đặt hai lần câu hỏi này. Lần đầu tiên là hậu quả tức 
thì đối với cộng đồng; và lần thứ hai là hệ quả tiếp sau 
quan trọng. Biểu đồ nguyên nhân và hậu quả này là cây 
vấn đề của bạn. (xem Hình 3-16)

Xác định giải pháp cho từng vấn đề (nguyên nhân và 
hậu quả). (xem Hình 3-17). Những giải pháp cho các 
nguyên nhân cần được đưa vào như là kết quả trực tiếp 
của dự án; và những giải pháp cho hậu quả tức thời trở 
thành đầu ra của dự án và giải pháp cho hậu quả ở tầng 
tiếp theo là mục tiêu của dự án.

*Bạn cũng có thể xác định các đầu ra và kết quả dưới dạng các mục tiêu định lượng và định tính và các chỉ số có trách nhiệm giới để có 
được một khung Giám sát và Đánh giá công phu.

Đầu ra cuối cùng cần được trình bày ở định dạng sau, như trong Hình 3-18.

VẤN ĐỀ - MÔ TẢ GIẢI PHÁP – MÔ TẢ CÁC CHỈ SỐ CƠ QUAN CHỊU TRÁCH 
NHIỆM

HỆ QUẢ TIẾP THEO    

HỆ QUẢ TRỰC TIẾP  

VẤN ĐỀ CHÍNH   

NGUYÊN NHÂN TRỰC TIẾP  

NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN H  

NGUYÊN NHÂN CỐT LÕI C     

HÌNH 3-18: HÌNH THỨC CỦA ĐẦU RA CUỐI CÙNG 
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MÔ-ĐUN 3 PHẦN B: 

Vào cuối học phần này, học viên sẽ nắm được kiến thức cơ bản về các công cụ và kỹ thuật lồng ghép giới có 
thể áp dụng trong toàn bộ chu trình dự án. Họ sẽ hiểu được quy trình từng bước để áp dụng các công cụ này 
và có thể xác định các công cụ phù hợp nhất để ứng dụng trong công việc của họ.

Bắt đầu phiên bằng cách chia sẻ tổng quan và nội dung. Chia sẻ với học viên rằng học phần này sẽ 
chuyển sang các giai đoạn thực hiện, giám sát và đánh giá của chu trình dự án. Xây dựng bài trình bày 
PowerPoint về “Quy trình thực hiện có nhận thức về giới” bao gồm phân tích các bên liên quan, sự tham 
gia có ý nghĩa, xây dựng thể chế của người dân, lập kế hoạch dựa vào cộng đồng, truyền thông và chia 
sẻ kiến thức. Các phần thảo luận cung cấp các ví dụ từ các vấn đề chung của cuộc sống để giúp học 
viên kết nối tốt hơn. Làm cho buổi học trở nên hấp dẫn hơn bằng cách yêu cầu học viên chia sẻ kinh 
nghiệm của riêng họ liên quan đến bối cảnh. Đừng đưa ra nhận xét trừ khi có điều gì đó hoàn toàn nằm 
ngoài ngữ cảnh. Khuyến khích mọi người lên tiếng - bạn cần đảm bảo rằng vào cuối buổi, tất cả những 
người tham gia đã chia sẻ ít nhất một ví dụ. Ngoài ra, hãy xem video Amrai Pari - BBC Media Action 
giữa các phần trình chiếu. (Xem mẹo của huấn luyện viên). Trong phần Lập kế hoạch dựa vào cộng 
đồng, hãy nói với họ rằng họ sẽ được tiếp xúc với một số công cụ trong bài thực hành.

Phần tiếp theo là một bài thực hành rất hấp dẫn về Xây dựng Triển lãm về “Các công cụ và kỹ thuật có 
sự tham gia” (Xem Bài tập 19 và Tài liệu phát tay 13). Hãy chắc chắn rằng bạn đã thuộc lòng những bài 
tập từ trước và cũng đã xác định được những người tình nguyện tham gia. Những người tình nguyện có 
thể từ nhóm ban tổ chức. Nếu có thể, hãy cố gắng đưa học viên ra bên ngoài phòng học, hoặc sắp xếp 
bàn ghế gọn gàng để có đủ không gian. Đảm bảo rằng các poster được in màu trên giấy khổ A3 (hãy 
thử ép chúng và bảo quản đúng cách để sử dụng trong tương lai). Đây thường là một học phần đòi hỏi 
nhiều năng lượng, do đó, tốt nhất là bạn nên xếp nó sau bữa trưa. Bạn có thể triển khai phần này trước 
bài trình bày về quá trình thực hiện có nhận thức giới để điều chỉnh theo thời gian.

Tiếp theo là bài thuyết trình PowerPoint về “Theo dõi và đánh giá có nhạy cảm giới” và bài tập Xếp 
hạng bánh xe để theo dõi nguyên tắc “Không để ai phía sau”. (Xem Bài tập 20 và Tài liệu phát 14).

> Bài trình bày Power point 
> Giấy A0 và bút 
> Poster về các công cụ có sự tham gia từ Tài liệu 

phát tay 13

A Quy trình Thực hiện có Nhận thức về Giới
a. Phân tích các bên liên quan
b. Sự tham gia có ý nghĩa của người dân và xây 

dựng thể chế
> Nghiên cứu điển hình quốc gia - Trung 

Quốc
c. Lập kế hoạch Thích ứng dựa vào Cộng đồng 

(TƯDVCĐ)
d. Truyền thông và Chia sẻ Kiến thức

TỔNG 
QUAN

NỘI 
DUNG

TÀI LIỆU

ĐỀ CƯƠNG

HƯỚNG DẪN

5 phút Chia sẻ tổng quan và nội dung buổi học.

55 phút Bài trình bày PowerPoint về “Quy trình thực hiện có nhận thức về giới”

60 phút Triển lãm về “Các công cụ và kỹ thuật có sự tham gia” (Xem Bài tập 19 và Tài liệu hướng 
dẫn 13)

30 phút Trình bày PowerPoint về “Giám sát và Đánh giá có Nhạy cảm Giới”

30 phút Bài tập Xếp hạng theo bánh xe để theo dõi “Không để ai phía sau” (Xem Bài tập 20 và Tài 
liệu phát tay 14)

KHUNG VÀ CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ 
(THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ)

> Tiền giả
> Bảng treo poster trong một không 

gian mở
> Thiết bị để xem phim trên YouTube

B Giám sát và Đánh giá có Nhạy cảm Giới
a. Các chỉ số có Nhận thức về Giới
b. Ma trận giám sát giới

> Nghiên cứu điển hình quốc gia – 
Myanmar

3
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Nguồn: Mendelow (1991).

Quy trình thực hiện có nhận 
thức về giới

Giai đoạn thực hiện hoặc triển khai của một dự án thường 
là giai đoạn dài nhất và quan trọng nhất về mặt lồng ghép 
giới. Các dự án được thiết kế có trách nhiệm giới tốt nhất 
không thể mang lại kết quả mong muốn nếu các quá trình 
thực hiện không có nhận thức về giới. Điều này đòi hỏi ba 
bước chính:

i)  Duy trì quan hệ đối tác với tất cả các bên liên quan 
chính để đảm bảo “quyền sở hữu”;

ii)  Sự tham gia có hiệu quả cả nam giới và phụ nữ vào tất 
cả các quá trình; và

iii)  Đảm bảo truyền thông và chuyển giao kiến thức thích 
hợp để nâng cao năng lực của nam giới và phụ nữ.

PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN/ĐỐI TÁC 

“Bên liên quan” là “bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc tổ chức nào 
có lợi ích nhất định trong khu vực dự án và / hoặc những 
người có khả năng bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của dự 
án và họ được hoặc mất điều gì đó nếu hoàn cảnh thay đổi 
hoặc giữ nguyên” (WWF 2005). Cần xem xét sự tham gia 
của tất cả các bên liên quan để đạt được các mục tiêu của 
dự án. Phân tích các bên liên quan xác định tất cả phụ nữ 
và nam giới có quan tâm đến các vấn đề của dự án hoặc 
chính sách. Phân tích các bên liên quan thường được sử 
dụng tại giai đoạn thiết kế của dự án để đảm bảo hiểu rõ 
các vai trò khác nhau của phụ nữ và nam giới. Tuy nhiên, nó 
cũng có thể rất hữu ích trong giai đoạn thực hiện đối để:

i)  Cơ cấu lại các hoạt động để đảm bảo sự tham gia bình 
đẳng và có ý nghĩa của nam giới và phụ nữ ở tất cả các 
cấp;

ii)  Phát triển các hệ thống truyền thông và đào tạo để phụ 
nữ và nam giới có cơ hội hưởng lợi bình đẳng từ dự án;

iii)  Xây dựng các kế hoạch dựa vào cộng đồng để đảm bảo 
ghi nhận thỏa đáng sự đóng góp của cả phụ nữ và nam 
giới trong việc xác định khả năng tiếp cận và kiểm soát 
các nguồn lực;

iv)  Trên hết, nó giúp xác định ai, như thế nào và khi nào 
các bên liên quan là phụ nữ và nam giới nên tham gia 
vào các hoạt động của dự án.

Dưới đây là hai bước chính để thực hiện phân tích các bên 
liên quan có nhạy cảm về giới:

Bước 1. Xác định các bên liên quan chính và lợi ích của họ.

Xác định tất cả các bên liên quan bằng việc sử dụng câu 
hỏi “Ai là người phụ thuộc nhiều nhất vào các nguồn lực liên 

quan, phụ nữ hay nam giới?” như một câu hỏi hướng dẫn. 
Tìm hiểu kỹ về từng nhóm liên quan bằng cách hỏi:

• Ai đang quản lý các nguồn lực? kết quả là gì?

• Ai là những phụ nữ và nam giới có hiểu biết tốt nhất và 
có khả năng đối phó tốt với các nguồn lực đang bị đe 
dọa?

• Những hoạt động thích ứng mà các nhóm nam và nữ 
khác nhau đề xuất là gì? Để làm gì?

• Đối với mỗi hoạt động thích ứng hoặc giảm thiểu được 
đề xuất, các bên liên quan là ai? Sự liên đới trực tiếp 
của họ như thế nào? Mối quan hệ lịch sử của họ với các 
hoạt động này là gì?

• Có phân cấp xã hội không? Những ai có vị trí quyền lực 
trong hệ thống phân cấp?

• Có xung đột giữa các bên liên quan không? Có quan hệ 
đối tác không?

• Các bên liên quan khác nhau nhận thức như thế nào về 
các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu?

• Họ nhận thức như thế nào về lợi ích của các hoạt động 
giảm thiểu và thích ứng?

• Làm thế nào để cân bằng nhu cầu ngắn hạn và dài hạn 
của các bên liên quan khác nhau?

• Nam giới và phụ nữ có được hưởng lợi như nhau 
không?

• Nam giới và phụ nữ ở các nhóm thu nhập khác nhau có 
được hưởng lợi như nhau không?

• Sự tham gia của phụ nữ có được đảm bảo không? Sự 
tham gia của các nhóm yếu thế khác có được đảm bảo 
không? Bởi ai?

• Việc tiếp cận thông tin có được đảm bảo không? Bởi ai?

• Có sáng kiến tương tự trong khu vực không? Nếu có, 
nó đã thành công ở mức độ nào? Ai là người chịu trách 
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Dùng các ví dụ ở đây - chẳng hạn như các dự án lâm nghiệp cộng đồng - và thực hiện phân tích của 
các bên liên quan trong quá trình thực hiện. Bắt đầu với việc xác định các bên liên quan chính - nam 
giới chủ đất, phụ nữ trong các gia đình chủ đất, đàn ông không có đất, phụ nữ không có đất, già làng, 
cộng đồng người chăn nuôi, trưởng thôn, bảo vệ rừng, cán bộ lâm nghiệp, cán bộ thuế, nhân viên y tế 
thôn bản, nhóm bản địa, dân tộc thiểu số và những người khác. Hỏi các học viên xem bên liên quan 
nào sẽ được xếp vào ô nào và tại sao.

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN 

6 cấp độ của sự tham gia theo Agarwal:
 
1. Tham gia trên danh nghĩa đề cập đến việc một 

nhóm có tư cách thành viên mà không có bất kỳ sự 
tham gia nào;

2. Tham gia thụ động là tình huống phụ nữ tham dự 
các cuộc họp và chỉ lắng nghe các quyết định mà 
không thực sự nói lên mối quan tâm của họ;

3. Tham gia tư vấn là khi phụ nữ được hỏi ý kiến trong 
một số vấn đề cụ thể mà không có bất kỳ đảm bảo 
nào về việc ý kiến của họ ảnh hưởng đến quyết 
định cuối cùng;

4. Tham gia theo hoạt động cụ thể đề cập đến một 
tình huống trong đó phụ nữ được yêu cầu (hoặc 
tình nguyện) thực hiện các nhiệm vụ cụ thể;

5. Tham gia tích cực là khi phụ nữ bày tỏ ý kiến của 
mình, dù có được trưng cầu hay không và đưa ra 
các sáng kiến khác nhau;

6. Mức độ cao nhất là sự tham gia mang tính tương 
tác trong đó phụ nữ có khả năng nói, ảnh hưởng và 
thực hiện các quyết định.

nhiệm và các bên liên quan là phụ nữ và nam giới ở địa 
phương phản ứng như thế nào?

Bước 2. Phân tích các bên liên quan và hoàn thiện các 
chiến lược để thu hút họ.

Phân tích danh sách các bên liên quan, phân nhóm theo 
mức độ quan tâm và ảnh hưởng của họ trong dự án. Bước 
tiếp là xác định cách thức thu hút sự tham gia của các bên 
liên quan khác nhau và tương tác với các bên liên quan này. 
Các nhóm khác nhau cần được tham gia theo những cách 
khác nhau dựa trên vị trí của họ trong ma trận các bên liên 
quan. (Xem Hình 3-19).

SỰ THAM GIA CÓ Ý NGHĨA VÀ SỰ PHÁT TRIỂN THỂ CHẾ 
CỦA NGƯỜI DÂN

Sự tham gia được khái niệm là sự tham gia của cộng đồng 
vào việc lập kế hoạch, ra quyết định, giám sát và đánh giá. 
Sự tham gia thường được coi là một cách thức để “xây dựng 
sự đồng thuận của cộng đồng”, nó có thể mang ý nghĩa lớn 
hơn như một phương thức giao tiếp hai chiều, nơi thông tin 
được trao đổi dưới hình thức đối thoại hoặc thương lượng và 
nơi các quy trình được thiết kế để “Cùng học hỏi hoặc Đồng 
quản lý”.  Sự tham gia có ý nghĩa cho phép phân tích và ưu 
tiên nhu cầu tốt hơn, chất lượng thông tin và quyết định cao 
hơn cũng như áp dụng các hành động sáng suốt hơn.

Sự tham gia của tất cả các bên liên quan không chỉ làm 
tăng lòng tin của công chúng mà còn thúc đẩy quá trình 
học hỏi xã hội sâu sắc hơn và cùng tạo ra kiến thức. Tuy 
nhiên, điều quan trọng là việc xác định các cách thức và 
nền tảng phù hợp cho sự tham gia của tất cả các bên liên 
quan. Quy trình tham vấn của người dân và các tổ chức của 
người dân thường được coi là hai chiến lược phù hợp nhất 

cho việc này, đặc biệt là ở cấp cơ sở. Những điều này đều 
mang tính quy luật – nó mang lại cho mọi người quyền dân 
chủ để tham gia vào quá trình ra quyết định - và cũng mang 
đến không gian cho sự tham gia sâu sắc và các quyết định 
có chất lượng cao hơn (xem hộp).

Tuyên bố Bắc Kinh và Cương lĩnh hành động (BPfA) cũng 
như Công ước về xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với 
phụ nữ (CEDAW) đã nhấn mạnh sự cần thiết của sự bao 
gồm và sự tham gia của phụ nữ trong tất cả các quá trình 
công này. Tuy nhiên, với địa vị xã hội thấp hơn của phụ nữ 

HÌNH 3-20: CHIẾN THÚC LƯỢC ĐỂ ĐẨY SỰ THAM GIA CÓ Ý NGHĨA CỦA PHỤ NỮ

Lập bản đồ nhóm 
Phụ nữ và các 

nhóm khác tham 
gia vào các quá 

trình ra quyết định 
hiện có

Xác định các rào 
cản đối với sự tham 
gia của phụ nữ và 

các nhóm dễ bị tổn 
thương

Hỗ trợ sự tham 
gia của phụ nữ ở 
cấp địa phương- 

trong các hệ 
thống hiện có

Thúc đẩy và 
củng cố các 
Nhóm và Tổ 

chức Chỉ dành 
cho Phụ nữ

Đảm bảo có bao gồm tất 
cả các thành phần dễ bị tổn 

thương - chủng tộc, đẳng 
cấp, giai cấp, tuổi tác, khuyết 

tật , tình trạng hôn nhân 
trong các nhóm phụ nữ
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ở hầu hết các xã hội châu Á, cần có những can thiệp cụ thể 
để tạo ra một môi trường thuận lợi nhằm đảm bảo sự tham 
gia có ý nghĩa của phụ nữ trong việc thực hiện dự án. 

Điều này liên quan đến các chiến lược cụ thể, bao gồm lập 
bản đồ các cấu trúc quản trị hiện có để tìm hiểu cách thức 
nam giới, phụ nữ và các nhóm có nguy cơ khác nhau, bao 
gồm cả trẻ em gái vị thành niên và phụ nữ và trẻ em gái 
khuyết tật, tham gia vào quá trình ra quyết định. Các cuộc 
đánh giá cũng cần xem xét các rào cản và cơ hội để tăng 
cường sự tham gia của phụ nữ và xác định các chiến lược 
có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc này. Cần phải hiểu 
rằng không phải tất cả các quyết định ảnh hưởng đến cuộc 
sống của phụ nữ đều được đưa ra ở cấp độ chính thức và 
công khai. Có thể cho rằng, “hỗ trợ sự tham gia và lãnh đạo 
của phụ nữ ở cấp địa phương, cả trong việc thực hiện và ra 
quyết định, là rất quan trọng vì ở cấp độ này, nhiều quyết 
định ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ đang được thực 
hiện”. 

Các tổ chức của phụ nữ thường có tính chất phi chính thức, 
thúc đẩy hành động tập thể. Những điều này vẫn rất quan 
trọng trong những thập kỷ vừa qua như là những cách thức 
quan trọng để đối phó với các khuynh hướng loại trừ phụ nữ 
và các nhóm dễ bị tổn thương trong cộng đồng. Hỗ trợ các 
nhóm phụ nữ hiện có và khuyến khích hình thành các nhóm 
mới giúp phụ nữ tiếp cận với việc ra quyết định và quá trình 
chính trị cũng như tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau của phụ 
nữ là rất quan trọng đối với các hành động Biến đổi khí hậu 
và Giảm thiểu rủi ro thiên tai (CCDRR) có trách nhiệm giới .

Tuy nhiên, việc hình thành và củng cố các nhóm phụ nữ là 
chưa đủ. Cũng cần tham khảo ý kiến của phụ nữ về tất cả 
các vấn đề liên quan đến dự án, cho họ tham gia vào quá 
trình ra quyết định và quan trọng nhất là xây dựng kỹ năng 
lãnh đạo và đàm phán để họ áp dụng trong cơ quan đại 
diện và tiếng nói của họ trong cộng đồng.

Chiến lược quan trọng phải là sử dụng các nhóm phụ nữ 
này như một cách thức để nâng cao kiến thức và kỹ năng 
lãnh đạo của phụ nữ. Các nhà lãnh đạo mới nổi nên được 
đưa vào các nhóm và tổ chức ra quyết định chính thống ở 
địa phương, để phụ nữ có thể có tiếng nói và ảnh hưởng đến 
tất cả các quyết định GNRRTT/BĐKH và quản lý nguồn lực 
ở cấp địa phương. 

Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất của sự tham gia có 
ý nghĩa của phụ nữ là không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều 
quan trọng là phải hiểu rằng phụ nữ không phải là một cộng 
đồng đồng nhất. Phải đảm bảo sự đa dạng và hòa nhập của 
tất cả phụ nữ bị thiệt thòi, không phân biệt chủng tộc, giai 
cấp, tầng lớp, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng hôn nhân. Đặc 
biệt, trẻ em gái vị thành niên phải được lắng nghe trong tất 
cả các quyết định về GNRRTT/BĐKH. Sự hòa nhập của phụ 
nữ khuyết tật cũng rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh 
GNRRTT. Có thể cần phải có những hành động cụ thể để 
tạo điều kiện cho phụ nữ khuyết tật tham gia. Ví dụ, các địa 
điểm họp/ hội thảo có thể tiếp cận được không và/hoặc có 
yêu cầu phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hay không.

PHỤ NỮ TRONG ỦY BAN THẢM HỌA THÔN BẢN (VDCS): 
MỘT NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TỪ TRUNG QUỐC

Dự án Chuẩn bị cho Thiên tai dựa vào cộng đồng (CBDP) 
do văn phòng Quảng Tây (GXRC) của Hiệp hội Chữ thập đỏ 
Trung Quốc được thực hiện với sự hợp tác của Hội Chữ thập 
đỏ Úc (ARC). Dự án nhằm cung cấp các hoạt động đào tạo 
ứng phó với thiên tai và giảm nhẹ rủi ro với hy vọng cải thiện 
khả năng chống chịu của các cộng đồng làng xã trước thiên 
tai. Dự án nhấn mạnh vào sự tham gia của phụ nữ trong các 
quá trình ra quyết định của dự án đã có tác động tích cực 
đến nhận thức về vai trò của phụ nữ trong cộng đồng.

Khi thành lập các Ủy ban Thảm họa thôn bản (VDC), khuyến 
khích sự tham gia của phụ nữ bằng cách yêu cầu ít nhất 
40% đại diện là nữ giới. Các ủy ban này giám sát việc lập kế 
hoạch và thực hiện dự án; và các thành viên của nó đã được 
bầu trong cuộc họp đại diện dân làng. Nhờ sự tham gia của 
phụ nữ vào Ủy ban Thảm họa, cả phụ nữ và nam giới trong 
làng nhận thức rõ hơn về những đóng góp của phụ nữ đối 
với lĩnh vực công. Trong một lần thảo luận nhóm tập trung, 
một người dân nam nói: “Đã mấy chục năm ở làng chúng 
tôi không có trưởng thôn là phụ nữ. Lần cuối cùng là vào 
những năm 1970 trong cuộc Cách mạng Văn hóa. Phụ nữ 
có khả năng trở thành người lãnh đạo”. 

Đồng thời, việc thay đổi các chuẩn mực giới và vai trò giới 
truyền thống là điều không dễ thực hiện. Khả năng đóng vai 
trò tích cực của phụ nữ trong Ủy ban thảm họa thôn phụ 
thuộc vào trình độ học vấn, kinh nghiệm làm việc, mối quan 
hệ với những người dân khác trong thôn cũng như thái độ 
và sự hợp tác của các thành viên khác trong Ủy ban thảm 
họa. Ở một số cộng đồng, phụ nữ đã từ bỏ các ưu tiên của 
riêng họ trong các cuộc thảo luận chính thức về việc ra 
quyết định do văn hóa và quan điểm về sự thống trị truyền 
thống của nam giới. Ở nhiều làng, phụ nữ được tổ chức 
thành các nhóm riêng biệt - thường thông qua quy trình 
Đánh giá Năng lực và Tính dễ bị tổn thương (VCA) - nhằm 
giúp họ có thêm tiếng nói và giải quyết các mối quan tâm 
của họ.

Cách tiếp cận chủ động của dự án cho vấn đề đại diện cân 
bằng giới hơn đã góp phần xác định các vai trò cụ thể của 
nam giới và phụ nữ trong ứng phó với thiên tai, tăng cơ hội 
cho phụ nữ có được các kỹ năng mới có giá trị có thể mang 
lại lợi ích cho gia đình và cộng đồng của họ và được công 
nhận nhiều hơn về các vai trò quan trọng mà phụ nữ có thể 
đóng vai trò trong quản lý thiên tai. Để đảm bảo sự tham 
gia cân bằng giới, dự án đã đặt ra mục tiêu bình đẳng giữa 
nam và nữ trong việc tuyển dụng các tình nguyện viên của 
dự án và những người sẽ được đào tạo về chuẩn bị và sơ 
cứu trong thiên tai. Điều này gần như đã đạt được với tỷ lệ 
phụ nữ tham gia là 40%.

Các tình nguyện viên đóng một vai trò quan trọng: i) dẫn 
dắt các tập huấn; ii) phổ biến các tài liệu giáo dục và truyền 
thông; iii) tổ chức diễn tập ứng phó với thiên tai; và iv) cung 
cấp dịch vụ tiếp cận tới tận các gia đình. Các nữ tình nguyện 
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Yêu cầu các học viên xác 
định các hoạt động chính 
trong nghiên cứu điển hình 
đã giúp thúc đẩy sự tham gia 
có ý nghĩa của phụ nữ.

Gợi ý cho giảng viên
> 40% đại diện cho phụ nữ trong các Ủy ban Thảm 

họa thôn bản (VDCs)
> Tổ chức các nhóm riêng chỉ dành cho phụ nữ
> Tình nguyện viên đặc biệt là tình nguyện viên nữ
> Đào tạo thực tế và cơ hội để phụ nữ có được sự hiện 

diện tại địa phương

viên cũng đóng vai trò tích cực trong việc vận động các phụ 
nữ khác trong cộng đồng. Ủy ban thảm họa thôn đã giao 
cho các tình nguyện viên các nhiệm vụ sẵn sàng ứng phó 
với thảm họa và thiên tai cụ thể tùy theo thể lực và lĩnh vực 
chuyên môn của họ. Ví dụ, nam tình nguyện viên được giao 
phụ trách điều phối ứng phó khẩn cấp và bảo vệ người già 
và người khuyết tật, trong khi tình nguyện viên nữ chịu trách 
nhiệm truyền thông và tư vấn tâm lý. Sự phân chia nhiệm 
vụ này được coi là phản ánh vai trò bổ sung của nam giới và 
phụ nữ trong cộng đồng.

Đặc biệt, phụ nữ nhận thấy các khóa đào tạo của dự án rất 
thiết thực, áp dụng những kiến thức mới vào việc chăm sóc 
gia đình và phục vụ cộng đồng. Ở một ngôi làng, phụ nữ 
thậm chí còn tổ chức một cuộc thi đố vui về khả năng ứng 
phó với thiên tai nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ. Sự 
kiện thu hút phụ nữ và nam giới từ cộng đồng và giới truyền 
thông địa phương. Những sự kiện này làm tăng vai trò hiện 
hữu của phụ nữ với tư cách là một đối tác trong cộng đồng. 
Cả nhân viên văn phòng Chữ thập đỏ Quảng Châu và các 
thành viên cộng đồng, bao gồm cả trưởng thôn và nam dân 
làng, đã nhận ra tầm quan trọng của các tình nguyện viên 
nữ. Tuy nhiên, một số phụ nữ đề cập đến sự cần thiết phải 
tạo ra nhiều động lực và cơ hội hơn cho phụ nữ lớn tuổi 
tham gia tình nguyện. Phụ nữ có xu hướng không còn năng 
động như nam giới khi họ già đi do phải gánh vác nhiều việc 
nhà và công việc chăm sóc.

Nguồn: (IFRC 2020)

LẬP KẾ HOẠCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG CÓ LỒNG GHÉP 
GIỚI      

Một chiến lược quan trọng khác để thúc đẩy việc thực hiện 
dự án GNRRTT/BĐKH là khi cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, 
được trang bị các công cụ cần thiết và được tạo điều kiện 
để tự đánh giá tính dễ bị tổn thương và xây dựng kế hoạch 
thích ứng. Đây là một quá trình lặp đi lặp lại cho phép phụ 
nữ được cung cấp thông tin nhiều hơn và có tiếng nói có ý 
nghĩa hơn và quyền sở hữu đối với các quyết định thích ứng 
ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Có sẵn một số bộ công 
cụ lập kế hoạch thích ứng và đánh giá tính dễ bị tổn thương 
có sự tham gia (xem Tài liệu 13).

Tuy nhiên, điều quan trọng là đảm bảo rằng các quá trình 
lập kế hoạch thích ứng dựa vào cộng đồng được lồng ghép 
giới. Điều này đòi hỏi các biện pháp can thiệp cụ thể bao 
gồm đảm bảo rằng;

a) Phụ nữ là thành viên của nhóm đánh giá và lập kế 
hoạch. Điều này được yêu cầu ở hai cấp độ - cấp độ tổ 
chức và cấp độ cộng đồng. Phụ nữ cộng đồng nói riêng 
cũng cần được đào tạo không chỉ về các công cụ và 
quy trình mà còn về các kỹ năng hỗ trợ. 

b) Toàn bộ nhóm điều hành được đào tạo về giới. Điều này 
không chỉ quan trọng để đảm bảo rằng nhóm điều hành 
nhận thức được việc đảm bảo sự tham gia có ý nghĩa 
của phụ nữ vào quá trình này mà còn để hướng dẫn 
quá trình đưa các mối quan tâm về giới và các vấn đề 
của phụ nữ lên hàng đầu.

c) Phụ nữ là một phần của quá trình tham vấn và lập kế 
hoạch. Điều này liên quan đến việc đảm bảo rằng hầu 
hết các công cụ được tiến hành riêng biệt với các nhóm 
phụ nữ.

d)  Thực hiện phân tích giới sử dụng Khung Moser hoặc 
Harvard như một phần của đánh giá tính dễ bị tổn 
thương với cả nam giới và phụ nữ để giúp cộng đồng 
hiểu được các mối quan tâm về giới trong GNRRTT/
BĐKH và lập kế hoạch cho vấn đề này.

Bảng 3-7 trình bày các nguyên tắc chính của quá trình lập 
kế hoạch Thích ứng dựa vào cộng đồng và các cấu phần 
giới của nó.
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Nguồn: ứng dụng từ (Care Vietnam 2015)

NGUYÊN TẮC CÁC CẤU PHẦN CƠ BẢN CÁC CẤU PHẦN VỀ GIỚI

TỪ DƯỚI LÊN VÀ CÓ 
SỰ THAM GIA

Cộng đồng đóng một vai trò quan 
trọng trong việc phân tích vấn đề, xác 
định và ưu tiên giả i pháp.

Phụ nữ là một phần không thể thiếu của cộng 
đồng và họ cần tham gia một cách có ý nghĩa 
vào tất cả các quá trình lập kế hoạch.

DỰA TRÊN CÁC 
NGUỒN LỰC ĐỊA 

PHƯƠNG

Điều quan trọng là phả i xây dựng dựa 
trên thế mạnh hiện có và nguồn lực sẵn 
có của cộng đồng.

Phụ nữ không chỉ gắn bó chặt chẽ với các nguồn 
tài nguyên thiên nhiên và cơ sở hạ tầng mà họ 
còn có những ưu tiên khác nhau trong việc sử 
dụng và duy trì nó.

KẾT HỢP KIẾN THỨC 
ĐỊA PHƯƠNG VÀ KHOA 
HỌC VÀ ĐỒNG SÁNG 
TẠO CÁC GIẢI PHÁP

Tích hợp kiến thức địa phương cùng với 
thông tin khoa học và kết quả  nghiên 
cứu giúp đả m bả o xây dựng các kế 
hoạch hành động thích ứng mạnh mẽ, 
phù hợp với địa phương.

Phụ nữ là nguồn cung cấp kiến thức địa phương 
quan trọng cho cả các hoạt động sản xuất và 
sống còn. Họ cũng có các tiêu chí khác nhau để 
lựa chọn các phương án thích ứng.

ĐỐI THOẠI HỢP TÁC 
VÀ HỌC TẬP LẪN 

NHAU

Tạo không gian cho đối thoại và học tập 
lẫn nhau giữa cộng đồng và các bên 
liên quan khác bao gồm chính quyền 
địa phương, nhà nghiên cứu và doanh 
nghiệp xã hội.

Phụ nữ ở mọi lứa tuổi và hoàn cảnh kinh tế xã hội 
cần được tham gia vào quá trình này. Diễn đàn 
cung cấp tiếng nói cho các mối quan tâm về giới.

LINH HOẠT VÀ THEO 
BỐI CẢNH CỤ THỂ

Các kế hoạch này cần được điều 
chỉnh cho phù hợp với thực tế của địa 
phương, phù hợp với bối cả nh nhất và 
có thể dễ dàng được điều chỉnh để phù 
hợp với các mục tiêu cụ thể, trọng tâm 
ưu tiên của ngành và các nguồn lực sẵn 
có để thực hiện quá trình này.

Được điều chỉnh cho phù hợp với các lĩnh vực mà 
có thể giải quyết các nhu cầu thiết thực của phụ 
nữ và cung cấp các nguồn lực cho phụ nữ. Tính 
linh hoạt ở cấp địa phương cũng tạo điều kiện 
cho sự liên kết giữa các ngành tốt hơn nhằm giải 
quyết các mối quan tâm về giới

TÀI LIỆU HÓA VÀ 
TRUYỀN THÔNG

Tính phù hợp với địa phương làm tăng 
mức độ quan tâm và cũng tăng cơ hội 
để tiếp tục hoạt động. Trở thành điểm 
khởi đầu cho các hoạt động nâng cao 
nhận thức và thay đổi hành vi.

Có thể được giao tiếp bằng ngôn ngữ địa phương 
và bằng các phương tiện và hình thức giúp tiếp 
cận với mọi người, đặc biệt là phụ nữ mù chữ và 
phụ nữ khuyết tật.

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH 
GIÁ

Điều quan trọng nữa là xác định các chỉ 
số và cơ chế theo dõi để theo dõi tiến độ 
thực hiện các kế hoạch. Cần được thiết 
kế một hệ thống Giám sát và Đánh giá 
(M&E) để mọi thông tin và kiến thức mới 
có thể được đưa vào các kế hoạch và 
hoạt động.

Cần tập trung cụ thể vào việc giám sát ai là 
người đưa ra các quyết định thực hiện chính, ai 
là người kiểm soát quá trình, ai được lợi và ai bị 
bỏ sót trong quá trình thực hiện. Cần giám sát sự 
tham gia của tất cả phụ nữ, những người LGBTIQ 
không phân biệt giai cấp, đẳng cấp, dân tộc, tuổi 
tác, tình trạng khuyết tật của họ, và những người 
khác.

BẢNG 3-7: CÁC NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG QUÁ TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG 
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Nguồn: IPCC-AR5 (2014c); Alam, Rahman and Alam (2015).

Thêm các liên kết web của các công 
cụ được chọn từ bảng bên cạnh vào 
bài trình bày của bạn và mở trang 
web để học viên có ý tưởng tốt hơn 
về công cụ. Ngoài ra, cũng sẽ rất tốt 
nếu cho học viên xem một đoạn video 
ngắn về tác động của Amrai Pari đối 

với Bangladesh - BBC Media Action, có tại https://
www.youtube.com/watch?v=4aNdQz_LQgI và / 
hoặc về chương trình có tại https://www.youtube.
com/watch?v=dVJ-UjM1ERk. Video giải thích tầm 
quan trọng của việc sử dụng các công nghệ truyền 
thông sẵn có, đặc biệt là các công cụ trực quan để 
hành động vì khí hậu

GỢI Ý CHO 
GIẢNG VIÊN 

TRUYỀN THÔNG VÀ CHIA SẺ KIẾN THỨC 

Nghiên cứu (Carmin và các cộng sự, 2013) cho thấy rằng 
sự tham gia của người dân, sự hòa nhập và tham gia bình 
đẳng, kết hợp với sự cân nhắc kỹ lưỡng và thuyết phục có 
thể giúp thúc đẩy hành động hợp pháp và hiệu quả trong 
các trường hợp không chắc chắn và phức tạp. Điều này đòi 
hỏi sự hợp tác của nhiều bên liên quan và các khuôn khổ 
có thể tạo điều kiện cho việc chuyển giao kiến thức chéo, 
nhằm giúp hỗ trợ việc cân nhắc và ra quyết định. Một khuôn 
khổ như vậy được Revi và cộng sự (2014) đề xuất và được 
IIED (2015) điều chỉnh (Hình 3-21).

Do đó, các tổ chức xã hội dân sự và chính quyền địa 
phương cần áp dụng các chiến lược truyền thông sáng tạo 
để thực sự tạo ra sự thay đổi hành vi, đặc biệt là ở cấp cộng 
đồng. Trong khoảng một thập kỷ qua, sự hiểu biết ngày 
càng tăng về truyền thông thay đổi hành vi cùng với tiến bộ 
công nghệ đã dẫn đến việc triển khai nhiều dự án thí điểm 
về thay đổi hành vi, đặc biệt là liên quan đến GNRTT/BĐKH, 
ở Nam và Đông Nam Á. Trong Bảng 3-8, chúng tôi tập hợp 
một số ví dụ về các công cụ truyền thông có thể giúp tiếp 
cận các cộng đồng, cả nam giới và phụ nữ, để tạo ra thay 
đổi cơ bản về định kiến và chuẩn mực giới cũng như thay 
đổi hành vi để quản lý biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Tuy nhiên, chỉ chuyển giao kiến thức không bao giờ có thể 
tạo ra sự thay đổi hành vi. Tính không chắc chắn của Rủi ro 
khí hậu và các chuẩn mực giới tồn tại nhiều năm trong các 
điều kiện xã hội đã nuôi dưỡng các hành vi bất quy tắc này 
thì ngay cả khi được xử lý một cách hợp lý vẫn có thể không 
dẫn đến hành động. Giải quyết các mối quan tâm về giới 
trong GNRRTT/BĐKH liên quan đến một sự khác biệt nổi 
bật so với các hành động tinh thần và thể chất hiện tại của 
chúng ta. Thông thường, sự thay đổi hành vi của con người 
như vậy chỉ có thể xảy ra khi có sự ép buộc hoặc sợ hãi, 
hoặc khi có động cơ thay đổi rõ ràng.  

HÌNH 3-21: MỐI LIÊN QUAN LẪN NHAU GIỮA CÁC ĐỐI TÁC KHÁC NHAU TRONG HƠP TÁC ĐA BÊN 

Bộ lọc kiến thức 
Truyền thông tin blog truyền thanh cá nhân tự hoạt động ảnh tổ 

chức làm việc trong một lĩnh vực nhóm vận động hành lang

Cân nhắc và ra quyết định 
Tranh luận, thuyết phục và diễn giải để định hình hoạt động 

giảm thiểu; thích ứng ảnh và phát triển đô thị

Người tạo ra kiến thức 
Các nhà nghiên cứu khoa học, Kinh doanh và NGOs; 

chuyên gia và cộng đồng

Người sử dụng kiến thức 
Những người ra quyết định, thực hiện và quản lý 

của chính phủ; các cộng đồng đô thị ở cấp quốc gia 
và khu vực (Ví dụ như cho hoạt động hợp tác phát 

triển); hộ gia đình và xã hội dân sự
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CÔNG CỤ TRUYỀN 
THÔNG MÔ TẢ VÍ DỤ VỀ VIỆC SỬ DỤNG

Hiệu ứng đồng đẳng và 
mạng lưới khuyến khích 
thay đổi hành vi thông 
qua phương pháp tiếp 

cận trung tâm kiến thức 
và lời nói:

Phụ nữ và trẻ em gái ở địa phương được 
đào tạo để trở thành “trung tâm” kiến thức 
lan tỏa khắp cộng đồng thông qua các cuộc 
gặp gỡ trực tiếp và thuyết phục thường 
xuyên. Phương pháp tiếp cận này hiệu quả  
vì phụ nữ liên hệ trực tiếp với đồng nghiệp 
của họ về thông tin áp dụng trực tiếp cho 
họ và những người xung quanh.

           
       N

Các trò chơi liên quan 
đến biến đổi khí hậu và 
hành động chống chịu:

Học thông qua trò chơi: đổi mới phương 
pháp dạy-học giúp người lớn học thông qua 
các trả i nghiệm và lấy con người làm trung 
tâm. Nó cũng phát triển các kỹ năng lãnh 
đạo của phụ nữ và tạo cho phụ nữ một tư 
duy tích cực “có thể làm được”. Có thể đặc 
biệt hữu ích trong việc thu hút thanh thiếu 
niên và trẻ em gái.

 H          
C   

          
   

   I

Giám sát do cộng đồng 
lãnh đạo / Khoa học 
công dân và báo chí:

Tạo ra các hệ thống trong cộng đồng để 
thu thập thông tin thời tiết và dữ liệu khí 
hậu theo thời gian thực, đồng thời chia sẻ 
với nhau để theo dõi sự thay đổi và tính 
dễ bị tổn thương cũng như có hành động 
kịp thời. Các CSO đã thử nghiệm với các hệ 
thống như nhiệt độ và lượng mưa, và cả  
số lượng và chất lượng nước, các bệnh lây 
truyền, lũ lụt và ngập úng.

 H   C        
HI         

          
         

C I   C  I
 C       G      

  P   L   G   C   
N        

Quyền tiếp cận Thông 
tin được cá nhân hóa:

Việc sử dụng tin nhắn di động và dịch vụ 
tích hợp Phả n hồi bằng giọng nói (IVR) tạo 
cơ hội cho mọi người tiếp cận thông tin liên 
quan đến biến đổi khí hậu và truy cập thông 
tin thích ứng trên điện thoại của họ. Một số 
mô hình dựa trên Dịch vụ tích hợp phả n hồi 
bằng giọng nói cũng có đường dây để gọi 
lại, để giúp cộng đồng chia sẻ mối quan tâm 
và phả n hồi của họ.

         
           

     
            

           
 

 P          
G      

           
 G    

           

Báo chí giúp nâng cao 
nhận thức:

Phát triển đội ngũ tình nguyện viên từ cộng 
đồng và đào tạo họ sử dụng phương pháp 
tiếp cận nhà báo để thực hiện các chương 
trình phát thanh/truyền hình và video trực 
tuyến nhỏ. Sau đó, các nguồn thông tin này 
sẽ được phát triển các chương trình với nội 
dung bả n địa hóa liên quan đến cộng đồng. 
Việc sàng lọc cộng đồng của các chương 
trình này không chỉ tăng thêm giá trị giả i trí 
mà còn hiệu quả  hơn để tiếp cận với phụ 
nữ.

  P        
  C  GN H  

 C     N      
         

           
            

        
G    

        C    
 

    I

Nền tảng truyền thông 
mạng xã hội trực tuyến

Sử dụng nguồn cung ứng cộng đồng và 
công nghệ trực tuyến để giúp cả i thiện 
luồng thông tin từ dưới lên.

          
           

          
     N        

         
        

BẢNG 3-8: VÍ DỤ VỀ CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG 
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Giám sát và Đánh giá có nhạy cảm giới 

Nguồn: NEST (2011).

Giám sát và đánh giá có nhạy cảm giới (M&E) đề cập đến 
việc xem xét các quá trình và tác động của các chương 
trình và dự án về biến đổi khí hậu bằng lăng kính giới nhằm 
ghi nhận các kết quả khác biệt cho phụ nữ và nam giới, 
cho dù có ở trong kế hoạch hay không. Để xây dựng một 
kế hoạch giám sát và đánh giá có hiệu quả và nhạy cảm 

CÔNG CỤ TRUYỀN 
THÔNG MÔ TẢ VÍ DỤ VỀ VIỆC SỬ DỤNG

Chiến dịch truyền thông

Khai thác trên các phương tiện truyền thông 
địa phương và các kênh truyền thông xã hội 
để phát triển các chiến dịch sáng tạo nhằm 
huy động nhận thức và hành động tập thể

 C      NIC   P L
 C    G  G      
 P       C     

       
           

           
  C

Các phương tiện truyền 
thống như đài phát 

thanh cộng đồng, nhà 
hát, âm nhạc và nghệ 

thuật

         H   
  H  

 C             
    

         
       

với giới, Igbuzor (2006) đã đưa ra một khung bao gồm các 
chỉ số cơ sở và tiến độ có nhạy cảm giới, và một quá trình 
có sự tham gia của tất cả các bên liên quan, cả nam và 
nữ trong quá trình giám sát. Một phiên bản tương tự đã 
được điều chỉnh đã được trình bày trong Hình 3-22 (BNRCC 
2011). 

HÌNH 3-22: KHUNG GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ CÓ NHẠY CẢM GIỚI (IGBUZOR, 2006)

        

 C        
       

    
       

     
 P      

 G       
       

 
        

 

       
      
      

 C        
 

 N     
 C    L
    
 N    
 C      

 P        

 P        
    

        
    

        
      

    

       
   

 C       
       
      

  

CẦN GIÁM SÁT CÁI GÌ ? KHI NÀO THỰC HIỆN GIÁM 
SÁT ĐÁNH GIÁ ?

LÀM GÌ KHI LÀM GIÁM SÁT 
ĐÁNH GIÁ ?

GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐƯỢC 
THỰC HIỆN NHƯ THẾ NÀO

AI LÀM GIÁM SÁT ĐÁNH GIÁ ?CHI PHÍ
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Nguồn: GEF (2018).

CHỈ SỐ CÓ NHẠY CẢM GIỚI 

Cấu phần cốt lõi của việc theo dõi kết quả về giới là xây dựng 
các chỉ số có nhạy cảm giới và phân tách theo giới ở tất cả 
các cấp độ kết quả, đầu ra và tác động. Tất cả các chỉ số và 
chỉ tiêu liên quan đến người thụ hưởng cần được phân tách 
theo giới tính (cũng như tuổi, giai cấp, tình trạng khuyết tật, 
xu hướng tình dục, nguồn gốc dân tộc và những yếu tố khác 
để xác định các nhóm nhỏ của nam và nữ) nếu có thể. Ví dụ, 
thay vì chỉ nhắm mục tiêu vào phụ nữ, một chỉ số có thể xem 
xét cụ thể những tiến bộ trong tình hình của phụ nữ bản địa, 
những người có khả năng phải đối mặt với những thách thức 
khác nhau, không chỉ từ nam giới bản địa (do sự phân công 
lao động theo giới trong các nền văn hóa bản địa) mà còn từ 
những phụ nữ khác . Hình 3-23 cung cấp các ví dụ về các chỉ 
số phân tách theo giới tính trong các lĩnh vực khác nhau.

Ngoài ra, với các chương trình và dự án có các hoạt động 
nhằm đạt được bình đẳng giới hoặc trao quyền cho phụ nữ, 
các chỉ số có thể không chỉ dừng lại ở việc phân biệt đối 
tượng thụ hưởng theo giới tính. Ví dụ, trong khi một chỉ số 
được phân tách theo giới tính có thể đo lường số lượng phụ 
nữ và nam giới nông dân được đào tạo về nông lâm kết hợp 
bền vững, nó có thể không đủ để xác định liệu bản thân khóa 
đào tạo có đáp ứng nhu cầu khác biệt của nông dân phụ nữ 
và nam giới hay không. Trong trường hợp này, có thể cần một 
chỉ số nhạy cảm về giới để đánh giá định tính xem năng lực 

của phụ nữ và nam giới có được tăng lên hay không.

Các chỉ số của phương pháp tiếp cận lồng ghép giới cũng 
cần phản ánh mức độ mà các chính sách trung ương hoặc 
địa phương tích hợp các quan điểm về giới (ví dụ, định giá lũy 
tiến của các chương trình bảo hiểm y tế theo suốt cuộc đời, 
hoặc khả năng được nghỉ phép của cha mẹ tại nơi làm việc) 
hoặc các điều kiện trong đó các dịch vụ được cung cấp, bao 
gồm khả năng đáp ứng các quyền và nhu cầu của phụ nữ 
và nam giới có thu nhập thấp và/hoặc ở nông thôn (ví dụ, số 
bệnh viện nông thôn được tiếp cận với lưới điện, nước sạch 
và vệ sinh, hoặc xe cứu thương; hoặc số lượng ngân hàng 
nông thôn cung cấp khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính vi 
mô).

Các dự án cũng cần xây dựng và theo dõi các hậu quả tiêu 
cực không mong muốn của các chính sách và chương trình 
bình đẳng giới (ví dụ, phụ nữ đã đạt được quyền kinh tế có 
thể bị gia tăng bạo lực trong các hộ gia đình do chồng có thu 
nhập thấp hơn; trợ cấp cho các gia đình đông con kết hợp với 
các điều kiện cụ thể nhắm vào phụ nữ có thể tăng gánh nặng 
công việc kép của phụ nữ và hạn chế về thời gian). Tuy nhiên, 
cần lưu ý rằng, kết quả ‘tiêu cực’ có thể không nói lên sự thất 
bại của chương trình mà là bằng chứng cho thấy quá trình 
thúc đẩy bình đẳng giới đang diễn ra và nó tạo ra sự phản 
ứng ngược chiều từ thực tế.

SỰ THAM GIA VÀO CÁC 
THAM VẤN

                      
    

                      
    

                       
         

                      

CHIA SẺ LỢI ÍCH

                     
 

                  
                
                     
                  
                      

   

TIẾP CẬN ĐẾN NGUỒN 
LỰC VÀ TÀI SẢN

           
              
                   
                   

     
                     
                      

           

HÌNH 3-23: VÍ DỤ VỀ CÁC CHỈ SỐ CÓ PHÂN TÁCH GIỚI CHO CÁC DỰ ÁN GEF
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Gợi ý cho giảng viên
> Có thể sử dụng các phương pháp hỗn hợp để thu thập 

dữ liệu khi thực hiện các đánh giá về giới, nhưng đối 
với Phân tích Giới, Khung Moser hoặc Harvard là hữu 
ích nhất. Thông tin từ những công cụ này thực sự có 
thể bổ sung thông tin cho Khung Phân tích Năng lực và 
Tính dễ bị tổn thương, trở thành một bản đánh giá tính 
dễ bị tổn thương có lồng ghép giới.

> Đánh giá nhanh và nghiên cứu phạm vi có thể bổ 
sung thông tin cho các bài tập đánh giá tính dễ bị tổn 
thương đã được thực hiện hoặc để hiểu phạm vi trước 
khi đi sâu vào đánh giá tính dễ bị tổn thương theo 
ngành.

> Khung Nguyên nhân, Hậu quả, Giải pháp là một công cụ 
có thể được sử dụng trong toàn bộ chu trình dự án, đặc 
biệt là trong giai đoạn lập dự án.

> Công cụ phân tích các bên liên quan giúp tăng cường 
hơn nữa các quá trình thực hiện có nhạy cảm về giới 
bằng cách phát huy vai trò của phụ nữ và giúp phụ nữ có 
vai trò trong việc lập kế hoạch và ra quyết định dựa vào 
cộng đồng cũng như đối với tất cả các biện pháp truyền 
thông, chia sẻ thông tin và nâng cao năng lực.

> Ma trận giám sát giới là một công cụ hữu ích để đo 
lường quá trình lồng ghép giới và đạt được các mục tiêu 
kết quả bình đẳng giới.

> Tuy nhiên, cũng có các công cụ cụ thể để đo lường Chỉ 
số khả năng phục hồi của phụ nữ và công cụ Đánh giá 
mức độ tổn thương của chương trình Thích ứng dựa 
vào cộng đồng UNDP-GEF có thể hữu ích cho các dự án 
GNRRTT/BĐKH.

> Các công cụ và bài tập có sự tham gia có thể được sử 
dụng trong tất cả các giai đoạn.

Để tổng kết mô-đun này, hãy 
hỏi học viên xem họ thấy công 
cụ nào ở trên phù hợp nhất cho 
công việc của họ và tại sao.

BẢNG 3-9: MA TRẬN GIÁM SÁT GIỚI

MA TRẬN GIÁM SÁT GIỚI 

Ma trận Giám sát Giới (GMMX) là một hệ thống giám sát 
sử dụng các chỉ số dưới dạng ma trận hoặc bảng. Một số 
chỉ số mang tính định lượng, như sự hiện diện theo giới 
trong các sự kiện hoặc hoạt động; những chỉ số khác có 
thể mang tính định tính, chẳng hạn như mô tả tóm tắt về 
cách phụ nữ và nam giới đóng góp trong một nhóm. Các 
chỉ số định tính thường khó báo cáo hơn; và thường không 
được ghi lại. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải lưu giữ các 
thông tin về cách thức phụ nữ và nam giới tham gia vào các 
sự kiện (không chỉ là bao nhiêu người tham dự). Ví dụ, phụ 

nữ có nói lên ý kiến của họ không và nam giới có tôn trọng 
ý kiến của họ không? Phần đầu tiên của công cụ này xác 
định các hoạt động giám sát, xác định ai nên thực hiện các 
hoạt động này và đề xuất các tín hiệu hoặc tiêu chuẩn cảnh 
báo cho phép xác định các tình huống cần có hành động 
đặc biệt. Công cụ này rất linh hoạt để sử dụng và áp dụng 
cho phù hợp với từng tình huống. Phần thứ hai của Ma trận 
Giám sát Giới đưa ra các hành động cần phải làm khi một 
số ‘dấu hiệu cảnh báo’ nhất định xuất hiện và những hành 
động cần thực hiện nếu sự tham gia của một trong hai giới 
không đạt được mục tiêu mong đợi.

HOẠT ĐỘNG CÁI GÌ CẦN 
TÌM KIẾM

CÁCH THỨC 
XÁC MINH 
THÔNG TIN

DẤU HIỆU 
CẢNH BÁO

KIỂM TRA 
BẰNG CÁCH 

NÀO
KHI NÀO

HÀNH ĐỘNG 
ĐỂ GIẢI 

QUYẾT DẤU 
HIỆN CẢNH 

BÁO

AI NÊN 
HÀNH ĐỘNG

Lập kế hoạch 
dựa vào cộng 

đồng

Số lượng phụ 
nữ tham gia

Hồ sơ về 
cuộc họp lập 

kế hoạch 

Có ít hơn 
20% số người 

tham dự là 
phụ nữ

Người hoàn 
thiện tài liệu 

kế hoạch phải 
báo cáo WS

Hàng quý

Không nên tài 
trợ cho các 
dự án cho 

các kế hoạch 
thích ứng như 

vậy 

Cán bộ tài 
chính

Số lượng các 
công cụ được 
thực hiện với 

các nhóm 
phụ nữ

Tài liệu về kế 
hoạch thích 
ứng dựa vào 
cộng đồng

Không có 
công cụ nào 

được tiến 
hành riêng 

với nhóm phụ 
nữ 

Kết quả 
không được 
ghi chép và 
phân tích 
riêng biệt

Số lượng các 
phân tích giới 

được thực 
hiện

Tài liệu về kế 
hoạch thích 
ứng dựa vào 
cộng đồng

Không thực 
hiện phân 
tích giới
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BÀI TẬP

BÀI TẬP 15: KHUNG MOSER ĐỂ PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LẬP KẾ HOẠCH 
Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho học viên kinh nghiệm thực hành nhanh về việc áp dụng Khung Moser để 
phân tích giới trong quá trình lập kế hoạch.

Nguyên vật liệu: Giấy A0 và bút viết 

Tiến trình:

Bước 1:  Chia học viên thành hai nhóm với số lượng bằng 
nhau, đại diện cho nam và nữ. Nam giới có thể đóng vai phụ 
nữ nếu không đủ số lượng phụ nữ và ngược lại. Yêu cầu các 
nhóm chọn vị trí, nghề nghiệp và một mùa tùy theo sở thích. 

Bước 2:  Yêu cầu mỗi nhóm liệt kê tất cả các hoạt động 
hàng ngày của họ, từ bình minh đến hoàng hôn, viết mỗi 
hoạt động vào một giờ cụ thể, từ 4 giờ sáng đến 5 giờ sáng, 
5 giờ sáng đến 6 giờ sáng, ... cho đến 9 giờ tối đến 10 giờ 
tối. Cả hai nhóm phải làm việc trên cùng một bối cảnh, với 

một nhóm đại diện cho nam giới và một nhóm đại diện cho 
phụ nữ.

Bước 3: Khi hoàn tất, hãy mời nhóm nam đến và kiểm tra 
danh sách của nữ và ngược lại. Trong quá trình xác minh dữ 
liệu này, có thể thay đổi thông tin nếu được tất cả đồng ý. 
Giải thích rằng bây giờ họ sẽ phân tích dữ liệu bằng Khung 
Moser (Công cụ 1). 

Bước 6: Yêu cầu học viên xác định các hành động thích ứng 
/ quản lý rủi ro bắt buộc phải thực hiện để:

i)  Giảm bớt sự cực nhọc / khối lượng công việc của phụ 
nữ;

ii)  Tăng cường khả năng tiếp cận sinh kế và có được thu 
nhập bằng tiền của phụ nữ; và

iii)  Đảm bảo rằng phụ nữ có vai trò ngày càng tăng trong 
việc ra quyết định ở cấp cộng đồng, đặc biệt là liên 
quan đến các vai trò đã chọn.

Bước 7: Các học viên sau đó nên quyết định những hoạt 
động cần thiết trong một dự án để thực hiện các mục tiêu 
trên. Yêu cầu họ hoàn thành kế hoạch hoạt động và trình 
bày lại trong phiên họp toàn thể theo mẫu như trong Hình 
3-25.

Bước 4: Vẽ khung hoạt động trên bảng trắng như minh họa 
ở trên và yêu cầu các nhóm đọc từng hoạt động của mình 
và cho biết sẽ đưa vào cột nào. Hướng dẫn các học viên 
nếu có hoạt động nào khác biệt. Thường có xu hướng coi 
các hoạt động nông nghiệp và chăn nuôi không được trả 
công của phụ nữ là công việc tái sản xuất/nội trợ. 

Bước 5: Khi tất cả các hành động được viết ra, hãy yêu cầu 
họ chia sẻ ý kiến về vai trò giới khác nhau trong cộng đồng 
và biến đổi khí hậu sẽ ảnh hưởng khác nhau đến nam giới 
và phụ nữ như thế nào. Yêu cầu họ xác định những vấn đề 
chính mà phụ nữ phải đối mặt khi đảm nhận những vai trò 
đó hiện tại và vấn đề có thể trở nên trầm trọng hơn do biến 
đổi khí hậu hoặc thiên tai như thế nào. 

HÌNH 3-24: BIỂU MẪU KHUNG MOSER CHO BÀI TẬP 15

CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT/
TẠO RA THU NHẬP TÁI SẢN XUẤT/NỘI TRỢ VAI TRÒ XÃ HỘI/NGHỈ NGƠI

NAM GIỚI PHỤ NỮ NAM GIỚI PHỤ NỮ NAM GIỚI PHỤ NỮ

SÁNG

CHIỀU

TỐI
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HÌNH 3-25: BIỂU MẪU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHO BÀI TẬP 15

SẢN XUẤT NỘI TRỢ VAI TRÒ XÃ HỘI

Các vai trò bị ảnh hưởng bởi biến 
đổi khí hậu và thiên tai

Các Vấn đề Chính (hiện có và sẽ 
trở nên trầm trọng hơn do BĐKH 

và Thiên tai)

Hành động Thích ứng / quản lý 
rủi ro bắt buộc:

Kế hoạch Hoạt động

Kết quả học tập: Kết thúc bằng cách hỏi các học viên xem có bất kỳ hoạt động nào mà họ sẽ bỏ qua hoặc không cân 
nhắc trong khi lập kế hoạch nếu các phân tích ban đầu không được thực hiện. Nói với họ rằng đây là lý do tại sao điều 
quan trọng là phải thực hiện phân tích giới khi xây dựng dự án.

BÀI TẬP 16: KHUNG HARVARD VỀ PHÂN TÍCH 
GIỚI 
Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho học viên 
kinh nghiệm thực hành nhanh về việc áp dụng Khung 
Harvard để phân tích giới.

Nguyên vật liệu: Bảng viết sẵn sinh kế được chuẩn bị trước 
(Ví dụ: Nông dân trồng lúa, Ngư dân, Nông dân trồng ngô, 
Thợ dệt, Công nhân thủ công mỹ nghệ, những người khác. 
Hãy cụ thể và phù hợp với ngữ cảnh nhất có thể), Giấy vẽ sơ 
đồ và bút dạ 

Tiến trình:

Bước 1: Chia học viên thành 4-5 nhóm và yêu cầu họ chọn 
một sinh kế. Giải thích bài tập cho họ. 

• Họ phải chia nhỏ các hoạt động trong vòng đời của 
một sinh kế. Ví dụ, nếu họ chọn nghề dệt, họ phải liệt kê 
tất cả những gì cần phải làm từ mua sợi đến bán vải.

• Thảo luận xem ai (nam hoặc nữ) chịu nhiều trách 
nhiệm nhất và ai bị ảnh hưởng nhiều nhất.

• Quyết định xem ai có quyền tiếp cận và kiểm soát các 
công cụ, nguồn lực và quyết định của từng hoạt động.

Bước 2: Hãy nói với họ rằng họ có 30 phút để thảo luận về 
vấn đề này và trình bày phân tích của họ trên giấy như mẫu 
dưới đây.

Bước 3: Sau khi hoàn thành, yêu cầu các nhóm dán bài tập 
của họ lên tường và tham gia phiên thảo luận toàn thể. Yêu 
cầu họ chia sẻ những gì họ học được từ quá trình này. Yêu 
cầu họ suy nghĩ về những điều sau:

• Họ bắt đầu bài tập như thế nào, và những khó khăn ban 
đầu là gì?

• Họ đã giảm bớt những khó khăn như thế nào?

• Bài học rút ra là gì?

• Họ cần làm gì để đảm bảo rằng họ có thông tin chính 
xác hơn?

Kết quả học tập: Kết luận bằng cách hỏi những người tham 
gia nếu có bất kỳ hoạt động nào mà họ sẽ bỏ qua hoặc 
không cân nhắc trong khi lập kế hoạch nếu phân tích giới 
ban đầu không được thực hiện. Nói với họ rằng đây là lý do 
tại sao điều quan trọng là phải thực hiện phân tích giới để 
xây dựng dự án.
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BÀI TẬP 17: TRÌNH BÀY PHÂN TÍCH GIỚI   
Mục đích của bài tập này là để các học viên quan tâm đến 
việc áp dụng các công cụ khác nhau và cũng để hiểu cách 
trình bày kết quả phân tích giới tốt hơn.

Nguyên vật liệu: Bản copy của Tài liệu phát tay 12.

Tiến trình:

Bước 1:  Chia học viên thành bốn nhóm và phát cho họ Tài 
liệu phát tay 12. Bạn thậm chí có thể chia các ví dụ cho các 
nhóm, cho mỗi nhóm từ hai đến ba ví dụ để thảo luận tốt 
hơn trong một khung thời gian nhất định.

Bước 2:  Yêu cầu các học viên thảo luận về các ví dụ trong 
tài liệu phát tay và trả lời các câu hỏi sau:

• Các công cụ phân tích / đánh giá giới được sử dụng 
trong mỗi ví dụ là gì?

• Kết quả phân tích giới có thể được trình bày như thế 
nào? Họ học được gì từ các ví dụ?

• Hỏi họ ví dụ nào phù hợp nhất với công việc của họ và 
tại sao. 

Bước 3:  Hãy dành cho họ 15 phút để suy nghĩ theo nhóm 
và sau đó thảo luận về những câu hỏi này trong phiên  toàn 
thể. 

Kết quả học tập: Nói với họ rằng thực hiện phân tích giới là 
chưa đủ mà còn cần trình bày và phổ biến các kết quả phân 
tích giới để tác động đến các dự án và chính sách GNRRTT/
BĐKH trong khu vực.

BÀI TẬP 18: KHUNG NGUYÊN NHÂN, HẬU QUẢ 
VÀ GIẢI PHÁP 
Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho các học 
viên kinh nghiệm thực hành nhanh về việc áp dụng Khung 
Nguyên nhân, Hậu quả và giải pháp để thiết kế dự án.

Nguyên vật liệu: Giấy khổ to và Bút; Thiết bị để xem phim 
ngắn

Tiến trình:

Bước 1: Cho học viên xem một đoạn phim ngắn liên quan 
đến bất kỳ vấn đề xã hội hoặc GNRRTT/BĐKH nào. Đảm 
bảo rằng bộ phim nói về khu vực của họ và hầu hết các học 
viên có thể liên quan đến bộ phim.

Bước 2: Chia học viên thành bốn hoặc năm nhóm và yêu 
cầu họ xác định một vấn đề chính về giới từ bộ phim trên. 
Hãy thử và yêu cầu họ xác định các vấn đề khác nhau, 
sau đó thu hẹp vấn đề. Ví dụ, thay vì nói bệnh tật giảm, 
hãy để họ xác định một bệnh cụ thể; hoặc thay vì nói năng 
suất thấp trong nông nghiệp, hãy để họ chọn một vụ mùa. 
Khuyến khích xác định vấn đề cụ thể theo giới tính.

Bước 3: Yêu cầu học viên liệt kê các nguyên nhân và hậu 
quả (tác động) của từng vấn đề trên các thẻ riêng biệt. Khi 
họ có ít nhất 10 thẻ, hãy yêu cầu họ bắt đầu dán chúng lên 
giấy khổ to. Yêu cầu họ làm theo trình tự bên dưới trong khi 
đặt thẻ:

• Đặt thẻ vấn đề chính ở giữa trung tâm.

• Đặt tất cả nguyên nhân bên dưới và hậu quả bên trên 
thẻ chính.

Bước 4: Hỏi những người tham gia xem nguyên nhân cơ 
bản đằng sau các nguyên nhân đó là gì và tiếp tục thêm 
thẻ cho phù hợp. (Bạn có thể phải xáo trộn các thẻ để phù 
hợp với các cuộc thảo luận.) Tìm hiểu sâu hơn bằng cách 
đặt câu hỏi “Tại sao điều này xảy ra?” ít nhất ba đến bốn lần 
cho mỗi thẻ. Lặp lại bài tập để biết hậu quả. Ở đây hãy đặt 
câu hỏi “Vậy điều gì xảy ra tiếp theo?” Khuyến khích các học 
viên nói càng cụ thể càng tốt. Ví dụ, ‘nghèo đói’ là một vấn 
đề quá lớn để gọi là nguyên nhân (hoặc hậu quả), hãy để họ 
đề cập đến việc thiếu tiền hoặc thiếu cơ hội. Yêu cầu họ xây 
dựng một cây vấn đề như họ đã học trong phần trước.

Bước 5: Yêu cầu các học viên xác định các giải pháp cho 
từng vấn đề riêng biệt. Yêu cầu họ lật các thẻ và viết trên 
đó. Họ cũng có thể sử dụng thêm thẻ nếu cần thiết. Điều 
này sẽ giúp họ phát triển cây giải pháp.

Bước 6: Yêu cầu các học viên ưu tiên các giải pháp dựa trên 
tầm quan trọng, khả năng thực hiện trong khung thời gian 
hai năm và nguồn lực. Kết quả phải được trình bày theo 
mẫu như trong Hình 3-26.
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HÌNH 3-25: BIỂU MẪU KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHO BÀI TẬP 15

N  GIẢI PHÁP/HOẠT ĐỘNG HẬU QUẢ CHỈ SỐ GIÁM SÁT

Kết quả học tập: Tóm tắt bằng cách hỏi họ điều này có thể sử dụng như thế nào trong công việc của họ khi họ xây dựng 
các dự án. Nói với họ rằng sẽ dễ dàng hơn khi xây dựng một dự án mới, khi chúng ta có thể chia vấn đề cốt lõi thành các 
vấn đề nhỏ hơn. Sau đó, họ có thể liên kết các hoạt động khác nhau và ưu tiên những hoạt động giải quyết tối đa các 
vấn đề. Nói với họ rằng phần còn lại nên được giả định là tốt (và hoặc được xác định là các yếu tố rủi ro trong thiết kế dự 
án). Hãy nhớ đề cập rằng tất cả các hậu quả sẽ có các chỉ số giám sát, ví vậy trong giai đoạn thiết kế dự án, họ nên chọn 
những vấn đề mà họ sẽ có thể có được dữ liệu từ các nguồn chính thức hoặc thứ cấp.

BÀI TẬP 19: TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VỀ CÁC 
CÔNG CỤ CÓ SỰ THAM GIA TRONG PHÂN 
TÍCH GIỚI VÀ LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG DỰA 
VÀO CỘNG ĐỒNG 
Mục tiêu chính của bài tập này là xem nhanh một số công 
cụ có sự tham gia của người dân. Ý tưởng không phải là giới 
thiệu chi tiết từng bước đối với các công cụ vì bản thân nó 
là một mô-đun đào tạo hoàn chỉnh, mà là thu hút sự quan 
tâm của học viên và khuyến khích họ sử dụng các bộ công 
cụ có sẵn. 

Nguyên vật liệu: In poster trên các hình cho từng công cụ 
(một khổ lớn A3 và năm đến bảy thẻ nhỏ) và bản sao của 
Tài liệu phát tay 13. Dán các poster ở dạng quầy hàng. Tiền 
giả (Chỉ cần lấy hai mươi bản in màu của 100 đô la Mỹ hoặc 
nội tệ và bốn mươi tờ 20 đô la Mỹ hoặc nội tệ). Quà tặng 
hoặc sôcôla cho người chiến thắng.

Chuẩn bị trước: Một ngày trước học phần này, cử ra sáu 
tình nguyện viên trong nhóm học viên có kinh nghiệm sử 
dụng các công cụ có sự tham gia. Đưa cho họ nội dung và 
poster của bất kỳ công cụ nào từ Tài liệu phát tay 13. Nói 
với họ rằng bạn sẽ điều hành một phiên triển lãm vào ngày 
hôm sau và bạn cần các tình nguyện viên bán những poster 
này cho những người tham gia. Mỗi công cụ (thẻ nhỏ) có 
giá cơ bản là 100 đô la Mỹ (hoặc nội tệ), nhưng họ có thể 
tăng giá hoặc mặc cả nếu muốn. Nói với họ rằng nó sẽ 
giống như một cuộc thi. Người kiếm được số tiền tối đa sẽ 
là người chiến thắng. Các tình nguyện viên cho phiên này 
nên hoạt ngôn và có tính cạnh tranh hơn. Điều đó sẽ làm 
cho bài tập thú vị hơn.

Tiến trình:

Bước 1: Chia học viên thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm bốn 
người và đưa cho họ ba tờ tiền giả 100 đô la Mỹ và năm 
tờ tiền 20 đô la Mỹ (hoặc nội tệ) cho mỗi người. Nói với họ 
rằng họ phải thiết kế một dự án với cộng đồng của họ bằng 
cách sử dụng các công cụ có sự tham gia, nhưng một Đạo 
luật mới của chính phủ đã công nhận việc cấp bằng sáng 
chế cho những công cụ này, vì vậy họ phải mua các công 
cụ.

Bước 2: Có một khu chợ gần đó, nơi họ có thể đến và mua 
những công cụ này. Mỗi công cụ đang được bán trong một 
cửa hàng riêng biệt. Yêu cầu họ mua càng nhiều công cụ 
càng tốt dựa trên những gì họ cảm thấy sẽ hữu ích nhất cho 
việc thiết kế một dự án GNRRTT/BĐKH có sự tham gia có 
trách nhiệm giới cho cộng đồng. Nhóm nào đưa ra lựa chọn 
hợp lý nhất sẽ là nhóm chiến thắng. Để giành chiến thắng, 
họ phải có một thẻ công cụ bên mình và cũng có thể giải 
thích mục đích và quy trình của công cụ.

Bước 3:  Các nhóm có thể quyết định phương thức mua 
công cụ của ai và như thế nào. Hãy cho họ năm phút để 
quyết định điều đó và sau đó mở cửa triển lãm. Nói với họ 
rằng họ có 30 phút để mua các công cụ.

Bước 4:  Hãy để thị trường bắt đầu. Mọi thứ ban đầu sẽ tiến 
triển chậm nhưng có thể hơi ồn ào. Đảm bảo rằng nó không 
vượt quá kiểm soát của bạn và đảm bảo rằng mục đích 
và quy trình của các công cụ được thảo luận đầy đủ. Nếu 
họ không được như mong muốn, giảng viên nên chủ động 
trong việc hỏi các học viên điều tương tự và khuyến khích 
họ học hỏi thêm.
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Bước 5: Khi tất cả các nhóm đã mua công cụ cho họ, hãy 
cho họ 15 phút để thảo luận về cách họ sẽ trình bày kết quả 
của mình. Yêu cầu mọi người quay lại phiên toàn thể và bắt 
đầu các phần thuyết trình. Để tất cả các nhóm thực hiện 
bài thuyết trình ngắn. Giảng viên và các tình nguyện viên sẽ 
quyết định nhóm nào thắng cuộc. Tính số tiền kiếm được 
của mỗi tình nguyện viên và quyết định người chiến thắng 
trong số họ. Cố gắng sắp xếp những món quà nhỏ hoặc 
sôcôla cho những người chiến thắng.

Kết quả học tập: Kết thúc bài tập bằng cách chia sẻ rằng 
có rất nhiều công cụ có sự tham gia khác có thể rất hữu ích 
cho việc thiết kế một dự án GNRRTT/BĐKH có sự tham gia 
và có trách nhiệm giới. Học viên nên khám phá thêm những 

điều này. Tuy nhiên, họ cần phải thận trọng khi sử dụng các 
công cụ có sự tham gia. Không phải tất cả các công cụ tự 
nó sẽ có trách nhiệm giới. Một số công cụ giúp đưa ra vai 
trò, rào cản và điểm mạnh theo giới. Học viên cần lưu ý đưa 
công cụ như vậy vào trong quy trình của mình. Các công cụ 
khác sẽ hữu ích hơn nếu được thực hiện riêng biệt với nam 
giới, phụ nữ và các bản dạng giới khác trong các nhóm nhỏ. 
Quá trình lập kế hoạch có sự tham gia cần lưu ý đến điều 
này để đảm bảo rằng tất cả mọi người đều tham gia đầy 
đủ vào các quá trình. Chỉ khi đó, các công cụ mới thực sự 
mang lại các phân tích và kế hoạch mong muốn.

BÀI TẬP 20: BÀI TẬP XẾP HẠNG BÁNH XE VỀ 
“KHÔNG ĐỂ AI LẠI PHÍA SAU” 
Mục tiêu chính của bài tập này là định hướng cho học viên 
một bài tập giám sát và đánh giá có sự tham gia và củng cố 
khái niệm về Không để ai lại phía sau.

Nguyên vật liệu: Giấy khổ to, bút và bản copy của Tài liệu 
phát tay 14.

Tiến trình:

Bước 1: Chia học viên thành bốn nhóm và yêu cầu họ xác 
định năm chỉ số để giám sát việc tích hợp phương pháp tiếp 
cận Không để ai lại phía sau vào một dự án. Đề xuất một số 
chỉ tiêu như: i) Ban quản lý dự án có sự tham gia của tất cả 
các nhóm; ii) Phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương khác có 
tiếng nói trong việc ra quyết định; iii) Tất cả các cộng đồng 
dễ bị tổn thương đã được hưởng lợi từ dự án; và những chỉ 
số khác. 

Bước 2:  Yêu cầu họ viết năm chỉ số trên một bánh xe, với 
mỗi chỉ số tạo thành một chấu như trong Hình 3-27. Yêu 
cầu họ đặt mục tiêu cho từng chỉ số đã xác định. Ví dụ, đối 
với chỉ số - Ban quản lý dự án có sự tham gia của tất cả các 
nhóm - mục tiêu có thể là 50-50% sự tham gia của nam giới 
và phụ nữ thuộc tất cả các nhóm dễ bị tổn thương. Yêu cầu 
họ đặt mục tiêu tối đa và sau đó chia nhỏ thành các mục 
tiêu lũy tiến. Cần có năm tiến độ đạt được mục tiêu. Ví dụ: 
nếu 50% là mục tiêu, thì mục tiêu tiến độ sẽ là 40%, 30%, 
20% và 10%.

Bước 3: Cung cấp cho mỗi nhóm một bản Tài liệu phát tay 
14. Yêu cầu họ xếp hạng nghiên cứu điển hình trên từng chỉ 
số dựa trên mục tiêu đã đạt được. Nói với họ rằng họ cũng 
có thể sửa đổi các chỉ số, nếu được yêu cầu. Yêu cầu họ 
lập bản đồ tiến trình trên từng chỉ số ở mức mục tiêu đã đạt 
được như trong Hình 3-27. Nói với họ rằng họ có thể xếp 
hạng 10 cho mục tiêu đã đạt được và tiếp tục giảm điểm số 
tương ứng.

Bước 4: Khi tất cả các nhóm đã hoàn thành, hãy yêu cầu 
họ trình bày bánh xe của mình trước cả lớp. Cuộc thảo luận 
nên tập trung vào logic của việc cho một số điểm cụ thể 
cho bất kỳ chỉ số nào. Nếu hai nhóm có điểm số trái ngược 
nhau, hãy khuyến khích tranh luận lành mạnh về điểm số.

Kết quả học tập: Kết luận bằng cách đề cập rằng việc thực 
hiện bài tập này khi bắt đầu dự án và sau đó trong các cuộc 
họp đánh giá có thể là một công cụ tốt để giám sát nội bộ 
về tiến độ của việc Không để ai lại phía sau trong các dự án.

 

HÌNH 3-27: SƠ ĐỒ BÁNH XE

CHỈ SỐ 5
CHỈ SỐ 1

CHỈ SỐ 2

CHỈ SỐ 3

CHỈ SỐ 4
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HOÀN THÀNH CÂU NÓI… ĐÁNH DẤU VÀO TẤT CẢ CÁC CÂU TRẢ LỜI PHÙ HỢP

Yếu tố nào sau đây là giao nhau 
trong Nguyên tắc Không để Ai 
lại Phía Sau?

Tuổi Tình trạng kinh 
tế

Thù địch cá 
nhân

Dân tộc

Nội dung nào sau đây thuộc về 
gánh nặng công việc gấp ba đối 
với phụ nữ?

Công việc 
nội trợ

Công việc sản 
xuất

Công việc 
cộng đồng

Giải trí

Những người nào sau đây sẽ là 
các bên liên quan trong dự án 
của bạn?

Những đối 
tượng dễ bị 
tổn thương

Người không bị 
ảnh hưởng bởi 

hoạt động phục 
hồi

Người đề xuất 
một hoạt 

động phục hồi

Người tài 
trợ cho hoạt 
động phục 

hồi

Những yếu tố nào sau đây có 
nhiều khả năng được sử dụng 
làm chỉ số có nhạy cảm giới 
hơn?

Tỷ lệ tử vong 
mẹ

Số nam và nữ 
có quyền sở 

hữu đất

Tuổi thọ Trung 
bình của nam 
giới và phụ nữ

Tỷ lệ tiền gửi 
tín dụng

Bạn có nhiều khả năng sẽ sử 
dụng công cụ nào hơn để đánh 
giá tính dễ bị tổn thương khi 
thiết kế các dự án cứu trợ sau 
thiên tai?

Đánh giá 
nhanh về giới 
trong khủng 

hoảng

Chỉ số khả năng 
phục hồi của 

phụ nữ

Khung phân 
tích Moser

Khung phân 
tích Harvard

Các nghiên cứu đã chứng minh 
khoảng cách giới trong các điều 
nào sau đây?

Tử vong do 
sóng nhiệt

Bệnh tả Tử vong trong 
lũ lụt

Bệnh tật do 
nhiễm bẩn 

nước

KIỂM TRA KIẾN THỨC

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM GỢI Ý

1) Glemarec, Y., Qayum, S., & Olshanskaya, M. (2016). Tận dụng Đồng lợi ích giữa Bình đẳng giới và Hành động Khí 
hậu để Phát triển Bền vững: Lồng ghép Cân nhắc Giới trong các Dự án Biến đổi Khí hậu. UN Women. Truy cập tại 
https://trainingcentre.unwomen.org/pluginfile.php/66830/mod_folder/intro/LEVERAGING%20CO-BENEFITS%20
BETWEEN%20GENDER%20EQUALITY%20AND%20CLIMATE%20ACTION.pdf

2) IFRC. (2020). Hướng dẫn thực tế về các Phương pháp tiếp cận nhạy cảm với giới để quản lý thiên tai. Hiệp hội Chữ 
thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC). Truy cập tại https://www.ifrc.org/PageFiles/96532/A%20Guide%20
for%20Gender-sensitive%20approach%20to%20DM.pdf

3) March, C., Smyth, I., & Mukhopadhyay, M. (1999). Hướng dẫn về Khung phân tích Giới. Oxfam GB. Lấy ra từ https://
oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/115397/bk-gender-analysis-frameworks-010199-en.
pdf;jsessionid=4545940CB68685897F61772456BB6411?sequence=8

4) SIDA. (2015). Phân tích giới - Nguyên tắc và yếu tố. Hộp Công cụ Giới, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Thụy Điển. 
Lấy ra từ https://www.sida.se/contentassets/a3f08692e731475db106fdf84f2fb9bd/gender-tool-analysis.pdf

5) UN Women. (2014). Hướng dẫn: Lồng ghép giới trong xây dựng chương trình Phát triển. Tổ chức của Liên hợp quốc về 
Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ. Lấy ra từ https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/
sections/library/publications/2014/gendermainstreaming-issuesbrief-en%20pdf.pdf?la=en&vs=747

6) WHO. (2011). Lồng ghép giới cho các nhà quản lý y tế: một cách tiếp cận thực tế. Tổ chức Y tế 
Thế giới. Lấy ra từ https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44516/9789241501071_eng.
pdf;jsessionid=0FA6E4E2D905845BE1352BF519B3B24F?sequence=1



178

TRANG GHI CHÚ CHO GIẢNG VIÊN

MÔ ĐUN 

CHƯƠNG TRÌNH LƯU Ý

  KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TRANG



179

TRANG GHI CHÚ CHO GIẢNG VIÊN

MÔ ĐUN 

CHƯƠNG TRÌNH LƯU Ý

  KẾ HOẠCH BÀI GIẢNG TRANG



180180180

3

CÁC CÔNG CỤ  
ĐỂ LỒNG GHÉP GIỚI

TÀI LIỆU PHÁT TAY

MÔ ĐUN



181

VÍ DỤ 1: CHỈ SỐ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI CỦA PHỤ NỮ 

VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI

MOD3_TÀI LIỆU PHÁT TAY 12

LĨNH VỰC/LĨNH 
VỰC NHỎ

QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

THIÊN TAI BANGLADESH > Cơ quan Cứu trợ Úc    > Action Aid Không phù hợp

TIẾN TRÌNH/
CÂU HỎI CHÍNH 

• Chỉ số khả năng phục hồi của phụ nữ (WRI) dùng để đo lường khả năng phục hồi của cộng đồng từ 
quan điểm của phụ nữ.

• Sử dụng phương pháp tiếp cận hỗn hợp, WRI tính ra một điểm số dựa trên 36 chỉ số được tùy chỉnh 
theo bối cảnh và cho phép so sánh giữa phụ nữ và nam giới.

• Bao gồm các cuộc thảo luận nhóm tập trung với 51 người dân, 10 cuộc phỏng vấn với những người 
cung cấp thông tin chính, 200 cuộc khảo sát bảng câu hỏi cá nhân. Nghiên cứu được thực hiện ở 
bốn địa điểm - North Channel, Patharghata, Sadar & Charduani, và Nilgonj.

• Nhìn chung, 261 người được hỏi đã tham gia vào nghiên cứu, trong đó 129 nam và 132 nữ.

VÍ DỤ

EXAMPLES OF GENDER ANALYSIS AND ASSESSMENTS

MOD3_HANDOUT 12_PAGE 1

SECTOR/SUBSECTOR COUNTRY ORGANIZATION YEAR

DISASTER BANGLADESH NA

EXAMPLE 1: WOMEN’S RESILIENCE INDEX (WRI)

PROCESS/KEY QUESTIONS >   Women's Resilience Index (WRI) tool through which resilience of a community is measured 
    from women's perspectives.
>  U sing a mixed method approach the WRI generates scores against 36 indicators that are 
    contextualized and enables comparisons between women and men. 
>  T his includes focus group discussions with 51 participants, 10 Key Informant Interviews, 
    200 individual questionnaire surveys. The study was conducted in four locations – North 
    Channel, Patharghata, Sadar and  Charduani, and Nilgonj.
>  Overall, 261 respondents took part in the study, of which 129 were men and 132 women.

EXAMPLES/HIGHLIGHTS 
OF FINDINGS

Ki m soát chi tiêu Thu nhập theo ngày
Tiếp cận và khả năng 

chi trả về y tế

0.90 0.46 0.69 0.15 0.45 0.40

Source: Action Aid,
Bangladesh (2018).

SECTOR/SUBSECTOR COUNTRY ORGANIZATION YEAR

FLOODS PAKISTAN  nited Nations Development und or omen 
(UNIFEM) 2010

METHODOLOGY >   Using the Inter-Agency Standing Committee (IASC) guidelines as the minimum response 
    benchmark, this assessment report analyzes emerging trends and data, relying primarily 
    on the Gender Needs Assessment (GNA), the Multi�cluster Rapid Assessment Mechanism 
    (McRAM), case studies and emerging secondary information.
>   UNIFEM collected 141 case studies from across Pakistan in the immediate aftermath of
    the oods. The Gender Needs Assessment (GNA) survey was conducted with 253 
    respondents, with 55 per cent female respondents and 45 per cent males.
>  It is structured into two broad categories of practical and strategic gender needs most 
    relevant in the immediate aftermath of humanitarian crises.

EXAMPLE 2: RAPID GENDER NEEDS ASSESSMENT OF FLOOD-AFFECTED COMMUNITIES

  Australian Aid   Action Aid

EXAMPLES/HIGHLIGHTS 
OF FINDINGS

PROTECTION OF RIGHTS RELATED TO
BASIC NECESSITIES OF LIFE

(Practical Needs)

PROTECTION OF LIFE, SECURITY, 
INTEGRITY AND DIGNITY

(Strategic Needs)

>   For men, face-to-face interactions, radio 
    and telecommunications were the main 
    source of early warning/communications 
    while for women, there were male 
    relatives and community gatherings
 

>   Less than 40 per cent of the respondents felt 
    safe and comfortable about using latrine and 
    bathing facilities, whereas a quarter of the 
    respondents said they felt unsafe doing so. 
    The data shows 13 per cent of the 
    respondents said violence was most likely to 
    occur in the tent or shelter.

27% 71%

94% 99%

84% 54%

80% 64%

Không tiếp cận 
đến công nghệ

VÍ DỤ 2: ĐÁNH GIÁ NHANH NHU CẦU CỦA GIỚI ĐỐI VỚI CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ LỤT

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

LŨ LỤT PAKISTAN Quỹ phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNFEM) 2010

PHƯƠNG PHÁP • Sử dụng hướng dẫn của Ủy ban thường trực liên cơ quan (IASC) làm tiêu chuẩn tối thiểu của hoạt 
động ứng phó, báo cáo đánh giá này phân tích các xu hướng và dữ liệu mới, chủ yếu dựa vào Đánh 
giá nhu cầu giới (GNA), Cơ chế đánh giá nhanh đa ngành (McRAM), trường hợp điển hình và thông 
tin thứ cấp mới.

• UNIFEM đã thu thập 141 nghiên cứu điển hình từ khắp Pakistan về hậu quả ngay sau trận lụt. Khảo 
sát Đánh giá nhu cầu giới (GNA) được thực hiện với 253 người trả lời, trong đó 55% là nữ và 45% là 
nam.

• Nó được cấu trúc thành hai loại nhu cầu giới chính là nhu cầu thực tế và nhu cầu chiến lược phù 
hợp nhất với tác động trước mắt của các cuộc khủng hoảng nhân đạo.
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VÍ DỤ 2: ĐÁNH GIÁ NHANH NHU CẦU CỦA GIỚI ĐỐI VỚI CÁC CỘNG ĐỒNG BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI LŨ LỤT

VÍ DỤ/ĐIỂM NỔI 
BẬT

BẢO VỆ CÁC QUYỀN LIÊN QUAN ĐẾN NHU CẦU 
THIẾT YẾU CỦA CUỘC SỐNG (NHU CẦU THỰC TẾ)

BẢO VỆ TÍNH MẠNG, AN NINH, SỰ TỰ TRỌNG VÀ 
PHẨM GIÁ (NHU CẦU CHIẾN LƯỢC)

Nguồn: 
UNIFEM(2010)

• Đối với nam giới, tương tác mặt đối mặt, đài 
radio và điện thoại là nguồn thông tin liên 
lạc / cảnh báo sớm chính; trong khi đối với 
phụ nữ, đó là truyền thông tin từ nam giới và 
những cuộc tụ họp cộng đồng.

• Các quá trình di tản không giống nhau. Hầu 
hết mọi người đã phải tự lo phương tiện của 
riêng mình.

• Quyết định di dời khi nào và ở đâu, chủ yếu 
do các chủ hộ là nam giới đưa ra.

• Khi gia đình cố gắng ở cùng nhau tại những 
nơi trú ẩn tạm bợ hoặc ở ngoài trời, phụ nữ 
cảm thấy đặc biệt dễ bị rủi ro, khi không có 
chỗ tránh trú kín đáo.

• Phụ nữ phàn nàn rằng nam giới thường dễ 
tiếp cận hàng cứu trợ vì họ có thể chen lên 
trước và phụ nữ sẽ cần phải chen lấn và 
cạnh tranh với họ.

• Dữ liệu Đánh giá nhu cầu giới (GNA) cho 
thấy khi thiếu lương thực, một nửa số người 
được hỏi dành ưu tiên cho nhu cầu dinh 
dưỡng của trẻ em trai, đối tượng ưu tiên tiếp 
theo là mẹ/vợ xếp sau rất xa. Việc ăn uống 
của người cao tuổi ít được chú ý.

• Vào thời điểm cuộc khảo sát được thực hiện, 
55% người được hỏi đã được sử dụng nhà 
tiêu và nhà tắm, trong khi 44% vẫn chưa sử 
dụng.

• 10% số hộ được khảo sát đã sinh thêm một 
hoặc nhiều con sau lũ. Trong các hộ gia đình 
được khảo sát, trung bình 30% có ít nhất 
một phụ nữ đang cho con bú.

• Dưới 40% số người được hỏi cảm thấy an 
toàn và thoải mái khi sử dụng nhà tiêu và 
nhà tắm, trong khi 1/4 số người được hỏi 
cho biết họ cảm thấy không an toàn khi làm 
như vậy. Dữ liệu cho thấy 13% số người được 
hỏi cho biết bạo lực rất có thể xảy ra trong 
lều hoặc nơi trú ẩn.

• 16% số người được hỏi xác định kết hôn 
sớm là vấn đề an ninh an toàn chính mà trẻ 
em gái và phụ nữ phải đối mặt.

• 34% số người được hỏi cho biết bạo lực đối 
với phụ nữ thường xảy ra nhất trong gia đình, 
trong khi gần như tương đương 33% cho biết 
khả năng xảy ra cao nhất khi đi ra ngoài một 
mình hoặc làm việc bên ngoài gia đình.

• Tính dễ bị tổn thương của phụ nữ thay đổi 
theo tuổi tác, tình trạng hôn nhân, sự hiện 
diện của các hệ thống bảo trợ xã hội dành 
cho gia đình không chính thức và sự đan xen 
của các yếu tố sắc tộc, ngôn ngữ, tôn giáo 
và giai cấp. Phụ nữ thuộc các giai cấp nông 
nghiệp có đẳng cấp thấp cảm thấy họ có thể 
bị ‘khalifas’ (cấp phó) của địa chủ bắt cóc.
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VÍ DỤ 3: PHÂN TÍCH GIỚI TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU 

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

KHẢ NĂNG 
CHỐNG CHỊU ĐÔ 

THỊ
VIỆT NAM

Mạng lưới ứng phó với biến đổi khí hậu của các thành phố 
Châu Á (ACCCRN), Viện Môi trường và Phát triển Quốc tế 
(IIED), Quỹ Rockefeller, Viện Chuyển đổi Môi trường và Xã 
hội (ISET), Văn phòng Điều phối Biến đổi Khí hậu (CCCO) 

Thành phố Đà Nẵng (Việt Nam)

2016

CÂU HỎI 
NGHIÊN CỨU 

CHÍNH

• Vai trò và trách nhiệm chung, vai trò và trách nhiệm khác nhau của phụ nữ và nam giới trong việc 
giảm thiểu tính dễ bị tổn thương và tăng cường khả năng chống chịu với khí hậu là gì? Địa vị khác 
nhau của họ trong gia đình và trong cộng đồng là gì? Vai trò của phụ nữ và nam giới đã thay đổi 
hoặc thay đổi như thế nào trong những năm gần đây?

• Nhu cầu và năng lực về giới mang tính thực tế và chiến lược của phụ nữ và nam giới là gì? Những 
yếu tố này có thường được xem xét riêng biệt trong khi phân tích nhu cầu, xây dựng và thực hiện 
các hoạt động nâng cao khả năng chống chịu với khí hậu hay không? Hiệu quả hoặc tác động tiềm 
ẩn của việc giải quyết nhu cầu và năng lực của phụ nữ và nam giới một cách riêng biệt và chung là 
gì?

• Các tổ chức địa phương nào tham gia xây dựng khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu đô thị có 
thể đảm nhận hoặc chịu trách nhiệm chính trong việc thúc đẩy vai trò giới và cải thiện quan hệ giới, 
đặc biệt trong việc tăng cường vai trò và vị thế của phụ nữ trong nâng cao khả năng chống chịu?
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VÍ DỤ 3: PHÂN TÍCH GIỚI TRONG XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU 

QUY TRÌNH THU 
THẬP DỮ LIỆU 

CHÍNH

• Tham vấn với các nhóm nam và nữ khác nhau ở các phường / xã dễ bị tổn thương;
• Phỏng vấn đại diện các cơ quan ban ngành và các tổ chức công cộng khác ở cấp thành phố, quận 

/ huyện và phường / xã; và
• Sáu mươi cuộc phỏng vấn cấp hộ gia đình, trong đó một nửa là “nghèo” về kinh tế và một nửa là 

“cận nghèo”.
• Cả vợ và chồng đều được mời phỏng vấn và số người trả lời là nam và nữ trong điều tra hộ gia đình 

gần bằng nhau, 47 nam và 51 nữ.

VÍ DỤ / PHÁT 
HIỆN NỔI BẬT

• 

EXAMPLES OF GENDER ANALYSIS AND ASSESSMENTS

EXAMPLE 3: GENDER ANALYSIS IN BUILDING URBAN CLIMATE RESILIENCE

>  Consultations with different groups of men and women in vulnerable wards/communes;

>  Interviews with representatives of government departments and other public organizations 

    at the city, district and ward/commune levels; and

>  Sixty household-level interviews, of which half were economically 'poor' and half were 'near 

    poor. 

>  Both husband and wife were invited for the interviews and the number of male and female 

    respondents in the household survey was nearly equal, 47 and 51 respectively.

PRIMARY DATA
COLLECTION PROCESS
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Số lượng nam giới và nam giới có thu nhập t  các sinh kế khác nhau 
trong các hộ gia đ nh được ph ng vấn

Mức độ cân nh c về giới trong thiết kế các khu vực 
công cộng Công viên trong các khu vực dễ bị tổn thương

ng phó của hộ gia đ nh với Biến đổi khí hậu và Thiên tai

Thất nghiệpThủy sảnNông nghiệpKinh doanh nhỏ 
(cửa hàng tạp 

hóa…)

Công việc đơn 
giản (dọn dẹp, 
khuân vác…)

Có lương 
thường xuyên
(Công nhân 

trong…)

Ch ng ch ng nhà

Ch n  th c n à n ớc ch

Bảo  tài ản (ch n  c  gi  
tr  n ch  cao hơn/an toàn

Gi  hàng m/h  hàng/ n  
ch ng ch ng nhà

Gi  hàng m/h  hàng/ n  
ảo  tài ản c a h

Theo i th ng tin thi n tai à 
cảnh o ớm

Lo cho c c h ơng ti n ản t 
à ụng cụ ản t

Ch n  hộ  th c

Sơ t n c c thành i n gia nh 
n ch  an toàn

Gi  c c hộ h c i ơ t n

Phụ nữ àm
Nam giới àm
Cả hai c ng àm

Nguồn: (Anh, et 
al. 2016)
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VÍ DỤ 4: PHÂN TÍCH GIỚI TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP THÂN THIỆN VỚI KHÍ HẬU

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

NÔNG NGHIỆP CAMBODIA Ngân hàng Phát triển châu Á 2018

PHƯƠNG PHÁP Trong dự án, ba tiểu dự án đã được xác định và một phân tích giới của cả ba tiểu dự án đã được thực 
hiện riêng biệt để đưa vào kế hoạch hành động về giới. Các nguồn thông tin bao gồm:
• Dữ liệu thứ cấp bao gồm các báo cáo và ấn phẩm điều tra xã hội gần đây;
• Các nhóm thảo luận tập trung với những người hưởng lợi (với cả hai giới và riêng với phụ nữ)
• Phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính với lãnh đạo xã và thôn bản địa phương và các đầu 

mối phụ nữ và trẻ em của xã;
• Phỏng vấn trực tiếp và qua điện thoại với những người cung cấp thông tin chính;
• Các cuộc họp với các cán bộ chủ chốt của Bộ; và với tổ chức phi chính phủ quốc tế (NGO) Oxfam.

VÍ DỤ/ PHÁT 
HIỆN NỔI BẬT

Phân công công việc trong nông nghiệp và trong tổ chức sản xuất lúa
• Phụ nữ tham gia vào: i) làm đất, dọn cỏ và làm cỏ; ii) lên luống, bón phân, cấy mạ, thu hoạch lúa 

bằng tay; iii) tuốt và xảy lúa; iv) thu gom và tích trữ thóc; và v) bán thóc cho người thu gom. Khi bán 
thóc, cả nam và nữ đều quyết định và cùng nhau thoả thuận giá nào thì bán được. Việc vận chuyển 
thóc chủ yếu do nam giới làm và một số gia đình thuê lao động để kéo và vận chuyển thóc.

• Hiện chỉ có một thôn trong xã có thể canh tác 3 vụ lúa / năm do được cung cấp nước quanh năm. 
Ở các thôn khác, mỗi năm chỉ có một vụ lúa vì không đủ nước. Không có hiệp hội người dùng nước 
hoặc hợp tác xã nông nghiệp trong xã. Khi nông dân yêu cầu nước để canh tác, họ xin phép trưởng 
thôn. Lượng nước rất hạn chế và việc phân phối nước do trưởng làng quyết định.

• Phần lớn người thu gom/trung gian thu mua lúa tại địa bàn tiểu dự án 1 ở xã Tani là phụ nữ. Họ 
thay mặt cho khách hàng của họ, những người bán buôn và định giá mua, là người Campuchia và 
người Việt Nam, mua thóc từ nông dân địa phương. Người thu mua này là một phụ nữ địa phương 
sống trong xã và học nghề từ một người thân trong gia đình. Chồng cô hỗ trợ bằng cách vận chuyển 
những bao tải thóc đã mua từ các trang trại. Trong các cuộc phỏng vấn với những người thu mua 
lúa, họ giải thích rằng để doanh nghiệp của họ phát triển, họ cần có nhiều lúa hơn. Vì lý do này, họ 
cho rằng tiểu dự án hiện đại hóa thủy lợi được đề xuất là một bước phát triển tích cực sẽ làm tăng 
sản lượng lúa. Những người thu mua lúa được phỏng vấn giải thích rằng họ không cho nông dân vay 
tiền mà sẽ ứng trước không tính lãi cho những nông dân mà họ tin tưởng.

• Người phụ nữ xay xát lúa ở địa phương cho các hộ gia đình vay không tính lãi từ 75 đô la Mỹ đến 
125 đô la Mỹ từ 4 đến 5 ngày trước khi thu hoạch lúa. Các hộ gia đình hoàn trả khoản vay bằng hiện 
vật. Mỗi mùa vụ, người xay lúa giải thích rằng cô ấy cần 10.000 đô la Mỹ để mua thóc từ nông dân. 
Tuy nhiên, cô ấy thường không có đủ tiền mặt cho công việc kinh doanh của mình và do đó phải vay 
khoảng US $ 5,000 từ tổ chức tín dụng vi mô địa phương. Người xay xát gạo mua thóc từ nông dân 
và người thu gom trong xã và bán gạo đã xay cho người dân trong xã và cho một khách hàng ở Việt 
Nam.

Hồ sơ công việc trong trồng và tổ chức sản xuất xoài
• Hầu hết nông dân trồng xoài trong khu vực đều sử dụng lợi nhuận từ sản xuất lúa hoặc vay vốn ngân 

hàng hoặc dùng tiền gửi của con cái để trồng vườn xoài của họ, thường có diện tích khoảng 5-7 ha. 
Việc trồng xoài rất tốn kém cho người nông dân. Do không có đủ vốn, lao động hoặc kiến thức về 
trồng xoài nên nông dân thường cho các nhà thầu tư nhân, thường là các công ty của Campuchia 
thuê vườn cây ăn trái của họ, thường sau 3-4 năm trồng cây và bắt đầu cho trái. Giá của một cây 
xoài non khoảng 50 xu đến một đô la. Chi phí nhân công để thu hoạch xoài là 50.000 Rubi mỗi ngày. 
Nước tưới cho vườn cây ăn quả thường lấy từ ao hoặc giếng khoan.

• Tùy thuộc vào việc đàm phán với các nhà thầu, nông dân có thể nhận được từ 5 đô la đến 10 đô la 
cho việc cho thuê một cây. Giá thuê điển hình cho một vườn xoài 7 ha với cây bốn năm tuổi là từ 
6.000 đô la đến 7.000 đô la/năm. Sau đó, nhà thầu sẽ chăm sóc vườn cây ăn trái bằng cách sử dụng 
lao động (nam) do họ thuê, làm cỏ, bón phân và phun thuốc trừ sâu để đảm bảo cây xoài ra quả. Chủ 
vườn không có trách nhiệm hoặc yêu cầu bồi thường đối với vườn. Tất cả doanh thu từ việc bán xoài, 
thường là cho người bán buôn ở Việt Nam, đều thuộc về nhà thầu.

VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI
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Nguồn: ADB và 
GEF, 2018

• Nhà thầu tập huấn cho nông dân cách trồng xoài đúng cách. Các nhà cung cấp vật tư nông nghiệp 
địa phương thường xuyên giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp được khuyến nghị sử dụng để trồng 
xoài như thuốc trừ sâu và phân bón. Họ cung cấp một khóa đào tạo kéo dài 5 ngày cho nông dân và 
các học viên hoàn toàn là nam giới. Trong địa bàn tiểu dự án, vắng bóng nhiều nông dân trồng xoài.

• Chủ yếu là nam giới làm những công việc nặng nhọc trong trồng xoài. Khoảng 50% nam giới ở địa 
phương này cũng chia sẻ trách nhiệm làm việc nhà và nam giới chịu trách nhiệm chăm sóc các loại 
gia súc lớn. Một số người đàn ông cũng giúp phụ nữ chăm sóc con nhỏ. Đối với các hộ gia đình do 
phụ nữ làm chủ hộ, nơi con cái đã lớn, đi di cư và để lại các cháu cho họ chăm sóc, khối lượng công 
việc là rất lớn. Ngoài việc chăm sóc các cháu, những người phụ nữ này còn là người chăm sóc gia 
súc, quản lý và đảm nhận cả việc trồng lúa và trồng mùa vụ khác, bao gồm cả việc thuê lao động 
trong ngày. Một số phụ nữ cũng trực tiếp tham gia trồng xoài. Thuê mướn lao động là cần thiết vì 
tình trạng thiếu hụt lao động trong gia đình do hậu quả của việc di cư và tiền của người di cư được 
sử dụng để trả lương cho những người lao động làm việc trong ngày.

• Có hội người sử dụng nước trong xã nhưng chỉ tham gia vào việc quản lý nước cho sản xuất lúa.
• Khi được phỏng vấn, một nhà thầu xoài địa phương giải thích rằng anh ta trả từ 5 đến 10 đô la Mỹ 

cho mỗi cây trong một năm và anh ta có thể bán một kg xoài với giá 3.500 Rubi cho người thu mua 
xoài ở địa phương. Anh ấy nói rằng anh ấy có thể tự trang trải chi phí hoạt động mà không phải vay 
bất kỳ khoản tiền nào. Người thu mua xoài ở địa phương giải thích rằng để thu mua xoài, anh ta vay 
tiền không tính lãi từ khách hàng của mình ở Việt Nam và số tiền vay là gần 10.000 đô la để mua 
xoài từ các nhà thu mua thông thường của anh ta. Sau đó, khách hàng Việt Nam sẽ bán xoài cho 
khách hàng của mình ở Trung Quốc. Trong trường hợp này, người thu gom không đóng vai trò là 
người cho vay tiền ở địa phương, vì cả nông dân địa phương và nhà thầu đều chưa từng tiếp cận anh 
ta để thanh toán trước hoặc cho vay.

VÍ DỤ 5: NGHIÊN CỨU VỀ BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ RỪNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

Rừng Nepal Đại học Freiburg, Đức 2011

CÂU HỎI NGHIÊN 
CỨU

• Nam và nữ có tham gia vào các hoạt động khác nhau liên quan đến sử dụng rừng không?
• Các lâm sản gì thường được thu hái bởi nam giới và phụ nữ, trước và sau khi cấp chứng chỉ?
• Sự tham gia của nam giới và phụ nữ trong các ủy ban và tiểu ban như thế nào?
• Nam giới và phụ nữ nhận thức như thế nào về thực hành quản lý rừng, điều kiện rừng và điều kiện 

sống của họ sau khi thực hiện các yêu cầu về chứng chỉ?

PHƯƠNG PHÁP • Hiểu biết về bình đẳng giới, tập trung vào sự tham gia của phụ nữ trong dự án cấp chứng chỉ rừng và 
về mức độ nhận thức của người sử dụng rừng.

• Các chuyên gia của dự án và người dân địa phương đã được phỏng vấn. Các cuộc họp của ủy ban đã 
được tiến hành và 60 cuộc phỏng vấn hộ gia đình cũng được thực hiện.

VÍ DỤ/PHÁT HIỆN 
NỔI BẬT

EXAMPLES OF GENDER ANALYSIS AND ASSESSMENTS

Source: ADB (2018)

EXAMPLE 4: GENDER ANALYSIS OF CLIMATE-FRIENDLY AGRI-BUSINESS VALUE CHAINS

>  Contractors provide training to farmers on how to correctly plant mango trees. Local 
    agricultural suppliers frequently provide demonstrations of the recommended agricultural 
    products to use for mango cultivation such as pesticides and fertilizers. They provide a five-day
    training for farmers, and trainees are exclusively male. In the subproject area, there are many 
    absentee mango farmers. 
>  It is mostly men who do the heavy work in mango farming. About 50 per cent of men in this 
    locality also share responsibility for housework and men are responsible for looking after large 
    animals such as cattle. Some men also help women take care of small children. For female-
    headed households where adult children have migrated and left grandchildren in their care, the 
    workload is substantial. In addition to looking after the grandchildren, these women are the 
    caretakers of livestock, and manage and undertake both paddy and crop cultivation including 
    hiring day laborers. Some women are also directly involved in mango cultivation. Hired labour 
    is necessary because of family labour shortages as a consequence of migration, and migrants' 
    remittances are used to pay day laborers. 
>  There is a water users' group in the commune but it is only involved in water management for 
    rice production. 

SECTOR/SUBSECTOR COUNTRY ORGANIZATION YEAR

FORESTRY NEPAL University of Freiburg, Germany 2011

EXAMPLE 5: STUDY OF GENDER EQUALITY IN COMMUNITY-BASED FOREST CERTIFICATION PROGRAMME

>   Are men and women involved in different activities related to use of forests?
>  What are the forest products gathered by men and women – before and after certification?
>  What is the participation of men and women in committees and subcommittees?
>  How do men and women perceive the forest management practices, forest conditions and 
    their living conditions after implementation of certification requirements?

RESEARCH QUESTIONS

>  Understanding of gender equality with a focus on participation of women in a forest 
    certification project and on awareness levels of forest users.
>  Experts from the project and local people were interviewed. Committee meetings were 
    conducted and 60 household interviews were also carried out.

METHODOLOGY

EXAMPLES/HIGHLIGHTS 

OF FINDINGS

 kiến của người khảo sát tại Sushpa và Bhitteri về điều kiện sống sau khi cấp giấy chứng nhận
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>  33 per cent of the committee members were women, as mandated by policy. However, men usually 

    held the prime positions, while women members are in the majority only in the subcommittees.

>  Men felt better informed about upcoming committee meetings than women. 

>  In Sushpa only 21 per cent of the women were aware that the forests were certi ed, one third of them 

    were aware of the year of certi cation, the others not. Of all men, 50 per cent were aware of the 

    forests being certi ed; two- fths of them knew the year of certi cation.
Source: ewark, George and

 Karmann (2011)  
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>  When interviewed, a local mango contractor explained that he pays US$5 to US$10 per tree for 
    one year and he is able to sell a kilo of mango fruit for KHR3,500 to the local mango collector. He 
    said he was able to meet his running costs without having to borrow any money. The local mango 
    collector explained that in order to purchase mangoes, he borrows money interest-free from 
    his client in Vietnam and the approximate amount borrowed is US$10,000 in order to purchase 
    mangoes from his regular contractors. The Vietnamese client subsequently sells the mangoes 
    to his client in China. In this instance, the collector does not act as a local moneylender, as 
    neither local farmers nor contractors have ever approached him for advance payments or loans.

Tốt hơn sau khi 
cấp giấy chứng 

nhận

Kém hơn sau 
khi cấp giấy 
chứng nhận

Giữ nguyên Tốt hơn sau khi 
cấp giấy chứng 

nhận

Kém hơn sau 
khi cấp giấy 
chứng nhận

Giữ nguyên

• Theo quy định, ba mươi ba phần trăm thành viên ủy ban là phụ nữ. Tuy nhiên, nam giới thường giữ các vị trí chính, trong khi các 
thành viên nữ chủ yếu ở trong các tiểu ban.

• Nam giới cảm thấy được thông báo tốt hơn về các cuộc họp ủy ban sắp tới so với nữ giới.
• Ở Sushpa, chỉ có 21% phụ nữ biết rằng rừng đã được cấp chứng chỉ; một phần ba trong số họ biết về năm cấp chứng chỉ, những 

người khác thì không. Trong số tất cả nam giới, 50% nhận thức được rừng đã được cấp chứng chỉ; hai phần năm trong số họ biết 
năm cấp chứng chỉ.

Nguồn: Leward và 
các đồng nghiệp, 

2011



MOD3_TÀI LIỆU PHÁT TAY 12186

VÍ DỤ 6: KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI: TRẢI NGHIỆM VỀ LŨ LỤT VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA NHỮNG PHỤ NỮ THIỆT THÒI

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

THIÊN TAI NEPAL Practical Action 2019

PHƯƠNG PHÁP • Nghiên cứu nhằm thu thập nhiều kinh nghiệm và quan điểm khác nhau về sự liên quan giữa giới và hệ thống 
cảnh báo sớm (EWS) trong bối cảnh Không để ai lại phía sau.

• Thực hiện phỏng vấn sâu với những phụ nữ bị thiệt thòi, bao gồm những người già, phụ nữ khuyết tật, mẹ 
đơn thân, phụ nữ chuyển giới, phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, những người có con nhỏ và 
phụ nữ khiếm thị. Tên đã được thay đổi để bảo toàn tính ẩn danh, trừ khi có ai yêu cầu rõ ràng về việc để tên 
của họ.

• Chủ động thực hiện những nỗ lực để xây dựng lòng tin với các cá nhân thuộc các nhóm yếu thế, thường liên 
kết với tổ chức dựa vào cộng đồng có liên quan (CBO) hoặc trung gian đáng tin cậy và thực hiện phương 
pháp “quả cầu tuyết” dựa trên sự giới thiệu của các cá nhân để tiếp cận các cá nhân khác.

• Một quyết định chiến lược đã được đưa ra để thực hiện các cuộc phỏng vấn từ xa với những người không có 
tiếng nói, qua điện thoại, tìm những thời điểm mà người được phỏng vấn cảm thấy tự tin để nói chuyện cởi 
mở, đảm bảo cho họ quyền riêng tư và ẩn danh, và để những người được phỏng vấn chia sẻ quan điểm của 
họ cởi mở hơn những gì có thể mong đợi, khi nhóm phỏng vấn là người đến từ bên ngoài cộng đồng.

VÍ DỤ CỦA SỰ 
LIÊN TIẾNG CỦA 

PHỤ NỮ:

Hira Devi Tharu*, phụ nữ trẻ khiếm thị, ở phía đông Nepal

Hira đã kết hôn với một người đàn ông bị khiếm thị. Họ có với nhau một đứa con mới biết đi và sống với gia đình 
chồng của Hira.

Mẹ chồng tôi đã báo cho tôi và chồng tôi ngay trước khi lũ ập đến. Sau đó bà ấy sắp xếp để chúng tôi được đưa đến 
nơi tránh trú. Nó rất đáng sợ. Trận lũ đã cuốn trôi tất cả những gì chúng tôi sở hữu sau đó. Tôi chắc chắn chồng tôi 
[cũng bị mù] và tôi sẽ chết nếu chúng tôi không có sự giúp đỡ. Tôi biết đường đến trường học, và ngay cả trong lúc 
hỗn loạn đó, tôi có thể đến được đó, nhưng phải là với con gái và đồ đạc của tôi. Tôi sẽ rất lo cho sự an toàn của 
con. Tôi chưa bao giờ tham gia bất kỳ khóa đào tạo hoặc cuộc họp nào liên quan đến việc chuẩn bị cho thiên tai. 
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ được hưởng lợi từ nó, hoặc những người khác có thể học hỏi hoặc hưởng lợi gì từ 
những đóng góp của tôi cho họ. Nếu đúng như vậy, tôi nghĩ, tôi cũng nên được mời tham gia, phải không?

Không ai hỏi ý kiến của cô ấy và cô ấy chưa bao giờ nghĩ phải chủ động chia sẻ chúng vì cô ấy không nghĩ rằng 
có ai đó quan tâm.

Khó khăn lớn nhất tại nơi tránh trú ẩn là giữ cho đứa con mới biết đi của tôi an toàn và tránh xa mọi người. Vì còn 
quá bé, con bé không biết gì về ranh giới cá nhân, và vì con bé sẽ đi tiểu tiện bất cứ khi nào con bé cảm thấy cần 
thiết, và bởi vì tất nhiên tôi không thể luôn luôn nhìn thấy, nên mọi người xa lánh chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi ở trên 
tầng hai và cùng với việc không có lan can, cũng không có nhà vệ sinh ở đó. Nhìn chung, đó là một trải nghiệm rất 
khó khăn và không thoải mái… Tôi gần như cảm thấy bị tổn thương tâm lý khi tôi cảm thấy bị mọi người xung quanh 
xa lánh, mặc dù tôi có thể làm được rất ít để tự giúp mình.

Trong những thời điểm bất trắc và hỗn loạn như lũ lụt, mọi người đúng là tập trung vào việc tự cứu mình. Trong 
những môi trường như vậy, những người như chúng tôi [mù và khuyết tật] không thể nhìn, không thể nghe và do đó 
không thể di chuyển xung quanh một cách thoải mái và tự tin, thậm chí còn trở nên dễ bị tổn thương hơn. Chúng 
tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chờ đợi cho đến khi ai đó nghĩ về chúng tôi. Cho đến khi ai đó sẵn lòng 
giúp đỡ chúng tôi. Cùng với chúng tôi, tôi cho rằng phụ nữ mang thai và phụ nữ có con mới sinh là những người dễ 
bị tổn thương nhất

Champa Kali Musalman, phụ nữ chuyển giới, Tây Nepal 

Champa đã ngoài 50 tuổi. Cô chưa bao giờ kết hôn và sống cùng gia đình 9 người, bao gồm mẹ già và em dâu góa 
chồng.

Tôi đã dẫn gia đình tôi đến một nơi an toàn. Chúng tôi chỉ rời đi sau khi nước bắt đầu vào nhà. Chúng tôi đã chỉ cứu 
được mạng sống của mình. Không còn gì khác. Chúng tôi không mong đợi lũ lụt sẽ tồi tệ hơn những năm trước; nếu 
chúng tôi biết rõ hơn, tôi chắc chắn sẽ chuẩn bị tốt hơn và đảm bảo rằng chúng tôi đã rời đi sớm hơn.

Khi tôi bắt đầu chạy về phía khu vực đất cao hơn với những người còn lại trong gia đình, người ta ngay lập tức gọi 
tên. Mọi người chỉ về phía chúng tôi và nói, “Ồ, nhìn này, gia đình chakka [thuật ngữ chế giễu] cũng sắp đến rồi”. Tôi 
đã công khai nhiều năm nay, mọi người trong cộng đồng của tôi biết tôi là tesro-lingi (giới tính thứ ba) và tôi đã quen 
với việc bị chế giễu và bị gọi bằng những cái tên xúc phạm. Nhưng bị đối xử như vậy ngay cả trong thời gian khủng 
hoảng như thế này khiến tôi cảm thấy rất kinh khủng. Không ai nghĩ đến việc giúp đỡ, mặc dù mẹ tôi đã rất già và 
các cháu tôi đều còn bé. Thay vào đó, họ cố gắng tránh chúng tôi. Khi những lời chế giễu và chế nhạo tiếp tục kéo 
dài nhiều ngày ngay cả tại nơi chúng tôi đang trú ẩn và mọi người cố gắng hết sức để tách chúng tôi ra, đôi khi tôi 
nghĩ đến việc nhảy xuống nước và kết thúc nó một lần và mãi mãi. Trên hết, không có nơi nào riêng tư để dọn dẹp, 
giặt giũ và thay đồ, và điều này khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI
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VÍ DỤ 7: ĐÁNH GIÁ GIỚI NHANH CHO ĐẠI DỊCH COVID-19

LĨNH VỰC/ LĨNH 
VỰC NHỎ QUỐC GIA TỔ CHỨC NĂM

ĐẠI DỊCH (Y TẾ) CHÂU Á THÁI 
BÌNH DƯƠNG UN Women 2020

CÂU HỎI NGHIÊN 
CỨU

Tìm hiểu tình trạng đóng cửa nền kinh tế
• Hiểu các tác động về giới của COVID-19 đối với việc đạt được các mục tiêu phát triển bền vững ở Châu 

Á và Thái Bình Dương
• Lập bản đồ hậu quả của COVID-19 trong trao quyền kinh tế cho phụ nữ và nam giới

PHƯƠNG PHÁP • Thực hiện đánh giá nhanh tại 11 quốc gia Châu Á - Thái Bình Dương thông qua điện thoại di động
• Bảng câu hỏi cơ bản (gồm 16 câu hỏi) có thể hoàn thành trong vòng 10 phút.
• Các thông số được đề cập bao gồm: i) Thông tin cơ bản; ii) Nguồn thông tin liên quan đến COVID; iii) 

tình trạng việc làm và thu nhập trước và trong khi đóng cửa nền kinh tế; iv) ảnh hưởng đến các nguồn 
thu nhập của hộ gia đình; v) công việc chăm sóc và nội trợ trong gia đình; vi) tiếp cận với bảo trợ xã 
hội; và những vấn đề khác.

VÍ DỤ/CÁC PHÁT 
HIỆN NỔI BẬT

EXAMPLES OF GENDER ANALYSIS AND ASSESSMENTS

Source: Brown, et al. (2019)

EXAMPLE 6: MISSING VOICES – EXPERIENCES OF FLOODS AND EARLY WARNING FROM MARGINALISED WOMEN

even though my mother is very old and my nieces and nephews are young. Instead they tried to 

avoid us. When the jeering and taunts continued for days even where we were taking shelter and

 people did their best to seclude us, I sometimes thought about jumping into the water and ending

it all once and for all. On top of everything, there was nowhere private to clean, wash, and change, 

and this made things worse.”

Champa Kali solely supports her family through the income she makes by dancing and singing 
at various cultural and religious events. She feels she has the final say in most of the family 
matters because of this. Yet she also feels she would never be able to attend any meetings or 
discussions, even at a community level.

“I feel too shy and uncomfortable. I know the rest of the community distrust and dislike people like 

me. I would never willingly put myself in a position where I might be sneered at openly. Unless I 

know a meeting is organized speci cally for people like me, I would never go sit and put my views 

forward when surrounded by normal men and women.”

SECTOR/SUBSECTOR COUNTRY ORGANIZATION YEAR

PUBLIC HEALTH (Pandemic) ASIA AND THE PACIFIC UN Women 2020

EXAMPLE 7: RAPID GENDER ASSESSMENT FOR COVID-19

Unlocking the Lockdown
>  Understanding the gendered effects of COVID-19 on achieving the SDGs in Asia and the Pacific.
>  Mapping consequences of COVID-19 on women's and men's economic empowerment.

RESEARCH QUESTIONS

>  Rapid assessment surveys in 11 Asia-Pacific countries through mobile phones.
>  Basic questionnaire (with 16 questions) to be finished within 10 minutes.
>  Parameters covered included: i) background information; ii) source of COVID related 
    information; iii) employment status and earnings before and during the lockdown; iv) affect on 
    household resources; v) domestic and care giving work within the household; and vi) access to 
    social protection, etc.

METHODOLOGY

EXAMPLES/HIGHLIGHTS 
OF FINDINGS K  t  C D , theo Giới và T n suất (Ph n trăm)

Source: UN Women (2020a)
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C D  tăng khối lượng công việc tại 
nhà và tác động trưc tiếp lên phụ n

Phụ n   các thành phố lớn bị ảnh hư ng khác 
nhạu do phương tiện giao thông công cộng tạm 

d ng hoạt động

Phụ nữ giúp 
nhiều hơn

Nam giới giúp 
nhiều hơn Nam giới tại các thành 

phố thủ đô

Nam giới tại các thành 
phố không phải thủ đô

Phụ nữ tại các thành 
phố không phải thủ đô

Phụ nữ tại các thành 
phố thủ đô

Con gái giúp 
nhiều hơn

Con trai giới 
giúp nhiều hơn

* Phụ nữ và nam giới được hỏi liệu chồng/vợ họ giúp nhiều hơn, do vậy giả định là 
chồng/vợ họ là người khác giới, mặc dù có thể không luôn luôn là như vậy

Nguồn:(UN Women 
2020)

VÍ DỤ 6: KHÔNG CÓ TIẾNG NÓI: TRẢI NGHIỆM VỀ LŨ LỤT VÀ CẢNH BÁO SỚM CỦA NHỮNG PHỤ NỮ THIỆT THÒI

Nguồn: (Brown, et 
al. 2019)

Champa Kali hỗ trợ gia đình của mình thông qua thu nhập mà cô ấy kiếm được bằng cách khiêu vũ và ca hát tại 
các sự kiện văn hóa và tôn giáo khác nhau. Cô ấy cảm thấy mình có tiếng nói cuối cùng trong hầu hết các vấn 
đề gia đình vì điều này. Tuy nhiên, cô ấy cũng cảm thấy mình sẽ không bao giờ có thể tham gia bất kỳ cuộc họp 
hoặc thảo luận nào, ngay cả ở cấp độ cộng đồng.

Tôi cảm thấy quá xấu hổ và khó chịu. Tôi biết mọi người trong cộng đồng không tin tưởng và không thích những 
người như tôi. Tôi sẽ không bao giờ sẵn sàng đặt mình vào vị trí mà tôi có thể bị chế nhạo một cách công khai.

Trừ khi tôi biết một cuộc họp được tổ chức đặc biệt cho những người như tôi, tôi sẽ không bao giờ ngồi và đưa ra 
quan điểm của mình khi bị bao quanh bởi những người đàn ông và phụ nữ bình thường.

VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI
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LẬP SƠ ĐỒ 
NGUỒN LỰC VÀ 

THẢM HỌA

• Để đưa ra một bức tranh rõ ràng về mức độ phơi nhiễm và độ nhạy cảm với các rủi ro khí hậu đối với 
từng khu vực, nguồn lực và các nhóm khác nhau trong cộng đồng.

• Để hiểu hơn về cộng đồng và xem các nhóm khác nhau trong cộng đồng nhìn nhận nơi này như thế 
nào.

• Để xác định sinh kế quan trọng và các nguồn lực khác trong cộng đồng.
• Để xác định các khu vực, con người, tài sản và tài nguyên có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các hiểm họa 

khí hậu.
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RESOURCE AND 
HAZARD MAPPING

>  To show a clear picture on exposure and sensitivity to climate hazards of various areas, 

    resources and groups in the community.

>  To become familiar with the community and to see how the place is perceived by different 

    groups within the community.

>  To identify important livelihood and other resources in the community.

>  To identify areas, people, assets and resources at risk from or impacted by climate hazards.

Men and women (and other vulnerable groups such as people with disabilities) are not equally 

spread geographically among the community, for their social and economic activities, household 

responsibilities and others. Mapping provides an opportunity to visually present the different 

vulnerable areas for men and women (and other groups) in terms of exposure and sensitivity. 

Some areas in the village are more frequented by women and children, e.g., health centers, 

schools, water collection points. garment factories, vegetable farms and others. while others 

more by men such as shrimp farms, mangroves and others.

NÔNG LÂM 
K T H P

R NG C LÚA N C NHÀ TR NG H C

Trường h c
2 km

1/2 km

1 1/2 km

R ng nhà nước
2 km

Đất 
r ng

C
R ng Chamia

C

R ng của làng
1 1/2 km

R ng
 1 km

C

Ghasani
L a
1 km

>  To understand the annual seasonal cycles of the main livelihood activities in the community.

>  To identify seasonality of hazards, weather stresses, diseases, debt, social and religious 

    activities and others, and link it with livelihood activities.

>  To identify and analyze past medium- and long-term changes to livelihood activities, and the 

    impact of weather and climate change on livelihood strategies.

SEASONAL CALENDAR

When done in separate groups or by using symbols, the seasonal calendar can help in identifying 

the roles of men and women in key economic and social activities. One can also identify how the 

seasonal calendars of men and women have changed in the past in response to weather and 

climate change. During the discussion, one can identify differential access to climate information 

and resources required for the livelihoods; understand the reasons why and their potential 

impact, and start discussion solutions.

L ng m a

C  ơng th c

C  n ớc

B nh tr n ng i

B nh tr n tr n gia c

Lao ộng n ng nghi

Lao ộng
hi n ng nghi

Nam giới và phụ nữ (và các nhóm dễ bị tổn thương khác như người khuyết tật) không được phân bố đồng 
đều về mặt địa lý trong cộng đồng, trong các các hoạt động xã hội và kinh tế, trách nhiệm gia đình và 
những hoạt động khác. Lập bản đồ là cơ hội để trình bày trực quan các khu vực dễ bị tổn thương khác 
nhau cho nam giới và phụ nữ (và các nhóm khác) về mức độ phơi nhiễm và độ nhạy cảm. Một số khu 
vực trong làng được phụ nữ và trẻ em thường xuyên lui tới hơn, ví dụ: trung tâm y tế, trường học, điểm thu 
gom nước, nhà máy may mặc, trang trại trồng rau và những khu vực khác, trong khi nam giới thường đến 
các khu vực khác nhiều hơn như trang trại nuôi tôm, rừng ngập mặn và các trang trại khác.

LỊCH MÙA VỤ
• Để hiểu các chu kỳ theo mùa hàng năm của các hoạt động sinh kế chính trong cộng đồng.
• Để xác định tính theo mùa của các thảm họa, áp lực thời tiết, dịch bệnh, nợ nần, các hoạt động xã hội 

và tôn giáo và những hoạt động khác, và liên kết nó với các hoạt động sinh kế.
• Để xác định và phân tích những thay đổi trong trung và dài hạn trong quá khứ đối với các hoạt động 

sinh kế, và tác động của biến đổi khí hậu và thời tiết đối với các chiến lược sinh kế.
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>  To understand the annual seasonal cycles of the main livelihood activities in the community.
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    activities and others, and link it with livelihood activities.

>  To identify and analyze past medium- and long-term changes to livelihood activities, and the 

    impact of weather and climate change on livelihood strategies.

SEASONAL CALENDAR

When done in separate groups or by using symbols, the seasonal calendar can help in identifying 

the roles of men and women in key economic and social activities. One can also identify how the 

seasonal calendars of men and women have changed in the past in response to weather and 

climate change. During the discussion, one can identify differential access to climate information 

and resources required for the livelihoods; understand the reasons why and their potential 
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C  ơng th c

C  n ớc

B nh tr n ng i

B nh tr n tr n gia c

Lao ộng n ng nghi

Lao ộng
hi n ng nghi

Khi các nhóm khác nhau làm  công cụ này bằng cách sử dụng các ký hiệu, lịch theo mùa có thể giúp xác 
định vai trò của nam giới và phụ nữ trong các hoạt động kinh tế và xã hội chính. Bạn cũng có thể xem lịch 
theo mùa của nam giới và phụ nữ đã thay đổi như thế nào trong quá khứ để ứng phó với biến đổi thời tiết 
và khí hậu. Trong khi thảo luận, bạn có thể xác định khả năng tiếp cận khác nhau với thông tin khí hậu và 
các nguồn lực cần thiết cho sinh kế; hiểu lý do tại sao và tác động tiềm ẩn của chúng, đồng thời bắt đầu 
thảo luận về các giải pháp.

VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI
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VÍ DỤ VỀ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ GIỚI

MA TRẬN TÁC 
ĐỘNG

• Xác định nghề nghiệp chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu trong cộng đồng.
• Nêu đặc điểm và so sánh mức độ ảnh hưởng của các ngành nghề do biến đổi khí hậu.
• Xác định rủi ro khí hậu có ảnh hưởng nhiều hơn đến cộng đồng.
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IMPACT MATRIX >  Identify the occupation which is more impacted by climate change within the community.

>  Characterize and compare how the range of occupations is affected by climate change. 

>  Identify the climatic risk which has more impact on the community.

Men and women are generally employed in different types of occupations. This exercise helps 

understand which occupations have a higher exposure and sensitivity to climate risks. The focus 

should be on understanding why a particular occupation is more vulnerable – is it because of the 

exposure or sensitivity; and what can be done to address the risks. During the discussion, one

can also identify how many people within the community are involved in the occupation, what is 

the current stability of income from the occupation, required skill sets. 

>  Identify the risks according to its likelihood and level of impact it can perpetuate on the

    community.

>  The community becomes aware about the “likelihood or possibility” and “impact” of a disaster/

    event. For example, a tsunami may have a very high impact on lives but the likelihood of it 

    happening in non-coastal zones is nil. Similarly, heat waves may have less visible impact but the 

    likelihood of happening is much higher.

RISK QUADRANT

Helps bring forth the tussle between climate “stresses” and climate “shocks.” Often, poor women 

are more affected by climate stresses than shocks. However, adaptation planning tends to be 

geared more towards shocks than stresses. 

CAO

CAOTH P

TH P

M C Đ  T C Đ NG
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 N

N
G
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 R
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NGH  NGH P
S NH K

T NG S

T NG S

Nam giới và phụ nữ nói chung thường làm các nghề nghiệp khác nhau. Bài tập này giúp hiểu những 
nghề nào có mức độ phơi nhiễm và độ nhạy cảm cao hơn đối với các rủi ro khí hậu. Cần tập trung 
vào việc hiểu tại sao một nghề cụ thể lại dễ bị tổn thương hơn - nếu đó là do sự phơi nhiễm hoặc 
nhạy cảm; và những gì có thể được thực hiện để giải quyết các rủi ro. Trong cuộc thảo luận, bạn 
cũng có thể xác định có bao nhiêu người trong cộng đồng tham gia vào một nghề nào đó, mức độ 
ổn định của thu nhập hiện tại từ nghề đó, các bộ kỹ năng cần thiết.

RỦI RO • Xác định các rủi ro theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng của nó đối với cộng đồng.
• Cộng đồng nhận thức được “khả năng xảy ra” và “tác động” của một thảm họa/sự kiện thiên tai. Ví dụ, 

một trận sóng thần có thể có tác động rất lớn đến cuộc sống nhưng khả năng nó xảy ra ở các vùng 
không ven biển là không có. Tương tự, sóng nhiệt có thể ít tác động hơn nhưng khả năng xảy ra cao 
hơn nhiều.
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    event. For example, a tsunami may have a very high impact on lives but the likelihood of it 

    happening in non-coastal zones is nil. Similarly, heat waves may have less visible impact but the 

    likelihood of happening is much higher.

RISK QUADRANT

Helps bring forth the tussle between climate “stresses” and climate “shocks.” Often, poor women 

are more affected by climate stresses than shocks. However, adaptation planning tends to be 

geared more towards shocks than stresses. 

CAO

CAOTH P

TH P

M C Đ  T C Đ NG

KH
 N

N
G

 X
 R

A

NGH  NGH P
S NH K

T NG S

T NG S

Giúp giải quyết sự giằng co giữa “căng thẳng” khí hậu và “cú sốc” về khí hậu. Thông thường, phụ nữ 
nghèo bị ảnh hưởng bởi áp lực khí hậu nhiều hơn là các cú sốc. Tuy nhiên, lập kế hoạch thích ứng 
có xu hướng hướng tới những cú sốc hơn là căng thẳng.
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CÁC CÔNG CỤ CÓ SỰ THAM GIA ĐỂ PHÂN TÍCH GIỚI VÀ LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

CHẤM ĐIỂM KHẢ 
NĂNG THÍCH 

ỨNG

• Xác định kịch bản / tình trạng hiện tại của cơ sở hạ tầng liên quan đến các dịch vụ và hoạt động thích 
ứng với khí hậu cơ bản sẵn có trong khu vực.

• Giúp lập bản đồ các năng lực thích ứng hiện tại từ góc độ cơ sở hạ tầng và dịch vụ.
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ADAPTIVE CAPACITY
SCORING

>  Identify the current scenario/status of the infrastructure related to basic services and climate 
    adaptation available in the area.
>  Help map the current adaptation capacities from an infrastructure and service perspective.

Including infrastructure and services related to men and women's practical needs can bring the 
discussion to address women's infrastructure needs for climate change adaptation.

>  To assess and study the preferences of community for a particular solution or technology over 
    others.
>  Useful to provide the community with a range of solutions and helping it select based on 
    criteria which are more relevant to its people.
>  Can be used for prioritization of many projects as well as for detailing within projects. For 
    example, to select between drinking water supply lines and drainage construction line as well as 
    between seed varieties of a ood-resistant crop or for selecting species for forest plantation.

SOLUTIONS 
PRIORITISATIONS

It also helps them share their perspective with others in a more analytical manner, often resulting 
in their having an optimal decision.
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Source: FAO (2013); 
Care International, Vietnam (2015); 
Mahila Housing SEWA Trust (n.d.)

Mạng lưới thoát nước 
được quản lý tốt

Không có hệ thống 
thoát nước trong khu 

ổ chuột

Hệ thống thoát nước 
mở với nhiều chỗ tắc 

và quá tải 

Hệ thống thoát nước 
mở được quản lý tốt 
hoặc bị tắc 1 phần, 

thường xuyên bị 
hỏng

Hệ thống nước và 
thoát nước thải 

ngầm bị hỏng dẫn tới 
ô nhiễm nguồn nước 

uống

Hệ thống nước tốt và 
cơ sở hạ tầng rác 

thải tốt

Có hệ thống thoát 
nước mưa hiệu quả 

hoặc khu ổ ở chỗ cao 
và không bị tình 
trạng ngập nước

Thu rác thường 
xuyên tại nhà

Thường xuyên làm 
sạch hệ thống cống 
trước khi triều cường 
và dọn bùn trong 48 

tiếng

Có hệ thống nhưng 
không hiệu quả

Thu rác thường 
xuyên ở cửa ngõ của 
khu ổ chuột/khu vực 

được giao

Làm sạch hệ thống 
cống trước khi triều 
cường và dọn bùn 

trong 48 tiếng

Nền nhà chịu được 
triều cường bình 

thường, không chịu 
được mưa lớn

Nền nhà chịu được 
mưa lớn

Hệ thống cống mở 
thường bị tắc 

Có hệ thống cống 
nhưng bị lấn chiếm

Thu rác không 
thường xuyên ở cửa 

ngõ của khu ổ 
chuột/khu vực được 

giao

Thi thoảng làm sạch 
hệ thống cống, 

nhưng không dọn 
bùn 

Nền nhà bằng với 
đường nhưng ko hiệu 

quả

Không có hệ thống 
thu rác nhưng xe thu 
rác đến theo yêu cầu

Thi thoảng làm sạch 
cống, nhưng bùn đất 
vẫn ở bên ngoài cống 

(không được dọn)

Nhà thấp hơn đường

Không có hệ thống 

Không có hệ thống 
thu rác thải rắn – 

nhiều rác ở khu chôn 
cất

Không có cống thoát 
nước

Nền nhà  rất thấp

Hệ thống quản lý 
nước mưa

Hệ thống quản lý 
chất thải rắn

Thường xuyên làm 
sạch hệ thống cống

Nền nhà cao

Hành chính chung (lương, chỗ ngồi, TA, DA, 
Văn phòng phẩm…)

An sinh xã hội

Cơ sở hạ tầng công cộng

Y tế công cộng

Lễ nghi dân sự

Giáo dục

Đóng góp

Nợ

Công việc liên quan đến phúc lợi của giai 
cấp và tộc người

Tính đến cơ sở hạ tầng và dịch vụ liên quan đến nhu cầu thiết thực của nam giới và phụ nữ có thể tạo ra 
những cuộc thảo luận để giải quyết nhu cầu cơ sở hạ tầng của phụ nữ để thích ứng với biến đổi khí hậu.

ƯU TIÊN CÁC GIẢI 
PHÁP

• Để đánh giá và nghiên cứu mong muốn của cộng đồng đối với một giải pháp hoặc công nghệ cụ thể, 
bên cạnh những giải pháp và công nghệ khác.

• Hữu ích khi cung cấp cho cộng đồng một loạt các giải pháp và giúp cộng đồng lựa chọn dựa trên các 
tiêu chí phù hợp hơn với người dân của cộng đồng.

• Công cụ này có thể được sử dụng để sắp xếp thứ tự ưu tiên của nhiều dự án và giúp chi tiết hóa các 
dự án. Ví dụ, để lựa chọn giữa đường cấp nước sinh hoạt và đường cống thoát nước cũng như giữa 
các giống cây trồng chịu lũ hoặc chọn loài cây để trồng rừng.

Nguồn: (UN 
Women 2020)

PARTICIPATORY TOOLS FOR GENDER ANALYSIS AND COMMUNITY-BASED ADAPTATION PLANNING
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ADAPTIVE CAPACITY
SCORING

>  Identify the current scenario/status of the infrastructure related to basic services and climate 
    adaptation available in the area.
>  Help map the current adaptation capacities from an infrastructure and service perspective.

Including infrastructure and services related to men and women's practical needs can bring the 
discussion to address women's infrastructure needs for climate change adaptation.

>  To assess and study the preferences of community for a particular solution or technology over 
    others.
>  Useful to provide the community with a range of solutions and helping it select based on 
    criteria which are more relevant to its people.
>  Can be used for prioritization of many projects as well as for detailing within projects. For 
    example, to select between drinking water supply lines and drainage construction line as well as 
    between seed varieties of a ood-resistant crop or for selecting species for forest plantation.

SOLUTIONS 
PRIORITISATIONS

It also helps them share their perspective with others in a more analytical manner, often resulting 
in their having an optimal decision.
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Source: FAO (2013); 
Care International, Vietnam (2015); 
Mahila Housing SEWA Trust (n.d.)

Mạng lưới thoát nước 
được quản lý tốt

Không có hệ thống 
thoát nước trong khu 

ổ chuột

Hệ thống thoát nước 
mở với nhiều chỗ tắc 

và quá tải 

Hệ thống thoát nước 
mở được quản lý tốt 
hoặc bị tắc 1 phần, 

thường xuyên bị 
hỏng

Hệ thống nước và 
thoát nước thải 

ngầm bị hỏng dẫn tới 
ô nhiễm nguồn nước 

uống

Hệ thống nước tốt và 
cơ sở hạ tầng rác 

thải tốt

Có hệ thống thoát 
nước mưa hiệu quả 

hoặc khu ổ ở chỗ cao 
và không bị tình 
trạng ngập nước

Thu rác thường 
xuyên tại nhà

Thường xuyên làm 
sạch hệ thống cống 
trước khi triều cường 
và dọn bùn trong 48 

tiếng

Có hệ thống nhưng 
không hiệu quả

Thu rác thường 
xuyên ở cửa ngõ của 
khu ổ chuột/khu vực 

được giao

Làm sạch hệ thống 
cống trước khi triều 
cường và dọn bùn 

trong 48 tiếng

Nền nhà chịu được 
triều cường bình 

thường, không chịu 
được mưa lớn

Nền nhà chịu được 
mưa lớn

Hệ thống cống mở 
thường bị tắc 

Có hệ thống cống 
nhưng bị lấn chiếm

Thu rác không 
thường xuyên ở cửa 

ngõ của khu ổ 
chuột/khu vực được 

giao

Thi thoảng làm sạch 
hệ thống cống, 

nhưng không dọn 
bùn 

Nền nhà bằng với 
đường nhưng ko hiệu 

quả

Không có hệ thống 
thu rác nhưng xe thu 
rác đến theo yêu cầu

Thi thoảng làm sạch 
cống, nhưng bùn đất 
vẫn ở bên ngoài cống 

(không được dọn)

Nhà thấp hơn đường

Không có hệ thống 

Không có hệ thống 
thu rác thải rắn – 

nhiều rác ở khu chôn 
cất

Không có cống thoát 
nước

Nền nhà  rất thấp

Hệ thống quản lý 
nước mưa

Hệ thống quản lý 
chất thải rắn

Thường xuyên làm 
sạch hệ thống cống

Nền nhà cao

Hành chính chung (lương, chỗ ngồi, TA, DA, 
Văn phòng phẩm…)

An sinh xã hội

Cơ sở hạ tầng công cộng

Y tế công cộng

Lễ nghi dân sự

Giáo dục

Đóng góp

Nợ

Công việc liên quan đến phúc lợi của giai 
cấp và tộc người

Công cụ này được thực hiện riêng với nhóm nam giới và nhóm phụ nữ hoặc thậm chí có nam giới và phụ 
nữ trong cùng một nhóm, nếu được tạo điều kiện thích hợp, nó giúp đưa ra các tiêu chí của phụ nữ để 
ưu tiên một số lựa chọn nhất định so với  những lựa chọn khác. Nó cũng giúp họ chia sẻ quan điểm của 
mình với người khác theo cách phân tích hơn, thường dẫn đến việc họ có được quyết định tối ưu.
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TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG VIỆC GIÁM SÁT NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐỂ AI LẠI PHÍA SAU1 

1 Viết lại từ (IFRC 2020)

Vào tháng 5 năm 2008, cơn bão Nargis tấn công Myanmar, 
gây ra sự tàn phá trên diện rộng ở các khu vực Ayeyarwady 
và Yangon. Không chỉ là cơn lốc xoáy mạnh thứ 8 trên thế 
giới tính đến thời điểm hiện tại, nó còn là thảm họa thiên 
nhiên tồi tệ nhất mà người dân Myanmar có thể nhớ được. 
Số người chết chính thức là 84.537 người với 53.836 người 
khác không được tính đến. Năm mươi thị trấn đã bị ảnh 
hưởng ở hai khu vực, bao gồm cả Yangon, thành phố lớn 
nhất của đất nước. Trận lốc xoáy kinh hoàng này đã gây ra 
thiệt hại lớn về nhà ở và các cơ sở hạ tầng công cộng khác 
như đường xá, cầu cảng, công trình cấp nước và vệ sinh, hệ 
thống điện và thông tin liên lạc. Một tác động lâu dài của 
lốc xoáy là sự tàn phá các nguồn sinh kế trong cộng đồng. 
Khu vực Đồng bằng, nơi sản xuất lúa gạo lớn, đã chịu thiệt 
hại nặng nề do nước biển tràn vào các cánh đồng. Đánh 
bắt cá, chăn nuôi và các doanh nghiệp nhỏ khác cũng chịu 
những thiệt hại đáng kể. Là một trong những bộ phận dân 
cư dễ bị tổn thương nhất, phụ nữ cảm nhận được tác động 
của thảm họa một cách sâu sắc nhất. Theo dữ liệu đánh 
giá, phần lớn nạn nhân của cơn lốc xoáy là phụ nữ: 61% 
những người thiệt mạng là phụ nữ, con số này cao hơn 
nhiều ở một số ngôi làng. Số lượng nạn nhân nữ không cân 
bằng so với nam giới, đặc biệt ở nhóm tuổi sinh đẻ và sản 
xuất chính từ 18-60 tuổi.

Hiệp hội Chữ thập đỏ Myanmar (MRCS), được hỗ trợ bởi 
Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 
(IFRC), đã ứng phó ngay sau cơn lốc, với việc phân phát 
các mặt hàng cứu trợ phi thực phẩm như bộ dụng cụ cho 
nhà tạm trú, bạt, các thùng jerry, gói đồ dùng vệ sinh, 
mùng, mền và bộ nhà bếp. Hỗ trợ trong lĩnh vực y tế và 
nước và vệ sinh cũng đã được cung cấp từ rất sớm. Tập 
trung vào các hoạt động nhằm Đoàn tụ Gia đình. Trong giai 
đoạn cứu trợ, MRCS đã phân phát hàng cứu trợ cho hơn 
260.000 hộ gia đình, hoặc khoảng 1 triệu người.

Để chuyển từ cứu trợ sang phục hồi và giải quyết nhu cầu 
lâu dài của những người bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy, MRCS 
và IFRC đã thiết kế một chương trình phục hồi bằng cách 
sử dụng phương pháp tiếp cận đa lĩnh vực tích hợp. Trọng 
tâm chính của chương trình là đảm bảo các hộ gia đình dễ 
bị tổn thương nhất có lại cuộc sống bền vững, độc lập, sau 
thiên tai. Để đạt được điều này, các dự án đã được thực 
hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế, tâm lý 
xã hội, nước và vệ sinh, nơi ở và sinh kế. Chương trình phục 
hồi cũng nhấn mạnh việc xây dựng năng lực của cộng 
đồng để sẵn sàng đối phó với các thảm họa trong tương 
lai. Do đó, hợp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai cũng được 
đưa vào như một hợp phần chính của giai đoạn phục hồi. 
Chữ Thập đỏ Myanmar xác định phục hồi sinh kế của các 
hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất là một trong những mục 

tiêu chính của chương trình. Các dự án sinh kế bao gồm 
khôi phục tài sản, xây dựng năng lực cộng đồng, khôi phục 
tài nguyên thiên nhiên và làm công việc được trả lương 
bằng dự án “tiền cho việc làm” (CFW) đã được tiến hành. 
Dự án tiền cho việc làm được thực hiện vào tháng 10 năm 
2008 và được hoàn thành thành công vào tháng 5 năm 
2009. Dự án được thiết kế để lồng ghép nhận thức về giới ở 
tất cả các cấp độ thực hiện.

Các mục tiêu chính của Dự án Tiền cho việc làm là:
• tạo cơ hội có việc làm được trả công cho các hộ gia 

đình dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi cơn bão
• đảm bảo nguồn lương thực sẵn có và an ninh kinh tế 

cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt 
nhắm đến phụ nữ

• khôi phục tài sản cộng đồng và cơ sở hạ tầng liên kết 
với hệ thống sinh kế cộng đồng

• phục hồi các nguồn tài nguyên thiên nhiên và môi 
trường bị ảnh hưởng bởi lốc xoáy ở cấp cộng đồng.

Trong tất cả các giai đoạn của Dự án Tiền cho việc làm, 13 
thị trấn bị ảnh hưởng bởi bão đã tham gia. Dự án đã tiếp 
cận được 67 cụm thôn và bao phủ 178 thôn bản. Tổng số 
6.644 đối tượng đã được giúp đỡ. Trong số này, 33% là phụ 
nữ. Các nhóm dễ bị tổn thương khác được đại diện bao 
gồm lao động làm thuê không có đất (60%), chủ hộ là nam 
và nữ đơn thân (12% mỗi nhóm), người cao tuổi (10%), gia 
đình đông con (4%) và người tàn tật (2%). Dự án đã thành 
công trong việc cung cấp hỗ trợ cho những người lao động 
làm thuê không có đất dễ bị tổn thương nhất, những người 
đang cần việc làm được trả công khẩn cấp sau thảm họa.

Các nhóm Chữ Thập đỏ Myanmar bao gồm các tình 
nguyện viên, 30 - 40% trong số họ là phụ nữ thực hiện 
Đánh giá đa lĩnh vực về cụm Thôn. Các nhóm đã sử dụng 
các phương pháp tiếp cận có sự tham gia khác nhau trong 
quá trình đánh giá, bao gồm thảo luận nhóm tập trung và 
phỏng vấn các hộ gia đình và các bên liên quan. Phụ nữ 
được khuyến khích tham gia vào các thảo luận nhóm trọng 
tâm, vì điều này đã giúp các nhóm đánh giá đưa các quan 
điểm giới vào các phát hiện về các nhu cầu cấp thiết của 
cộng đồng. Ví dụ, rõ ràng rằng lao động nữ không có đất 
khó tìm được việc làm sau thảm họa và cần việc làm để 
có thể đáp ứng nhu cầu của gia đình họ. Dự án Tiền cho 
Việc làm cũng thực hiện nhiều hoạt động khác nhau ở cấp 
thôn bản, trong đó quan tâm tối đa để xác định các hoạt 
động tạo điều kiện cho sự tham gia của phụ nữ, bao gồm: 
i) sửa chữa đường làng; ii) khôi phục kè sông; iii) làm sạch 
các mảnh vỡ trên cánh đồng nông nghiệp; và iv) việc sửa 
chữa các kênh dẫn nước. Chữ Thập đỏ Myanmar đã xây 
dựng các hướng dẫn thực hiện dự án cụ thể cho các nhóm 
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nhỏ. Các hướng dẫn bao gồm các khía cạnh khác nhau của 
dự án như: i) xây dựng các đề xuất hoạt động; ii) tiêu chí 
lựa chọn người thụ hưởng; iii) các loại hoạt động được lựa 
chọn; iv) mức lương hàng ngày; v) các thủ tục thực hiện và 
giám sát; và vi) quản lý tài chính.

Một số yếu tố chính cụ thể giới được nhấn mạnh trong các 
hướng dẫn này là:
• tiêu chí lựa chọn: cần có mục tiêu 50% phụ nữ được 

hưởng lợi
• bao gồm các hoạt động không quá kỹ thuật và do đó 

khuyến khích sự tham gia của phụ nữ
• trả lương bằng nhau 2000 kyats Myanmar mỗi ngày 

cho mỗi người thụ hưởng cho cả nam và nữ
• tiền lương trả cho những người thụ hưởng thực tế tại 

địa điểm làm việc và không cho thành viên gia đình
 
Sau các khóa tập huấn và nâng cao năng lực cần thiết của 
các nhóm thực hiện, việc lập kế hoạch dự án cấp cộng 
đồng bắt đầu. Chữ Thập đỏ Myanmar đã thành lập Ủy ban 
Phục hồi Cụm Thôn (VTRC), trong đó có tối thiểu hai đại 
diện là phụ nữ, để điều phối chương trình phục hồi. Việc 
huy động cộng đồng được thực hiện thông qua các Ủy ban 
Phục hồi Cụm Thôn để giúp cộng đồng làm quen với Dự án 

Tiền cho việc làm. Chi tiết của dự án được giải thích trong 
các cuộc họp cộng đồng. Tiếp theo là quyết định loại công 
việc sẽ được thực hiện và lựa chọn người thụ hưởng. Số 
lượng người thụ hưởng được lựa chọn dựa trên tính chất 
của công việc và số lao động cần thiết, và do cộng đồng 
quyết định. Sự tham gia của phụ nữ được khuyến khích 
trong giai đoạn này của quá trình lập kế hoạch. Dựa trên 
các kế hoạch hành động cấp cộng đồng, các nhóm Chữ 
Thập đỏ Myanmar sau đó đã xây dựng các đề xuất. Tiêu 
chí lựa chọn người thụ hưởng bao gồm:

• người cao tuổi (55 tuổi trở lên và cần việc làm)
• gia đình đông con (hộ gia đình có tám người phụ thuộc 

trở lên)
• người khuyết tật
• hộ do phụ nữ làm chủ hộ (bao gồm cả góa phụ)
• lao động chân tay không có đất và các gia đình phụ 

thuộc vào lao động làm thuê
• hộ gia đình đơn thân do nam giới làm chủ hộ (gia đình 

có cha duy nhất chăm sóc người phụ thuộc).

Trước khi bất kỳ hoạt động nào bắt đầu, nhóm tiến hành 
thêm các cuộc họp chuẩn bị để hoàn thiện hệ thống giám 
sát và thực hiện dự án. Rõ ràng rằng các đối tượng nữ được 

FIGURE 3-28: OVERALL BENEFICIARY COVERAGE AND VULNERABILITY COVERAGE

ĐỘ BAO PH  NGƯ I HƯỞNG L I 

ĐỘ BAO PH  TÌNH TRẠNG D  BỊ TỔN THƯƠNG C A DỰ ÁN C

Phụ nữ - 33% Nam giới - 67%

Khuyết tật - 2%

 Gia đình đông người -  4%

Người già -  10%

Hộ đơn thân chủ hộ nam -  12%

Hộ đơn thân chủ hộ nữ -  12%

Lao động phổ thông không có đất-  60%
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BẢNG 3-10: HỒ SƠ CỦA NHÓM DỄ BỊ TỔN THƯƠNG

CHI TIẾT VỀ NGƯỜI HƯỞNG LỢI NAM NỮ TỔNG

N  415 243 658

G    170 69 239

L      2979 1038 4017

H        0 808 808

N   122 41 163

HỘ GIA ĐÌNH CHỦ HỘ NAM ĐƠN THÂN 759 0 759
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lựa chọn, đặc biệt là những người có gia đình đông con và 
những người là chủ hộ, cảm thấy khó khăn khi tham gia 
làm việc cả ngày do trách nhiệm chăm sóc các thành viên 
khác trong gia đình. Đáp lại, Hội Chữ thập đỏ Myanmar đã 
xây dựng một cấu phần về tâm lý xã hội trong Dự án Tiền 
cho Việc làm. Các vật dụng cần thiết đã được cung cấp 
cho phụ nữ để họ đưa con cái đến địa điểm làm việc để họ 
có thể tham gia một cách có hiệu quả vào dự án. Tùy vào 
từng trường hợp, họ cũng đã bố trí nhiều biện pháp tại các 
địa điểm làm việc, để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ. 
Lương được trả  cho những người thụ hưởng thực tế chứ 
không phải cho các thành viên khác trong gia đình. Điều 
này giúp đảm bảo rằng phụ nữ tham gia dự án nhận được 
tiền lương của họ trực tiếp, giúp họ có thể sử dụng tiền để 
đáp ứng các nhu cầu của hộ gia đình.
 
Tiền mặt cho Việc làm là một dự án phục hồi sớm thành 
công được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu của các hộ 
gia đình dễ bị tổn thương nhất bị ảnh hưởng bởi cơn bão 
Nargis. Một số kết quả chính của dự án là:

•  Cung cấp cơ hội có việc làm được trả công cho 6.644 
hộ gia đình dễ bị tổn thương sau thảm họa.

•  Chương trình đã thành công trong việc củng cố và cải 
thiện cơ sở hạ tầng thôn bản bị thiệt hại trong thảm 
họa.

Mặc dù vậy, đảm bảo sự tham gia tích cực của phụ nữ vào 
Dự án Tiền mặt cho Công việc là một thách thức. Hội Chữ 
thập đỏ Myanmar đặt mục tiêu 50% nữ tham gia, nhưng 
trên thực tế chỉ đạt được 33%. Tuy nhiên, phụ nữ này đại 
diện cho tất cả các nhóm dễ bị tổn thương như có thể thấy 
trong Bảng 3-10:

TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG VIỆC GIÁM SÁT NGUYÊN TẮC KHÔNG ĐỂ AI LẠI PHÍA SAU
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Tài liệu Đào tạo 
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GIỚI TRONG CÁC 
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MÔ-ĐUN 4: GIỚI TRONG CÁC HÀNH ĐỘNG 
THEO LĨNH VỰC CỤ THỂ VÀ PHƯƠNG PHÁP 
TIẾP CẬN THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

KẾ HOẠCH PHẦN HỌC:

      

PHẦN A Các mô hình 
thích ứng và giới

PHẦN B Các khía cạnh về BĐKHGNRRTT và giới trong các lĩnh vực
  a) Nông nghiệp và an ninh lương thực
  b) Sức khỏe cộng đồng và dịch tễ
  c) Vùng ven biển
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PHẦN  A: MÔ HÌNH THÍCH ỨNG VÀ GIỚI
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B      Mô hình thích ứng”     Thảo luận trong 
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90 phút

       H   “Dự án về khả năng phục hồi ở đô 
thị dựa vào cộng đồng do phụ nữ lãnh đạo”        H  C  

   

CÁC KHUNG VÀ CÔNG CỤ LỒNG GHÉP GIỚI CHO CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN 
SỰ (PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ LẬP KẾ HOẠCH)
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BẢNG 4-1: CÁC NGUYÊN T C CỦA LAPA

LẬP KẾ HOẠCH
TỪ DƯỚI LÊN 

HÒA NHẬP

TÍNH ĐÁP ỨNG 

LINH HOẠT

Lập kế hoạch từ dưới lên đề cập đến các quá trình lập kế hoạch bắt đầu với người dân và
tổ chức địa phương và sau đó liên kết với các quy mô chính quyền địa phương. Các kế
hoạch thích ứng sau đó được đưa vào các quy mô kế hoạch hành chính cao hơn.

Khả năng lặp đi lặp lại các quá trình lập kế hoạch trong cách tiếp cận của họ; nghĩa là,
các khuôn khổ ra quyết định và thực hiện có thể đáp ứng liên tục với sự thay đổi thông tin
và tình huống xảy ra

Đảm bảo rằng các quy trình lập kế hoạch xây dựng khả năng phục hồi của các cộng đồng
và hộ gia đình dễ bị tổn thương nhất về biến đổi khí hậu được ưu tiên hàng đầu 

Cần phải đưa nhiều người (nam và nữ ở các độ tuổi, tầng lớp hoặc dân tộc khác nhau)
vào vai trò là người ra quyết định trong việc lồng ghép khả năng chống chịu với biến đổi
khí hậu vào các quá trình lập kế hoạch. Đặc biệt, giới đã được lồng ghép trong suốt quá
trình LAPA thông qua chiến lược Bình đẳng giới và bao trùm xã hội (GESI) do Bộ Lâm
nghiệp và Phát triển địa phương xây dựng vào năm 2009
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Nguồn: (Chính phủ Nepal 2011).
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Nguồn: Adapted from UNDP Nepal (n.d.).

HÌNH 4-1, CHU TRÌNH KHHĐTƯĐP Ở NEPAL

BƯỚC 1: NHẠY CẢM VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (THỰC HIỆN 
TRONG TẤT CẢ CÁC BƯỚC)
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Tạo dữ liệu và nâng cao nhận thức về các vấn đề giới và chế độ 
đẳng cấp trong xã hội (phân tích giới và lập bản đồ tính dễ thay 
đổi)
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BƯỚC 4: XÂY DỰNG KHHĐTƯĐP
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BẢNG 4-2: GIỚI TRONG LẬP KẾ HOẠCH VỀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI CỦA ĐÔ THỊ
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LẬP KẾ HOẠCH THÍCH ỨNG DỰA TRÊN CƠ SỞ HẠ TẦNG
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Nguồn: Phỏng theo (ARUP 2015) 
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BẢNG 4-2: GIỚI TRONG LẬP KẾ HOẠCH VỀ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI CỦA ĐÔ THỊ

KHÍA CẠNH 
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PHỤC HỒI CỦA 
THÀNH PHỐ.
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Yêu cầu những người tham gia 
liệt kê những thách thức chính 
từ các thành phố của họ và cách 
họ nhận thấy cách tiếp cận về 
khả năng phục hồi dựa trên 
những gì họ đã liệt kê. 
                                             

 C             
            

             
            

          

V               
             

             
              
             

             
            

              
             
               

      

               
              

              
               
              

 T               

              
 N              
               
               

  V           
           
             

             
             

N              
             

              
             

   N   U I        
              

        H       
             

            
            

Gợi ý cho giảng viên 

 T            
            

           

             
           
          N  

          
            

           
            
             

            
          B    
            

          

            
      C      

         
    LGBTI       

ĐIỂM THẢO LUẬN   

 Đ           
         

           
           

           
          
           

            
           

      

 V    V  N       Đ  N  
          
          

        H  L    
 U            

           
           

    U        
       T     

            
            

            
           

      C     
           

            
           
       



MÔ-ĐUN 4TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 203

HÌNH 4-3: LẬP KẾ HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Xác định tài sản

Đánh giá
mức độ dễ

bị tổn thương

BƯỚC 3
Đánh giá
nguy cơ

BƯỚC 4
Chiến lược
thích ứng

BƯỚC 5
Thực hiện

Xác định tác động khí hậu
e  g, hồ chứa, đường điện, đường,

nhà máy  lý nước)

Ph n tích sự ảnh hưởng  tài sản có chịu
tác động b t lợi ho c có lợi, dự kiến bởi

tác động c a biến đổi khí hậu

Phân tích khả n ng ảy ra
ác u t ảy ra và độ tin cậy về

sự u t hiện c a tác động biến đổi khí hậu
được dự đoán là gì

Thực hành t t nh t
Kết hợp các bài học kinh nghiệm trong uá trình

thiết kế và lập kế hoạch trong tương lai

Giám át và đánh giá
Theo d i và đánh giá sự thay đổi

trong tình trạng r i ro

Phân tích rủi ro
Kết hợp khả n ng ảy ra và hệ uả để ếp hạng r i ro

Đánh giá rủi ro
R i ro có thể ch p nhận được không

Th m định ự án  điều ch nh thêm
các tùy chọn ví dụ  lợi ích chi phí)

Phân tích cơ  nguồn lực n c  
và khả n ng tiếp cận các nguồn lực

Phát triển và o ánh các ứng ph  v  thích ứng
Nên thiết kế k  thu  như thế nào điều ch nh để tính đến tác động c a biến đổi khí hậu

Các c u trả lời tối ưu đa tiêu chí) là gì

Phân tích hậu quả các kết quả
Kinh tế, ã hội ho c sinh thái

liên uan đến tác động khí hậu
đối với tài sản là gì

C   Ph n tích tính nhạy cảm mà tài sản bị
ảnh hưởng b t lợi hay có lợi ở mức độ nào

do tác động c a biến đổi khí hậu

Hiếm, khó có thể ảy ra
ho c g n như ch c ch n

Nguy cơ trung bình, cao ho c nghiêm trọng

ựa chọn chiến lược thích ứng phù hợp

R i ro yêu c u phát triển
c a một chiến lược thích ứng

Không đáng kể, nhỏ, v a phải
lớn, ho c thảm khốc

những thay đổi dự kiến về các r i ro thiên tai
và biến đổi khí hậu đối với khu vực là gì

đánh giá ong không c n
thực hiện thêm hành động

đánh giá ong không c n
thực hiện thêm hành động nào

Độ nhạy cao hoặc vừa phải - Tài sản là dễ bị tổn thương do tác động c a biến đổi khí hậu
em t n ng lực thích ứng)

KHÔNG

T NH NH  C  TH P H C
KH NG NH  C

Việc sàng lọc r i ro c n cung c p thêm b ng chứng thuyết phục cho các yếu tố cốt l i và yếu
tố phụ mà ảnh hưởng đến công việc sản u t và sức khỏe sinh sản c a phụ nữ Ví dụ, nếu một
dự án nước nên em t nước sinh hoạt và nước tưới, và ung đột trong s  dụng nguồn nước)

Ph n tích hậu uả đối với n ng su t c a phụ nữ và vai trò sinh sản Ví dụ, sự cố c a hệ thống
c p nước s  ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ và tr  em gái)  Bao gồm các ước tính

về thời gian ngh o đói trong khi đánh giá lợi ích chi phí

Các ứng phó về  thích ứng và thiết kế mới nên em t các lựa chọn th n thiện về giới hơn
Ví dụ, các nhà tạm lánh nên được thiết kế để lưu ý

đến nhu c u về uyền riêng tư và nh n ph m c a phụ nữ)

Các thực hành tốt nh t c n nh n mạnh các lựa chọn liên uan đến tạo việc làm cho phụ nữ
T t cả các dự án phải có mục tiêu đào tạo và tuyển dụng phụ nữ r  ràng

Không đáng kể ho c nguy cơ th p

Đánh giá ong không c n
thực hiện thêm hành động
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Nguồn: Phỏng theo (USAID 2015) 
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T           U I   
              

         T   N  
             

            C  
           

         

KHÍA CẠNH GIỚI TRONG CÁC GIAI ĐOẠN KHÁC NHAU CỦA QUY HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG  
- TRƯỜNG HỢP LƯU VỰC HỒ Ở TRUNG QUỐC

BẢNG 4-2: CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU

BƯỚC 1

BƯỚC 2

BƯỚC 3

Đ                     
                     
  

V                       
                      

                   C      
                

C                         
    H                      

        C                
   

>       
>  G             
>  G           
>  Đ                    

                    
         

Một phương pháp tiếp cận theo giới c ng sẽ được sử dụng để phân tích dữ liệu về sử dụng và
các mẫu phụ thuộc để hiểu giai đoạn khô hạn mà còn cả các giai đoạn thâm hụt lớn.

Có thể thấy, các yếu tố chính và yếu tố phụ rõ ràng đã bỏ qua các mối quan hệ về:
i) Lượng nước để con người sử dụng
ii) Chất lượng nước để con người sử dụng
iii) nh hưởng đến nguồn nước hiện có do lượng nước từ hồ thấp hơn 

CÁC YẾU TỐ CHÍNH BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI KHÍ HẬU
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Đ      

   

   

 

   

   

 L  

T       

T   

  

 

C         

C           

C      

N   

N      

H           

N
 

 

B
 

L
 

 

H
 

L
 

 
 

L
 

 
 

L
 

     
    

     

   

    



MÔ-ĐUN 4TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 205

THÍCH ỨNG DỰA VÀO HỆ SINH THÁI

T              
            

             
    V          
             
            

              
            

             
   Đ   H    T     

       T      
             
              
     

Duy trì yếu tố hữu ích trong hệ sinh thái  H    
              

          T     
            
            

              
   Đ          

             
       T      

T              
              
             
 

 
Khả năng phục hồi của hệ sinh thái  C      

             
           N  
              

            
            

        B    
    V          

              

CHIA S TRƯỜNG HỢP

>                      
        

>                   

                      
  H                    

                     
 C               

Đánh giá rủi ro được xếp hạng nhấn mạnh sự ảnh hưởng do tình trạng nước sẵn có trong tỉnh
nhưng không gây ra hậu quả về tình trạng nghèo đói của phụ nữ

Đáng chú  là nước sinh hoạt thậm chí đã không được coi là một lĩnh vực chính; vai trò duy nhất 
của nguồn nước này là về sức khỏe cộng đồng. Đã có các bằng chứng về tác động trong các hạn 
chế về nước đối với năng suất của phụ nữ và thậm chí cả việc giáo dục tr  em gái. Những điều này 
thậm chí đã không được xem xét.

BƯỚC 3

BƯỚC 4  5

BẢNG 4-2: CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH CƠ SỞ HẠ TẦNG THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU

RỦI RO KHẢ NĂNG XẢY RA KẾT QUẢ RỦI RO 2050
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4 - CÓ KHẢ NĂNG
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4 – LỚN/CHỦ YẾU
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16 – CAO
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PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THÍCH ỨNG DỰA VÀO CỘNG 
ĐỒNG
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      Đ      

            
             

      I    T VCĐ   
              

       C       
T VCĐ             

              
              
           

C        T VCĐ K   
 H     H    

Hãy nghỉ giải lao và trình chiếu một dự 
án eba “resinam” thông qua video về dự 
án có sẵn tại 

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

CHIA S TRƯỜNG HỢP
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    K          
      T VCĐ  H     
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 C      T VCĐ      
            

             
            
  

               
         T VCĐ 

             
              

             
        

           T VCĐ  
         N     

              
              

             
                

             
           K   

              
             
      

N              
            
            

      T     ICCC   

HÌNH 4-3: THANG NHẬN THỨC VỀ THÍCH ỨNG

CA
O

TH
P

TH  G AN

N
H

Ậ
N

 T
H

Ứ
C 

VỀ
 T

H
ÍC

H

Không nhận thức về biến đổi khí hậu

ột số nhận thức về biến đổi khí hậu

Kiến thức về giải pháp tiềm n ng

Vận dụng kiến thức vào hành động

Học t  các hoạt động và áp dụng
bài học vào các hành động mới

Chính thức hóa uy trình
v a học v a làm

Nguồn: (Tóm tắt chính sách ICCCAD)

Trung tâm Quốc tế về Biến đổi Khí hậu và Phát triển (ICCCAD), Bangladesh, đã đề xuất một thang đo tiêu chuẩn hoặc “thang kiến thức” - từ các cộng đồng 
nông dân đến các chính phủ quốc gia - để xác định mức độ kiến thức thích ứng của họ, theo dõi các nỗ lực nhằm tăng kiến thức thích ứng theo thời gian và so 
sánh tiến tới các tác nhân tương tự ở cùng quy mô.
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Lồng ghép giới trong các dự án TƯDVCĐ 
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CHIA S TRƯỜNG HỢP
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MÔ-ĐUN 4 PHẦN B: 

                      BĐKHGN TT 
                      B  

                       
            

B                        
N                        

                       B  
   T     

N          C                 
      B                

                     
                

                         
                       

C            T      C         
                         

 

B    
T       T

         

 N       

       

  K    

G            
            
           

     

TỔNG 
QUAN

NỘI 
DUNG

TÀI LIỆU

HOẠT ĐỘNG
DỰ KIẾN

HƯỚNG DẪN

10 phút T        Đ                

50 phút “Thông tin minh họa về mối liên hệ giữa giới và thích ứng với biến đổi khí hậu”   
            

30 phút B    “Các yếu tố dễ bị tổn thương trên cơ sở giới và lựa chọn các giải pháp thích 
ứng trong lĩnh vực đã chọn”

60 phút B               “Các giải pháp thích ứng có đáp 
ứng giới ”  B     T  

GIỚI VÀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG THEO LĨNH VỰC.

B     
G      

T         

 T          

 C           
          

  V           

2 3
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CÁC YẾU TỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRÊN CƠ SỞ GIỚI 

N             
            
            
           

              
     Đ         

             
     V    C   

            
           

G        T    V  N  
      G       

       CC  

N              
            
     C         

    BĐKH      
       I CC OLU 

             
            

             
             

             
              
      C       

        
 B              

              
 V    C         

Lĩnh vực 1: Biến đổi khí hậu, Nông nghiệp và an ninh 
lương thực

Các vai trò giới và các rào cản
           
 G              

            
        

 V               
            
            

             
       

              
  N          

              
           

    
 Đ             

             
             
             

    
              

            
            

       

Tiếp cận và Kiểm soát tài sản, tài nguyên và dịch vụ
           

    
 V              

ĐIỂM THẢO LUẬN

            
            

 C            
               
            

   
             

            
              

 T                
             

             T  
             

              
             
            

             
  Đ            

             
             

  
             

             
            

             
                

         

Hỏi những người tham gia về các khía cạnh giới hiện có trong lĩnh vực nông nghiệp và 
an ninh lương thực là gì. Tập trung làm nổi bật vai trò và rào cản giới trong lĩnh vực này 
cũng như hạn chế khả năng tiếp cận của phụ nữ đối với tài sản, nguồn lực và dịch vụ. Khi 
những người tham gia liệt kê các vấn đề, hãy viết chúng lên bảng trắng thành hai cột.

Gợi ý cho người hướng dẫn
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Nguồn: Asfaw and Maggio (2016).

      C GC  N    
             
        B    
  C  L  V        

 V  N            
          

         I CC  
  T     Đ  Đ   H   

           K   
            

       I CC    
T              

             
 N             

              
    V    V  N      

           
             
        

 V              
            
            

           
            

           
            
             
             

            
             

              
              

             
           

K             
          T    

            
             

   
 B              

           
             
     V    V  N       
             
     C         
             
        

 B              
             

    V         
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GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

HÌNH 4-5: AN NINH LƯƠNG THỰC LIÊN QUAN ĐẾN NGƯ NG NGHÈO - TÁC ĐỘNG CỦA GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

An ninh lương thực  ngư ng ngh o

Ghi ch  (a) ức an ninh lương thực của một hộ gia đình; (b) ác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực; 
(c) Lưới an toàn và tài sản nâng cao hộ gia đình trên mức ngh o khổ nhưng ở mức bình thường; (d) hích ứng hộ gia đình là cần thiết
để trở lại trạng thái cân bằng

 CH
AN N NH

NG TH C
S  V
NG NG

 CH
AN N NH

NG TH C
S  V
NG NG

Ngư ng ngh o đói  an ninh lương thực Ngư ng ngh o đói  an ninh lương thực

An ninh lương thực  ngư ng ngh o

Sự gián đoạn do
khí hậu

Sự gián đoạn do
khí hậu

Những tài sản và
mạng lưới an toàn

Những tài sản và
mạng lưới an toàn

Thích ứng
với hộ gia đình

a  NA a  N
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Phụ nữ là tác nhân của sự thay đổi

T              
          V  

             
            

             
T  O           

              
      Đ        

           
 V            

           
             

             
            

          

             
            
            

             
             

            
            

             
            

  V             
             

    K          
             
            

             
  V            

           
             
           

      N       

            
             N  

 B           
              

            
    

             
           
             

            
H             

             
       C      

             
            
            

             
              
             

             

CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP 
ỨNG GIỚI

Đ              
            

              
            

   H          
               

             
           V    
  T BĐKH         

              
             

            
             

 N            
            V   

 N            
              

             
            

     

T             
           

              
          C   
            

   Đ            
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N        C      

         T   N  
 L    O          

         C

T             
    C          

      

             
       V        
             
            

           C    
             

              
      N      

       C       
     V         

             
           N  

        C   
           
            

              
 

 

B        
        

        
        
       

 B     O  G  
        

           
   

I O   
     

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU (CSA) 

C            
            
           
       N      
            

          
       N       

           
           

             
         

HÌNH 4-6 CÂN NHẮC VỀ TIỀM NĂNG GIỚI ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN NHẠY CẢM VỚI CSA 

CÁC THỰC 
HÀNH NHẠY 

CẢM VỚI 
CSA

TÁC ĐỘNG 
GIỚI CÁC YÊU CẦU ÁP DỤNG THỰC HÀNH

Từ thực hành 
về kiểm soát 
thu nhập của 

phụ nữ

Khoảng thời 
gian tương 
đối cho đến 

khi lợi ích 
được thực 

hiện

Tiềm năng 
mà phụ nữ 

được hưởng 
lợi từ việc 
tăng năng 

suất

Khả năng lao 
động nữ và 
thanh niên

Phụ nữ làm 
chủ và kiểm 
soát đất đai

Phụ nữ tiếp 
cận với 

nguồn nước 
để làm nông 

nghiệp

Phụ nữ tiếp 
cận tiền mặt 
và khả năng 

chi tiêu

Duy trì nông 
nghiệp hấp Cao Cao hấp   

rung bình Cao hấp hấp

Cải thiện 
vườn nhà Cao hấp Cao Cao Cao Cao Cao

Trồng cây 
theo trang 

trại
hấp Cao rung bình Ban đầu cao 

sau thấp Cao Cao rung bình

Thủy lợi quy 
mô nhỏ

hấp   
rung bình hấp Cao rung bình Cao Cao rung bình

Cải thiện 
nguồn ggen 

vật nuôi
hấp  cao Cao Cao hấp  cao hấp Cao rung bình

(Nguồn: World Bank, FAO và IFAD, 2015; Được sửa đổi bởi các tác giả của bản tóm tắt này)
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T             
             

            
    T       
            

  Đ            

        

B              
            
    

BẢNG 4-3: CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC HÀNH CHO NÔNG NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU

THÚC ĐẨY SINH KẾ CỦA PHỤ NỮ 
TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

SẴN SÀNG ĐƯA GIỚI VÀO NÔNG 
NGHIỆP THÔNG MINH VỚI KHÍ HẬU

GIẢI QUYẾT CÁC THAY ĐỔI VỀ CƠ CẤU ĐỂ 
GIẢM RÀO CẢN VÀ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ THEO 

GIỚI TRONG NÔNG NGHIỆP

           
        

        
 

   Đ       
       

        
      

   T        
       

 

    C        
  

    T         
        

         
        
        

        
         

        
        

        
       
       

       
         

  

 C          
        

 C         
        

 T            
         
          
          

  

 C           

 K         
    

           
      

           
          
            
        

 Đ            
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Lĩnh vực 2: Biến đổi khí hậu, Y tế công cộng và Dịch bệnh

> N           COVI   
 T       T    

            
            
  COVI  C         

             
 

              
             

           
            

    
 N            

 COVI     T      
   

Trước hết, có những bất thường về nhân khẩu học.
 V    Đ            

            
              

T               
            

        C       
     

 C             
           
           Đ  

           
           

 
Tiếp đến, Sự bất thường trong tiếp xúc.

              
               

           
             

    T  B  N   
  H            

            
        V     

Đ  N       N   H  
         

             
           

       

ĐIỂM THẢO LUẬN

 N           
          N   

    T  B  N      
   Đ          
              

             
     

Và cuối cùng, sự bất thường trong quản lý khủng hoảng 
- Chiến lược quan trọng để đối phó với khủng hoảng dịch 
bệnh là áp đặt quy định phong tỏa xã hội, giãn cách xã 
hội. Điều này dẫn đến việc phụ nữ phải chịu đựng nhiều 
vấn đề hơn so với nam giới, chủ yếu là do:

 B              
            

             
           

            
N            

     C     Đ   C  
T            C    T  
B        Đ    

          
         

         T    
             

              
  T          

            
          

            
K          C  

            
            
             

  C           
          

        
 C           

         H  K  
             

           
            

  T         T  

Hỏi những người tham gia họ nghĩ gì về tỷ lệ lây lan và tỷ lệ tử vong của nam giới và 
phụ nữ từ COVID-19. Hỏi họ xem họ nghĩ gì về các tác động và rủi ro giới khác do 
COVID-19 gây ra.

Hướng dẫn thảo luận
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CÁC YẾU TỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRÊN CƠ SỞ GIỚI

B             
            

I CC            
           

            
           

             
           

    

T             
              

    T     T       
              

   BĐKHGN TT  C       
              
        

 B               
            

              
             UN 

         
             

           
             

        

 H         H  K     
             

             
 V              

      Đ     

           T  
    H         

            
            
           

            
             

             
              
            

             
              

       

 B              
            
            

            
            

 N           
            
            

            
             
              

       B       
             

            
            
      

 T             
            
       B    

B              

            
            

         C  
           

      
 V            

                
           

          
            

   V          
            

           
            

             
T              

           

V              
            
             

            
           V   

             
               

              
   HIV         

Kết quả là:
Đ            

             
              

     Đ        
  C           
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T            

             
            

        B     
       C       

             
            
       

 B             
           

           
        T    

             
           
            
           

             H  
N  T           

        T  
           

            
T             

  N          
 T            

            
         N  O C 
            

           
            

    

 T            
           

            
  V     Đ         

            
           
            
            

              
    K   K  

 B              
             
            T  
              

             
            
       H    K  N  

            
            
            
            

          I  GGC  

 B             
            

            
K     C        

          H  
        C    
            

V             
             

     K   KT     
     C         

            
             

            
   V          

          
           H   

K   KT        C  
              

           
              

 

      K    
B    

 G              
             
 

 K          
             

          
            

            
          

T             
            

         T    
  B           
           

 T          
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    N        
             

              
            

K    V         
             
             

            
             

        

             
            

             
 B    Đ        

             
       Đ     

             
            

              
            Đ  
              
            
               

 B              
           

          
          Đ     

            
            

            
  V            

 N  T  V  N        
             
            C  

            
   Đ          
     V       

            
        HO 

 T             
             
              

C              
            
          

   N          
            

            
  

 B              
           

           
            
   Đ          
            
            
              
              

             
        

 T            
          

          Đ    
            T   

       Đ     
              

         B   
            
            

             
              

            
            
    V  N         

           
            

     

 C              
            
           

 L            
             

            
   V    N    Đ  N     

              
             

           H    
           

             
            

            
            

              
         

 
BẠO LỰC TRÊN CƠ SỞ GIỚI: MỘT KHÍA CẠNH QUAN 
TRỌNG TRONG CÁC VẤN ĐỀ SỨC KHỎE VÀ BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU
 

             
        B       

GBV            
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      V         
             

   UNI    N     
              

             
               

H              
             

           N  
   

T              
            
              
             

B   G          
               

           
             

           
           Đ  

             
              

             
B               

             
         B  
             

             
 V  N            

          B  
B              

            C  
 T  B  N

              
            
             K  

         B     
              

              
             

              
        N      

            
            

            
    I C   T  B   Đ    

            
            N    

             
            

           H  
           

            
 

CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ LỰA CHỌN THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP 
ỨNG GIỚI

C              
            

            
             

           
               

             
              

 T             
            

             
            

          T  
   T             

             
     C          

    B  

T          
        
     T    
       

       
     C   
        

           
         H   

      https://www.youtube.com/
watch?v=2PrRN5YLa_U&t=29s

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN
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BẢNG 4-4: CÁC CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI VÀ THỰC HÀNH TRONG THÍCH ỨNG VỚI  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ SỨC KHỎE. 

CÁC CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI CÁC THỰC HÀNH THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI

 C                 
 T                

   
 T              

            
  T              

               
             

         
 H         
 Đ                

        
              

              
      

                
              

               
  

               
           

               
                  
 

                 
              

               
   

 Đ                  
                
         

 H               
               

    
 T               

               
           

 T              
            

 T               
                

               
    

                
               

 

 T               
               

    
 G             

              
          

 C                
       

 Đ                
       

 T               
               

               
     

 T              
                

 T               
      

 T               
                

     
 Đ              

            

 C                
  

 T            
 B            
 T       
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Lĩnh vực 3: Biến đổi khí hậu và Các vùng ven biển

H  
 Đ         
 Đ          

 
 Đ            
 Đ            

     
 N    
 C         
 C    
 T     
 T            
             

       
 V           

            
       

 K          
 

Tác động của Biến đổi khí hậu đến sinh kế vùng ven 
biển:
Nông dân trồng lúa  N        

            
 B  C  V  N     

ĐIỂM THẢO LUẬN

         L   
N             

              
           
 C    

Đánh bắt thủy sản  N         
              

           
       C     

T  O           
            
            V    

C           
  G            

      N  C  C  
C  GC           

             
         

Du lịch             
           

            
      

Kinh doanh địa phương  V       
           
   

Hỏi những người tham gia các hoạt động sinh kế nào là chủ yếu tại các cộng đồng ven 
biển trong quốc gia của họ và vai trò của nam giới và phụ nữ trong các cộng đồng ven 
biển là gì. Hỏi họ xem họ nghĩ điều gì sẽ là tác động của Biến đổi khí hậu đối với các 
sinh kế vùng ven biển này.

Gợi ý cho giảng viên

Nguồn: Phỏng theo WHO (2014b).

BẢNG 4-4: CÁC CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI VÀ THỰC HÀNH TRONG THÍCH ỨNG VỚI  
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ SỨC KHỎE. 

CÁC CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI CÁC THỰC HÀNH THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI

                

 T                
        

 N               
         

 C                
   

 H               
              
               

          
 T                 

                

 T              
   T           
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CÁC YẾU TỐ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRÊN CƠ SỞ GIỚI  

C              
            

             
 Í             

        H  K     
   T    Đ  B  V  N   

I  N     T  I CC    
               

             
      C   N       
              

             
              

           
   B      I CC 

C              
             
   

              
             

  H           
              

        N    
             

          
            

             
             

             
            

            
            
             
             
        C      

T  B           
           

C  L  T  L  V  N     
            

            
            

            
              

           
             

              
           V   
           

            
             
  

            
              
            

        C      
            
            
            
             

             
              
             

  C   B     I CC  C   
             

            
        B    

              
          B  

      T     
  H          

          
           
            

            
           
             

 B             
           
               

      V     H   
           

             
   Đ           

           
 N              

         T  C   
 K          U  
           

           
            UN  

 H             
           
              

           
            
     B   C     

B             
            

            
       T     
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O          
             

              
            

           
           

 C             
           N  

    B         
            C  

               
             

      N      
              

             
             

           V  
N  B             

            
         B    
          
  H           

T       I C  V  B    
             

  I  CH CN  L     
             

              
             

  T           
            
      

 T  I          
            
       

  T  CH CN  L         
            

       
 B            

              
            

             
            

      K   KT       
   

 C             
          

            
   C       

B          
              

        B    
           
            
             

   
 C              

             
           
            

             
   C     V  N     
            N  

         Đ   
 C  L           
             
            

        N    
      T       

             
             C  

   T         
              

       T    
        

 B              
             
          L   

       GGC     
                
             

            
B            

             
            

H    K  N        
            
             

            
             
     I  C        

           
    T   N    N  

 C    T  B      O   
B   C   H   
L   T        

    

T          
          

         
     T   

   https://www.youtube.com/
watch?v=YZ-IHRcTe2Y

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN
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CÁC LỰA CHỌN VÀ CHIẾN LƯỢC THÍCH ỨNG THEO 
GIỚI 

K             
              
             

               
           

Đ            
            

             
    N           
             

            
              

              
  B            

             
            

             
           

Đ             V   
              
           
             

 

            
           

              
            

              
              

 N              
            C  

             
            

              
       V       
             
           

            
 

            
         V    

            
 B          

              
           

    V        B  
             

              

             
         

              
            
       C      
   B         

            
            
           

           
           

            
           

              
 

T              
            

              
         T     

              
           
           

         Đ     
            

            
             

            
Đ            

             
             
            

T              
               

              
               

              
           

            

C             
            

            
            

      Đ       
            

            
             
            
           C  
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        V      
 H          

            
            K  

              
           C  
             
      T          

            
             

            
T              

             
              
             

            
             

            
             
             

              
            
   K   

             
     

 H              
              

      
 C            

            
          C   G   

  GI

H              
            

         C     
            

            
       

GGC             
            Đ  

     
 Đ             

            

 Đ      Đ       
I

 T              
 

             

             
              

  
 C             

              
   

              
         

 Đ             
           
        

 T           
       

             
 

 T             
           

 C            
            

 T              
         

 K             
           

             
           

 T             
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BÀI TẬP

BÀI TẬP 21: ÁP DỤNG THANG ĐÁNH GIÁ 
TRÁCH NHIỆM GIỚI THÔNG QUA THẢO 
LUẬN BÀN TRÒN GIẢ ĐỊNH

            
            

     Đ          
              

              
          

Tài liệu Yêu cầu: Bản sao của Tài liệu phát tay 16 và 17.

C            C  
            

  Đ           
  T             

            
            

       H         
               
      V      

            
             

            
            

Quy trình:
Bước 1:  C           

            
  N   Đ  N   N         

            
               

         

Bước 2:  Đ            
     Đ          

           

Bước 3: N             
     T  Đ     G  H  
              

       Đ       
          

 
Bước 4:  B           

             
           
   T          
  H          
              

             
              
               

             
K            

  
 
Kết luận:  K           

             
    T  Đ     G  N  
             
            

         C     
            

        K      
            
             

           N   
             
            

  

BÀI TẬ  NÀ  T T NH T NÊN Đ C 
TIẾN HÀNH Đ NG TH I VỚI H N 
T NH BÀ  V  C C  H NH THÍCH 
ỨNG   C C ĐI  Đ NH U 
T ONG N I UNG K  THUẬT CHÍNH 
Đ  BIẾT TH I GI N NGH  CHO VIỆC 
CHI   T NG H

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN
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BÀI TẬP 20: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ 
KHẢ NĂNG PHỤC HỒI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

            
             

            
           

 
Cơ sở vật chất yêu cầu: B     

Quy trình:
Bước 1:  C           

  T            

Bước 2: C           
 Đ             

            N  
             

              
             
   B          

             
   

Bước 3:          
              

               
 N            

             
  

Bước 4: T           
             

 T    C O          
   

 C      C        
 U         

 N           
        

 L              
            

 L             
   T VCĐ        

  

Bước 5:            
            

      

Bước 6: K            
            

             
            
             

         

Bước 7:         B  

Kết luận: K           
              

            
 

B         
       
         
       Đ   

       
         

        
    H        

      N     https://www.
mahilahousingtrust.org/our-work/climate-resilience/  

          
           
  

N           
         

  H         
            
    B      

N        T   
H   Đ    

    C     
  N   Đ     

U   
    B    G     

  H    https://www.youtube.com/
watch?v=-jxDjewaesg  B       

           
         

           
         

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN
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BÀI TẬP 21: PHÁT TRIỂN BẢN ĐỒ THÔNG 
TIN VỀ GIỚI VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

            
             

               
        

Yêu cầu         G      
 B         

Quy trình:
Bước 1   C          

            
     

Bước 2   G         OT  Đ  
            

              
 Đ             
             
   C             
            
       C      
              

            
 Đ             

          C     

               
            

 

Bước 3   Đ             
            

            
              

    N            
              

H                
 

Bước 4:  C             
              

       H   H    
     H         
              

             
         

Bước 5:  Đ           
              

         

Kết quả học tập: T         
 

BẢNG 4-5: PHÂN TÍCH TIỀM NĂNG

TẠI SAO DỰ ÁN VỀ PHỤC HỒI SAU 
THIÊN TAI NÊN ĐƯỢC LÃNH ĐẠO 

BỞI PHỤ NỮ?

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA MÔ 
HÌNH CÁC CHIẾN LƯỢC ĐÃ TRIỂN KHAI

          
       
   

        
       

       
       

 C         
       

 N          
       
     

 C        
        

        

         
       

 K       
          

  

 V         L  
 Đ           

   
 T       
           

VIỆC GÌ ĐƯỢC TIẾN HÀNH  
VÀ TẠI SAO? NHỮNG THÁCH THỨC CHÍNH LÀ GÌ? CÁC CÔNG CỤ / QUY TRÌNH CHÍNH ĐƯỢC  

SỬ DỤNG

         
       

      
 N          

    
 C        

        
         

         
       

       

 N         
    

 C         
    

 C         
   

 T         
 

 C           
    

 L     
 C             

       
 C           
 T           

            

 B            
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ĐIỂM MẠNH ĐIỂM YẾU

ĐE DỌACƠ HỘI

HÌNH 4-7: LIÊN KẾT CÁC KHÍA CẠNH GIỚI VÀ KHÍ HẬU

ùng v n biển có các hệ sinh thái độc đáo
với các hoạt động và tài sản kinh tế đáng kể

Các thực hành văn hóa xã hội như vùng nông thôn,
hạn chế trong việc di chuyển của phụ nữ, hạn chế tiếp
cận thông tin và hệ thống cảnh báo sớm, trang phục
truyền thống và thiếu k  năng bơi lội, v.v. cản trở việc
sơ tán nhanh chóng của phụ nữ trong các thảm họa

ự án CCA c ng th c đ y việc bảo vệ các
hệ sinh thái hiện có và tái trồng rừng

các khu vực tiếp giáp với bờ biển

hiệt hại đối với các hệ sinh thái v n
biển s  gây ra thiệt hại về cuộc sống cho

hàng triệu người, đặt biệt là
người ngh o và phụ nữ

CCA dự án bảo vệ bờ biển bao gồm
xây dựng các trào cản vật l  (ví dụ,
k  bờ, đê chắn sóng, rọ đá, cống)

u lịch là nguồn thu nhập bổ sung cho
hầu hết các gia đình v n biển

Các vùng v n biển thường có mật độ dân
số cao hơn các vùng nội địa

Suy thoái các hệ sinh thái v n biển rạn đặc
biệt là san hô và rừng ngập mặn, s  làm trầm

trọng thêm thiệt hại nghiêm trọng do sóng

ực nước biển dâng, kết hợp với cơn bão
tăng cường d n đến gia tăng ngập lụt

v n biển

ực nước biển dâng dự kiến s  vượt qua

BÀI TẬP 22: XẾP HẠNG MA TRẬN CÁC GIẢI 
PHÁP THÍCH ỨNG CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI

            
            

             
          

Các cơ sở vật chất cần thiết: G       B  
      

Quy trình:
Bước 1:  C        T    

               
          

Bước 2: C             
    

Bước 3:           
        L      

         L     
              
              

        T     
     B        

              
V             

             
             

      V      
             
  

Bước 4:            
        

Bước 5:  T            
            
     

Kết quả học tập:  K         
             

               
   H   T         
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HÌNH 4-8: VÍ DỤ VỀ CÁC LOÀI CÂY ĐỂ TRỒNG RỪNG

TIÊU CHÍ

C i

Beedl

y dựng
nhà ở

Than c i

Rau

ùng làm 
màu
Hoa uả
thức n

u

à phòng

Đồ nội th t

C u cá

Bóng mát

Rượu uê

T m

Hiện có
nhiều c y

 c n 
trồng c y

Đồ dán, dính

S  dụng
làm thuốc

Nông nghiệp

HÌNH 4-6: MẪU VỀ CÁC GIẢI PHÁP VỀ PHỤC HỒI SAU THIÊN TAI CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

TIÊU CHÍ CHO SỰ QUAN TÂM

LOẠI GIẢI PHÁP PHỤC HỒI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Cải thiện sấy lúa dựa 
vào cộng đồng bằng các 
công nghệ năng lượng 

mặt trời

Cải thiện tưới tiêu hộ 
gia đình với công nghệ 

năng lượng mặt trời

Cải thiện bảo quản rau 
dựa vào cộng đồng với 

công nghệ làm mát bằng 
năng lượng mặt trời

Cải thiện sản xuất gà và vịt 
dựa vào cộng bằng việc sử 

dụng máy ấp trứng năng 
lượng mặt trời

Phần trăm số người tham gia

Số tháng có việc làm / thu nhập

Sự ổn định của thu nhập

Tổn thất do thiên tai

Tiềm năng tăng ổn định thu nhập và 
giảm tổn thất

Tỷ lệ phụ nữ tham gia vào hoạt động

Tỷ lệ phụ nữ làm chủ doanh nghiệp

Tỷ lệ phụ nữ có được nhận các tập 
huấn về kinh doanh
Số lượng tiềm năng của các nhóm phụ 
nữ / nữ doanh nhân người có thể điều 
hành doanh nghiệp
Các giải pháp này có giúp giảm sự vất 
vả của phụ nữ và trẻ em gái không?

Tổng
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KIỂM TRA KIẾN THỨC CỦA BẠN

HOÀN THÀNH TUYÊN BỐ DƯỚI ĐÂY BẰNG CÁCH  ĐÁNH DẤU LỰA CHỌN CỦA BẠN

K         L                    
 

C           
                      

     

T          
                 V  

 

C         
  T VCĐ   

  K        
    H    H   
       

T     T       
T    V        

 

C       K          
   

N             
   

TÀI LIỆU ĐỌC THÊM

  L  G    O  C   N    
  B            

   IUCN  GGC      

 C    L        
             
       C  I   V  

N      
N

  L  H   N    T    
G   T   B   K   T UNG T  
NGHIÊN CỨU VÀ NGU N L C CH U CI IC ÀNH 
CHO H  N  O     

B HCC

 V  K   L        
G  B      T     C   

CH H ỚNG N THIẾT KẾ VÀ TH C HIỆN C C 
CH NG T NH VÀ  N UẢNG C O C NG Đ NG 
GIỚI TÍNH  C     L  H    

  

G
C C C
B

 C  G   K   C       
     C     

G C

* Các mục màu đỏ là câu trả lời không chính xác..
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TIẾN TRÌNH VÀ CÔNG CỤ CHO KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG ĐỊA PHƯƠNG15 

MOD4_TÀI LIỆU PHÁT TAY 15

Nguồn: Khung Quốc gia về Kế hoạch Hành động Thích ứng Địa phương, Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Singha Durbar, Chính phủ Nepal, 2011

CÁC BƯỚC CÔNG CỤ CHÍNH CÔNG CỤ BỔ SUNG

BƯỚC 1: Nhu 
cầu phát triển 
và Sự phù hợp 
hóa với Biến 
đổi khí hậu

  Đ   C    H    

      C    

  H     
         
  L   

 > Đ              
 >          
 > H       
 >       
 >        
 > L                

         
 > L         
 > C             

             
         

BƯỚC 2: 
Đánh giá tình 

trạng dễ bị 
tổn thương và 
Năng lực ứng 

phó

      C  
  L         

      
          

  
         

  H       
  Đ        

 

 >    
 > L    GI
 >        
 > L   
 >      
 >        
 > L             

BƯỚC 3: Ưu 
tiên các hành 

động thích ứng 

    Đ   
    C  L     

 

 >        
 >    
 > C         

BƯỚC 4: 
Xây dựng kế 
hoạch thích 

ứng

         
 H         

    

 > K  
 > L              

       

BƯỚC 5: Lồng 
ghép kế hoạch 

thích ứng 

 > Đ         
 >        

        
       

    

 > C             
       

BƯỚC 6: Kế 
hoạch thực 

hiện
K   K   

BƯỚC 7: 
Đánh giá tiến 
độ (Giám sát 

và Đánh giá) và 
cung cấp thông 
tin cho việc lập 
kế hoạch tương 

lai 

 > H        
 >       
 >     T   H  
 >         

   
 > L          

      
 > Đ        

 
 > T      
 >       

 > L               
 > H       
 > K  
 >        
 > L   
 >           
 >      
 >       
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TRƯỜNG HỢP 1: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THÍCH ỨNG ĐỊA PHƯƠNG CỦA KHUMBU, QUẬN SOLU KHUMBU, 
NEPAL

V  V   T I      Đ   T   V   C  HI          
     K   H   T   Đ    T   K  B         

            T               
 KHHĐT Đ             T I   

C         
                            

           C      B   Đ   H     
  V     K                  

        KHHĐT Đ   K
 T                        K   

KHHĐT Đ                      
 T                          

     
 N     KHHĐT Đ   C   N                

              KHHĐT Đ     C     H    
                         
       V   C   GON         L        

                           
                          
 T                            

        H   Đ          UN   N

Nguồn: (Viện miền núi n.d).

TRƯỜNG HỢP 2: CÙNG HƯỚNG TỚI MỘT SEMARANG CÓ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI (INDONESIA) - XÂY DỰNG 
CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG VỀ KHẢ NĂNG CHỐNG CHỊU CỦA THÀNH PHỐ

L                L            
                          
   K                      

      C   T                 
                           
                     V   C   

K      T           T   K     C   
                   H  



Sơ đồ dưới đây giải thích các giai đoạn và cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển chiến lược chống chịu của thành phố ở Semarang

THÁNG 12

2013 2014

Semarang được chọn Công việc chuẩn bị 

       
        

       

C        
       
 RC

2015

THÁNG 12

THÁNG 2

2016

 

THÁNG 4 THÁNG 7

 K

(+)

(-)

K y

(+)

 
I  

K  K

H NH   TR NH H T TRI N CHI N C H C H I  ARANG IN ON IA  

Nguồn: Chính quyền thành phố Semarang (2016)

THÁNG 8 THÁNG 9 THÁNG 10

Đ      
    

    
     
      

Bổ nhiệm các nhân viên 
chủ chốt về khả năng 
phục hồi (CRO) và 
phát động chiến lược.

N              
          N   

              
       C        

           
  C            
             

   

Việc xác định các cơ hội và ưu tiên của chiến lược và sáng 
kiến về khả năng chống chịu của thành phố

M             
     

Khởi động chiến lược chống chịu của thành phố

Đ      
      

     
    H  
     

      
    
      
    
     

     
     

    
     

      

Phát triển bối cảnh 
thành phố 

B      
     
     
RC  N    

      
      
     

    
  

Ban chỉ đạo về khả năng 
phục hồi với biến đổi khí 
hậu được thành lập

K   Đ    
      
      

     
     

     
      
     

   

Đánh giá khả năng phục 
hồi sơ bộ (PRA)

N      
     

     
      
    C  

     
    

    
      
     

      
 C      

      
     

     
     
   

Xác định các lĩnh vực 
được nhận diện

 L                
           

THÁNG 5
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HÌNH 4-9: QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC PHỤC HỒI Ở SEMARANG (INDONESIA)

Có 6 chiến lược trụ cột, 18 chiến lược và 53 sáng kiến được liệt kê trong Tài liệu Chiến lược Khả năng Phục hồi của 
Thành phố Semarang như được chia sẻ trong Bảng 4-7 dưới đây.

Trụ cột 
Bền vững 

Nước và Năng 
lượng

Các cơ hội kinh tế 
mới

Chuẩn bị sẵn 
sàng cho các 
thảm họa do 
thiên tai và 
bùng phát 

dịch bệnh sau 
thiên tai

Tính di động 
được lồng 

ghép

Công khai minh 
bạch

Thông tin và Quản 
trị

Nguồn nhân 
lực Cạnh 

tranh

C C CHIẾN 
L C

 T  
  
   

 
 T  

   
  

 
 T   

   
   

 T    
    

   
    
 

    
   

   
    

  
 T    

   
   

   
     

    

   
  
    

   

 N   
   

   
  
   

   

 C   
   
   

  

 K  
   
    
  

   
  

   
 

C   
   

   
   

  
 K    

  
  

  T    
  

    
   

   
 C    

    
  

T     
     

   
    

    

 C    
   

    
   

 
 T   

    
   

   
 

C   
  

  

 B N 
Đ U

TRƯỜNG HỢP 3: KHẢ NĂNG PHỤC HỒI THÔNG QUA TRAO QUYỀN KINH TẾ, THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU, LÃNH 
ĐẠO VÀ HỌC HỎI (REE-CALL), BANGLADESH

B  N    BN       K       T     T   
 K   L    H   C LL      O  GB            
                 N           
        CBO                    

                        N   
    CV

N    CBO      K           T       CV  
 CBO                          T  

                        T  
    CV     CBO                  
                           

    C    CBO                   
                  

T                  N          
                    CBO        

     K                         
              N  B T     C LL    

               B T            
     CC    K             B T    

         CC  Đ                 CBO  
                          



MOD4_TÀI LIỆU PHÁT TAY 16

NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CUỘC THẢO LUẬN MOCK PANEL

TRƯỜNG HỢP 4: THÍCH ỨNG VỚI HỆ SINH THÁI TRÊN NÚI Ở NEPAL - QUẢN LÝ BỀN VỮNG, BẢO TỒN VÀ PHỤC 
HỒI CÁC HỆ SINH THÁI Ở CẤP ĐẦU NGUỒN

T                           
                 

C                           
                      
                            

                           
                  

                    
     K                 

 T       

   V  L    B  B     Đ      B  K   C       
   T         C     L    UN  C    
 L    UN   L   B   T     IUCN

TRƯỜNG HỢP 5: THÍCH ỨNG TỔNG HỢP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG (ICAM),  
VIỆT NAM

    T          Đ    C  L  IC      
          Đ    C  L          

                          
              C   K          T    

G           
      

A) Xây dựng năng lực địa phương để thực hiện cải thiện phân tích nhạy cảm giới và lập kế hoạch cho TƯDVCĐ:  
                  T VCĐ     

                     CVC   C  
    H                       
          C              
             K             

                 

B) Hỗ trợ thực hiện các biện pháp Giảm thiểu rủi ro thiên tai (DRR) và sinh kế thích ứng với khí hậu:
  C                            

                N           
                          
                         

C) Vận động và huy động xã hội để giải quyết các nguyên nhân cơ bản của tình trạng dễ bị tổn thương:
 C                       
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Nguồn: King (2014).

Nguồn: Tổng hợp từ (CARE 2014); (Care Vietna, 2015); (Care Vienam 2019).

D) Tăng cường sự tham gia của xã hội dân sự ở Đồng bằng sông Cửu Long: 
 T                           

     N          N  N         V  N   
       NGO             

HÌNH 8: CÁC BƯỚC QUY TRÌNH TỪ TÀI LIỆU LẬP KẾ HOẠCH TƯDVCĐ CỦA CARE

QUY TRÌNH LẬP KẺ HOẠCH TƯDVCĐ CỦA CARE – BIỂU ĐỒ DÒNG CHẢY

BƯỚC 1

 > Đ   
CCICB    

    
 

 >     BĐKH  T VCĐ 
 

 >         
   T VCĐ

 >  N        
        CC  

T VCĐ   
 >         

         
T VCĐ

BƯỚC 2

 > T    
   

T VCĐ

 > T       
  T VCĐ 

 > L     T VCĐ  

 > T         
T VCĐ  

 >         
  T VCĐ  

BƯỚC 3

 > T   T VCĐ 
   TOT

 > T          
      T VCĐ  

   
 > K         

 >      T VCĐ  
          

          
 

BƯỚC 4

 > Đ   CC  
T VCĐ   

   

 > Đ         

 > L      T VCĐ

 > C         
       BĐKH  

    
 >         

         
T VCĐ

BƯỚC 5

 > Đ     
    

T VCĐ

 > Đ         
T VCĐ    

 > K     
 > T        

T VCĐ

 >      T VCĐ  
           

    T VCĐ     
      T VCĐ   

BƯỚC 6

 >     
   
 T VCĐ

 >         
   

 >          
         

T VCĐ     T VCĐ  
         

  

BƯỚC 7

 >    
T VCĐ  

 > T        B   
CVC        CB  

    

 > C       T VCĐ 
       CVC  
        

T VCĐ       

BƯỚC 8

 > L    
T VCĐ  

 > T     T VCĐ  
    

 >     T VCĐ   
 > T       

 > B      T VCĐ   
    T VCĐ    
         
        

K   T VCĐ  

BƯỚC 9

 > H     
CC  

 > T     T VCĐ   
 >    Đ     

 CC 
 > T        

 

 > N        
 T VCĐ     CC  
         

T VCĐ
 > C         

        

BƯỚC 10
 > T    

  
T VCĐ

 > T        
    C  NGO    

  

 > T     T VCĐ    
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NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH CHO CUỘC THẢO LUẬN MOCK PANEL

CẤP ĐỘ 1: BẤT BÌNH 
ĐẲNG GIỚI

 > Khắc phục tình trạng bất bình đẳng giới          
      

 > Đ         
 >               

MỨC ĐỘ 2: MÙ GIỚI  > Bỏ qua chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ giới
 >            
 > B                   
 > T                 

   

CẤP ĐỘ 3: NHẠY CẢM 
VỀ GIỚI

 > Cân nhắc các chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ về giới
 > K                  

 
 > C                  

  

MỨC ĐỘ 4: ĐẶC TRƯNG 
VỀ GIỚI

 > Xem xét các chuẩn mực giới,               
                 

      
 >            
 > C                    

                
       

 > G                   
     

MỨC ĐỘ 5: CHUYỂN 
ĐỔI MỐI QUAN HỆ GIỚI 

 > Xem xét các chuẩn mực giới,               
                 

    
 > Xem xét nhu cầu cụ thể của phụ nữ và nam giới.
 > Giải quyết các nguyên nhân của bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe trên cơ sở 

giới.
 > Bao gồm các cách để chuyển đổi các chuẩn mực, vai trò và mối quan hệ giới có 

hại.
 > Mục tiêu thường là thúc đẩy bình đẳng giới
 > B       thúc đẩy những thay đổi tiến bộ trong mối quan hệ 

quyền lực giữa phụ nữ và nam giới.



12 Phỏng theo Hành động của Phụ nữ hướng tới khả năng chống chịu với khí hậu của người nghèo thành thị ở Châu Á: Dự án của Mahila Housing Sewa 
Trust. (Các tài liệu được xem xét bao gồm báo cáo đánh giá dự án, sổ tay hướng dẫn và tóm tắt chính sách)
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PHẦN A: QUYẾT ĐỊNH VỀ CHIẾN LƯỢC PHỤC HỒI

Về Quỹ Trao quyền cho Phụ nữ: 

 T            
               

         G   Đ  B   
              
            
              

              
             

C               
              
         CBO     
              
                
  C           T  
            

             
            

Các chương trình và phương pháp tiếp cận đến năm 2014:

             
             

           
             

              
             

              
C               

   CBO            
             

             
             

        C        
Đ             

             
       T       

  CBO            
          CBO    

             
           

            

Phát triển Kế hoạch Chiến lược năm 2014:

N             
             

        C   N  
   B           

            
    T          

             
               
             

 T             
  

 C             
  G          

           
       Đ      

             
            

             
            

B  C            
           

            
             

            
   Đ           
              

             
           

  

C  C             
            
            

               
           

            
            

           
            
           

    CBO  

Câu hỏi chính:

            

   B             

 T             
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  L             
            
             

            
             

  

 T             
   CBO         
            

             
            

               
 

 H               
            

    

 T             
            

            
            

              
             
             C  

             T  
            
              

             
              
             

T             
              

              
             

             
            

              
          

Các giai đoạn quan trọng tiếp theo để phát triển dự án bao 
gồm:

Giai đoạn 1  B            
              

                
  N           
               

             
            

             
               

             
      

Giai đoạn 2:           
            B    
 K    K         

               
            
   G           

  T           
              
       N       

            
            

  C            
              

             
 Đ             
      G        
             
             

     T      
              

   H            
             

               
            

              
             
              

            
            

              
       

Giai đoạn 3: Đ           
              

           H   
              

              
            

     Đ         
            
             
              
            

             
             
              

              
  V            

              



     B    Đ   K  

Giai đoạn 4: H            
             

             
               

             
 N           

    

Giai đoạn 5           B  
   C            

             
              
             

             
               

  C           
              

            
        C       

            
             
   T           

            H  
             

             
       H        

         

Giai đoạn 6: Đ            
              

Đ               
             
     C         

Giai đoạn 7:  T          
             
              

      C        
              

             

G    C          
             

              
            

Câu hỏi chính:

 B             
      N      
        

  N       L      
            

    L         
     B       
             

      

  N           
        C      
             

           
      

 B            
             
    B       

           
         N   

 

  B             
  

PHỤ LỤC A: NHỮNG THÁCH THỨC BAN ĐẦU TRONG 
CÁCH TIẾP CẬN CÓ SỰ THAM GIA

C             T  
             

       N      
              

 

             
             

             
            
     T          

             
  T            
              
             V  

            
             

       Đ        
             

              
              
    Đ           
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      C        
              

              
              
             
               

               
 

V              
        K      
              
            
             
    C          
             
               

           
            

              
               

              
             
             

             
               

              
               

             
          

PHỤ LỤC B: QUAN HỆ ĐỐI TÁC KỸ THUẬT

N            
              

        T      
            
              

Đ                
             

              
           

             
            

             
            H  

             
            
            

               
           

      T       
             
           
           

 C       C      V  
          

             
              

            
    T         

            
            

          
              

      

 C        C O        
    C           

           
            
            

    N        
             

       V    
      Đ       

            
            

    

 C  C       C       
             

             
              
              

             
        

Đ               
             

            
              
   T            

              
             

C               
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H              
   

a) Đối với nghiên cứu          
            

             
              

             
             

   T          
         

b) Với mục đích tiếp thị,         
          

   T          
            

             
    

C              
              
          T     

            
            

  H             
            

              
              

             
            

             
         T    

             
          Đ     

              
            

            
             
               
            

T             
            
              
             
             
             

     T   T       
              

               
      Đ        
            
   

T         H        
              

          Đ    
            

           V     
             

             
             
              
             

           Đ    
             

   HT

T         C    T VCĐ 
              

              
      T        

             
             

              
 Đ             
             
             

             
              

             
               

              
             

             
              
    

PHỤ LỤC C: QUAN HỆ ĐỐI TÁC VỚI CHÍNH QUYỀN ĐỊA 
PHƯƠNG

             
             

             
 T           

              
            

            
            

  Đ           
              
              
             

   C   Đ     ULB     
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             ULB  

C             
     

i)  Kiểm sát viên thành phố (Ủy viên hội đồng địa phương)  
V               

            
             

            
           
             

            
  V             
             
            
 

ii)  Nhân viên kỹ thuật của chính quyền địa phương  C  
       T       
 Đ             

           
            
              

          
              
            

    ULB       
            

            
            
    

T             
            

            
     C        

              
      

Phụ nữ Lãnh đạo về Quan hệ Đối tác với Chính phủ

“Ban đầu khi chúng tôi nghĩ đến làm việc với chính 
quyền địa phương, chúng tôi luôn có ấn tượng rằng 
sẽ rất khó khăn. Nhưng trong những năm qua, tôi đã 
nhận được sự đào tạo từ các cán bộ về cấu trúc và 
hoạt động của hệ thống quản trị địa phương. Chúng 
tôi đã có thể thay đổi và thách thức nhận thức của mọi 
người về chính phủ ”.

Quan chức Chính phủ về Quan hệ Đối tác Cộng 
đồng.

“Tôi đã làm việc với những nữ lãnh đạo này được vài 
năm rồi. Sự hỗ trợ của các nữ lãnh đạo này là phương 
tiện giúp thực hiện các chính sách và kế hoạch của 
chính phủ tại các khu ổ chuột ở đô thị. Chính phủ 
không thể thuyết phục người dân và đảm bảo sự hỗ 
trợ của họ cho các nhu cầu phát triển. Đây là nơi mà 
các tổ chức xã hội dân sự và các nhà lãnh đạo cộng 
đồng đã đóng vai trò trung gian quan trọng giữa cộng 
đồng và chính phủ. Bằng cách này, chúng tôi đã có thể 
hỗ trợ nhiều khu ổ chuột hơn trong thành phố ”.
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   Đ          C    
              

             
              
              
 

Đ              
              

PHẦN C: THỰC HIỆN DỰ ÁN KHẢ NĂNG PHỤC HỒI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

              
               

             
             

               
            H  

 C                
            

             
CBO           

               
            

    N            
         N    
         HĐCĐ  HĐCĐ 
              

              
            

  

HĐCĐ          CBO   
              

 Đ              
            

  HĐCĐ           
         C    HĐCĐ 
              

  Đ    
  T             

 CBO  HĐCĐ
  C       ULB      

        ULB   
 

  C             

HÌNH 4-11: THIẾT KẾ TRIỂN KHAI

L      

T      
HH

T      

  HH

T       
  

C    

C       

G    CBV T

H     T     CBO

H   HĐCĐ

Đ      
   

   T     T      C      
   

H    
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        C     
    

 Các thành phố          
             

            
       

 Các thành phố         
             
            

         
 Các thành phố          

           NGO  
            
             

           
      

C              
           

              
        T       

             
            

            
              
             

              
         

            
              

             
            Đ  

             
               
    

              
             

 Đ              
             

              
    Đ           
              
     C          
             

             

N              
 T              

            T  
             
 T  

             
             

             
              

C              
             

            
      C          

         T     
            

             
             

             
C            

             
            

            

Câu hỏi chính:
 B            

    T VCĐ  N      
            

  
 B           

         N  
            

        
  C            

          H   
           

            
           
           

        
   B           

          
 B           

         Đ  
     LNOB
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BỘ CÔNG CỤ VÀ MÔ-ĐUN ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

              
                

          Đ       
              
                
               
         H     
               

               
              

              
          

CÁC KỸ THUẬT ĐÀO TẠO

EXHIBIT D: KNOWLEDGE PRODUCTS

CLIMATE CHANGE ORIENTATION TRAINING MODULE AND TOOLKIT

TECHNICAL TRAINING

CASE STUDY ON WOMEN-LED RESILIENCE MODEL

PART C: EXECUTING A COMMUNITY-BASED RESILIENCE PROJECT 

Vật liệu  
      

Hướng d n
   L          

   
   Đ          

 
   B          

        

àu vàng  năng lượng m t tr i   >                

àu trong suốt  bay hơi                   

àu xanh  thoát hơi nước           

àu tr ng  sự ngưng tụ                  

àu xanh lam  lượng mưa                    

àu nâu  sự th m đ m         

C              
               

             
               

   T         HĐCĐ   
             

HĐCĐ              
             C   

                 
         

EXHIBIT D: KNOWLEDGE PRODUCTS

CLIMATE CHANGE ORIENTATION TRAINING MODULE AND TOOLKIT

TECHNICAL TRAINING

CASE STUDY ON WOMEN-LED RESILIENCE MODEL

PART C: EXECUTING A COMMUNITY-BASED RESILIENCE PROJECT 

Vật liệu  
      

Hướng d n
   L          

   
   Đ          

 
   B          

        

àu vàng  năng lượng m t tr i   >                

àu trong suốt  bay hơi                   

àu xanh  thoát hơi nước           

àu tr ng  sự ngưng tụ                  

àu xanh lam  lượng mưa                    

àu nâu  sự th m đ m         
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CHIẾN LƯỢC TRUYỀN THÔNG

T                        
           T              

                         
 CBO         C                

          K               
     C                     

                   T       
  C            

COMMUNICATION STRATEGIES

Innovative communication strategies tools like Snake and Ladder game, animated videos, posters, and wall paintings and folk 
media were deployed to reach out to communities through multiple channels. The print media material included dissemination of
500 copies each of a set of four posters on different stresses, which was widely used in all CBO meetings reaching out to a wide 
audience. Folk media shows were organized in 38 slums reaching out to more than 7,500 people within a span of one month. 

Around 229 rounds of the Snakes and Ladders game were organized in which more than 3,500 people participated. Short audio-
visual materials on community vulnerabilities, interventions and community feedback have also been produced for community 
awar   A       R 's Story” became quite popular with the communities.

An ninh
lương thực giảm

           

CA  T  ON O N  R I I NC  O  

O HAN O T PAGE 10

PART C: EXECUTING A COMMUNITY-BASED RESILIENCE PROJECT 

An Interactive V  R   I R  ovided personalized 
access to climate-change related information and a venue for their 
personal feedback on household-level interventions. Communication 
channels like community radio that report local situation, expert opinion, 
government responses and citizens' voices help widen reach beyond
our targeted communities. 45 radio episodes have been broadcasted on 
the br     I   R  C    
community radio station. Four adolescent girls who were CAG leaders 
have also begun working as city level radio reporters for the Community 
R  

INTEGRATED VOICE RESPONSE (IVR) SERVICE AND COMMUNITY RADIO

EXHIBIT D: KNOWLEDGE PRODUCTS

Photo credits (left to right, top to bottom): Farmers in Beora, a small farming community in Rupandehi District, CIAT/NeilPalmer/Flickr; a woman shopkeeper checks 
on her live food at Jagalchi Seafood Market in Busan, South Korea, Cheng Wei/Shutterstock; women drawing drinking water extracted from well in Lalitpur, Nepal,
Aleksandar Todorovic/Shutterstock; medical assistance to Myanmar refugees at the Mae Tao clinic, Thailand, Salvacampillo/Shutterstock; women workers are 
return ng a ter e t ng rewood in Sylhet, Bangladesh, H.M. Shahidul Islam/Shutterstock; and woman wading thr ugh  ater  n etnam  N omen 

etnam ham e Toai/Flickr.

Thiếu nguồn nước 
và tiếp cận nước

Tiếp cận đến th c ăn 
chăn nuôi và ch t đốt giảm

Tăng gánh n ng công việc 
chăm s c

Tác động đến sinh kế

Chịu tác động tiêu cực 
t  thiên tai

KẾT HỢP DỊCH VỤ PHẢN HỒI BẰNG GIỌNG NÓI TUONG TÁC (IVR) VÀ ĐÀI PHÁT THANH CỘNG ĐỒNG

          IV     
              

                 
       C         

             
               
            B   
              T  
              

     B           
HĐCĐ             

  Đ    C  

PHẦN C: THỰC HIỆN DỰ ÁN KHẢ NĂNG PHỤC HỒI DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG
PHỤ LỤC D: SẢN PHẨM TRI THỨC
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BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DỄ BỊ TỔN THƯƠNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG (CBVAT)COMMUNITY BASED VULNERABILITY ASSESSMENT TOOLKIT (CBVAT)

NHIỆT ĐỘ

LƯỢNG MƯA

Cao

Thấp

Lũ lụt

Hạn hán

Điều gì đã thay đổi theo các năm?

MƯA THIẾU NƯỚC NGẬP LỤT CÁC BỆNH DO NƯỚC 

CASE STUDY ON WOMEN-LED RESILIENCE MODEL 
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PART C: EXECUTING A COMMUNITY-BASED RESILIENCE PROJECT 

EXHIBIT D: KNOWLEDGE PRODUCTS

Thợ may

Nắng nóng Thiếu nước Muỗi Ngập lụt

Người quét 
dọn đường phố

Người vận 
chuyển thư

Thợ thêu Người bán rau 
trên đường phố

Áp lực Tác động

Ảnh hưởng đến bạn như thế nào?

MẤT TÀI SẢN

DÀNH NHIỀU THỜI GIAN HƠN 
ĐỂ LẤY NƯỚC

MƯA KÉO DÀI NGẬP LỤT

Ai bị tác động nhiều hơn?

Xếp hạng các áp lực và áp lực nào 
gây tác động hơn

NẮNG NÓNG

THIẾU NƯỚC

MỆT MỎI THU NHẬP GIẢM

Tiếp cận đến nhà tránh tr  
khi phải di d i

Khiếu nại Cảnh báo l  quy t Hệ thống giám sát dịch 
bệnh

Tiếp cận được y ban nước 
thành phố

Độ cao nền nhà Giám sát côn tr ng gây 
bệnh

Hệ thống thu nướcKiến th c về các biện pháp 
bảo vệ

Định k  kiểm tra hệ thống 
cống

Th  nước

Tiếp cận đến các bình tr  
nước

Tiếp cận đến các l i 
khuyên về n ng n ng

Hệ thống quản l  ch t thải 
r n

Hệ thống quản l  nước

Cung c p đủ nướcSự s n c  của nh ng b ng 
râm t  cây

Hệ thống thoát nước mưa 
b o

Tiếp cận đến thông tin về 
dịch vụ ph ng bệnh

Tình trạng s n c  của 
nguồn nước

Tiếp cận đến b ng râm Hệ thống thoát nước quản 
l  tốt

Tiếp cận đến thông tin 
trong quá trình b ng dịch
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COMMUNITY-BASED SURVEILLANCE

While the annual action plan development process is a periodic affair, the 

project was also conscious of the fact that resilience building is an iterative 

process and that the communities, especially the CAG leaders, have to be 

groomed into monitoring the climate-related changes and stresses to be 

able to take timely action. Towards this, the project developed a two-

pronged surveillance system:

A.  Seasonal surveillance system: This was initiated through drives 

     involving young boys and girls (known as Child Doctors) from the 

     community for collecting real-time data on larvae presence and water 

     quality testing. 

B. Daily/weekly surveillance systems: The project also piloted systems to 

     collect real-time weather information and climate data in 23 slums. This 

     included systems to measure temperature, humidity and precipitation 

     and to look at water quantity and quality, vect    
     inundation.
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When the CAGs come together to develop their 

Community-Based Resilience Action Plan, they 

revisit the vulnerability assessment results once 

again, improve or accept the same and develop

an annual action plan for addr    
key stressors, listing the time required for action, the 

daily/weekly/monthly goals, the funding they need, 

and organizations who can support the 

communities in implementing these action plans. 

COMMUNITY-BASED RESILIENCE ACTION PLANNING
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Không phải HĐCĐ
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FIGURE 4-11: VULNERABILITY GROUP 
HOUSEHOLDS DISTRIBUTION 

(BASELINE AND ENDLINE)

Nhóm d  bị tổn thương phân bố theo hộ gia đình trong danh 
mục nhóm hành động cộng đ ng HĐCĐ   đ u 

Nhóm d  bị tổn thương phân bố theo hộ gia đình trong danh 
mục nhóm hành động cộng đ ng HĐCĐ   cuối 
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KHẢ NĂNG TIẾP CẬN CỦA DỰ ÁN
 B   
 B   
  K    
  

Kết quả đạt được

Giảm tính dễ bị tổn thương do biến đổi khí hậu

              
  

 K             
           

 T              
           

 T           
             

 C         HĐCĐ    
HĐCĐ            

            
      

Kết quả đầu ra về Kiến thức và Trao quyền

 K              
             
    

 K             
       

  K            
     

 L             
            

K          Đ  
            
    K   H     
              

    Đ        
             
          H  

            
              

Điều này không có nghĩa là quá trình này không có thách 
thức.

              
             
            

               
              

              
          C     
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T   V  N                       
                  

 C              
 C                       
 C            
 T               
 T            
 T      

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

                       
 Đ                        
   C                    

          L            
                        
                 T   L    
    K     T    T     C    Đ   C   

Đ   LGU                      
L                     T   L  

                        
      H     T     T  Đ  T       

          T  B            
    C                  

                L          
    T  B                   

                      
           L  V              
          T  V  N  L      H   N     
   N   T   T  T  H               

                V  N         
           L            

                L         
                      

                         
               N           
       Nguồn:(FAO 2012)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 8: TRAO QUYỀN CHO CÁC NHÓM PHỤ NỮ Ở CÁC KHU VỰC BỊ THIÊN TAI THÔNG QUA QUẢN LÝ NƯỚC 
BỀN VỮNG DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

INDONESIA Ban khẩn cấp YAKKUM (YEU) Nước

MÔ TẢ: C   G  K   T   T             
                         

         N             
                      

             H           
                

N         T               
     V                   
       C                  
                       

                   C    
            

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

        C                
                       

  L                    B  
                    

T                           
  

Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2016)

VÍ DỤ 9: TRAO QUYỀN CHO PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

VIỆT NAM Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam Sinh kế LNOB

MÔ TẢ:                        
                   Đ      

                       
                         

           T  T    H      B    
G                         

             
                         
                  L      

                       
 I      N                 
           L      CO     

I                       
           

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

                        
Đ                         

                C       I   
        L                 

          K               
      

Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2016)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 10: PHỤ NỮ LÀ ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY THAY ĐỔI ĐỂ TIÊU THỤ VÀ SẢN XUẤT LƯƠNG THỰC BỀN VỮNG

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

ĐÀI LOAN Tổ chức Homemakers United An ninh lương thực

MÔ TẢ: B                       
           Đ              

                      
                       
                       

        
T                       

   Đ  L  H  U            
   G O             T      

             Đ  B  Đ  T   C  H    
               N   B     
                   

    

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

 Đ  L                    T   
H  U                   

                     
                      

                      
   

Nguồn: (Các sáng kiến khí 

hậu công bằng giới 2016)

VÍ DỤ 11: DỊCH VỤ THÔNG TIN KHÍ HẬU NÔNG NGHIỆP CHO PHỤ NỮ VÀ DỰ ÁN NÔNG DÂN DÂN TỘC THIỂU SỐ 
Ở ĐÔNG NAM Á (ACIS)

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

VIỆT NAM Tổ chức CARE quốc tế tại Việt Nam Nông nghiệp

MÔ TẢ:   CI   C     V  N   T   N   T   IC      
    N   C    B     N      L    N  

T    N   N     CGI    C        L   
                        
                      

H   T    V     V L               
       C                 

                      

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

N                       
         T              
 V L          C             

                         
               V       K   

  K         V L                
        H                
      C   K                

                 N        
                       
                        

   
Nguồn: (VUFP- Trung tâm 

NGO 2017)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 12 : TĂNG CƯỜNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÍ HẬU VÀ CẢNH BÁO SỚM

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

CAMPUCHIA UNDP Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai
Nông nghiệp

MÔ TẢ:            T     C         
    C   H   C             

         N                 
                      
                         

                       
T   

                 
                     
            C          

 H       OCU    
 B                  
 C         I H         T  K  

K  C    B              
 

 H                      
         

 N                   
 H                      
 H               
   C                  

    K  K   K  C  T  K    V
              

                       
  NGO    N  IN   C           T  

                        
          C         

 T          C           
             N          

      T                 
                   T      

                          
         K              

               T   N   UN   IN  
                        

    K  K   

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

T    UN                    
                         

                      Đ   
                      

                         
     N                   

                       C   
        C               

                        
H                       Đ   

                        
N           H               

               Nguồn: (UNDP GEF n.d)



VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 13: XÂY DỰNG NĂNG LỰC CỘNG ĐỒNG THÔNG QUA PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN THAY THẾ DỰA TRÊN 
THAM GIA XỬ LÝ SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE (DHF) Ở SEMARANG
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QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

INDONESIA Mercy Corps Indonesia Y tế

MÔ TẢ: C       T   T     B      V    
  C          C   K     C   K   

K    Đ     G        Đ    T       
          H             

C       C   HOẠT Đ NG           
                       

                        
                      

                T        
                        

                     
    

N                       
            C   CTIV        
                       Đ  

 G   T T            OG       
                       

 N        HI           H      
                      
      

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

 C                      
                        

                        
        

Nguồn: (Pratama, et al 

2017)

VÍ DỤ 14: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DÂN SỐ, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG (PHE) TRONG CÁC CHÍNH SÁCH VỀ 
BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU.

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

PHILIPPINES PATH Foundation Philippines Inc Sức khỏe

MÔ TẢ: TH   I  I                
  B   K       Đ  V    Đ  V        

                        
              H          
             H           

                  K   KT   
                      

      
                     K   

     I                 
 L                      

                       
T                     C     

                      
       

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

C                         
  C         V              

     T                   
                       

                        
          

Nguồn: (Các giải pháp về khí 

hậu và công bằng giới)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 15: CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN TRONG ỨNG PHÓ KHẨN CẤP

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

PHILIPPINES UNFPA Quản lý thảm họa ven biển

MÔ TẢ:    H     L    UN            
                        

     UN                    
                       

                       
                       

             T          
      UN                 

                         
     

Đ        UN                
    V                   UN  

   K                    
                     

            H            
              UN            

    UN                C     
                        

                C        
             N           
                  

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

        H  UN        C      
                      
       Nguồn: (UNFPA 2018)

VÍ DỤ 16: HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG GIA ĐÌNH BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐƯỢC QUẢNG BÁ BỞI PHỤ NỮ 
TRẺ BẢN ĐỊA TRONG CỘNG ĐỒNG BỘ TỘC CỦA HỌ

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

ẤN ĐỘ Cơ quan Nông thôn về Tiến bộ Xã hội và Công 
nghệ (RASTA)

Năng lượng

MÔ TẢ:                        
            Đ  T        B  

C                         
                       
                 N     

                         
               

C                        
               GHG        
                       
               

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

                          
                      
                        

          K                 
     

Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2016)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 17: MÁI NHÀ MÁT CHO NGƯỜI NGHÈO ĐÔ THỊ

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

ẤN ĐỘ Qũy Mahila Housing Sewa  (MHT) Y tế và Sinh kế

MÔ TẢ: N                      
                   H     

                     N  
                        

              Đ       HT    
                   Đ  B  
                     
                       
                         
  T                    C   

      N                    
                 C      
      

      L  Đ                 
                     

                       
   

  C     Đ                 
          C             

       CC  C                
          Đ               
    

                     C
HT           N    Đ   C      

H   N       N C             
     

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

N                    C    
                       

                       
                    

N                       
  T                  T  

                    
      Nguồn: (UNFPA 2018)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 18: ĐÁNH GIÁ VỀ GIỚI ĐỐI VỚI NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ SẢN XUẤT RỪNG NGOÀI GỖ

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

CHDCND LÀO Hiệp hội giới và Phát triển Lâm nghiệp

MÔ TẢ: H       G                CH CN  L  
        NT                
                     

                      N  
         H   K            

    CH CN  L                   
       N               T  

  G               

C                        
            B            

NT  G            C         
                       

              

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

N                         
   NT                    

                 B        
                       

                 
Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2017

VÍ DỤ 19: BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC: VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG VIỆC PHỤC HỒI RỪNG NGẬP MẶN

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

INDONESIA Natural Aceh Hệ sinh thái ven biển

MÔ TẢ: T                        
              T        
                      

                V         
                T        
                     

 N                        
    

 
V                       

                 C     
                    

 T                    
     V                  
                

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

G              C           
                 Đ      
                       
              T         

                       
      

Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2017)
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VÍ DỤ VỀ CÁC GIẢI PHÁP CÓ ĐÁP ỨNG GIỚI.

VÍ DỤ 20: NÔNG NGHIỆP VÀ NGƯ NGHIỆP ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ THỜI TIẾT GIÚP TĂNG CƯỜNG GIẢM THIỂU 
RỦI RO THIÊN TAI VÀ KHẢ NĂNG ỨNG PHÓ VỚI KHÍ HẬU

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

PHILLIPINES Mạng lưới hành động Rice Watch, Inc. Nông nghiệp

MÔ TẢ: C                       
C                        

                C       
                       
                    T    
      C                

                        
  

C                       
                     N   

                       
                  C      
                      

        

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

T                        
  C                   C  

                       
                  Đ    

                     
Nguồn: (Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2019) 

VÍ DỤ 21: GIỮ NỔI: HÀNH ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI KHÍ HẬU THEO GIỚI Ở CÁC LÀNG NỔI CỦA CAMPUCHIA 

QUỐC GIA: TỔ CHỨC: NGÀNH

CAMPUCHIA Tổ chức Bảo tồn Quốc tế Thủy sản

MÔ TẢ:            T          N  C   
            V           
                         

                       
                      

            B            
                        
      

B                       
   T                    G  

                 B  H        
                      
      V                   

               

CHIẾN LƯỢC / TÁC 
ĐỘNG VỀ GIỚI:

B                      
         T               
                        

                    Đ   
                        

                         
      

Nguồn:(Các giải pháp khí 

hậu công bằng giới 2019)
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Tài liệu Đào tạo 
Giảng viên Giới 
và Thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

CÔNG CỤ  
LỒNG GHÉP GIỚI 

MÔ ĐUN

5
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M -             
            
              
              

             
            
             
    

Dựa trên sự cần thiết về theo dõi giới trong ngân sách cho khí 
hậu, mô-đun này xem xét việc sử dụng Ngân sách có trách 
nhiệm giới như một chiến lược để lồng ghép giới trong ngân 
sách cho khí hậu cấp quốc gia. Điều này phải ở hai cấp độ: i) 
Phân tích quỹ khí hậu hiện có bằng lăng kính giới; và ii) Tham 
gia với các ban ngành chủ chốt để tạo sự phân bổ theo 
ngành. Điều này có thể có tác động đến năng lực thích ứng 
và khả năng phục hồi của phụ nữ. Trọng tâm là định hướng 
cho các Các tổ chức xã hội dân sự bằng các công cụ Ngân 
sách có trách nhiệm giới mà họ có thể sử dụng để tạo ra tác 
động và hỗ trợ tài chính cho các ưu tiên về bình đẳng giới 
trong các chính sách và chương trình thích ứng với biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

M  U   N

> Lập biểu đồ cấu trúc ngân sách cho khí hậu toàn cầu và 
khu vực và lồng ghép giới ở mức độ hiện tại;

>  Xác định các chiến lược cho các Các tổ chức xã hội dân 
sự để có thể tham gia với các cơ chế tài chính khí hậu 
hiện có;

> Hiểu khái niệm Ngân sách có trách nhiệm giới và áp dụng 
khái niệm này trong lĩnh vực tài chính khí hậu trong nước; 
và

> Tìm hiểu việc áp dụng khung 5 bước và các công cụ 
Ngân sách có trách nhiệm giới để thực hiện phân tích 
ngân sách giới của các quỹ khí hậu quốc gia. 

 ÔN  Đ  N

> Toàn bộ nhu cầu về ngân sách dành cho khí hậu có thể 
ước tính lên tới hàng trăm tỷ, nếu không muốn nói là hàng 
nghìn tỷ USD hàng năm sau năm 2023. Tuy nhiên, sự tiến 
triển về tài chính công quốc tế cho biến đổi khí hậu, đặc 
biệt là từ các nước phát triển đến các nước đang phát 
triển, vẫn còn thấp.

> Phần lớn nguồn ngân sách về khí hậu được tiếp tục theo 
dõi và được sử dụng cho các hoạt động giảm thiểu; ngân 
sách dành cho thích ứng chỉ chiếm 5% bằng 30 tỷ đô la 
Mỹ trong giai đoạn 2017-18 (CPI 2019).

> Chỉ 0,01% tổng số tiền tài trợ trên toàn thế giới dành cho 
các dự án hỗ trợ giải quyết cả vấn đề biến đổi khí hậu và 
quyền của phụ nữ (GGCA, UNDP 2016).

> Các nguồn tài trợ lớn nhất được phê duyệt cho các dự 
án thích ứng là các sáng kiến ngân sách khí hậu chuyên 
dụng như Qũy thích ứng, Chương trình thí điểm về chống 
chịu với khí hậu (PPCR) của Qũy đầu tư khí hậu của Ngân 
hàng Thế giới, Qũy khí hậu xanh và Qũy các nước kém 
phát triển (LDCF) được quản lý bởi Qũy môi trường toàn 
cầu (GEF) quản lý. 

> Các quỹ dành cho các dự án lớn về thích ứng với biến đổi 
khí hậu có nhiệm vụ giới mà các tổ chức xã hội dân sự có 
thể tham gia bao gồm quỹ Thích ứng, Qũy đầu tư khí hậu, 
Qũy khí hậu xanh và Qũy Môi trường toàn cầu (GEF).

> Ba chiến lược chính để các tổ chức xã hội dân sự, đặc 
biệt là các tổ chức của phụ nữ, tham gia vào các quỹ này 
bao gồm: 

 i) Trực tiếp xin tài trợ trong khuôn khổ sáng kiến ngân 
sách đổi mới trợ cấp cho lĩnh vực chuyên đề “Tiến bộ bình 
đẳng giới (trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái)” hoặc 
chương trình nguồn quỹ nhỏ GEF (SGP) do UNDP thực 
hiện, cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật trực tiếp lên tới 
50.000 USD cho các tổ chức địa phương.

 ii) Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các Cơ quan thực hiện 
quốc gia hiện có của Quỹ Thích ứng, các đầu mối của 
Quỹ Đầu tư Khí hậu và cơ quan được chỉ định quốc gia 
(NDA) cho Quỹ Khí hậu Xanh. Các tổ chức phụ nữ nên liên 
hệ trực tiếp với các cơ quan này tại quốc gia của họ và 
hợp tác với các cơ quan này với tư cách là chuyên gia tư 
vấn và đào tạo về giới. Các tổ chức của phụ nữ cũng có 
thể đăng ký vào danh sách chuyên gia về giới và / hoặc 
trở thành quan sát viên chính thức trong quá trình này.

 iii) Thu hút sự tham gia của các bên liên quan và đưa 
tiếng nói của các nữ lãnh đạo từ cộng đồng đến với các 
bên. 

MÔ-ĐUN 5: NGÂN SÁCH CHO KHÍ HẬU  
CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI. 

KẾ HOẠCH PHẦN HỌC:

PHẦN A	 Tìm	hiển	về	cấu	trúc	tài	chính	khí	hậu	toàn	cầu	và	các	yếu	tố	giới	của	cấu	trúc	này.	

PHẦN B Lập	ngân	sách	có	trách	nhiệm	giới	trong	ngân	sách	cho	khí	hậu.	
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> Theo dõi ngân sách trong nước để lồng ghép giới thông 
qua việc sử dụng Ngân sách có trách nhiệm giới sẽ là 
một chiến lược hiệu quả ở cấp địa phương. Ngân sách 
có trách nhiệm giới phân tích ngân sách và viện trợ của 
chính phủ để vạch ra sự khác biệt trong việc tiếp cận và 
tác động đến phụ nữ và trẻ em gái so với nam giới và trẻ 
em trai, đồng thời đây có thể và một công cụ vận động và 
nghiên cứu quan trọng cho các tổ chức xã hội dân sự. 

MÔ-ĐUN 5 PHẦN A: 

Cuối buổi học này, các học viên cần có kiến thức về cấu trúc tài chính quốc tế để có khả năng thích ứng và 
giảm thiểu biến đổi khí hậu. Các quỹ liên quan chủ yếu  đến thích ứng, và các thành phần giới và không gian 
cho sự tham gia của các tổ chức phụ nữ, cũng đã được thảo luận.

Chia sẻ tổng quan và nội dung bài học. Đối với khóa cơ bản, hãy bắt đầu với việc xem các bộ phim ngắn của 
Heinrich-Böll-Stiftung Washington, DC về “N        Có tại https://www.youtube.com/watch?v=_
Y9vM4e9XaM, tiếp theo là bài tập thực hành cấu trúc tài chính toàn cầu (Xem bài tập 23 và tài liệu phát tay 21) và 
phim về       có tại https://www.youtube.com/watch?v=YKmvdiXlDFI. Đối với khóa học nâng 
cao, hãy sử dụng nội dung kỹ thuật để tạo thành bản trình bày PowerPoint chi tiết về       

  Phần này cũng bao gồm dữ liệu về số liệu quỹ đến năm 2019. Giảng viên nên thêm số liệu quỹ cập nhật 
từ các tài liệu tham khảo để có phần học phù hợp hơn. Ngoài ra, nếu những người tham gia chỉ đến từ một quốc gia, 
cần bao gồm một slide về tình trạng của các dự án và phân bố các nguồn quỹ tại chính quốc gia đó. 

Tiếp theo, hãy tập trung vào                  . Một lần 
nữa, trong khi nội dung kỹ thuật ở nội dung này cung cấp cái nhìn tổng quan và các chiến lược quan trọng để tăng 
cường sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự, giảng viên nên làm cho bài học trở nên hấp dẫn hơn bằng cách:

i) Mời các đầu mối quốc gia chia sẻ hiện trạng, quy trình, cơ hội và thách thức của việc sử dụng quỹ trong nước; và 

ii) Yêu cầu người tham gia chia sẻ kinh nghiệm của riêng họ về việc tham gia với những nguồn quỹ này. (Giảng viên 
nên cho học viên thêm thời gian cho vấn đề thảo luận được đề xuất ở cuối phần này.)

Kết thúc buổi học với         (Xem Bài tập 24 và Tài liệu hướng dẫn 22). Bài tập này 
chỉ được đề xuất cho khóa học nâng cao và nhằm mục đích cung cấp cho những người tham gia nhận thấy sự khác 
nhau về cách hoạt động của các loại quỹ thích ứng với biến đổi khí hậu qua đó khiến họ đủ quan tâm để muốn tìm 
hiểu chi tiết hơn về các trang web của các loại quỹ này. Đảm bảo rằng có wifi (hoặc thiết bị internet) cho bài tập này.

Các bài trình bày PowerPoint 
Thiết bị để xem phim trên Youtube.

a) Cấu trúc tài chính khí hậu toàn cầu
b) Yêu cầu về ngân sách khí hậu.
c) Dòng chảy của Qũy tài chính khí hậu toàn cầu.

a. Ngân sách về khí hậu tại Châu Á
b. Các nguồn quỹ về thích ứng.

d) Giới trong Tài chính khí hậu toàn cầu. 
a. Các nguồn quỹ về thích ứng chủ yếu và Phạm 

vi cho sự tham gia của Qũy thích ứng.
b. Các nguồn Qũy đầu tư cho khí hậu
c. Qũy khí hậu xanh

TỔNG 
QUAN

NỘI 
DUNG

TÀI LIỆU

KẾ HOẠCH 
DỰ KIẾN

HƯỚNG DẪN

Thời gian  

5 phút Chia sẻ về tổng quan, nội dung và quy trình buổi học

40 phút

Chia sẻ về tổng quan, nội dung và quy trình buổi học

Bài tập về “Cấu trúc tài chính khí hâu toàn cầu (xem bài tập 23 và tài liệu phát tay 21) 
(được khuyến nghị sử dụng nội dung này cho khóa cơ bản)

 
Trình bày PowerPoint về:         (khuyến nghị cho khóa 
học nâng cao).

60 Phút Bản trình bày PowerPoint về các quỹ thích ứng chính với biến đổi khí hậu và phạm vi cho 
sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự. 

75 phút Bài thực hành về: “                 
      

TÌM HIỂU CẤU TRÚC TÀI CHÍNH KHÍ HẬU TOÀN CẦU VÀ CÁC YẾU TỐ GIỚI CỦA 
CẤU TRÚC NÀY

Bảng trắng và bút 
Giấy và bút bẽ biểu đồ 
Bản photo tài liệu phát tay. 

> Các tổ chức xã hội dân sự cần theo dõi cụ thể khả năng 
đáp ứng giới trong ngân sách khí hậu thông qua việc 
xây dựng tuyên bố ngân sách về giới và khí hậu (GCBS). 
Ngoài ra không giống như các sáng kiến Ngân sách có 
trách nhiệm giới khác, Ngân sách có trách nhiệm giới 
trong ngân sách khí hậu không nên chỉ giới hạn trong 
ngân sách chính phủ, mà nên xem nét các nguồn quỹ tài 
trợ khác. 

3
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Trọng tâm của ngân sách cho khí hậu vẫn là nhằm đạt được 
lượng phát thải cac-bon thấp và phát triển khả năng thích 
ứng với khí hậu. Tuy nhiên, định nghĩa về thuật ngữ “tài chính 
cho khí hậu” vẫn chưa được thống nhất trên phạm vi quốc 
tế. UNFCCC (2020) định nghĩa tài chính khí hậu là “Nguồn tài 
chính địa phương, quốc gia hoặc xuyên quốc gia - được rút ra 
từ các nguồn tài chính công, tư nhân và thay thế - nhằm hỗ 
trợ các hành động giảm thiểu và thích ứng nhằm giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu”.

Theo điều 4.3 của công ước khung Liên hợp quốc về biến đổi 
khí hậu (UNFCCC), các nước phát triển cam kết cung cấp tài 
trợ “chi gia tăng đầy đủ như đã thỏa thuận9 ” cho  biến đổi khí 
hậu tại các quốc gia đang phát triển. Một trong những lĩnh 
vực trọng tâm chính của UNFCCC là hướng tới việc tạo ra 
các cơ chế và công cụ cho tài chính khí hậu trên toàn cầu và 
đảm bảo việc chuyển các nguồn vốn này từ các nước phát 
triển sang các nước đang phát triển.

> Trong COP 15 (2009), thông qua Hiệp định Copenhagen, 
các nước phát triển đã cam kết tài trợ 30 tỷ đô la Mỹ cho 
ngân sách “bắt đầu nhanh” từ năm 2010 đến năm 2012, 
với cam kết tăng tài trợ lên 100 tỷ đô la Mỹ hàng năm vào 
năm 2020.

> Tại COP 16, Ủy ban Thường trực về Tài chính được thành 
lập trực thuộc UNFCCC để hỗ trợ COP đạt được các mục 
tiêu của Cơ chế Tài chính của Công ước. Uỷ ban thường 
trực về tài chính được giao nhiệm vụ chuẩn bị đánh giá 
hai năm một lần về các dòng tài chính khí hậu, đánh giá 
thứ tư sẽ được công bố vào năm 2020 và sẽ trình bày chi 
tiết các dòng ngân sách từ năm 2017 đến năm 2018.

> Tại COP 21 ở Paris (2015), các nước phát triển đã không 
đưa ra được những cam kết tài chính công mới quan 
trọng. Tuy nhiên theo thỏa thuận Paris, đã nhất trí đi đến 
một mục tiêu mới cho ngân sách về khí hậu sẽ được đặt 
ra trong năm 2025 từ mức hiện tại là 100 tỷ mỗi năm.

> Một số quyết định ban đầu đã được đưa ra tại COP 24 ở 
Katowice như một phần những nỗ lực để đồng ý về bộ 
Quy tắc Paris. Tuy nhiên, không có thỏa thuận nào đạt 
được ngay cả tại COP 25 ở Marid (2019); vấn đề này đã 
được đẩy lên tại COP 26 ở Glasgow (Scotland) dự kiến 
diễn ra vào tháng 11 năm 2021.

Bối cảnh tài chính 
khí hậu toàn cầu.

Sau những quyết định này, một số kênh đã trở nên thiết thực 
thông qua dòng tài chính cho khí hậu toàn cầu. Những kênh 
này bao gồm:

i) Các quỹ khí hậu đa phương dành riêng cho việc giải quyết 
vấn đề biến đổi khí hậu;

ii)  Hỗ trợ phát triển song phương do một số nước phát triển 
thành lập;

iii)  Các nguồn ngân sách chính phủ quốc gia;

iv) Các nguồn quỹ tư nhân; và

v)  Các quỹ khu vực và quốc gia được tạo ra để nhận nguồn 
tài trợ toàn cầu và chuyển các quỹ này vào các khu vực.

Hình 5-1 trình bày tổng quan về cấu trúc tài chính khí hậu, tập 
trung vào các cơ chế tài chính công. 

Cấu trúc tài chính thích ứng bao gồm các dòng ngân sách 
và cơ chế tài chính từ ngân sách tư nhân, ngân sách công, 
nguồn lực từ các tổ chức tài chính phát triển và ngày càng 
tăng, từ cơ chế bảo hiểm và cơ chế hợp nhất rủi ro. Màu xanh 
lá cây trong Hình 54 làm nổi bật các quỹ được dành riêng 
hoặc tập trung cao vào các dự án thích ứng với biến đổi khí 
hậu.

Đ            
            

Viện phát triển hải ngoại (ODI) và Heinrich-Böll-Stiftung 
(HBS) Cập nhật tài chính khí hậu (CFU) (Watson và 
Schalatek, CFU b 2020) định nghĩa tài chính cho khí hậu 
như sau: “Các nguồn tài chính được huy động để tài 
trợ cho các hành động giảm thiểu và thích ứng với các 
tác động của biến đổi khí hậu, bao gồm các cam kết tài 
chính công cho khí hậu của các nước phát triển trong 
khuôn khổ UNFCCC.”

Tổ chức môi trường và phát triển của phụ nữ (WEDO 
2019) đề cập đến thuật ngữ này như sau: “Một thuật ngữ 
rộng, bao quát, có thể bao gồm các dòng quỹ công, tư 
và từ thiện đối với các hành động biến đổi khí hậu, cũng 
như các hệ thống cấu trúc cách thức phân phối các quỹ 
này.”

Bối cảnh toàn cầu về tài chính khí hậu (CPI 2019) đã 
thông qua định nghĩa về mục đích hoạt động của quỹ tài 
chính khí hậu là: “Tài chính khí hậu nhằm mục đích giảm 
phát thải, tăng cường giảm các khí thải gây hiệu ứng 
nhà kính và nhằm giảm tính dễ bị tổn thương, duy trì 
và tăng khả năng phục hồi của hệ thống sinh thái trước 
các tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu.”

9.	 Có	nghĩa	là	chi	phí	bổ	sung	của	việc	chuyển	đổi	các	chiến	lược	tăng	trưởng	kinh	tế	phụ	thuộc	vào	nhiên	liệu	hóa	thạch	thông	thường	như	kinh	doanh	trong	
các	con	đường	phát	triển	có	khả	năng	chống	chịu	với	khí	hậu	phát	thải	thấp.
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HÌNH 5-1 TRÌNH BÀY TỔNG QUAN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH KHÍ HẬU, TẬP TRUNG VÀO CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CÔNG. 

TÀI CHÍNH QUÓC TẾ

Đa phương (UNFCCC)
Đa phương

(không thuộc UNFCCC)
Song phương
(Đa quốc gia)

Song phương
(Một quốc gia)

TƯ NHÂN

Qũy thích ứng

Qũy khí hậu xanh

Các quỹ đầu tư cho khí hậu

Qũy công nghệ làm sạch

Quỹ Khí hậu Chiến lược

Chương trình thí điểm về
khả năng thích ứng với khí hậu 

Mở rộng Chương trình
Năng lượng Tái tạo

Ngân hàng phát triển đa phương

Quỹ các-bon rừng

Giảm phát thải do mất rừng 
và suy thoái rừng 

Chương trình thích ứng cho
hộ làm nông nghiệp quy mô nhỏ

Hành động giảm nhẹ 
phù hợp quốc gia

Qũy đối tác khí hậu toàn cầu.

Liên minh biến đổi khí hậu toàn cầu

Sáng kiến Biến đổi Khí hậu Toàn cầu 
(Hoa Kỳ)

Bộ Ngoại giao và Thương mại (Aus)

Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada

Cơ quan phát triển quốc tế
Vương quốc Anh

Hợp tác kỹ thuật Đức

Ngân hàng phát triển Đức

Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế 
Thụy Điển

Quỹ Môi trường Toàn cầu

Quỹ các nước
kém phát triển nhất

Quỹ biến đổi khí hậu
đặc biệt

Hình	5-1:	Cấu	trúc	Tài	chính	Khí	hậu	Quốc	tế	Toàn	cầu
Nguồn:	Phỏng	theo	Cập	nhật	tài	chính	cho	khí	hậu	(CPU)	(Watson	và	Shalatek,	CFU	b	2020).
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Sự cần thiết ngân sách tổng thể về khí hậu được ước tính 
lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ hàng năm sau năm 2023 
(Schalatek 2019). Báo cáo đặc biệt của IPCC về sự nóng lên 
toàn cầu 1,5 độ C dự báo sự cần thiết đầu tư trung bình hàng 
năm cho riêng hệ thống năng lượng là khoảng 2,4 nghìn tỷ đô 
la Mỹ từ năm 2016 đến năm 2035 (IPCC SR15 2018). Ủy ban 
toàn cầu về thích ứng (GCA 2019) ước tính rằng sẽ phải đầu 
tư 180 tỷ đô la Mỹ hàng năm từ năm 2020 đến năm 2030 vào 
khả năng phục hồi có thể tạo ra lợi nhuận kinh tế trị giá hàng 
nghìn tỷ đô la. UNEP (2016) cũng ước tính rằng chi phí thích 
ứng hàng năm có thể dao động từ 140 tỷ USD đến 300 tỷ 
USD vào năm 2030.

 UNDP (HDR 2011) đã dự đoán sớm về chi phí ứng phó với 
biến đổi khí hậu đến năm 2030 có thể dao động từ 249 tỷ 
USD đến 1,371 tỷ USD mỗi năm. Một nghiên cứu khác của 
Ngân hàng Thế giới (2010) ước tính rằng chỉ riêng chi phí 
thích ứng sẽ nằm trong khoảng 75 tỷ đến 100 tỷ đô la Mỹ 
mỗi năm từ năm 2010 đến năm 205010. Hiện tại, sau mười 
năm khi những đánh giá này được thực hiện, nhu cầu tài 
chính khí hậu cao hơn nhiều so với dự đoán của các nghiên 
cứu này.

 N    U   N   U N U

Trước những yêu cầu này đối với tài chính cho khí hậu, tiến 
trình thực hiện diễn ra khá chậm so với nhu cầu cần thiết 
do các rào cản còn duy trì và không được khuyến khích, đặc 
biệt là cho đến năm 2015. Thỏa thuận Paris thừa nhận rằng 
các nước phát triển phải tiếp tục đi đầu trong việc huy động 
nguồn lực về khí hậu tài chính (Schalatek 2019). Sau thỏa 
thuận Paris, tài chính khí hậu đã có một số sự tăng trưởng 
với các khoản đầu tư hàng năm vượt mốc 0,5 nghìn tỷ đô la 
Mỹ lần đầu tiên trong năm 2017 và 2018, được thể hiện trong 
Hình 5-2. Dòng chảy hàng năm đã tăng trung bình lên 579 
tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn hai năm 2017-2018, tương ứng 
với mức tăng 116 tỷ đô la Mỹ (25%) từ năm 2015 đến năm 
2016.11  (CPI 2019).

H NH  T N  N  T  CH NH
H  H U T N C U  

Nguồn: (CPI 2019)

Hơn nữa, chưa đến một nửa các cam kết này đến từ nguồn tài 
chính khí hậu công, bao gồm ngân sách chính phủ (quốc gia), 
các tổ chức tài chính trong nước, tài chính song phương, các 
tổ chức tài chính phát triển đa phương, các quỹ khí hậu chuyên 
dụng như Quỹ Khí hậu Xanh, Quỹ Thích ứng, Quỹ Môi trường 
Toàn cầu (GEF) và các tổ chức khác. (Xem Hình 5-3 để biết sự 
phân chia của các dòng chảy 2017-18).

Phần tiếp theo sẽ tập trung vào dòng 
chảy tài chính khí hậu toàn cầu được 
đối chiếu từ các báo cáo khác nhau. 
Các số liệu được cập nhật cho đến 
năm 2019. giảng viên nên cập nhật các 
số liệu theo số liệu hiện có mới nhất. 
Ngoài ra, nhấn mạnh các số liệu ở các 
quốc gia cụ thể, nếu những người tham 
gia đến từ cùng một quốc gia.

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

10.	 Giả	sử	nhiệt	độ	bề	mặt	trung	bình	của	Trái	đất	sẽ	ấm	hơn	khoảng	2	°	C	vào	năm	2050.
11.	 Mặc	dù	cần	lưu	ý	ở	đây	rằng	chỉ	dưới	một	phần	tư	mức	tăng	tài	chính	khí	hậu	được	theo	dõi	trong	năm	2017/2018	là	do	việc	kết	hợp	các	nguồn	dữ	liệu	
mới	vào	cảnh	quan	đô	thị,	bao	gồm	đầu	tư	cơ	sở	hạ	tầng	sạc	xe	điện;	đầu	tư	tư	nhân	vào	cơ	sở	hạ	tầng	bền	vững;	và	sử	dụng	tiền	thu	được	từ	trái	phiếu	do	khu	
vực	tư	nhân	và	các	chính	quyền	khu	vực	và	thành	phố	phát	hành.	

H NH   HÂN CH  U  T  CH NH H  H U T N C U  N M 

Nguồn: (CPI 2019)
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Trong dòng tài chính khí hậu công, hơn 3/4 nguồn quỹ được 
huy động và chi tiêu trong nước. Tỷ trọng của các Viện 
tài chính phát triển (DFIs), hỗ trợ song phương và các quỹ 
chuyên dụng về khí hậu, vốn đã tạo thành phần chính của 
nguồn tài chính cho khí hậu mà đã được cam kết từ các nước 
phát triển đổ vào các nước đang phát triển, và các nguồn này 
đang dần ít hơn. Như đã hình dung trong các hiệp định khí 
hậu khác nhau, điều quan trọng là phải tăng cường dòng tài 
chính công quốc tế cho khí hậu từ các nước phát triển sang 
các nước đang phát triển. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện 
tại, hầu hết các ước tính đều chỉ ra rằng con số này thấp hơn 
nhiều so với mức chuẩn 100 tỷ đô la Mỹ đã cam kết trong 
Thỏa thuận Paris. Trong tổng dòng chảy tài chính quốc tế, 
chỉ có 72 tỷ USD  từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 
(OECD) sang các nước ngoài OECD trong giai đoạn 2017-
2018, chiếm 12% tài chính khí hậu được theo dõi (CPI 2019).

Cũng rất quan trọng để hiểu theo quan điểm của các tổ chức 
xã hội dân sự họ về các phương tiện của tài chính khí hậu. 
Trong giai đoạn 2017-18, các khoản viện trợ không hoàn lại 
chỉ chiếm 5% tổng tài trợ khí hậu với 29 tỷ đô la Mỹ. Gần 60% 
các khoản viện trợ không hoàn lại trong giai đoạn 2017-2018 
được thực hiện trên phạm vi quốc tế và 40% trong nước (CPI 
2019). Một hạn chế lớn khác là hầu hết các quỹ chưa được 
thành lập để xem xét các bên liên quan tại địa phương; và 
cấu trúc này thường hướng đến các dự án quy mô lớn và các 
tổ chức mà sau đó có thể chuyển nguồn vốn cho những tổ 
chức khác.
Về phân bổ theo ngành, như thể hiện trong Hình 5-4, sản xuất 
năng lượng tái tạo tiếp tục được ưu tiên nhất với 337 tỷ USD 
trong giai đoạn 2017-18, tiếp theo là lĩnh vực vận tải các-bon 
thấp với 141 tỷ USD và sử dụng năng lượng hiệu quả là 34 
USD tỷ. Trong số các lĩnh vực thích ứng với biến đổi khí hậu, 
nông nghiệp và sử dụng đất nhận được 21 tỷ USD, trong khi 
quản lý nước và chất thải cũng chiếm tỷ trọng chính là 13 tỷ 
USD. Quản lý rủi ro thiên tai chỉ nhận được 7 tỷ đô la Mỹ (CPI 
2019).

 N    U  U  

Với mức tài trợ quốc tế thấp cho khí hậu, điều quan trọng là 
phải xác định các quốc gia nhận tài trợ chính, đặc biệt là ở 
châu Á. Rà soát dữ liệu của CFU (Watson và Schalatek 2020) 
đối với 18 quốc gia ở châu Á cho thấy từ năm 2003 đến 2019, 
tổng cộng 4,9 tỷ USD cho 530 dự án và chương trình đã được 
18 quỹ và sáng kiến đa phương phê duyệt. Các khoản đóng 
góp lớn nhất là từ Quỹ Công nghệ Sạch (CTF) tập trung vào 
việc tăng cường sự thâm nhập của công nghệ carbon thấp, 
đã phê duyệt tổng cộng 1,7 tỷ đô la Mỹ cho 34 dự án, chủ 
yếu dưới hình thức các khoản vay ưu đãi. Cập nhật Tài chính 
Khí hậu đã được tổng hợp dòng vốn ở Châu Á, được trình bày 
trong Bảng 5-1.

Tuy nhiên, sự phân bổ rất không đồng đều. Một khoản đáng 
kể - 62% ngân sách (3 tỷ USD) - dành cho các dự án giảm 
thiểu chủ yếu liên quan đến năng lượng tái tạo quy mô lớn, 
năng lượng hiệu quả và giao thông. Các dự án và chương 
trình thích ứng trong khu vực chỉ nhận được khoảng một 
phần ba số tiền tài trợ giảm thiểu tác động của BĐKH (1 tỷ 
đô la Mỹ).

Xét về quốc gia, Ấn Độ, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam 
đã cùng nhận được 56% tài trợ được phê duyệt cho châu Á 
kể từ năm 2003 (Xem Hình 5-5). Dự án lớn nhất trong khu 
vực được phê duyệt cho đến nay là Chương trình Đầu tư 
Truyền tải Năng lượng Tái tạo Rajasthan trị giá 195 triệu đô la 
Mỹ, theo sau là chương trình Điện mặt trời trên mái nhà trị giá 
175 triệu đô la Mỹ, cả hai đều được hỗ trợ bởi CTF ở Ấn Độ. 
Năm 2019, Qũy khí hậu xanh cũng đã phê duyệt dự án lớn 
nhất trong năm 2019 với 100 triệu đô la Mỹ tại Trung Quốc 
cho quỹ phát triển tài chính xanh.

N N    Đ N   N   N Đ  
 U

Một yếu tố quan trọng khác của dòng tài chính khí hậu toàn 
cầu là phần lớn nguồn tài chính được theo dõi tiếp tục cung 
cấp cho các hoạt động giảm thiểu. Theo CPI (2019), nguồn 
ngân sách dành các hoạt động giảm thiểu chiếm 93% tổng 
dòng ngân sách trong năm 2017-2018, tương đương trung 
bình 537 tỷ đô la Mỹ hàng năm. Nguồn tài chính cho các 
hoạt động thích ứng chỉ chiếm 5% dòng tài chính được theo 
dõi. Mặc dù ở mức 30 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2017-18, 
dòng ngân sách này đã tăng 35% so với mức 22 tỷ đô la Mỹ 
trong năm 2015-2016. Phần còn lại trị giá 12 tỷ đô la Mỹ là 
dành cho các dự án đem lại lợi ích kép.

Hầu như toàn bộ kinh phí cho thích ứng là từ nguồn ngân 
sách công, chỉ với 0,5 tỷ đô la Mỹ tài trợ cho các hoạt động 
thích ứng từ các nguồn tư nhân (CPI 2019). Các nguồn tài trợ 
lớn nhất được phê duyệt cho các dự án thích ứng là từ các 
sáng kiến tài trợ khí hậu chuyên môn như Quỹ Khí hậu Xanh, 
chương trình thí điểm về khả năng thích ứng với khí hậu Nguồn:	(CPI	2019).

                 Sản xuất
năng lượng tái tạo
                 Vận chuyển
carbon thấp
                Hiệu suất
năng lượng

Khác

Nước và chất thải
              Ngành chéo

              Công nghiệp
và Cơ sở hạ tầng

              Quản lý 
rủi ro thiên tai

H NH  HÂN  T  CH NH H  H U 
TH  N NH T N  N M 
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(PPCR) nằm trong Quỹ đầu tư vào khí hậu của Ngân hàng 
Thế giới, Quỹ các nước kém phát triển nhất (LDCF) do Quỹ 
Môi trường Toàn cầu và Quỹ Thích ứng quản lý (Watson và 
Schalatek 2020). 

Cập nhật tài chính cho khí hậu (Watson và Schalatek 2020) 
nhấn mạnh thêm về mức độ đóng góp của các nước phát 
triển cho các quỹ thích ứng vẫn ở mức thấp so với các quỹ hỗ 

trợ giảm thiểu. Ở cấp độ toàn cầu, hoạt động thích ứng vẫn 
chưa được cấp vốn. Hiện tại, khoảng 24% nguồn tài chính 
được phê duyệt kể từ năm 2003 đến từ các sáng kiến tài trợ 
khí hậu chuyên môn mà CFU giám sát hỗ trợ thích ứng, một 
phần lớn tỷ trọng vẫn trì trệ trong năm qua. Bảng 5-2 tập hợp 
các thông tin chi tiết về các quỹ đa phương hỗ trợ thích ứng 
với BĐKH.

Nguồn:	CFU	(n.d.)

QUỸ HOẶC SÁNG KIẾN SỐ TIỀN ĐƯỢC PHÊ 
DUYỆT

DỰ ÁN ĐƯỢC PHÊ 
DUYỆT

Quỹ công nghệ sạch (CTF) 1.670.0 34

Quỹ khí hậu xanh 1.099.1 26

Cơ sở môi trường toàn cầu (4,5,6,7) 871.8 178

Chương trình thì điểm về khả năng chống chịu với khí hậu (PPCR) 220.9 44

Chương trình năng lượng tái tạo mở rộng quy mô cho các nước thu 
nhập thấp (SREP) 144.8 11

Cơ sở hợp tác carbon rừng (FCPF) 107.6 16

Liên minh biến đổi khí hậu toàn cầu (GCCA) 87.6 11

Quỹ thích ứng 75.3 26

Chương trình dầu tư vào rừng (FIP) 69.4 6

Chương trình thích ứng cho nông nghiệp nhỏ (ASAP) 62.2 6

Quỹ năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng toàn cầu (GEEREF) 47.8 6

Quỹ biến đổi khí hậu đặc biệt (PMR) 47.2 13

Hợp tác vì sự sẵn có của thị trường (PMR) 32.3 13

Trương trình UN-REDD 29.4 8

Quỹ thành tựu MDG 25.0 3

Quỹ bio carbon 15.0 1

Quỹ ủy thác biến đổi khí hậu INDONESIA (ICCF) 14.2 63

BẢNG 1: CÁC QUỸ HỖ TRỢ CHÂU Á (2003 - 2019, TRIỆU USD) 

BIỂU ĐỒ 5-5: 10 QUỐC GIA NHẬN HỖ TRỢ TỪ NGUỒN TÀI CHÍNH KHẬU CHÂU Á 

Nguồn:	Watson	and	Schalatek	(2020b).
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Nguồn:	Watson	and	Schalatek	(2020b).

N N    Đ N   N   U 

Trong khi thông tin chi tiết tổng thể về tài chính cho thích ứng 
không có sẵn, CFU theo dõi tài chính cho thích ứng từ tất cả 
các quỹ đa phương. Dữ liệu của CFU (Watson và Schalatek 
2020).cho thấy gần 42% trong ngân sách này hướng đến 
Châu Phi cận Sahara; 16% đến Đông Á và Thái Bình Dương; 
15% đến Mỹ Latinh và Caribe; và 14% đến Nam Á. Bản cập 
nhật cũng nhấn mạnh rằng 20 nước nhận tài trợ thích ứng 
hàng đầu (trong số hơn 122 quốc gia) đã nhận được 45% 
tổng số tiền được phê duyệt.10 nước nhận nhiều nguồn 
ngân sách nhất là: Bangladesh, Niger, Zambia, Campuchia, 
Tanzania, Nepal, Mozambique, Samoa, Bolivia và Tajikistan 
mỗi nước nhận hơn 100 triệu USD kể từ năm 2003. Điều thú 

vị là tất cả các quốc gia, ngoại trừ Tanzania đều là các nước 
nhận PPCR.

Ở châu Á, Bangladesh, Nepal, Campuchia, Samoa và Ấn Độ 
là những nước đứng đầu danh sách nhận được tài chính cho 
các hoạt động thích ứng. Hình 5-6 nhấn mạnh tỷ trọng của 
các quốc gia châu Á khác nhau trong nguồn tài chính về 
thích ứng. Ngân sách lớn nhất cho các dự án thích ứng đang 
được Chương trình thí điểm về khả năng thích ứng với khí 
hậu (PPCR) cung cấp ngân sách để hỗ trợ các chương trình ở 
Bangladesh, Campuchia và Nepal với tổng số tiền được phê 
duyệt là 284 triệu đô la Mỹ và Quỹ các nước kém phát triển 
với tổng số tiền được phê duyệt là 221 triệu đô la Mỹ (Watson 
và Schalatek 2020).  

Nguồn:	CFU	(n.d.).

QUỸ ĐÃ	CAM	KẾT KÝ	GỬI THÔNG	
QUA

DỰ	ÁN	ĐƯỢC	
THÔNG	QUA

Quỹ khí hậu xanh 10,319.6 8,144.7 1,288.1 52

Quỹ các nước kém phát triển nhất (LDCF) 1,463.5 1,411.5 1,161.0 263

Chương trình thì điểm về khả năng chống chịu với khí hậu 
(PPCR) 1,144.8 1,144.8 988.1 67

Quỹ thích ứng 956.6 890.7 720.5 207

Chương trình thích ứng cho nông nghiệp nhỏ (ASAP) 381.7 330.3 291.2 68

Quỹ biến đổi khí hậu đặc biệt (SCCF) 377.4 369.0 279.4 68

Quỹ ủy thác cơ sở môi trường toàn cầu 7 (GEF 7) 654.2 654.1 48.3 8

BẢNG 5-2: QŨY ĐA BÊN HỖ TRỢ TÀI CHÍNH THÍCH ỨNG (2013-19, TRIỆU USD)
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Giới trong các cơ chế ngân sách về khí hậu toàn cầu chỉ mới 
phát triển trong những năm gần đây phần lớn là kết quả của 
sự vận động bền bỉ của các tổ chức phụ nữ và sự công nhận 
ngày càng tăng về sự cần thiết của các dự án lồng ghép giới 
để tăng hiệu lực và hiệu quả cho các dự án. Kết quả là, chúng 
tôi đã nhận thấy một số thay đổi, nhưng vẫn còn một chặng 
đường dài cần phải thực hiện phía trước.  Trên toàn thế giới, 
việc lồng ghép giới vào các chương trình về khí hậu còn hạn 
chế hoặc giải quyết các vấn đề liên quan quyền của phụ nữ 
và / hoặc bình đẳng giới, cũng bị hạn chế trong các lĩnh vực 
và vị trí địa lý. Trong số 26 tỷ USD từ Viện trợ Phát triển Nước 
ngoài (ODA) được tập trung cho vấn đề biến đổi khí hậu trong 
năm 2014, chỉ có 8 tỷ USD (31%) là hỗ trợ bình đẳng giới. Đây 
là mức tăng từ 4,4 tỷ đô la Mỹ năm 2010 (Hình 5-7) (OECD 
DAC 2016).

Source:	OECD	(2016).

Viện trợ hướng đến mục tiêu bình đẳng giới và cả các mục tiêu giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Viện trợ hướng đến mục tiêu bình đẳng giới và cả các mục tiêu giảm nhẹ biến đổi khí hậu.

Viện trợ hướng đến mục tiêu bình đẳng giới với thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đường xu hướng.

BIỂU ĐỒ 5-6: XU HƯỚNG ODA LIÊN QUAN ĐẾN KHÍ 
HẬU CỦA CÁC THÀNH VIÊN DAC HƯỚNG ĐẾN MỤC 

TIÊU BÌNH ĐẲNG GIỚI GIAI ĐOẠN 2010-14, CÁC CAM 
KẾT THEO TỶ USD, GIÁ CỐ ĐỊNH NĂM 2004

Mức độ lồng ghép cao hơn trong các dự án chỉ tập trung 
vào thích ứng với biến đổi khí hậu (41%) so với các dự án chỉ 
tập trung vào giảm nhẹ (18%). Có sự phân bổ không đồng 
đều trong các lĩnh vực, trong đó tập trung nhiều nhất vào 
bình đẳng giới trong lĩnh vực nông nghiệp (59%), tiếp theo là 
lĩnh vực nước (39%). Mặc dù các dự án năng lượng chiếm tỷ 
trọng lớn nhất trong tất cả các viện trợ khí hậu song phương, 
chỉ có 8% các dự án năng lượng có lồng ghép giới (OECD 
DAC 2016).

Những xu hướng này không quá ngạc nhiên, vì mặc dù 
UNFCCC có nhiệm vụ cần tăng sự cân bằng giới trong quản 

trị, nhưng đại diện của nữ giới trong các cơ quan điều hành 
của các quỹ khí hậu lớn chỉ chiếm trung bình 22% trong năm 
2015 (GGCA, UNDP 2016).

Một hạn chế quan trọng khác là trong khi 19% các nguồn 
viện trợ khí hậu song phương có lồng ghép trách nhiệm giới 
(1,4 tỷ USD) đã được chuyển thông qua các tổ chức xã hội 
dân sự, phần lớn (14% tương đương 1 tỷ đô la Mỹ) đã đến các 
tổ chức phi chính phủ tại quốc gia mà ngân sách lựa chọn 
để tài trợ. Chỉ một khoản ngân sách rất nhỏ (2% trong tổng 
số 132 triệu đô la Mỹ) được chuyển đến các tổ chức xã hội 
dân sự ở các nước đang phát triển (OECD DAC 2016). Cần 
phải tập trung vào việc rà soát các dự án của các tổ chức phi 
chính phủ ở quốc gia nhận tài trợ; và họ cần có trách nhiệm 
hơn trong việc lồng ghép giới vào các hoạt động dự án của 
mình.
 
Khuyến nghị: Một hướng vận động quan trọng để tăng cường 
tài chính cho khí hậu có đáp ứng giới cũng được OECD DAC 
nêu ra là sự cần thiết về cơ chế tài trợ được đơn giản hóa 
để cho phép các tổ chức phụ trách các vấn đề  về phụ nữ dễ 
tiếp cận hơn với nguồn ngân sách về tài chính khí hậu. Các 
tổ chức phụ nữ nên coi đây là hướng vận động chính trong 
tất cả các diễn đàn.

Các quỹ thích ứng chính và 
phạm vi cho sự tham gia của 
tổ chức xã hội dân sự
Trong những hạn chế trong cấu trúc tài chính khí hậu toàn 
cầu, có rất ít phạm vi cho sự tham gia của các tổ chức xã hội 
dân sự, đặc biệt là các tổ chức phụ trách các vấn đề về phụ 
nữ, được tiếp cận trực tiếp nguồn vốn từ các quỹ. Tuy nhiên, 
có những cách khác mà các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt 
là các tổ chức phụ trách các vấn đề về phụ nữ, có thể tham 
gia vào việc nhận hỗ trợ từ quỹ tài chính khí hậu có trách 
nhiệm giới. Một số quỹ thích ứng quan trọng có thành phần 
/ kế hoạch hành động tập trung nhiều về giới đã được thảo 
luận ở đây, vạch ra phạm vi cho các tổ chức xã hội dân sự và 
tổ chức phụ trách các vấn đề về phụ nữ cùng tham gia.

  N

Được thành lập năm 2001 theo Nghị định thư Kyoto của 
UNFCCC, Quỹ Thích ứng nhằm tăng cường năng lực thích 
ứng với biến đổi khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn thương 
nhất tại các nước đang phát triển. Quỹ này tài trợ cho các 
hoạt động thích ứng và phục hồi với biến đổi khí hậu dựa trên 
nhu cầu, tầm nhìn và ưu tiên của các quốc gia. Qũy này vận 
hành chính thức kể từ năm 2010 (Trang Web quỹ thích ứng 
2019).  Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019,Quỹ thích ứng hiện 
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Khuyến nghị: Qúa trình công nhận của Quỹ thích ứng ngắn 
hơn và đơn giản hơn. Sau khi hoàn tất việc công nhận, các 
Cơ quan thực hiện quốc gia  có thể gửi đề xuất cho các dự 
án và chương trình. Trên thực tế các khoản tài trợ nhỏ với 
dưới 1 triệu đô la Mỹ chỉ được phê duyệt trong quy trình một 
bước. Tuy nhiên, sự lựa chọn này chỉ áp dụng cho các tổ 
chức được chọn (nếu quốc gia không có Cơ quan thực hiện 
quốc gia  và chưa vượt qua mức trần tài trợ 10 triệu đô la 
Mỹ4 ) 

Sau khi Hội đồng Quản trị Quỹ Thích ứng quyết định công 
nhận một cơ quan xem xét khuyến nghị bởi Hội đồng Công 
nhận, đơn vị đó có thể nộp một bản tóm lược hoặc một đề 
xuất dự án đầy đủ. Các bên muốn nhận được nguồn tài chính 
từ Quỹ Thích ứng phải nộp các đề xuất dự án và chương trình 
của mình thông qua các Cơ quan Thực hiện Quốc gia, Khu 
vực hoặc Đa phương được công nhận. Các đề xuất sẽ được 
xem xét theo các tiêu chí cụ thể có sẵn trong các Nguyên tắc 
chỉ đạo và Chính sách Hoạt động. Các đề xuất được chấp 
nhận ba lần một năm: hai lần trước cuộc họp của Hội đồng 
Quản trị Quỹ Thích ứng hai năm một lần và một lần trong chu 
kỳ xem xét không chuyên trách. (Trang Web quỹ thích ứng 
2019). Quỹ thích ứng cung cấp sự hỗ trợ trên nhiều lĩnh vực. 
Hình 5-8 tập hợp các khoản tài trợ theo ngành được cung 
cấp trong quỹ thích ứng.

Ngoài khoản tài trợ của dự án, Qũy thích ứng cũng hỗ trợ 
theo ba loại hình tài trợ khác:

       – các khoản tài trợ nhỏ có sẵn 
trong Chương trình tài chính khí hậu có sẵn để giúp các 
cơ quan thức hiện quốc gia cung cấp hỗ trợ như nhau 

có nhiệm vụ để phục vụ Thỏa thuận Paris, phù hợp với Chiến 
lược trung hạn 5 năm 2018-2022 mới được phê duyệt, dựa 
trên các trụ cột gồm Hành động, Đổi mới, Tri thức và Chia sẻ. 
(Hall, Granat và Daniel 2019).

Quỹ được tài trợ thông qua khoản thu 2% từ việc bán các 
khoản tín dụng phát thải từ Cơ chế Phát triển Sạch của Nghị 
định thư Kyoto và một phần bởi các nhà tài trợ chính phủ 
và tư nhân (Trang Web quỹ thích ứng 2019). Tuy nhiên, với 
giá các-bon thấp, hiện nay quỹ phụ thuộc rất nhiều vào sự 
đóng góp tự nguyện của các nhà tài trợ là chính phủ và tư 
nhân. Một nguồn tài trợ tự động tương tự từ cơ chế thị trường 
carbon mới hiện đang được xem xét. (Watson và Schalatek, 
CFU b 2020).

Quỹ được quản lý bởi Hội đồngQuỹ thích ứng, họp ba lần một 
năm, thường ở Bonn (Đức). Hội đồng bao gồm 16 thành viên 
và 16 người luân phiên đại diện cho các Bên của Nghị định 
thư Kyoto. Đa số thành viên, chiếm 69% là đại diện cho các 
nước đang phát triển. (Trang Web quỹ thích ứng 2019)

Quỹ được thành lập để các quốc gia có thể tiếp cận trực tiếp 
nguồn tài chính và quản lý tất cả các khía cạnh của các dự 
án thích ứng với khí hậu và khả năng phục hồi, từ thiết kế đến 
thực hiện đến giám sát và đánh giá. Các quốc gia có thể tiếp 
cận nguồn tài trợ thông qua các Đơn vị thực hiện được công 
nhận có khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn thỏa thuận đã 
nhận ủy thác cũng như các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội 
và giới (Qũy thích ứng 2020). Các Đơn vị Thực hiện được Quỹ 
thích ứng công nhận này có thể là quốc gia, khu vực hoặc đa 
phương. Đến nay, có 17 Cơ quan Thực hiện Quốc gia, 4 Cơ 
quan thực hiện khu vực và 11 Cơ quan Thực hiện Đa phương.

Nguồn:	Quỹ	thích	ứng	APR,2019	
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cho các quốc gia đang tìm sự chấp thuận của Qũy và xây 
dựng năng lực để thực hiện các hoạt động ngân sách khí 
hậu sẵn có khác nhau. Các khoản tài trợ sẵn có của Quỹ 
thích ứng cũng hỗ trợ các đơn vị thực hiện cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực của họ về giới, cụ thể 
để lồng ghép giới trong xây dựng và thiết kế dự án. 

 Tài trợ lên đến 250.000 đô la Mỹ cho các cơ quan thức 
hiện quốc gia, bắt đầu với yêu cầu đầu tiên cho các đề 
xuất theo khoản dự phòng  2 triệu đô la Mỹ, được đưa ra 
vào tháng 12 năm 2018.Các khoản tài trợ nhỏ này được 
gửi cho các nước đang phát triển dễ bị tổn thương thông 
qua hai con đường: trực tiếp thông qua Cơ quan thức hiện 
quốc gia, đặc biệt là những quốc gia đã công nhận Cơ 
quan thực hiện quốc gia  và thông qua một cơ chế phân 
phối kết hợp của Cơ quan thực hiện quốc gia  cho các tổ 
chức khác (các tổ chức, nhóm, hiệp hội, tổ chức, doanh 
nghiệp, cơ quan, tổ chức) không được công nhận bởi Quỹ. 
Chương trình này được hỗ trợ bởi Chương trình Phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP) và Chương trình Môi trường Liên 
hợp quốc (UNEP), khoảng 45 khoản tài trợ lên tới 250.000 
đô la Mỹ dự kiến sẽ được trao cho các tổ chức không 
được công nhận trong vòng hai từ năm 2020.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	cung	cấp	hỗ	
trợ	kỹ	thuật	cho	các	Cơ	quan	thực	hiện	quốc	gia		hiện	có	
thông	qua	chương	trình	sẵn	có.	Liên	hệ	trực	tiếp	với	các	
Cơ	quan	thực	hiện	quốc	gia	và	vận	động	để	thúc	đẩy	các	tổ	
chức	của	phụ	nữ	với	tư	cách	là	chuyên	gia	tư	vấn	và	giảng	
viên	để	họ	tham	gia	như	một	phần	của	khoản	tài	trợ	này.

      -  một kênh về nguồn tài trợ mới 
cho các cơ quan thực hiện quốc gia là tiếp cận các khoản 
trợ cấp cho nghiên cứu. Các khoản trợ cấp cho nghiên 
cứu được xây dựng dựa trên Khung quản lý tri thức và 
Kế hoạch hành động đã được sửa đổi gần đây của Quỹ 
(đã được phê duyệt vào năm 2016). Số tiền tài trợ có thể 
được gửi đến cho một Cơ quan thực hiện quốc gia  có 
dự án được chấp nhận lên đến tối đa là 150.000 đô la Mỹ 
cho mỗi dự án / chương trình.

Năm 2011, Quỹ thích ứng lần đầu tiên thiết lập chính sách về 
giới và kế hoạch hành động, nội dung này nhằm hướng dẫn 
công việc của tổ chức, tiếp theo đó là Chính sách Môi trường 
và Xã hội mới vào năm 2013 với nguyên tắc cụ thể về “bình 
đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ” (Hall, Granat và Daniel 
2019). Năm 2015, một đánh giá do Hội đồng ủy quyền thực 
hiện về việc lồng ghép các vấn đề giới trong các chính sách 
và thủ tục của Quỹ Thích ứng đã nhấn mạnh những tiến độ 
hạn chế trong cách tiếp cận toàn diện về bình đẳng giới. Sau 
đó, Quỹ thích ứng đã quyết định Quỹ nên phát triển chính 
sách bình đẳng giới của riêng mình (Liane Schalatek 2019). 
Dựa trên quyền con người Chính sách giới của Quỹ thích ứng 

và kế hoạch hành động nhiều năm về giới (FY2017-2019) 
đã được thông qua sau một quá trình tham vấn vào tháng 
3 năm 2016 (Chính sách giới của Quỹ thích ứng 2016). Vào 
năm 2017, Tài liệu Hướng dẫn cho các Đơn vị Thực hiện về 
Tuân thủ Chính sách Giới của Quỹ Thích ứng cũng đã được 
đưa ra để cung cấp cho Các Đơn vị Thực hiện hướng dẫn 
thực tế về cách đạt được và đánh giá việc tuân thủ Chính 
sách Giới của Quỹ thích ứng trong suốt vòng đời của dự án 
(Hướng dẫn về giới 2017). Chiến lược trung hạn của Quỹ 
thích ứng mới (2018-2022), được phê duyệt vào năm 2017, 
cũng nhấn mạnh bình đẳng giới như một vấn đề xuyên suốt 
để đạt được sứ mệnh của Quỹ và xây dựng chính sách cũng 
để bao gồm các kênh tài trợ mới liên quan đến giới. (AF MTS 
2018)

Một trong những khuyến nghị cụ thể để các Cơ quan Thực 
hiện như một phần nhiệm vụ về Chính sách Giới, Kế hoạch 
Hành động về Giới và Tài liệu Hướng dẫn là chủ động tham 
vấn với cả phụ nữ và nam giới, và cần thiết phải có những nỗ 
lực có mục tiêu để đưa các cơ quan về phụ nữ tại quốc gia 
(bao gồm các tổ chức và mạng lưới của phụ nữ, hợp tác xã 
của phụ nữ địa phương và các chuyên gia về giới) vào các 
cuộc tham vấn này. 

Kế hoạch cũng yêu cầu ban thư ký thành lập một danh sách 
các chuyên gia tư vấn về giới. Kể từ tháng 2 năm 2019, ban 
thư ký đang làm việc để xác định các tổ chức khác để xây 
dựng  và lưu trữ danh sách để sử dụng rộng rãi hơn trên các 
cơ chế tài chính khí hậu. Quỹ thích ứng cũng đã phát triển 
một trang web chuyên đề về Kiến thức và nghiên cứu  về giới 
với các tài liệu có sẵn về chương trình và  Chính sách Giới 
của Quỹ thích ứng, chia sẻ hướng dẫn và kinh nghiệm trong 
thực hiện dự án.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	trực	tiếp	đăng	
ký	tài	trợ	theo	khoản	hỗ	trợ	sáng	kiến	trong	lĩnh	vực	chuyên	
đề	“Thúc	đẩy	bình	đẳng	giới	(trao	quyền	cho	phụ	nữ	và	trẻ	
em	gái)”.

Được thành lập vào năm 2008, Quỹ Đầu tư Khí hậu) do Ngân 
hàng Thế giới quản lý với sự hợp tác của 5 ngân hàng phát triển 
khu vực bao gồm Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB), Ngân 
hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Châu Âu về Tái thiết 
và Phát triển (EBRD) và Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB).  
Qũy đầu tư khí hậu ban đầu được tạo ra để kích hoạt các khoản 
đầu tư trên quy mô lớn ở cả các nước đang phát triển và có thu 
nhập trung bình, đặc biệt là trao quyền cho các quốc gia này 
để “Tăng trưởng và chuyển đổi thông minh đối với khí hậu”. 14 
quốc gia đã quyên góp tổng cộng 8 tỷ đô la Mỹ đã được cam 
kết trực tiếp cho Qũy đầu tư khí hậu Hiện tại, Qũy đầu tư khí hậu 
hỗ trợ 72 quốc gia trong các lĩnh vực như năng lượng, khả năng 
phục hồi với khí hậu, giao thông và lâm nghiệp (Trang Web của 
Qũy đầu tư khí hậu 2018).
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Qũy đầu tư khí hậu bao gồm hai quỹ:

A)   Quỹ Công nghệ sạch (CTF); và

B)   Quỹ Khí hậu Chiến lược (SCF), với ba chương trình: i) 
Chương trình Thí điểm về chống chịu với biến đổi khí hậu 
(PPCR); ii) Mở rộng quy mô năng lượng tái tạo ở các nước 
có thu nhập thấp (SREP): và iii) Chương trình đầu tư rừng 
(FIP).

Khuyến nghị: Các	đối	tác	thực	hiện	quốc	gia	cung	cấp	một	
cơ	hội	để	các	tổ	chức	của	phụ	nữ	tham	gia	vào	quá	trình	
này.	Ở	những	quốc	gia	đã	có	đối	tác	thực	hiện,	các	tổ	chức	
có	thể	tham	gia	vào	quá	trình	cập	nhật	đối	tác	thực	hiện.

Theo Qũy đầu tư khí hậu, các quốc gia trước tiên phải đăng 
ký để trở thành “quốc gia thí điểm” của một trong bốn chương 
trình. Sau khi được phê duyệt, mỗi quốc gia phải xây dựng 
kế hoạch đầu tư (IP) cho chương trình đó. Xây dựng một IP 
là một quá trình thường bao gồm nhiều vòng tham vấn với 
nhiều bên liên quan khác nhau để xác định chi tiết đầu tư và 
nêu rõ các khoản đóng góp dự kiến từ Qũy đầu tư khí hậu và 
các nguồn khác. Các IPs phải được Ủy ban Quỹ ủy thác Qũy 
đầu tư khí hậu phê duyệt trước khi các quốc gia làm việc với 
MDB để phát triển các dự án xin tài trợ (WEDO, 2019).

Qũy đầu tư khí hậu không bao gồm bất kỳ nhiệm vụ nào đối 
với các vấn đề về giới khi mới thành lập. Tuy nhiên, một đánh 
giá toàn diện về giới của Qũy đầu tư khí hậu năm 2013 đã 
xác nhận rằng Qũy đầu tư khí hậu cần phải làm nhiều hơn 
nữa để giải quyết các vấn đề về giới một cách có hệ thống 
(Liane Schalatek 2019). Để giải quyết vấn đề này, vào năm 
2014, Qũy đầu tư khí hậu đã tuyển dụng một chuyên gia về 
giới và các vấn đề xã hội. Sau đó, Qũy đầu tư khí hậu đã phát 
triển các Kế hoạch Hành động Giới (GAP) đã được phê duyệt 
và thực hiện qua cả ba giai đoạn. Báo cáo tiến bộ về giới Qũy 
đầu tư khí hậu năm 2017 cho thấy những cải thiện đối với 
hầu hết các Qũy đầu tư khí hậu trong Kế hoạch hành động 
về giới của Qũy đầu tư khí hậu. Tuy nhiên, khả năng đáp ứng 
giới của CTF tiếp tục bị tụt hậu (Liane Schalatek 2019). Kế 
hoạch hành động về giới mới nhất của Qũy đầu tư khí hậu, 
Giai đoạn 3 (FY 2021-2024), đã được phê duyệt vào tháng 6 
năm 2020. GAP-3 sẽ tiếp tục nhấn mạnh vào “Các tác động 
chuyển đổi mối quan hệ giới trong các lĩnh vực chính như vị 
trí sở hữu, tiếng nói và tình trạng sinh kế bền vững của phụ 
nữ thông qua các thể chế và thị trường có trách nhiệm giới” 
(Qũy đầu tư khí hậu GAP 2020). Chính sách Giới của Qũy đầu 
tư khí hậu, được thông qua vào năm 2018, cũng cung cấp 
một khung quản trị để “thúc đẩy quyền tiếp cận bình đẳng và 
hưởng lợi từ các khoản đầu tư do Qũy đầu tư khí hậu hỗ trợ 
cho phụ nữ và nam giới ở các quốc gia thí điểm Qũy đầu tư 
khí hậu” (Chính sách giới của Qũy đầu tư khí hậu 2018).

Qũy đầu tư khí hậu hiện cũng đã thêm bình đẳng giới như 
một tiêu chí đồng lợi ích và cốt lõi trong FIP và SREP, trong 
khi các chương trình Qũy đầu tư khí hậu khác dự kiến sẽ 
đánh giá các khía cạnh giới trong quá trình đánh giá kỹ thuật 
của họ. PPCR và FIP cũng chỉ rõ phụ nữ và các nhóm của 
phụ nữ là những bên liên quan chính cần được tham vấn để 
chuẩn bị về IPs và thiết kế dự án (Burns và Burns 2020

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	thu	hút	sự	
tham	gia	của	các	bên	liên	quan	như	các	tổ	chức	xã	hội	dân	
sự	mang	lại	tiếng	nói	của	các	nữ	lãnh	đạo	từ	cộng	đồng.

Hơn nữa, PPCR cũng bao gồm các chuyên gia về giới trong 
các nhiệm vụ quốc gia hoặc tiếp cận các nhóm phụ nữ với 
tư cách là các bên liên quan chính trong tham vấn trong giai 
đoạn lập kế hoạch chương trình (Liane Schalatek 2019).

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	kết	nối	trực	
tiếp	với	các	đầu	mối	quốc	gia	Qũy	đầu	tư	khí	hậu	trong	quá	
trình	tạo	ra	IP.	Các	mối	quan	hệ	có	thể	được	tăng	cường	
hơn	nữa	để	có	thể	tham	gia	vào	các	cuộc	họp	của	các	bên	
liên	quan	khu	vực	và	toàn	cầu.

Cấu trúc Quản trị Qũy đầu tư khí hậu cũng bao gồm vai trò 
của “Những người quan sát tích cực” trong mỗi chương trình 
Qũy đầu tư khí hậu. Các nhà quan sát giữ một ghế trong các 
ủy ban quỹ ủy thác, cùng với các nhà tài trợ và các chính phủ 
nhận hỗ trợ. Mục đích của cơ cấu cơ quan này là nhằm đảm 
bảo mỗi ủy ban có sự đại diện đa dạng của các bên liên quan 
từ xã hội dân sự, người bản địa và khu vực tư nhân, từ các 
nước phát triển và đang phát triển. Năm 2011, sau nhiệm kỳ 
đầu tiên của các quan sát viên Qũy đầu tư khí hậu, quy trình 
bầu cử các quan sát viên mới đã chỉ rõ rằng, “Sẽ có những nỗ 
lực cụ thể để tuyển dụng và lựa chọn các tổ chức quan sát 
do phụ nữ đại diện và / hoặc tập trung vào sự tham gia của 
phụ nữ trong việc giải quyết các thách thức của biến đổi khí 
hậu (Trang Web Qũy đầu tư khí hậu 2018).  Chính sách Giới 
năm 2018 cũng đã đưa ra một danh mục mới về “đại diện về 
giới” đối với Qũy đầu tư khí hậu cho tất cả các Ủy ban và Tiểu 
ban của Quỹ ủy thác sẽ được lựa chọn trong số các quan 
sát viên hiện có của Qũy đầu tư khí hậu (Chính sách giới Qũy 
đầu tư khí hậu 2018). Các quy trình tham gia của các bên liên 
quan và quan sát viên địa phương của Qũy đầu tư khí hậu đã 
được báo cáo là đã có hiệu quả trong việc tạo điều kiện thay 
đổi các kế hoạch đầu tư (IPs) (Xây dựng thể chế đồng thuận 
2020) và có thể là một công cụ vận động mạnh mẽ cho các 
tổ chức xã hội dân sự để tạo ra các khoản đầu tư Qũy đầu tư 
khí hậu trong nước.
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Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	và	các	chuyên	gia	về	
giới	có	thể	tham	gia	cụ	thể	vào	việc	quản	lý	Qũy	đầu	tư	khí	
hậu	bằng	cách	đăng	ký	trở	thành	quan	sát	viên	của	một	
hoặc	nhiều	chương	trình	Qũy	đầu	tư	khí	hậu	thông	qua	quá	
trình	đề	cử	và	bỏ	phiếu.

Vào năm 2015, Qũy đầu tư khí hậu đã thành lập Mạng lưới 
Cố vấn Các bên (SAN) để “Tăng cường quan hệ đối tác của 
các tổ chức ngoài nhà nước với các tổ chức tài chính khí hậu 
nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự về phát triển thông minh 
về khí hậu thông qua hợp tác, nghiên cứu, vận động, kết nối 
và quan hệ đối tác”. SAN hiện được quản lý bởi Qũy đầu tư 
khí hậu và các thành viên được mở rộng cho tất cả các bên 
liên quan tham gia với tư cách là quan sát viên của các quỹ 
tài chính khí hậu đa phương. Mạng lưới SAN được điều hành 
bởi một ủy ban quản lý bao gồm các thành viên xã hội dân 
sự và Người bản địa, cũng như các đại diện của khu vực tư 
nhân. (Trang Web của Qũy đầu tư khí hậu 2018).

Khuyến nghị: Lưu	ý	về	Khái	niệm	SAN	không	bao	gồm	các	
đề	cập	rõ	ràng	về	giới	tính	hoặc	phụ	nữ,	nhưng	các	tổ	chức	
của	Phụ	nữ	có	thể	tham	gia	với	Qũy	đầu	tư	khí	hậu	với	tư	
cách	là	thành	viên	SAN.

  U N

Quỹ Xanh khí hậu, được thành lập vào năm 2010, đã chính 
thức đi vào hoạt động phê duyệt các dự án đầu tiên vào cuối 
năm 2015.  Qũy khí hậu xanh đóng vai trò là tổ chức vận 
hành cơ chế tài chính của cả UNFCCC và Thỏa thuận Paris 
do vậy Qũy khí hậu xanh được kỳ vọng sẽ trở thành kênh 
chính vì thông qua đó nguồn tài chính khí hậu công quốc tế 

sẽ được đổ vào quỹ này. Đến tháng 12 năm 2019, lần trợ cấp 
chính thức đầu tiên của Qũy khí hậu xanh (Qũy khí hậu xanh-
1) đã dẫn đến sự cam kết từ 29 quốc gia với số tiền lên tới 
9,8 tỷ đô la (trang web của Qũy khí hậu xanh).

Cách tiếp cận của Qũy khí hậu xanh đối với tài chính khí hậu 
nhằm “Thúc đẩy sự chuyển đổi mô hình phát triển sang ít 
phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu…. (với) quan tâm 
đặc biệt đến nhu cầu của các xã hội đặc biệt là những nhóm 
rất dễ bị tổn thương do tác động của biến đổi khí hậu.” (trang 
web của Qũy khí hậu xanh). 

Các nước đang phát triển có thể tiếp cận Qũy khí hậu xanh 
thông qua MDB, các ngân hàng thương mại quốc tế và các 
cơ quan của Liên hợp quốc, cũng như trực tiếp thông qua các 
Cơ quan thực hiện cấp quốc gia, khu vực và địa phương được 
công nhận. Đến tháng 10 năm 2020, mạng lưới đối tác triển 
khai của Qũy khí hậu xanh đã tăng lên 99 Đơn vị được Công 
nhận. (Trang web của Qũy khí hậu xanh).

Khuyến nghị: Một	điểm	đầu	vào	quan	trọng	đối	với	các	tổ	
chức	của	phụ	nữ	là	tham	gia	với	NDA	và	DAE	của	quốc	gia.	
Điều	này	sẽ	cung	cấp	thông	tin	chi	tiết	về	những	đề	xuất	
nào	đang	được	phát	triển	và	có	thể	gây	ảnh	hưởng	tương	
tự.	Các	tổ	chức	phụ	nữ	cũng	có	thể	hợp	tác	với	họ	để	được	
hỗ	trợ	kỹ	thuật	và	tài	trợ	theo	các	chương	trình	sẵn	có

Qũy khí hậu xanh giải ngân tài trợ thông qua một hệ thống 
được chấp thuận trong đó bất kỳ tổ chức nào gửi đề xuất tài 
trợ phải là Tổ chức có chứng nhận (AE) (Trang web của Qũy 
khí hậu xanh). Hệ thống này được thiết kế để đảm bảo rằng 
các tổ chức có chứng nhận (AE), đặc biệt là những tổ chức 
có chứng nhận (AE) chỉ hoạt động ở cấp quốc gia, “Có kiến 
thức và kinh nghiệm chuyên môn có thể được sử dụng tốt 
nhất để huy động tài chính khí hậu trên thực tế.” Các AE, có 
thể là tư nhân, cộng đồng, phi chính phủ, khu vực hoặc quốc 
gia trong phạm vi và hoạt động của họ, có thể được xem xét 
là một trong hai loại khác nhau dưới đây.

A)        - một tổ chức cấp dưới 
quốc gia, quốc gia hoặc khu vực cần được NDA của quốc 
gia đang phát triển đề cử hoặc các đầu mối có thể đủ 
điều kiện để nhận hỗ trợ sẵn có của Qũy khí hậu xanh.

B)        - các cơ quan của Liên 
hợp quốc, các ngân hàng phát triển đa phương và các tổ 
chức tài chính quốc tế không cần được NDA đề cử.

Là một phần của quá trình chấp thuận, ban thư ký Qũy khí 
hậu xanh cũng đánh giá “Năng lực đáp ứng giới” của các ứng 
viên bằng cách đảm bảo tất cả các tổ chức có chứng nhận 
(AE) có hồ sơ theo dõi đã được chứng minh và có khả năng 
để tuân thủ Chính sách về giới của Qũy khí hậu xanh.

Sẽ hữu ích hơn nữa cho các tổ chức 
xã hội dân sự nếu họ được nghe trực 
tiếp về các quy trình này từ một người 
tham gia vào quỹ Qũy khí hậu xanh ở 
cấp quốc gia. Khuyến nghị mời các cơ 
quan đầu mối của cơ quan được chỉ 
định quốc gia (NDA) hoặc đại diện tổ 

chức được quốc gia chấp thuận tham gia phiên họp 
này để chia sẻ thông tin về quy trình, kinh nghiệm, 
cơ hội và thách thức cụ thể của từng quốc gia đối 
với các tổ chức xã hội dân sự. Điều này cũng sẽ 
cung cấp cơ hội kết nối cho những người tham gia. 
Bạn có thể bắt đầu buổi học với việc xem đoạn phim 
ngắn này về Quỹ Khí hậu Xanh tại  https://www.
youtube.com/watch?v=hiQ-Gs8NW3s tiếp theo là  là 
thảo luận.

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN
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Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	cũng	có	thể	tìm	kiếm	
sự	chấp	thuận	để	họ	có	thể	nộp	các	dự	án	với	tư	cách	là	AE,	
cho	phép	sở	hữu	việc	thiết	kế	và	thực	hiện	dự	án	để	có	sự	
linh	hoạt	hơn	về	phạm	vi	đề	xuất,	thời	gian	và	các	bên	hợp	
tác.	The	Qũy	khí	hậu	xanh	accre.

Qũy khí hậu xanh được xác định là “cơ chế tài chính cho khí 
hậu đầu tiên lồng ghép các quan điểm về giới ngay từ đầu 
hoạt động và coi đó như một yếu tố ra quyết định cần thiết 
cho việc triển khai các nguồn lực của quỹ”. (Hall, Granat và 
Daniel 2019). Cơ chế quản lý của Qũy khí hậu xanh cũng bao 
gồm một số đề cập đến giới và phụ nữ trong các phương 
thức quản lý và hoạt động của Quỹ, bao gồm cả về sự tham 
gia của các bên liên quan, và nhấn mạnh việc gắn nhiệm vụ 
lồng ghép giới theo các mục tiêu tài trợ và nguyên tắc hướng 
dẫn của Quỹ. Qũy yêu cầu cân bằng giới cho nhân viên và Hội 
đồng quản trị của quỹ (Liane Schalatek 2019).

Chính sách giới và Kế hoạch hành động về giới đầu tiên của 
Qũy khí hậu xanh (2015-2017) đã được phê duyệt vào tháng 
3 năm 2015. Vào tháng 11 năm 2019, Hội đồng Qũy khí 
hậu xanh cũng đã phê duyệt Kế hoạch hành động về giới và 
Chính sách về giới (GAP 2020-2023). Chính sách (2019) tăng 
cường các cam kết của Qũy khí hậu xanh nhằm thúc đẩy 
bình đẳng giới trong các hoạt động và khuôn khổ thể chế của 
Qũy khí hậu xanh. Kế hoạch hành động về giới (2019) nhấn 
mạnh năm lĩnh vực ưu tiên để lồng ghép giới bao gồm các 
khía cạnh sau:

Lĩnh vực ưu tiên 1: Quản trị
Đảm bảo bình đẳng giới và kể cả năng lực về giới trong tất 
cả các cơ quan tư vấn và ra quyết định chính, bao gồm Ban 
chấp thuận, Ban cố vấn kỹ thuật độc lập và Ban thư ký. Qũy 
khí hậu xanh cũng sẽ giúp tăng cường NDA và các đầu mối, 
và các AE để thúc đẩy GAP thông qua Chương trình Hỗ trợ 
Chuẩn bị và Sẵn có. 

Qũy khí hậu xanh có một hợp phần xây dựng năng lực - 
chương trình chuẩn bị và sẵn sàng của quỹ - để giúp các 
quốc gia sẵn sàng bảo đảm và quản lý tài chính khí hậu, hoạt 
động này có thể được tận dụng để có thêm nguồn tài chính 
khí hậu có đáp ứng giới. Năm 2017, Qũy khí hậu xanh đã 
thông qua Đề án Thí điểm Quy trình Phê duyệt Đơn giản hóa 
(SAP) cho các hoạt động quy mô nhỏ (Qũy khí hậu xanh yêu 
cầu 10 triệu đô la Mỹ trở xuống) và sắp xếp hợp lý quá trình 
xem xét và phê duyệt. NDA và AE có thể nộp đề xuất ý tưởng 
SAP.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	tận	dụng	các	
mối	quan	hệ	này	để	trở	thành	đối	tác	trong	việc	hình	thành	
những	sáng	kiến	quy	mô	nhỏ	hơn	này.

Lĩnh vực ưu tiên 2: Năng lực và Phát triển năng lực
Trọng tâm sẽ là nâng cao nhận thức về chính sách giới và 
GAP cũng như tập huấn về NDAs / đầu mối, AE và truyền tải 
cho các đối tác về cách diễn giải và vận hành bộ công cụ về 
giới và biến đổi khí hậu của Qũy khí hậu xanh.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	phụ	nữ	có	thể	tham	gia	với	NDAs	
/	đầu	mối	và	các	đơn	vị	được	chấp	thuận		để	cung	cấp	năng	
lực	và	chuyên	môn	kỹ	thuật	về	giới,	biến	đổi	khí	hậu	và	thực	
hiện	GAP.

Lĩnh vực ưu tiên 3: Phân bổ nguồn lực, khả năng tiếp cận và 
ngân sách.
Là một phần của việc này, Qũy khí hậu xanh sẽ yêu cầu AEs 
nộp đề xuất ngân sách có chứa các đánh giá về giới và kế 
hoạch hành động giới ở cấp dự án, trong đó bao gồm các 
ngân sách thực hiệnbudgets.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	tham	gia	với	
các	tổ	chức	được	chấp	thuận		để	thực	hiện	phân	tích	giới	và	
nâng	cao		năng	lực	và	chuyên	môn	kỹ	thuật	để	chuẩn	bị	cho	
các	đề	xuất	dự	án	có	đáp	ứng	giới	và	GAP	ở		cấp	dự	án.

Lĩnh vực ưu tiên 4: Quy trình hoạt động
AEs sẽ được yêu cầu thực hiện đánh giá ban đầu bắt buộc về 
giới và xây dựng kế hoạch hành động về giới ở cấp dự án, bổ 
sung cho các yêu cầu về bảo vệ môi trường và xã hội (ESS).

Các kỳ vọng về đánh giá giới là một phần của cả mẫu tóm 
tắt ý tưởng và tài liệu hướng dẫn mẫu đề xuất dự án bản đầy 
đủ. Mẫu đề xuất dự án Qũy khí hậu xanh yêu cầu các đơn 
vị mô tả về chương trình dự án về giới; nộp một bản đánh 
giá về giới và xã hội toàn diện để thể hiện nhu cầu khác biệt 
của nam giới và phụ nữ, trẻ em trai và trẻ em gái, người cao 
tuổi và các nhóm xã hội khác; và thông thường, bao gồm kế 
hoạch hành động về giới (GAP) và hòa nhập xã hội.

Ngoài ra, sự tham gia và tham vấn của các bên liên quan 
bình đẳng và bao trùm về giới cũng sẽ cần được tiến hành, 
tài liệu hóa trong suốt quá trình thiết kế và thực hiện dự án / 
chương trình.

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	nên	tham	gia	và	cũng	
nên	tạo	điều	kiện	thuận	lợi	cho	việc	tham	vấn	các	bên	liên	
quan.

Lĩnh vực ưu tiên 5: Nâng cao kiến thức và Truyền thông
Sẽ có trọng tâm cụ thể về xây dựng và phổ biến tài liệu 
truyền thông về giới và biến đổi khí hậu cho tất cả các bên 
liên quan, bao gồm các hoạt động tiếp cận cộng đồng ở cấp 
quốc gia và cấp cơ sở. GAP cũng dự kiến chiến dịch truyền 
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thông đa phương tiện ở cấp quốc gia về giới và biến đổi khí 
hậu

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	tham	gia	với	
các	nhóm	cụ	thể	của	quốc	gia	để	trở	thành	một	phần	tích	
cực	của	các	chiến	dịch	và	hoạt	động	tiếp	cận	này.

Qũy khí hậu xanh cũng có nhiều tổ chức xã hội dân sự đằng 
sau quỹ này, và ý kiến đóng góp tập thể của họ có trọng 
lượng đối với những người ra quyết định và thực hiện dự án. 
Hai quan sát viên tích cực sẽ được bầu bởi các xã hội dân 
sự để đại diện cho các nước đang phát triển và phát triển, có 
thể phát biểu tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Hơn 
nữa, cơ quan cấp quốc gia đại diện quỹ Qũy khí hậu xanh nên 
tham gia  và tham vấn vào các hoạt động của các tổ chức  
xã hội dân sự, mặc dù kinh nghiệm cho thấy rằng sự tham 
gia này hiện rất khác nhau giữa các quốc gia. (WEDO 2017).

Khuyến nghị: Các	tổ	chức	của	phụ	nữ	có	thể	trở	thành	quan	
sát	viên	chính	thức	của	Qũy	khí	hậu	xanh	bằng	cách	đăng	
ký	tư	cách	quan	sát	viên	khi	các	yêu	cầu	công	nhận	được	
ban	hành	định	kỳ.

    N    N    U   
N   UN        M 

Mối quan hệ với các Bộ Môi trường và Biến đổi Khí hậu - Tổ 
chức Phụ nữ thường tham gia với các bên/ban về giới hoặc 
bộ/ban phụ trách về các vấn đề của phụ nữ. Tuy nhiên, các 
đơn vị chính phủ giám sát nguồn tài trợ khí hậu và đại diện 
của quỹ thường là các bộ môi trường hoặc tài chính. Điều 
quan trọng là các tổ chức phụ nữ phải kết nối công việc của 
họ với các bộ liên quan.

Tham gia tham vấn cộng đồng - Các chính sách và luật về 
môi trường ở nhiều quốc gia /các nguồn quỹ kêu gọi các 
quy trình tham vấn cộng đồng như một phần của các quy 
trình bảo vệ môi trường và xã hội. Các tổ chức xã hội dân sự 
có thể lập bản đồ về các quy trình như vậy ở quốc gia của 
họ, đặc biệt là cần hiểu về cách thức và thời điểm tham vấn 
được công bố rộng rãi. Thông tin này sau đó có thể được sử 
dụng để phổ biến thông tin về quá trình tham vấn cho phụ 
nữ, khuyến khích họ tham gia vào các quá trình này. Bản thân 
các tổ chức xã hội dân sự cũng có thể tham gia vào các quá 
trình này và nhấn mạnh các mối quan tâm về giới trong các 
dự án sắp tới.

Tham gia các Mạng lưới NGO và các quỹ khí hậu khác nhau 
phân phối trên các nền tảng của tổ chức xã hội dân sự - Các 
tổ chức xã hội dân sự sau hoạt động của Quỹ Thích ứng đã 
chính thức hóa công việc của họ thông qua Mạng lưới NGO 
của Quỹ Thích ứng. Năm 1995, Mạng lưới tổ chức xã hội dân 

sự của GEF được thành lập. GEF thường xuyên tổ chức các 
Cuộc họp Tham vấn với Mạng lưới trước các Cuộc họp của 
Hội đồng GEF. Mạng lưới tổ chức xã hội dân sự của GEF cũng 
có các cuộc họp cấp khu vực và các Hội thảo mở rộng về 
cơ chế xây dựng để tăng cường nhận thức của những người 
tham gia về GEF. Ngoài ra còn có một danh sách thư tín của 
Qũy khí hậu xanh-CSO, những thư tín này hỗ trợ các tổ chức 
xã hội dân sự bám sát các phát triển của Qũy khí hậu xanh, 
đồng thời xem xét và cung cấp phản hồi về các chính sách 
và thủ tục được đề xuất cũng như các đề xuất tài trợ và đơn 
xin để chấp thuận. Các tổ chức phụ nữ nên tham gia các nền 
tảng đã có này để bắt đầu.

Tạo Cộng đồng Tài chính về Khí hậu - Vào tháng 4 năm 2018, 
Trung tâm Tài nguyên Prakriti ở Nepal đã tổ chức “Chương 
trình Định hướng về ngân sách Giới và Khí hậu,” với các 
Thành viên Đối thoại về Phát triển và Khí hậu. Chương trình 
này bao gồm thông tin về biến đổi khí hậu ở Nepal, ngân 
sách khí hậu và quỹ khí hậu xanh, lồng ghép giới trong biến 
đổi khí hậu và vai trò của các cơ quan quốc gia được ủy 
quyền (NDA) ở Nepal. Vào tháng 5 năm 2019, Climate Watch 
Thái Lan và Mạng lưới Khí hậu Thái Lan đã cùng tham gia 
Đối thoại của các tổ chức xã hội dân sự với Cơ quan được chỉ 
định quốc gia là Thái Lan, Bộ Tài nguyên và Môi trường. Mục 
đích của cuộc họp là thảo luận về cơ chế tham gia của tổ 
chức xã hội dân sự để các tổ chức xã hội dân sự có thể tham 
gia vào quá trình chuẩn bị và giám sát các dự án về Qũy 
khí hậu xanh. Vào tháng 8 năm 2018, Diễn đàn Luật pháp 
và Phát triển về Phụ nữ khu vực Châu Á Thái Bình Dương  
(APWLD) đã mời các tổ chức phụ nữ cấp cơ sở đăng ký tài 
gói trợ lên đến 3.000 USD để tổ chức hội thảo / đối thoại giữa 
nhiều bên liên quan ở  cấp quốc gia của Qũy khí hậu xanh 
(thành viên hội đồng Qũy khí hậu xanh, Ban thư ký Qũy khí 
hậu xanh, các Các tổ chức xã hội dân sự giám sát Qũy khí 
hậu xanh, Cơ quan chức năng được chỉ định quốc gia và Đầu 
mối quốc gia, các phòng ban và tổ chức cụ thể của dự án, 
Tổ chức tiếp cận trực tiếp và được chấp thuận bởi Qũy khí 
hậu xanh và các tổ chức phi chính phủ khác có liên quan ủng 
hộ Qũy khí hậu xanh. Những người nhận tài trợ đã được hỗ 
trợ một khóa tập huấn khu vực để đẩy nhanh hiệu quả trong 
công việc của họ. Tổ chức và tham gia các sự kiện như vậy 
có thể nâng cao hiểu biết và năng lực của tổ chức xã hội dân 
sự về cách thức tham gia với Qũy khí hậu xanh. 
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T ỌNG	TÂM	
TH O	LU N i những ngư i tham gia xem h  c  biết về các c  chế tài chính thích ứng đang vận hành  qu c gia 

của h  và các đ n vị đang thực hi n các dự án thay m t cho qu  như các tổ chức đư c công nhận, các 
tổ chức thực hi n qu c gia, v.v. theo sự h  tr  của qu . i h  xem h  c  biết ai là đ u m i giới hi n tại 
không, và li u h  c  tư ng tác ho c tham gia bất k  quá trình tham vấn nào không. Yêu c u h  chia sẻ 
các ví dụ về bất k  trải nghi m nào mà h  đ  c  khi thu h t thành công bất k  bên liên quan nào trong 
các hoạt động c  lồng gh p giới.

B NG	 	Đ U	M I	HƯỚNG	D N

QUỸ

Thư ký
Bộ Môi trường, 
Rừng và Biến đổi 
khí hậu

Đầu mối giới trong 
Ban / Bộ phận quốc 
gia về biến đổi khí 
hậu

Ban Quan hệ Kinh 
tế, Bộ Tài chính

1. DCOL
2. PKSF

1. NABARD
2. SIDBI

Đầu mối giới trong 
Ban / Bộ phận quốc 
gia về biến đổi khí 
hậu

Bộ Môi trường 
Rừng và Biến đổi 
khí hậu

Ngân hàng phát 
triển Châu Á

Ngân hàng phát 
triển Châu Á

Ngân hàng phát 
triển Châu Á

Ngân hàng phát 
triển Châu Á

Ngân hàng phát 
triển Châu Á

Phó Tổng cục
trưởng Bộ Môi 
trường Vương quốc 
Campuchia

Thứ trưởng
Bộ Tài nguyên và 
Môi trường

Chánh văn phòng
Bộ Môi trường và 
Rừng

Ngân hàng Nông 
nghiệp và Phát triển 
Nông thôn Quốc 
gia (NABARD)

Đối tác Cải cách 
Quản trị ở Indone -
sia (Kemitraan)

Tổng cục trưởng 
Tổng cục Biến đổi 
khí hậu
Bộ Môi trường và 
Lâm nghiệp, Cộng 
hòa Indonesia

QŨY THÍCH 
ỨNG  - DA

QŨY ĐẦU TƯ 
KHÍ HẬU  - CƠ 

QUAN

QŨY ĐẦU TƯ 
KHÍ HẬU - ĐẦU 

MỐI

QŨY KHÍ HẬU 
XANH - NDA

QŨY KHÍ HẬU 
XANH - DAES

QŨY THÍCH ỨNG  
- CƠ QUAN 
THỰC HIỆN 
QUỐC GIA
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> Bài trình bày Power point 
> Thiết bị để xem phim trên YouTube.
> Bảng trắng và bút dạ.

A) Tổng quan về lập ngân sách có trách nhiệm 
giới.
a. Khái niệm và tầm quan trọng của lồng 

ghép giới trong ngân sách.
b. Sự tiến bộ về Ngân sách có trách nhiệm 

giới ở Châu Á.
c. Sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự 

trong các Quy trình Ngân sách có trách 
nhiệm giới.

B) Áp dụng Ngân sách có trách nhiệm giới trong 
Tài chính Khí hậu.
a. Các câu hỏi và chiến lược chính cho các Tổ 

chức xã hội dân sự.
b. Khung năm bước.

N  
U N

N  
UN

 U

Đ  N

N  N

5 phút Chia sẻ về mục tiêu, tổng quan và nội dung buổi học.

5 phút Video về "Lập ngân sách có  trách nhiệm giới là gì?"

20 phút Các câu đố về “Khái niệm và tầm quan trọng của Ngân sách có trách nhiệm giới” được trình 
chiếu trên PowerPoint  (Xem Bài tập 25 và Tài liệu phát 23).

20 phút Bản trình bày PowerPoint về “Sự tiến bộ về Ngân sách có trách nhiệm giới ở Châu Á”.

30 phút
Thảo luận nhóm về “Sự tham gia của tổ chức xã hội dân sự trong các quá trình ngân sách có 
trách nhiệm giới” sử dụng Nghiên cứu điển hình của Indonesia (Xem Bài tập 26 và Tài liệu phát 
tay 24)

60 phút Bài thuyết trình PowerPoint về “Áp dụng Ngân sách có trách nhiệm giới trong Tài chính Khí hậu”. 
Bản trình bày PowerPoint về “Khung năm bước cho Ngân sách có trách nhiệm giới”.

30 phút Bản trình bày PowerPoint về “Công cụ và kỹ thuật Ngân sách có trách nhiệm giới với điểm đầu 
vào cho tổ chức xã hội dân sự”

15 phút Bản trình bày PowerPoint về “Ngân sách có trách nhiệm giới trong  Tài chính cho Khí hậu: Báo 
cáo Ngân sách Giới và Khí hậu”

45 phút  Bài tập nhóm về “Ngân sách có trách nhiệm giới và Tài chính công cho  khí hậu” (Xem Bài tập 
27)

 N N    N M  N  N N  
  U

> Giấy và bút vẽ biểu đồ.
> Bản sao của tài liệu phát tay.

C) Các công cụ và kỹ thuật Ngân sách có trách nhiệm 
giới với điểm đầu vào cho các tổ chức xã hội dân sự.
a. Đánh giá Chính sách có Nhận thức về Giới.
b. Báo cáo về ngân sách giới.
c. Đánh giá người thụ hưởng có nhận thức về giới 

đối với việc cung cấp dịch vụ công và ưu tiên 
ngân sách.

d. Phân tích tỷ lệ người dân có nhận thức về giới.
e. Phân tích có tách biệt theo Giới tính trong Ngân 

sách về Sử dụng Thời gian.
f. Lập ngân sách có sự tham gia.

D) Ngân sách có trách nhiệm giới cho ngân sách về  Khí 
hậu: Báo cáo về  Ngân sách Giới và Khí hậu.

4
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Ngân sách có trách nhiệm giới hay Ngân sách có trách 
nhiệm giới là một cách tiếp cận để lồng ghép có hệ thống 
các mục tiêu bình đẳng giới vào chính sách, lập kế hoạch, 
ngân sách, giám sát, đánh giá và kiểm toán của chính phủ. 
Mục đích của Ngân sách có trách nhiệm giới là nhấn mạnh 
các tác động về phân bổ ngân sách (thu và chi) đối với phụ 
nữ và nam giới và điều chỉnh (hoặc phân bổ lại) các nguồn 
lực để đảm bảo rằng cả hai giới đều được hưởng lợi như nhau 
từ các nguồn lực của chính phủ (UN Women 2020). Ngân 
sách có trách nhiệm giới yêu cầu:

         

 Ngân sách có trách nhiệm giới dựa trên quan điểm về lập 
ngân sách không phải là thực hiện công việc kế toán đơn 
thuần, mà là một phần quan trọng của quá trình hoạch 
định và thực hiện chính sách. Ngân sách có trách nhiệm 
giới bao gồm một cách tiếp cận chính sách toàn diện để 
hỗ trợ các chính phủ lồng ghép quan điểm về giới vào 
ngân sách làm khuôn khổ cho chi tiêu công. Ngân sách 
có trách nhiệm giới sẽ tác động đến tất cả các cấp và các 
giai đoạn của quá trình ngân sách - lập kế hoạch / chính 
sách / chương trình, đánh giá nhu cầu của các nhóm đối 
tượng, phân bổ nguồn lực, thực hiện, đánh giá tác động 
và ưu tiên các nguồn lực.

             
           

 Điều này bao gồm việc tăng nguồn thu như thế nào và 
thu từ ai, và cách thức chi tiêu giải quyết các nhu cầu / ưu 
tiên của phụ nữ và trẻ em gái so với nam giới và trẻ em 
trai.

 Ngân sách có trách nhiệm giới phân tích nguồn viện trợ 
tài chính và ngân sách của chính phủ để lập bản đồ về sự 
khác biệt liên quan đến khả năng tiếp cận và tác động tới 
phụ nữ và trẻ em gái so với nam giới và trẻ em trai. Ngân 
sách có trách nhiệm giới bao gồm phân tích về phân bổ 
ngân sách, chi tiêu cho các ưu tiên về bình đẳng giới, như 
được nêu rõ trong các chương trình và chính sách, và 
chi tiêu cho phụ nữ và trẻ em gái. Điều này bao gồm việc 
theo dõi việc sử dụng các nguồn lực được phân bổ, phân 
tích tác động và phân tích tỷ lệ người thụ hưởng trong chi 
tiêu công và chính sách từ góc độ giới.

           
             
    

Tổng quan về lập ngân sách có trách nhiệm giới

 Ngân sách có trách nhiệm giới nhấn mạnh sự phân công 
lao động theo giới tính và công nhận những cách thức 
mà (chủ yếu) phụ nữ đóng góp vào nền kinh tế bằng 
công việc không được trả công của họ trong việc sinh 
đẻ, nuôi dạy và chăm sóc con cái. Do đó, Mục đích của 
Ngân sách có trách nhiệm giới là làm rõ nhu cầu, lợi ích 
và đóng góp kinh tế của các cá nhân thuộc các nhóm xã 
hội khác nhau và đảm bảo những nhu cầu này được giải 
quyết bằng ngân sách có trách nhiệm giới.

Ngân sách đáp ứng giới là đỉnh cao của quá trình phân tích 
này. Ngân sách có trách nhiệm giới thừa nhận những bất 
bình đẳng về giới và các khuôn mẫu trong xã hội qua đó sẽ 
phân bổ ngân sách để thực hiện các chính sách và chương 
trình nhằm giải quyết những vấn đề này để tiến tới một xã hội 
bình đẳng giới hơn 
Ngân sách có trách nhiệm giới có thể là một công cụ vận 
động và nghiên cứu quan trọng cho các tổ chức xã hội dân 
sự để lập bản đồ về khả năng đáp ứng giới của các quỹ khí 
hậu hiện có ở cấp quốc gia cũng như khả năng phân tích 
tổng thể và các cam kết về chính sách thích ứng với biến đổi 
khí hậu cho cùng khung chi tiêu công quốc gia. 

     N       
       

1. Các ưu tiên BĐKH/GNRRTT của phụ nữ và các 
nhóm dễ bị tổn thương khác (đặc biệt là các ưu 
tiên được các chính sách về  Khí hậu Quốc gia thừa 
nhận) có được công nhận là các ưu tiên ngân sách 
trong lĩnh vực tài chính khí hậu không?

2. Số tiền được phân bổ cho phụ nữ và các nhóm dễ bị 
tổn thương có thực sự đến tay họ không?

3. Ngay cả khi nguồn tiền đến được với họ, thì có tạo 
ra thay đổi tích cực về vai trò giới và / hoặc đáp ứng 
các nhu cầu và ưu tiên của phụ nữ không?

N N    N M  - ÔN   N 
Đ    N U N N N   N   

Qúa trình thực hiện ngân sách có đáp ứng giới thừa nhận 
rằng các dòng ngân sách của chính phủ “điều khiển các 
nguồn lực quan trọng và nhà nước là lực lượng có ảnh hưởng 
thông qua ngân sách của quốc gia trong việc định hình các 
kết quả về giới cả trực tiếp và gián tiếp” (Sharp 1999). Ngân 
sách có trách nhiệm giới được hình thành thông qua việc 
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Ở khu vực Châu Á, nhiều sáng kiến Ngân sách có trách 
nhiệm giới khác nhau có thể được tìm thấy ở ít nhất 22 quốc 
gia tại cấp quốc gia, địa phương hoặc cộng đồng. Một số 
quốc gia, chẳng hạn như Bangladesh, Nepal, Philippines, 
Ấn Độ và Indonesia, đã duy trì các phương pháp tiếp cận 
Ngân sách có trách nhiệm giới trong hơn 10 năm, trong khi 
những quốc gia khác mới tham gia trong thời gian gần đây 
(UNESCAP 2018); (UN Women 2016).  Bảng 5-4 trình bày 
mốc thời gian khi các quốc gia khác nhau ở Đông Nam Á và 
Nam Á áp dụng Ngân sách có trách nhiệm giới.

Đánh giá của UN Women về Ngân sách có trách nhiệm giới 
ở Châu Á Thái Bình Dương (Kanwar 2016) cung cấp thêm 
thông tin về các lĩnh vực tiến bộ và thách thức cho đến nay 
trong việc thực hiện Ngân sách có trách nhiệm giới. Những 
điều này bao gồm: “Bằng chứng đáng tin cậy về việc Ngân 
sách có trách nhiệm giới đã cải thiện cả số lượng và chất 
lượng phân bổ ngân sách cho bình đẳng giới. Quan trọng 
nhất, việc thực hiện Ngân sách có trách nhiệm giới đã cải 
thiện các hệ thống để theo dõi việc phân bổ ngân sách cho 
bình đẳng giới theo thời gian”. Nhiều quốc gia, đặc biệt là ở 
Nam Á và Đông Nam Á, đã cho thấy nhiều tiến bộ về Ngân 
sách có trách nhiệm giới:

• Bangladesh, Indonesia, Ấn Độ và Nepal đã có khả năng 
thể chế hóa về Ngân sách có trách nhiệm giới trên nhiều 
lĩnh vực, thông qua việc kết hợp các công cụ cụ thể trong 
khung ngân sách hiện có của họ. Các quốc gia này cũng 
đã cố gắng tăng cường các cơ chế giải trình bằng cách 
áp dụng các hệ thống tính điểm và liên kết ngân sách giới 
với các chiến lược kiểm toán. 

• Philippines đã đưa ra nhiệm vụ chính là ngân sách dành 
cho Giới và Phát triển (GAD) 5%, liên tục xem xét lại và cải 

tập trung vào ngân sách của chính phủ, dựa trên các cơ sở 
lý luận: a) Ngân sách chính phủ là sử dụng các khoản tiền 
công; do đó b) phải kết hợp với trách nhiệm giải trình của 
công dân; và c) phải được sử dụng vì lợi ích công dân, đặc 
biệt là để giúp đỡ những người có ít sự hỗ trợ nhất và cần 
nhất về các nguồn lực / dịch vụ công. Ngân sách chính phủ 
có vai trò thiết yếu trong việc lập kế hoạch và kiểm soát các 
hoạt động kinh tế và tài khóa. Ngân sách chính phủ có nhiều 
chức năng, nhưng ba chức năng chính của chính sách kinh tế 
và tài khóa là:

•     - ảnh hưởng và quyết định việc cung 
cấp hàng hóa và dịch vụ công và có tác động rất lớn đến 
việc liệu nhu cầu của phụ nữ có được xác định là ưu tiên 
và được tài trợ thông qua ngân sách công hay không.

•        - các quyết định về ngân 
sách của chính phủ có tiềm năng cao để cho phép phân 
phối thu nhập và của cải ‘công bằng’ giữa các nhóm 
người khác nhau và phụ nữ nghèo cần phải là trung tâm 
trong việc phân phối lại này.

•      - ngân sách chính phủ thường hướng 
dẫn và đưa ra định hướng nhằm thiết lập một mức việc 
làm nhất định, ổn định giá cả, tăng trưởng kinh tế, bền 
vững môi trường và cân bằng với các quốc gia khác.

Với những chức năng quan trọng này của ngân sách chính 
phủ, Ngân sách có trách nhiệm giới cho đến nay chủ yếu tập 
trung vào ngân sách công. Tuy nhiên, có những lý do mà việc 
phân bổ và đóng góp từ các nguồn khác cũng cần được xem 
xét.
Trong bối cảnh tài chính khí hậu, có lẽ thích hợp để phân biệt 
giữa các hình thức tài trợ nước ngoài khác nhau, chẳng hạn 
như vốn từ các quỹ toàn cầu và các nguồn vốn thông qua 
các cơ quan song phương và đa phương cùng với Viện trợ 
phát triển nước ngoài (ODA). Điều này đặc biệt quan trọng vì 
viện trợ nước ngoài thường được thiết lập dưới dạng các quỹ 
/ quỹ ủy thác riêng biệt. Đây là những kênh riêng biệt được 
thiết lập cho dòng tiền của các nhà tài trợ; và những khoản 
này không được phản ánh trong ngân sách tiêu chuẩn của 
chính phủ. Chẳng hạn như Bangladesh, đã thiết lập một kênh 
riêng ngay cả cho các quỹ liên quan đến biến đổi khí hậu của 
riêng quốc gia này. Nếu Ngân sách có trách nhiệm giới được 
giới hạn trong quỹ của chính phủ, thì một phần lớn ngân sách 
của quỹ khí hậu có thể không được bao gồm trong phân tích 
Ngân sách có trách nhiệm giới. Trong trường hợp theo dõi tài 
chính khí hậu, điều quan trọng là phạm vi Ngân sách có trách 
nhiệm giới được mở rộng cho tất cả các khoản đầu tư và chi 
tiêu công bất từ bất kể nguồn nào.

Source:	UNESCAP	(2018).
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tiến phương pháp về Ngân sách có trách nhiệm giới cốt 
lõi của quốc gia này để tăng phân bổ ngân sách cho bình 
đẳng giới và vượt ra ngoài mức 5% để tạo ảnh hưởng và 
lồng ghép giới vào 95 phần trăm ngân sách công.

• Ở Việt Nam, các ngành liên quan phải được yêu cầu xây 
dựng kế hoạch hành động để thực hiện Chiến lược quốc 
gia về bình đẳng giới và được phân bổ thêm kinh phí để 
thực hiện các kế hoạch này.

Mặt khác, một số thách thức chính tập trung vào tính sẵn có 
và hiệu quả của các cơ chế thể chế, khoảng trống năng lực 
của các bên chủ chốt cũng như các yếu tố bối cảnh quan 
trọng, bao gồm minh bạch ngân sách và môi trường chính trị. 
Bất chấp những hạn chế về dữ liệu, nhiều quốc gia vẫn phân 
bổ ít hơn 1% ngân sách quốc gia cho các cơ quan làm việc 
với phụ nữ mặc dù họ có những nhiệm vụ quan trọng về bình 
đẳng giới (UN Women 2016).

Nếu có thời gian và những học viên 
chỉ đến từ một quốc gia, bạn có thể 
thảo luận chi tiết hơn về khuôn khổ 
và tình trạng của Ngân sách có trách 
nhiệm giới tại quốc gia đó. (Tham 
khảo phụ lục dành riêng cho từng 
quốc gia để biết phụ lục tương tự từ 

“Lập ngân sách đáp ứng với giới ở khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương - một báo cáo hiện trạng” do 
UN Women xuất bản (2016) có tại https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/
docs/publications/2016/12/grb_report-for-web-s.
pdf?la=en&vs=1520)).Điều này sẽ đặc biệt hữu ích 
cho khóa học nâng cao.

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

Gợi	ý	cho	giảng	viên
Tham khảo “Lập ngân sách đáp ứng về giới ở khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương - một báo cáo thực 
trạng” do UN Women xuất bản (2016) https://www2.
unwomen.org/-/media/field%20office%20eseasia/
docs/publications/2016/12/grb_report-for-web-s.
pdf?la=en&vs=1520) 

Các tổ chức xã hội dân sự (CSO) có vai trò quan trọng 
trong việc thúc đẩy Ngân sách có trách nhiệm giới, đặc 
biệt là ở cấp ngành và địa phương / cộng đồng.

> Các tổ chức xã hội dân sự có thể thực hiện phân tích 
ngân sách sau thực tế từ góc độ giới và phổ biến nó 
dưới các định dạng đơn giản để khuyến khích các 
cuộc thảo luận rộng rãi hơn.

> Các tổ chức xã hội dân sự có thể tập huấn cho các 
quan chức chính phủ về việc áp dụng các công cụ và 
kỹ thuật để thực hiện Ngân sách có trách nhiệm giới.

> Các tổ chức xã hội dân sự có thể làm việc với các 
quan chức chính phủ bằng cách cung cấp thông tin 
cơ sở và nhấn mạnh các nhu cầu về giới và ưu tiên 
của phụ nữ để đưa vào ngân sách cũng như cung cấp 
hỗ trợ kỹ thuật về ngân sách có trách nhiệm giới.

I  TH O UẬN

> Các tổ chức xã hội dân sự có thể hỗ trợ / thực hiện 
các đánh giá về trách nhiệm xã hội để có thể kiểm tra 
các nguồn lực công thực sự đến tay người thụ hưởng 
như thế nào và mức độ mà những nguồn lực này 
được chuyển thành các dịch vụ công cần thiết cho 
phụ nữ và nam giới. 

> Các tổ chức xã hội dân sự có thể hợp tác / liên lạc với 
các đại biểu quốc hội để chia sẻ về phân tích ngân 
sách giới và hỗ trợ quốc hội giám sát ngân sách từ 
góc độ giới.

Indonesia là một ví dụ mà các tổ chức xã hội dân sự đã 
cho thấy tầm quan trọng của họ trong việc thực hiện 
Ngân sách có trách nhiệm giới. Quỹ Châu Á đã đi đầu 
trong việc hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự và các 
cơ quan chính quyền địa phương để thúc đẩy Ngân sách 
có trách nhiệm giới, đặc biệt là ở cấp địa phương. Các 
nhóm phụ nữ như Koalisi và Komnas Perempuan đã 
thực hiện công việc vận động để đề xuất phân bổ ngân 
sách cụ thể và cải thiện sự ảnh hưởng đến y tế, tư pháp 
và các lĩnh vực khác. Diễn đàn Indonesia về minh bạch 
ngân sách đã xuất bản mô tả chi tiết và ví dụ về cách 
sử dụng Kế hoạch hành động giới (GAP) và Tuyên bố về 
Ngân sách giới (UN Women 2016).

Hỏi những người tham gia xem họ biết gì về các sáng kiến Ngân sách có trách 
nhiệm giới đang được thực hiện ở quốc gia của họ. Họ nghĩ rằng các tổ chức 
xã hội dân sự có thể đóng vai trò gì trong quá trình này?
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Ngân sách có trách nhiệm giới nhấn mạnh rằng các vấn 
đề về giới có thể được tìm thấy ở “mọi nơi” và không có lĩnh 
vực và chương trình nào thực sự trung lập về giới. Trong 
các chính sách và chương trình BĐKH/GNRRTT, đã có thỏa 
thuận được thiết lập liên quan đến các nhu cầu và ưu tiên 
khác nhau của phụ nữ và nam giới, do đó, việc áp dụng 
Ngân sách có trách nhiệm giới không chỉ phù hợp mà còn 
rất đáng mong đợi.

Tuy nhiên, ngay từ đầu, điều quan trọng cần nhấn mạnh 
là thuật ngữ Ngân sách có trách nhiệm giới bao hàm một 
loạt các hoạt động với các mục đích và cách sử dụng khác 
nhau. Vì vậy, trước khi áp dụng Ngân sách có trách nhiệm 
giới trong tài chính khí hậu, điều quan trọng là phải hiểu 
các thành phần chính của Ngân sách có trách nhiệm giới 
và Ngân sách có trách nhiệm giới liên quan như thế nào 
đến tài chính khí hậu. Bảng 5-5 tập hợp các câu hỏi chính 
cần được trả lời trước khi áp dụng Ngân sách có trách 
nhiệm giới trong lĩnh vực tài chính khí hậu.

Áp dụng Ngân sách có trách nhiệm giới trong Tài chính 
cho khí hậu tại quốc gia

BẢNG 5-5: CÁC CÂU HỎI VÀ CHIẾN LƯỢC CHÍNH VỀ SỰ THAM GIA CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

Đ                       N     
          

Tăng phân bổ kinh phí cho phụ nữ và các 
nhóm ngoài lề  khác nhau

 T                    
                     
    

     G   C    G            
 

                       
                  

                     
      

Đảm bảo phân bổ tài chính khí hậu hiện có 
được hướng mục tiêu vào các chính sách 
và chương trình thúc đẩy bình đẳng giới và 
hỗ trợ các nhóm xã hội khác nhau 

 L              
    B                 

        
 T                
                   

             

Đánh giá tác động của việc phân bổ đối với 
các ưu tiên và nhu cầu khác nhau về giới, 
đặc biệt là về việc hoạt động này đã thúc 
đẩy bình đẳng giới như thế nào

                 
 T           
 C                     

               

Ai sẽ là các bên liên quan quan trọng nhất để tham gia?

Đ                       N     
          

Cơ quan Phụ nữ quốc gia 

> C          
        
  

 L                    
      BĐKH GN TT

 T         K     C     
BĐKH GN TT

Bộ tài chính

 C          
   BĐKH GN TT  

 T                  CI    
                 

 T                    
     CI              B   

         T          
        B            

     
 L    B                  

       BĐKH GN TT         
                 

 V                   
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BẢNG 5-5: CÁC CÂU HỎI VÀ CHIẾN LƯỢC CHÍNH VỀ SỰ THAM GIA CỦA TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ

Đ                       N     
          

Bộ Môi trường và Rừng và / hoặc Biến đổi 
khí hậu

 C          
   

 N                N     
            B       

 T                   
      

 N                     
     N        K   H   

B   K     G
 T                UN CCC

Các Bộ chuyên môn theo ngành

 C         
        
        BĐKH

GN TT        
       
 

 N      B    
        

BĐKH GN TT

    B                 
       BĐKH GN TT

 T     B                
    BĐKH GN TT

Nghị sĩ

 C          
         

        
        
    

 T    N        L          
    BĐKH GN TT

 C     N                
          

Những Công cụ nào sẽ được sử dụng và ai sẽ làm những gì?

Đ                       N     
          

Có nhiều công cụ Ngân sách có trách 
nhiệm giới và điểm đầu vào (sẽ thảo luận 
trong phần tiếp theo) có thể được áp dụng, 
lưu ý đến bối cảnh quốc gia. Phải đưa ra 
quyết định về việc áp dụng các công cụ 
nào, cái gì sẽ được tạo ra và ai sẽ thực hiện 
phân tích.

                     
   

 C   C    N    G              
                  

    N             T   
       C  C  K    B      
                   
          

 N                     
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Khung năm bước Ngân sách có trách nhiệm giới của Debbie 
Budlender (2000) được sử dụng rộng rãi (và đã được điều 
chỉnh) ở nhiều nước trên thế giới. Mặc dù nó là một khuôn 
khổ hữu ích cho các sáng kiến nội bộ của chính phủ ở các 
quốc gia mà các quốc gia này đang triển khai chương trình 
hoặc ngân sách thực hiện, nó cũng có thể là một công cụ 
hữu ích cho các tổ chức xã hội dân sự trong khi thực hiện 
phân tích Ngân sách có trách nhiệm giới của một ngành 
hoặc bộ chủ quản cụ thể. Trong thực tế, một điểm yếu trong 
cách tiếp cận này là khả năng hạn chế để vượt qua bước thứ 
hai. Nói chung, các nhà nghiên cứu tham gia được thực hành 
trong việc mô tả tình hình và thảo luận về chính sách, nhưng 
các phần về ngân sách rất ngắn gọn và thường yếu.

BƯỚC 1 - Phân tích tình hình của phụ nữ, nam giới, trẻ em 
gái và trẻ em trai, trong một lĩnh vực nhất định.
Trọng tâm của khung năm bước là lập bản đồ tình hình của 
phụ nữ, nam giới, trẻ em gái và trẻ em trai trong bất kỳ lĩnh 
vực cụ thể nào hoặc những người thụ hưởng bởi Bộ hoặc 
Chính sách cụ thể. Việc thu thập thông tin định lượng có thể 
được thực hiện thông qua sự kết hợp của các nguồn quốc 
gia (địa phương) và quốc tế bao gồm tài liệu quốc tế, dữ liệu 
thống kê xuyên quốc gia, kế hoạch phát triển quốc gia, văn 
bản chính sách của chính phủ, số liệu thống kê chính thức 
của chính phủ, dữ liệu hành chính và nghiên cứu độc lập. 
Các công cụ phân tích giới được thảo luận trong Mô-đun 3 
cũng có thể được sử dụng bởi các tổ chức xã hội dân sự để 
thu thập thông tin định tính về định kiến giới và các hạn chế 
/ rào cản về giới. Điều quan trọng nữa là ngoài dữ liệu về giới, 
thông tin về các khía cạnh về các bất lợi khác (tuổi tác, khả 
năng, dân tộc, giai cấp, nhóm xã hội, những người khác) cũng 
cần được xem xét khi thu thập thông tin để đánh giá tình hình 
giới.
 
Khuyến nghị: Điều	rất	quan	trọng	đối	với	các	tổ	chức	xã	hội	
dân	sự	là	xác	định	phạm	vi	của	ngành	/	bộ	trong	khi	thực	
hiện	phân	tích.	Phạm	vi	giới	hạn	giúp	tạo	ra	dữ	liệu	chất	
lượng	tốt	hơn	và	thông	tin	tập	trung	hơn.	Một	nguyên	tắc	
chung	đơn	giản	có	thể	là	xác	định	nhóm	mục	tiêu	của	Chính	
sách	/	Bộ	đang	được	cung	cấp.	Xác	định	một	vấn	đề	chính	
mà	nhóm	đối	tượng	này	phải	đối	mặt	và	sử	dụng	khung	
Nguyên	nhân,	Hậu	quả	và	Giải	pháp	để	xác	định	các	tham	
số	cho	phân	tích	tình	huống

BƯỚC 2 - Đánh giá giới- khả năng đáp ứng của các chính 
sách
Mục tiêu của bước này là đánh giá xem một chính sách hoặc 
chương trình cụ thể có khả năng làm gia tăng bất bình đẳng 
giới được mô tả trong bước trước hay không, nên bỏ đi hay 
giảm bớt những chương trình và chính sách như vậy. Một số 

quốc gia có các chính sách tổng thể về giới nêu rõ cách họ 
nhìn nhận sự bất bình đẳng giới trong quốc gia và những gì 
họ dự định làm để giải quyết chúng. Một số quốc gia còn đi 
xa hơn trong việc phát triển các chính sách giới dành riêng 
cho từng lĩnh vực thực hiện chức năng tương tự đối với lĩnh 
vực cụ thể đó. Dù có chính sách giới hay không thì cũng cần 
phải nhìn vào tổng thể, các chính sách chủ đạo cho cả ngành 
và cho sự phát triển nói chung. Các chính sách chính thống 
phải được kiểm tra xem chính sách giải quyết vấn đề gì, có 
ngầm hiểu hay rõ ràng về giới không. Những chính sách này 
cũng phải được xem xét để biết liệu có mâu thuẫn với chính 
sách giới theo bất kỳ cách nào hay không.

Khuyến nghị: Xem	xét	các	mục	tiêu	của	chính	sách	/	
chương	trình	và	xác	định	những	mục	tiêu	có	mục	tiêu	rõ	
ràng	về	giới	và	những	mục	tiêu	cần	được	diễn	đạt	lại	để	
bao	gồm	các	mối	quan	tâm	về	giới	đã	được	xác	định	trong	
bước	1	ở	trên.	Nối	các	hoạt	động	trong	tài	liệu	chính	sách	
/	chương	trình	với	các	mục	tiêu	và	đánh	giá	xem	các	mục	
tiêu	về	giới	có	đi	kèm	với	các	kế	hoạch	hoạt	động	cần	thiết	
hay	không.	Tạo	mối	liên	kết	chặt	chẽ	giữa	các	hoạt	động	và	
việc	phân	bổ	nguồn	lực,	đặc	biệt	là	trên	các	lĩnh	vực	hành	
động	khẳng	định.

BƯỚC 3 - Đánh giá phân bổ ngân sách
Mục đích chính của bước này là xem việc phân bổ ngân sách 
có đủ để thực hiện các mục tiêu và hoạt động chính sách / 
chương trình có đáp ứng giới được xác định trong bước thứ 
hai hay không. Vì vậy đánh giá việc phân bổ đủ nguồn ngân 
sách cần được phân tích theo hai cách:

a) Số tiền phân bổ cho hoạt động có đủ để đạt được các 
con số mục tiêu như chính sách / chương trình mong 
muốn không?

b) Chi phí đơn vị cho hoạt động có đủ để đảm bảo rằng nó 
được thực hiện một cách hiệu quả không?

Nguồn chính của thông tin này là tài liệu ngân sách về các 
hoạt động chính sách/ chương trình có đáp ứng giới, đặc biệt 
nếu các tài liệu này bao gồm cả thông tin về các mục tiêu và 
chỉ số liên quan. Một số chính phủ cũng xuất bản các tài liệu 
(báo cáo hàng năm / ngân sách thực hiện / ngân sách kết 
quả) thảo luận về kết quả hoạt động của các bộ khác nhau 
trong năm qua và kế hoạch cho năm tới. Những điều này, 
cùng với những phát ngôn liên quan đến ngân sách, hỗ trợ 
trong việc phân tích các số liệu ngân sách. 
Một thông số quan trọng khác cần đánh giá ở đây là chi thực 
tế thực hiện của các năm trước, so với phân bổ ngân sách. 
Thông thường, các hoạt động về giới không được quan tâm 
cụ thể trong giai đoạn thực hiện, và ngân sách chưa được sử 
dụng và còn dư đến cuối năm sẽ được chuyển cho các bên 
khác. Tìm hiểu các lý do của việc không sử dụng hết nguồn 
ngân sách cũng sẽ giúp xác định rõ hơn các khoảng trống 
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trong việc thực hiện và các thách thức trong việc cung cấp 
dịch vụ.

Khuyến nghị: Điều	quan	trọng	là	phải	đánh	giá	mức	độ	đầy	
đủ	của	ngân	sách	về	số	lượng	phân	bổ,	vì	thông	thường,	
tổng	phân	bổ	có	thể	rất	ít	so	với	những	gì	thực	sự	cần	thiết	
để	giải	quyết	các	mối	quan	tâm	của	một	bộ	phận	dân	cư	
lớn.	Hơn	nữa,	điều	quan	trọng	là	phải	xem	xét	lại	các	chi	phí	
đơn	vị,	đặc	biệt	là	để	hiểu	được	phân	bổ	dưới	mức	cho	công	
việc	không	được	trả	công	của	phụ	nữ.	Nhiều	chương	trình	
không	tính	đến	sự	đóng	góp	của	công	việc	không	được	trả	
công	của	phụ	nữ	để	đảm	bảo	việc	thực	hiện	có	hiệu	quả.	
Điều	quan	trọng	là	điều	này	được	tính	vào	ngân	sách	và	
được	đền	bù.

BƯỚC 4 - Giám sát chi tiêu và cung cấp dịch vụ
Các loại dữ liệu cần thiết để phân tích ngân sách giới có thể 
được chia thành hai loại: 

• Đo lường các yếu tố đầu vào nào được đưa vào quá trình 
này (ví dụ: khoản tiền được phân bổ trong các dòng ngân 
sách hoặc nhân viên được phân bổ trong một chương 
trình cụ thể hoặc dự án). 

• Đo lường các sản phẩm trực tiếp của các kết quả đầu ra 
trong một chương trình hoặc dự án cụ thể (ví dụ: số lượng 
người thụ hưởng nhận các dịch vụ y tế hoặc số lượng 
phòng khám được xây dựng).  

Khuyến nghị: Đánh	giá	xem	ngân	sách	được	phân	bổ	có	
được	sử	dụng	hiệu	quả	để	đạt	được	các	kết	quả	theo	kế	
hoạch	hay	không.	Xem	lại	các	thành	tựu	vật	chất	và	tài	
chính	so	với	kế	hoạch	và	liệu	số	tiền	đã	được	chi	như	
mong	muốn	chưa.	Đặc	biệt	là	rà	soát	lại	tỷ	lệ	người	hưởng	
lợi	thuộc	các	giới	và	các	nhóm	xã	hội	khác	nhau	để	xem	
có	phù	hợp	với	Chính	sách	và	các	thông	số	về	dân	số	hay	
không.	Nếu	bất	kỳ	phần	nào	không	được	đề	cập	đầy	đủ,	hãy	
phân	tích	nguyên	nhân	của	phần	đó,	vì	chúng	thường	có	thể	
là	thông	tin	chi	tiết	yêu	cầu	sửa	đổi	ngân	sách.

BƯỚC 5 - Đánh giá Tác động / Kết quả
Đo lường các Kết quả từ kết quả của chính sách hoặc 
chương trình (ví dụ: tăng cường sức khỏe, trình độ học vấn 
và thời gian sẵn có). Mặc dù điều này trước mắt là khó, 
nhưng hãy xác minh xem các mục tiêu / kết quả về giới của 
chính sách / chương trình được xác định trong bước 2 đã 
đạt được hay chưa.  
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Bảng 5-6 trình bày một ví dụ về việc áp dụng khung Năm bước trong lĩnh vực về nguồn nước, tập hợp các ví dụ về các chỉ 
số / thông số cần được đánh giá cho từng bước. 
 
Có nhiều công cụ và kỹ thuật được sử dụng như một phần của phân tích Ngân sách có trách nhiệm giới, nổi bật nhất là 
bảy công cụ do Diane Elson đề xuất. Trong phần tới, một số công cụ với các ví dụ minh họa tương ứng và khả năng ứng 
dụng trong lĩnh vực Tài chính Khí hậu đã được thảo luận trong bản tóm tắt

Các kỹ thuật và  công cụ về Ngân sách có trách nhiệm giới và  
điểm đầu vào cho tổ chức xã hội dân sự12 

Đối với khóa học nâng cao, hãy yêu cầu những người tham gia chọn một chủ đề khác và suy nghĩ về 
các chỉ số / thông số có thể được đánh giá cho từng bước trong năm bước?

GỢI Ý CHO
GIẢNG VIÊN

12.	 Phần	này	chủ	yếu	dựa	vào	(Budlender	và	Sharp,	Cách	thực	hiện	phân	tích	ngân	sách	nhạy	cảm	giới:	Nghiên	cứu	và	thực	hành	đương	đại	1998)		
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 N N    M 

Lập ngân sách có sự tham gia (PB) là một quá trình cho 
phép người dân quyết định cách thức phân bổ các quỹ 
ngân sách nhất định. Bằng cách đưa người dân vào quá 
trình ra quyết định, lập ngân sách có sự tham gia có tiềm 
năng: i) Ai trở thành một tác nhân chịu trách nhiệm giải 
trình, giúp xác minh ngân sách của chính phủ; ii) Những cử 
tri trở thành những người đóng góp tích cực và người giám 
sát được thông báo về tiến trình của chính phủ; và iii) hỗ trợ 
các nỗ lực công khai ngân sách một cách chủ động. Như 
ngày nay, PB giúp người dân tìm thấy những cơ hội này và 
công cụ này đóng vai trò như một cửa ngõ quan trọng để 
nhiều nhóm dân cư tham gia với chính quyền địa phương, 
đặc biệt là các nhóm truyền thống ít đại diện. Đó là một 
quá trình biến đổi, một quá trình có thể khiến các chính phủ 
hầu như không mất gì, vì nó chỉ tái phân bổ các khoản tiền 
hiện có. Trên thế giới có một số hình thức lập ngân sách có 
sự tham gia, nhưng mỗi hình thức đều nhằm mục đích đảm 
bảo sự tham gia của người dân vào việc phân bổ nguồn 
quỹ công.

Có các quy trình khác nhau có thể được sử dụng cho PB:

• Chính phủ phân bổ một tỷ lệ nhất định của ngân sách 
cho một nhóm hoặc khu vực nhất định để lập kế hoạch 
và đề xuất các hoạt động trong phạm vi đó.

• Chính phủ mời các đề xuất và những yêu cầu được đưa 
ra từ người dân trước khi thực hiện ngân sách; và chú 
trọng đầy đủ, bao gồm cả nhu cầu của người dân.

PB có thể được đưa vào cụ thể như một phần của việc thực 
hiện Kế hoạch thích ứng của địa phương và Kế hoạch khả 
năng phục hồi của đô thị. Điều quan trọng cần lưu ý ở đây 
là không phải tất cả các sáng kiến Ngân sách có sự tham 
gia đều mang tính đáp ứng về giới và tập trung vào việc 
tiếp cận phụ nữ với tư cách là các bên liên quan trong quá 
trình này. Việc cung cấp cho họ một nền tảng và không 
gian để nói lên ưu tiên và nhu cầu của họ về nhu cầu và 
mong muốn của họ trong các quy trình PB là rất cần thiết.
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Ngân sách có trách nhiệm 
giới cho Tài chính Khí hậu: 
Báo cáo Ngân sách Giới và 
Khí hậu
Một công cụ Ngân sách có trách nhiệm giới quan trọng 
khác có thể được sử dụng trong tài chính khí hậu là Báo 
cáo Ngân sách Giới. Báo cáo Ngân sách Giới được sử dụng 
để phân tách chi tiêu dự kiến thành các danh mục có liên 
quan đến giới. Điều này liên quan đến việc nêu các tác 
động giới dự kiến trong tổng ngân sách quốc gia (chi tiêu 
công và thuế) và / hoặc các tác động giới trong chi tiêu của 
các bộ ngành. Báo cáo có thể được xây dựng dựa trên bất 
kỳ công cụ nào ở trên. Nó cũng có thể được xây dựng theo 
các hạng mục đặt trước. Dưới đây là một số ví dụ về Báo 
cáo Ngân sách Giới ở Châu Á (UN Women 2015):

N  Đ M  N M N  Đ   N   
N

Chính phủ Bangladesh yêu cầu các cơ quan đánh giá tất cả 
các chương trình và dự án của chính phủ dựa trên sự đóng 
góp dự kiến cho bốn tiêu chí đại diện cho các khía cạnh 
khác nhau của trao quyền cho phụ nữ, đó là:

i)  Quyền có lên tiếng và quyền trong xã hội;
ii)  Việc làm;
iii)  Năng suất; và
iv)  Tiếp cận các nguồn lực, dịch vụ và thông tin.

Các chương trình và dự án được đánh giá là có tác động 
trực tiếp đến việc trao quyền cho phụ nữ sau đó phải được 
đánh giá về mức độ tác động theo thang điểm “tiêu cực”, 
“không”, “thấp”, “trung bình” và “cao”. Các hướng dẫn được 
cung cấp cho các bộ trong thông tư đưa ra về ngân sách 
bao gồm “tiêu chuẩn” (hoặc tiêu chí) để đánh giá tác động 
giới và xác định tỷ lệ phần trăm.
Cùng với phân loại theo định lượng này, báo cáo ngân sách 
giới cũng tuân theo một khung được thiết kế tốt nhằm giải 
quyết các vấn đề sau:

• Vai trò và trách nhiệm của bộ / bộ phận;
• Các hoạt động của bộ / bộ phận tác động như thế nào 

đến sự tiến bộ và quyền của phụ nữ;
• Ai được hưởng lợi hoặc có thể được hưởng lợi từ các 

hoạt động này và làm thế nào, theo cách phân biệt giới;
• Các mục tiêu chiến lược của các bộ / bộ phận có liên 

quan như thế nào đến sự tiến bộ và quyền của phụ nữ;
• Thông tin về phân bổ ngân sách phân chia theo giới 

trong phân bổ ngân sách của bộ / ngành;
• Mô tả về thành công của bộ / bộ phận trong việc giải quyết 

các vấn đề liên quan đến vì sự tiến bộ của phụ nữ; và

 

• Khuyến nghị về tăng cường vai trò của các bộ / bộ phận 
trong việc thực hiện các hoạt động vì sự tiến bộ của 
phụ nữ. 

Mỗi Bộ nộp ngân sách của mình và Bộ Tài chính lập bảng 
phân tích có tiêu đề “Sự tiến bộ và Quyền của Phụ nữ” cùng 
với ngân sách hàng năm. Báo cáo đánh giá cách các Bộ 
đã giải quyết các vấn đề về quyền và tiến bộ của phụ nữ 
trong ngân sách, với các phần khác nhau nhấn mạnh tiến 
bộ kết hợp của các Bộ liên quan. Phần 1 của báo cáo tổng 
hợp thảo luận về ngân sách của bảy bộ với tiêu đề “Trao 
quyền cho phụ nữ và nâng cao phẩm giá xã hội của họ”. 
Phần 2 thảo luận về ngân sách của chín bộ được nhóm lại 
với tiêu đề “Cải thiện năng suất và sự tham gia của phụ nữ 
vào thị trường lao động”. Cuối cùng, phần 3 thảo luận về 
ngân sách của 24 bộ được nhóm lại với tiêu đề “Mở rộng 
khả năng tiếp cận hiệu quả của phụ nữ đối với các dịch vụ 
chung của khu vực công và các hoạt động tạo thu nhập”. 
Báo cáo ngân sách về giới cá nhân của các bộ cũng có sẵn 
trên trang web của Bộ Tài chính.

N    N   N   N Đ

Hiện tại, Chính phủ Ấn Độ yêu cầu quan chức chính phủ sử 
dụng hình thức phân theo hai hướng để làm cơ sở trình bày 
trong báo cáo Ngân sách Giới trong Ngân sách Liên bang. 
Hai loại bao gồm:

i)  Ngân sách phân bổ dành riêng cho phụ nữ, trong đó 
100% phân bổ dành cho phụ nữ

ii)  Ngân sách phân bổ vì sự tiến bộ của phụ nữ trong đó 
30-99% phân bổ dành cho phụ nữ

Các chương trình và đề án được phân loại theo hai danh 
mục do các Bộ / Ban ngành tương ứng và nộp Bộ Tài 
chính. Sau đó, nó được đối chiếu thành một báo cáo Ngân 
sách Giới riêng biệt và được đưa ra trước Nghị viện cùng 
với Ngân sách Liên bang.

 N   M Đ M  N   
N  

Đánh giá Ngân sách có trách nhiệm giới của Nepal đưa ra 
giá trị phân bổ theo các bộ, trên thang điểm 0-100, tùy theo 
mức độ mà họ đã thúc đẩy bình đẳng giới. Ba tiêu chí về sự 
ảnh hưởng được sử dụng:

i) Các khoản chi mang lại lợi ích trực tiếp cho phụ nữ (đạt 
từ 50 đến 100 điểm);

ii)  Các khoản chi mang lại lợi ích gián tiếp cho phụ nữ (đạt 
từ 20 đến 50); và

iii)  Các khoản chi trung lập (nếu chương trình / sáng kiến 
đạt điểm dưới 20).
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Năm chỉ số, mỗi chỉ số có trọng số 20% và yêu cầu điểm 
nhạy cảm giới từ 1 đến 20 cho mỗi chương trình, được sử 
dụng để tính toán tỷ lệ chi tiêu trong từng hạng mục:

i) Nâng cao năng lực cho phụ nữ;
ii)  Sự tham gia của phụ nữ vào các chương trình lập kế 

hoạch và thực hiện;
iii) Chia sẻ lợi ích cho phụ nữ;
iv) Tăng cơ hội việc làm và tạo thu nhập cho phụ nữ; và
v) Giảm việc sử dụng thời gian và khối lượng công việc của 

phụ nữ

Các chỉ số định tính liên quan đến Ngân sách có trách 
nhiệm giới và các trọng số liên quan đã được đưa vào công 
cụ ngân sách điện tử. Việc chấm điểm do đơn vị kế hoạch 
trong mỗi Bộ cùng với Bộ Tài chính thực hiện. Để hỗ trợ các 
quan chức trong nhiệm vụ của họ, một khung tóm tắt về 
các chỉ số Ngân sách có trách nhiệm giới chung và các chỉ 
số phụ đã được xây dựng; và một sách hướng dẫn (bằng 
tiếng Nepal) đã được xây dựng để giải thích các chỉ số và 
chỉ số phụ và cung cấp các ví dụ tương ứng.
 

  N N    N N

Cách tiếp cận Báo cáo Ngân sách Giới của Indonesia được 
xây dựng dựa trên hệ thống lập ngân sách thực hiện được 
đưa vào chính quyền trung ương ở Indonesia vào năm 
2010. Đối với Ngân sách có trách nhiệm giới, mỗi bộ được 
yêu cầu lựa chọn một số hoạt động (kegiatan) hoặc các 
hoạt động phụ được coi là đặc biệt quan trọng từ góc độ 
giới. và để mô tả chúng bằng cách sử dụng mộ hình thức 
đã lựa chọn Các tiêu đề cho hình thức này là hoạt động 
phụ, mục tiêu, phân tích tình hình, các hoạt động đã lên 
kế hoạch, ngân sách cho các hoạt động và các chỉ số đầu 
vào, đầu ra và kết quả. Các tiêu đề bám sát các mục tiêu 
đề ra có trong các tài liệu ngân sách chính. Các hoạt động 
được chọn phải thuộc một trong hai loại: i) Cung cấp dịch 
vụ mà các bộ kỹ thuật chịu trách nhiệm chính; hoặc ii) Xây 
dựng năng lực và vận động chính sách về giới, mà trước 
hết là trách nhiệm của các bộ điều phối. Loại thứ hai được 
đưa vào vì nếu không các bộ, chẳng hạn như MOWE và Bộ 
Tài chính, sẽ gặp khó khăn để để tìm các hoạt động phù 
hợp cho báo cáo ngân sách giới.

Nhiều quốc gia châu Á như Bangladesh và Nepal đã điều 
chỉnh khung Báo cáo Ngân sách Giới cho phù hợp với việc 
đánh giá đầu tư và chi tiêu công cho khí hậu. Tuyên bố 
Ngân sách về Giới và Khí hậu (GCBS) có nhiều tiềm năng 
nhất để được chấp nhận như một điểm bắt đầu để tham 
gia về tài chính khí hậu ở phạm vi trong nước.

Yêu cầu những người tham 
gia phản ánh xem tài liệu 
nào là tốt nhất để bắt đầu 
phân tích GCBS ở các quốc 
gia  của họ

Các tổ chức xã hội dân sự, đặc biệt là các tổ chức 
của phụ nữ tốt nhất là sử dụng các tài liệu Đánh 
giá về Đầu tư và Chi tiêu Công (CIPER) để xây dựng 
GCBS. Hầu hết các CIPER đã được đánh giá mối 
quan hệ khí hậu, và các tổ chức có thể bắt đầu bằng 
cách phân loại các chương trình đã được xác định 
và phân bổ ngân sách dựa trên khả năng đáp ứng 
giới của các tổ chức. Một phân tích nhanh có thể là 
xem xét các chương trình được đề cập và phân loại 
các chương trình này thành ba loại: i) những chương 
trình giải quyết các nhu cầu thực tế về giới; ii) những 
chương trình giải quyết các nhu cầu chiến lược về 
giới; iii) và những người mà tác động / mức độ liên 
quan không thể được đưa vào các chương trình này. 
Khi các tổ chức đi vào phân tích, có thể phân tích 
theo các phân loại chuyên sâu như đã đề cập trong 
các hộp ở trên.

Một cách khác để thực hiện điều này là bắt đầu với 
một số lĩnh vực được lựa chọn, 10 đến 12 bộ quản lý 
ngành được xác định dựa trên hai tiêu chí: i) Mức độ 
phù hợp (hoặc dễ phân tích) của các bộ này đối với 
các nhu cầu và ưu tiên của phụ nữ; và ii) Nhiệm vụ 
của họ trong ngân sách khí hậu và các khoản đầu tư. 
Làm việc với các lĩnh vực được lựa chọn (đặc biệt là 
những lĩnh vực mà tổ chức đã có hiểu biết sâu sắc 
và chuyên môn về về vấn đề mà tổ chức đang thực 
hiện) giúp thực hiện phân tích Ngân sách có trách 
nhiệm giới sắc nét hơn.

I  TH O UẬN
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    N Đ  U   
N   U N U

Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho học viên 
tổng quan về các Quỹ Tài chính Khí hậu khác nhau hoạt 
động ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu.

    Bảng trắng và bút dạ; Bản sao của Tài 
liệu phát tay 21.

 

Bước 1:  Bắt đầu bằng việc xem các phim ngắn của 
Heinrich-Böll-Stiftung Washington, DC về “Tài chính khí 
hậu là gì” có tại https://www.youtube.com/watch?v=_
Y9vM4e9XaM,

Bước 2:  Chia học viên thành từng cặp. Cung cấp cho mỗi 
cặp thông tin chi tiết về bất kỳ quỹ nào từ Tài liệu phát 21. 
Yêu cầu họ xem qua những điều này và thảo luận. Hãy cho 
họ 10 phút cho việc này.

Bước 3: Yêu cầu họ hình dung rằng họ là đại diện của quỹ 
và sẽ trình bày về quỹ của họ tại một cuộc họp cấp quốc 
gia về tài chính khí hậu. Cho họ thêm năm phút để chuẩn bị 
cho việc này.

Bước 3:  Đưa tất cả những người tham gia vào một cuộc 
họp toàn thể và yêu cầu từng cặp chia sẻ các đặc điểm 
chính của quỹ của họ. Cuối cùng, yêu cầu những người 
tham gia trả lời những câu hỏi sau:

> Quỹ khí hậu chuyên dụng là những quỹ nào?

> Quỹ nào tập trung nhiều hơn vào thích ứng và quỹ nào 
tập trung nhiều hơn vào giảm thiểu?

> Quỹ nào trong số các quỹ có phạm vi tham gia của tổ 
chức xã hội dân sự nhiều nhất?

Bước 4: Chiếu phim về Tài chính khí hậu có đáp ứng giới ” 
có tại  https://www.youtube.com/watch?v=YKmvdiXlDFI. 
Yêu cầu những người tham gia phản ánh về “quỹ nào mà 
họ nghĩ có nhiều tiềm năng hơn cho việc lồng ghép giới”

  Kết thúc phần học với một bản tóm tắt nhanh tất 
cả các loại quỹ đã thảo luận.

Bài tập

   N   N   N 
  N

Mục tiêu chính của bài tập này là cung cấp cho học viên 
cảm nhận về cách thức hoạt động của các loại quỹ thích 
ứng khác nhau và khiến họ có đủ quan tâm để muốn tìm 
hiểu chi tiết hơn về các trang web của quỹ. Bài tập này 
cũng tạo cơ hội cho những người tham gia khám phá cách 
các tổ chức của phụ nữ có thể tham gia với tư cách là quan 
sát và đánh giá.

    Bảng trắng và bút đánh dấu

 

Bước 1:  Chia những người tham gia thành các nhóm từ 
năm đến sáu người và cung cấp cho mỗi nhóm một bản 
sao của Tài liệu hướng dẫn 2 (Ví dụ về các dự án thích ứng 
với biến đổi khí hậu khác nhau).
Bước 2:  Yêu cầu các học viên đọc tài liệu đã phát và hiểu 
bài tập được giao. Nói với họ rằng họ sẽ cần sử dụng kiến 
thức của riêng mình và tìm hiểu thông tin trên internet để 
biết thêm thông tin. 

Bước 3:  Dành khoảng 30 phút để những người tham gia 
làm việc này với tư cách là một nhóm. Thảo luận về các 
câu trả lời khi cả lớp trở về nhóm lớn, lưu ý những cân nhắc 
sau:

> Yêu cầu một nhóm trả lời một câu hỏi bất kỳ, các nhóm 
còn lại bổ sung thông tin.

> Tập trung nhiều hơn vào các quan sát về giới.

> Đừng dành nhiều thời gian cho việc xem xét sự đúng sai 
của các câu trả lời. Mục đích của bài tập không phải là 
để có được câu trả lời đúng mà là để những người tham 
gia hiểu được quy trình.

Bước 4:   Thảo luận các câu trả lời. Hỏi họ những gì họ đã 
học được từ quá trình này. Tập trung thảo luận vào các 
điểm sau:

i) Họ có thể dễ dàng xác định và tìm được đường link của 
trang web nào và trang web nào khó tiếp cận ?

ii) Phần nào của trang web hữu ích nhất?

iii) Họ có tìm thấy bất kỳ thông tin bổ sung nào về bất kỳ 
quỹ nào không được đưa vào bài thuyết trình không?

iv) Họ thấy tổ chức của họ liên kết nhiều hơn với những quỹ 
nào và đâu có thể là những cách tương tác có thể có?

    Kết thúc phần học với phản hồi nhanh từ 
tất cả những người tham gia về những gì họ đã học được từ 
các nghiên cứu điển hình và các quy trình có thể áp dụng 
vào công việc của họ.
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  5  U Đ  N   N N 
   N M 

Mục tiêu chính của bài tập này là tóm tắt lại các khái niệm 
về Ngân sách có trách nhiệm giới mà những người tham 
gia đã xem trong đoạn phim ngắn về Ngân sách có trách 
nhiệm giới và tăng cường hiểu biết của họ về các sắc thái 
của một số khái niệm.

  Bản trình bày PowerPoint (xem Tài liệu phát tay 1)

 

Bước 1:  Chia những người tham gia thành hai nhóm: “Táo” 
và “Cam” (tốt nhất là không làm xáo trộn việc sắp xếp chỗ 
ngồi).

Bước 2:  Thông báo với họ rằng bây giờ họ sẽ chơi một trò 
chơi đố vui. Bạn sẽ hiển thị một câu hỏi liên quan đến bộ 
phim mà họ vừa xem trên trang chiếu PowerPoint. Sau đó, 
mỗi nhóm sẽ phải trả lời câu hỏi.

Bước 3:  Nói với họ rằng các câu hỏi sẽ có hai lựa chọn. 
Mỗi nhóm sẽ nhận được 25 điểm cho mỗi câu trả lời đúng 
nếu họ chọn phương án 1 và 10 điểm cho mỗi câu trả lời 
đúng nếu họ chọn phương án 2. Hai phương án là:
Phương án 1: Trả lời câu hỏi mà không nhìn vào gợi ý và 
các lựa chọn.
Phương án 2: Trả lời bằng sự trợ giúp của các gợi ý và các 
lựa chọn.
Nhóm có thể chọn một phương án sau khi xem câu hỏi. 
Nếu một câu hỏi được chuyển cho nhóm tiếp theo, họ cũng 
nhận được 10 điểm tương tự. 

Bước 4:  Chạy qua từng slide, đặt câu hỏi và ghi điểm lên 
bảng. Khi những người tham gia trả lời, họ có thể bổ sung 
thêm thông tin và giải thích cho câu trả lời của mình. Tính 
tổng và tuyên bố nhóm chiến thắng.

   Kết thúc bằng cách xem lại khái niệm Ngân sách 
có trách nhiệm giới dựa trên ghi chú kỹ thuật. “Ngân sách 
có trách nhiệm giới là một cách tiếp cận để lồng ghép một 
cách có hệ thống các mục tiêu bình đẳng giới vào chính 
sách, lập kế hoạch, ngân sách, giám sát, đánh giá và kiểm 
toán của chính phủ. Nó nhằm mục đích nhấn mạnh các tác 
động phân bổ của ngân sách (thu và chi) đối với phụ nữ và 
nam giới và điều chỉnh (hoặc phân bổ lại) các nguồn lực để 
đảm bảo rằng cả hai giới đều được hưởng lợi như nhau từ 
các nguồn lực của chính phủ (UN Women 2020).” 

   N N U Đ N N    
M       N  
N  N N    N M 

Mục tiêu chính của bài tập này là để những người tham gia 
có thể xác định các chiến lược và phạm vi tham gia của 
các tổ chức xã hội dân sự trong hoạt động Ngân sách có 
trách nhiệm giới.

  Bản sao của Tài liệu phát tay số 2

 

Bước 1: Chia những người tham gia thành các nhóm từ 
bốn đến năm người. Nếu từ nhiều quốc gia, những người 
tham gia từ cùng một quốc gia nên được tạo thành một 
nhóm với nhau 

Bước 2:  Cung cấp cho mỗi nhóm một bản Tài liệu phát 2 
và yêu cầu họ thảo luận về nội dung. Dành khoảng năm 
phút để đọc trường hợp và thảo luận chung.

Bước 3:  Yêu cầu họ thảo luận cụ thể về những điều sau:

a) Các chiến lược chính đã được triển khai cho sự tham gia 
của tổ chức xã hội dân sự trong quá trình Ngân sách có 
trách nhiệm giới là gì?

b) Những ai là tác nhân chính và những loại quan hệ đối 
tác nào đã được phát triển?

c) Họ dự đoán điều gì là yếu tố thúc đẩy chính và những 
thách thức mà các tổ chức xã hội dân sự có thể phải đối 
mặt khi thực hiện bài tập này?

Bước 4:  Cho mỗi nhóm khoảng 15 phút để thảo luận về 
những câu hỏi này. Khi các nhóm trở lại nhóm lớn của lớp 
và yêu cầu mỗi nhóm chia sẻ một điểm chính liên quan 
đến mỗi câu hỏi.

     Kết thúc bằng cách yêu cầu họ chia sẻ 
hai điểm mà họ rút ra được từ nghiên cứu điển hình mà họ 
nghĩ có thể áp dụng trong công việc của họ.
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Bước 1:  Chia những người tham gia thành các nhóm từ 
năm đến sáu. Nếu từ nhiều quốc gia, những người tham gia 
từ cùng một quốc gia nên tạo thành một nhóm với nhau

Bước 2:  Cung cấp cho mỗi nhóm tài liệu ngân sách 
chương trình của bất kỳ bộ nào từ quốc gia của họ trên 

Bước 5: Dành khoảng 15 phút cho bài tập này, và sau đó 
yêu cầu những người tham gia phân loại ngân sách bộ theo 
ba loại-  
Có mức độ liên quan cao - Những khu vực chịu tác động 
của khí hậu cao và tác động về giới cao;
Có liên quan - Những khu vực chịu tác động của khí hậu 
cao nhưng tác động về giới thấp hoặc tác động về giới cao 
nhưng tác động khí hậu thấp;
Không liên quan - Những nhóm thuộc tác động khí hậu 
thấp và tác động về giới thấp  

Bước 6: Yêu cầu họ xác định hai chương trình có phân bổ 
ngân sách cao nhất từ mỗi hạng mục và xác định mức độ 
liên quan về khí hậu và giới của chúng bằng cách sử dụng 
bảng kiểm sau:

  N   N  ÔN    U  N N    N M  

Mục đích chính của bài tập này là đưa người tham gia sử dụng Ngân sách có trách nhiệm giới để phác thảo bối cảnh quỹ 
trong nước trong quốc gia của họ và áp dụng các lăng kính Ngân sách có trách nhiệm giới như một phần tài chính công 
khí hậu để thực hiện công việc vận động của họ
Thiết bị học tập: Giấy Ao và miếng dán, Máy tính xách tay (mỗi nhóm một chiếc) để phân tích dữ liệu

Excel (xem tài liệu ngân sách quốc gia trên trang web).

Step 3:  Yêu cầu nhóm ghi chú và dán tất cả chương trình 
mà họ có một số thông tin hoặc hiểu biết. 

Bước 4:  Yêu cầu nhóm phân loại tất cả các chương trình 
trên ma trận tác động về giới và khí hậu như hình dưới đây:

Bước 7: Yêu cầu họ phân loại các chương trình này theo 
mức độ phù hợp với Giới và BĐKH/GNRRTT. Nếu ba hoặc 
nhiều câu trả lời ở bảng trên được trả lời bằng câu trả lời 
Có, thì “Rất có liên quan”; nếu hai là Có, thì “Có liên quan”; 
và nếu ít hơn hai thì là “Không liên quan”.

Bước 8: Yêu cầu họ đánh giá lại tổng ngân sách theo ba 
loại: i) có liên quan cao; ii) có liên quan; và iii) không liên 
quan.

Bước 9: Yêu cầu họ phân tích sự khác biệt trong hai cách 
phân loại và những gì họ học được từ những điều tương tự.

   Kết luận bằng cách nói với họ rằng đây chỉ là 
những cách phân loại đơn giản và họ có thể xây dựng dựa 
trên quy trình để thực hiện những phân tích thực sự chuyên 
sâu trong các bộ phận/ ban ngành được lựa chọn để xây 
dựng Báo cáo ngân sách về giới và khí hậu của riêng họ.

HÌNH 5-  U A TRẬN TÁC NG GI I

CAO

CAO

THẤP

THẤP
KHÍ HẬU TÁC ĐỘNG

ch vụ chăm s c tr

Làm vườn tại nhà

Nước tưới

Chương trình cung cấp nước uống 

Có mối liên hệ trực tiếp của chương trình 
với chính sách khí hậu quốc gia không? C   K

Chương trình có giải quyết trực tiếp vấn 
đề thích ứng với biến đổi khí hậu không? C   K

Hoạt động này có làm giảm khối lượng 
công việc của phụ nữ và tình trạng nghèo 
đói theo thời gian không?

C   K

Chương trình này có làm tăng thu nhập và 
sinh kế của phụ nữ không? C   K

5
Phụ nữ có được tham gia vào quá trình 
lập kế hoạch, ra quyết định hoặc xây dựng 
năng lực không?

C   K
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M  N   N

HOÀN	THÀNH	PHÁT	BIỂU	DƯỚI	ĐÂY	BẰNG	CÁCH	ĐÁNH	DẤU	VÀO	LỰA	CHỌN	CỦA	BẠN

Thông qua Hiệp định Copenhagen, 
các nước phát triển cam kết

30 tỷ đô la Mỹ hàng năm vào năm 
2020 100 tỷ đô la Mỹ hàng năm vào năm 2020

Ủy ban thường trực về tài chính có 
nhiệm vụ

C          
     

Chuẩn bị đánh giá hàng năm của các dòng 
tài chính

Các cơ chế tài trợ khí hậu chuyên 
dụng của UNFCCC có nhiệm vụ để 

C        
 

Cung cấp tài chính cho thích ứng và giảm 
thiểu

Nguồn tài chính khí hậu được hình 
thành  đòi hỏi phải

C          
        

         
    

Cung cấp một quỹ chuyên dụng về sự thích 
ứng với biến đổi khí hậu của phụ nữ

Tài trợ sẵn có, tài trợ cho các  sáng 
kiến và nghiên cứu có thể được sử 
dụng để 

T         
        
       

Chuyển giao lợi ích trực tiếp cho người sử 
dụng năng lượng tái tạo

Lập ngân sách đáp ứng về giới

L          C  
         

       
  

Là một thực hành kế toán phân chia ngân 
sách giữa nam và nữ một cách bình đẳng

Ngân sách có trách nhiệm giới 
được áp dụng tại H       Ít hơn 10 quốc gia ở Châu Á .
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CÁC KÊNH ĐA PHƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU:
	 Thường phá vỡ cấu trúc quản trị do quốc gia đóng góp chi phối, điển hình trong các tổ chức tài chính phát triển.
	 Mang lại cho chính phủ các nước đang phát triển tiếng nói và đại diện lớn hơn trong việc ra quyết định.
	 Trong những năm qua, để tăng cường sự bao hàm và trách nhiệm giải trình trong quản lý quỹ khí hậu đa phương các quốc 

gia đã thực hiện nhiều bước khác nhau, bao gồm cả việc tạo ra vai trò cho các bên liên quan phi chính phủ với tư cách là 
quan sát viên tham gia các cuộc họp tài trợ.

A. QUỸ MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU (GEF)

Loại Năm Cơ sở Qũy và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cơ chế tài chính của UNFCCC
Hỗ trợ cho nhiều công ước đa phương
Cơ quan ra quyết định của quỹ này là Hội đồng 
GEF. GEF hiện bao gồm đại diện của 182 chính 
phủ thành viên và làm việc với 18 đối tác thực 
hiện, hoạt động như một ban thư ký để chuyển 
tiền cho các tổ chức này. GEF cũng cung cấp tài 
trợ cho các dự án môi trường khác như đa dạng 
sinh học và sử dụng đất cùng với biến đổi khí hậu

1991

• Bổ sung lần thứ 6 
(2014-2018): 30 quốc 
gia tài trợ cam kết 
1,26 tỷ USD cho Biến 
đổi khí hậu

• Giai đoạn bổ sung 
lần thứ 7 (2019-
2022): 30 quốc gia 
cam kết tài trợ 654 
triệu đô la Mỹ cho 
biến đổi khí hậu

Dự án đã được GEF phê duyệt về quy 
mô, lên đến 1 triệu đô la Mỹ cho “Các 
hoạt động tạo điều kiện”, từ 1-2 triệu 
đô la Mỹ cho các dự án “quy mô trung 
bình” và hơn 2 triệu đô la Mỹ cho “quy 
mô đầy đủ”. Tính đến tháng 12 năm 
2019, thông qua Quỹ ủy thác thứ tư, 
thứ năm, thứ sáu và thứ bảy, GEF đã 
phê duyệt hơn 750 dự án trong các 
lĩnh vực trọng tâm của biến đổi khí 
hậu với trị giá 2,8 tỷ đô la Mỹ.

A1. QUỸ CÁC NƯỚC KÉM PHÁT TRIỂN NHẤT (LDCF)

Loại Năm Cơ sở  quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cơ chế UNFCCC do GEF quản lý để hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện kế hoạch thích ứng quốc gia, 
mặc dù phần lớn thông qua các dự án quy mô 
nhỏ hơn

2001
Mức trần tài trợ của 
quốc gia là 20 triệu đô 
la Mỹ

Tính đến tháng 12 năm 2019, LDCF 
đã chuyển tiền mặt cho các dự án với 
số tiền là 534 triệu đô la Mỹ.

A2. QUỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU ĐẶC BIỆT (SCCF)

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cơ chế UNFCCC do GEF quản lý để hỗ trợ xây 
dựng và thực hiện kế hoạch thích ứng quốc gia, 
mặc dù phần lớn tài trợ  thông qua các dự án quy 
mô nhỏ hơn

2001 Mức trần tài trợ của 
quốc gia là 20 triệu USD

Tính đến tháng 12 năm 2019, SCCF 
đã chuyển tiền mặt là 181 triệu USD.

B. QUỸ THÍCH ỨNG

Loại Năm Cơ sở  quỹ và Quy mô Dự án được hỗ trợ

Cơ chế UNFCCC, kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, 
cũng bắt đầu thực hiện Thỏa thuận Paris, phù 
hợp với Chiến lược trung hạn 5 năm 2018-2022 
mới được phê duyệt, dựa trên các trụ cột là Hành 
động, Đổi mới, Tri thức và Chia sẻ.

Quỹ được quản lý bởi Hội đồngQuỹ thích ứng, họp 
nhóm hai lần một năm.

Cung cấp khả năng tiếp cận trực tiếp đến tài 
chính khí hậu cho các nước đang phát triển thông 
qua các Cơ quan Thực hiện Quốc gia được công 
nhận có khả năng đáp ứng và đồng ý các tiêu 
chuẩn ủy thác cũng như các tiêu chuẩn về môi 
trường, xã hội và giới.1

2011

Được tài trợ thông qua 
khoản thu 2% đối với 
việc bán các khoản tín 
dụng phát thải từ Cơ 
chế Phát triển Sạch của 
Nghị định thư Kyoto, 
cùng với đóng góp viện 
trợ không hoàn lại của 
các nước phát triển

Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2019, 
84 dự án với tổng số tiền là 560,6 
triệu đô la Mỹ đã được phê duyệt để 
tài trợ. Ngoài ra, Hội đồng đã phê 
duyệt 56 khoản tài trợ lập dự án với 
tổng giá trị là 2,3 triệu đô la Mỹ. 60 
dự án hiện đang được thực hiện với 
tổng số tiền tài trợ là 384,8 triệu đô 
la Mỹ. Tổng cộng 350,20 triệu đô la 
Mỹ (62,8% số tiền được phê duyệt) 
đã được chuyển cho các đơn vị thực 
hiện.

1	 Trái	với	việc	chỉ	làm	việc	thông	qua	các	cơ	quan	của	Liên	hợp	quốc	hoặc	các	Ngân	hàng	Phát	triển	Đa	phương	(MDB)	với	tư	cách	là	các	cơ	quan	thực	hiện	
đa	phương.
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C.  QUỸ KHÍ HẬU XANH

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cơ chế UNFCCC cũng được giao nhiệm vụ tuân 
thủ Thỏa thuận Paris
Được kỳ vọng là kênh chính cho tài chính khí hậu 
công quốc tế
Quỹ lớn nhất tính theo số vốn dự kiến và hiện có.

Cam kết về sự cân bằng 50:50 giữa thích ứng và 
giảm thiểu

Các nước đang phát triển có thể tiếp cận Qũy khí 
hậu xanh thông qua các Ngân hàng Phát triển Đa 
phương (MDB), các ngân hàng thương mại quốc 
tế và các cơ quan của Liên hợp quốc, cũng như 
trực tiếp thông qua các Cơ quan Thực hiện Quốc 
gia, Khu vực và Địa phương được công nhận. 
Qũy khí hậu xanh được thành lập với trọng tâm 
là nguyên tắc quốc gia làm chủ. Mỗi quốc gia 
có một cơ quan được quốc gia chỉ định (NDA), 
thường là một bộ tài chính hoặc môi trường, với 
một đầu mối được chỉ định làm đại diện giữa NDA 
và Qũy khí hậu xanh.

2010

Bổ sung lần 1(2020-
2023): 29 quốc gia cam 
kết được tài trợ lên đến 
9,78 tỷ USD cho biến đổi 
khí hậu

Đến tháng 10 năm 2019, đã tăng 
mạng lưới đối tác triển khai của Qũy 
khí hậu xanh lên 95 Tổ chức được 
Công nhận.

Qũy khí hậu xanh đã hỗ trợ 126 quốc 
gia đang phát triển xây dựng sự sẵn 
sàng để thực hiện tài chính khí hậu và 
cam kết 5,21 tỷ đô la Mỹ cho 111 dự 
án tại 99 quốc gia.
 
Tổng cộng có 65 dự án trị giá 2,82 tỷ 
đô la Mỹ với sự tài trợ của Qũy khí hậu 
xanh đang được thực hiện và giúp 
các nước đang phát triển chuyển đổi 
kỳ vọng về khí hậu của họ thành hành 
động.
 

D. QUỸ ĐẦU TƯ KHÍ HẬU

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cơ chế phi UNFCCC do Ngân hàng Thế giới quản 
lý

Hoạt động hợp tác với các ngân hàng phát triển 
khu vực bao gồm:
• Ngân hàng Phát triển Châu Phi (AfDB)
• Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)
• Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu 

(EBRD)
• Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ (IDB)

Chương trình can thiệp tài chính ở các nước đang 
phát triển nhằm mục đích hiểu cách thức tài 
chính công có thể được triển khai tốt nhất để hỗ 
trợ các chu trình phát triển chuyển đổi

Có một điều khoản sắp kết thúc bị hoãn vô thời 
hạn vào năm 2019

2008

14 quốc gia cam kết 
đóng góp 8,3 tỷ đô la Mỹ
 
Do hoạt động theo cơ 
cấu đồng tài trợ, nên 
quỹ dự đoán rằng danh 
mục đầu tư của hơn 300 
dự án đã tạo ra thêm 58 
tỷ đô la Mỹ đồng tài trợ.

Cung cấp nguồn lực  cho 72 quốc gia

D1. QUỸ CÔNG NGHỆ SẠCH

Loại Năm Cơ sở  quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Cung cấp cho các quốc gia có thu nhập trung 
bình các nguồn lực ưu đãi cao để mở rộng quy 
mô trình diễn, phát triển và chuyển giao công 
nghệ các-bon thấp trong năng lượng tái tạo, năng 
lượng hiệu quả và giao thông bền vững. 

2008 5,4 tỷ đô la mỹ đóng góp
Đến tháng 12 năm 2019, 818 triệu đô 
la Mỹ đã  chuyển tiền mặt cho các 
dự án

D2. QUỸ KHÍ HẬU CHIẾN LƯỢC (SCF)

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Projects Supported

Hỗ trợ Chương trình thí điểm về khả chống chịu 
với biến đổi khí hậu (PPCR), Mở rộng chương trình 
năng lượng tái tạo (SREP) ở các nước có thu nhập 
thấp  và Chương trình đầu tư vào rừng (FIP).

2008 Đóng góp 2,61 tỷ đô 
la Mỹ

Đến tháng 12 năm 2019, 818 triệu đô 
la Mỹ đã  chuyển tiền mặt cho các 
dự án
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D 2.1 CHƯƠNG TRÌNH THÍ ĐIỂM VỀ KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI KHÍ HẬU (PPCR) 

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Giúp các nước đang phát triển kết hợp khả năng 
ứng phó với khí hậu vào phát triển quy hoạch và 
cung cấp các khoản ưu đãi tài trợ và hỗ trợ để 
tài trợ các khoản đầu tư của khu vực công và tư 
nhân thực hiện

PPCR đầu tư vào một số quốc gia dễ bị tổn 
thương nhất trên thế giới. Các quốc gia chịu ảnh 
hưởng sâu sắc nhất của biến đổi khí hậu đó là 
các quốc đảo nhỏ đang phát triển (SIDS).

2008 1,2 tỷ đô la mỹ 

PPCR đã hỗ trợ SIDS 250 triệu đô la 
mỹ cho 9 quốc đảo Caribe và Thái 
Bình Dương, cung cấp 20% nguồn 
PPCR. PPCR cũng đầu tư hơn 200 
triệu đô la Mỹ cho các quốc gia dễ bị 
tổn thương nhất để nâng cấp dữ liệu 
khí hậu và dịch vụ cho thiết kế dự án 
thông minh với khí hậu.

D 2.2 CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ VÀO RỪNG (FIP) 

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Hỗ trợ các nỗ lực của các nước đang phát triển 
nhằm giảm mất rừng và suy thoái rừng, và thúc 
đẩy quản lý rừng bền vững dẫn đến giảm phát 
thải do mất rừng và suy thoái rừng (REDD +)
 
Ngoài ra còn có Cơ chế tài trợ dành riêng cho 
Người bản địa và Cộng đồng địa phương (DGM) 
được thực hiện trong chương trình cung cấp các 
khoản tài trợ trực tiếp  ở quy mô nhỏ hơn  cho các 
tổ chức xã hội dân sự (CSO) thay vì thông qua các 
chính phủ quốc gia.

2008 775 triệu USD

Cho đến nay, DGM đã phê duyệt 51 
triệu USD cho 10 dự án khác nhau 
trên khắp thế giới. Ở khu vực Châu Á - 
Thái Bình Dương, DGM chỉ hoạt động 
ở các quốc gia thí điểm, bao gồm 
Indonesia, Nepal và CHDCND Lào.

D 2.3  MỞ RỘNG CHƯƠNG TRÌNH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO CHO CÁC QUỐC GIA THU NHẬP THẤP (SREP)

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Giúp triển khai các giải pháp năng lượng tái 
tạo để tăng cường tiếp cận năng lượng và tăng 
trưởng kinh tế ở các nước nghèo nhất thế giới

2008 720 triệu USD

SREP là một trong những nhà tài trợ 
lớn nhất toàn cầu cho các mạng lưới 
nhỏ với hơn 200 triệu đô la Mỹ cho 
các dự án ở 14 quốc gia.

E.  NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN ĐA PHƯƠNG (MDBS)

E1. QŨY  CÁC-BON RỪNG (FCPF)  

Loại Năm Cơ sở quỹ  và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Do Ngân hàng Thế giới quản lý để tìm hiểu cách 
thức khai thác nguồn thu từ thị trường các-bon 
để giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng 
(REDD +), bảo tồn rừng, quản lý rừng bền vững và 
nâng cao trữ lượng các-bon rừng.

2008 1,3 tỷ đô la Mỹ từ 17 nhà 
tài trợ

FCPF hỗ trợ REDD + nỗ lực thông qua 
quỹ Sẵn có (400 triệu đô la Mỹ) và 
Quỹ các-bon (900 triệu đô la Mỹ) tại 
47 quốc gia đang phát triển trên khắp 
Châu Phi, Châu Á, Châu Mỹ Latinh và 
Caribe. 

E2. QUAN HỆ ĐỐI TÁC ĐỂ SẴN SÀNG CHO THỊ TRƯỜNG (PMR) 

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Do Ngân hàng Thế giới quản lý, PMR nhằm mục 
đích giúp các nước đang phát triển thiết lập các 
cơ chế dựa trên thị trường để ứng phó với biến đổi 
khí hậu

2010

Tính đến ngày 31 tháng 
3 năm 2015, tổng số 
tiền đã cam kết đóng 
góp là khoảng 126,5 
triệu đô la Mỹ, trong khi 
tổng số tiền đóng góp 
nhận được là 127 triệu 
đô la Mỹ .

PMR quy tụ hơn 30 quốc gia, nhiều 
tổ chức quốc tế khác nhau và các 
chuyên gia kỹ thuật nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc trao đổi giữa 
các quốc gia và chia sẻ kiến   thức, dẫn 
đến tăng cường hợp tác và đổi mới.

TỔNG QUAN TÓM TẮT VỀ CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU KHÁC NHAU
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E3. SÁNG KIẾN QUỸ CÁC BON SINH HỌC CHO CẢNH QUAN RỪNG BỀN VỮNG (ISFL)

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Được quản lý bởi Ngân hàng Thế giới, ISFL là một 
đối tác công - tư. Quỹ này thúc đẩy giảm phát thải 
Khí nhà kính (GHG) từ lĩnh vực đất đai, bao gồm 
nỗ lực giảm mất rừng và suy thoái rừng ở các 
nước đang phát triển (REDD +), nông nghiệp bền 
vững, cũng như quy hoạch, chính sách và thực 
hành sử dụng đất thông minh hơn.

2013 355 triệu đô la mỹ
ISFL hiện đang hỗ trợ các chương 
trình ở Colombia, Ethiopia, Indonesia, 
Mexico và Zambia. 

E5. QUỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU (CCF)

Loại Năm Cơ sở  quỹ và Quy mô Dự án được hỗ trợ

Được quản lý bởi Ngân hàng Phát triển Châu Á, 
CCF tạo điều kiện đầu tư vào các nước thành viên 
đang phát triển (DMC) để giải quyết hiệu quả các 
nguyên nhân và hậu quả do biến đổi khí hậu, bằng 
cách tăng cường hỗ trợ phát triển các-bon thấp 
và thích ứng với khí hậu trong các DMC. 

2008 74 triệu đô la Mỹ

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, 
71,6 triệu đô la Mỹ trong tổng số 74 
triệu đô la Mỹ nguồn quỹ (ròng tiết 
kiệm) đã được phân bổ cho 118 dự 
án: 44 dự án về phát triển CE, 66 dự 
án về thích ứng, 11 dự án về REDD + 
và sử dụng đất, và 1 dự án về sự sẵn 
có nguồn tài chính cho khí hậu

E6. QUỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (ACLIFF) 

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Một quỹ ủy thác từ nhiều nhà tài trợ do Ngân 
hàng Phát triển Châu Á quản lý để hỗ trợ phát 
triển và triển khai các sản phẩm quản lý rủi ro tài 
chính có thể giúp mở vốn cho các khoản đầu tư 
về khí hậu và cải thiện khả năng ứng phó  với tác 
động của biến đổi khí hậu.

2017 33,3 triệu đô la mỹ Không có sẵn

E 7. Quỹ Biến đổi Khí hậu Châu Á - Thái Bình Dương 

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Một quỹ ủy thác từ nhiều nhà tài trợ do Ngân 
hàng Phát triển Châu Á quản lý để hỗ trợ các 
thành phố đang phát triển nhanh ở Châu Á với 
mục đích nhằm giảm thiểu rủi ro mà những người 
nghèo và dễ bị tổn thương phải đối mặt do lũ 
lụt, bão lụt hoặc hạn hán, bằng cách giúp lập kế 
hoạch và thiết kế cơ sở hạ tầng tốt hơn để đầu tư 
chống lại những tác động từ biến đổi khí hậu

2013 150 triệu đô la Mỹ

Tính đến tháng 12 năm 2019, 130 
triệu đô la Mỹ đã được cam kết từ 
quỹ được cung cấp cho các thành 
phố khác nhau ở Bangladesh, Ấn Độ, 
Indonesia, Myanmar, Nepal, Pakistan, 
Philippines và Việt Nam.

F. CƠ QUAN LIÊN HỢP QUỐC

F 1. CHƯƠNG TRÌNH TÀI TRỢ NHỎ CỦA UNDP GEF

Loại Năm Cơ sở quỹ và Quy mô Các dự án được hỗ trợ

Do UNDP quản lý, tổ chức này cung cấp hỗ trợ tài 
chính và kỹ thuật cho các dự án bảo tồn và phục 
hồi môi trường đồng thời nâng cao đời sống và 
sinh kế của người dân. Chương trình cung cấp 
các khoản tài trợ lên tới 50.000 đô la Mỹ trực tiếp 
cho các cộng đồng địa phương, bao gồm người 
dân bản địa, các tổ chức dựa vào cộng đồng và 
các nhóm phi chính phủ khác cho các dự án về 
Đa dạng sinh học, Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến 
đổi Khí hậu, Suy thoái Đất và Quản lý Rừng Bền 
vững, Nước và Hóa chất Quốc tế .

1992 526 triệu đô la Mỹ

Khoảng 5.391 dự án với tổng số vốn 
tài trợ là 159 triệu đô la Mỹ đã được 
hỗ trợ để giảm thiểu biến đổi khí hậu.
 
Khoảng 798 dự án với vốn tài trợ 24 
triệu đô la Mỹ đã được hỗ trợ cho 
hoạt động thích ứng với biến đổi khí 
hậu dựa vào cộng đồng.
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F 2. CHƯƠNG TRÌNH UN-REDD 

Loại Năm Cơ sở và Quy mô Quỹ Các dự án được hỗ trợ

Được điều hành bởi UNDP, UNEP và FAO để hỗ trợ 
các hoạt động REDD +, với cơ cấu quản trị đem 
đến tiếng nói chính thức cho các đại diện của các 
tổ chức xã hội dân sự và các tổ chức của Người 
bản địa

2008 Không có

trong thập kỷ qua, Chương trình đã 
làm việc với 64 quốc gia đối tác để 
đạt được thành công đáng kể về biến 
đổi khí hậu , rừng và các mục tiêu 
phát triển bền vững.

F 3 CHƯƠNG TRÌNH THÍCH ỨNG CHO CÁC HỘ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NHỎ (ASAP)

Loại Năm Cơ sở và Quy mô Quỹ Các dự án được hỗ trợ

Được quản lý bởi Quỹ Nông nghiệp và Phát triển 
Quốc tế (IFAD) để hỗ trợ nông dân sản xuất nhỏ 
mở rộng quy mô sản xuất thích ứng với biến đổi 
khí hậu trong các chương trình phát triển nông 
thôn

2012
ASAP 1 (2012-17): 316,2 
triệu USD
ASAP2: 100 triệu USD

Tính đến tháng 8 năm 2018, 42 dự 
án đã ký thỏa thuận của chính phủ, 
37 dự án được phê duyệt đã bắt đầu 
giải ngân với tổng trị giá 80 triệu USD. 
292,6 triệu đô la Mỹ đã được chuyển 
đến ít nhất tám triệu nông dân sản 
xuất nhỏ để xây dựng khả năng ứng 
phó của họ đối với các cú sốc và 
căng thẳng liên quan đến khí hậu.

CÁC KÊNH SONG PHƯƠNG VỀ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU
	 Dòng vốn trực tiếp từ các nước phát triển đến các nước đang phát triển dưới hình thức Hỗ trợ Phát triển Nước ngoài hoặc 

Viện trợ Quốc tế.
	 Được quản lý chủ yếu thông qua các cơ quan phát triển hiện có mặc dù một số quốc gia cũng đã thành lập các quỹ khí hậu 

song phương đặc biệt

A. SÁNG KIẾN   KHÍ HẬU QUỐC TẾ

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Được Đức hỗ trợ cho các dự án giảm nhẹ, thích 
ứng và REDD +. Sáng kiến   được tài trợ đổi mới 
một phần thông qua việc bán các chứng chỉ phát 
thải có thể giao dịch tại các  quốc gia, phần lớn 
cung cấp nguồn tài chính bổ sung  cho các cam 
kết tài chính phát triển hiện có 

2008 Cung cấp hơn 4 tỷ đô la Mỹ cho hơn 700 dự án giảm nhẹ, thích 
ứng và REDD +

B. QUỸ KHÍ HẬU QUỐC TẾ

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Được hỗ trợ bởi Chính phủ Vương quốc Anh 2016 Cam kết 5,8 tỷ đô la Mỹ từ năm 2016 đến năm 2021

C. KẾ HOẠCH GIẢM NHẸ PHÙ HỢP VỚI QUỐC GIA (NAMA) 

Loại Năm Chi tiết về quỹ

Được Đức, Đan Mạch, Anh và EC hỗ trợ cho các 
hành động giảm thiểu phù hợp quốc gia (NAMA) 
ở các nước đang phát triển và các nền kinh tế mới 
nổi có mong muốn thực hiện các biện pháp giảm 
thiểu rủi ro từ BĐKH .

Vào tháng 1 năm 2020, Cơ sở NAMA đã công bố cam kết tài trợ 
mới lên đến 60 triệu EUR từ Đức và Vương quốc Anh để hỗ trợ 
Lời kêu gọi lần thứ 7 về việc nộp dự thảo về NSP. Hơn nữa, để ghi 
nhận cả tăng cường đường lối dự án của Cơ sở NAMA và cam kết 
của quốc gia đối với Cơ sở NAMA, Vương quốc Anh đã công bố 
khoản đóng góp bổ sung lên tới 38 triệu EUR cho Cơ sở NAMA để 
hỗ trợ các NSP từ các lời kêu gọi đóng góp từ quá khứ và tương 
lai.

D. SÁNG KIẾN   KHÍ HẬU VÀ RỪNG QUỐC TẾ

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Được sự hỗ trợ của Na Uy thông qua các quan hệ 
đối tác song phương, các kênh đa phương và Xã 
hội Dân sự

2008
Cam kết hỗ trợ 350 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Các cam kết đáng 
kể đã được đưa ra cho các hoạt động REDD + ở Brazil, Indonesia, 
Tanzania và Guyana.

TỔNG QUAN TÓM TẮT VỀ CÁC CƠ CHẾ TÀI CHÍNH KHÍ HẬU KHÁC NHAU
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CÁC KÊNH KHU VỰC VÀ QUỐC GIA VÀ QUỸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
	 Được thành lập bởi các nước đang phát triển ở cấp khu vực và / hoặc quốc gia với nhiều hình thức và chức năng khác nhau, 

có nguồn lực thông qua tài chính quốc tế và / hoặc phân bổ ngân sách trong nước và khu vực tư nhân trong nước

A. QUỸ ỦY THÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU INDONESIA (ICCTF)

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Một tổ chức tài trợ quốc gia nhằm mục đích 
phát triển các cách thức sáng tạo để liên kết 
các nguồn tài chính quốc tế với các chiến lược 
đầu tư quốc gia. Được thành lập bởi Chính phủ 
Indonesia, quỹ này hoạt động như một chất xúc 
tác để thu hút đầu tư và thực hiện một loạt các cơ 
chế tài chính thay thế cho các chương trình giảm 
thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu.

2009

ICCTF nhận được sự đóng góp không hoàn lại từ các nhà tài trợ 
song phương và đa phương. Cơ chế tài trợ chính của ICCTF là 
'Quỹ đổi mới', cung cấp các khoản tài trợ cho các bộ chủ quản để 
hỗ trợ các dự án liên quan đến biến đổi khí hậu trong GOI. Với các 
dự án được quản lý thông qua UNDP, đóng vai trò là người quản 
lý quỹ tạm thời, thời hạn dự án đủ điều kiện được thiết lập trong  
một năm, trong khi ngân sách dự án được giới hạn ở mức 3 triệu 
đô la Mỹ.

B. QŨY ỦY THÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU BAWNGLADESH  (BCCTF)

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Một quỹ quốc gia được thành lập thông qua việc 
thông qua Đạo luật Ủy thác về Biến đổi Khí hậu, 
năm 2010
 
Được quản lý bởi Quỹ Palli Karma-Sahayak 
(PKSF) để tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ 
địa phương cho các hoạt động trồng rừng, vệ 
sinh, an ninh lương thực, nâng cao năng lực và 
các loại hoạt động nghiên cứu khác nhau

2010

một trong những động thái đầu tiên, Chính phủ Bangladesh 
đã thiết lập riêng trong năm tài chính 2009-10 phân bổ ngân 
sách 700 crore BDT (tương đương 87,5 triệu đô la Mỹ) từ nguồn 
lực riêng của quốc gia cho quỹ này. Bộ tài chính, Chính phủ 
Bangladesh, thường xuyên phân bổ khoảng 100 crore taka (tương 
đương 12,5 triệu USD) mỗi năm để tài trợ cho nhiều sáng kiến   
của chính phủ, các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các cơ quan 
nghiên cứu về biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai. Chính phủ tiếp 
tục hỗ trợ quỹ này, và trong năm 2016 đã phân bổ khoảng 400 
triệu đô la Mỹ tương đương với nguồn vốn ủy thác.
 
Vào ngày 30 tháng 11 năm 2016, PKSF đã giải ngân 23,85 crore 
(tương đương 2,98 đô la Mỹ) triệu BDT trong số 61 tổ chức phi 
chính phủ.

C, QUỸ ỦY THÁC CỦA LIÊN MINH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CAMPUCHIA (CCCA)

Loại Năm Chi tiết Quỹ

Quỹ ủy thác CCCA là một quỹ ủy thác từ nhiều 
nhà tài trợ, được thành lập bởi các nhà tài trợ và 
chính phủ của CCCA để áp dụng một cách tiếp 
cận chặt chẽ hơn trong hỗ trợ biến đổi khí hậu 
cho Campuchia. CCCA được thực hiện thông qua 
một loạt các khoản tài trợ nhằm tài trợ cho các 
hoạt động cố gắng giải quyết các thách thức về 
biến đổi khí hậu của Campuchia. Chương trình 
CCCA hỗ trợ xây dựng năng lực và tăng cường 
thể chế, các hoạt động này được thực hiện bởi 
một cơ sở tài trợ. Ban đầu, các hợp phần tài trợ 
tập trung vào việc xây dựng khả năng chống chịu 
với biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển, và tăng 
cường nhận thức về biến đổi khí hậu, giáo dục và 
thông tin công cộng.

2006

Quỹ ủy thác CCCA là một quỹ đầu tư, trong đó tất cả các khoản 
vốn đã cam kết sẽ được giải ngân vào khung thời gian cuối của 
dự án đã thỏa thuận. Thiết kế ban đầu có thời hạn 3 năm (2010-
2012), và khoảng 8,9 triệu đô la Mỹ đã được cam kết hỗ trợ cho 
giai đoạn đó. Các khoản đóng góp của các nhà tài trợ cho Quỹ ủy 
thác được gộp chung lại và không được tính riêng. Quỹ Ủy thác 
có cơ chế mở để nhận các khoản đóng góp bổ sung từ các nhà 
tài trợ mới và hiện tại. Quỹ ủy thác do UNDP quản lý và hoạt động 
của Quỹ ủy thác được thực hiện theo các quy tắc và thủ tục của 
UNDP.
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Bài tập:
Một cơ quan quốc tế đang tiến hành đánh giá có sự tham 
gia của người dân về khả năng trách nhiệm giới của các dự 
án thích ứng với biến đổi khí hậu khác nhau ở nước bạn. Là 
một phần của quá trình này, nhóm của bạn được chọn để 

cung cấp thông tin đầu vào cho các dự án chọn lọc được 
thành lập ở quốc gia của bạn từ góc độ giới. Báo cáo cho 
mỗi dự án phải ở hình thức sau:

TÊN DỰ ÁN: CƠ QUAN THỰC HIỆN: NGUỒN KINH PHÍ:

Mục tiêu chính của dự án: (Các) mục tiêu về giới của dự án:
Các kết quả chính với trọng tâm cụ 
thể về  kết quả bình đẳng giới và trao 
quyền cho phụ nữ:

Dự án có phù hợp với nhiệm vụ giới 
của Quỹ không? (Vui lòng giải thích 
ngắn gọn.)

Tất cả các quy trình liên quan đến 
giới đã được tuân thủ cho dự án 
chưa? (Vui lòng giải thích ngắn gọn.)

Các khoảng trống giới chính là gì? 
(Vui lòng giải thích ngắn gọn.)

Bạn đã nhận được những ghi chú ngắn gọn về các dự 
án nhưng vẫn rất sơ sài, vì vậy bạn có thể sử dụng kinh 
nghiệm và hiểu biết của mình dựa trên thông tin được cung 
cấp để trả lời các câu hỏi trên. Để hoàn thành tốt công việc, 
bạn cũng sẽ cần tìm hiểu thêm các thông tin chi tiết liên 
quan đến các dự án từ internet. Vui lòng vào qua các trang 
web về các quỹ biến đổi khí hậu khác nhau và các cơ quan 
thực hiện để biết thêm thông tin về các dự án để có thể 
đưa ra đánh giá kỹ lưỡng hơn.

DỰ ÁN 1: QUỸ THÍCH ỨNG BANGLADESH: SÁNG KIẾN 
THÍCH ỨNG CHO CÁC ĐẢO NHỎ NGOÀI KHƠI DỄ BỊ TỔN 
THƯƠNG DO KHÍ HẬU VÀ VEN SÔNG CHARLAND (UNDP)

Dự án, “Sáng kiến thích ứng cho các đảo nhỏ ngoài khơi 
dễ bị tổn thương do khí hậu và ven sông Charland ở 
Bangladesh” được thực hiện bởi Chương trình Phát triển 
Liên hợp quốc (UNDP). Dự án nhằm mục đích nâng cao 
khả năng ứng phó với khí hậu của các cộng đồng dễ bị tổn 
thương, những cộng đồng sống trên các hòn đảo nhỏ phù 
sa trên sông và Vịnh Bengal đặc biệt chịu rủi ro do biến 
đổi khí hậu. Dự án còn nhằm mục đích nâng cao khả năng 
phục hồi của các hộ gia đình thông qua nhà ở thích ứng với 
khí hậu, nguồn điện tái tạo và cung cấp nước uống an toàn. 
Dự án cũng có ý định tăng cường khả năng ứng phó với 
khí hậu của cộng đồng thông qua lập bản đồ rủi ro khí hậu, 
đề phòng bão và lũ lụt và các cơ sở hạ tầng cơ bản có khả 
năng chống chịu với bão và lũ lụt, đồng thời cải thiện thu 
nhập và an ninh lương thực của các hộ gia đình dễ bị tổn 
thương bằng cách giới thiệu và đổi mới các phương thức 
sinh kế thích hợp với khí hậu tại địa phương. Cuối cùng, 
dự án nhằm mục đích nâng cao kiến thức và năng lực của 
cộng đồng, chính phủ và các nhà hoạch định chính sách để 
thúc đẩy phát triển khả năng ứng phó với khí hậu trên các 
đảo ven sông và ngoài khơi. Ước tính có khoảng 341.000 
người sống trên các khu vực ở Rangpur và Bhola dự kiến 

sẽ được hưởng lợi từ những ngôi nhà chống bão và lũ lụt, 
nâng cao sinh kế, cải thiện khả năng phòng ngừa và cảnh 
báo thiên tai sớm.

Sáng kiến này sẽ nâng cao khả năng chống chịu với khí 
hậu của 900 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ thông qua nhà 
ở thích ứng với khí hậu, điện khí hóa và cung cấp nước phù 
hợp với khí hậu. Ngoài ra, dự án sẽ xây dựng các khu nhà 
tập trung cho các hộ gia đình đặc biệt dễ bị tổn thương, 
các khu nhà này có chức năng là nơi trú ẩn khẩn cấp khi lũ 
lụt và lốc xoáy. Các khu nhà sẽ được thiết kế thân thiện với 
phụ nữ và trẻ em; sẽ bao gồm nước, vệ sinh và các thiết bị 
vệ sinh; và sẽ có hệ thống chiếu sáng bằng năng lượng mặt 
trời. Chương trình ứng phó với bão sẽ được thực hiện có 
tính đáp ứng về giới bằng cách cố gắng tăng 25% số phụ 
nữ trong đoàn tình nguyện. Nhìn chung, việc chuyển đổi 
sinh kế của phụ nữ sang các phương án thích ứng với khí 
hậu sẽ làm giảm khả năng cần được bảo trợ xã hội và chi 
trả cho mạng lưới an toàn xã hội.

DỰ ÁN 2: PPCR BANGLADESH: DỰ ÁN CƠ SỞ HẠ TẦNG 
MÔI TRƯỜNG CÁC THỊ TRẤN VEN BIỂN VÀ DỰ ÁN CƠ SỞ 
HẠ TẦNG THÍCH ỨNG  - KHÍ HẬU VEN BIỂN (ADB)

Dự án cơ sở hạ tầng môi trường các thị trấn ven biển 
Bangladesh và Dự án Cơ sở hạ tầng thích ứng với khí hậu 
ven biển đang được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) 
thực hiện thông qua quỹ PPCR.

Đây là dự án đầu tiên áp dụng cách tiếp cận tổng hợp để 
cải thiện các dịch vụ đô thị nhằm tăng cường khả năng 
chống chịu với khí hậu và khả năng ứng phó với thiên tai 
ở tám vùng ven biển dễ bị tổn thương (các thị trấn vùng 
ven) thiếu các dịch vụ đô thị cơ bản và cực kỳ dễ bị tổn 
thương trước tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu. Dự 
án xác định phụ nữ và các hộ gia đình nghèo như những 
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người được hưởng lợi. Sản phẩm chính của dự án là cơ 
sở hạ tầng đô thị có khả năng chống chịu với khí hậu, bao 
gồm các công trình cấp nước, vệ sinh, thoát nước và giao 
thông, bên cạnh cầu đường đô thị, quản lý chất thải rắn và 
cải tạo các khu ổ chuột. Trong khuôn khổ dự án việc người 
dân tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ đô thị đã được thực 
hiện bằng sự đáng tin cậy hơn và có khả năng thích ứng với 
khí hậu, điều này được cho là sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt của 
người dân các thị trấn ven biển. Quản trị địa phương cũng 
sẽ được tăng cường, với việc nâng cao năng lực của địa 
phương trong việc cung cấp dịch vụ bền vững, quy hoạch 
đô thị và ứng phó với thiên tai, trên cơ sở cải thiện tổng thể 
về khả năng ứng phó với khí hậu và thiên tai. Do có nhiều 
kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án đô thị do ADB hỗ 
trợ, Ban Kỹ thuật của Chính quyền địa phương là cơ quan 
điều hành và Phòng Kỹ thuật Y tế Công cộng là cơ quan 
đồng thực hiện dự án.

Dự án thứ hai sẽ thúc đẩy sinh kế của các cộng đồng này 
bằng cách nâng cấp đường giao thông nông thôn, chợ và 
khu trú ẩn thiên tai theo các tiêu chuẩn thích ứng với khí 
hậu, đồng thời nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi 
khí hậu của cư dân khu vực thụ hưởng lợi ích của dự án. 
Khả năng kết nối giao thông đường bộ sẽ được cải thiện 
thông qua việc nâng cấp 130 km đường huyện phụ cận 
trong khuôn khổ dự án, và thêm 407 km đường thôn xóm 
theo sáng kiến bổ sung do Quỹ Phát triển Nông nghiệp 
Quốc tế (IFAD) tài trợ. Thị trường dịch vụ dự kiến sẽ được 
cải thiện bằng việc nâng cấp 88 trung tâm tăng trưởng và 
chợ lớn trong khuôn khổ dự án, và cải thiện 186 chợ cộng 
đồng theo sáng kiến IFAD bổ sung. Mỗi thị trường và trung 
tâm tăng trưởng đó sẽ có không gian dành riêng cho các 
hoạt động liên quan đến thị trường của phụ nữ. Ngoài ra, 
37 bến đậu thuyền sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn phù 
hợp với biến đổi khí hậu. Năng lực của chính quyền địa 
phương trong việc thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ được 
cải thiện theo hai cách: i) thông qua việc tăng cường các 
hệ thống thu thập và chia sẻ kiến thức, đặc biệt là hệ thống 
thông tin địa lý của Ban Kỹ thuật chính quyền địa phương, 
và thiết lập mạng lưới phục vụ tất cả các chính quyền địa 
phương và các cơ quan liên quan đến biến đổi khí hậu; và 
ii) thông qua việc đào tạo cán bộ chính quyền địa phương 
về khả năng ứng phó với khí hậu, quản lý rủi ro thiên tai và 
các hoạt động liên quan. Trong một sáng kiến song song, 
ngân hàng phát triển KfW thuộc sở hữu của chính phủ Đức 
sẽ tài trợ cho việc mở rộng 15 hầm trú ẩn lốc xoáy đa năng, 
cải thiện 10 hầm trú ẩn khác và nâng cấp 15 km đường ray 
cung cấp khả năng tiếp cận những nơi trú ẩn này, do đó cải 
thiện sinh kế cho những người hưởng lợi này ở các huyện 
nông thôn ven biển.

Các dự án bao gồm các khu vực riêng biệt dành cho phụ 
nữ và nam giới trong các khu trú bão, và các thị trường 

trung tâm được cải thiện với các chiến lược phân bổ dành 
cho phụ nữ thông qua quá trình xây dựng các con đường 
ứng phó với khí hậu. Các dịch vụ này được cung cấp cho 
phụ nữ và nam giới với tư cách là người hưởng lợi - xây 
dựng khả năng ứng phó với khí hậu cho phụ nữ và nam giới 
- điều này đã được chứng thực trong các hội thảo tham vấn 
quốc gia và trong các cuộc phỏng vấn sau đó với các nhà 
quản lý dự án trong nước. Những người tham gia hội thảo 
tham vấn và quản lý dự án đã báo cáo từ kinh nghiệm của 
họ rằng các nỗ lực của dự án PPCR đã có tác động trực 
tiếp có lợi đối với việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ.

DỰ ÁN 3: THÚC ĐẨY SINH KẾ CÓ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI, 
KHÔI PHỤC VÀNH ĐAI XANH VÀ TĂNG CƯỜNG CẢNH 
BÁO SỚM DỌC THEO BỜ BIỂN BANGLADESH

Kể từ năm 2015, với sự hỗ trợ của Quỹ các nước kém 
phát triển nhất của Quỹ Môi trường Toàn cầu (LDCF), Cục 
Lâm nghiệp Bangladesh và UNDP đã làm việc với tám 
vùng duyên hải Upazila (các quận phụ cận) ở các quận dễ 
bị tổn thương như Bhola, Barguna, Patuakhali, Noakhali 
và Pirojpur. Với phương pháp tiếp cận các nhóm tại địa 
phương, Dự án ICBA-AR tập trung vào việc cung cấp cho 
người dân sinh kế thích ứng với khí hậu, khôi phục vành đai 
xanh và tăng cường cảnh báo sớm và sẵn sàng ứng phó 
với thiên tai.

Thúc đẩy sinh kế bền vững và đổi mới: Bằng cách cung cấp 
cho các gia đình có sinh kế bền vững và linh hoạt hơn, dự 
án giúp các gia đình có lương thực và tăng thu nhập, đồng 
thời giảm áp lực lên nguồn tài nguyên rừng. Theo dự án, 
2.300 hộ gia đình đã nhận được hỗ trợ để áp dụng các sinh 
kế nông nghiệp dựa vào thiên nhiên, sáng tạo và linh hoạt 
hơn, bao gồm trồng lúa chịu mặn, canh tác sorjone, rau 
thủy canh, vườn cây ăn quả đa dạng và hột đỗ đậu; và luân 
canh nuôi cá - trồng lúa. Hơn 2.500 hộ đã được tập huấn và 
được hỗ trợ về chăn nuôi như chăn nuôi vịt và sử dụng thức 
ăn gia súc thủy canh. Hơn nữa, 2.200 hộ gia đình đã nhận 
được hỗ trợ để phát triển nghề cá, bao gồm nuôi trồng thủy 
sản lồng bè và cua để thịt. 140 hộ gia đình khác đã được 
giới thiệu về các mô hình canh tác sáng tạo dựa trên hệ 
sinh thái, trong đó có mô hình “Cá - Cá và Rau rừng” (3FV) 
từng đoạt giải thưởng, mô hình này được thực hiện trên 28 
ha đất rừng bị thoái hóa. Để điều tiết thoát nước và bảo vệ 
ruộng nông nghiệp khỏi bị xâm nhập mặn, dự án đã đào 
2,9 km kênh mương và cải tạo các cống. Kết quả là khoảng 
500.000 hộ gia đình ở Bhola đã nhận thấy sản xuất nông 
nghiệp được cải thiện. Khoảng 150 ống giếng đã được 
nâng lên trên mực nước lũ, trong khi 140 ao mới cũng đang 
giúp đảm bảo nước uống an toàn cho cộng đồng và giảm 
thời gian lấy nước của phụ nữ. Dự án đã xây dựng sáu bệ 
đất nâng (‘killa’), với khả năng che chắn cho khoảng 15.000 
vật nuôi trong thời gian thiên tai.
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Bảo vệ cộng đồng thông qua các quỹ xanh mạnh mẽ hơn 
- Phục hồi và chăm sóc rừng ngập mặn, được coi là tuyến 
phòng thủ đầu tiên chống lại các thảm họa khí hậu, là 
thành phần cốt lõi của dự án ICBA-AR. Kể từ khi thành lập, 
hơn 572.000 cây giống của 12 loài thích ứng với khí hậu 
đã được nuôi dưỡng trong các vườn ươm của nó. Dự án đã 
mở rộng sự đa dạng của các loài trong 650 ha rừng trồng 
đơn cánh trước đây, xây dựng một kế hoạch đánh giá để 
xác định hiệu quả của việc đa dạng hóa cây trồng. Trong 
khuôn khổ dự án các ủy ban đồng quản lý đã được thành 
lập ở tất cả 8 Upazila, hỗ trợ việc bảo vệ rừng và quản lý 
tài nguyên, đồng thời tạo điều kiện cho đối thoại giữa cộng 
đồng và chính quyền địa phương. Khoảng 600 người rất 
nghèo sống phụ thuộc vào rừng, chủ yếu là phụ nữ, hiện là 
thành viên của các Nhóm Bảo vệ Tài nguyên Rừng (FRPG) 
được thành lập theo dự án để đồng quản lý, trồng và bảo 
vệ rừng ngập mặn. Các thành viên của FRPGs hoạt động 
như những người quản lý rừng, bao gồm việc tuần tra cùng 
với Cục Lâm nghiệp và nâng cao nhận thức chống chặt cây 
bất hợp pháp.

Đảm bảo sự an toàn của người dân thông qua việc nâng 
cao hệ thống cảnh báo sớm - Cuối cùng, với các thảm họa 
xảy ra trên diện rộng trong cộng đồng, dự án tập trung vào 
việc nâng cao năng lực cảnh báo sớm của địa phương. Để 
hỗ trợ Chương trình Ứng phó với Bão của chính phủ, dự án 
đã phân phát micro, còi báo động, cờ hiệu, áo khoác và 
xe máy cho các tổ chức địa phương. Khoảng 6.000 tình 
nguyện viên của Chương trình sẵn sàng ứng phó với bão đã 
được trang bị để phổ biến cảnh báo sớm và tiến hành cứu 
hộ người dân. Tám nữ quan sát viên cộng đồng đã được 
cử để làm việc chặt chẽ với các hộ gia đình để trao quyền 
cho phụ nữ và tạo điều kiện cho việc áp dụng các sinh kế 
thích ứng với khí hậu. Các tình nguyện viên của Chương 
trình ứng phó với bão được đào tạo trong khuôn khổ dự án 
đã đóng một vai trò tích cực trong việc phổ biến kiến thức 
và giúp người dân địa phương giảm thiểu thiệt hại khi bão 
Fani, Bulbul và Amphan đổ bộ vào Bangladesh. Các tình 
nguyện viên và nhân viên hiện đang làm việc để nâng cao 
nhận thức của người dân các đảo ven biển về việc phòng 
chống COVID-19.

Không để ai bị bỏ lại phía sau -  Dự án ICBA-AR hiện đang 
tập trung vào việc nhân rộng mô hình Rừng - Cá và Rau 
(3FV) ở cấp độ trang trại; xây dựng thỏa thuận giữa Cục 
Lâm nghiệp và các Tổ bảo vệ tài nguyên rừng để bảo tồn 
rừng; và xây dựng thêm ‘killa’ để bảo vệ gia súc khi lốc xoáy 
và triều cường. Một trung tâm học tập về thích ứng với khí 
hậu đang được triển khai ở cấp địa phương, được liên kết 
với một trung tâm thích ứng khu vực sắp tới ở Dhaka, thuộc 
Bộ Môi trường, Rừng và Biến đổi khí hậu của Bangladesh. 
Ngoài việc tiếp tục hỗ trợ người dân tiếp nhận các sinh kế 
bền vững hơn, dự án đang chuyển sang các sáng kiến thích 

ứng khác như bếp nấu ăn cải tiến, giếng ống ‘ứng phó với 
khí hậu’, tích trữ nước mưa và năng lượng mặt trời ở các 
ngôi làng được khôi phục cho người tị nạn bởi khí hậu.

 N  N  N   N N     
 N  Đ N  N        N 

N    U   U      
 N

Vành đai ven biển của Bangladesh dễ bị ảnh hưởng bởi lốc 
xoáy, nước dâng do bão và nước biển dâng, gần đây các 
hiện tượng tự nhiên này ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Sự 
xuất hiện ngày càng nhiều những hiểm họa này đang đẩy 
nhanh quá trình xâm nhập mặn vào các nguồn nước ngọt 
dọc theo bờ biển của Bangladesh. Dự án này tập trung vào 
khả năng thích ứng do cộng đồng lãnh đạo và có nhạy cảm 
giới. Dựa trên 5 huyện bị lũ lụt, sẽ ưu tiên các hộ do phụ nữ 
làm chủ hộ. Dự án dựa trên các mô hình thích ứng có sự 
tham vấn đã được chứng minh là thành công tại các khu 
vực khác.

Dự án này dự kiến tăng cường năng lực thích ứng cho 
người dân để giảm tác động tiêu cực đến sinh kế nông 
nghiệp phụ thuộc vào nguồn nước ngọt, đồng thời giải 
quyết tình trạng sẵn có và chất lượng nước uống ở các 
cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương. Phương pháp tiếp 
cận dựa vào cộng đồng trong việc lập kế hoạch và quản lý 
cấp nước phù hợp với khí hậu hướng đến những đối tượng 
dễ bị tổn thương, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái.

Các mục tiêu của dự án bao gồm: i) cung cấp các khu vực 
trú bão và bảo vệ các lối đi quan trọng để bảo vệ cuộc 
sống ở một vùng nông thôn ven biển của Bangladesh; ii) 
phát triển cơ sở hạ tầng đô thị và bảo vệ những cư dân 
thành phố dễ bị tổn thương khỏi rủi ro khí hậu; và iii) thành 
lập một trung tâm quốc gia có cơ sở hạ tầng thích ứng với 
khí hậu vượt trội, để cung cấp thông tin và hướng dẫn phát 
triển cơ sở hạ tầng trong tương lai trên khắp đất nước.
Bangladesh là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương 
nhất trên thế giới trước rủi ro khí hậu, đặc biệt là lốc xoáy 
và lũ lụt. Các huyện ven biển đặc biệt chịu rủi ro do thời 
tiết khắc nghiệt, rủi ro sẽ trở nên trầm trọng hơn do các tác 
động của biến đổi khí hậu như sự thay đổi theo mùa nhiều 
hơn, lượng mưa cao hơn và mực nước biển dâng cao. Ba 
trong số các huyện ven biển nghèo và dễ bị tổn thương 
nhất của đất nước cũng là mục tiêu của dự án gồm: Bhola, 
Barguna và Satkhira.

Dự án thiết lập một trung tâm quốc gia vượt trội để thu 
thập, phát triển và chia sẻ kiến thức về cơ sở hạ tầng thích 
ứng với khí hậu. Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn sẽ 
được hỗ trợ bằng cách xây dựng 45 hầm trú bão mới và cải 
tạo 20 hầm trú ẩn hiện có. Những ngôi nhà được xây dựng 
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theo dự án này sẽ được sử dụng làm trường tiểu học trong 
thời gian bình thường, qua đó cung cấp thêm 45 trường 
học và giúp giáo dục 18.590 trẻ em. Việc cải thiện 80 km 
đường tiếp cận quan trọng đến các khu tạm trú ở nông 
thôn cũng sẽ được thực hiện để bảo vệ việc tiếp cận trong 
thời tiết khắc nghiệt và nâng cao năng lực thích ứng của 
các cộng đồng địa phương. Thí điểm các dự án cơ sở hạ 
tầng đô thị thích ứng với khí hậu cũng sẽ được thực hiện tại 
thành phố Satkhira 

Dự án này do Ban Phụ nữ và Trẻ em Bangladesh lãnh đạo, 
dự án này tập trung vào việc tăng cường năng lực thích 
ứng của các cộng đồng ven biển, đặc biệt là phụ nữ và 
trẻ em gái vị thành niên, để đối phó với tác động của xâm 
nhập mặn do biến đổi khí hậu gây ra đối với sinh kế và an 
ninh nguồn nước của họ. Dự án kéo dài 6 năm (2018-2024) 
tập trung vào các huyện ven biển phía Tây Nam là Khulna 
và Satkhira, cả hai đều thường xuyên xảy ra lốc xoáy và 
ngập do triều cường và khan hiếm nước uống nghiêm trọng 
do nhiễm mặn. Theo dự án, các cộng đồng sẽ được trao 
quyền như những ‘tác nhân thay đổi’ để lập kế hoạch, thực 
hiện và quản lý các giải pháp sinh kế và nước uống có khả 
năng úng phó với khí hậu. Dự án sẽ thúc đẩy sự thay đổi 
mô hình từ việc tập trung vào các phản ứng ngắn hạn và 
các can thiệp dựa trên công nghệ sang các giải pháp lấy 
cộng đồng làm trung tâm, nhằm xây dựng quyền sở hữu và 
năng lực cho nhiều bên liên quan, để duy trì và mở rộng các 
phản ứng thích ứng nhằm bảo vệ sinh kế và an ninh nguồn 
nước. Ước tính có khoảng 719.229 người (khoảng 245.516 
trực tiếp và 473.713 gián tiếp) được hưởng lợi.

 N 5  N  N   N    N  
Đ N    N

Chương trình thích ứng dựa vào Cộng đồng (CBA) 
Bangladesh đang được UNDP và Chính phủ Bangladesh 
cùng với các tổ chức xã hội dân sự địa phương thực hiện 
ở Bangladesh. Dự án được tài trợ bởi Quỹ Môi trường Toàn 
cầu (GEF) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh 
(DFID). Mục tiêu của chiến lược quốc gia chương trình CBA 
của quốc gia Bangladesh là “Thực hành cải thiện quản lý 
tài nguyên thiên nhiên ở Bangladesh để giảm tính dễ bị tổn 
thương trước các tác động của biến đổi khí hậu và nâng 
cao năng lực của cộng đồng và các hệ sinh thái chính để 
thích ứng với biến đổi khí hậu”. Thành công của mục tiêu 
này sẽ được đo lường bằng các chỉ số tác động sau:
> Tỷ lệ thay đổi trong các nhóm sinh kế tham gia vào các 

thực hành quản lý tài nguyên bền vững
> Tỷ lệ thay đổi trong các bên liên quan được hưởng lợi ích 

bền vững từ các sáng kiến dựa vào cộng đồng
> Nhận thức của cộng đồng về tác động của biến đổi khí 

hậu đã tăng lên đáng kể
Việc giám sát và đánh giá dự án (M&E) dựa trên ba hệ 

thống chỉ số: Đánh giá giảm tính dễ bị tổn thương (VRA), 
Hệ thống đánh giá tác động của chương trình tài trợ 
nhỏ và Khung chỉ số thích ứng với biến đổi khí hậu của 
UNDP.

Chương trình bao gồm năm dự án:

1. Dự án Quản lý Đất ngập nước Dựa vào Cộng đồng 
(BIRAM) - Người dân tộc Chakma bản địa (dân số 
khoảng 2.000 người) trong năm ngôi làng của Borkona 
Godabanne Chora Adam phải đối mặt với lượng mưa 
giảm, nhiệt độ tăng và mực nước giảm do biến đổi khí 
hậu. Suối Godabanne Chora gần đó là nguồn cung cấp 
nước tưới và nuôi cá chính trong khu vực, nhưng các 
dự báo về biến đổi khí hậu dự đoán rằng sự thay đổi khí 
hậu hiện tại sẽ tiếp tục theo hướng thời tiết trở lên nóng 
và khô hơn, gây ra những hậu quả tiêu cực cho cả hệ 
sinh thái và sinh kế. Dự án này sẽ nâng cao năng lực 
của cộng đồng trong việc thích ứng với các điều kiện 
khí hậu bất lợi và quản lý bền vững khu vực đất ngập 
nước. Nó tập trung vào việc thúc đẩy các giống cây 
trồng bền vững, cải tiến thực hành nông nghiệp và cải 
thiện thu gom nước. Dự án cũng sẽ đào tạo các thành 
viên cộng đồng trong các hoạt động tạo thu nhập thay 
thế để giảm áp lực lên tài nguyên thiên nhiên và đa 
dạng hóa các nguồn thu nhập. Bảo tồn đa dạng sinh 
học là một thành phần quan trọng của dự án này; một 
ủy ban cộng đồng sẽ được thành lập để chăm sóc và 
bảo vệ hệ sinh thái. 

2. Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ở khu 
vực ven biển Tây Nam (Hành động thiết thực) - Atulia 
Union ở vùng duyên hải tây nam của Bangladesh có 
mức độ nghèo đói cao và gần nguồn nước, khu vực này 
được coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương 
nhất bởi biến đổi khí hậu. Trong vài thập kỷ qua, cả hoạt 
động trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đều trở nên kém 
năng suất hơn do đất bị thoái hóa, nhiễm mặn và cạnh 
tranh quá mức giữa những người dân trong sử dụng tài 
nguyên gia. Hàng năm hơn 56% dân số trong khu vực 
hiện thiếu lương thực từ hai đến sáu tháng. Sau khi bị 
thiệt hại nghiêm trọng bởi cơn bão Aila vào năm 2009, 
các hệ sinh thái đất và nước ở địa phương đã trở nên 
suy yếu và dễ bị tổn thương hơn do các tác động các 
hiện tượng khí hậu tiêu cực sau cơn bão. Trong cơn bão 
các làng trong khu vực cũng bị thiệt hại về cơ sở hạ 
tầng, thiệt hại tài sản và mất sinh kế. Dự án này nhằm 
mục đích cải thiện khả năng phục hồi của các cộng 
đồng ven biển của Bangladesh thông qua tăng cường 
các chức năng hệ sinh thái và bảo vệ sinh kế của người 
dân. Cộng đồng sẽ được hưởng lợi từ các hoạt động 
nuôi trồng thủy sản được cải thiện và giảm áp lực tiêu 
cực lên các loài thủy sản tự nhiên, do đó nâng cao cơ 
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hội sinh kế cho người dân. Một mô hình phát triển bền 
vững thành công sẽ giúp nâng cao khả năng chống 
chịu của cộng đồng và hệ sinh thái địa phương trước 
các tác động của biến đổi khí hậu.

3. Thí điểm các Sáng kiến Phát triển và Thích ứng với 
Khí hậu (CNRS)- Char Kazul là một hòn đảo ven sông 
bao gồm bốn ngôi làng, nằm giữa sông Bura Gaurango 
và sông Tetulia ở Bangladesh.Trong mùa mưa, sông 
Bura Gaurango có thể mở rộng tới 10 km, gây khó khăn 
cho cư dân đến đất liền để giao thương và tiếp cận dịch 
vụ. Theo dự đoán của các mô hình biến đổi khí hậu các 
cơn lốc xoáy thường xuyên hơn trong thời gian dài hơn, 
điều này sẽ làm tăng sự xuất hiện của triều cường, xói 
mòn bờ sông, xâm nhập mặn, triều cường bất thường, 
điều kiện thời tiết biển động và lượng mưa thất thường. 
Thay đổi mô hình thời tiết và áp lực xã hội dẫn đến suy 
thoái diện tích đất canh tác và tác động tiêu cực đến hệ 
động thực vật địa phương. Dự án này (từ tháng 7 năm 
2011 đến tháng 12 năm 2012) nhằm nâng cao năng 
lực thích ứng dựa vào cộng đồng bằng cách thí điểm 
các thực hành nông nghiệp bền vững và thúc đẩy bảo 
tồn đất. Trình bày và quảng bá các giống lúa chịu mặn, 
cây trồng thay thế và thâm canh cây trồng sẽ giúp cải 
thiện sản xuất nông nghiệp đồng thời giảm ảnh hưởng 
của các rủi ro liên quan đến khí hậu. Ngoài ra, dự án sẽ 
nâng cao năng lực ứng phó với các hiểm họa của thời 
tiết tự nhiên bằng cách phục hồi rừng ngập mặn và cải 
tạo các công trình nhà và thuyền

4. Đối phó với rủi ro khí hậu bằng cách trao quyền cho 
phụ nữ ở các vùng ven biển (GBSS) - Dự án này nhằm 
mục đích giảm thiểu tính dễ bị tổn thương của những 
người sống trong bốn ngôi làng ở Dashmina upazila tại 
Bangladesh bằng cách thành lập Trung tâm Tài nguyên 
của Phụ nữ (WRC), dự án này sẽ thúc đẩy cách tiếp cận 
cộng đồng để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu 
và lập kế hoạch thích ứng. Các địa điểm dự án hướng 
tới đã phải đối mặt với tình trạng tài nguyên thiên nhiên 
và đa dạng sinh học đang bị xói mòn, và các cơn lốc 
xoáy, triều cường và hạn hán có thể xảy ra đã được dự 
báo sẽ tăng lên. Bằng cách trao quyền cho phụ nữ yếu 
thế, dự án này sẽ tăng cường khả năng tiếp cận các 
nguồn lực, các hoạt động sinh kế đa dạng, các nhu cầu 
về sức khỏe và vệ sinh cũng như sản xuất nông nghiệp 
của họ. Mỗi đội từ 18 đến 20 phụ nữ sẽ chịu trách 

nhiệm thành lập và vận hành ngân hàng hạt giống, 
trồng vườn ươm, xây dựng vườn rau, chăn nuôi và điều 
phối các chiến dịch nâng cao nhận thức về biến đổi khí 
hậu. Gram Bikash Shohayak Shangstha (GBSS), tổ chức 
điều phối phi chính phủ (NGO), sẽ đảm bảo rằng phụ nữ 
được tiếp cận các tài liệu và nguồn vốn phù hợp bằng 
cách thiết lập mối liên kết với các nhà lãnh đạo chính 
phủ, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng.

5. Thúc đẩy các hoạt động đa dạng dựa trên nông 
nghiệp ở Quận Jamalpur (RDOP) - Tại các khu vực đồi 
núi của vùng Bakshigani Upazila, cộng đồng Adibashi 
phải đối mặt với lượng mưa lớn ngày càng gia tăng và 
hạn hán thường xuyên hơn. Kỹ thuật canh tác trên sườn 
đồi truyền thống của khu vực, được gọi là canh tác 
jhum, dần dần làm xói mòn đi môi trường sườn đồi, do 
đó làm tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất. Những hiện 
tượng biến đổi khí hậu dự kiến sẽ làm trầm trọng thêm 
nguy cơ này, có thể sẽ làm giảm diện tích đất canh tác 
và đe dọa sinh kế. Các hoạt động của dự án Thích ứng 
dựa vào Cộng đồng nhằm giảm suy thoái đất và tăng 
khả năng thích ứng của bảy làng trên sườn đồi dễ bị 
tổn thương, nơi nguồn tài nguyên thiên nhiên đang bị 
cạn kiệt nhanh chóng. Các phương pháp canh tác rau 
hỗn hợp, trồng cây ăn quả, sản xuất cá và kỹ thuật làm 
ruộng bậc thang sẽ được thúc đẩy như là những giải 
pháp thay thế cho phương pháp jhum, đo như một cách 
để đảo ngược tình trạng thoái hóa đất và đa dạng hóa 
thu nhập. Các hoạt động nâng cao nhận thức sẽ tăng 
cường hơn nữa hiểu biết của cộng đồng về biến đổi khí 
hậu, qua đó trang bị tốt hơn cho họ để khả năng thích 
ứng với các tác động của biến đổi khí hậu.
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NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI LÀ GÌ?

o	Ngân sách riêng biệt cho nam giới và phụ nữ
o	Các ngân sách công được phân phối để giải quyết các nhu cầu khác nhau giữa nam và nữ

KHI NÀO THÌ ÁP DỤNG LẬP NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI?

o	Khi bắt đầu xây dựng ngân sách của chính phủ 
o	Trong tất cả các giai đoạn lập kế hoạch, phân bổ ngân sách, thực hiện và giám sát

ĐÂU LÀ VÍ DỤ CỦA NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI?

o	Hỗ trợ kinh tế cho các gia đình khó khăn
o	Trung tâm chăm sóc trẻ em
o	Đặt đèn đường
o	Nhà ở cho góa phụ
o	Tất cả những điều trên

LẬP NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI BẮT ĐẦU NHƯ THẾ NÀO?

o	Chính sách bình đẳng giới
o	Phân tích giới 
o	Công bố Ngân sách Giới

AI LÀ CÁC CHỦ THỂ CHÍNH THAM GIA VÀO LẬP NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI?

o	Các quan chức chính phủ
o	Các tổ chức xã hội dân sự
o	Đại biểu quốc hội
o	Những người vận động chính sách về giới
o	Các học giả/nhà nghiên cứu
o	Cộng đồng địa phương

LẬP NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI ÁP DỤNG PHÙ HỢP NHẤT Ở CẤP NÀO TRONG CHÍNH PHỦ?

o	Cấp quốc gia
o	Cấp tỉnh/huyện
o	Cấp xã 
o	Ở tất cả các cấp

SỰ KHÁC NHAU GIỮA LẬP NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI VÀ NGÂN SÁCH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI LÀ GÌ?

o	Lập ngân sách giới liên quan đến sự tham gia của người dân, trong khi Ngân sách giới không liên quan đến cộng 
đồng mà chỉ hoạt động trong chính phủ.

o	Lập ngân sách cho giới là một quá trình, trong khi Ngân sách cho Giới là kết quả của quá trình đó.

Chuyển tài liệu này thành bản trình bày PowerPoint với mỗi slide một câu hỏi. Sử dụng ứng dụng hoạt ảnh để đảm bảo 
rằng trước tiên chỉ câu hỏi hiện ra trên slide. Chỉ khi học viên hỏi các manh mối hoặc các đưa ra các câu trả lời thì các 
phương án trả lời khác mới hiện ra. Đảm bảo rằng các phương án trả lời được hiển thị từng cái một và không hiển thị 
cùng một lúc.



Indonesia là một quốc gia có phong trào ngân sách xã 
hội dân sự mạnh mẽ. Một số tổ chức phi chính phủ trong 
nước và quốc tế đã làm việc để tạo điều kiện cho cộng 
đồng tham gia vào các quy trình ngân sách địa phương 
và công tác vận động chính sách ngân sách.

UN Women đã hợp tác chặt chẽ với Bộ Tài chính (MoF) 
và Bappenas trong việc lập ngân sách có trách nhiệm  
giới. Các chiến lược chính do UN Women triển khai bao 
gồm: i) sử dụng Tuyên bố Ngân sách giới là cơ sở đầu 
vào Lập ngân sách có trách nhiệm giới; ii) cung cấp hỗ 
trợ kỹ thuật cho chính phủ thông qua các chuyên gia tư 
vấn; iii) xây dựng và giới thiệu các công cụ thiết thực cho 
lập ngân sách có trách nhiệm giới trong quá trình lập 
ngân sách; iv) xây dựng chiến lược quốc gia về Lập kế 
hoạch và Ngân sách có trách nhiệm giới; và v) Tạo một 
nhóm chuyên gia về Lập ngân sách có trách nhiệm giới, 
bao gồm các chuyên gia quốc tế như Debbie Budlender 
và chuyên gia Ngân sách có trách nhiệm giới của UN 
Women cho khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Quỹ Châu Á đã làm việc với các chuyên gia trong nước 
như Pattiro, Diễn đàn Indonesia về Minh bạch Ngân sách 
(Fitra), các tổ chức xã hội dân sự địa phương và các cơ 
quan chính quyền địa phương ở 25 quận và tám thành 
phố về lập ngân sách có trách nhiệm giới và lập ngân 
sách vì người nghèo để cải thiện dịch vụ công. Các tổ 
chức đã hỗ trợ đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ vào ba chương trình: 
i) Chương trình Phát triển Kecamatan, do Bộ Nội vụ quản 
lý; ii) Chương trình Giảm nghèo ở Đô thị do Bộ Công 
chính quản lý; và iii) Chương trình Phúc lợi Gia đình, do 
Bộ Y tế quản lý. Các chương trình này được thực hiện với 
phương pháp tiếp cận phát triển dựa vào cộng đồng dưới 
sự bảo trợ của Chương trình Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat (Chương trình Trao quyền cho Cộng đồng). 
Các nhóm phụ nữ như Koalisi và Komnas Perempuan đã 
vận động để phân bổ ngân sách cụ thể sức khỏe và công 
lý, đặc biệt là trong bối cảnh bạo lực gia đình.

Nhiều nhóm cũng làm việc về minh bạch ngân sách và 
phổ cập kiến thức về ngân sách. Liên minh Nghèo đói Đô 
thị, với các thành viên là các cư dân khu ổ chuột thành 
thị, người bán hàng rong và lái xe taxi, tập trung vào 

minh bạch ngân sách, sử dụng các quy trình tư pháp để 
buộc Thiếu tá Jakarta công khai thông tin về phân bổ chi 
tiêu cho nạn nhân lũ lụt (Cơ quan Phát triển Áo, 2009). 
Koalisi cũng đã xây dựng kiến thức cơ bản về ngân sách 
trong hoạt động giáo dục công dân của mình. Diễn đàn 
Indonesia về minh bạch ngân sách đã ra mắt một ấn 
phẩm giải thích chi tiết với các ví dụ về cách sử dụng Kế 
hoạch hành động về giới (GAP) và Tuyên bố Ngân sách 
giới, đồng thời khuyến khích các tổ chức xã hội dân sự 
sử dụng các công cụ này để thúc đẩy lập ngân sách 
có trách nhiệm giới ở cấp địa phương (Hasan và Azis , 
2013). Một ví dụ khác là ấn phẩm: Cho tôi xem Tiền như 
thế nào: Vận động ngân sách ở Indonesia (Show Me the 
Money: Budget Advocacy ở Indonesia), được IBP và các 
tổ chức xã hội dân sự Indonesia đồng xuất bản vào tháng 
5 năm 2011. Tài liệu ghi lại kinh nghiệm của họ khi thực 
hiện công việc lập ngân sách có trách nhiệm giới và mô 
tả các mô hình vận động chính sách của họ cũng như 
các vấn đề mà họ đã giải quyết.

Một chiến lược quan trọng khác là sự hợp tác giữa tổ 
chức của phụ nữ và các tổ chức phi chính phủ không làm 
về giới để hỗ trợ sự tham gia của người dân và đưa nhu 
cầu của phụ nữ vào diễn đàn chính trị (Cơ quan Phát triển 
Áo, 2009). Tương tự, một số tổ chức phi chính phủ khác 
cũng hợp tác với chính quyền địa phương để tiến hành 
đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực về lập ngân sách có 
trách nhiệm giới. Có nhiều nghiên cứu điển hình ghi chép 
đầy đủ về việc các tổ chức xã hội dân sự đã làm việc với 
cộng đồng như thế nào để thúc đẩy các hoạt động lập 
ngân sách giới có sự tham gia. Các nỗ lực khác bao gồm 
sự tham gia của phụ nữ trong lập kế hoạch cấp huyện, 
phản đối ngân sách địa phương vốn không vì người 
nghèo, và những lo ngại về ngân sách của các nhóm vận 
động hành lang vì quyền của người khuyết tật.
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Tài liệu Đào tạo 
Giảng viên Giới 
và Thích ứng với 
biến đổi khí hậu 

PHẦN KẾT LUẬN



PHẦN KẾT LUẬTTÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 325

ỨNG DỤNG KIẾN THỨC ĐƯỢC HỌC – XÂY DỰNG  
DỰ ÁN BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ GIẢM NHẸ RỦI RO THIÊN 
TAI (BĐKH/GNRRTT) CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI 
Mục đích của bài tập này là để các học viên tóm tắt lại các bài học từ khóa đào tạo và áp dụng chúng để xây dựng một 
dự án BĐKH/GNRRTT đáp ứng giới.

1)  Chia những người tham gia thành các nhóm, mỗi nhóm 
từ bốn đến năm người. Cung cấp Tài liệu phát tay 25. Yêu 
cầu họ đọc kỹ. Nghiên cứu điển hình cung cấp cho họ về 
một số thông tin về ngôi làng giả định ở quốc gia X.

2)  Sử dụng thông tin này, mỗi nhóm cần xây dựng một dự 
án BĐKH/GNRRTT đáp ứng giới. Họ có thể phát triển 
một dự án tổng hợp, một dự án dựa vào cộng đồng 
hoặc một can thiệp theo ngành do nhóm tự quyết định. 
Các thành viên của nhóm có thể tự do đưa ra các giả 
định hợp lý dựa trên kinh nghiệm của họ trong lĩnh vực 
này.

3)  Điều quan trọng là mỗi nhóm áp dụng càng nhiều kiến 
thức đào tạo vào công việc. Đề xuất dự án cần được 
phát triển và lưu ý đến danh sách kiểm tra được cung 
cấp trong Tài liệu 26.

4)  Mỗi nhóm cần chọn một tình nguyện viên sẽ trình bày 
dự án của họ trước toàn thể. Dự án cần được trình bày 
theo định dạng sau:

5) Nói cho họ biết rằng dự án sẽ được xếp hạng dựa trên 
ba tham số:
 i)  việc sử dụng các công cụ phân tích giới; 
ii)  đáp ứng giới và chất lượng của dự án được phát 

triển; và 
iii)  thông báo kết quả.

TÊN DỰ ÁN MỤC TIÊU DỰ ÁN MỤC ĐÍCH

RỦI RO CHÍNH LÝ THUYẾT THAY ĐỔI CHIẾN LƯỢC

PHÂN TÍCH GIỚI KẾT QUẢ ĐẦU RA

PHÂN TÍCH TÍNH DỄ BỊ TỔN THƯƠNG  HOẠT ĐỘNG KẾ HOẠCH GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
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Yêu cầu về thiết bị:  
tường, băng dính, đồng hồ và chuông

Tiến trình:
Bước 1: Yêu cầu các nhóm trình bày tác phẩm của mình 
trên tường. Sử dụng các bức tường khác nhau cho các bài 
thuyết trình khác nhau. Nói với họ rằng một người thuyết 
trình từ mỗi nhóm sẽ có năm phút để trình bày, sau đó là 
hai phút hỏi đáp.

Bước 2: Chia những người tham gia khác thành bốn nhóm: 
i) các quan chức; 
ii) đại diện nhóm của phụ nữ; 
iii) các nhà tư vấn quản lý; và 
iv) đại diện cộng đồng. 

Yêu cầu mỗi nhóm xếp hạng bài thuyết trình theo ba tham 
số: 
i) việc sử dụng các công cụ phân tích giới; 
ii) đáp ứng giới và chất lượng của dự án được phát triển; và
 iii) thông báo kết quả.

Bước 3: Từng thành viên của nhóm mới sẽ di chuyển xung 
quanh, nghe các bài thuyết trình riêng biệt. (Mỗi người 
thuyết trình sẽ trình bày bốn lần.) Luôn có sẵn đồng hồ hẹn 
giờ và chuông báo để đảm bảo rằng các nhóm di chuyển 
nhanh chóng và không mất nhiều thời gian hơn yêu cầu.

Bước 4: Sau khi các bài thuyết trình kết thúc, hãy thảo luận 
về phân tích và kết quả học tập chính trong phiên thảo luận 
toàn thể.

Kết quả học tập: Kết luận bằng cách nói rằng “phân tích 
giới và đáp ứng giới trong các dự án là rất quan trọng. 
Thường được coi là một hành động riêng biệt, nó thực sự 
nên được tích hợp trong tất cả các hành động chính liên 
quan đến dự án. Điều này không chỉ giúp dự án đáp ứng giới 
hơn mà việc sử dụng công cụ phân tích cũng sẽ giúp dự án 
tổng thể mạnh mẽ hơn trong thiết kế và hiệu quả hơn trong 
cách tiếp cận”

BÀI TẬP 28: TRÌNH BÀY THEO HÌNH THỨC TRIỂN LÃM TRANH
Mục tiêu chính của bài tập này là giúp đại biểu có cơ hội trình bày khả năng phân tích và kiến thức học được với người 
khác..

BÀI TẬP
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BỐI CẢNH

Nikgram là một huyện chủ yếu là nông thôn nằm ở chân 
đồi của vùng miền núi của đất nước Uttar Desha. Huyện 
có nhiều danh lam thắng cảnh đã được nhà nước xác định 
là có tiềm năng du lịch cao. Tuy nhiên, việc thiếu cơ sở hạ 
tầng và kết nối kém đồng nghĩa với việc hầu hết người dân 
trong huyện vẫn còn tương đối nghèo và sống dựa vào 
canh tác tự cung tự cấp. Thu nhập trung bình hàng năm 
của hầu hết các hộ gia đình là khoảng US $ 2500. Khoảng 
30% số hộ gia đình ở huyện nằm trong ngưỡng nghèo.

Lúa và rau màu là hai loại cây trồng chính của vùng. Trong 
số khoảng 60.000 người làm nghề nông, hơn một phần ba 
trong số này hoặc không có đất làm công việc nông nghiệp 
hoặc có diện tích đất dưới 0,5 ha không đủ lương thực cho 
gia đình. Chỉ có 2% số hộ nông dân có diện tích đất lớn. 
Những nông hộ lớn này được tiếp cận với công nghệ canh 
tác và thị trường tốt hơn, đồng thời sản xuất lúa và các cây 
trồng có giá trị khác.

Gần 80% đất nông nghiệp thuộc sở hữu của nam giới; và 
văn hóa quy định rằng họ hoàn toàn chịu trách nhiệm về 
việc kiếm thu nhập và quản lý tài chính cho hộ gia đình. Vì 
vậy, hầu hết các quyết định tài chính, đặc biệt là các quyết 
định liên quan đến nông nghiệp, đều do nam giới d. Trên lý 
thuyết, nam giới và phụ nữ đều có quyền tiếp cận thị trường 
bình đẳng. Tuy nhiên, trên thực tế, chính người chồng 
thường là người quyết định khi nào, ở đâu và bán cây trồng 
cho ai. Phụ nữ có trách nhiệm chăm sóc và thường làm 
những công việc lao động không được trả công /hoặc công 
việc chân tay lương thấp trên các cánh đồng để hỗ trợ gia 
đình của họ.

Trong thập kỷ trước, chính phủ đã đầu tư vào phát triển 
chuỗi giá trị lúa gạo trong khu vực. Một số chủ đất lớn hiện 
nay cũng đang làm doanh nhân - người thu mua / buôn 
bán trung gian và xay xát gạo. Hầu hết các doanh nhân này 
là nam giới và thích giao dịch với nam giới, do phong tục 
địa phương. Ngoài ra, hầu hết các quyết định được đưa ra 
trong các cuộc họp của hợp tác xã nông dân trồng lúa, vốn 
chỉ cho phép kết nạp thành viên là những chủ sở hữu đất. 
Ngay cả những cán bộ khuyến nông địa phương cũng chủ 
yếu là nam giới và thích làm việc với nam giới hơn. Trong 
những năm gần đây, chính phủ đã thay đổi chính sách 
tuyển dụng phụ nữ làm cán bộ khuyến nông. Tuy nhiên, chỉ 
có ba cán bộ khuyến nông nữ so với hơn một trăm cán bộ 
khuyến nông nam.

Ba nữ cán bộ khuyến nông đã làm việc khá bận rộn trong 
hai năm công tác của họ. Các dịch vụ khuyến nông của họ 
thường gặp những thách thức về hành chính, xã hội và văn 
hóa. Bất chấp những trở ngại, họ đã thúc đẩy công nghệ 
trồng lúa thông minh với khí hậu và các kỹ thuật canh tác 
nông hộ khác. Mười lăm phụ nữ trong huyện hiện có thêm 
thu nhập thông qua việc làm vườn rau sau nhà, nuôi gia 
cầm và nuôi dê.

Bên cạnh sự khác biệt về giới, trong khu vực cũng có 
những thách thức về biến đổi khí hậu. Huyện đã trải qua 
những khó khăn khắc nghiệt về nước. Không có nhiều 
nguồn nước tưới quanh năm trên địa bàn huyện. Các chủ 
đất lớn hơn thường khai thác các nguồn nước ngầm và một 
số đã đầu tư vào hệ thống quản lý nước của riêng họ để 
giúp tưới tiêu quanh năm. Những người làm nông nghiệp 
nhỏ hơn phụ thuộc vào lượng mưa. Họ bị thiếu nước vào 
mùa hè và ngập lụt vào mùa mưa. Trong vài năm gần đây, 
vấn đề nhiễm mặn trở thành một khó khăn tiếp theo của 
nông dân nhỏ. Việc khai thác quá mức nước ngầm để 
trồng lúa là nguyên nhân chính gây ra điều này. Khó khăn 
về nước vẫn thường xuyên xảy ra, tuy nhiên các công nghệ 
quản lý nước vẫn chưa thâm nhập được vào huyện.

THIÊN TAI 

Những trận lũ kinh hoàng trong mùa mưa năm trước đã 
tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Những ngôi 
làng ven biển trũng thấp đã bị ngập trong hơn 4 tháng khi 
nước biển tràn đến những khu vực có nhà dân. Nước mặn 
xâm nhập cũng ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất, dẫn 
đến sản lượng lúa gạo liên tục giảm. Nhiều hộ gia đình bị 
mắc kẹt trong vòng nợ nần chồng chất do vay tiền như một 
chiến lược đối phó khi thiên tai và tình huống khẩn cấp xảy 
ra.

Nền kinh tế dựa vào nông nghiệp của huyện bị sa sút và 
các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nhất phải chịu cảnh 
thiếu đói trong vài tháng, trong đó phụ nữ bị ảnh hưởng 
nhiều hơn. Đặc biệt, sản lượng lúa sụt giảm do nước mặn 
xâm nhập; bây giờ có ít diện tích hơn để trồng rau. Tình 
trạng đường sá kém và những cây cầu bị hư hỏng càng 
khiến huyện bị cô lập với tỉnh lỵ dẫn đến giá nông sản giảm. 
Bây giờ là tháng 11 và cơ sở hạ tầng vẫn chưa được xây 
dựng lại.

Cơ sở hạ tầng bị hư hại cũng làm đình trệ và cản trở 
nghiêm trọng các hoạt động cứu trợ và cứu trợ khẩn cấp. 



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CS_TÀI LIỆU PHÁT TAY 25

NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP VỀ XÂY DỰNG DỰ ÁN GNRRTT/BĐKH CÓ TRÁCH NHIỆM GIỚI

Trung tâm y tế duy nhất của huyện cũng bị hư hại. Trung 
tâm không được trang bị tốt để giải quyết các ca bệnh 
nặng, biến cố khi mang thai, tai biến, bệnh nặng; do đó, cư 
dân phải đến trung tâm của tỉnh. Việc chăm sóc trong quá 
trình sinh đẻ được thực hiện ở các làng; và các bệnh thông 
thường được điều trị bằng các kỹ thuật chữa bệnh truyền 
thống. Kế hoạch hóa gia đình, mặc dù đã được giới thiệu 
cách đây vài năm, nhưng các cặp vợ chồng không thực 
hiện; do đó, khu vực này có tỷ lệ sinh rất cao.

Vài tháng gần đây, có một số gia đình, nam di cư đến các 
huyện lân cận để làm thuê hoặc lao động phổ thông trong 
các ngành công nghiệp. Một trong những động lực chính 
của di cư được cho là các khoản vay trong hộ gia đình và 
lo ngại về việc trả các khoản vay cả chính thức và không 
chính thức. Một số hộ gia đình này có đặc điểm là phụ nữ 
lớn tuổi, không đủ kỹ năng để làm nông nghiệp và phần lớn 
phải chăm sóc nhiều con nhỏ. Tiền từ các con lớn làm việc 
thường không đủ để trang trải chi tiêu gia đình; do đó, các 
bà cũng đi tìm việc làm.

DỰ ÁN 

Bạn là một tổ chức phi chính phủ địa phương (NGO) làm 
việc ở huyện bên cạnh về các vấn đề sinh kế và trao quyền 
cho phụ nữ. Một cơ quan tài trợ đa phương muốn đầu tư 
vào Nikgram cho các hoạt động nông nghiệp thích ứng với 
khí hậu, và có trách nhiệm giới. Dự án sẽ được thực hiện 
với sự hợp tác của chính phủ quốc gia và chính quyền địa 
phương sẽ tích cực tham gia. Đó là một dự án trị giá hàng 
triệu đô la; do đó, một thách thức đã được đưa ra cho các 
tổ chức phi chính phủ trong nước để họ nộp các đề xuất 
của họ.

Nhà tài trợ đã chỉ định một công ty tư vấn để làm việc lựa 
chọn này. Công ty được biết đến với chuyên môn của họ 
trong hai lĩnh vực cụ thể:
i) Phân tích giới và các quy trình có sự tham gia; và
ii) Quản lý dựa trên kết quả.

Vòng đầu tiên của thử thách sẽ là một cuộc thi vẽ poster, 
nơi tất cả các cơ quan cạnh tranh được yêu cầu trình bày 
đề xuất của họ. Bạn cần chuẩn bị một poster về dự án đề 
xuất của bạn cho khu vực.
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TÊN DỰ ÁN  > Tiêu đề dự án phải hấp dẫn nhưng cũng phải thông báo về tình trạng dễ bị tổn 
thương khí hậu chính đang được giải quyết và nhóm mục tiêu sẽ tiếp cận.

Tra cứu phần - của 
mô-đun để đặt tiêu 
đề trong ngữ cảnh 
GNRRTT, tiếp cận dựa 
trên quyền, không để 
ai lại phía sau và giới.

MỤC TIÊU 
CỦA DỰ ÁN

 > Mục tiêu của dự án phải có mối liên hệ rõ ràng với một trong bốn lĩnh vực chiến 
lược mà SGP mong muốn tập trung vào.

 > Nó cũng cần xác định rõ ràng nếu nó sẽ áp dụng cách tiếp cận thích ứng dựa 
vào cộng đồng, cách tiếp cận dựa trên hệ sinh thái, mô hình REDD plus và/
hoặc tập trung vào quản lý kiến thức và xây dựng năng lực.

 > Các khía cạnh hòa nhập xã hội cần được đưa ra một cách rõ ràng

 > Làm nổi bật các mục tiêu có bản chất chuyển đổi, đặc biệt là từ góc độ giới.

Tra cứu phần - của 
mô-đun để đặt mục 
tiêu dự án trong tổng 
thể các mục tiêu và 
chỉ số quốc tế cũng 
như các chính sách 
quốc gia.

LÝ THUYẾT 
VỀ SỰ THAY 

ĐỔI VÀ 
CÁCH THỨC 
TÁC ĐỘNG

 > Chỉ ra mối liên hệ của các hoạt động dự án với các mục tiêu để xây dựng lý 
thuyết về sự thay đổi. Một cách đơn giản để làm điều này là:

 > NẾU dự án thực hiện (các hoạt động này) THÌ (đầu ra) này sẽ đạt 
được;

 > NẾU (đầu ra) đạt được thì điều này (kết quả/mục tiêu) sẽ đạt được

 > Xây dựng một sơ đồ lộ trình tác động cho dự án của bạn, giúp những người 
khác hiểu được mối liên hệ giữa các hoạt động và mục tiêu khác nhau.

Sử dụng khung 
nguyên nhân - hậu 
quả và giải pháp từ 
phần - của mô-đun 
để xây dựng lý thuyết 
về sự thay đổi và lộ 
trình tác động

KẾ HOẶC 
HOẠT ĐỘNG

 > Tập trung vào các hoạt động có thể thực hiện được trong khung thời gian nhất 
định.

 > Bao gồm các hoạt động có thể được thực hiện trực tiếp bởi cộng đồng thông 
qua các chương trình hiện có của chính phủ.

 > Tất cả các hoạt động phải có mối liên hệ rõ ràng với các kết quả đầu ra.

 > Làm nổi bật các hoạt động sẽ góp phần trực tiếp vào việc trao quyền cho phụ 
nữ và bình đẳng giới.

Tra cứu phần - của 
mô-đun để xác định 
các giải pháp và hoạt 
động có trách nhiệm 
giới

CHIẾN 
LƯỢC

 > Nhấn mạnh cách bạn làm để huy động cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ và các 
cộng đồng dễ bị tổn thương khác. Giữ ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu.

 > Làm nổi bật chiến lược lồng ghép giới của bạn.

 > Giải thích cách dự án của bạn bền vững và sẽ tiếp tục sau thời gian dự án

Sử dụng các công cụ 
phân tích giới trong 
phần - của mô-đun 
để lập bản đồ các lỗ 
hổng chính và đặt 
chiến lược trong bối 
cảnh phân tích giới

GIÁM SÁT 
VÀ ĐÁNH 

GIÁ 

 > Xây dựng khung kết quả dự án với các chỉ số rõ ràng và có thể đo lường được. 
(Tham khảo cơ sở dữ liệu chỉ số kết quả SGP và sử dụng càng nhiều chỉ số 
càng tốt.)

 > Tất cả các chỉ số nên được phân tách theo giới tính.

 > Bao gồm các chỉ số nhận thức về giới.

 > Có kế hoạch rõ ràng về cách thu thập dữ liệu cho các chỉ số. (Trừ khi bạn có 
thể thực hiện một cuộc khảo sát, rất nhiều chỉ số rất khó đánh giá. Hãy thực 
tế.)

Tra cứu phần - của 
mô-đun để được hỗ 
trợ xây dựng các chỉ 
số nhận thức về giới

CHUYÊN 
MÔN CÓ 
SẴN ĐÃ 
ĐƯỢC 

CHỨNG 
MINH

 > Chuẩn bị một danh sách các dự án tương tự được thực hiện với chi tiết về kinh 
phí và kết quả.

 > Tập trung vào công tác huy động và gắn kết cộng đồng của tổ chức, và nhấn 
mạnh vào công việc với phụ nữ để huy động các nguồn lực bằng tiền hoặc hiện 
vật.

 > Làm nổi bật mối quan hệ của tổ chức với chính quyền địa phương, khu vực và 
quốc gia, nếu có.
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PHẦN/BÀI TẬP

Quyền con người và Phương pháp tiếp 
cận dựa trên quyền con người (HRBA), 
Không để ai phía sau (LNOB) và Bình 
đẳng giới và tính đan chéo

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Bài tập phát triển mạng lưới về 'Quyền 
con người' √ √ √ √ √ √

Trò chơi “Bước đi quyền lực” √ √

Thảo luận “Khái niệm giới” √ √ √ √

Rủi ro khí hậu toàn cầu, Thích ứng, Xây 
dựng khả năng chống chịu và Giảm 
thiểu rủi ro thiên tai

√ √ √ √ √ √ √ √

‘Biểu đồ” về Biến đổi khí hậu √ √ √ √ √ √ √ √

Khái niệm thích ứng phục hồi thích nghi √ √ √ √ √ √ √ √ √

Các khía cạnh giới trong GNRRTT/
BĐKH √ √ √ √ √

Khung Moser cho Lập bản đồ Rủi ro Khí 
hậu theo Giới √ √ √

Các thẻ đối sánh về vai trò giới và các 
tác động khác biệt √ √

Phụ nữ là tác nhân thay đổi – Rà soát 
nghiên cứu điển hình √ √ √

Khung chính sách GNRRTT/BĐKH toàn 
cầu (Khung UNFCCC và Sendai) và 
Cam kết về giới

√ √ √

‘Dấu chéo và Nút thắt’ hoặc Tic Tac Toe √ √ √ √ √ √

Thảo luận nhóm về việc áp dụng các 
khuôn khổ UNFCCC và Sendai ở cấp 
quốc gia

√ √ √

Khung quốc gia về GNRRTT/BĐKH và 
Lồng ghép giới ở cấp quốc gia √ √ √ √ √ √ √ √ √

Nhiệm vụ nhóm về phân tích giới trong 
NAP và NDC √ √ √ √

Nhiệm vụ nhóm về Phát triển Báo cáo 
Bóng cho “CEDAW và BPfA” về Tình 
trạng Lồng ghép Giới trong Chính sách 
Quốc gia

√ √ √ √
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PHẦN/BÀI TẬP

Khoảng cách và thách thức và chiến 
lược để lồng ghép giới trong các chính 
sách GNRRTT quốc gia

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Đóng vai ‘Batokas và Gonkas’ √ √ √ √ √

Nghiên cứu điển hình về lồng ghép giới 
trong các chính sách GNRRTT/BĐKH 
quốc gia - Điểm đầu vào cho các CSO

√ √ √ √

Lồng ghép giới trong chu kỳ dự án - Quy 
trình và lựa chọn các công cụ để phân 
tích giới

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Khung Moser cho lập kế hoạch √ √ √ √

Khung phân tích Harvard √ √ √ √ √

Công cụ đánh giá tính dễ bị tổn thương 
có nhận thức về giới cho các dự án 
GNRRTT/BĐKH

√ √

Ví dụ về Đánh giá giới √ √ √ √ √ √ √

Lập kế hoạch, chuẩn bị và thiết kế dự án 
có trách nhiệm giới √ √ √ √ √ √ √ √

Nguyên nhân, Hậu quả và Khung giải 
pháp √

Quy trình Thực hiện có nhận thức về 
Giới √ √ √ √ √ √ √

Phát triển thị trường về các công cụ và 
kỹ thuật có sự tham gia √

Giám sát Đánh giá có nhạy cảm giới √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bài tập xếp hạng bánh xe để giám sát 
Nguyên tắc Không để ai lại phía sau √ √ √

Các mô hình thích ứng và đánh giá 
mức độ đáp ứng của giới của các dự án 
thích ứng

√ √ √

Thảo luận Chuyên gia giả định √ √ √ √ √ √

Phương pháp đánh giá trường hợp của 
Harvard cho Dự án khả năng chống 
chịu ở đô thị dựa vào cộng đồng do phụ 
nữ lãnh đạo

√ √ √ √ √ √ √ √ √

Mối liên hệ giữa giới và thích ứng với 
biến đổi khí hậu trong một số  lĩnh vực √ √ √ √ √ √ √ √

332332332PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH GỢI Ý ĐỂ LỰA CHỌN CÁC PHIÊN VÀ BÀI TẬP



TÀI LIỆU ĐÀO TẠO GIẢNG VIÊN GIỚI VÀ THÍCH ỨNG VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Tổ
 c

hứ
c 

Ph
ụ 

nữ
 

(Q
uy

ền
 c

on
 n

gư
ời

)

Tổ
 c

hứ
c 

ph
ụ 

nữ
 (S

in
h 

kế
 v

à 
cá

c 
kh

ía
 c

ạn
h 

ki
nh

 tế
)

Tổ
 c

hứ
c 

Ph
ụ 

nữ
 (C

ác
 

kh
ía

 c
ạn

h 
Y 

tế
 v

à 
Xã

 
hộ

i)

Cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 d

ân
 

sự
 (C

ác
 k

hí
a 

cạ
nh

 s
in

h 
kế

 v
à 

ki
nh

 tế
)

Cá
c 

tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 d

ân
 

sự
 (C

ác
 k

hí
a 

cạ
nh

 v
ề 

sứ
c 

kh
ỏe

 v
à 

xã
 h

ội
)

Tổ
 c

hứ
c 

xã
 h

ội
 d

ân
 

sự
 tậ

p 
tr

un
g 

và
o 

G
N

R-
RT

T/
BĐ

KH

Th
ực

 h
iệ

n 
ở 

cấ
p 

cơ
 s

ở

Tậ
p 

tr
un

g 
và

o 
ng

hi
ên

 
cứ

u 
và

 p
hâ

n 
tíc

h 
ch

ín
h 

sá
ch

Tậ
p 

hu
ấn

 v
à 

xâ
y 

dự
ng

 
nă

ng
 lự

c

PHẦN/BÀI TẬP

Phát triển đồ họa thông tin √ √ √ √ √ √ √ √

Bài tập xếp hạng ma trận để ưu tiên các 
giải pháp thích ứng có trách nhiệm  giới √ √

Kiến trúc Tài chính Khí hậu Toàn cầu √ √ √

Bài tập nhóm √ √ √ √ √

Quỹ Thích ứng chính và Phạm vi cho sự 
tham gia của CSO √ √ √ √ √ √ √

Phiên thực hành về phân tích dự án 
thích ứng √ √ √ √ √

Lập ngân sách có trách nhiệm giới: 
Khái niệm, Tầm quan trọng và Tiến bộ 
ở Châu Á

√ √ √ √

Video và câu hỏi √ √ √ √ √

Nghiên cứu điển hình của Indonesia 
về sự tham gia của CSO trong các quy 
trình Lập ngân sách có trách nhiệm giới 

√ √ √ √ √

Ứng dụng Lập ngân sách có trách 
nhiệm giới trong Tài chính khí hậu: Khu-
ng năm bước và các công cụ khác

√ √ √ √ √

Lập ngân sách có trách nhiệm giới cho 
Tài chính Khí hậu: Tuyên bố Ngân sách 
Giới và Khí hậu

√ √ √

Xây dựng dự án GNRRTT/BĐKH có 
trách nhiệm giới √ √ √ √ √ √
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VÍ DỤ VỀ KHÓA HỌC CƠ BẢN 4 NGÀY 

SỐ THỨ TỰ 
PHẦN HỌC THỜI GIAN CHỦ ĐỀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

KHAI MẠC 9.00-9.15 Bối cảnh
 > Trông đợi của học viên
 > Chia sẻ Chương trình 

học
Thảo luận mở

1 A. 9.15-11.15

Giới thiệu về quyền 
con người, không để 
ai bị bỏ lại phía sau và 
bình đẳng giới

 > Quyền con người và 
Phương pháp Tiếp cận 
Dựa trên Quyền Con 
người (HRBA)

 > Không để ai phía sau 
(LNOB)

 > Giới và sự đan xen 
chồng chéo

Thuyết trình và Bài tập Nhóm (bất kỳ)
 > Xây dựng mạng lưới Quyền con 

người (Bài tập 1)
 > Trò chơi Bước đi Quyền lực (Bài 

tập 2)
 > Thảo luận Các khái niệm về giới 

(Bài tập 3)

11.15-11.30 Nghỉ giải lao

1 B. 11.30-13.00

Biến đổi khí hậu và 
các rủi ro liên quan, 
khả năng chống chịu 
và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai

 > Rủi ro khí hậu toàn cầu, 
khả năng thích ứng, xây 
dựng khả năng chống 
chịu và giảm thiểu rủi 
ro thiên tai

 > Những thay đổi và tác 
động khí hậu quan sát 
được

Xem Phim và Bài tập Nhóm
 > Biểu đồ về biến đổi khí hậu (Bài 

tập 4)
 > Phim về Báo cáo đánh giá lần thứ 

năm của IPCC (AR5)
 > Thảo luận nhóm sử dụng Tài liệu 

phát tay 3

13.00-14.00 Nghỉ giải lao

1 C. 14.00- 15.45

Mối liên hệ giữa giới, 
biến đổi khí hậu và 
giảm thiểu rủi ro thiên 
tai

 > Khía cạnh giới của 
GNRRTT/BĐKH

 > Tích hợp giới trong 
GNRRTT/BĐKH 

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Trình bày áp phích sử dụng Hình 

5
 > Các thẻ đối sánh về vai trò giới và 

các tác động khác biệt (Bài tập 6 
và Tài liệu phát 5)

15.45-16.00 Nghỉ giải lao

2 A. 16.00-17.30

Hiểu về bối cảnh 
chính sách thích ứng 
với biến đổi khí hậu và 
GNRRTT

 > Khung chính sách 
GNRRTT/BĐKH toàn 
cầu (UNFCCC và 
Sendai) và các cam kết 
về giới

 > Áp dụng các khuôn khổ 
UNFCCC và Sendai ở 
cấp quốc gia

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > ‘Dấu thập hay Nút thắt’ hoặc Tic 

Tac Toe trên Khung GNRRTT/
BĐKH Quốc tế (Bài tập 9 và Tài 
liệu hướng dẫn 7)

 > Thảo luận nhóm (Bài tập 10 và 
Tài liệu phát 8)

9.00-9.15 ÔN LẠI BÀI HÔM TRƯỚC

2 B. 9.15-10.45
Lồng ghép giới trong 
các chính sách và kế 
hoạch quốc gia

 > Khung quốc gia về 
BĐKH/GNRRTT và 
Lồng ghép giới ở cấp 
quốc gia

 > Kế hoạch thích ứng 
quốc gia (NAP) và các 
đóng góp do quốc gia 
quyết định (NDC)

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Phân tích giới cho NAP và NDC 

bằng Bảng kiểm (Bài tập 11 và 
Tài liệu phát tay 9)

10.45-11.00 Nghỉ giải lao
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VÍ DỤ VỀ KHÓA HỌC CƠ BẢN 4 NGÀY 

SỐ THỨ TỰ 
PHẦN HỌC THỜI GIAN CHỦ ĐỀ NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP

11.00-13.00

 > Sự cần thiết lồng ghép 
Giới trong các Chính 
sách Quốc gia

 > Khoảng cách và thách 
thức đối với việc lồng 
ghép giới

 > Xây dựng các Chính 
sách GNRRTT/BĐKH 
Quốc gia - Điểm đầu 
vào cho các CSO

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Đóng vai ‘Batokas và Gonkas’ 

(Bài tập 13)
 > Thảo luận dựa trên nghiên cứu 

điển hình (Bài tập 14 và Tài liệu 
phát tay 11)

13.00-14.00 Nghỉ giải lao

3 A. 14.00-15.30 Khung và công cụ 
Lồng ghép giới

 > Lồng ghép giới trong cả 
chu kỳ dự án

 > Phân tích giới: Sự cần 
thiết, Quy trình và Lựa 
chọn Công cụ

Bài giảng / Thuyết trình và Bài tập 
Nhóm
 > Khung lập kế hoạch Moser (Bài 

tập 15)

15.30-15.45 Nghỉ giải lao

15.45-17.30

 > Ví dụ về Đánh giá Giới 
 > Lập kế hoạch, chuẩn bị 

và thiết kế dự án có 
trách nhiệm giới

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Thảo luận nhóm nhỏ (Bài tập 17 

và Tài liệu phát tay 12)
 > Nguyên nhân, Hậu quả và Khung 

giải pháp (Bài tập 18)

9.00-9.15 ÔN LẠI BÀI HÔM TRƯỚC

4 A. 9.15-10.45

Phương pháp tiếp cận 
thích ứng và Dự án 
phục hồi do cộng 
đồng dẫn dắt

 > Mô hình thích ứng
 > Đánh giá mức độ đáp 

ứng của giới của các 
các dự án thích ứng

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Thảo luận chuyên gia giả định l 

(Bài tập 21 và Tài liệu phát 16 và 
17)

10.45-11.00 Nghỉ giải lao

11.00-12.30
 > Dự án chống chịu ở đô 

thị dựa vào cộng đồng 
do phụ nữ lãnh đạo

Phương pháp nghiên cứu tình huống 
Harvard (Bài tập 22 và Tài liệu phát tay 
18)

12.30-13.30 Nghỉ giải lao

4 B. 13.30-15.30
Các khía cạnh Giới và 
GNRRTT/BĐKH trong 
các ngành

 > Mối liên hệ giữa giới và 
thích ứng với biến đổi 
khí hậu trong một số 
lĩnh vực

 > Tính dễ bị tổn thương 
trên cơ sở giới và các 
lựa chọn thích ứng 
trong một số lĩnh vực 

Bài giảng / Thuyết trình và Bài tập 
Nhóm
 > Bài tập xây dựng đồ họa thông tin 

(Bài tập 21 và Tài liệu phát tay 19)

15.30-15.45 Nghỉ giải lao

15.45-17.30  > Các giải pháp thích ứng 
có trách nhiệm giới

Xếp hạng ma trận (Bài tập 22 và Tài 
liệu phát tay 20)

5 A. 9.15-10.45 Tài chính khí hậu và 
giới

 > Kiến trúc tài chính khí 
hậu toàn cầu

Xem phim và bài tập nhóm
 > Làm việc nhóm (Bài tập 23 và Tài 

liệu hướng dẫn 21)

10.45-11.00 Nghỉ giải lao
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11.00- 12.00

 > Các quỹ thích ứng 
chính và không gian 
cho sự tham gia của 
CSO

Bài trình bày và thảo luận

5 B. 12.00-13.30
Lập ngân sách có 
trách nhiệm giới và 
GNRRTT/BĐKH

 > Khái niệm và tầm quan 
trọng của lập ngân 
sách có tránh nhiệm 
theo giới (GRB)

 > Tiến bộ về Lập ngân 
sách có trách nhiệm 
giới ở Châu Á

 > Sự tham gia của CSO 
trong các quy trình lập 
ngân sách có trách 
nhiệm giới 

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Video và PowerPoint câu hỏi (Bài 

tập 25 và Tài liệu hướng dẫn 23)
 > Thảo luận nhóm sử dụng Nghiên 

cứu trường hợp của Indonesia 
(Bài tập 26 và Tài liệu phát tay 24)

13.30-14.30 Nghỉ giải lao

KÊT LUẬN 14.30-16.00 Xây dựng Đề xuất Dự 
án GNRRTT/BĐKH

 > Bài tập nhóm về vẽ áp 
phích dự án và đi tham 
quan các áp phích

16.00-16.15 Nghỉ giải lao

16.15-17.00 Đánh giá và Định 
hướng tương lai

 > Cùng suy nghĩ để đánh 
giá lại các bài học và 
định hướng tương lai

 > Đánh giá tập huấn (điền 
vào biểu mẫu)

Bài trình bày và Thảo luận nhóm

336336336336PHỤ LỤC 2
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KHAI MẠC 9.00-9.15 Bối cảnh
 > Trông đợi của học viên
 > Chia sẻ Chương trình học

Thảo luận mở

1 A.

9.15-10.15

Giới thiệu về 
quyền con người, 
không để ai bị bỏ 
lại phía sau và 
bình đẳng giới

 > Quyền con người và Phương 
pháp Tiếp cận Dựa trên Quyền 
Con người (HRBA)

Thuyết trình và Bài tập Nhóm Xây 
dựng mạng lưới Quyền con người 
(Bài tập 1)

10.15-10.30 Nghỉ giải lao

10.30-12.30
 > Không để ai phía sau (LNOB)
 > Giới và sự đan xen chồng chéo

Thuyết trình và Bài tập Nhóm 
 > Trò chơi Bước đi Quyền lực (Bài 

tập 2)
 > Thảo luận Các khái niệm về 

giới (Bài tập 3)

12.30-13.30 Nghỉ giải lao

1 B. 13.30-15.30

Biến đổi khí hậu 
và các rủi ro liên 
quan, khả năng 
chống chịu và 
giảm thiểu rủi ro 
thiên tai

 > Rủi ro khí hậu toàn cầu, khả năng 
thích ứng, xây dựng khả năng 
chống chịu và giảm thiểu rủi ro 
thiên tai

 > Những thay đổi và tác động khí 
hậu quan sát được

 > Khái niệm Khả năng chống chịu

Xem Phim và Bài tập Nhóm
 > Biểu đồ về biến đổi khí hậu (Bài 

tập 4)
 > Khái niệm Khả năng chống 

chịu (Bài tập 5 và Tài liệu Phát 
tay 4)

15.30-15.45 Nghỉ giải lao

1 C. 15.45 -18.00

Mối liên hệ giữa 
giới, biến đổi khí 
hậu và giảm thiểu 
rủi ro thiên tai

 > Khía cạnh giới của GNRRTT/
BĐKH

 > Tích hợp giới trong GNRRTT/
BĐKH

 > Phụ nữ là Nhân tố của sự thay 
đổi

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Khung Moser để Lập bản đồ 

Rủi ro Khí hậu theo Giới (Bài 
tập 7)

 > Xem xét nghiên cứu điển hình 
(Bài tập 8 và Tài liệu phát 6)

9.00-9.15 RECAP OF PREVIOUS DAY

2 A.

9.15-10.00

Hiểu về bối cảnh 
chính sách thích 
ứng với biến 
đổi khí hậu và 
GNRRTT

 > Khung chính sách GNRRTT/
BĐKH toàn cầu (UNFCCC và 
Sendai) và các cam kết về giới

 > Áp dụng các khuôn khổ UNFCCC 
và Sendai ở cấp quốc gia

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > ‘Dấu thập hay Nút thắt’ hoặc 

Tic Tac Toe trên Khung 
GNRRTT/ BĐKH Quốc tế (Bài 
tập 9 và Tài liệu hướng dẫn 7)

 > Thảo luận nhóm (Bài tập 10 và 
Tài liệu phát 8)

11.15-11.30 Nghỉ giải lao

11.30-13.00

 > Khung quốc gia về BĐKH/
GNRRTT và Lồng ghép giới ở cấp 
quốc gia

 > Tình trạng Lồng ghép giới trong 
các Chính sách GNRRTT/BĐKH 
quốc gia sử dụng lăng kính 
CEDAW và Cương lĩnh hành động 
Bắc Kinh 

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Xây dựng Báo cáo Bóng 

CEDAW và Cương lĩnh hành 
động Bắc Kinh (Bài tập 12 và 
Tài liệu phát tay 10)

13.00-14.00 Nghỉ giải lao
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2 B. 14.00-15.30

Lồng ghép giới 
trong các chính 
sách và kế hoạch 
quốc gia

 > Sự cần thiết lồng ghép Giới trong 
các Chính sách Quốc gia

 > Khoảng cách và thách thức đối 
với việc lồng ghép giới

Bài tập Nhóm
 > Đóng vai ‘Batokas và Gonkas’ 

(Bài tập 13)
 > Thảo luận nhóm nhỏ

15.30-15.45 Nghỉ giải lao

15.45-18.00

 > Các chiến lược để Lồng ghép 
giới: Quản trị nhà nước và Thể 
chế; Chính sách quốc gia và Kế 
hoạch hành động quốc gia (NAP) 
và Kế hoạch hành động về giới 
trong biến đổi khí hậu (ccGAP)

 > Xây dựng các Chính sách 
GNRRTT/BĐKH quốc gia - Điểm 
đầu vào cho các CSO

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Thảo luận dựa trên nghiên cứu 

điển hình (Bài tập 14 và Tài liệu 
phát tay 11)

9.00-9.15 ÔN LẠI BÀI NGÀY TRƯỚC

3 A.

9.15-10.45 Khung và công cụ 
Lồng ghép giới

 > Lồng ghép giới trong cả chu kỳ 
dự án

 > Phân tích giới: Sự cần thiết, Quy 
trình và Lựa chọn Công cụ

Bài giảng /Thuyết trình và Bài tập 
Nhóm
 > Thực hành về Khung phân tích 

Harvard (Bài tập 16)

10.45-11.00 Nghỉ giải lao

11.00-13.00

 > Công cụ cho các công cụ đánh 
giá tình trạng dễ bị tổn thương có 
nhận thức về giới cho các dự án 
GNRRTT/BĐKH

 > Ví dụ về Đánh giá Giới
 > Lập kế hoạch, chuẩn bị và thiết 

kế dự án có trách nhiệm giới

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Thảo luận nhóm nhỏ (Bài tập 

17 và Tài liệu phát tay 12)

13.00-14.00 Nghỉ giải lao

3 B.

14.00-16.15 Khung và công cụ 
Lồng ghép giới

 > Quá trình Thực hiện có Nhận 
thức giới

 > Công cụ và Kỹ thuật có sự Tham 
gia

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Lập Hội chợ ý tưởng (Bài tập 19 

và Tài liệu phát tay 13)

16.15-16.30 Nghỉ giải lao

16.30-17.30  > Giám sát và Đánh giá có trách 
nhiệm giới

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Bài tập Xếp hạng Bánh xe (Bài 

tập 20 và Tài liệu 14)

9.00-9.15 ÔN LẠI BÀI NGÀY TRƯỚC

4 A.

9.15-10.45

Phương pháp tiếp 
cận thích ứng và 
Dự án phục hồi 
do cộng đồng 
dẫn dắt

 > Các mô hình thích ứng và Đánh 
giá mức độ đáp ứng của giới của 
các dự án thích ứng

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Thảo luận chuyên gia giả định 

l (Bài tập 21 và Tài liệu phát 16 
và 17)

10.45-11.00 Nghỉ giải lao

11.00-12.30
 > Dự án chống chịu ở đô thị dựa 

vào cộng đồng do phụ nữ lãnh 
đạo

Phương pháp nghiên cứu tình huống 
Harvard (Bài tập 22 và Tài liệu phát 
tay 18)

12.30-13.30 Nghỉ giải lao
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4 B.

13.30-16.00

Các khía cạnh 
Giới và GNRRTT/
BĐKH trong các 
ngành

 > Mối liên hệ giữa giới và thích ứng 
với biến đổi khí hậu trong một số 
lĩnh vực

 > Tính dễ bị tổn thương trên cơ sở 
giới và các lựa chọn thích ứng 
trong một số lĩnh vực

 > Các giải pháp thích ứng có trách 
nhiệm giới

Bài giảng / Thuyết trình và Bài tập 
Nhóm
 > Bài tập xây dựng đồ họa thông 

tin (Bài tập 21 và Tài liệu phát 
tay 19)

 > Xếp hạng ma trận (Bài tập 22 
và Tài liệu phát tay 20)

16.00-16.15 Nghỉ giải lao

16.15-18.00
Xây dựng đề xất 
dự án GNRRTT/
BĐKH

 > Bài tập nhóm về xây dựng poster 
đề xuất dự án và thuyết trình 
phần trưng bày

9.00-9.15 ÔN LẠI BÀI HÔM TRƯỚC 

5 A.

9.15-11.15 Tài chính khí hậu 
và giới

 > Kiến trúc tài chính khí hậu toàn 
cầu 

 > Các quỹ thích ứng chính và 
không gian cho sự tham gia của 
CSO
 

Bài trình bày và Thảo luận

11.15-11.30 Nghỉ giải lao

11.30-12.30
 > Phân tích dự án Thích ứng Bài tập nhóm

 > Phần thực hành (Bài tập 24 và 
Tài liệu phát tay 22)

12.30-13.30 Nghỉ giải lao

5 B.

13.30-14.45

Lập ngân sách 
có trách nhiệm 
giới và GNRRTT/
BĐKH

 > Khái niệm và tầm quan trọng của 
lập ngân sách có tránh nhiệm 
theo giới (GRB)

 > Tiến bộ về Lập ngân sách có 
trách nhiệm giới ở Châu Á

 > Sự tham gia của CSO trong các 
quy trình lập ngân sách có trách 
nhiệm giới

Thuyết trình và Bài tập Nhóm
 > Video và PowerPoint câu hỏi 

(Bài tập 25 và Tài liệu hướng 
dẫn 23)

 > Thảo luận nhóm sử dụng 
Nghiên cứu trường hợp của 
Indonesia (Bài tập 26 và Tài liệu 
phát tay 24)

14.45-16.15

 > Áp dụng Lập ngân sách có trách 
nhiệm giới trong Tài chính Khí 
hậu

 > Khung năm bước cho Lập ngân 
sách có trách nhiệm giới

 > Các công cụ và kỹ thuật Lập 
ngân sách có trách nhiệm giới và 
các điểm đầu vào cho các CSO

Bài trình bày và Thảo luận

16.15-16.30 Nghỉ giải lao

16.30-17.30

 > Lập ngân sách có trách nhiệm 
giới và Tài chính công về khí hậu: 
Tuyên bố ngân sách về giới và 
khí hậu

Bài trình bày và Bài tập nhóm 
 > Bài tập nhóm (Bài tập 27)

KẾT LUẬN 17.30-18.00

 > Cùng suy nghĩ để đánh giá lại 
các bài học và định hướng tương 
lai

 > Đánh giá tập huấn (điền vào biểu 
mẫu)
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BẢNG HỎI ĐÁNH GIÁ KIẾN THỨC DÀNH CHO NGƯỜI THAM DỰ TẬP HUẤN

Tên:  Loại đánh giá:          Trước tập thuần              

Tổ chức:     Sau tập huấn

Q1 Làm thế nào để cách tiếp cận “Để không ai bị bỏ lại phía sau” và Bình đẳng giới là chìa khóa để đạt được các Mục tiêu 
Phát triển Bền vững (SDGs)?

Q2 Hãy chia sẻ năm khía cạnh giới chính trong biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT)?

Q3 Việc lồng ghép giới trong một dự án sẽ đem tới kết quả gì?

Q4 Bạn có thể chia sẻ một vài ví dụ về các dự án về BĐKH và GNRRTT mang tính biến chuyển về giới không?

Q5 Bạn có thể chia sẻ một vài công cụ phân tích giới có thể được áp dụng trong các dự án về BĐKH và GNRRTT không?

Q6 Bạn có thể chia sẻ về các khung quy phạm quốc tế chính và các cơ hội tài trợ cho các dự án về BĐKH và GNRRTT 
không?

Q7 Tình hình lồng ghép giới trong các chính sách quốc gia về BĐKH và GNRRTT tại Việt Nam như thế nào?

Q8 Các tổ chức của phụ nữ và tổ chức xã hội có thể tham gia như thế nào trong việc lồng ghép giới vào các chính sách liên 
quan đến BĐKH và GNRRTT?
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TÊN:

TỔ CHỨC:

Tôi là một: 

Người thực hiện dự án   
Nhà nghiên cứu        
Quản lý chương trình                             
Tập huấn viên                

Vui lòng cho biết ý kiến của bạn về các mục được liệt kê dưới đây.

Trước tập huấn
Hiểu biết tổng thể về khía cạnh giới trong BĐKH và GNRRTT

Khả năng lồng ghép giới trong công việc của bạn về BĐKH 
và GNRRTT

Khả năng thực hiện phân tích giới

Khả năng sử dụng hoặc xây dựng một dự án về BĐKH và 
GNRRTT có đáp ứng giới

Khả năng sử dụng hoặc triển khai một dự án về BĐKH và 
GNRRTT có đáp ứng giới

Hiểu biết về các khung quy phạm quốc tế và cơ chế tài 
chính liên quan đến BĐKH và GNRRTT 

Hiểu biết về các chính sách quốc gia về BĐKH và GNRRTT 
và các mối liên hệ về giới

Hiểu biết tổng thể về biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro 
thiên tai

Bạn thích (những) phần nào nhất?

Bạn ít thích (những) phần nào nhất?

Bạn thích (các) phương pháp nào nhất?

Bạn ít thích (các) phương pháp nào nhất?

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Trước tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Sau tập huấn

Thấp Trung bình Cao
Không 

biết
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